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(Túi bản có sửa chữa) 


Dã Hạc Lão Nhân viết 


Lý Văn Huy hiệu Giác Tủ tăng san 
Trần Văn Cát hiệu Mậu Sinh uà 
Như Chỉ hiệu Sơn Tú 

cùng hiệu đính 


Vĩnh Cao soạn dịch 


NHÀ XUẤT BẢN VĂN HOÁ - THÔNG TIN 


LỜI NHÀ XUẤT BẢN 


Ngày nay sự phát triển của khoa học kỹ thuật đã giúp 
con người rất nhiều trong việc giải mã những bí ẩn của cuộc 
sống. Tuy nhiên còn có nhiều vấn để mà cho tới tận bây giờ 
chúng ta vẫn chưa có được câu trả lời thoả đáng, nhất là những 
vấn để về tư tưởng triết học phương Đông, văn hoá thần bí phương 
Đông. 

Dịch là một trong những cuốn sách cổ ẩn chứa một trí 
tuệ kỳ lạ. Người xưa đã có nhận thức về tự nhiên và con người 
thông qua Dịch, đồng thời coi nó như công cụ dự báo (Bốc Dịch). 
Qua “Tăng San Bốc Dịch”, Dã Hạc Lão Nhân đã dùng những 
kiến giải của mình để đoán định những quẻ Dịch được cổ nhân 
đã truyền với lí luận chặt chẽ, bài bác những điều mà ông cho là 
người xưa đã sai lâm. Với mong muốn giúp độc giả, những người 
quan tâm khám phá những bí ẩn của cuộc sống, nhằm góp thêm 
tư liệu khảo cứu về Dịch và Bốc Dịch, nhà xuất bản Văn Hoá - 
Thông Tin trân trọng giới thiệu cuốn “Tăng San Bốc Dịch” của 
Dã Hạc Lão Nhân (do Vĩnh Cao soạn dịch). 


Nhà xuốt bản Văn Hoá - Thông Tìn 


LỜI GIỚI THIỆU 


Nhà xuất bản Văn Hoá - Thông Tin và dịch giả có nhã ý đưa tôi 
xem trước cuốn “Tăng San Bốc Dịch”. Câm tập bản thảo soạn bằng 
vi tính với những quẻ Dịch trình bày rõ nét và chính xác, lời văn dịch 
sáng sủa có chữ Hán chú kèm, cho thấy đây là một bản thảo làm công 
phu, tôi đã có cảm tình ngay từ bước đầu. Khi xem lời tựa của tác giả 
là Dã Hạc Lão Nhân, thấy có nhiều ý tưởng mới mẻ. Bởi thế tôi rất vui 
lòng viết mấy lời giới thiệu với bạn đọc và cũng nhân đây muốn nói 
một vài lời với các bạn nghiên cứu và học Dịch. 

Trước hết Dịch là một cuốn sách cổ kỳ lạ nhất trong lịch sử loài 
người, vì nó được xây dựng trên một nguyên lý Âm Dương chỉ với hai 
vạch liền và đứt. Và ngày nay, ai cũng biết Âm Dương là một nguyên 
lý cơ bản của vũ trụ. 


Từ các vạch liễn và đứt, người xưa đã lập ra 8 quẻ cơ bản theo 
nguyên lý “Thđi cực sinh Lưỡng nghỉ, Lưỡng nghỉ sùnh Tú tượng, Tứ 
tượng sinh Bát quái”. Tám quê cơ bản ấy mỗi quê có 3 hào để thể hiện 
tư tưởng “Thiên - Địa - Nhân”. Ngày nay, tư tưởng này được thể hiện ở 
“Nguyên lý uị nhân” (Anthropo Centrísme) trong khoa học hiện đại, 
theo đó con người được coi là tiêu điểm của vũ trụ. 

Từ 8 quê cơ bản này, người xưa đã chồng lên nhau thành tổ hợp 
64 quẻ. 


64 quẻ sắp xếp thế nào? 


Theo các tài liệu để lại thì cách sắp xếp các quê Dịch được chia ra 
làm 3 thời kỳ, có 3 dạng gọi là Tem. Dịch. Thời nhà Hạ (khoảng 2000 
năm trước ƠN). Đã có Dịch lấy quẻ Cấn (tượng núi) làm đầu gọi là 
Liên Sơn Dịch. Chọn như vậy có lẽ là do người cổ xưa còn sống trong 
vùng rừng núi, hang động, nên lấy tượng núi làm gốc. Đến đời Ân - 
Thương (1760 năm trước CN) có Qui Tàng Dịch, lấy quẻ Khôn làm 
đâu, cho rằng muôn vật từ đất mà ra. Đến thời nhà Chu (1122-247 
trước CƠN), có Chu Dịch lấy quẻ RKiển làm đầu, chủ trương Trời là 
nguồn gốc của vũ trụ và con người, 


Tại sao lại có sự thay đổi này? Có phải chỉ là sự thay đổi quan 
niệm về nhận thức tự nhiên không? 

Ta thấy rằng người xưa xem Rinh Dịch là một cuốn sách về thế 
giới tự nhiên và con người, cũng thiêng liêng như lịch pháp về cách 
tính thời gian của con người trong trời đất. Mỗi triêu đại đã chọn cho 
mình một tháng để bắt đầu cho năm mới. Nhà Hạ chọn tháng Dần 
làm tháng Giêng (Hạ kiến Dân). Nhà Thương lại chọn tháng Giêng 
sớm lên một tháng (Thương kiến Sửu). Nhà Chu lại chọn sớm thêm 
một tháng nữa (Chu kiến Tí. Đến nhà Tần (246 ~ 207 trước CN), lại 
chọn sớm thêm một tháng nữa (Tần kiến Hợi). Nghĩa là không triểu 
đại nào chấp nhận lịch của triểu đại trước ! Đến nhà Hán (206 trước 
CN- 220 sau CN) thấy nếu làm như vậy thì tháng Giêng sẽ bắt đầu vào 
mùa đông giá lạnh, nên lại quay lại với việc chọn tháng đân làm tháng 
Giêng. 

Từ đó ta có thể suy ra việc xuất hiện 7œm Dịch chắc cũng theo 
một cách thức như vậy. Tuy nhiên như thế chúng ta cũng mới chỉ biết 
những quê đầu của Tam Dịch mà không biết trật tự của nó như thế 
nào. 

Mãi đến những năm 1970, khi khai quật ngôi mộ Lợi Thương ở 
Mã Vương Đôi (Đổi Mã Vương - tỉnh Hà Nam - Trung Quốc), người ta 
mới tìm thấy một bản Dịch viết trên lụa gọi là “Bạch thư Chu Dịch", 
Bản Chu Dịch này có một trật tự bố trí không giống Chu Dịch hiện 
nay. Qua đó ta thấy trật tự của quẻ Dịch đã được những học giả sau đó 
sắp xếp lại cho ngày càng hoàn thiện hơn. 

Bán Chu Dịch hiện nay được chia làm hai phần, gồm Thượng 
RKimh và Hạ Kinh. Thượng inh bắt đầu bằng cặp quê Kiển — Khôn, 
tức là một cặp quẻ có đối xứng gương, theo đó hào dương của quề này 
biến thành hào đưn của quê kia: 


l; 


Kiền Khôn 
Đối xúng gương 


Hạ Kinh bắt đầu bằng cặp kẻ Hàm - Hằng là một cặp quẻ có đối 
xứng qua tâm, nghĩa là hình ảnh của quẻ này là hình ảnh của quẻ kia 
khi đã quay đi 180 độ. 


Trạch Sơn HÀM Lôi Phong HẰNG 
Đối xúng qua tâm quay 180 độ 
64 quê Dịch của Chu Dịch đều được sắp xếp thành 32 cặp quẻ đối 


xứng như vậy. Có một số quẻ Dịch khi quay 180 độ vẫn giữ hình đạng 
cũ (có 8 quẻ như vậy) chẳng hạn: 


Sơn Lôi DI Trạch Phong Lôi Sơn Phong Trạch 
ĐẠI QUÁ TIỂU QUÁ. TRUNG PHU 
Trong những trường hợp đó, quê cặp sẽ là một quẻ có đối xứng 
gương: 
- Cặp Sơn Lôi Di và Trạch Phong Đại Quá 
- Cặp Lôi Sơn Tiểu Quá và Phong Trạch Trung Phu 


Toàn bộ 64 quẻ Dịch đều được sắp xếp theo cách đó. Từ đó ta có 
thể nói rằng cho ta một quẻ lẻ bất kỳ, ta sẽ có thể nói ngay quẻ chấn 
tiếp theo của nó là quẻ gì và ngược lại. 

Cách cấu trúc như trên của Kinh Dịch hiện nay cho thấy người 
sắp xếp lại đã thể hiện sâu sắc nguyên lý đối xứng, một nguyên lý cơ 
bản của vũ trụ. 

Khoa học hiện nay đã liên hệ thấy nhiều nguyên lý của Dịch học 
thể hiện những nguyên lý khoa học hiện đại. 


Chẳng hạn, nguyên lý “Thói cực sinh Lưỡng nghỉ, Lưỡng nghỉ 
sinh Tú tượng, Tứ tượng sinh Bát quái, Bát quái biến hoá 0ô càng” đã 
thể hiện rất rõ nguyên tắc phân chia thành hai tế bào con (lưỡng nghỉ) 
rồi hai tế bào này lại phân chia thành 4 (tứ tượng), rồi 4 thành 8 (bát 
quái) và sau đó nó “biến hoá vô cùng” thành các tế bào biệt hoá không 
tuân theo nguyên tắc phân đôi đơn giản nữa, để trở thành một cơ thể 
hoàn chỉnh, mà ở người là một tiểu vũ trụ. 

Cũng vậy, khoa học cũng đã liên hệ con số 64 quê Dịch với con số 
64 bộ ba của mã di truyền. 

Rồi con số 384 hào của 64 quê (64 x 6 = 384) cũng trùng hợp một 
cách kỳ lạ với con số 384 ngày của một năm âm lịch nhuận (thêm một 
tháng nhuận để đuổi kịp với đương lịch theo chu kỳ “thập cửu niên 
thất nhuận” (19 năm, 7 lần nhuận) v.v.. 


Các quê Dịch Kiền — Khôn mở đâu Chu Dịch cũng được biến thiên 
theo nguyên tắc Âm dương tiêu trưởng 


Thành 12 quẻ biểu diễn 12 tháng của lịch tiết khí. 
Rồi cũng từ nguyên tắc Âm đương tiêu trưởng này, khi xếp các quê 


À” 


Dịch thành “viên đồ”, người ta thấy nó thể hiện nguyên lý cơ số 2 của 
máy tính hiện nay. 

Từ đó, người ta nghĩ rằng: bằng con đường trực giác, người xưa đã 
phát hiện ra những nguyên lý lớn của vũ trụ”. 

Tuy nhiên, đồng thời với những nhận thức về tự nhiên và con 
người, người xưa còn sử dụng Dịch để làm một công cụ cho việc dự báo. 
Việc dự báo theo các quẻ Dịch được người xưa gọi là “Bốc Dịch”. 

Chính vì ẩn dưới đạng một sách bói mà Kinh Dịch thoát được 
ngọn lứa thiêu sách dưới thời Tân Thuỷ Hoàng. 

` Vấn để đặt ra là việc sử dụng các quê Dịch để bói có chính xác 
không? 

Không nói về những dẫn chứng qua các tài liệu Trung Quốc, ngay 
Đại Việt Sử Ký Toàn Thư của ta cũng cho biết thời Trần, trong việc 
chống quân Nguyên, các vua Trần cũng đã bói Dịch và đều đã đúng. 


G)Ở đây không có điều kiện đi sâu vào vấn đề này. Xin xem những bài nghiên 
cứu của chúng tôi. Nguyễn Phúc Giác Hải = “Tìm biểu Kinh Dịch”, trong tập 
san KCT, từ số 3 đến số 14 (1996-1997). 
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Trong Thượng Kinh Ký Sự, Hải Thượng Lãn Ông cũng kể lại khi 
lên Kinh đã được một vị sư bói Dịch cho biết diễn biến đúng như sau 
đó xảy ra. 


Trong thời đại hiện nay, nhà tâm lý học Thụy Sĩ Carl Jung đã hai 
lần bói Dịch để hỏi tương lai của chính Kinh Dịch. Cả hai lần lời hào 
đều phù hợp khiến ông hết sức ngạc nhiên. 

Ta có thể hiểu được việc bói Dịch mà mang lại đáp số đúng là nhờ 
ở một nguyên tắc tâm linh: đó là lòng chí thành. Người hỏi Dịch, nếu 
có lòng thành, người xem Dịch nếu tâm thành, thì đường như có một 
sự cộng hưởng tâm linh khiến cho sẽ có những hào động tương ứng ở 
quẻ Dịch. Cho nên thời xưa, khi vua xem bốc Dịch ngày đầu năm để 
hỏi về sự cát hung trong năm của đất nước, nhà vua phải trai giới 
nhiều ngày trước khi xem và quan bốc Dịch cũng phải kính cẩn tâm 
thành thì quẻ Dịch mới ứng. 


Chính vì thế, trong quê Mông (Sơn Thuý Mông) của Chu Dịch, 
thoán từ viết: “Sơ phê cáo, tái tam độc, độc tắc bất cáo” (hỏi một lần 
thì bảo cho biết, hỏi hai ba lần thì là nhàm, nhàm thì không bảo). 

Điều đó cho thấy xem bốc Dịch không thể tuỳ tiện, bói đi bói lại 
cho đến khi hợp với ý mình. 

Vậy xem Dịch có được hỏi lại không? 

Bằng kinh nghiệm thực tiễn và lý luận của mình, tác giả cuốn 
Tăng San Bốc Dịch này là Dã Hạc Lão Nhân đã giảng một điều mới 
mà các sách Dịch trước không nói hoặc không nói rõ. Đó là, nếu câu 
trả lời của quẻ Dịch đã rõ nghĩa thì £œ không được hỏi lại. Nhưng nếu 
câu trả lời của quẻ Dịch chưa rõ nghĩa, thì ta có quyền tâm thành »ỏi 
thêm cho rõ, chứ không phải mong ở việc bói hai lần một câu trả lời 
phù hợp với mong muốn của ta. 

Cũng chính vì thế mà trong việc bói Dịch, Kinh Dịch cũng đã dạy 
ta là người bói phải để lòng “trống không”, tức là không được mong 
muốn câu trả lời theo ý mình. Đó cũng là tỉnh thần của quẻ Thiên Lôi 
Vô Vọng. 

Nếu xét theo nguyên tắc “lòng chí thành”, thì có thể nói bất kỳ 
hình thức nào cũng có thể dùng để bói. Trong Hồi ký của mình, 
“Người tù của Khơme đỏ”, Hoàng thân NÑôvôđôm Xihanúc đã kế lại 
lúc bị Khơme đỏ bắt giam lỏng trong Hoàng cung Campuchia, ông đã 
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dùng một hình thức bói dân gian của người Khơme là đếm tiếng kêu 
của con tắc kè xem chăn hay lẻ, vậy mà ông cũng nghiệm thấy đúng. 

Thế nhưng từ khi có Chu Dịch tới nay, đã có biết bao học giả bổ 
sung xây dựng các hình thức bốc Dịch khác nhau, từ những hình thức 
đơn giản đến những hình thức phức tạp. Mai Hoa Dịch Số của Thiệu 
Khang Tiết (đời Tống) là một hình thức cải biên lối bốc Dịch bằng cô 
thi ngày xưa. Đến Hà Lạc (nói là của Trân Đoàn) lại là một hình thức 
khác dùng Dịch để bói. 

Thời nay Thiệu Vỹ Hoa (Trung Quốc) lại đưa ra hình thức bói Dịch 
theo tứ trụ. Rồi nhiều hình thức khác nữa mà bạn đọc có thể thấy hoa 
mắt khi bước vào một hiệu sách ở ngăn sách phương Đông ! Ấy là chưa 
kể lại có tác giả còn cho chồng 64 quế lên nhau để làm một loại sách 
Dịch mới với 64 x 64 = 4096 quê (1). 

Là người chủ trương “chí thành — linh ứng”, tôi không coi hình 
thức của việc “bói Dịch” là quan trọng. Nhưng, như đã nói, bản thân 
Kinh Dịch đã là một cuốn sách chứa đựng những nguyên lý của vũ trụ 
mà người làm ra nó đã tiếp cận được bằng con đường trực giác và suy 
luận, thì cũng bằng con đường như vậy, một số người sau đã làm ra 
những cuốn “bốc Dịch” với những qui tắc để giúp cho việc bói Dịch sâu 
sắc hơn. Cuốn Tăng San Bốc Dịch chính là một cuốn sách như vậy. 

Với một sự biên dịch cẩn thận, có sắp xếp lại một số chương mục, 
người dịch soạn đã giúp chúng ta có thêm một tài liệu tham khảo tốt 
về loại này. 


Trân trọng giới thiệu cuốn sách với bạn đọc. 
Hà Nội, cuối đông Ấ1 Dậu 2005 
Nguyễn Phúc Giác Hải 


(CGbủ nhiệm bộ môn Kboa Học dự báo 
Trung tâm Nghiên cứu Tiềm năng con người) 
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TỰA 


Dã Hạc nói: Đạo Bốc Dịch là tâm pháp của bốn Thánh nhân 
Phục Hy, Văn Vương, Chu Công và Khổng Tử. Tinh thông có thể xét 
Trời lường Đất, biết rõ lý có thể tìm cát tránh hung. 

Phàm học Bốc cũng có người thâm sâu, cũng có người nông cạn. 
Chỉ cần biết trang quái, động đao, Lục xung biến Lục xung, cùng xem 
trong chương Dụng thần để biết người nào, xem chuyện gì, để biết 
hào nào là Dụng thần. Lại xem thế nào là Tuần Không, là Nguyệt 
Phá, cùng suy vượng của bốn mùa Xuân Hạ Thu Đông, sinh khắc 
củng hình, tất đoán được họa phúc. 


Ví như xem công đanh được vượng Quan trì Thế, Nhật Nguyệt, 
động hào lâm Quan tỉnh, sinh hợp Thế hào, cầu danh được như vậy 
là tốt. Nếu gặp Tử Tôn trì Thế hoặc Tử Tôn động ở trong quẻ thì 
ngay cả chuyện xin vào trường học đâu nói đến chuyện lên chức, 
cũng chỉ là mò trăng đáy nước. 

Xem cầu tài mà được Tài tính trì Thế, hoặc Nhật Nguyệt, động 
hào lâm Tử Tôn sinh hợp Thế hào, hoặc Quan Quỷ trì Thế mà Tài 
động sinh, hoặc Phụ Mẫu trì Thế mà Tài động khắc thì cầu tài đễ mà 
được nhiều. Nếu Huynh động trì Thế hoặc Huynh động trong quẻ, 
hoặc Thế lâm Tuân Không, Nguyệt Phá thì chẳng khác gì trèo cây 
bắt cá. 

Như xem việc trấn nhậm trong năm, tháng cần Quan tỉnh trì 
Thế, Tài động sinh Thế thì tốt lành. Nếu gặp Quan Quỷ xung khắc 
Thế hào, hoặc Thế lâm Không, Phá, Thế động hồi đầu khắc cùng Tử 
Tôn trì Thế là điểm hung. 

Là người bình thường xem chuyện trong năm, mừng nhất là được 
Tài hào cùng Tử Tôn trì Thế, chắc được một năm hanh thông. Nếu 
gặp Quan trì Thế được Nhật Nguyệt, động hào lâm Tài sinh hợp Thế 
hào chủ cát lợi, nếu không có Tài hào động sinh hợp Thế hào mà 
Quan trì Thế thì tất có tai họa. Nếu Thế Phá, Thế Không cùng động. 
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hào khắc Thế thì nhiều hung tai. Huynh động khắc Thế thì khẩu 
thiệt, phá tài. 


Ở trên là quan cùng sĩ dân xem trong năm. Gặp tháng hiệp Thế thì 
cát, tháng xung Thế là hung. Lại không nên Tài động hóa Phụ, Phụ 
động hóa Tài, Quỷ hóa Phụ Mẫu vì có tai họa cho bậc trưởng bối. Huynh 
biến Quỷ, Quỷ biến Huynh thì phòng cho anh em. Tài hóa Quý, Quỷ hóa 
Tài, Tài hóa Huynh, Huynh hóa Tài thì khắc hại Thê thiếp, tài lộc. Tử 
hóa Quỷ, Quỷ hóa 'Tử, Phụ hóa Tử, Tử hóa Phụ thì trẻ con trong nhà gặp 
tai họa. Thanh Long, Thiên Hỷ trì Thế sinh Thế tất có tìn mừng, Hổ 
Quỷ phát động chủ có hiếu phục. Đằng Xà, Chu Tước lâm Huynh, Quỷ 
động khắc Thế thì phòng khẩu thiệt. Huyền Vũ lâm Huynh, Quỷ động 
khắc Thế phòng đạo tặc cùng người âm. 


Như xem về đi trốn, kiện tụng, phòng giặc cướp, người thù hại 
cùng việc sang sông vượt bể vào nơi đất hiểm, một mình nơi lữ điếm, 
nơi vùng cô quạnh, vào trú nơi chùa miếu, đi buôn bán mà mua vật 
trộm cắp, hoặc thấy lửa cháy ở chốn láng giểng, hoặc nghe ôn dịch 
lan tràn, phòng hổ sói, phòng trộm cướp hoặc phải đi suốt đêm sáng 
mới về, hoặc vào nơi quan ải, vào nơi thị phi, tâm lo họa hoạn, hoặc 
muốn xía vào việc đâu đâu lo thị phi, phòng bệnh xâm nhiễu, hoặc 
uống lầm thuốc độc, hoặc mang trọng tội chờ ân xá, hoặc bị hiểm 
bệnh mà phòng nguy, hoặc hồi thuốc này thuốc kia uống có được 
không, hoặc hồi xem người nọ bọn kia có làm hại ta không, nói 
chung là những chuyện âu lo. Nếu được Tử Tôn trì Thế, cùng Tứ động 
trong quẻ hoặc Thế động biến Tử, hoặc Thế động hóa hồi đầu sinh 
thì dù thân ở trên mình cọp cũng chắc như núi thái sơn. Duy chỉ ky 
Quan Quỷ trì Thế thì ưu nghỉ khó giải, Quỷ khắc Thế thì tai họa xâm 
lấn, Thế hóa Quỷ cùng hóa hồi đầu khắc thì họa đến thân mình 
tránh không kịp. 


Xem bệnh mà tự xem, nếu được Thế hào vượng, hoặc động hào 
sinh hợp Thế hào, hoặc Tử Tôn trì Thế, hoặc trong quẻ Tử Tôn động 
thì chẳng kể cận bệnh hay cửu bệnh, cầu thần hoặc uống thuốc đều 
khang an. Cận bệnh mà Thế lâm Không, Thế động hóa Không hoặc 
gặp quẻ Lục xung, quề biến Lục xung thì chẳng cân uống thuốc cũng 
lành. Cửu bệnh mà Quan Quỷ trì Thế hưu tù, hoặc gặp Nhật Nguyệt, 
động hào khắc Thế, Tử gặp Tuần Không Nguyệt Phá, Thế động hóa 
Không hóa Phá hoặc gặp quê Lục xung, quẻ biến Lục xung hoặc động 


14 


hóa Quỷ, hóa hồi đầu khắc thì nên chữa gấp, chậm sẽ biến thành 
nan y. 


— Xem bệnh cho cha mẹ thì dùng hào Phụ làm Dụng thân. Nếu 
được Phụ Mẫu vượng tướng hoặc Nhật Nguyệt, động hào sinh Phụ, 
hoặc Phụ động hóa vượng, chẳng cần biết cửu bệnh hay cận bệnh, 
không uống thuốc cũng yên ổn. Cận bệnh mà Phụ trị Tuần Không, 
Phụ động hóa Không, hoặc quẻ gặp Lục xung, hóa Lục xung có uống 
thuốc cũng chẳng lành. Cửu bệnh nếu Phụ bị Tuần Không, Nguyệt 
Phá, hoặc Phụ động hóa Không, hóa Phá, Phụ động hóa Tài, Tài hóa 
Phụ Mẫu, quê gặp Lục xung biến Lục xung hoặc Phụ hưu tù bị Nhật 
Nguyệt, động hào xung khắc thì chết, gấp mà mời thây, chẳng nên rời 
nhà. 

— Xem bệnh cho anh em nếu được hào Huynh vượng tướng hoặc 
lâm Nhật Nguyệt hoặc Nhật Nguyệt, động hào tương sinh, hoặc Huynh 
động hóa vượng, hóa sinh, không kể cận bệnh hay cửu bệnh đều lành. 
Cận bệnh thì hào Huynh lâm Tuần Không, Phụ động hóa Không, cùng 
Huynh động hóa Không, cùng quẻ gặp Lục xung, quẻ hóa Lục xung thì 
uống thuốc tất lành. Cửu bệnh mà hào Huynh gặp Tuần, Nguyệt Phá, 
cùng động hóa Không, hóa Phá, gặp quê Lục xung, biến Lục xung, 
Huynh động hóa Quỷ, Quỷ động hóa Huynh hoặc hào Huynh hưu tù bị 
Nhật Nguyệt, động hào xung khắc, gấp gấp uống thuốc, cầu thần giúp, 
tất bệnh khó chữa. 

— Xem bệnh cho Tử Tôn, nếu hào Tử vượng tướng hoặc lâm Nhật 
Nguyệt, hoặc Nhật Nguyệt động hào sinh hợp, hoặc Tứ Tôn động hóa 
hồi đầu sinh, hóa vượng thì không kể cận bệnh hay cửu bệnh uống 
thuốc câu thần tất lành.Cận bệnh mà hào Tử Tôn gặp Tuần, cùng 
động hóa Không, gặp quẻ Lục xung, biến Lục xung không uống thuốc 
cũng lành. Cửu bệnh mà Tử Tôn gặp Không, gặp Phá, cùng động hóa 
Không, hóa Phá, gặp quẻ Lục xung biến Lục xung, Tử động hóa Quỷ, 
Quỷ hóa Tử, hoặc Phụ hóa Tử, Tử hóa Phụ, cùng Nhật Nguyệt động 
hào xung khắc thì tối ky, uống thuốc chậm khó lành. 

— Xem bệnh cho thê thiếp lấy Tài hào làm Dụng thần, Tài hào 
vượng tướng hoặc lâm Nhật Nguyệt, hoặc được Nhật Nguyệt, động 
hào sinh, hoặc Tài hóa Tử, Tài hóa vượng thì không cần biết cận 
bệnh hay cứu bệnh trị tất lành. Cận bệnh mà Tài gặp Không, động 
hóa Không, gặp quẻ Lục xung, quẻ biến Lục xung, cần gì uống thuốc, 
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bệnh sẽ lành. Cửu bệnh mà Tài hào gặp Không, gặp Phá, cùng động 
hóa Không hóa Phá, gặp quể Lục xung, biến Iaie xung hoặc Tài động 
hóa Quỷ, Quỷ hóa Tài, Huynh động hóa Tài, Tài hóa Huynh thì dù 
gặp Lữ Y cũng bó tay. 

Nói chung xem cho Lục thân cùng các quan trên, thầy dạy, cho tì 
bộc, cho chủ nhân thì xem trong chương Dụng thần để chọn Dụng 
thân. Xem cho bạn bè, người ngoài thì dùng Ứng hào làm Dụng 
thần... 


Dã Hạc nói: “Khách có người hỏi ta rằng cứ như ông nói thì việc 
chiêm bốc quá dễ đàng. Tức xem công danh được Quan vương trì Thế 
thì thành danh, Tử Tôn trì Thế thì thất vọng, xem bệnh tất mà cận 
bệnh gặp xung gặp Không chẳng uống thuốc cũng lành, cửu bệnh mà 
gặp Không thì dù linh được cũng chẳng cứu được, như vậy quá hiển 
nhiên chẳng có gì là khó. Nếu xem tật bệnh mà không gặp Lục xung, 
Dụng thần không lâm Không, vượng chẳng vượng, suy chẳng suy, 
hung chẳng hung, cát chẳng cát. Lại như xem công danh mà Quan và 
Tử chẳng trì Thế, lục hào loạn động, Tài Phụ đều động hưng thì làm 
sao quyết được”. Ta đáp: “Ta từ lúc xem bói, mỗi ngày bốc vài quẻ, vị 
tất đã hiển nhiên thấy thế, quẻ hung thì trong có cát, quẻ cát thì có 
chứa hung, có quẻ phải hiểu rõ lý áo bí, mong cầu tâm được ngộ, 
muốn biết để tránh hung. Tất nhiên không loạn chiêm, tâm chẳng 
tạp niệm. Mỗi khi gặp việc thì bói ngay, Thần chẳng khinh nên xem 
danh mà thành danh thì được Quan trì Thế, nếu không thành tất Tử 
Tôn động. Nếu quẻ không thấy được đích xác nên thành tâm tái 
chiêm, lại không rõ ràng thì bói nữa, tự nhiên sẽ linh ứng. Chỉ 
không thể trong lòng mang hai ba việc muốn xem, thì ý niệm thành 
chẳng ứng, gấp mà coi thì chẳng linh. 

Lại như xem bệnh tật thì ra sao. Một người bị bệnh thì người 
nào trong nhà cũng có thể thay thế mà xem. Nếu cận bệnh chỉ cần 
một quẻ Lục xung, hoặc biến Lục xung, hoặc Dụng thần lâm Không, 
biến Không tất lành. Cửu bệnh mà gặp thế thì khó trị. Lại như 
phòng tai họa, lo âu mà được Tử Tôn trì Thế thì sấm sét bên mình 
cũng an ổn”. 

Khách nói: “Xem chỉ một lần, chẳng dám hai ba, sao lại dám 
xem liên tiếp ngày này sang ngày khác”. 


Ta đáp: “Nhân một lời này mà hiểu sai lầm phép bốc, một việc 
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há không thể xem hai ba nơi sao, thế thì xem nhiều lần có hại gì. Với 
một việc có thể xem liên tiếp, nay coi mai lại coi. Lại có việc xem liên 
tiếp mấy ngày thì kết quả cùng không thể như ý được. Như xem công 
danh mà Tử Tôn trì Thế thì trong lòng không vưi, muốn cầu được Quan 
Quỷ trì Thế vì thế bói đến hai ba lần, nhưng ta cũng thấy coi hai ba lần 
đều thần không ứng. Như có thiếu niên vì công danh mà coi đến bảy lần, 
trong đó sáu lần Tử Tôn trì Thế, đó là Thần không nắn. Hỏi nhiều hỏi 
mãi mà lại chán sao? Hỏi nhiều là như câu tài quê đã hiện rõ có tài, tâm 
ta đã biết mà lại hỏi nữa thì Thần không cho biết. Lại có việc ta chưa 
biết thì bảo cho rõ. Như ngày nọ xem cầu tài, được vượng Tài trì Thế, thì 
ta biết rõ được ngày tháng có tài. Nếu tái chiêm một quẻ thì có hiện ra 
ngày tháng có tài ấy đâu, nếu trong quẻ lại hiện Thân kim Huynh động 
thì đoán không được sao? Kíp đến ngày Thìn được tiền mà ngày Thân 
lại phá tài. Như vậy ngày Thìn được tiền Thần đã cho biết, hôm khác lại 
hỏi thì Thần không nói về điều này nữa, mà cho biết ngày Thân phá 
Tài. Cho nên bói hai ba lần Thần chẳng trách vì việc muốn hỏi quá 
nhiều. 

Ta viết sách truyền bí pháp cho người đời sau, chẳng có phép nào 
khác phép này cả, là gặp quẻ không đích xác, tâm không được rõ thì 
xem nhiều lần chẳng ngại. Nếu trong quẻ đã hiện rõ thì không nên 
xem lại. Đã có quẻ hiện rõ, gặp việc lại xem thì tâm loạn, không thể 
chất chứa nhiều việc trong lòng, tâm loạn tất chẳng có ý thành, dạy 
cho người thâm học là bói thì chia ra mà xem, cũng với những kỳ Áo ở 
trong sách, đấy là kinh nghiệm của 40 năm, hết sức trung thực, không 
rời lí lẽ của các bậc tiên hiền truyền cho lúc ban đầu. Được thông suốt 
đầu đuôi nên truyền lại về sau, mong đoạt được thiên công, biến đổi 
trời đất, đo lường quỷ thần chẳng gì là khó. 


Dã Hạc Lão Nhân 
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DẪN NHẬP 
ĐẠI CƯƠNG VỀ DỊCH 


Dịch vốn có nguồn gốc từ xa xưa, khảo sát về Dịch ta thấy có ba 
giai đoạn gọi là Tam Dịch, đó là Liên Sơn ;‡& J, Qui Tàng #ÿ # và Chu 
Dịchgj g. Theo Đỗ Tử Xuân đời Hán thì Liên Sơn là Dịch thời Phục 
Hy, Qui Tàng là Dịch thời Hoàng Đế, nhưng với Trịnh Huyền trong 
Dịch Luận thì “nhà Hạ có Liên Sơn, nhà Ân có Qui Tàng, nhà Chu có 
Chu Dịch”. Trịnh Huyền lại giải thích: “Liên Sơn là tượng núi lộ ra 
khỏi mây, nối liền không dứt; Qui Tàng là chất chứa vạn vật ở bên 
trong; Chu Dịch là bao trùm khắp không nơi nào là không đến. Liên 
Sơn đã thất thoát trước đời nhà Đường (618-907), Qui Tàng thất thoát 
từ đầu đời Hán (202 trước TL - 8 sau TL), chỉ Chu Dịch là còn truyền 
đến ngày nay. 

Dựa vào truyền thuyết thì các Nho gia cho rằng Dịch bắt đầu từ 
vua Phục Hy, lúc đó ở Hoàng hà xuất hiện con long mã, vua xem khoáy 
trên lưng của nó mà hiểu được lẽ biến hoá của vũ trụ để vạch thành 
quẻ. Trong phần Hệ từ ở Chu Dịch vốn do Văn Vương và Chu Công 
viết ra, có chép: “Ngày xưa họ Bào Hy làm vua thiên hạ, ngẩng lên thì 
xem tượng ở trời, cúi xuống thì xét xem phép tắc dưới đất, xem vẻ đẹp 
của chim muông với thích ứng của trời đất, gần thì dựa vào thân mình, 
xa thì lấy vạn vật, rồi vạch ra bát quái để cảm thông với đức của thần 
minh, và hoà với tình của muôn vật”. Đầu tiên chỉ gồm hai vạch là 
vạch liền —_— và vạch đứt — — tượng cho âm và đương, hai vạch đó gọi 
là Lưỡng Nghị, lại chồng hai Nghỉ lên nhau mà sinh thành Tứ tượng, 
rồi chồng ba vạch lên nhau mà tạo thành Bát quái tức là 8 quểẻ đơn 
trong Dịch. Bát quái tượng lệ dùng hình tượng để mô tả bát quái: 
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Càn tam liên (Quẻ Càn gồm 3 vạch liền) 

thôn lục đoạn (Quẻ Khôn gồm sáu vạch đứt) 

Chấn ngưỡng bồn (Quẻ Chấn hình như cái chậu ngửa) 
Cấn phúc uyển (Quẻ Cấn có hình cái chén úp) 

Ly trung hư (Quê 1ï thì ở giữa rỗng) 

Khẩm trung mãn (Quê Khảẩm ở giữa đây) 

Đoài thượng khuyết (Quê Đoài ở trên khuyết) 

Tốn hạ đoạn (Quẻ Tốn ở dưới đứt) 

Nhưng vạn vật thì muôn vẻ, biến hoá khôn lường, nên vua mới 
chồng các quẻ này lên nhau mà tạo thành qué kép. Tất cả là 64 quẻ, 
mỗi quẻ gồm 6 vạch, được gọi là Hào, tổng cộng 384 hào, với số hào 
này có thể biểu hiện được biến hoá của muôn vật. 

Từ đời Phục Hy đến hết nhà Thương (1122 trước TL), Dịch chỉ 
gầm những vạch liền và vạch đứt. Đến Văn Vương (khoảng 1144 
trước TL) mới thêm lời dưới mỗi quẻ để nói rõ hung cát, gọi là lời 
Thoán (tức Thoán từ £ #‡ ). Đến Chu Công con của Văn Vương lại 
đưa thêm lời vào dưới mỗi hào của quẻ gọi là Hào từ # #è. Sau cùng 
là đến Khổng Tử soạn thêm các phần Thoán Truyện, Tượng Truyện, 
Văn Ngôn, Hệ Từ truyện, Thuyết Quái, Tự Quái. Mục đích cũng để 
giải thích các quê và các hào. Văn Vương, Chu Công rồi đến Khổng 
Tử sợ người đời sau không hiểu Dịch với một mớ quẻ vạch, nên đưa lời 
vào nói rõ lẽ biến hóa, sự hung cát. Nhưng cũng chính vì thế mà người 
đời sau biến Dịch thành một cuốn sách bí hiểm, cổ quái. Từ nhà Hán 
trở đí các học giả đua nhau chú thích Dịch, mỗi người chú giải một ý, 
họ đã đưa Dịch trở thành Kinh vì là sách được Khổng Tử san định, rồi 
cho rằng Dịch là sách trình bày đạo lý. Thật ra Dịch chỉ là sách bói 
toán. Trong Chu Lễ có viết: “Chưởng Tam dịch chỉ pháp, nhất viết 
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Liên Sơn, nhị viết Qui Tàng, tam viết Chu Dịch” (Quan Thái bốc giữ 
Tam Dịch, thứ nhất là Liên Sơn, thứ hai là Qui Tàng, thứ ba là Chu 
Dịch), mà Thái Bốc là quan trông coi việc bói. Cũng chính nhờ là sách 
bói nên về sau Dịch mới thoát khỏi ngọn lửa đốt sách của nhà Tần. 

Ở Trung Quốc khi giải thích vũ trụ có bai luồng tư tưởng là về 
Âm dương và về Ngũ hành. Âm dương liên quan đến Dịch, còn Ngũ 
hành thì không. Trong thiên Hồng Phạm ở Kinh Thư đã trình bày về 
Ngũ hành, chứng tỏ Ngũ hành xuất hiện rất sớm không thua gì Dịch. 
Thái cực phân thành âm dương đâu có thể đễ dàng định hung cát, 
chính vì thế mới chuyển dần thành Bát quái, rồi vì đời lắm việc, 
khiến phải chồng 8 quẻ trong bát quái chuyển thành quẻ kép để được 
64 quẻ mới giải quyết được. Nhưng cũng chỉ dùng cho các bậc Thánh, 
đâu có thể để cho người sau am tường, vì thế mới có sự hợp nhất của 
bai luồng tư tưởng nói trên. Ngũ hành vốn phân phối chỉ li vào vạn 
vật với qui luật sinh khắc rõ ràng chính xác. Sự hợp nhất này đã 
được Tự Mã Đàm để cập khi nói đến các Âm Dương gia. Tuy trong 
thiên Hồng Phạm ở Kinh Thư, điều 7 trong Cửu trù 
“# g#t z E #^.7#  #” trạch kiến lập Bốc phệ nhân, nãi mệnh bốc 
phệ” (chọn đặt người bói Bốc phệ khiến họ bói Bốc phệ). Bốc vốn có 
nghĩa “vấn qui” (hồi rùa), tức hỏi sự việc hung hay cát bằng con rùa. 
Thuở ban sơ của Bốc là dùng một con rùa có mai đường kính phải lớn 
hơn một thước, xem sự chuyển dịch của chân và đầu. Phép bốc này 
về sau không thấy dùng, mà lại thay bằng mai rùa. Phệ là lối bói 
dùng cỏ thi. Dù Bốc hay Phệ khi bói hình thức đều vô cùng rắc rối. 
Về sau khi ngành bói phát triển trong dân gian Bốc và Phệ được hợp 
nhất giữa hình thức và nội dưng. Người bói dùng đồng tiền hoặc thế 
tre thay cho cỏ thi và đặt hay gieo ở mai rùa. Phệ thường dùng lời 
của quê của hào từ để định hung cát, nhưng đọc truyện kể Văn Vương 
gieo qué định khí số Trụ Vương chấm đứt vào ngày Giáp Tí năm Mậu 
Ngọ, hoặc việc Khương Thượng bói ra quẻ Cấn về việc thâu tiền 
lương thì chắn chắn phải vận dụng về ngũ hành. Nhưng không đáng 
tin vì những truyện này được viết vào thời nhà Minh, lúc Bốc Phệ 
thịnh hành cực điểm trong xã hội. Theo các sách Thuật số sau này 
thì chính Quỷ Cốc Tứ, một người không rõ quê quán mà tính danh 
tương truyền là Vương Hủ, sống vào đời Chu, ông tổ của Tung Hoành 
Gia, thầy của Trương Nghi, Tô Tần và Bàng Quyên, Tôn Tân đã 
chuyển Ngũ hành vào các hào trong 64 quẻ Dịch, và vận dụng được 
sinh khắc biến hóa của Ngũ hành phối hợp với âm dương của các hào 
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Dịch mà dự đoán chính xác cát hung của muôn việc. Tuy nhiên trong 
truyện Đông Chu, khi bói cho Bàng Quyên cùng Tôn Tẫn, Quỷ Cốc Tử 
lại dùng chiết tự. Phải đến đời Tam Quốc với quẻ bói của Thần bốc 
Quản Lộ “ = ^, # ‡# # 3# i8 jJE & 3 + s {E 34 — nt” Tam bát tung hoành, 
Hoàng trư ngộ hổ. Định Quân chi nam.Thương chiết nhất cổ (Ba tám 
đọc ngang, Lợn vàng gặp hổ, Phía nam Định Quân, Gãy mất một 
chân), thì đã thấy dùng hào Hợi (lợn) thuộc Kim (vàng), gặp Dần (cọp), 
tức về sau ứng vào năm Kỷ Hợi tháng Dần, tức vào giai đoạn này đã 
phối hợp Ngũ hành để bói. 


Thiệu Khang Tiết người đời Tống mà các học giả về sau xếp ông 
vào nhà Vũ Trụ luận vì đã dùng Dịch để giải thích vũ trụ, là người đã 
tìm được qui luật chung chỉ phối sự tiến hóa của vũ trụ. Ông vận dụng 
các quẻ trong sự luân lưu bốn mùa, của ngày tháng giờ, mà những yếu 
tố thời gian này hoàn toàn bị chi phối bởi Ngũ hành. Môn Mai Hoa 
Dịch do ông sáng tạo tuy chỉ dùng Bát quái, nhưng đã định Ngũ hành 
cho bát quái, nhờ đó mới định được quẻ nào tượng cho vật gì, cho điểu 
gì, cho thời điểm nào... Thật ra sự tương ứng giữa Dịch và Số vốn đã có 
từ xưa, ngay từ thời Lạc thư xuất hiện, nhưng biến đổi qua những hình 
thức khác nhau. Thiệu Khang Tiết khi bói Hậu thiên đã dùng sế để 
vạch quẻ, còn về sau nữa khi lan truyền rộng rãi trong dân gian đã 
dùng đồng tiền và thẻ tre để định quẻ, cốt để đáp ứng đòi hỏi có quẻ 
thật nhanh, nhưng cũng rất ứng nghiệm. 

Đến nhà Hán, Dịch phân thành hai nhánh. Vương Bật đời Hán 
lại dùng Lão Trang để giải thích Dịch, nên người đời lắm tưởng Dịch 
là sách nói về Lý. Mà việc đưa lời vào quê của Văn Vương, Chu Công, 
Khổng Tử khiến người sau bám vào lời mà không ngẫm nghĩ đến các 
vạch của Phục Hy, khiến lâm tưởng Dịch là môn triết lý. Và người 
theo học Dịch lại cố tránh không nói đến bói, mà xem như bói là thấp 
kém, khiến về sau không xiển dương được phần nào vận dụng của Dịch 
trong cuộc sống, mà còn làm hiểu sai lầm về Dịch. Một số học dụng 
của Dịch chỉ chú trọng vận dụng của Ngũ hành trên 6 hào, bám níu 
vào cái Dụng mà xa rời cái Thế của Dịch. Thêm nữa lớp người này 
phần lớn học để tạo thành nghề độ nhật, khiến không phát huy được 
phần cao siêu của Dịch, mà còn hạ thấp để trở thành mê tín. Vả lại 
việc vận dụng Ngũ hành dựa theo âm dương trong Dịch đâu có dễ 
dàng. Cái hay trong việc vận đụng là tuỳ trình độ mà đạt đến mức 
thấp hay cao, cho thấy được bài giải của một môn thuật số tối cổ của 
Trung Quốc. 
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Đến đời Nhà Minh, việc học Bốc Phệ khá thịnh hành, không chỉ 
truyền trong lớp người hành nghề bói Dịch, mà ở mọi tầng lớp đều có 
người thông hiểu Bốc Phệ. Sở đĩ được truyền bá rộng rãi vì việc viết và 
phát hành sách về Bốc Dịch đã khá phổ biến. Không những chỉ ghi chép 
về lời truyền của người xưa mà còn đem những chứng nghiệm thực tế để 
bài bác hoặc sửa đổi hoặc bổ khuyết, khiến Bốc Phệ có một nền móng 
ngày càng vững vàng hơn. Thời này những cuốn sách về Bốc Phệ như 
Dịch Mạo, Dịch Lâm Bổ Di, Bốc Phệ Chánh Tông rồi Tăng San Bốc 
Dịch được truyền bá rộng rãi. Những sách này đều trình bày được sở đắc 
của mình, hoàn toàn dựa vào lý lẽ vững chắc về âm dương ngũ hành, 
khiến kẻ hậu học dễ dàng học và hiểu Dịch hơn. 

Đến Đời Thanh tuy cũng có nhiều sách về bói Dịch, nhưng nối 
tiếng vẫn là Bốc Dịch Đại Toàn, đó là cuốn sách trong môn thuật số 
thuộc Tứ Khố Toàn Thư đưới triều vua Khang Hy. 


Sách mà chúng tôi soạn ở đây là cuốn Tăng San Bốc Dịch, với 
Tăng San có nghĩa bổ sung và gạt bỏ, tức có nghĩa bồi bổ thêm và gạt 
bỏ những phần sai lâm về Bốc Dịch truyền lại từ xưa. Tác giả là Dã 
Hạc Lão Nhân, một nhân vật không rõ quê quán và danh tính, Dã Hạc 
chỉ là danh hiệu, có nghĩa “con hạc ở ngoài đồng” hàm ý “tự tại với trời 
đất cao rộng”. Hơn 40 năm hành nghề về Bói Dịch, trải qua nhiều 
vùng ở Trung Quốc nên rất lịch lãm. Rồi ghi chép những kinh nghiệm, 
nhận thức của mình trên những quẻ bói cụ thể đã được chứng nghiệm, 
mặt khác cũng dùng những kiến giải của mình để đoán định lại những 
quẻ Dịch được cổ nhân đã truyền với lý luận chặt chẽ, cũng bài bác 
những điều mà ông cho là người xưa sai lâm, khiến hậu học tâm phục 
khẩu phục. Tuy đương thời cũng nhiều người bài bác sách này ở một số 
quan điểm nêu ra, nhưng về sau mọi người đều phải công nhận Tăng 
San Bốc Dịch là cuốn sách được truyền bá khá rộng rãi không chỉ ở 
Trung Hoa mà còn ở nước ta nữa. 


Nội dung của sách trình bày việc áp dụng Ngũ hành trong Dịch 
với những qui tắc để vận dụng chúng. Sách không bàn về lời hung cát, 
lẽ hung cát của quẻ Dịch được dựa vào sinh khắc chế hoá của ngũ hành 
các hào, phát huy việc dùng Thế Ứng, rồi lại định thêm Dụng thần, 
mà Dụng thần cũng là phần trọng yếu trong môn Bát Tự. Việc vận 
dụng ngũ hành để định hung cát mà không dựa vào lời quẻ, lời hào 
khiến việc xác định dễ dàng hơn, mới thấy được cách để tìm hướng 
giải quyết khi gặp hoàn cảnh thiếu thuận lợi, vì thế hiểu được vì sao 
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người xưa đã xếp môn học này thuộc vào môn “tạo mệnh” mà không 
thuộc vào môn “thụ mệnh”. 

Ở nước ta ngày trước môn Bốc Phệ vào thời nhà Nguyễn cũng khá 
thịnh hành. Đọc trong gia phổ và ngay trong Thực lục nhà Nguyễn 
cũng đã từng ghi tên những quê bói Dịch đã áp dụng ở thời đó. Học 
thuật này đã được sĩ phu ở Nghệ An truyền vào Kinh Đô Huế, từ 
những bậc khoa bảng cho đến những người khiếm thị hành nghề độ 
nhật đều đã nắm được phần nào tính tuý trong học thuật này, khiến 
một số vang danh đương thời và đang còn lưu tên đến hôm nay. Hai 
cuốn Tăng San Bốc Dịch và Bốc Phệ Chính Tông khá phổ biến trong 
giới học Dịch. Nhất là cuốn Tăng San đã có khắc in tại nước ta vào 
cuối triều Nguyễn. 

Tăng San Bốc Dịch chính bản gồm 130 chương, được khắc in nhiều 
lần và nhiều thời, nên về sau bị cắt bỏ càng nhiều. Nói là Dã Hạc Lão 
Nhân viết nhưng đọc các phần trong sách thì biết do người sau soạn 
lại, ghi chép những lời giảng của Dã Hạc và sắp thành chương cú. Và 
cũng chính vì thế nhiều phần không biết xếp vào đâu, mà bỏ đi thì tiếc 
công lao người xưa nên cũng phân thành chương riêng, khiến thiếu hệ 
thống và khá lộn xộn. Sách lại được những người nghiên cứu về Dịch 
thời đó đóng góp ý như Lý Ngã Bình ở Sở Giang, cũng được Lý Văn 
Huy biệt hiệu Giác Tử bổ túc hoặc cắt bỏ, mà con trai và rể của ông 
hiệu đính nữa. 

Sách viết theo lối cổ, mà cái học người xưa lại trọng về “phú” là 
một lễ lối sử dụng câu đối, tuy vắn tắt nhưng đễ nhớ. Vì thế khi soạn 
và viết lại, chúng tôi cố gắng kết hợp một số chương liên đới nhau để 
gom lại thành ít chương hơn, mặt khác cố gắng giữ lại hoàn toàn 
những câu phú được nêu ra trong sách cùng ví dụ áp dụng, để người 
học sau này, từ đó phát huy thêm và có thể linh động áp dụng trong 
hoàn cảnh mới, để có những kết quả đoán định hoàn hảo như người 
xưa đã mong muốn với môn học này. 


Lạc Biên Phú, ngày Rầm tháng Bảy 
năm At Dậu 
Người soạn dịcb 
Vĩnh Cao 
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CHƯƠNG 1 
~ #t 


BÁT QUÁI 


1. BÁT QUÁI ĐỒ 


Vạch quê gồm vạch liền và vạch đứt. Vạch liền là đương ghi bằng: ? 


vạch âm ký hiệu bằng: ”. 


Bát quái gồm 8 quẻ, mỗi quẻ có ba vạch. Tính từ đưới lên, vạch 
nhất là Hào sơ, vạch hai là Hào nhị, vạch ba là Hào tam. 


- Quê Càn (hay Kiển) # gồm ba vạch dương 
Quẻ Càn tượng Cha. 

- Quê Khôn +b gồm 3 vạch âm 
Quê Khôn tượng Mẹ 

- Quẻ Chấn # gồm hào sơ dương, hào nhị 
và tam đều âm, tượng Trưởng nam 

- Quê Cấn R_ gồm hào sơ, hào nhị đều âm, 
hào tam dương, tượng Thiếu nam 

~ Quê Tả && gồm hào sơ dương, hào nhị âm, 
hào tam dương, tượng Trung nữ. 

- Quê Khẩm ‡+ gồm hào sơ âm, hào nhị 
dương, hào tam âm, tượng Trung nam, 

- Quả Đoài #, gồm hào sơ và nhị đều dương, 
hào tam âm, tượng Thiếu nữ. 

- Quê Tốn # gồm hào sơ âm, hào nhị và 


tam đều đương, tượng Trưởng nữ 


Lá] lì án lÍ 
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Lưỡng nghi — —— 
Tử tượng _ 1= ——. bung 
~ » “ > “ ` “ " 
Bitguái' (ƒ==: lSnn=m cẰœÁ. cjằn. Ỷ: rẽ. 
1 2 3 4 5 6 7 8 


Bàn về hình tượng thì: Càn tam liên (Càn có ba vạch liền), Khôn 
lục đoạn (Khôn có sáu vạch đứt), Chấn ngưỡng bồn (Chấn như chậu để 
ngửa), Cấn phúc uyển (Cấn như cái chén úp), Li trung hư (Li rỗng bên 
trong), Khẩm trung mãn (Khẩm ở giữa đặc), Đoài thượng khuyết (Đoài 
khuyết bên trên), Tốn hạ đoạn (Tốn đứt phía đưới). 


Định về số thứ tự thì: Một Càn, Hai Đoài, Ba Lí, Bốn Chấn, Năm 
Tốn, Sáu Khám, Bảy Cấn, Tám Khôn. Những số này có được do khi 
chồng ba vạch âm vạch dương lần lượt lên nhau. Khi chồng vạch, thì 
chồng lên phía trên mà dương rồi đến âm. Ban đầu chỉ có hai vạch âm 
và dương gọi là Lưỡng Nghỉ. Rồi trên vạch dương chồng vạch dương 
khác, trên vạch dương chồng thêm một vạch âm nữa, trên vạch âm 
chồng một vạch dương, trên vạch âm chồng thêm một vạch âm nữa, từ 
đó tạo thành Tứ Tượng. Đến giai đoạn cuối trở thành 8, bấy giờ là Bát 
Quái. Rồi đánh số từ 1 đến 8 ta có kết quá như trên. Các số này được 
sứ dụng nhiều khi ta dùng thẻ tre để bói thay vì dùng đồng tiền. 

Các quẻ trong Bát quái được phân thành âm dương. Tính theo hào 
âm thì quẻ nào số hào âm lẻ sẽ là quê âm. 
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CHƯƠNG 2 
^~#x+w‡† 


8 CUNG và 64 QUẺ DỊCH 


Tương truyền vua Phục Hy về sau lấy các quẻ đơn trong bát quái 
chồng lên nhau để có 64 quê kép. Mỗi quể kép gồm hai quẻ đơn. Quê 
đơn ở trên gọi là ngoại quái, quê đơn ở dưới gọi là nội quái. Mỗi quả 
kép gềm 6 vạch, gọi là 6 hào. Các hào được tính thứ tự từ dưới lên 
trên. Sự phân chia các quẻ Dịch trình bày sau này dựa vào Ngũ hành 
mà không dựa vào sự vận hành như Chu Dịch. 


I. TÊN QUẺ ‡}- £ 


Các quề trong 64 quê kép đều có tên, tên gọi tuỳ theo những quẻ 
đơn đã cấu tạo thành quẻ kép này. Nhưng không gọi là Càn, Đoài, Li.. 
Thật ra tên cũng dựa vào lời và tượng của bát quái. Lúc vận dụng ngũ 
hành thì tên của Quẻ cũng có dùng nhưng theo những tượng riêng, mà 
cũng không có ảnh hưởng nhiều đến ngũ hành các hào trong quẻ. 

Quẻ Càn gọi là Thiên, Đoài gọi là Trạch, Li gọi là Hoả, Chấn gọi 
là Lôi, Tốn gọi là Phong, Khảm gọi là Thuỷ, Cấn gọi là Sơn, Khôn gọi 
là Địa. Tên đọc từ quẻ trên xuống quẻ dưới. Như quê trên là Càn, đưới 
là Tốn thì đọc: 


Càn =—.-—..- Thiên 
=... đọc là Thiên Phong Cấu 


Phong 


Cấu là tên tắt của Quẻ, gọi đầy đủ phải là Thiên Phong Cấu. 


——_— Thiên 
Càn —— 
_=-- đọc là Thiên Sơn Độn 
— — Sơn 
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Riêng những quẻ có quề trên và quẻ dưới giống nhau, gọi là £ruug 
quá: thì có cách gọi tên khác. Những quẻ này gọi là quê Bát Thuần. 
Như trên dưới đều Càn gọi là Bát Thuần Càn hay Càn vi Thiên. Trên 
dưới đều là Khôn thì tên gọi là Bát Thuần Khôn hay Rhôn vi Địa. 
Nhưng cũng thường gọi tắt các quẻ Bát Thuần, như Bát Thuần Càn chỉ 
gọi là Càn, Bát Thuần Khẩm chỉ gọi là Khẩm... cũng dễ lầm với quể 
thuộc Bát Quái. Tên của 64 quẻ sẽ được kê ở phần cuối của chương 
này. 


lI. ĐỘNG BIẾN #; s 


Các quẻ Dịch liên hệ với nhau do sự động biến của các hào. Hào có 
hào Dương, hào Âm. Khi động thì hào Dương biến thành Âm, Âm biến 
thành Dương. Quẻ này biến sang quẻ khác cũng vì các hào trong quẻ 
động. Động tĩnh là phần trọng yếu trong Dịch, sẽ để cập trong các 
chương sau. 


lII.NGŨ HÀNH z £? 


64 quẻ Dịch dựa vào bát quái mà phân thành 8 nhóm gọi là Bát 
cung. Đứng đầu mỗi cung là quề trùng quái, tức là quẻ Bát Thuần. Các 
quẻ ở trong mỗi cung có số thứ tự từ 1 đến 8. Quẻ đứng đầu hay quẻ số 
1 của mỗi cung là quê Bát Thuần, các quẻ kế tiếp là do động biến của 
các hào trong quẻ Bát Thuần 

Ví dụ: Quê Bát thuần Càn (trên Càn dưới Càn) đứng đầu 8 quế 
thuộc cung Càn: 


— — — — —~—— 
Ƒ— —— F— — —_— ~_—— —— 
— — —— —— —— |—_ 

— —— ——= —— — _— ——= — 
+. Bái 2. Động hào sơ 3.Động thêm 4.Độag thêm S.Động thêm 6 Động thêm 7.Quê Du Hồn 8.Quả Qui Hồn 
Thuần CĂN biến Thiện hào nhị biến hảo tambiến hào tửbiến hào ngũ biển quay wở lại động lại các hão 
Phong CẤU Thiên Sơn Thiên Địa PhongĐịa Sơn Địa động hào tú biến trước biến Hoả 
ĐỘN BỈ QUAN BÁT Hoả Địa TẤN _ Thiên ĐẠI HỮU 
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Như vậy cung Càn gồm có 8 quê là Càn, Cấu, Độn, Bỉ, Quan, Bác, 
Tấn và Đại Hữu. 

Các cung khác cũng phỏng theo như thế. 

8 cung của quề Dịch lấy tên quê đầu mà gọi gồm có: 

— Cung Càn thuộc Kim 

— Cụng Đoài thuộc Kim 
— Cung L¡ thuộc Hoả 

—- Cung Chấn thuộc Mộc 
— Cung Tốn thuộc Mộc 

- Cung Khảm thuộc Thuỷ 
— Cung Khôn thuộc Thổ 

Quẻ đầu của mỗi cung là quẻ Bát Thuần, bất kỳ ở cung nào quê 
thứ 7 đêu gọi là quẻ Du Hồn và quẻ thứ 8 gọi là quề Qui Hồn. Quề 
thuộc cung nào thì mang ngũ hành của cưng đó. Ngũ hành của các hào 
trong quê thì tuỳ thuộc vào Can Chỉ của mỗi hào. Như hào Tí thì thuộc 
Thuỷ, hào Ngọ thì thuộc Hoả.. muốn rõ hãy xem chương Ngũ Hành. 
Quẻ đơn (gồm 3 hào) có quẻ Dương, có quê Âm. Quẻ Dương là Càn, 
Khảm, Cấn, Chấn; quề Âm là Tốn, Lá, Khôn, Đoài. Chồng quẻ đơn lên 
nhau thành 6 hào. Với quẻ Dương dù ở nội quái hay ngoại quái (tức ở 
trên hay đưới), Can Chi an vào theo chiều thuận, tức chiều từ hào sơ 
đến hào lục. Với quẻ Âm thì an Can Chỉ theo chiều nghịch, tức chiên từ 
hào lục đến hào sơ. Quẻ dương thì an Địa Chi dương (Tí, Dần, Thìn, 
Ngọ, Thân, Tuất), quẻ âm an Địa Chỉ âm ( Sửu, Mão, Tị, Mùi, Dậu, 
Hợi). 

Định Can Chỉ cho những hào trong quẻ cũng có qui luật nhất định, 
nhưng người dùng quen thì áp dụng mà chẳng cần hiểu nguyên nhân. 
Như Địa Chi qui định cho các hào dựa vào sự kết hợp của các quẻ và 
tương hợp của các Địa chi. Như Càn cha hợp với Khôn mẹ, nên hào sơ 
của Càn ở nội quái là Tí, thì hào sơ của Khôn ở ngoại quái là Sửu, vì Tí 
và Sửu tương hợp; hào sơ của Khôn ở nội quái là Mùi thì hào sơ của 
Càn ở ngoại quái là Ngọ vì Mùi và Ngọ tương hợp. Hoặc Chấn (trưởng 
nam) hợp với Tốn (trưởng nữ) nên ở nội quái hào sơ của Chấn là Tí thì 
hào sơ của Tốn là Sửu, đo Tí và Sửu tương hợp... 

Ta có thể kê ra như sau: 
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1. CÀN (kim ~ đương) ‡¿ 
— Nội quái khởi Giáp Tí 
— Ngoại quái khởi Nhâm Ngọ 


Địa chỉ lần lượt từ hào sơ đến hào lục là: Tí, Dần, Thìn, Ngọ, 
Thân, Tuất: 


hào lục “m——=. Tuất 
hào ngũ —_ Thân 
hào tứ — \ÌNgọ 
hào tam —ễE Thìn 
hào nhị _— Tần 
hào sơ Tí 


Vì quẻ Bát Thuần Càn hợp bởi hai quẻ Càn của bát quái đêu là hai 
quẻ dương, nên địa chỉ an theo chiều thuận từ hào sơ (nhất) đến hào 
lục. Quểẻ dương nên chỉ dùng địa chỉ đương, khởi từ Tí, tiếp theo là 
Dần, rồi đến Thìn, Ngọ, Thân và Tuất. 


Ở phần cuối chương ta sẽ kê đầy đú 64 quê với Can Chi. 
2. ĐOÀI (kim - âm) z, 
— Nội quái khởi Đinh TỊ 
— Ngoại quái khởi Đinh Hợi 
- Địa Chỉ lần lượt từ hào sơ đến hào lục là: Tị, Mão, Sửu, Hợi, Dậu 


, 


hào lục := =—= Mùi 
hào ngũ —— Dậu 
hào tứ ï“..— Hợi 
hào tam —— — Sửu 
hào nhị _— Mão 
hào sơ TỊ 


Để ý Đoài là quẻ âm nên Địa Chỉ đi theo chiều nghịch từ Tị đến 
Mão, đến Sửu. Các cung về sau cứ phong thế mà an, 


3. LI (hoá - âm) - #& 
- Nội quái khởi Kỷ Mão 
~ Ngoại quái khởi Kỷ Dậu 
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Địa Chỉ lần lượt từ hào sơ đến hào lục là: Mão, Sửu, Hợi, Dậu, 
Mùi, Tị. 

4. CHẤN (mộc - dương) - # 

— Nội quái khởi Canh Tí 

— Ngoại quái khởi Canh Ngọ 

Địa Chỉ lần lượt từ hào sơ đến hào lục là: Tí, Dân, Thìn, Ngọ, 
Thân, Tuất. 

5. TỐN (mộc - âm) - #£ 

— Nội quái khởi Tân Sửu 

— Ngoại quái khởi Tân Mùi 

Địa Chỉ lần lượt từ hào sơ đến hào lục là: Sửu, Hợi, Dậu, Mùi, Tị, 
Mão. 

6. KHẢM (thuỷ - dương) - ;‡: 

— Nội quái khởi Mậu Dần 

— Ngoại quái khởi Mậu Thân 

Địa Chỉ lần lượt từ hào sơ đến hào lục là: Dần, Thìn, Ngọ, Thân, 
Tuất, Tí 

7. CẤN (thổ - đương) - E_ 

— Nội quái khởi Bính Thìn 

— Ngoại quái khởi Bính Tuất 

Địa Chỉ lần lượt từ hào sơ đến hào lục là: Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, 
Tí, Dân. 

8. KHÔN (thổ- âm) - + 

- Nội quái khởi Ất Mùi 

— Ngoại quái khởi Quí Sửu 

Địa Chỉ lần lượt từ hào sơ đến hào lục là: Mùi, Tị, Mão, Sửu, Hợi, 
Đậu. 
IV. LỤC THÂN +; 


Lục Thân là sáu loại liên hệ gần gũi với Ta, tức Phụ Mẫu (Cha 
mẹ), Huynh Đệ (Anh em), Thê Tài (Vợ và tiền bạc), Tử Tôn (Con 
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cháu), Quan Quỷ (Công danh và tai hoạ}, Ý nghĩa của Lục Thân sẽ 
biến đổi tuỳ hoàn cảnh mà quẻ Dịch được vận dụng, sẽ trình bày rõ ở 
phần Dụng Thần. Lục Thân vì hàm chứa ý nghĩa sinh khắc nên rất 
thích ứng để phối hợp với Ngũ hành. 

Lấy Ta làm gốc. Phụ Mẫu là người sinh ra Ta (sinh Ta), Huynh Đệ 
là người sinh ra cùng Ta (cùng Ngũ hành với Ta), Thê Tài là người và 
vật mà ta điều khiến, sử dụng (Ta khắc), Quan Quỷ là những việc ảnh 
hưởng đến ta (khắc Ta), Tứ Tôn là những kẻ do ta sinh ra (Ta sinh). 
Thay vì đưa Ngũ hành vào các hào trong quê thì người xưa đã dùng Lục 
Thân để thay thế. Muốn biết Ta thuộc hành nào phải xem quẻ mà ta 
coi thuộc vào Cung nào, rồi lấy hành của cung đó. Rồi từ đó định sinh 
khắc cho các hào mà đưa Lục Thân vào. Ví dụ: Quê Thiên Phong Cấu 
thuộc cung Càn (kim): nên 

— Ta thuộc Kim 

— Huynh Đệ vì cùng hành, nên Kim là Huynh Đệ. 

- Thổ sinh Kim, nên Thổ là Phụ Mẫu. 

— Kim sinh Thúy, nên Thuỷ là Tử Tôn 

— Kim khắc Mộc, nên Mộc là Thê Tài. 

~ Hoả khắc Kim, nên Hoả là Quan Quỷ. 


Tuất __———— Thổ - Phụ Mẫu 
Thân —__——— Kim - Huynh Đệ 
Ngợg —_—— Hỏi - Quan Quỷ 
Dậu =—_—————— Kim- Huynh Đệ 
Hợị —__——————- Thuỷ -Tử Tôn 
Sửu ——_ ~—— Thể - Phụ Mẫu 


(Thiên Phong Cấu) 


Chính vì Lục Thân hàm nghĩa sinh khắc nên các môn Thuật số ở 
Trung Quốc đều sử dụng Lục Thân để định sinh khắc thay vì dùng Ngũ 
hành. 


V. PHỤC THÂN 4£ ‡Ð 


Không phải quẻ Dịch nào cũng đầy đủ Lục Thân, có quẻ thiếu Phụ 
Mẫu, có quẻ thiếu Thê Tài, thiếu Tử Tôn, thiếu Huynh Đệ hay Quan 


(1) Phải kế thêm cả Ta mới đủ là 6 loại. 
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Quỷ, có nghĩa các hào ở trong quẻ có thể khi thiếu Kim, khi thiếu 
Mộc... Để giải đoán quẻ Dịch người ta cần đầy đủ các loại Ngũ hành, vì 
thế tìm cách đưa những ngũ hành còn thiếu vào trong Quẻ. Phần Lục 
Thân thiếu sót đó vì không xuất hiện mà nằm lẫn trong các hào khác, 
nên được gọi là Phục Thần, với “Phục” có nghĩa “nằm nép”. Muốn tìm 
những phần còn sót trong Lục Thân ta phải căn cứ vào quẻ Bát Thuần 
đứng đầu mỗi Cung mà định, vì Quẻ Bát Thuân là quẻ có đây đủ những 
phần trong Lục Thân 

Ví dụ quẻ Thuỷ Lôi Truân không có hào Thê Tài, quẻ này thuộc 
cung Khảm nên phải căn cứ vào quẻ Bát Thuần Khẩm để tìm xem hào 
Thê Tài “phục” ở đưới hào nào. 


Thuần Khẩm Thuỷ Lôi Truân 

==:—= Tỉ Huynh Đệ == =— lÍ Huynh Đệ 

Tuất Quan Quỷ Tuất Quan Quỷ 
— — Thân Phụ Mậu — — Thân Phụ Mậu 
— — Ngọ Thê Tài — _— Thìn Quan Quỹ (phục Thê Tài - Ngọ 

Hoả) 

Thìn Quan Quỷ — — Dân Tử Tôn 

— — Dần Tử Tôn Tí Huynh Đệ 


Quẻ Truân thiếu hào Thê Tài nên lấy hào Thê Tài của quẻ Bát 
Thuần Khảm là Ngọ Hoả đến phục đưới hào tam của mình là Quan 
Quỷ-Thìn thổ. Hào Thê Tài gọi là Phục Thần, hào Quan Quỷ Thìn thổ 
gọi là Phi Thần. 


VỊ. THẾ ỨNG + /& 


a. Tính Chất: Quê Dịch nào cũng có hào Thế và hào Ứng. Hào Thế 
nắm chủ động của Quẻ, mang Lục Thân nào thì Lục Thân đó nắm vị 
thế chánh yếu. Nằm ở vị trí nào thì vị trí đó chiếm phần quan trợng 
hơn. Như nằm ở hào Ngũ thì hào này ưu thế hơn các hào khác, ở hào 
Tam thì hào Tam quan trọng nhất chẳng hạn. Ứng là hào ở vị trí 
tương hợp của hào Thế. Thông thường trong một quẻ kép thì hào Sơ 
ứng với hào Tứ, hào Nhị ứng với hào Ngũ, hào Tam ứng với hào Lục, 
và ngược lại. Thành Thế ở hào Sơ thì Ứng ở hào Tứ, Thế ở hào Nhị thì 
Ứng ở hào Ngũ... Khi vận dụng các hào trong quê thì Thế là mình, là 
người xem quẻ, còn Ứng là người khi xem liên quan giữa ta và người. 
Xem cho những người không có quan hệ thân thích, như kẻ hợp tác, kẻ 
đối phương... cũng dùng hào Ứng để thay thế cho họ. 
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b. Vị trí: Ngày xưa người ta định vị trí của Thế Ứng bằng khẩu 
khuyết thuộc lòng chẳng cân hiểu vì sao như sau: 


^e‡it>#wx~# 
4 ˆF ? 3 šâ 'F ý 
Mĩ s ^ # 0g ý 3 
#§ si £ 3 # 


Bát quái chỉ thủ Thế Lục đương 
Dĩ hạ sơ hào luân hạ đương 
Du hồn nhập cung Tứ hào lập 
Qui hồn nhập Quái tam hào tường 
Có nghĩa: “Quê đứng đầu 8 quề thuộc một cung (tức quẻ Bát Thuần) 
thì Thế ở hào Lục. Sau đó Thế lần lượt ở hào Sơ mà tính dần lên (tức 


hào Nhị, hào Tam, hào Tứ, hào Ngũ). Quẻ Du Hồn Thế ở hào Tứ, Quẻ 
Qui Hồn Thế ở hào Tam. 


Ví dụ: Cung Càn gồm 8 quẻ: Quẻ đầu là Bát Thuần Càn, quê 9 là 
Cấu, quẻ 3 là Độn, quẻ 4 là Bỉ, quề 5 là Quán, quê 6 là Bác, quẻ Du Hồn 
là Tấn, quẻ Qui Hôn là Đại Hữu, thì Càn có Thế ở hào Lục, Cấu có Thế 
ở hào Sơ, Độn có Thế ở hào Nhị, Bỉ có Thế ở hào Tam, Quán có Thế ở 
hào Tứ, Tấn có Thế ở hào Tứ, Bác có Thế ở hào Ngũ, Đại Hữu có Thế 
ở hào Tam. 

Ở các cung khác như Đoài, Li, Chấn, Tốn, Khẩm, Cấn, Khôn cũng 
áp dụng tương tự như vậy 

Học thuộc lòng khẩu khuyết thì xác định vị trí của Thế Ứng 
khá nhanh, nhưng như trước đây đã đề cập, vị trí của các quẻ trong 
mỗi cung tuỳ thuộc số hào động lần lượt từ hào sơ mà tính lên của 
quê Bát Thuần. Như quẻ Bát Thuân Càn động hào Sơ thì biến 
thành quẻ Thiên Phong Cấu, động thêm hào Nhị biến thành Thiên 
Sơn Độn.. và quẻ Cấu có Thế ở hào Sơ, quẻ Độn có Thế ở hào Nhị... 
Vì thế muốn tìm vị trí của Thế ở tại bất kỳ một quẻ nào đó, ta chỉ 
cần động ngược trở lại, ngang đến hào nào mà quê trở thành quề 
Bát Thuần thì không những biết vị trí của Thế mà còn biết quể 
thuộc vào cung nào nữa. 
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Ví dụ: Quẻ Phong Lôi Ích 


— — động hào sơ biến thành 


động hào thêm hào Tam thành 


bấy giờ đã trở thành quẻ Bát Thuần Tốn. Cứ động cho đến khi 
trở thành quẻ Bát Thuần thì ngưng. 


Vậy quê Phong Lôi Ích thuộc cung Tốn, có Thế ở hào Tam (vì 
động đến hào Tam thì trở thành quê Bát thuần). Ngoài ra cứ phông 
như thế mà tìm thì khá nhanh. Quẻ Qui Hồn cũng dễ nhận biết vì 
Nội quái và Ngoại quái là hai quê có hào Nhị âm dương trái nhau. 
Như Khôn (hào nhị âm) và Khảm (hào nhị dương), nên quẻ Địa Thuỷ 
(Khôn + Khám) Sư, hay Thuỷ Địa (Khảm+Khôn) Tỉ đều là quẻ Qui 
Hồn. 


VII. 64 QUẺ +; -}- w ‡} 

Sau đây là bảng ghi 64 quê theo từng cung một với Can Chỉ và Lục 
Thân cùng Thế Ứng và vài lời đơn giản giải thích quẻ này: 

1. Cung Càn ‡¿ '> 

1. Bát Thuần CÀN - Kim - 2, /ÿ #ý 


Nhâm Tuất —_—_—_—__ Phụ-THẾ 
Nhâm Thân —=————————— Huynh 
Nhâm Ngọ “¬.11111ậẦ.).})]- 
Giáp Thìn ———— Ð '"@-.ỨNG 
Giáp Dẫn —''›: 

_ Giáp Tí —==—._T' 


Càn là mạnh mẽ. Quẻ đầu tiên của cung CÀN, có tên Bát Thuần 
Càn. Trong quẻ có đủ Tài, Quan, Phụ, Tử, Huynh. 
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2. Thiên Phong CẤU - Kim - & H36 


Nhâm Tuất Phụ 
Nhâm Thân ......_.___ Huynh 
NhâmNgg —_—————— Quan-ỨNG 


Tân Dậu “—-..1...... 
Tân Hợi ——. Tủ (nhục Tài - Dân) 
Tân Sửu — — hìh¿.-THỂ 


Cấu là gặp gỡ, trong quê chỉ thiếu hào Thê Tài. Dùng hào nhị 
của quẻ Càn là Dần mộc đến phục tại hào nhị của quê Cấu là Hợi thuỷ. 
Mộc có Trường Sinh ở Hợi. Hợi thuỷ là Phi thần, Dân mộc là Phục 
thần. Thủ lại sinh Mộc. Ấy là Phi đến sinh Phục được Trường Sinh. 


3. Thiên Sơn ĐỘN - Kim - & ¿1£ 


Nhâm Tuất —_—__—————_ Phụ 

Nhâm Thân __—_————_ Huynh - ỨNG 

Nhâm Ngọ =—Ÿ==E‹'n 

Bính Thân “—.......` : 
Bính Ngọ — —  lỉ thục Tài Dân) - THỂ 
Bính Thn —__—_— —.. Phụ (phục Tử Tí) 


Độn là thối lui.Trong quẻ thiếu hào Thê Tài và Tử Tôn. Lấy hào 
Nhị của quẻ Càn là Dần mộc đến phục tại hào nhị của quẻ này là Ngọ 
hoả, Ngọ hoả là Phi thần, Dân mộc là Phục thần. Mộc sinh Hoả cho 
nên gọi là Tiết khí. Lấy hào sơ Tí thuỷ là Tử Tôn của quẻ Càn đến 
phục dưới hào sơ của quẻ này là Thìn thổ. Thuỷ Mộ tại Thìn, nên Phục 
thần nhập Mộ tại Phi hào. 


4. Thiên địa BỈ - Kim - & ;è, & 


Nhâm Tuất Phụ - ỨNG 

Nhâm Thân Huynh - Quái Thân 
Nhâm Ngọ —— 2n : 

Ất Mão — —— 'n:-THỂ 

Ất Tị —_—= Q‹an 

Ất Mùi m—— — _'`$(phụcTửTi) 


Bỉ là bế tác.Trong quề thiếu hào Tử Tôn.Lấy hào sơ của quề Càn 
là Tí thuỷ đến phục dưới hào sơ của quê này là Mùi thổ. Mùi thổ là Phi 
thần, Tí thuỷ là Phục thần. Thổ khắc Thuỷ cho nên Phi hào khắc Phục 
thần. 
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5, Phong Địa QUAN - Kim - j8 3t, 


Tân Mão m———— Tài 

Tân Tì ——>ềẽẻ.‹¬5 (phục Huynh Thân) 
TânMùi — —— Phụ-THẾ 

ẨtMão  —_— — Tài 

Ất TỊ — ——— Gan 

ẤtMùi —— — Phụ (hục Tử T 


Quán là xem xét. Trong quẻ thiếu hào Huynh Đệ và Tử Tôn. Lấy 
hào ngũ của quề Càn là Thân kim Huynh Đệ đến phục dưới hào ngũ 
của quê này là Tị hoả. Tị là Phi thần, Thân kim là Phục thần. Kim 
Trường Sinh tại Tị, ấy là Phục dưới Trường Sinh nên xuất lộ. Lại dùng 
hào sơ của quẻ Càn là Tử Tôn Tí thuỷ đến phục dưới hào sơ của quê 
này là Mùi thổ. Mùi là Phi thần, Tí thuỷ là Phục thần. Thổ khắc Thuỷ 
nên Phi khắc Phục thân. 


6. Sơn Địa BÁC - Kim - ,l, 3è, $j 


Bính Dần ___— Tài 

Bính Tí —— ~——— Tử Ghục Huynh Thân) - THẾ 
Bính Tuất __ =———= Phụ - Quái Thân 

ẨtMão —— — lài 

Ất Tị — — Q‹2n-ỨÚNG 

ẤtMùi —_— —— Phụ 


Bác là rơi rụng. Trong quê thiếu hào Huynh Đệ. Lấy hào ngũ của 
quẻ Càn là Thân kim đến phục dưới hào ngũ của quẻ này là Tí thuỷ. Tí 
thuỷ là Phi thần, Thân kim là Phục thần. Kim sinh thuỷ, nên Phục 
sinh Phi gọi là tiết khí. 


7. Hoả Địa TẤN - Kim - % ;ð,Š- 


Kỷ Tị Quan 

KÿMùi —— =— Phụ l 
Ký Dâu ——— Huynh - Quái Thân - THỂ 
ẤtMão —— — Tài 

Ất Tị — —— ©:n 

ẤtMùi ——— —— Phụ (phục Tử T) - ỨNG 


Tấn là tiến tới. Quẻ thứ bảy của cung Càn, gọi là quẻ Du hồn. 
Trong quẻ thiếu hào Tử Tôn. Lấy hào sơ của quê Càn là Tí thuỷ đến 
phục đưới hào sơ của quẻ này là Mùi thổ. Mùi thổ là Phi thần, Tí thuỷ 
là Phục thần. Thổ khắc Thuỷ nên Phi khắc Phục. 
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8. Hoả Thiên ĐẠI HỮU - Kim - 1 % 4 3# 


Kỷ Tị Quan - ỨNG 

Kỷ Mùi — — `. 

Kỷ Dậu —ễ \'6Ö›, 
GiápThn =___————_ Phụ-THẾ 

Giáp Dần Tài - Quái Thân 
Giáp Tí Tử 


Đại Hữu là rộng rãi. Quẻ cuối cùng của cung Càn, gọi là quẻ Qui 


Hồn. Trong quể đầy đủ cả Tài, Quan, Phụ, Tử, Huynh chẳng cần tìm 
Phục thần. 


9. CUNG KHẨM ‡¿ 
1. Bát Thuân KHẨM - Thuỷ - ^, 4ÿ ¿#, 


Mậu Tí —— — Ðkuynh-THẾ 
Mậu Tuất Quan 

Mậu Thân —__ — Phụ 

MậuNg —_—— =—— Tài-ỨNG 
Mậu Thìn Quan 

Mậu Dân “==.Tã 


Khẩm là hãm, quê đầu của cung Khảm, tên gọi là quẻ Bát Thuần. 


Trong quẻ đủ cả Tài, Quan, Phụ, Huynh, Tử dùng để phục tại 7 quẻ 
khác ở trong cung. 


9. Thuỷ Trạch TIẾT - Thuỷ - zk ; 8 


Mậu Tí — —— lH.vnh 

Mậu Tất —_—_—_——_—_ Quan - ỨNG 

Mậu Thân —_ —_—_ Phụ 

Canh Thìn —_— .__——_ Quan (phục Tài Ngọ) 
Canh Dân Tử - THỂ 

Canh Tí Huynh 


Tiết là ngừng. Trong quề đẩy đủ cả Tài, Quan, Phụ, Huynh, Tử 


chẳng cần tìm hào Phục. 
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3. Thuỷ Lôi TRUÂN - Thuỷ - zk # 3, 
Mậu Tí — —— Ð|lu›ạnh 


Mậu Tuất Quan - ỨNG 

Mậu Thân — Fhhị 

Canh Thìn —— — Quan (phục Tài Ngọ) 
Canh Dân —— Tử-THÊ 

Canh Tí Huynh 


Truân là khó khăn. Trong quẻ thiếu hào Thê Tài, lấy hào tam của 
quẻ Khám là Ngọ hoả đến phục dưới hào tam của quẻ này là Thìn thổ. 
Thìn là Phi thần, Ngọ là Phục thân. Hoả sinh Thổ, nên Phi sinh Phục, 


ấy là tiết khí. 


4. Thuỷ Hoả KÝ TẾ - Thuý - zk ⁄ Đ,>Ÿ 


Mậu Tí 
Mậu Tuất 
Mậu Thân 
Kỷ Hợi 
Kỷ Sửu 
Kỷ Mão 


—— 
— 


Ký Tế là hợp. Trong quẻ 


Huynh - ỨNG 

Quan 

Phụ b 
Huynh (phục Tài Ngọ) - THỂ 
Quan 

"Tử - Quái Thân 


thiếu Thê Tài. Lấy hào Tam của quẻ 


Khảm là Ngọ hoá đến phục tại hào tam của quê này là Hợi thuỷ, Hợi 
thuỷ là Phi thần, Ngọ hoả là Phục thần. Hoả Tuyệt tại Hợi nên Phục 


thần Tuyệt tại Phi hào. 


5. Trạch Hoả CÁCH - Thuỷ - ‡# k 3# 


Định Mùi 
Định Dậu 
Đỉnh Hợi 
Kỷ Hợi 
kỷ Sửu 
Kỷ Mão 


Quan 

Phụ 

Huynh - THẾ 

Huynh (phục Tài Ngọ) 
Quan 

Tử - ỨNG 


Cách là thay đổi. Trong quẻ thiếu hào Thê Tài. Lấy hào tam của 
quê Khẩảm là Ngọ hoả đến phục dưới hào tam của quẻ này là Hợi thuỷ. 
Hợi thuỷ là Phi thần, Ngọ hoả là Phục thần. Hoả Tuyệt ở Hợi nên 


Phục thần Tuyệt tại Phi hào. 


6. Lôi Hoá PHONG - Thuỷ - #$ x 


Canh Tuất ——_ ——— 
Canh Thân 
Canh Ngọ 
Ký Hợi 

Kỷ Sửu 

Kỷ Mão 


— 
— 
— 

— 


Phong là lớn. 
không cần tìm hào Phục. 


Quan - Quái Thân 
Phụ - THÊ 

Tài 

Huynh 

Quan - ỨNG 

Tử 


Trong quẻ đầy đủ cả Tài, Quan, Phụ, Huynh, Tử nên 


7. Địa Hoả MINH DI - Thuỷ - z,k 1 5 


39 


QuDậu —_—_ —_ Phụ 

QuiHợi ——_.. —— Huynh b 

QuSửu —_. —— Quan - THỂ 

ký Hợi —— £ ''"nh(ph‹‹ Tà: Ngọ) 
Kỷ Sửu — =— Quan 

Kỷ Mão Tứ - ỨNG 


Minh Di là tai hại, là quê thứ bảy của cung Khảm, gọi là quề Du 
Hồn. Trong quẻ thiếu hào Thê Tài nên đùng hào tam của quê Khẩm là 
Ngọ hoả đến phục đưới hào tam của quẻ này là Hợi thuỷ. Hợi thuỷ là 
Phi thần, Ngọ hoá là Phục thần. Hoả Tuyệt tại Hợi nên Phục tuyệt tại 
Phi.hào. 


8. Địa Thuỷ SƯ - Thuỷ - › 4k É§ 


QuHợ  ——.. Phụ - ỨNG 
Quí Dậu — — X'!uynh 

Quí Sửu — _-—  Q‹an : 
MậuNgg —_—__— „~_——_ Tài - THỂ 
Mậu Thìn Quan 


Mậu Dân —__ —_ Tử 


Sư là đông đúc, quẻ cuối cùng của cung Khẩm, gọi là quề Qui Hên. 
Trong quê đầy đủ cả Tài, Quan, Phụ, Huynh, Tử nên không cần tìm 
hào Phục. 


8. CUNG CẤN RE % 
1. Bát Thuần CẤN - Thổ - 2, #$ R. 


Bính Dân Quan - THẾ 
Bính Tí — =——_ Ìlài 

Bính Tuất —_—_— __—_ Huynh 

Bính Thân Tử - ỨNG 
BínhNgợg =——— =— Phụ 

Bính Thìn —_ =— Huynh 


Cấn là ngừng. Quẻ đầu của cung Cấn, gọi là quẻ Bát Thuần. Trong 
quẻ Tài, Quan, Phụ, Tử, Huynh đều đủ, dùng để làm hào Phục tại các 
quẻ khác trong cung. 


2. Sơn Hoả BÍ - Thổ - ,I, 1 # 


Bính Dân Quan 

Bính Tí ——  —_ li 

Bính Tuất „_ ———_ Huynh -ỨNG 

Ký Hợi ——— Y:(p'‹‹ Tử Thân) 
tỷ Sửu —— — Phụ (phụcPhụNgọ) 
KÑỷMão —_—_————. Huynh - THẾ 
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Bí là trang sức. Trong quẻ thiếu hào Phụ Mẫu và Tử Tôn. Lấy hào 
nhị quẻ Cấn là Ngọ hoả đến phục dưới hào nhị của quê này là Sửu thổ. 
Sửu thổ là Phi thần, Ngọ hoả là Phục thân. Hoả sinh Thổ, ấy là Phục 
sinh Phi tức tiết khí. Lấy hào tam của quê Cấn là Thân kim đến phục 
dưới hào tam của quẻ này là Hợi thuỷ. Hợi thuỷ là Phi thần, Thân kim 
là Phục thần. Kim sinh Thuỷ nên Phi sinh Phục, ấy là tiết khí. 


3. Sơn Thiên ĐẠI SÚC - Thổ -  & % # 


Bính Dần —___———— Quan 

BínhT( ——— —— Tài-ỨNG 

Bính Tuất —_... —— Huynh 

Giáp Thìn Huynh (phục Tử Thân) - 
Giáp Dân —__—_———— Quan (phục Phụ Ngọ) - THỂ 
GipT Ð —_—___——_ Tài 


Đại Súc là tụ lại. Trong quẻ thiếu hào Phụ Mẫu và Tử Tôn. Lấy 
hào nhị quẻ Cấn là Ngọ hoả đến phục tại hào nhị của quê này là Dần 
mộc. Dân mộc là Phi thân, Ngọ hoả là Phục thần. Mộc sinh Hoả, Hoả 
Trường Sinh tại Dân. Ấy là Phi sinh Phục được Trường Sinh. Lại lấy 
hào tam của quê Cấn là Thân kim đến phục tại hào tam của quẻ này là 
Thìn thổ. Thìn thổ là Phi thần, Thân kim là Phục thần. Thổ sinh Kim 
ấy là Phi hào sinh Phục thần. 


4. Sơn Trạch TỔN - Thổ - u, ;š 3š 


Bính Dân Quan - ỨNG 

Bính Tí — — cTài 

Bính Tuất —_—__ —— Huynh 
Định Sửu —— §ÐHuynh (phục Tử Thân) - THỂ 
Đinh Mão —___—_—_———— Quan 

Đính Tị Phụ 


Tổn là Ích . Trong quê thiếu hào Tử Tôn. Lấy hào tam của quê 
Cấn là Thân kim đến phục tại hào tam của quẻ này là Sửu thổ. Sửu thổ 
là Phi thần, Thân kim là Phục thân. Kim Mộ tại Sứu, ấy là Phục thần 
nhập Mộ tại Phi hào. 


5. Hoá Trạch KHUÊ - Thổ - + ;‡ + 


Kỷ Tị Phụ 

Kỹ Mùi =——= =—— Huynh (phục Tài Tí) 
Kỷ Dậu —— T'`-THE 

Đinh Sửu —_—_— —— Huynh 

Đinh Mão =—_— Quan 

Đính TÌ —_—————— Phụ-ỨNG 
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Khuê là phản (ngược lại). Trong quẻ thiếu hào Thê Tài, Lấy hào 
ngũ của quê Cấn là Tí thuỷ đến phục tại hào ngũ của quẻ này là Mùi. 
thổ. Mùi thổ là Phi thần, Tí thuỷ là Phục thần. Thổ khắc Thuỷ là Phi 


khắc Phục. 


6. Thiên Trạch LÝ - Thổ - 


Nhâm Ngọ 
Nhâm Thân 
Nhâm Tuất 


^£#8 


Huynh > 
Tử (phục Tài Tí) - THỂ 
Phụ 

Huynh 

Quan - ỨNG 

Phụ 


Lý là lễ. Trong quẻ thiếu hào Thê Tài. Lấy hào ngũ của quẻ Cấn 
là Tí thuỷ đến phục tại hào ngũ của quẻ này là Thân kim. Thân kim là 
Phi thân, Tí thuỷ là Phục thần. Thuỷ có Trường sinh tại Thân, ấy là 
Phi sinh Phục được Trường Sinh. 


7. Phong Trạch TRUNG PHU - Thổ - g;‡ ‡ # 


Quan 

Phụ (phục Tài Tí) 
Huynh - THỂ 

Huynh (phục Tử Thân) 
Quan 

Phụ - ỨNG 


Trung Phu là tin tưởng. Đây là quẻ thứ bảy trong quẻ gọi là quẻ 
Du Hồn. Trong quẻ thiếu hào Thê Tài và Tử Tôn. Dùng hào ngũ của 
quê Cấn đến phục tại hào ngũ của quẻ này là Tị hỏa. Tị hoả là Phi 
thân, Tí thuỷ là Phục thần. Thuỷ Tuyệt tại Tị, ấy là Phục thần Tuyệt 
tại Phi hào. Lại lấy hào tam của quê Cấn là Thân kim đến phục tại 
hào tam của quẻ này là Sửu thổ, Sửu thổ là Phi thần, Thân kim là 
Phục thần. Kim Mộ tại Sửu, nên Phục thần Mộ tại Phi hào. 


8. Phong Sơn TIỆM - Thổ - Z1 ,h 3 


Tân Mão 
Tân Tị 
Tân Mùi 
Bính Thân 
Bính Ngọ 
Bính Thn -_—_ —— 
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Quan - ỨNG 

Tài (phục Tài Tí) 
Huynh „ 

Tử - THỂ 

Phụ 

Huynh 


Tiệm là tiến dân. Quê thứ tám trong cung, gọi là quẻ Qui Hồn. 
Trong quẻ thiếu hào Thê Tài, lấy hào ngũ của quẻ Cấn là Tí thuỷ đến 
phục tại hào ngũ của quẻ này là Tị hoả. Tị hoả là Phi Thần, Tí thuỷ là 
Phục thần. Thuỷ Tuyệt tại Tị nên Phục Tuyệt tại Phi hào. 


4. CUNG CHẤN & 2 


1. Bát thuần CHẤN - Mộc - à # # 


Canh Tuất — 
Canh Thân —— — 
Canh Ngọ 

Canh Thìn =——— — 
Canh Dần 
Canh Tí 


Tài - THẾ 


Cấn là động. Quẻ đầu của cung Chấn, gọi là quẻ Bát Thuần, Trong 
quẻ đầy đủ Tài, Tử, Huynh, Quan, Phụ dùng để phục tại các quê khác 


trong cung. 


3. Lôi Địa DỰ - Mộc - +# w,†# 


Canh Tuất 
Canh Thân 
Canh Ngọ 
Ất Mão 

Ất Tị 

Ất Mùi 


Dự là vui vẻ. 


Tài (phục Phụ T0 - THỂ 


Trong quẻ thiếu hào Phụ Mẫu. Lấy hào sơ của quẻ 


Chấn là Tí thuỷ đến phục tại hào sơ của quề này là Mùi thổ. Mùi thổ 
là Phi thần, Tí thuỷ là Phục thần. Thổ khắc Thuỷ tức Phi khắc Phục. 
3. Lôi Thuỷ GIẢI - Mộc - ## zk #£ 


Canh Tuất 
Canh Thân 
Canh Ngợ 
Mậu Ngọ 
Mậu Thìn 
Mậu Dân 


Tài 

Quan - ỨNG 
Tử 

Tử “ 
Tài - THẾ 


Huynh (phục Phụ Tí?) 


Giải là tán. Trong quẻ thiếu hào Phụ Mẫu, lấy hào sơ của quẻ 
Chấn là Tí thuỷ đến phục dưới hào sơ của quẻ này là Dần mộc. Dần 
mộc là Phi thân, Tí thuỷ là Phục thần. Thuỷ sinh Mộc tức Phục sinh 


Phi nên tiết khí. 
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4. Lôi Phong HẰNG - Mộc - '# gL}# 


Canh Tuất 
Canh Thân 
Canh Ngọ 
Tân Dậu 
Tân Hợi 
Tân Sửu 


Tài - ỨNG 

Quan 

Tử - 

Quan - THỂ 

Phụ (phục Huynh Dàn) 
Tài 


Hằng là lâu dài. Trong quẻ thiếu hào Huynh Đệ. Lấy hào nhị của 
quẻ Chấn là Dân mộc đến phục tại hào nhị của quê này là Hợi thuỷ. 
Hợi thuỷ là Phi thân, Dân mộc là Phục thần. Thuỷ sinh Mộc, Mộc 
Trường Sinh tại Hợi. Ấy là Phi sinh Phục được Trường Sinh. 


5. Địa Phong THĂNG - Mộc - ›b jt #} 


Quí Dậu 
Quí Hợi 
Quí Sửu 
Tân Dậu 
Tân Hợi 
Tân Sửu 


Quan 

Phụ : 
Tài (phục Tử Ngọ) - THỂ 
Quan 

Phụ (phục Huynh Dẫn) 
Tài - ỨNG 


Thăng là tiến. Trong quẻ thiếu hào Huynh Đệ và Tử Tôn. Lấy hào 
nhị của quẻ Chấn là Dần mộc đến phục đưới hào nhị của quế này là 
Hợi thuỷ. Hợi thuỷ là Phi thần, Dần mộc là Phục thần. Thuỷ sinh 
Mộc, Mộc Trường Sinh tại Hợi. Tức Phi sinh Phục được Trường Sinh. 


6. Thuỷ Phong TỈNH - Mộc - zk #8 3 


Canh Tí 
Canh Tuất 
Canh Thân 
Tân Dậu 
Tân Hợi 
Tân Sửa 


Phụ s 

Tài - THỂ 

Quan (phục Tử Ngọ) 

Quan 

Phụ (phục Huynh Dân) - ỨNG 
Tài 


Tỉnh là lặng yên. Trong quẻ thiếu hào Huynh Đệ và Tử Tôn. Lấy 
hào tứ của quẻ Chấn là Ngọ hoả đến phục tại hào tứ của quẻ này là 
Thân kim. Thân kim là Phi thần, Ngọ hoả là Phục thần. Hoả khắc 
Kim, tức Phục khắc Phi, ấy là xuất bộc”, Lại dùng hào nhị của quê 
Chấn là Dân mộc đến phục tại hào nhị của quẻ này là Hợi thuỷ, Hợi 


(1) Có nghĩa “lộ ra ngoài”, ý nói thoát được kiểm chế của hào Phi, 
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thuỷ là Phi thần, Dân mộc là Phục thần. Thuỷ sinh Mộc và Mộc 
Trường Sinh tại Hợi. Ấy là Phi sinh Phục được Trường Sinh. 


7. Trạch Phong ĐẠI QUÁ - Mộc - #ñ—.Xx i8 


Định Mùi 
Đỉnh Dậu 
Định Hợi 
Tân Dậu 
Tân Hợi 
Tân Sửu 


Phụ 

Tài : 
Quan (phục Tử Ngọ) - THẾ 
Quan 

Phụ (phục Huynh Dần) 
Tài - ỨNG 


Đại Quá là tai hoạ. Quẻ thứ bảy của cung Chấn gọi là quẻ Du Hồn. 
Trong quẻ thiếu hào Huynh Đệ và Tử Tôn. Lấy hào nhị quê Chấn là 
Dần mộc đến phục tại hào nhị của quê này là Hợi thuỷ, Hợi thuỷ là 
Phi thần, Dần mộc là Phục thần. Thuỷ sinh Mộc, Mộc Trường Sinh tại 
Hợi, ấy là Phi sinh Phục được Trường Sinh. Lại lấy hào tứ của quê 
Chấn là Ngọ hoá đến phục tại hào tứ của quẻ này là Hợi thuỷ. Hợi 
thuỷ là Phi hào, Ngọ hoá là Phục thân. Hoả Tuyệt tại Hợi nên Phục 


Tuyệt tại Phi hào. 


8. Trạch Lôi TUỲ - Mộc - ;# É Rä 


Định Mùi 
Định Dậu 
Đinh Hợi 
Canh Thi =——=— — 
Canh Dân 
Canh Tí 


Tài - ỨNG 

Quan 

Phụ (phục Tử Ngọ) 
Tài - T 

Huynh 

Phụ 


Tuỳ là thuận theo. Quê cuối cùng của cung Chấn gọi là quề Qui Hồn. 
Trong quẻ thiếu hào Tử Tôn, lấy hào tứ của quẻ Chấn là Ngọ hoả đến 
phục tại hào tứ của quê này là Hợi thuỷ. Hợi thuỷ là Phi thần, Ngọ hoả là 
Phục thần. Hoả Tuyệt tại Hợi, nên Phục Tuyệt tại Phi hào. 


5. CUNG TỔN # % 


1, Bát Thuần TỐN - Mộc - 2A ¿š # 


Tân Mão 
Tân Tị 

Tân Mùi 
Tân Dậu 
Tân Hợi 
Tân Sửu 
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Tốn là thuận. Quẻ đầu của cung Tốn, tên gọi là quả Bát Thuần. 
Trong quả đầy đủ Tài, Quan, Phụ, Huynh, Tử dùng để phục tại những 


quẻ khác trong cung. 


2. Phong Thiên TIỂU SÚC - Mộc - Zt\% :] 3 


Tân Mão 
Tân TỊ 
Tân Mùi 
Giáp Thìn 
Giáp Dân 
Giáp Tí 


Tài - ỨNG 
Tài (phục Quan - Dậu) 
Huynh . 
Phụ - THỂ 


Tiểu Súc là lấp kín. Trong quẻ thiếu hào Quan Quỷ. Lấy hào tam 
của quẻ Tốn là Dậu kim đến phục dưới hào tam của quẻ này là Thìn 
thổ. Thìn thổ là Phi thần, Dậu kim là Phục thần. Thổ sinh Kim ấy là 


Phi sinh Phục. 


3. Phong Hoả GIA NHÂN - Mộc - ÿ# 1¿ ‡ ^. 


Tân Mão 
Tân Tị 
Tân Mùi 
Kỷ Hợi 
Kỷ Sửu 
Kỷ Mão 


lÌ 


Huynh 

Tử - ỨNG 

Tài 

Tài (phục Quan - Dậu) 
Tài - THỂ 

Huynh 


Gia Nhân là cùng nhau. Trong quẻ thiếu hào Quan Quỷ. Lấy hào 
tam của quẻ Tốn là Dậu kim đến phục dưới hào tam của quẻ này là Hợi 
thuỷ. Hợi thuỷ là Phi thần, Dậu kim là Phục thần. Kim sinh Thuý tức 


Phục sinh Phi gọi là tiết khí. 
4. Phong Lôi ÍCH - Mộc 


Tân Mão 
Tân Tị 
Tân Mùi 
Canh Thìn 
Canh Dân 
Canh Tí 


Huynh - ỨNG 

Tử 

Tài „ 
Tài (phục Quan - Dậu) - THỂ 
Huynh 

Phụ 


Ích là bớt đi. Trong quẻ thiếu hào Quan Quỷ. Lấy hào tam của quê 
Tốn là Dậu kim đến phục dưới hào tam của quề này là Thìn thổ. Thìn 
thổ là Phi thần, Dậu kim là Phục thần. Thổ sinh Kim tức Phi sinh 


Phục. 
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5. Thiên Lôi VÔ VỌNG - Mộc - % # #, + 


Nhâm Tuất Tài 

Nhâm Thân Quan : 
NhâmNgợg =——— Tử- THỂ 
Canh Thìn ~=—=~ĂẮ =——— lài 
CanhDẳn .——— ——— Huynh 
Canh Tí Phụ - ỨNG 


Vô Vọng là thiên tai. Trong quẻ đầy đủ Tài, Quan, Phụ, Huynh, Tử 
không cần tìm hào Phục. 


6. Hoả Lôi PHỆ HẠP - Mộc - ⁄ # s sk 


Kỷ TỊ Tử , 
Kỷ Mùi — ———-  Tài-THỂÊ 
Kỷ Dậu — 2n 

Canh Thn —__ ——_— Tài 

Canh Dân —__— —_—_. Huynh -ỨNG 
Canh Tí Phụ 


Phệ Hạp là cắn. Trong quẻ đầy đủ Tài, Quan, Phụ, Huynh, Tử 
không cần tìm hào Phục. 


7. Sơn Lôi DI - Mộc - ,]¡ ý ER 


Bính Dần Huynh 

Bính Tí — — 'Ọ':‹'ÐỌ\-TửT)) 
Bính Tuất —_. —— Tài- THẾ 

Canh Thìn —ễê tài (phục Quan Dậu) 
Canh Dân — ẨẶHưynh 

Canh Tí Phụ - ỨNG 


Di là nuôi đưỡng. Qué thứ bảy của cung Tốn, gọi là quê Du Hồn. 
Trong quẻ thiếu hào Tử Tôn và Quan Quỷ. Lấy hào tam của quẻ Tốn là 
Dậu kim đến phục dưới hào tam của quẻ này là Thìn thổ. Thìn thể là 
Phi thân, Dậu kim là Phục thẳần.Thổ sinh Kim ấy là Phi sinh Phục. 
Lại đem hào ngũ của quê Tốn là TỊ hoả đến phục dưới hào ngũ của quẻ 
này là Tí thuỷ. Tí thuỷ là Phi thần, TỊ hoả là Phục thần. Thuỷ khắc 
Hoả ấy là Phi khắc Phục. 

8. Sơn Phong CỔ - Mộc - ,h ñ & 

Binh Dân —__———_ Huynh - ỨNG 


Bính Tí =._.ˆ... ...... 
Bính Tuất —_„ =——— Tài R 
Tân Dậu ———— Quan - THỂ 
Tân Hợi ——Ð`Ọ\ ` 

Tân Sửu —— =—=— Tài 
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Cổ là việc. Quẻ cuối cùng của cung Tốn, gọi là quẻ Qui Hồn, 
Trong quẻ thiếu hào Tử Tôn. Lấy hào ngũ của quê Tốn là Tị hoả đến 
phục dưới hào ngũ của quê này là Tí thuỷ. Tí thuỷ là Phi thần, Tị 
hoả là Phục Thần. Thuỷ khắc Hoả ấy là Phi khắc Phục. 


6. CUNG LI #§ # 


1. Bát thuần LI - Hoả - 2 #$ #& 


ỷ Tị 

Kỷ Mùi 
Kỷ Dậu 
Kỷ Hợi 
Kỷ Sửu 
Ký Mão 


Li là bám vào. Quê đầu của cung Lá, gọi là quẻ Bát Thuần. Trong 
quê đây đủ Tài, Quan, Phụ, Huynh, Tử được dùng để phục tại các quê 


khác trong cung. 


2. Hoả Sơn LỮ - Hoá - x ,) z4 


Kỷ Tị 

Kỷ Mùi 
kỷ Dậu 
Bính Thân 
Bính Ngọ 
Bính Thìn 


—_— —— 


Tài - ỨNG 

Tài (phục Quan Hợi) 
Huynh 2 
Tử (phục Phụ Mão) - THẾ 


Lữ là khách. Trong quề thiếu hào Phụ Mẫu và Quan quỷ. Lấy hào 
sơ của quẻ Li là Mão mộc đem phục dưới hào sơ của quẻ này là Thìn 
thổ. Thìn thổ là Phi thần, Mão mộc là Phục thần. Mộc khắc Thổ, ấy là 
Phục khắc Phi, gọi là xuất bộc. Lại lấy hào tam của quê L4 là Hợi thuỷ 
đến phục dưới hào tam của quẻ này là Thân kim. Thân kim là Phi 


thân, Hợi thuỷ là Phục thần. 


Kim sinh Thuỷ, Thuỷ Trường Sinh ở 


Thân. Ấy là Phi sinh Phục được Trường Sinh. 
3. Hoả Phong ĐỈNH - Hoả - kwW®# 


Kỷ Tị 
Kỷ Mùi 
Kỷ Dậu 
Tân Dậu 
Tân Hợi 
Tân Sứu 
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Huynh 

Tử - ỨNG 

Tài 

Tài 

Quan - THẾ 

Tử (phục Phụ Mão) 


Đỉnh là định. Trong quẻ thiếu hào Phụ Mẫu. Lấy hào sơ của 
quẻ Li là Mão mộc đến phục dưới hào sơ của quê này là Sửu thổ. 
Sửu thổ là Phi thân, Mão mộc là Phục thần. Mộc khắc Thổ là Phục 
khắc Phi, gọi là xuất bộc. 


4. Hoả Thuỷ VỊ TẾ - Hoä - X z$& 3š 


Mậu Dần 


— 


Huynh - ỨNG 

Tử 

Tài _ 
Huynh (phục Quan Hợi - TH 
Tử 

Phụ 


Vị Tế có nghĩa là mất. Trong quẻ thiếu hào Quan Quỷ. Lấy hào 
tam của quẻ Ly là Hợi thuỷ đến phục dưới hào tam của quê này là Ngọ 
hoả. Ngọ hoả là Phi thần, Hợi thuỷ là Phục thần. Thuỷ khắc Hoả tức 


Phục khắc Phi, ấy là xuất bộc. 


5, Sơn Thuỷ MÔNG - Hoả - uyzk # 


Bính Dần 
Bính Tí 
Bính Tuất 
Mậu Ngọ 
Mậu Thìn 
Mậu Dân 


Phụ 

Quan : 
Tử (phục Thê Đậu) - THỂ 
Huynh 

Tử 

Phụ - ỨNG 


Mông là tối. Trong quẻ thiếu hào Thê Tài. Lấy hào tứ của quê Ly 
là Dậu kim đến phục dưới hào tứ của quẻ này là Tuất thổ. Tuất thổ là 
Phi thần, Dậu kim là Phục thần. Thổ sinh Kim, tức Phi sinh Phục. 


6. Phong Thuỷ HOÁN - Hoả - Hđtzk;& 


Tân Mão 
Tân TỊ 
Tân Mùi 
Mậu Ngọ 
Mậu Thìn 
Mậu Dần 


Phụ à 

Huynh - THỂ 

Tử (phục Thê Dậu) 
Huynh (phục Quan Hợi) 
Tứ - ỨNG 

Phụ 


Hoán là tan. Trong quê thiếu hào Thê Tài và Quan Quỷ. Lấy hào 
tam của quẻ Li là Hợi thuỷ đến phục đưới lào tam của quẻ này là Ngọ 
hoả, Ngọ hoả là Phi thần, Hợi thuỷ là Phục thần. Thuỷ khắc Hoả tức 
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Phục khắc Phi, ấy là xuất bộc. Lại lấy hào tứ của quẻ L¡ là Dậu kim 
đến phục dưới hào tứ của quề này là Mùi thổ. Mùi thổ là Phi thần, Dậu 
kim là Phục thân. Thổ sinh Kim nên Phi sinh Phục. 

7. Thiên Thuỷ TỤNG - Hoả - % k ÿa 


Nhâm Tuất Tử 

Nhâm Thân Tài 5 

Nhâm Ngoc —————— Huynh - THẾ 

Mậu Ngọ —— — I+rnh (phục Quan Hợi) 
Mậu Thìn —_—_—_—_——_—— Tử 

MậuDẳn ___ —_—_ Phụ-ỨNG 


Tựng là bàn. Quẻ thứ bảy thuộc cung L, gọi là quê Du Hồn. Trong 
quẻ thiếu hào Quan Quỷ. Lấy hào tam của quê Li là Hợi thuỷ đến phục 
dưới hào tam của quẻ này là Ngọ hoả. Ngọ hoá là Phi thần, Hợi thuỷ là 
Phục thần. Thuỷ khắc Hoả nên Phục khắc Phi gọi là xuất bộc. 

8. Thiên Hoả ĐỒNG NHÂN - Hoả - % 1 RỊ A, 


Nhâm Tuất Tử - ỨNG 
Nhâm Thân __—_———_— Tài 


NhâmNgg —————— Huynh _ 
lỷ Hợi Quan - THÊ 
kỷ Sửu — — Ìlử ` 


Kỷ Mão 


Phụ 


Đông nhân là thân thuộc. Quẻ cuối cùng của cung L¡ là quề Qui 
Hồn. Trong quê Tài, Quan, Phụ, Huynh, Tử đầy đủ, không cần tìm hào 
Phục. 

ï. CUNG KHÔN ›ỳ 

1. Bát Thuần KHÔN - Thổ - 2, ¿& sự 


uí Dậu =——__—- ——— Tử- 

D ï - THE 
Qui Hợi ——_— ——— Tài 

Quí Sửu =—— —— Huynh 
AtMão ——. —— Quan-ỨNG 
Át Tị — — Ïlhhụ 

ẤtMùi ___ _—__ Huynh 


Khôn là thuận. Quê đứng đầu của cung Khôn, gọi là quê Bát Thuần. 
Trong quẻ Tài, Quan, Phụ, Huynh, Tử đều đây đủ, dùng để phục tại các 
quẻ khác ở trong cung. 
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2. Địa Lôi PHỤC - Thổ - 3h # { 


Quí Dậu — =—— ÏÌÏ 

Qui Hợi — — "ni 

Quí Sửu — — "'rnh-ỨNG 
Canh Thìn m==——.Ă =—— Huynh 

CanhDần —___ =——— Quan (phục Phụ TỤ 
Canh Tí ——ễ''›'-THỂÊ 


Phục là trở lại. Trong quê thiếu hào Phụ Mẫu. Lấy hào nhị của 
quê Khôn là TỊị hoả đến phục dưới hào nhị của quẻ này là Dần mộc, 
Dần mộc là Phi thần, Tị hoả là Phục thần. Mộc sinh Hoả, Hoả Trường 
Binh tại Dân, tức Phi sinh Phục được Trường Sinh. 


3. Địa Trạch LÂM - Thổ - ;ở,;# g§ 


Quí Dậu —  —— ÌlỶ 

Quí Hợi =— ~—— Tài-ỨNG 
Quí Sửu ~—— ——— Hữưynh 
Đinh Sửu __—— _——— Huynh : 
ĐnhMãao —_———— Quan - THỂ 
Đinh Tị Phụ 


Lâm là lớn. Trong quê Tài, Quan, Phụ, Huynh, Tử đều đẩy đủ 
không cần tìm Phục hào. 


4. Địa Thiên THÁI - Thổ - >w,X 
Quí Dậu — —— Tử-ỨNG 


Quí Hợi “=¬..-...... 
Quí Sửu — -——— Huynh ' 
Giáp Thìn Huynh - THÊ 


GiápDần _—__—_——— Quan (phục Phụ Tị) 
Giáp Tí _—_—— mai 
Thái là thông suốt. Trong quẻ thiếu hào Phụ Mẫu. Lấy hào nhị 
của quẻ Khôn là Tị hoả đến phục đưới hào nhị của quẻ này là Dân mộc. 
Dần mộc là Phi thần, TỊị hoá là Phục thần. Mộc sinh Hoả, Hoả có 
Trường Sinh tại Dần, nên Phi sinh Phục được Trường Sinh. 


5. Lôi Thiên ĐẠI TRÁNG - Thổ - '# & +% ‡t 


Canh Tuất =—=—_—- =— Tử 

Canh Thân ^.... 4 
CanhNgg —_—————— Huynh - THÊ 
Giáp Thìn =_—_—_————— Huynh 

Giáp Dần ~__—_———— Quan 

Giáp Tí —ễ'"›.-‹Ú\c 
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Đại Tráng là hướng về. Trong quẻ Tài, Quan, Phụ, Huynh, Tử 
đều đầy đủ không cần tìm Phục hào. 


6. Trạch Thiên QUẢI - Thổ - ;ÿ xX + 


Định Mùi — — s'+ẽnìÌ: 

ĐinhDậu —_—————— Tử - THỂ 

ĐnhHợi —__—————— Tài 

Giáp Thn ~__————— Huynh 

Giáp Dân —_——————_ Quan (phục Phụ TỤ - ỨNG 
Giáp Tí ——___ Tài 


Quải là quyết. Trong quẻ thiếu hào Phụ Mẫu. Lấy hào nhị của quê 
Khôn là Tị hoả đến phục đưới hào nhị của quẻ này là Dần mộc. Dần 
mộc là Phi thần, Tị hoả là Phục Thần. Mộc sinh Hoả, Hoả Trường 
Sinh tại Dần, nên Phi sinh Phục được Trường Sinh. 


7. Thuỷ Thiên NHU - Thổ - zk £& # 


Mậu Tí m—— — Tài 

Mậu Tuất là Huynh _ 

Mậu Thân ___. ——~ Tử- THẾ 

Giáp Thìn =—————— Huynh 

GiápDẳn —___—_—— Quan (phục Phụ Tị) 
Giáp Tí =—r-ỨANGC 


Nhu là nên, phải. Quẻ thứ bảy của cung Khôn, gọi là quẻ Du Hồn. 
Trong quê thiếu hào Phụ Mẫu, Lấy hào nhị của quẻ Khôn là TỊ hoả 
đến phục dưới hào nhị của quẻ này là Dần mộc. Dần mộc là Phi thần, 
Tị hoả là Phục Thần. Mộc sinh Hoả, Hoả Trường Sinh tại Dần, nên 
Phi sinh Phục được Trường Sinh. 


8. Thuỷ Địa TỶ - Thổ - zk ¿ yt, 


Mậu Tí — — "i-ỨÚNG 
Mậu Tuất Huynh 
Mậu Thân —_—_. __— Tử : 
Ất Mão =—= =—_S‹-.-THÊ 
Ất Tị — —— Phụ 

Ất Mùi — ——_ Huynh 


Tỉ là hoà. Quẻ thứ tam của cung Khôn, gọi là quê Qui Hồn. 
Trong quẻ Tài, Quan, Phụ, Huynh, Tử đều đầy đủ không cần tìm 
Phục hào. 
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8. CUNG ĐOÀI z, 3 
1, Bát Thuần Đoài ~ Kim - 


Định Mùi 
Định Dậu 
Định Hợi 
Định Sửu 
Định Mão 
Đinh Tị 


Đoài là vui vẻ. Quề đầu của cung Đoài, gọi là quê Bát Thuần. 
Trong quẻ có đủ Tài, Quan, Phụ, Huynh, Tử dùng để phục tại các quê 


khác trong cung. 


2. Trạch Thuỷ KHỐN - Kim - ;£ 2k Bì 


Định Mùi 
Đinh Dậu 
Định Hợi 
Mậu Ngọ 
Mậu Thìn 
Mậu Dân 


Phụ 
Huynh 

Tử - ỨNG 
Quan 

Phụ „ 
Tài - THỂ 


Khốn là nguy. Trong quẻ Tài, Quan, Phụ, Huynh, Tử đều đầy đủ 


không cần tìm Phục hào. 


3. Trạch Địa TUY - Kim - zŸ  #t 


Định Mùi 
Định Dậu 
Đinh Hợi 
Ất Mão 
Ất Tị 

Ất Mùi 


Phụ 

Huynh - ỨNG 
Tử 

Tài ` 
Quan - THỂ 
Phụ 


Tuy là tụ. Trong quê Tài, Quan, Phụ, Huynh, Tử đều đầy đủ không 


cần tìm Phục hào. 


4. Trạch Sơn HÀM -~ Kim 


Đỉnh Mùi 
Đỉnh Dậu 
Định Hợi 
Bính Thân 
Bính Ngọ 
Bính Thìn 


-Em & 


Huynh - THẾ 
Quan (phục Tài Mão) 
Phụ 
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Hàm là cảm. Trong quẻ thiếu hào Thê Tài. Lấy hào nhị của quẻ 
Đoài là Mão mộc đến phục dưới hào nhị của quẻ này là Ngọ hỏa. Ngọ 
hoá là Phi thần, Mão mộc là Phục thần. Mộc sinh Hoả tức Phục sinh 


Phi, ấy là tiết khí. 


5. Thuỷ Sơn KIỂN -— Kim - 2 J, # 


Mậu Tí 
Mậu Tuất 
Mậu Thân 
Bính Thân 
Bính Ngọ 
Bính Thìn 


Tử 

Phụ : 
Huynh - THỂ 
Huynh 

Quan (phục Tài Mão) 
Phụ - ỨNG 


Kiển là khó khăn. Trong quẻ thiếu hào Thê Tài. Lấy hào nhị của 
quẻ Đoài là Mão mộc đến phục dưới hào nhị của quẻ này là Ngọ hoả. 
Ngọ hoả là Phi thần, Mão mộc là Phục thần. Mộc sinh Hoả, tức Phục 


sinh Phi ấy là tiết khí. 


6. Địa Sơn KHIÊM - Kim - )ÿ, J, ÿ‡ 


Quí Dậu 
Quí Hợi 
Quí Sửu 
Bính Thân 
Bính Ngọ 
Bính Thìn 


Huynh „ 

Tử - THẾ 

Phụ 

Huynh 

Quan (phục Tài Mão) - ỨÍNG 
Phụ 


Khiêm là thối lui. Trong quẻ thiếu hào Thê Tài. Lấy hào nhị của 
quê Đoài là Mão mộc đến phục tại hào nhị của quẻ này là Ngọ hoả. 
Ngọ hoả là Phi thân, Mão mộc là Phục thần. Mộc sinh Hoả, tức Phục 


sinh Phi ấy là tiết khí. 


7. Lôi Sơn TIỂU QUÁ ~ Kim - # ,l; .}: i5 


Canh Tuất —_— —— 
Canh Thân ——= 
Canh Ngọ 
Bính Thân 
Bính Ngọ _—— m— 
Bính Thìn ~___Ắ —— 


Phụ 

Huynh 2 
Quan (phục Tử Hợi) - THẾ 
Huynh 

Quan (phục Tài Mão) 

Phụ - ỨNG 


Tiểu Quá là lâm lỗi. Quẻ thứ bảy thuộc cung Đoài, gọi là quẻ Du 
Hồn. Trong quê thiếu hào Thê Tài và Tử Tôn. Lấy hào nhị của quê Đoài 
là Mão mộc đến phục tại hào nhị của quê này là Ngọ hoả. Ngọ hoả là Phi 
thần, Mão mộc là Phục thần. Mộc sinh Hoả, tức Phục sinh Phi ấy là tiết 
khí. Lại lấy hào tứ của quẻ Đoài là Hợi thuỷ đến phục dưới hào tứ của 
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quẻ này là Ngọ hoá. Ngọ hoả là Phi thần, Hợi thuỷ là Phục thân. Thuỷ 
khắc Hoả, tức Phục khắc Phi ấy là xuất bộc. 


8. Lôi Trạch QUI MUỘI - Kim - # ;Ÿ lÿ ‡ 


Canh Tuất —— Phụ-ỨNG 

Canh Thân T—— Huynh 

CanhNgg ————— Quan (phục Tử Hợi) 
Đinh Sửu —_ —— Phụ-THỂ 

Định Mão —__——— lài 

Định TỊ _....... 


Qui Muội là rộng lớn. Quẻ cuối cùng của cung Đoài, gọi là quẻ Qui 
Hồn. Trong quẻ thiếu hào Tử Tôn. Lấy hào tứ của quẻ Đoài là Hợi thuỷ 
đến phục dưới hào tứ của quẻ này là Ngọ hoả. Ngọ hoả là Phi thần, 
Hợi thuỷ là Phục thần. Thuỷ khắc Hoả, tức Phục khắc Phi ấy là xuất 
bộc. 

Phần trên là 64 quẻ có an đây đủ Lục Thân kèm với Can Chỉ và 
Phục thân để người đọc dễ dàng sử dụng. Những phần khác như Lục 
thân, Tuần Không nếu cần người dùng sẽ lần lượt an vào khi đọc các 
chương kế tiếp. Một số sách còn an thêm những phân khác nữa như 
Thái Ất, Lộc Thần, Dịch Mã.. sợ người đọc không phân biệt được 
chính phụ dễ sinh nhầm lẫn. Thật ra chỉ cần Địa Chỉ và Lục thân đã 
có thể đoán hung cát rôi, phần Thiên Can ít thấy sử đụng khi luận 
đoán các quẻ. 


VIiI. PHÉP CHIÊM QUÁI ÿ ‡} ¿+ 


Chiêm quái là tạo thành quẻ Dịch để dựa vào quê mà luận đoán. 
Có một sự liên hệ giữa con số và sự việc mà người muốn xem, làm sao 
tạo được số để lập nên quẻ. Bói về Tiên thiên thì nhờ hiện tượng trời 
đất, hay sự việc bất chợt xảy ra trước mắt.. xem thuộc vào quẻ nào 
trong bát quái để có một quẻ, cộng thêm năm tháng ngày giờ chẳng 
hạn để có quẻ thứ hai. Bấy giờ chồng hai quẻ để lập quẻ kép. Bói hậu 
thiên phải tìm cách tạo số, để từ đó lập nên quê Dịch. 

Bốc Dịch là loại bói Hậu thiên, dùng cách tạo quẻ hoặc tạo số rồi 
từ số đưa đến qué. Cách thức thay đổi tuỳ thời, nhưng chỉ phân thành 
hai loại: 

1. Ngày xưa bói bằng cây cỏ thi, dùng ð0 cây có thi phân ra mà lập 
quẻ. Cách phân tách hai nhóm để lập nội quái và ngoại quái. Nội quái 
trước, ngoại quái sau. Lối này xưa vốn phức tạp và rắc rối và mất thì 
giờ, không tiện để thây bói hành nghề trong dân gian. Nên về sau 
chuyển thành lối bói “Phệ trúc”, tức dùng thả tre. Vì ngày xưa có thì 
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cũng được bọc lụa đỏ, nên thẻ tre thường được sơn đỏ để tăng dương 
khí. 

2. Tương truyền đến thời Quỉ Cốc Tử đã dùng ba đồng tiên để bói 
thay cho có thi. Một đồng tiền trong vuông ngoài tròn, một mặt có chữ 
một mặt trơn. Mặt trơn là là mặt Sấp (S) tức Dương, mặt có chữ là mặt 
ngửa (N) tức Âm. Một lần gieo quẻ gồm 3 đồng tiền. Trong Dịch học thì 
“thiểu số thống trị đa số” nên gieo ra 3 đồng tiền có hai mặt giống 
nhau thì kể mặt thứ ba. Như SSN thì kể N, NN§ thì kể S. Nếu SSS thì 
kể S nhưng toàn Dương mà không có Âm thì hào này là động, tương tự 
NNN thì kể Ñ nhưng toàn Âm không Dương nên hào này động. Thường 
thầy bói kiếm ba đồng tiền giống nhau tức cùng một loại tiền và cùng 
một niên hiệu, và đồng tiền này lấy trong kho chưa được lưu dùng trên 
thị trường, 

~ Về gieo quẻ thì cân thành tâm. Đi bói thì thây bắt phải khấn cầu 
như: Trời bảo sao thì Thần chỉ cho biết. Nay tôi tên họ... có việc.. không 
biết hung cát ra sao, xin chỉ cho biết. Sau đó thầy xem mới gieo quê 6 lần 
để có sáu hào, gieo từ hào sơ đến hào lục. Thông thường có một mai rùa 
lớn để ngửa, thây bỏ 3 đông tiền vào trong một mai rùa nhỏ còn cả yếm. 
Xong bịt hai đầu để lắc cho đều rồi mở một đầu để 3 động tiền xổ vào 
mai rùa lớn. Thầy bói thường mù nên lấy tay mà rờ xem ngữa hay sấp, 
cứ mặt có chữ là ngửa, còn không chữ là sấp. Gieo lần đầu sẽ có hào sơ, 
Nếu đương thì được vạch đơn — mà âm thì vạch kép - - Nếu 3 Sấp tức 
vạch trùng O, mà 3 Ngửa tức vạch giao x mà giao và trùng thì hào sẽ 
động. 

Sau khi gieo 3 lần thì tạo được một quề đơn là nội quái, lại khấn 
tiếp là đã được quề gì đó, chưa quyết được hung cát, câu xin gieo ba lần 
nữa để thành một quẻ mà đoán. Rồi gieo thêm ba lần nữa tạo thành 
ngoại quái. Tổng cọng có 6 hào âm dương cùng tĩnh và động. 

Với lối dùng đồng tiên, người gieo phải là thầy bói, không phải là 
người xem. Vì tâm thầy thường không động trước sự việc của người 
xem cần hỏi. 


Với lối dùng 3 đồng tiền gieo quẻ có thể động nhiều hào, khiến 
người đoán đễ sinh bối rối, nhưng sự việc có thể suy đoán dưới nhiều 
khía cạnh khác nhau. 


(1) Đây là quan niêm tối cổ ở Trung Quốc, và nên cai trị quân chủ cũng dựa vào 
quan niệm này. Trên cùng chỉ có một ông vưa mà thôi. Lý lấy từ Thái cực 
sinh hai Nghi, hai Nghỉ sinh Tứ tượng... 
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- Đùng thẻ tre đương nhiên người xem cũng như thây bói phải 
thành tâm. Dụng cụ để bói gồm 50 thẻ tre đài chừng 24cm đến 45cm. 
Thầy bói đối diện với người xem, trước hết lấy rút một thề đặt lên bàn, 
còn lại 49 thẻ. Lấy hai tay giăng ra thành hình quạt rồi lấy sức tách 
thành đôi. Sau đó lấy một thẻ tre từ nắm bên tay phải nhập vào số thể 
tre trong tay trái. Lấy số thẻ tre trong tay trái bớt đần đi mỗi lần 8 
thẻ, số còn lại sẽ còn từ 1 đến 8. Số này định quẻ đơn ở Nội quái với số 
thứ tự ấn định trong bát quái là: 


Càn số 1, Đoài số 2, Li số 3, Chấn số 4, Tốn số 5, Khảm số 6, 
Cấn số 7, Khôn số 8 


Lại theo cách cũ để tách số thể tre để tạo Ngoại quái. 


Ví dụ lần đầu còn thừa 3 thẻ tức ta được quẻ L, lần sau còn thừa 
4 thẻ ta được quê Chấn. Như vậy Nội quái là Li, Ngoại quái là Chấn, 
ta có quẻ Lôi Hoả PHONG. 


Lấy tổng số thừa của hai lần để bớt đi 6 (số hào của quẻ), ta có số 
hào động. Ở ví dụ trên tổng số hai lần là 3 + 4 = 7, lấy 7 - 6 = 1, vậy 
bói được quẻ Lôi Hoả Phong với hào sơ (hào một) động, để biến thành 
Lôi Sơn Tiểu Quá. 

Tuy nhiên khi hành nghề các thầy bói chỉ dùng 16 thẻ tre là một 
bội số của 8 quẻ, để tạo sự giao tiếp giữa thầy và người xem, thầy 
giăng thẻ để người xem bốc?) lấy trong hai lần. Lần đầu trừ bớt 8 số 
thừa tạo thành Nội quái tính theo cách trên. Lân bốc thứ hai cũng trừ 
bớt 8 và số thừa tạo thành Ngoại quái. Tổng số thẻ của hai lần bốc trừ 
bớt 6, còn bao nhiêu là số hào động ở trong quẻ. Ví dụ lần đầu bốc 1ð 
thẻ tức trừ 8 còn thừa 7 thả, được quẻ Cấn; lần hai bốc được 13 thẻ, trừ 
8 còn ð tức được quẻ Tốn. Quẻ bói được là trên Tốn dưới Cấn tức Phong 
Sơn Tiệm. Tổng số hai lần bốc là 15 + 13 = 28, trừ bớt dân với 6, còn 
thừa 4 thẻ, tức bói được quẻ Tiệm động hào tứ biến thành Thiên sơn 
Độn. 

Tối bói bằng thẻ tre này tuy ứng nghiệm nhưng có khuyết điểm là 
bao giờ cũng chỉ có một hào động mà thôi, giải quyết hung cát thì dễ 
nhưng không thể thấy tổng quát được mọi khía cạnh của vấn để mình 
cần xem. 


(1) Bốc vốn có nghĩa là bói, nhưng vì khi bói nhặt một số thẻ nên biến thành 
động từ là “bốc” có nghĩa nắm lấy. 
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CHƯƠNG 3 
Hát 
DỤNG THÂN 


I. DỤNG THẦN 


Vận dụng ngũ hành trong quẻ Dịch, tức sẽ xét ngũ hành hiện 
diện trong quẻ chỉ phối lẫn nhau, cùng vượng suy ra sao dưới ảnh 
hưởng của thời gian. Qua đó sẽ biết được sự hung cát của các hào. 
Mỗi hành trong ngũ hành sẽ tiêu biểu cho nhân vật hoặc sự việc nào 
đó, mà trong Quể chúng thể hiện bằng Lục Thân. Vì thế khi chúng 
ta cân xét xem sự việc gì, hoặc nhân vật nào, biến chuyển ra sao thì 
chúng ta phải biết hành nào tiêu biểu cho chúng, tức phải biết phần 
nào trong Lục Thân đại diện cho việc vật đó. Lục Thân đại điện đó 
gọi là Dụng Thần. Dụng với nghĩa là “được dùng”, Thần được dùng 
với nghĩa “vi diệu khó đạt đến”, như một câu trong Hệ Từ của Dịch: 
“Âm dương bất trắc chỉ vị Thân”. Thần là thuật ngữ được sử dụng 
khá nhiều trong các môn thuật số, mà ở đây nhằm chỉ đến các hào 
trọng đang được vận dụng. Sau đây ta sẽ kê sơ lược về người vật, sự 
việc mà Lục Thân đại diện. Tuy nhiên vật loại quá nhiều nên khi 
dùng phải tùy thuộc thông biến của ta. 


1. Phụ Mẫu + # 


— Cha mẹ, ông bà nội hoặc chú bác, cô đì những người có thứ bậc 
ngang cha mẹ của mình. Rồi Thầy dạy, cha mẹ vợ hoặc chủ nhân của 
mình. 


- Văn thư, giấy tờ 
~ Trời đất, thành trì, nhà cửa, tường vách, xe tàu, áo quần. 


Vd: Ngày Canh Tí, tháng Sửu năm Quí Dậu xem tuổi thọ cho mẹ 
được quẻ Đại Tráng biến thành quẻ Thăng: 
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Tuất Phụ 


Thân —_—_ =—— Huynh 

o Ngợộc ————. Quan G—óa Sửu) - THẾ 
Thn ˆ _—__———— Phụ 
Đẳn  —_———— ñài 

° Tí — ti(:‹‹a°ù.)- ỨNG 


Quẻ này xem cho mẹ nên lấy Phụ làm Dụng thần. Phụ là Ngọ Hỏa 
động hóa Sửu, Ngọ Hỏa bị Nhật thần (Tí Thủy) xung, lại bị động hào 
sơ là Tí Thủy khắc. Dụng Thần bị khắc mà không được sinh. Nhưng vì 
hào sơ hóa Sửu là hóa hợp nên chưa thể khắc. Năm Bính Tí, Thái Tuế 
xung Dụng Thần tất phải chết. 


2. Quan Quỷ ?' &, 

~ Công danh, công việc 

— Xem ma quỷ 

— Vợ xem cho chồng thì Quan Quỷ là tượng chồng. 


Vd: Ngày Kỷ Mùi tháng Thìn xem công danh được quẻ Minh Di 
biến thành quẻ Phong 


Dậu m—  .—_— lhụ 

Hợi ——  — ÐBEX§lkliurnh „ 
x Sửu ——— ——. Quan (hóa Ngọ) - THỂ 

Hợi Huynh 

Sửu _— — Quan 


Mão =—— lử 


Quẻ này xem công danh nên lấy Quan hào là Sửu thổ làm Dụng 
Thần. Thế trì Quan hóa Ngọ hóa hồi đầu sinh nên Quan vượng, thế 
nào cũng có công danh. Quả đến năm Ngọ có lệ cho lạc quyên lúa, nên 
năm Mùi được bổ ra làm quan, đến năm Tuất thì thăng chức. 


Người xem quẻ này thân xuất gia đình võ quan, chức vụ thấp 
mà bị bệnh nên phải cáo về, xem về sau còn có công danh không. 
Quẻ này Quan tỉnh là Sửu ám động nên ứng vào năm Mùi cũng là 
Quan, đến năm Tuất (Thổ) cũng là quan tỉnh nên lại được thăng 
chức. Quẻ này nhờ Thế vượng, nên ứng vào lúc Thái Tuế xung hào 
Thế. 
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3. Huynh Đệ 

— Xem cho anh chị em, anh em trong họ, em chồng và anh em 
kết nghĩa. Đối với anh em cô dì, anh em vợ thì thường dùng hào 
Ứng, không dùng hào Huynh. Ngoài ra hào Huynh ở ngoại quái 
cùng dùng để chỉ bè bạn của mình. 

Ví dụ: Ngày Mậu Thần, tháng Mão xem về anh em được quê Chấn 
biến thành Đoài. 


Tuất —— — Tài-THẾ 


X Thân ——_ =—— Quan (hóa Dậu) 
Ngọ Tài 
Thìn — "nài-ỨNG 

x Dân —— luuynh (hóa Mão) 
Tí Phụ 


Quê này muốn người xem có bốn anh em, muốn chia nhau ra ở riêng. 
Đây là quẻ đại hung, có việc bất trắc. Dụng thần là Huynh Đệ Dần mộc hóa 
Mão là hóa Tấn thân, bị hào Quan quỷ thuộc Kim trì Nhật thân hóa Tấn 
thân khắc. Thêm nữa quẻ Chấn mộc lại biến thành Đoài kim hồi đầu khắc 
nên bị tai ương. 


Năm Nhâm Ngọ xem quẻ này, đến năm Bính Thân, anh em bốn 
người đều bị giặc hại, con cái cũng bị giết theo. Ứng vào năm Quan 
vượng khắc Huynh Đệ 


4. Thê Tòi 3 g} 


— Xem cho Thê thiếp, tì bộc, nói chung cho những người mà mình 
sai khiến. 


— Xem cho tài vật, hàng hóa, vàng bạc, lương tiền, mọi vật dùng 
linh tỉnh. 


Vd: Ngày Tân Tj, tháng Dậu xem tương lai vợ chồng hòa hợp hay 
. không, được quẻ Thái 


Dậu —— — Tử-ỨNG 
Hợi — — Tài 

Sửu m——— =—— Huynh 5 
Thìn Huynh - THỂ 
Dân —_—__—__——— Quan 

Tí ——>'T: 
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Huynh trì Thế nên chủ khắc Thê, Tài thuộc Hợi Thủy được 
Nguyệt kiến Dậu sinh nên khó khắc hại. Thêm nữa, hào Tài ám 
động ở hào ngũ nên vợ bỏ đi không giữ lại được. 

ð. Tử Tôn + ‡$£ 


- Xem cho con cháu, cho môn đồ, bọn ngang hàng với con cháu 
mình 


— Xem cho y sĩ, tăng đạo, binh lính 
~ Xem cho lục súc, cầm thú 
— Xem cho thuốc men. 


Vd: Năm Quí Mão, tháng Dân, ngày Quí Hợi xem con cái li tán vì 
loạn lạc, được quê Khiêm biến quê Khôn 


Dậu m— ằĂẰà= TÔ : 
Hợi — — rT› THỂ 
Sửu — =— lính 


o Thân m=———— Tử(hóa Mão) 
Ngọ —  = Ph.-ỨNG 
Thìn ke mm HUYNH 


Quê này Thân Kim là Tử Tôn làm Dụng Thần, Tử Tôn sinh Thế là 
điểm tốt, Tử động là gặp việc vui mừng. Dậu Kim cũng là Tử Tôn ở hào 
lục, bị Nhật Thân xung nên ám động, lại sinh Thế, tức tượng có cơn từ 
xa về. Đến năm Giáp Thìn, Thìn hợp với Dậu Kim con đắc ý mà trở về. 


II. LỤC THÂN PHÁT ĐỘNG. + ‡Ð # 


ˆ Các hào trong Quê đều dùng Lục Thân để định Ngũ hành. Khi có 
hào phát động sẽ tạo chuyển biến cho Quẻ. Dụng Thần và hào Thế 
cùng hào động có tác dụng khác nhau, khi sinh khắc, khi hợp xung. ở 
đây chúng ta chỉ để cập giữa ảnh hưởng của hào động đối với Lục Thân 
mà thôi. Ví như hào Kim động thì sẽ khắc hào Mộc, mà sinh hào Thủy, 
nên Kim là Huynh Đệ thì Huynh Đệ động sẽ khắc Thê Tài mà sinh Tử 
Tôn. 

01. Phụ động đương đâu khác Tử Tôn 
Bệnh nhân ouô được chủ hôn trầm 
Nhân thân, tử tức ưng nan đắc 
Mại mãi lao tâm lợi bất tôn 
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Quan uọng hành nhân thư tín động 
Luận quan hạ trạng lý tiên phân 
Sĩ nhân khoa cÈ đăng kim bằng, 
Thất uật đào uong yếu tố luân. 


(Hào Phụ động thì khác Tử Tôn, 

Người bệnh chẳng có thuốc chủ hôn mê, 
Câu hôn câu con, thì khó được, 

Buôn bán uất uà chẳng có lợi. 


Trông người đi xa thì có thư, 

Luận uê Quan trước cần lí lẽ rõ rùng 

Kẻ sĩ đi thị có tên ở bảng uàng, 

Mất của, bỏ trốn cần phải đoán là có cáo quan) 

Hào Phụ chủ văn thư, lại khắc hào Tử Tôn. Hảo Tử lại tượng 
thuốc men, nên khi xem bệnh, mà Phu động thì Tử suy khiến chẳng 
có thuốc uống. Hào Phụ lại sinh Huynh, nên Phụ động thì Huynh 
vượng, mà Huynh khắc Tài nên Tài suy, vì thế khi Phụ động thì Tử 
suy, Tài suy khiến khó cầu cho có con, cùng câu cho có vợ. Thêm nữa 
nếu xem buôn bán mà Tài suy thì chẳng có lợi, Phụ chủ tân cần lao 
lực nên đoán vất vả mà không lợi. 

Phụ động thì văn thư động, nếu xem về hành nhân (người đi xa) 
thì đoán cho thư từ. Phụ động Tử sẽ suy nhờ vậy mà Quan không bị Tử 
khắc, nên xem về Quan nếu có hào Phụ tốt thì sẽ có giấy tờ đến trước, 
xem về công danh mà Quan vượng tất thi đậu. Tử bị khắc xem trộm 
cắp thì mất củả, xem nô bộc bỏ trốn thì chẳng tìm được. 

2. Tủ Tôn phát động thương Quan Quỷ, 
Chiêm bệnh câu y thân tiệm thuyên. 
Hành nhân mại mãi thân khang thái, 
Hôn nhân hỷ mỹ thị tiên duyên 
Sản phụ đương sinh tử dị dưỡng, 

Từ tụng tự hòa bất đáo quan 
Yết quý cầu danh hưu tiến dụng 
Khuyến quân thủ phận thính hô Thiên 
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(Tủ Tôn phát động hại Quan Quỷ, 

Xem bệnh tìm thầy thuốc, bệnh lành dân. 
Đi xa buôn bán đều thông suốt, 

Hôn nhân tốt đẹp có tiền duyên. 


Sản phụ sinh con thì dễ nuôi, 

Kiện tụng tự hòa không đến quan. 

Đừng yết kiến quí nhân hoặc cầu công danh 
Khuyên ngươi nền thủ phận chịu mệnh Trời) 

Tử động thì khắc Quan. Quan chủ bệnh tật, mà Tử chủ thuốc 
men, nên xem bệnh thì có thuốc mà lành. Tử sinh Tài mà Tử là Phúc 
thần nên xem người đi xa thì an lành, xem buôn bán thì hanh thông. 
Xem hôn nhân cân Tài vượng, nên hôn nhân tốt đẹp. Quan bị khắc 
nên xem kiện tụng chẳng đến chốn công đường. Vì Quan suy nên 
không thể cầu danh, yết kiến quí nhân chẳng cầu được việc. 

ở. Quan Quỷ tòng lai khắc Huynh Đệ, 
Hôn nhân uị tụu sinh nghỉ trệ 
Bệnh khốn môn đình họa sùng lai 
Canh chủng tàm tang giai bất lợi. 


Xuất ngoại đào uong định biến tai 

Từ tụng quan phi hữu tù hệ 

Mụi mãi tài khinh đổ bát thâu, 

Thất thoát ngn tầm đa đm muội. 

(Quan Quỷ xưa nay khắc Huynh Đệ 

Hôn nhân chẳng thành sinh ra trì trệ ngờ uực 
Bệnh nguy bịch mà mà họa lại đến nhà 

Cày cấy uà uiệc trông dâu nuôi tằm đều bết lợi 


Đi xa 0ò bỏ trốn đều bất lợi 
Kiện tụng, bị quan đòi liên quan đến tù tội, 
Buôn bán tiền bạc kém, cờ bạc thua 
Thất thoát khó tìm, nhiều ám muội.) 
Quan động thì khắc Huynh Đệ, xem Hôn nhân mà Quan động 
thì nhiều xáo trộn nghi ky. Quan chủ bệnh tật, tai họa nếu động thì 
chủ có bệnh và tai ương, cũng vì thế mà công việc bất ổn. 
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4. Tài hào phát động khắc uăn thư 
Ứng cử câu danh tổng thị hư. 
Tương bản kính doanh u¡ đại cát 
Thân nhân như ý lạc Uô nếu. 


Hành nhân tại ngoại thân tương động 
Sản phụ câu Thên dị thoát trừ 

Thất uật tĩnh an gia uị xuất 

Bệnh nhân thương uị cánh thương tì. 
(Tài hào động sẽ khắc oiệc giấy tờ, 
Câu danh, ứng cử đều uô uọng 

Đem uốn buôn bán thì đại cát 

Hôn nhân như ý uui uê chẳng có gì lo. 


Người đi xa, thân đã sắp động 

Sản phụ cầu Thần dễ thoát tai ương 
Vật mất thì chưa ra khỏi nhà, 

Người bệnh thì bị đau uê tì 0u} 

Thê Tài khắc Phụ Mẫu, mà Phụ Mẫu tượng cho văn thư vì thế Tài 
động thì chậm trễ, hoặc rắc rối về giấy tờ, mà văn thư không thành 
tất liên quan đến việc để cử cân nhắc về công danh. Tài lại chủ tiển 
bạc nên động tất có việc đầu tư buôn bán, mà động tất có lực nên 
đoán là đại cát. Trong hôn nhân Thê Tài chỉ người vợ, nên động tất sẽ 
có lợi. Xem người đi ở xa thì Phụ Mẫu tượng nhà cửa bị hào Tài động 
khắc tất sẽ đổi chỗ ở vì thế mà bản thân sắp động. Trong Sản dục, 
Thê tài là sản phụ nên cần vượng có lực, nên động thì dễ thoát tai 
ương. Xem mất đồ vật thì Tài là tượng cho vật bị mất, nên vượng động 
thì chưa bị mất vì thế đoán đang còn trong nhà. Với tật bệnh thì Tài 
hào chủ về chuyện ăn uống nên động tất có vấn để về tì vị. 

5. Huynh Đệ giao trùng khác liễu Tòi, 
Bệnh nhân nan đũ 0ị Ì¡ tai 
Ứng cử đoạt tiêu u¡ ky khách 
Quan phi âm tặc hao tiên tài. 


Nhược xuất cát thần ui hữu trợ 
Xuất lộ hành nhân tiện uị lai. 
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Hóa uật hinh thương tiêu chiết bổn 
Mại tì cầu thê sự uị hài. 


(Hào Huynh Đệ động thì khắc hào Tòi 
Người bệnh khó lành, tai ương chưa hết 
Xem ứng cử thi đua đều rất ky 


Gặp uiệc quan rắc rối, trộm cướp làm hao tiền của, 


Nếu có cát thân tất được trợ giúp, 
Người đi xa đương trên đường chưa đến 
Buôn bán kinh doanh hao hết uốn 
Mua tì nữ, tìm uợ, oiệc chẳng thành). 

Hào Huynh động tất khắc Thê Tài, xem bệnh thì Tài chủ việc ăn 
uống nên khó ăn và cũng vì ăn mà sinh bệnh. Huynh là hào cũng như ta, 
nếu động tất họ tranh đoạt ta trong thi đua ứng cử. Tài lại tượng tiền 
bạc bị khác thì hao tán hoặc bị mất hoặc do việc quan, còn kinh doanh 
buôn bán thì hết tiền. Tài lại chủ vợ và tì thiếp nên xem về tì thiếp hoặc 
hôn nhân mà hào Tài bị khắc ắt chẳng được việc. 


IlI. NGUYÊN THẦN - KY THÂN - CỪU THẦN - zt ‡ÿ - #, ‡Ð - ÿ ‡ỳ 


Hào sinh Dụng Thần là Nguyên Thần, Hào khắc Dụng Thần là Ky 
Thần. Giả sử Dụng Thần thuộc Kim thì hào Thổ sinh Kim là Nguyên 
Thần, hào Hỏa khắc Kim là Ky Thần. Vì thế xem vấn đề gì phải biết 
Dụng Thần là hào nào, xem vượng tướng của Dụng Thần, song song lại 
xem Nguyên Thần, Ky Thần có động sinh khắc như thế nào mới quyết 
đoán được xấu tốt của Dụng Thân. Người ta còn gọi hào khắc chế 
Nguyên Thần là Cừu Thần, làm cho hào Nguyên Thần này không thể 
sinh Dụng Thần. Ví như Dụng Thần thuộc Kim, sinh Kim là Thổ thì 
Nguyên Thần thuộc Thổ, khắc kim là Hoả thì Ky Thần thuộc Hoả, 
khắc Thổ là Mộc nên Cừu Thần thuộc Mộc. 

1. Nguyên Thần z, + 

Nguyên Thần chỉ có tác dụng nếu động, nếu động mà là Nhật 
Thần hoặc Nguyệt Eiến thì gọi là lâm Nhật Nguyệt, hoặc động mà 
được Nhật Thần hoặc Nguyệt Kiến sinh, bấy giờ gọi là vượng tướng; 
động mà hóa sinh hóa khắc hóa Không, hóa Tấn, hóa Thoái thì xem 
lại phần nói về động hào. Chỉ khi quê không có hào nào động, bấy 
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giờ mới suy xét vượng tướng Nguyên Thần, nếu vượng tướng thì xem 
như động, còn hưu tù thì xem như bất động, mà bất động thì khỏi 
khảo sát. Khi Nguyên Thân phát động sự vượng tướng và hưu tù của 
nó rất ảnh hưởng đến Dụng Thần. Nếu vượng tướng tức Dụng thần 
có gốc, còn hưu tù thì Dụng Thần mất gốc. 


Vd: Ngày Mậu Thân tháng Thìn xem bệnh cho cha được quẻ Càn 
biến Tiểu Súc 


Tuất  —_————___. Phụ-THẾ 
Thân „__————— Huynh 

5 Ngọ ———— §£®3-2n(Ìóa Mì) 
Thn ~_.__—_. Phụ-ỨNG 
Dân 


Tài 
Tí ———l 


Quẻ này là quểẻ Lục xung xem cận bệnh tất lành. Trong quề 
hào Thìn, Mùi, Tuất thuộc Thổ nên đều là Dụng Thần, nhưng hào 
Thìn lâm Nguyệt Kiến là vượng nhất nên chọn làm Dụng Thần. 
Hào Dân Mộc Thê Tài ám động khắc Dụng Thân, vì thế trước mắt 
bị bệnh nặng. Hào Ngọ Hóa vốn sinh được Thìn Thổ nhưng vì hóa 
Mùi hợp với nó thành thử không sinh được Thìn Thổ, nên Dụng 
Thần chỉ bị Mộc khắc mà chẳng được sinh, thành ra bệnh không 
bớt được. Đợi đến ngày Sửu xung Mùi, Mùi không còn hợp với Ngọ 
Hóa nữa, bấy giờ Ngọ Hỏa mới sinh được Thìn Thổ tức bệnh bớt. 

Nguyên Thần vốn sinh Dụng Thần, nhưng phải vượng tướng mới 
sinh được. Có 4 loại Nguyên Thần có thể sinh Dụng Thần: 

1. Nguyên Thần được vượng tướng, hoặc lâm Nhật, Nguyệt, hoặc 

có động hào sinh phò. 


2. Nguyên Thần động hóa hồi đầu sinh, động hóa Tấn Thần. 

3. Nguyên Thân Trường Sinh, Đế Vượng ở Nhật Thần. 

4. Nguyên Thần vượng động nhưng lâm Không, hóa Không. 
Nguyên Thần vẫn hữu dụng, và ứng vào ngày xuất Không, 
thực Không. 

5. Nguyên Thần, Ky Thần cùng động. Vì theo luật tham sinh 
quên khắc của Ngũ hành, Ky Thần sẽ sinh Nguyên Thân rồi 
Nguyên Thần sinh Dụng Thân. 


Nguyên Thần thuộc ð loại trên là hữu lực, mọi chuyện đều rất tốt. 
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Nguyên thần tuy xuất hiện, nhưng có 6 loại không thể sinh 
Dụng Thân 


1. Nguyên Thần hưu tù, bất động, hoặc động mà hưu tù, bị thương 
khắc. 


2. Nguyên Thần hưu tù mà lâm Không hay bị Nguyệt phá. 
3. Nguyên Thần hưu tù, động hóa Thoái thần 

4. Nguyên Thần suy mà Tuyệt tại Nhật Thần 

5. Nguyên Thần nhập Mộ 

6. Nguyên Thần hưu tù động hóa Không, hóa Phá, hóa Tán. 
Nguyên Thần thuộc 6 loại này là vô lực, có cũng như không. 
2. Ky Thần #. ‡ÿ 


Cũng như Nguyên Thần, Ky Thần cần phát động mới có ảnh hưởng 
đến Dụng Thần, còn hưu tù thì có cũng như không. Trong trường hợp 
quẻ bất động, xét vượng tướng để xem Ky Thân có khả năng là động 
hay không mới xét được tốt xấu của Dụng Thần. 


Ky thần động mà có thể khắc hại Dụng Thần gồm có 5 loại: 


1, Ky Thần vượng tướng vì lâm Nhật Nguyệt, hoặc được Nhật 
Nguyệt, động hào sinh phò. 


2. Ky Thần động hóa hồi đầu sinh, hóa Tấn Thần. 
3. Ky thần vượng động lâm Không, hóa Không. 
4. Ky Thần được Trường Sinh, Đế Vượng tại Nhật Thần. 


5. Ky Thân và Cừu Thần cùng động (Cừu Thần là hào khắc Nguyên 
Thần, tức hào sinh Ky Thần). 


Ky Thân tĩnh hoặc động nhưng không thể khắc Dụng Thần gồm 
có 7 loại: 


1. Ky Thần động mà hưu tù, bị Nhật Nguyệt cùng động hào khắc 
hoặc hưu tù bất động 


2. Ky Thần tĩnh mà lâm Không, phá. 
3. Ky Thần nhập Mộ. 
4. Ky Thần suy mà động hóa Thoái. 
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ð. Ky Thần suy mà lại Tuyệt tại Nhật Thần. 
6. Ky Thần động hóa Tuyệt, hóa khác, hóa phá, hóa tán. 


7. Ky Thần và Nguyên Thần cùng động. (trong trường hợp này 
Ky Thần sẽ sinh cho Nguyên Thần rồi Nguyên Thần sinh cho 
Dụng Thần, nên trở thành tốt. Tuy nhiên phải khảo xét kỹ 
Nguyên Thần). 


Vd: Ngày Ất Mùi tháng Tị xem bệnh được quề Đại Quá biến quẻ 


Đỉnh 
x Mùi 
9 Dậu 
Hợi 
Dậu 
Hợi 
Sửu 


Tài (hóa Tị) 
Quan (hóa Mùi) 
Phụ - THỂ 
Quan 

Phụ 

Tài - ỨNG 


Quẻ này tự em bệnh nên lấy hào Thế là Hợi Thủy làm Dụng 
Thần, bị Ky Thần là Mùi Thổ động khắc, may nhờ có Nguyên Thần 
là Dậu Kim cũng động, nên Ky Thần ngược lại đi sinh Nguyên Thần, 
rồi Nguyên Thần lại sinh Dụng Thân, tiếp tục sinh nhau mà thành 
tốt. Nhưng Dụng Thần Hợi Thuỷ bị Nguyệt xung, Nhật khắc nên 
được sinh cũng không khởi vượng được. Quả sau chết vào ngày Mão 
tức ngày xung Nguyên Thần. Do đó Dụng Thần không có gốc vững, 
Nguyên Thần có lực cũng chẳng sinh được. 


68 


CHƯƠNG 4á 
+®zÍT 
NGŨ HÀNH 


I. ĐẠI CƯƠNG 


Ngũ Hành được hiểu là năm yếu tố, không phải là yếu tố tĩnh mà 
là năm thế lực động có tác dụng hỗ tương. Năm yếu tố này tác dụng 
lẫn nhau mà cấu tạo thành bản chất của muôn vật. Tác phẩm ghi Ngũ 
Hành sớm nhất có lẽ là thiên Hồng Phạm trong Kinh Thư. Cơ Tử, anh 
em với cha của Trụ Vương, đã nói đến Cửu Trù trong Hồng Phạm để 
trả lời câu hỏi của Vũ Vương nhà Chu về thiên đạo. Hồng Phạm là 
phép tắc lớn, Cửu Trù là chín loại. Trong 9 loại này thứ nhất là Ngũ 
Hành. Ngũ Hành được Cơ Tử giảng rõ: — zk, —H X, £= + ,t19H, 
zwW1.kHQXIT,XkHXL,+Huim,2489/*, 26 H F tẻẩ, 
X + 1t #, ứừ ở 1ERG, #t * 1 #, #4 i8 1F +t. Nhất viết Thủy, nhị viết Hỏa, 
tam viết Mộc, tứ viết Kim, ngũ viết Thổ. Thủy viết nhuận hạ, Hỏa 
viết viêm thượng, Mộc viết khúc trực, Kim viết tòng cách, Thổ viết 
giá sắc. Nhuận hạ tác hàm, viêm thướng tác khổ, khúc trực tác toan, 
tòng cách tác tân, giá sắc tác cam (Một là Thủy, hai là Hỏa, ba là Mộc, 
bốn là Kim, năm là Thổ. Thủy thì thấm xuống, Hỏa thì bốc lên, Mộc 
thì biến đổi (khi cong khi thẳng), Kim thì thuận theo (biến đổi theo ý 
người), Thổ thì nuôi dưỡng (cày gặt). Thấm xuống thì sinh vị mặn, bốc 
lên thì sinh vị đắng, biến đổi thì sinh vị chua, thuận tòng thì sinh vị 
cay, nuôi dưỡng thì sinh vị ngọt). 

Học về ngũ hành thì người học thường áp dụng tính chất sinh 
khắc, hoặc hưu tù vượng tướng, hoặc tìm biết ngũ hành của vạn vật... 
còn về nguồn gốc thì thật khó biết, nhất là qui định hành cho vạn vật, 
cho bát quái. Thật ra chỉ dựa trên lời đáp của Cơ Tử về tính chất của 
các hành để dẫn dân mà xác định. 
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II. CAN CHI 


Ngũ hành hiện hữu trong muôn loại, từ cụ thể đến trừu tượng. 
Người ta định ngũ hành cho Thiên Can, Địa Chi nhờ đó xác định 
thời gian, không gian; định ngũ hành cho bát quái nhờ đó biết phương 
hướng và muôn vật loại thuộc về ngũ hành nào. Nhờ vậy từ màu sắc 
cho đến thanh âm, rồi các bộ phận của cơ thể... đều được định rõ ngũ 
hành. 

Thiên Can, Địa Chi được sử dụng rộng rãi trong dân gian, người 
ta dùng nhiều nhất trong việc xác định thời gian trong âm lịch. Rồi 
vì sự tương đương của ngũ hành mà Can Chỉ lại dùng để định phương 
hướng. 


Thiên Can gồm có 10 yếu tố, đó là: ?,z,,ø,T, , É,, .#,+,x 
Giáp, Ất, Bính, Đinh, Mậu, Kỷ, Canh, Tân, Nhâm, Qui. Trong đó còn 
định dương và âm, Can dương là Giáp, Bính, Mậu, Canh, Nhâm, 
phần còn lại là Can âm. Có nghĩa nếu đánh thứ tự từ Giáp đến Quí, 
thì những Can có số lẻ thuộc dương và có số chẵn thuộc âm: 

1.Giáp thuộc dương Mộc 

9. Ất thuộc âm Mộc 
. Bính thuộc dương Hoả 
. Định thuộc âm Hỏa 
. Mậu thuộc dương Thổ 
. Kỷ thuộc âm Thổ 
. Canh thuộc đương Kim 
. Tân thuộc âm Kim 
. Nhâm thuộc đương Thuỷ 

10. Quí thuộc âm Thủy 

Địa Chi gồm 12 yếu tố, đó là --,# ,#% ,úP ,&,E,, 4 ,+.?,m,1%,2 Tí, 
Sửu, Dân, Mão, Thìn, Tị, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi. Cũng theo thứ 
tự như Thiên Can, những Địa Chỉ như Tí, Dân, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất là 
Chi dương và Sửu, Mão, Tị, Mùi, Dâu, Hợi là những Chỉ âm và được 
đánh số thứ tự: 

1. Tí thuộc đương Thuỷ 

2. Sửu thuộc âm Thổ 


{‹© Óœ ¬1 GØ  CŒ(‹ C2 
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. Dần thuộc dương Mộc 
. Mão thuộc âm Mậc 

. Thìn thuộc dương Thổ 
. TỊị thuộc âm Hoả 

. Ngọ thuộc dương Hỏa 
. Mùi thuộc âm Thổ 

. Thân thuộc dương Eim 
10. Dậu thuộc âm Kim 
11. Tuất thuộc dương Thổ 
12. Hợi thuộc âm Thuý. 


1, Định thời gian: Thời gian được chú trọng nhất là năm, tháng, 
ngày và giờ. Người ta phối hợp giữa Thiên Can và Địa Chi, đem Can 
dương phối hợp với Chi đương, Can âm phối hợp với Chi âm để có 60 
Can Chỉ, gọi là 60 hoa giáp. Khởi đầu là Giáp Tí, rồi Ất Sửu, Bính 
Dần... và kết thúc ở Quí Hợi, để lại tiếp tục khởi Giáp Tí trong chu kỳ 
thứ hai... 

a/ Năm: Các Năm trong Âm lịch được ghi kế tiếp nhau theo thứ 
tự của Hoa giáp, khởi đầu Giáp Tí, rồi Ất Sửu, Bính Dân, Đinh 
Mão... Việc ghi chép này khởi đầu ở Trung Quốc cách đây hơn mấy 
ngàn năm, mà hiện tại vẫn còn dùng. Các năm trong Âm lịch cứ lập 
đi lập lại mãi, nên vào thời kỳ còn đế chế thường được ghi niên hiệu 
của các vua để dã dàng xác định thời kỳ nào, hiện nay thì có Dương 
lịch hỗ trợ nên việc tính năm trở nên dễ đàng hơn. 


b/ Tháng: Việc ghi chép các tháng không được cố định như ghi chép 
năm. Ở Trung Hoa trước thời Hán Vũ Đế thay đổi tùy theo triểu đại. 
Đời nhà Hạ tháng đầu năm là Dần (Kiến Dân), qua nhà Thương định là 
tháng Sửu, nhà Chu thì tháng Tí, qua nhà Tần là tháng Hợi... Đến năm 
thứ 7 đời Hán Vũ Đế (104 trước TL), bỏ dùng lịch nhà Tần, qui định 
tháng Giêng là tháng Dân, và dùng mãi như vậy cho đến tận ngày nay. 

~ Với Địa Chỉ thì tháng Giêng là tháng Dần, tháng bai là Mão, 
tháng ba là tháng Thìn, tháng tư là tháng Tị, tháng năm là tháng 
Ngọ, tháng sáu là tháng Mùi, tháng bảy là tháng Thân, tháng tám là 
tháng Dậu, tháng chín là tháng Tuất, tháng mười là tháng Hợi, 
tháng mười một là tháng Tí và tháng chạp là tháng Sửu. 


$©  œ x1 ỚØ  Ct p G2 
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Còn Thiên Can của Tháng phải tính căn cứ theo Năm. Ngày trước 
người ta học thuộc phép tính tháng trong năm bằng bài thơ sau: 


ft,>t®2t# 
C/#È*⁄ XÃ sR 
5 *>12/£Jk + 
TT #+#12¿HR41i#, 
«* #41 3à 
f?®> L#ftt 


Giáp Kỷ chỉ niên Bính tác thủ 
Ất Canh chỉ tuế Mậu ui đầu 
Bính Tên chỉ uị tòng Canh thượng 
Định Nhâm Nhâm uị thuận hành lưu 
Mệu Quí chỉ niên hà phương pháp? 
Giáp Dần chỉ thượng hảo truy cầu 
(Năm Giáp, Kỷ thì Bính khởi đầu 
Năm Ất, Canh là Mậu khởi đầu, 
Bính Tân thì khởi từ Canh, 
Định Nhâm thì thuận theo Nhâm mà đi 
Năm Mậu Quí thì theo cách nào đây? 
Cứ lấy Giáp Dân làm đầu mà tìm) 
Như vậy: 
— Năm có can Giáp hoặc Kỷ, can chi tháng Giêng Bính Dân 
- Năm có can Ất hoặc Canh, can chỉ của tháng Giêng là Mậu Dân 
~ Năm có can Bính hoặc Tân, can chi của tháng Giêng là Canh Dân 


— Năm có can là Đinh hoặc Nhâm, can chỉ của tháng Giêng là 
Nhâm Dân 


— Năm có can là Mậu hoặc Quí, can chi của tháng Giêng là Giáp 
Dần. 


Ví dụ như năm Quí Mùi, có Thiên Can là Quí thì tháng Giêng là 
Giáp Dân, tiếp theo tháng 2 là Ất Mão, tháng 3 là Bính Thìn, tháng 
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4 là Đinh TỊ......... Năm Giáp Thân có Thiên Can là Giáp nên Bính 
khởi đầu tức tháng Giêng là Bính Dân, tháng 2 là Đinh Mão, tháng 
3 Mậu Thìn.... 


Tuy nhiên ta có thể định tháng mau hơn qua phép tính dựa vào 
số thứ tự của Can: 


Giáp (1), Ất (2), Bính (3), Đinh (4), Mậu (5), Kỷ (6), Canh (7), Tân 
(8), Nhâm (9), Quí (10), và dựa theo công thức: 

Can (của năm) x 2 + 1 = Can của tháng Giêng. 

Cân để ý, kết quả quá 10 thì trừ bớt đi 10. 

Ví dụ năm Đỉnh Tị có can Đinh (số 4) nên can của tháng Giêng: 
4x2+1=9,9 là Can của Nhâm, nên năm Đinh Tị có tháng Giêng là 
Nhâm Dần. 

c/ Ngày: Việc ghi ngày hoàn toàn phải dựa vào lịch. Như hôm 
nay là ngày Giáp Tí thì ngày mai là ngày Ất Sửu, ngày mốt là Bính 
Dân... Lịch Trung Quốc ghi kế tiếp từ năm này sang năm khác, và 
đã từ quá lâu rêi, người xưa nhớ Can Chi của ngày giống như ta nhớ 
ngày dương lịch hiện nay, nên chẳng có chuyện gì cân bàn cãi. Vì 
vòng Giáp Tí là 60, tức 6O ngày Can Chi của ngày sẽ trở lại như cũ, 
nên ngày nay có thể dựa vào ngày đương lịch để tính được Can Chi 
của ngày. 

đ/ Giờ: Mỗi ngày Âm lịch được khởi đầu vào giờ Tí. Nếu lấy giờ 
hiện nay mà tính thì đại khái giờ Tí là từ 23 giờ đêm trước đến 1 giờ 
sáng hôm sau. Vì thế ngày theo Âm lịch khác với ngày Dương lịch, 
giờ giao ngày là vào 23 giờ, sang 23 giờ phải tính ngày khác. Giờ Âm 
lịch kéo đài hai tiếng đồng hồ, mỗi ngày gồm 12 giờ. Can Chỉ của giờ 
phải dựa theo Thiên Can của ngày. Ngày xưa căn cứ theo bài thơ: 


ff82e#f 
c,/ 4E? 
#£ 1k 
T#+87# 
X #3 3+ 
#4--ƒ ÄNRÍT 
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Giáp Kỷ hoàn gia Giáp 

Ất Canh, Bính tác sơ 

Bính Tôn tòng Mệu khởi 

Định Nhâm, Canh TÍ cự. 

Mậu Quí hà phương pháp 

Nhâm TÍ thị thuận hành. 
(Ngày Giáp, Kỷ thì giờ khởi đầu có Can là Giáp 
Ngày Ất, Canh thì giờ khởi đầu có Can là Bính, 
Ngày Bính, Tân thì giờ khởi đầu có can là Mậu 
Ngày Đinh, Nhâm giờ khởi đầu là Canh Tí 
Ngày Mậu, Quí theo phương pháp nào đây? 
Cứ lấy giờ khởi đâu là Nhâm Tí mà tính kế tiếp.) 


Ví như ngày Kỷ Mão có Can là Mão nên giờ Tí có can chỉ là 
Giáp Tí, tính tiếp là giờ Ất Sửu, Bính Dân... 


Cũng như Thiên Can của tháng tính theo năm Thiên Can của giờ Tí 
cũng có thể dựa vào số thứ tự Thiên Can của ngày để tính theo công thức: 


Can (của giờ khởi đầu) = (Can của ngày x 2) ~— 1 


Ví như ngày Mậu Dân có can Mậu mang số õ, nên giờ Tí có can 
=Böx2~ 1=9 là số của can Nhâm, tức can chỉ của giờ khởi đầu là 
Nhâm Tí, rồi giờ kế tiếp là Quí Sửu, Giáp Dân, Ất Mão... 


Việc xác định giờ không phải luôn luôn là khởi đầu từ 23 giờ 
theo đồng hồ hiện nay, mà tùy thuộc từng mùa: 


— Tháng Giêng và tháng 9 giờ Dân khởi đầu từ canh năm 2 điểm, 
— Tháng 2 và tháng 8 giờ Dần khởi đầu từ canh năm 4 điểm 


— Tháng 3 và tháng 7 giờ Dần khởi đầu khi ánh sáng mặt trời 
tràn khắp cả 


— Tháng 4 và 6 giờ Dân khởi đầu khi mặt trời mọc 


— Tháng ð giờ Dân khởi đầu khi mặt trời cao cách mặt đất 3 
trượng 


- Tháng 10 và Chạp giờ Dần khởi từ canh tư 2 điểm 
- Tháng 11 khời đầu giờ Dần là đầu canh tư. 
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Để dễ nhận biết ta tính chừng theo đông hỗ ngày nay 

~ Tháng Giêng và tháng 9 giờ Dần từ 3g30 đến 5g30 

- Tháng 2 và tháng 8 giờ Dần: từ 3g40 đến 5g40 

- Tháng 8 và tháng 7 giờ Dẫn từ 3g50 đến 5g 50 

- Tháng ð giờ Dần từ 4g10 đến 6g10. 

- Tháng 11 giờ Dân từ 3g10 đến 5g10 

- Tháng 10 và tháng 12 giờ Dần từ 3g20 đến 5g20 

Trong các môn thuật số như Bát tự, Độn Giáp... thì giờ có ảnh 
hưởng rất lớn, nếu xác định sai Can Chi thì đoán định chẳng có chút 
nào đúng. Riêng môn Bốc Phệ vì sử dụng vào việc cho người nên 
hoàn toàn dùng Địa Chi mà ít khi sử dụng Thiên Can. 

Tùy theo mỗi ngành mà người ta định ngũ hành cho những đối 
tượng có liên quan đến ngành mình, như về âm thanh thì qui định 
âm nào thuộc hành gì, về y học thì bộ phận nào thuộc hành gì, về 
Chiêm tinh thì tỉnh đấu nào có hành gì... muôn hình vạn trạng, phần 


lớn chẳng hiểu vì sao định như vậy cả. Ta có thể làm một bảng tóm 
tắt sơ lược về ngũ hành của các loại: 


I Ngũ hành Mộc 3 Hỏa Thổ Kim Thủy 
Thiên Can Giáp Àt Bính Định Mậu Kỷ Canh Tân Nhâm Quí 
3 Đị Chi Dần Mão Tị Ngọ Thìn Tuất Thân Dậu Hợi Tí 
Su Mùi 
4 Bátguái Chấn Tốn lì Cấn Khôn CànĐoài  Khẩm 
5 _ §ếtừ § †? M 9 § 
6 Phươnghướng Đông Nam Trungương — Tây Bắc 
7 Mùa Xuân Hạ 4 mùa Thu Đông 
§ Ngñũâm Giốc Chủy Cung Thương Vũ 
9 Màu sắc Xanh Bỏ Vàng Trắng Đen 
lô Vị Chua Đắng Ngọt Cay Mặn 
11 Ngũ tỉnh Tuế tỉnh Huỳnh hoặc Trấn tỉnh Thábạh  Thầntinh 
12 Ngũ khí Phong Nhiệt Thấp Táo Hàn 
13 Ngũ quan Mắt Lưỡi Thân Mũi Tai 
14 Ngũ tạng Can Tâm T Phế Thận 
l§ Ngũ phủ Mật Ruột non Dạ đầy Ruột giả Tam tiêu 
Bàng quang 


Vì tính chất hỗ tương, nên vẫn dùng Can Chi để định các phẩm 
loại khác. Liên hệ giữa Ngũ hành và Can Chi quá mật thiết nên 
trong các môn thuật số đều vận dụng ngũ hành bằng Can Chi. 
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lII. TỨ THỜI VƯỢNG TƯỚNG (Vượng tướng trong bốn mùa) 


Ngữ hành suy vượng tuỳ theo thời gian trong năm. Mỗi năm 
được phân chia thành bốn mùa, mỗi mùa có ba tháng. Sự phân chia 
tháng tuỳ theo tiết khí trong năm. Tiết khí lại dựa vào sự vận 
chuyển của mặt trời, nên sự phân tiết khí đối với Dương Lịch gần 
như cố định, còn đối với Âm lịch tuỳ theo từng mỗi một năm, phải 
dựa vào lịch hằng năm để xem Tiết khí thay đổi vào những ngày 
nào. Vì thế suy vượng của Ngũ Hành theo tháng không đổi thay, mỗi 
năm luôn luôn gồm 12 tháng, không kể năm Nhuận. Còn suy vượng 
của Ngũ hành theo ngày phải dựa vào Can Chỉ của ngày, Can Chi 
này cũng phải đựa vào Lịch hằng năm, và đã được ghi trước đây 
hằng ngàn năm mà không có chu kỳ, nên không thể nào dùng phép 
tính mà tính ngay ra được vì năm Âm lịch biến đổi không lường. Về 
sau muốn tính Can Chi của ngày người ta phải dựa vào Dương Lịch 
để tính vì số ngày của năm Dương Lịch không đổi, thường là 365 
ngày và năm nhuận thì 366 ngày mà thôi. Đối với ngày xưa, không 
dùng Dương Lịch, nên hoặc dùng lịch tính trước hoặc nhờ biết ngày 
trước mà tính được ngày sau. 


1. Qui định Tháng trong năm 

- Tháng Giêng: Nguyệt kiến là Dân, khởi đầu từ tiết Lập Xuân, 
- Tháng Hai: Nguyệt Kiến là Mão, khởi đầu từ tiết Kinh Trập, 
— Tháng Ba: Nguyệt Kiến là Thìn, khởi đầu từ tiết Thanh Minh, 
— Tháng Tư: Nguyệt Kiến là Tị, khởi đầu từ tiết Lập Hạ, 


~ Tháng Năm: Nguyệt Kiến là Ngọ, khởi đầu từ tiết Mang 
Chủng, 


~ Tháng Sáu: Nguyệt Kiến là Mùi, khởi đầu từ tiết Tiểu Thử; 
- Tháng Báy: Nguyệt Kiến là Thân, khởi đâu từ tiết Lập Thu, 
- Tháng Tám: Nguyệt Kiến là Dậu, khởi đầu từ tiết Bạch Lộ, 
- Tháng Chín: Nguyệt Kiến là Tuất, khởi đầu từ tiết Hàn Lộ, 
- Tháng Mười: Nguyệt Kiến là Hợi, khởi đầu từ tiết Lập Đông, 


- Tháng Mười Một: Nguyệt Kiến là Tí, khởi đầu từ tiết Đại 
Tuyết 


- Tháng Chạp: Nguyệt Kiến là Sửu, khởi đâu từ tiết Tiểu Hàn. 
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2. Vượng tướng trog bốn mùa 

Người ta thường phân định vượng suy của Ngũ hành ra bốn mức: 
Vượng, Tướng, Hưu, Tù nhưng hưu tù chỉ chung tình trạng Ngũ hành 
suy kiệt. Vượng là tự sức phát triển năng lực hoàn toàn của Hành. 
Tướng là khi Hành được sự trợ giúp của ngoại lực. Hưu tù là khi Hành 
bị khắc, bị hạn chế không thể phát sinh được năng lực của mình. 

- Tháng Giêng, kiến Dần. Dần mộc vượng, Mão mộc vượng kém 

hơn. 
~ Tháng Hai, kiến Mão, Mão Mộc vượng, Dần Mộc vượng kém hơn. 


Trong hai tháng trên Mộc đều vượng. Hoả được Mộc sinh nên 
tướng. Các Hành khác như Thổ (bị Mộc khắc), Kim (bị Hoả khắc), 
Thuỷ (sinh xuất cho Mộc) đều hưu tù. 


- Tháng Ba, kiến Thìn. Thìn thổ uượng, Sửu, Mùi thổ uượng 
kém hơn. Kim được Thổ sinh nên ¿ướng, Mộc không vượng 
nhưng còn đ &hí. Hoả, Thuỷ đều hưu từ. 


- Tháng Tư, kiến TỊ. Tị hoả vượng, Ngọ hoả vượng kém hơn. 


— Tháng Năm, kiến Ngọ. Ngọ hoả vượng, TỊ hoá vượng nhưng 
kém hơn. 


Trong hai tháng Tư và Năm, Hoả vượng. Thổ được Hỏa sinh nên 
tướng. Các hành khác đều hưu tù. 


- Tháng Sáu, kiến Mùi, Mùi thổ vượng. Thìn Tuất vượng kém 
hơn. Kim được Thổ sinh nên tướng. Hoả còn hưởng dư khí, 
còn lại đều hưu tù. 


- Tháng Bảy, kiến Thân. Thân kim vượng, Dậu kim vượng 
kém hơn. 


~ Tháng Tám, kiến Dậu. Dậu kim vượng, Thân kim vượng kém hơn. 


Trong hai tháng Bảy và Tám, Kim vượng, Thuỷ được Kim sinh 
nên tướng còn lại đều hưu tù. 


- Tháng Chín, kiến Tuất. Tuất thổ vượng, Sửu Mùi thổ vượng 
kém hơn. Kim suy nhưng còn dư khí. Mộc Thuỷ đều hưu tù. 


— Tháng Mười, kiến Hợi. Hợi thủy vượng, Tí thuỷ vượng kém hơn 


(1) Vì tháng ba vẫn còn thuộc mùa Xuân. 


Tĩ 


- Tháng Mười Một, kiến Tí. Tí thuỷ vượng, Hợi thuỷ vượng 
kém hơn. 
Trong hai tháng Mười và Mười Một, Thuỷ vượng. Mộc được Thuỷ 
sinh nên tướng. Hoáả,Thổ, Kim đều hưu tù. 
— Tháng Chạp, kiến Sửu. Sửu thổ vượng. Tuất Thìn thổ vượng 
kém hơn. Kim được Thuỷ sinh nên tướng. Thuỷ suy nhưng 
còn đự khí. Hoả, Mộc đều hưu tù. 


II. NGŨ HÀNH TƯƠNG SINH 


Tương sinh giữa Ngũ hành là một biến chuyển nối tiếp nhau 
không dứt, có thể biểu hiện trên một đường tròn. Tuy nhiên một 
hành muốn sinh hành khác phải trong tình trạng động, nếu 7n» 
hoặc lâm Không thì không thể sinh được. Còn sinh mà tạo được kết 
quả hay không còn tùy thuộc vào hào này vượng tướng hay không. 
Nếu hưu từ thì dù sinh hào khác, việc sinh này không có kết quả gì, 
không thế làm cho hào được sinh vượng lên. 

Kim sinh Thủy, Thủy sinh Mộc, Mộc sinh Hỏa, Hỏa sinh Thổ rồi 
Thổ sinh Kim, vòng tương sinh này nối tiếp mãi. 

Kim —› Thủy Mộc Hỏa Thổ im 

Vd: Ngày Kỷ Mão, tháng Mão xem cho anh bị trọng tội có thể 
thoát được hay không, được quẻ Phục biến thành Chấn. 


Dậu Tử 
HÀ. _—__ —_—_ Tài 
x Sửu —_—— —— Huynh (hóa Ngọ)- ỨÍNG 
Thn —_—„ ——. Huynh 
Dẫn: '—=_ ==—= Quan (hóa Mão) 
Tí Tài - THẾ 


Sửu Thổ là hào Huynh làm Dụng Thần, Sửu Thổ bị Nhật, Nguyệt 
khắc nên khó tránh được tội, may nhờ Dụng Thân động hóa Ngọ Hỏa 
hồi đâu sinh, Ngọ lại vượng nên Dụng Thần có khí, tất sẽ được cứu. 


Sau quả được ban ân mà thoát chết. 


II. NGŨ HÀNH TƯƠNG KHẮC 


Cũng như Tương Sinh, Tương Khắc là một chuỗi kế tiếp không 
dứt giữa Ngũ Hành. Một hào muốn khắc hào khác phải trong tình 
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trạng động, còn ở trạng thái /nh khì vô dụng. Tuy nhiên hào muốn 
khắc hào khác phải vượng tướng tức có lực, còn hưu tù thì có khắc 
cũng không tạo được tác dụng gì cả. 

Kim —> Mộc _—> Thổ -› Thủy —› Hóa -› Kim 


Thông thường xem việc gì muốn được tốt thì Dụng Thần tránh 
khắc mà cần được sinh. Tuy nhiên khi Dụng Thần vượng tướng mà bị 
khắc thì thuận lợi mà chóng thành. Ky Thần là hào khắc Dụng Thần 
thì nên bị Nhật Nguyệt khắc, hoặc động hóa hồi đầu khắc để Dụng 
Thần khỏi bị hại. 

Vd: Ngày Mậu Thìn, tháng Mão xem cho cha vì việc quan mà 
phạm tội nặng, được quẻ Tụy biến thành Đồng Nhân. 


X Mùi — -— 'hụ(hóaThân) 


Dậu Huynh - ỨNG 
Hợi —_——— Ÿằ 
X Mão  —__ —— Tài (hóa Hợi) 
Tị — —S‹-n- THẾ 
X Mùi —  — sÐFÌ¿(lóa\ao) 


Ngoại quái có Mùi Thổ là Dụng Thân bị Nguyệt Kiến là Mão 
Mộc khắc. Nội quái Hợi Mão Mùi hợp thành Mộc cục khắc chế Dụng 
Thần. Dụng Thần bị Nhật hình, Nguyệt khắc, không có trợ lực. Quả 
sau bị xử tội nặng. 

Cùng ngày trên, em xem cho anh bị trong tội được quẻ Bỉ biến 
thành Tụng 


Tuất Phụ - ỨNG 
Thân Huynh 
Ngọ Quan , 
Mão —_— —— Tài-THỂ 

X Mộ — — ÐK©›-:(ÌhiaThìn) 
Mùi Phụ 


Dụng Thần Huynh Đệ là Thân Kim, bị Quan Quỷ Tị Hỏa khắc 
nên tất phải tội nặng. May nhờ Nhật Thần xung động Tuất thổ, Tuất 
Thể là hào ám động sinh Dụng Thần, nên khắc xứ phùng sinh mà 
thoát khỏi chết. 

Người này quả sau có cha tuối ngoài 80, do đó được trên ban ân 
khỏi chết. 
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IV. KHẮC XỨ PHÙNG SINH (Khắc lại được sinh) 
. Khắc xứ phùng sinh là nơi này chịu khắc, nơi kia được sinh. Nói 
chung thì Dụng Thần, Nguyên Thần nên được sinh nhiều mà khắc ít, 
còn Ky Thần thì nên chịu khắc nhiều mà được sinh ít thì mới tốt. 


Vd: Ngày Bính Thân tháng Thìn xem em bị bệnh đậu mùa được 
quề Ký Tế biến thành Cách 


Tí =—— —— Hưynh-ỨNG 
Tuất _—_—DŨ Quan 


X Thân — Phụ(hóaHợi) 
Hợi Huynh - THẾ 
Sứu ~—— — Quan 


Mão m— lí 


Huynh Đệ là Hợi thủy làm Dụng Thần, tuy bị Nguyệt Kiến Thìn 
Thổ khắc, nhưng được Nhật Thần sinh, lại có động hào Thân kim 
sinh, như thế tuy lâm nguy nhưng được cứu. 

Quả đến giờ Dậu ngày này gặp thầy thuốc giỏi, đến ngày Kỷ 
Hợi thì lành hẳn vì Dụng Thần quá vượng. : 


V. ĐỘNG TĨNH SINH KHẮC 


Khi trong quê có sáu hào an tĩnh thì hào vượng tướng xem như 
động nên có thể khắc hoặc sinh cho hào hưu tù, Vượng tướng xem như 
người có sức. 


Ví dụ: mùa xuân tháng Mão xem được quẻ Khôn 


Dậu —— — Tủ-THẾ 
Hi —_—_ =——— Tài 

Sửu — ~——- Huynh 
Mão =——. ——_— Quan-ỨNG 
TỊ —— — Ð''+ 

Mùi  —__—_ =— Huynh 


Nếu xem về Phụ Mẫu thì Tị hỏa là Dụng Thần, hào tam là Mão 
mộc tuy không động nhưng vượng vì ở tháng Mão, có thể sinh được 
Phụ Mẫu. Phụ Mẫu được Mộc sinh nên vượng tướng có thể khắc Tử 
Tôn. Nếu xem về Tử Tôn thì Tử Tôn suy. Xuân Mộc đang đúng mùa thì 
Mộc có thể khắc Sửu Mùi thổ là Huynh Đệ, như vậy hào Huynh Đệ hưu 
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tù, vô khí, Ngoài ra cứ phỏng theo như thế với quể có sáu hào an 
tĩnh. 

Trong quê có hào động thì hào động này có thể khắc hào tĩnh, 
hào tĩnh vượng tướng không thể khắc được động hào. Tĩnh thì xem 
như ngồi như nằm, còn động thì xem như đi như chạy. 

Ví dụ: Tháng Dẫn xem được quê Đoài biến thành Qui Muội 


Mù ...Ắ —— Phụ-THẾ 
o Dậu ———————. Huynh (hóa Thân) 


Híú  —_————_- Tử 

Sửu —_— —— Phụ-ỨNG 
Mão “—=———-Ì`i 

Tị ————— a2" 


Hào Dậu kim ở tháng Dần là hưu tù, vì động có thể khắc hào Mão 
mộc đang vượng. Nhưng khắc này chỉ làm cho Mão mau phát động mà 
thôi. Hào Mão vượng đang bị khắc mà không động thì không khắc 
được hào Thổ là Sửu Mùi... Ngoài ra cứ phỏng theo thế mà luận. 


VI. ĐỘNG BIẾN SINH KHẮC XUNG HỢP 


Quẻ có hào phát động, hào này là động hào, động thì biến thành 
hào khác, hào biến đó là biến bào. Biến hào không thể sinh khắc hào 
khác và động hào trong quẻ cũng không thể sinh khắc biến hào. Biến 
hào này chỉ có thể sinh khắc hay xung hợp với hào biến thành nó. 

Biến hào có nhiều loại: 


- Biến hào trở lại sinh hào biến ra nó gọi là hồi đầu sinh, có 
nghĩa là quay trở lại để sinh, ví như hào Mão Mộc biến thành hào Tí 
Thuỷ chẳng hạn. 

- Biến hào trở lại khắc hào sinh ra nó gọi là hồi đầu khắc, có 
nghĩa quay lại mà khắc, vì như hào Dậu Kim biến ra Tị Hoả chẳng hạn. 

- Biến hào hợp với động hào biến ra nó, gọi là biến hợp, hợp 
đây tức Nhị hợp, ví như hào Tí biến thành hào Sửu, hào Thìn biến 
thành hào Dậu chẳng hạn. 

- Biến hào có thể xung động hào biến ra nó gọi là biến xung, 
ví như hào Thân kim biến ra Dần mộc, Tí thuỷ biến thành Ngọ hoả 
hay ngược lại chẳng hạn. 


81 


Phần biến hào là Tấn Thần, Thoái Thần, hoặc quẻ biến là lục 
xung, lục hợp thì xem ở phần sau. 


Vd: Ngày Mão tháng Tí xem được quê Khôn biến Tấn 


x Dậu 
Hợi 

X Sửu 
Mão 
Tỉ 
Mùi 


(hóa TỊ - THẾ 


(hóa Dậu) 


[ITIH 
IHTHI 


Hào Dậu động biến thành hào Tị. Dậu kim là động hào, Tị hoả là 
biến hào. Tị hồi đầu khắc Dậu mà thôi không thể sinh khắc các hào 
khác. Hào Sửu thổ động biến thành Dậu kim, hào Sửu Thổ có thể sinh 
hào Thế là Dậu kim nhưng không thể sinh hoặc khắc biến hào Dậu 
im, mà cũng không thể sinh hoặc khắc các hào biến khác trong quê. 
Chỉ có Nhật Thần, Nguyệt Kiến mới có thể sinh khắc, xung hợp với 
động hào mà thôi. 
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CHƯƠNG 5 


R”⁄-q& 
NGUYỆT TƯỚNG - NHẬT THÂN 


I. NGUYỆT TƯỚNG 


Nguyệt tướng tức Nguyệt kiến cũng là Nguyệt lệnh nắm quyển 
coi ba tuân” trong tháng, tức cẩm quyển trong 30 ngày. Bói vào 
tháng nào thì Nguyệt tướng là tháng đó. Như xem quẻ vào tháng 
Giêng thì Nguyệt tướng là Dân, tháng hai Nguyệt tướng là Mão.. 
Trong các môn thuật số thường gọi tắt là Nguyệt. Cần xem phần Tứ 
Thời vượng tướng ở chương trước. 


Nguyệt tướng nắm giữ để cương của vạn quê, xem xét xấu tốt 
của 6 hào, có thể hỗ trợ quẻ suy nhược, ngăn chận cường thạnh 
của sáu hào, chế phục động biến của các hào, phù kbởi Phi Phục. 
Nguyệt tướng là chủ súy nắm cương lĩnh của vạn quẻ, có thể sinh, 
hợp, phò, củng các hào suy nhược khiến chúng thành vượng, có 
thể xung, khắc, hình, phá khiến hào đang vượng trở thành suy. 
Quẻ có Biến hào khắc chế Động hào, Nguyệt kiến có thể chế 
phục Biến hào. Quê có Động hào khắc chế Tĩnh hào, Nguyệt kiến 
có thể chế phục Động bào. Dụng thân phục tùng bị Phi thân áp 
chế, Nguyệt kiến có thể xung khắc Phi thân sình trợ Phục thần, 
làm cho hào này trở thành hữu dụng. Hào được Nguyệt hợp là 
hữu dụng, hào gặp Nguyệt phá là vô công®?, 


(1) Tuân ngày trước gồm 10 ngày. Mỗi tháng âm lịch chia làm ba tuần là thượng 
tuần; trung tuân và hạ tuần. 

(2) Hào hợp với Nguyệt kiến là Nguyệt hợp. Hào bị Nguyệt kiến xung gọi là 
Nguyệt phá. 
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Nguyệt kiến không hiện trong quẻ cũng hữu dụng, khi nhập vào 
quẻ lại càng mạnh mẽ. Quẻ không có Dụng thần xuất hiện, có thể 
dùng Nguyệt kiến làm Dụng thân mà không cân tìm Phục thân ở 
trong quẻ”), Nguyệt kiến xuất hiện trong quẻ mà lâm Nguyên thần®?, 
phúc càng lớn. Nếu nhập quẻ mà làm Ky thần thì họa càng sâu, chẳng 
thà đừng hiện còn hơn. 

Hào trị? Nguyệt kiến gặp Không'° thì bất Không, gặp thương 
khắc cũng vô hại. Tuy nhiên theo kinh nghiệm của ta, nếu hào lâm 
Nguyệt kiến mà gặp Không thì nội trong tuần (10 ngày) lâm Không 
này, Không vẫn là Không®'), 

Ví dụ: Ngày Canh Tuất tháng Dần, cầu tài xem được quẻ Đại Hữu: 


Tị Quan - ỨNG 
Mù —_—_ =—— Phụ 

Dâu m——— Hưynhh _ 
Thìn ——__—__—— Phụ- THỂ 


Dân —_——— Tài 
Tí — ễÌỈ 


Dần mộc Tài hào là Dụng thản, Tài khắc Thế thì tiền tất có. 
Nhưng trước mắt Dần mộc lâm Không, phải đến ngày Giáp Dần xuất 
Không thì mới được. 


Quả nhiên đến ngày Giáp Dân thì có tiền. 


Nếu bảo hào Dần lâm Nguyệt kiến (tháng xem là Dân) gặp Tuân 
Không sẽ là bất Không thì chẳng đúng. Thật ra nội trong Tuần thì 
Không vẫn là Không, ra khỏi Tuân mới là bất Không'®. 


(1) Đây là trường hợp Nguyệt kiến có cùng hành với Dụng thần. 

(2) Tức ở vị trí của Nguyên thần. 

(3) Có nghĩa ở vị trí. 

(4) Tức gặp Tuần Không mà xem như không có Tuần Không này. 

(ð) Có nghĩa vẫn chịu ảnh hưởng của Tuân Không. 

(6) Ngày Canh Tuất xem quẻ, hào Dần và Mão sẽ lâm hông trong 10 ngày từ 
ngày Giáp Thìn đến Quí Sửu, sang ngày Giáp Dần sẽ xuất Không. Xem chương 
Tuần Không sẽ rõ. 
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1.‡‡t#7?r*®‡jt3# 2È 
‡‡ i57 fã ?r ñ f# tt * Rl 

Phùng Không diệc Không chung phi lạc để chỉ Không 

Phùng thương diệc thương khước hữu đãi thì chỉ dụng 

(Gặp Không cũng là Không, cuối cùng rồi hết cái Không đó - 
Gặp khắc hại cũng chịu khắc hại, nhưng chờ thời để dùng) 

— Dụng thần gặp Không chớ bảo là bất Không, phải chịu Không 
nhưng nội trong một tuần, đợi ngày xuất Không mới là bất Không. 
Nếu là Ky thần thì xuất Không sẽ gây họa. Nếu là Nguyên thần thì 
xuất Không sẽ tạo phúc. Nếu hưu tù mà gặp Không mới thực là Không®). 

— Hào trị Nguyệt kiến tất vượng, nếu bị hào khác khắc tất bị hại. 
Xem bệnh thì trước mắt chẳng lành, xem việc thì trước mắt chẳng 
được. Đợi ngày xung khởi hào đi khắc hại đó, thì khối bị hại, bấy giờ 
bệnh sẽ lành mà việc sẽ thành. Cho nên mới bảo gặp thương sẽ bị 
thương, chờ thời mà dùng. 

Vd: Ngày Bính Dần tháng Dậu xem yết kiến quí nhân, được quê 
Cổ biến Mông: 


Dần —————— Huynh -ỨNG 
Tí —. — ÏÌ!\ 
Tuất —_—_ ~———= lài 
LÔ Đậu —_— Quan (hóa Ngọ) - THẾ 
Hợi —__————— Phụ 
Sửu —_— —— Tài 


Thế lâm Nguyệt kiến tất được quan tiếp kiến, nhưng bị Ngọ hỏa 
hóa hồi đầu khắc. Cho nên đợi ngày Tí xung khai Ngọ hồa mới được 
bái yết. 


Quả được yết kiến vào ngày Tí. 
2.H #4 q‡ Hảl/78##£ l4 7ñ 4 3X 
4t #1 Âl 1t # 3 Tủ tt 4L t4 #ị &L 
Nhật Tuyệt, Nhật xung, Nhột khốc, tu sát biệt uị hữu sinh phà. 
Hóa Tuyệt, hóa khắc, hóa Mộ hựu phạ tha hào tăng chế khốc. 


(1) Tức không có ảnh hưởng tác dụng gì cả, xem như không có, không hiện diện. 
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(Tuyệt tại Nhật, Nhật xung, Nhật khắc, cần xét có những sinh 
phò riêng - Hóa Tuyệt, Hóa Mộ, Hóa khắc lại sợ có hào khác chế khắc 
thêm). 

- Hào trị Nguyệt kiến hoặc Mộ tại Nguyệt kiến nếu bị Nhật 
thần xung khắc cũng có thể địch được, tượng chẳng cát mà cũng 
chẳng hung. Nếu được hào khác động phù trợ là cát, còn nếu đến để 
khắc chế thì khó địch nổi dù lâm Nguyệt kiến). 

— Như ngày Bính Thân tháng Dân xem lên chức, được quề Cấn 
biến thành Di: 


Dần ———=— Quan - THẾ 
Tí — m=—— ÌTài 
Tuất — ~-—— '!‹vnh 

° Thân —_————— Tử (hóa Thìn) - ỨNG 
Ngợg  —— — Phụ 

X Thìn — =— ÐEH.rnh(bsa Tí) 


Dân mộc là Quan tinh trì Thế, lâm Nguyệt kiến tức vượng tướng, 
tuy bị ngày Thân khắc nhưng mừng được Thân Tí Thìn hợp thành 
Thủy cục sinh Quan, không chỉ vô hại mà tháng ba được thăng chức. 

Quả tháng ba được thăng chức trấn nhậm tại Vân Nam. Được 
thăng chức vì Thủy cục sinh, ứng tháng ba (Thìn) là tháng xuất Không, 
ứng với Vân Nam vì Thế trì Quan tỉnh tại hào lục. 

— Ngày Đỉnh Mùi tháng Ngọ, xem em bị kiện hung hay cát, được 
quẻ Khốn biến Hằng: 


Mùi — —— Phụ 

0 Dậu ———  Hượnh (hóa Thân) 
Hiị — —.———— Tử-ỨNG 

X Ngọ — =—— g Quản (hóa Dậu) 


Thìn —_—_————_ Phụ 
Dân —— —— Tài-THỂ 
Dậu kim Huynh Độ là Dụng thần bị tháng Ngọ khắc ngày Mùi 


sinh, tức có thể địch được, nhưng không nên có Ngọ hỏa động khắc 
Dụng thần, đúng là bị hào khắc tăng thêm khắc chế. 


Người xem hỏi: Có họa gì lớn không? 


Đáp: Ngọ hỏa động ở trong quẻ lại càng mạnh mẽ. Nguyệt kiến 
là Ky thân, nên họa chẳng nhỏ, tượng đại hung. 
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Lại hỏi: Bị hung vào lúc nào? 

Đáp: Dậu kim Huynh Đệ hóa Thoái, năm nay là năm Thìn, Thân 
hợp với Thìn chẳng lo ngại, sợ sang năm khó tránh được. 

Quả qua năm sau bị hạ ngục, đến năm Thìn bị trọng hình. 

3. <4 3 3Á Mm & 

X#*#&m+3 Riềk+, 

Thiên tượng cát giả, tòng tự nhì thái 

Thiên tượng hung giả, xuất nguyệt tao truân. 

(Quẻ tượng cát rồi từ đó mà tốt - Quẻ tượng hung ra khỏi tháng 
gặp tai ương) 

- Khắc ít sinh nhiều là tượng cát. Khắc nhiều sinh ít là tượng 
hung. Tượng hung nội trong tháng còn chưa đáng ngại, ra khỏi tháng 
mới chịu tai họa. Đây là đề cập đến Dụng thần tuy lâm Nguyệt kiến, 
nhưng có thể được sinh khắc bởi Nhật thần hoặc các hào khác, hoặc 
hóa hung nên có thể tượng cát hay hung. Nếu tượng cát thì rồi cũng 
tốt, còn tượng hung thì ra khỏi tháng, khi Nguyệt kiến không còn 
nắm quyên tất chịu tai họa. 

4. HỊ 2Ð ¡8 + Í‡ iã 2S 

Š; ‡È lÊ ~ †ƒ 1a T‹ 'X, 

Dụng thân ngộ chỉ đắc phúc bất khinh 

Ky thần phùng chỉ đắc họa bất thiển 

(Dụng thân gặp được thì có phúc chẳng nhỏ- Ky thần gặp phải 
bị họa không ít) 

— Đây là nói Dụng thần lâm Nguyệt kiến mà không bị hào khác 
thương khắc. Xem được như vậy là đại cát. Ky thần lâm Nguyệt kiến 
mà Dụng thần hưu tù không được cứu, xem việc gì cũng hung. 

Sinh phò Ky thần là trợ cho kế ác làm tăng bạo ngược. Khắc 
chế Nguyên thần là cắt đường triệt lương. 

Ky thần khắc hại Dụng thần, nếu Nguyệt kiến khắc chế Ky 
thân thì cát lại cát. Nếu Nguyệt kiến khắc chế Nguyên thần là đoạt 
mất nguồn sống. 
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5. 4? Ấš HỊ 3š 
3 z mỊ ‡ã 

Vật cùng tắc biến 

Khí mãn tốt khuynh 

(Vật đến cùng cực thì biến đổi - Vật đây thì nghiêng đổ). 

— Dụng thần suy mà gặp thời thì vượng phát, như Dụng thần là 
Hóa xem vào mùa đông không vượng tất “vật cùng tắc biến”. Lại như 
xem vào tháng Giêng mà Dụng thần lâm Nguyệt kiến là đại vượng, 


như vậy mà gặp thần xung khắc không phải là không phá bại, cho 
nên “khí mãn tất khuynh”. 


— Như ngày Đinh Dậu tháng Dân xem mở phố bán được quê Cấn 
biến Minh Di: 


9s Dần ~_————— Quan(hóa Dậu) - THẾ 
Tí =- =— Tải 
Tuất __—— — Huynh 
Thân —_——————- Tử-ỨNG 


Ngọ — =——— 'lhụ 
X Thn =——. —— Huynh (hóa Mão) 


Thế lâm Dân mộc là được thời. Trước mắt khai trương sẽ rất 
náo nhiệt, chỉ hiểm ngày Dậu khắc Thế, Thế lại hóa hồi đầu khắc, 
sinh ít khắc nhiều mà quẻ biến Lục xung, nên tượng chẳng bản. 

Người xem nói: Tôi với quản lý không đồng lòng nên có ý thay 
đổi. 

Ta bảo: Quỷ bên mình nên phòng tật bệnh. Quản lý biến tâm 
làm mình mang lụy. 

Quả đến tháng sáu mang bệnh, quản lý bỏ trốn, cáo quan mà 
chẳng bắt được. 

Đó là đúng thời kỳ vượng tướng thì chứng bị thương khắc, qua 
khỏi lúc đó thì bị hại Ứng vào tháng sáu là tháng hào Thế nhập Mộ, 
quản lý biến tâm là ứng vào Thân kim vượng xung Thế, tiền bị mất 
vì Tài là Tí thủy bị Không vong. 
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6. ‡‡ tê, Z< !& i£ '† 2 ft 
n4Äj##4£+2# 
Hải) R3 #2 * ải 
Phùng Tuyệt bất Tuyệt, phùng xung bất tán 
Nhật sinh Nguyệt khắc kiêm khán sinh phù 
Nhật khắc Nguyệt sinh kiêm tra xung khác. 
(Gặp Tuyệt chẳắng Tuyệt, gặp xung không tán - 
Nhật sinh Nguyệt khắc phải xem thêm sinh phò hay không 
Nhật khắc Nguyệt sinh phải xét có hào khác xung khắc hay không) 
— Nguyệt tướng đương nắm quyển có thể tạo Suy, Tuyệt, Vượng 
tướng, có thể cường khởi, có thể xung tán. Nguyệt khắc, Nhật sinh 


được phò trì thì cũng vượng - Nguyệt sinh Nhật khắc, bị thêm hào 
khác xung khắc cũng suy. 


Như ngày Mậu Thìn tháng Ngọ, xem em gái lâm sản hung hay 
cát, được quẻ Tấn: 


Tị Quan 

Mùi =——_— —— Phụ 

Dậu Huynh - THỂ 
Mão m=— m— Tài 

Tị — -~—— S‹-n" 

Mùi .__ —— Phụ-ỨNG 


Dậu kim Huynh hào là Dụng thần bị Nguyệt khắc, được Nhật 
sinh chẳng ngại gì. Ngày Mão giờ Mão tất sinh. 

Quả qua ngày Mão giờ Mão thì sinh con. Ứng với ngày giờ Mão 
vì Mão xung khai Dậu tương hợp với ngày Thìn. 

Hoàng Kim Sách có câu: “Gặp hợp thì đợi xung khai”. Nay Nhật 
sinh Nguyệt khắc, không bị thêm khắc chế là được. 


II. NHẬT THÂN 


Nhật thần là ngày. Bói vào ngày nào thì Nhật thâu là ngày đó, 
Như xem quẻ vào ngày Bính Thân thì Nhật thần là Bính Thân. Tuy 
nhiên trong môn Bốc Dịch thường chỉ dùng Địa Chỉ, nên xem vào 
ngày Tân Dậu thì Nhật thần là Dậu, có ngũ hành là Eim. Trong thuật 
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số gọi tắt là Nhật, vì thế Nhật Nguyệt là Nhật thân và Nguyệt tướng 
tức ngày và tháng xem quẻ Dịch. 

— Nhật thần là chúa tể của sáu hào, coi vượng tướng của bốn 
mùa. Với Nguyệt tướng nắm quyển trong ba tuần của tháng, khiến 
mùa Xuân thì sinh, mùa Thu thì sát, bốn mùa Xuân Hạ Thu Đông 
đều khắc nhau. Riêng Nhật thần thì chẳng thế, đều vượng trong bốn 
mùa nắm quyển sinh sát, hiệu lực giống như Nguyệt tướng. 

- Nhật thần xung hào vượng tĩnh gọi là ám động, xung hào suy 
tĩnh gọi là Nhật phá. Hàm ám động thì càng tăng sức, hào Nhật phá 
thì vô dụng. 

— Nhật thần có thể sinh phò củng hợp hào suy nhược như mầm 
non gặp mưa đúng lúc. Có thể khắc hại hình xung hào suy như sương 
thu giết cỏ. 

- Nhật thần xung hào lâm Không gọi là khởi, xung hào hợp là 
khai. Hào gặp Tuân Không (lâm Không) được Nhật thần xung gọi là 
“xung Không tất thực” (xung hào gặp Không trở thành thực, tất 
không còn bị Không nữa). Hào gặp hợp được Nhật thần xung gọi là 
“hợp xứ phùng xung” (đang hợp gặp được xung). 

— Hào nhược thì có thể được Nhật thần sinh hợp tỉ phù cho 
vượng lên. Hào vượng thì có thể bị Nhật thân hình xung khắc Mộ 
Tuyệt để cho suy. Hào vượng được xung thì càng vượng. Hào suy bị 
động xung thì tán. 

Các sách đều ghi: “Hào lâm Nguyệt kiến bị Nhật xung không 
tán” là biết hào đang nắm đang nắm quyển trong tháng chẳng sợ 
Nhật xung. Còn khi luận về hoạ phúc thì chẳng kể vượng tướng hay 
hưu tù đều luận là tán cả. Ta thường thử không thấy ứng nghiệm về 
tán. Thần cơ ở động, động thì ứng nghiệm mà tĩnh thì không thấy 
tán, Hào vượng tướng càng xung thì càng mạnh, mà hưu tù vô khí 
nếu có tán thì trong trăm trường hợp chỉ có một hai. 


1.‡‡ Hữu 4 
13 *† ÄL z4 #4 1š 
Phùng Nguyệt phá nhỉ bất phú 
Ngộ xung khắc dĩ uô thương 
(Gặp Nguyệt phá mà chẳng phá - Gặp xung khắc mà không bị hại) 
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Hào lâm Nhật thần bị Nguyệt xung không phá, bị Nguyệt khắc 
không bị hại, gặp động hào khắc cũng không bị hại, hồi đầu khắc 
cũng chẳng bị hại, vững như núi thái sơn. 

2.+ 21t ti 

342kb 2 #§&M # 

Sinh đa khác thiểu cẩm thượng thiêm hoa 

Sinh thiểu khắc da quả uô địch chúng 

(Sinh nhiều khắc ít như trên gấm thêm hoa — Sinh ít khắc 
nhiều, ít khó địch được nhiều) 


Hào lâm Nhật thần mà trong quê lại có động hào sinh phò thì 
như gấm thêm hoa. Nếu lâm Nhật thần mà Nguyệt kiến khắc, động 
hào khắc thì ít chẳng địch nổi số đông. 

Tức như ngày Mão xem quẻ, hào lâm Mão gặp Phá (tháng Dậu) thì 
chẳng bị Phá. Nhưng gặp tháng Dậu mà gặp hào Thân hoặc Dậu động 
khắc, hoặc hào Mão này động hoá Thân, hoá Dậu, ít không địch nổi số 
đông, nên Phá trở thành Phá, khắc thương trở thành khắc thương, 

— Như ngày Mậu Ngọ tháng Thân xem bệnh được quẻ Độn biến 


Cấu: 
Tuất Phụ 
Thân Huynh - ỨÍNG 
Ngọ Quan 
Thân Huynh 
x Ngợộ  —— ——. Quan (óa Hợi) - THẾ 
Thìn — §Ð Phụ 


Thế hào Ngọ hoá lâm Nhật thần, vốn có gốc vượng tướng. Nhưng 
không nên có Nguyệt kiến Thân kim sinh Hợi thuỷ hồi đầu khắc Thế. 
Quả chết vào ngày Hợi. 


- Ngày Đinh Hợi tháng Tị, xem lúc nào vợ trở về, được quê Quải 
biến Lý: 


X Mùi — —— §Ð H+rnh(hóa Tuất) 
Dậu Tử - THÊ 
Hợi Tài 

9 Thìn Huynh (hóa Sửu) 
Dân Quan - ỨNG 
Tí Tài 
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Hợi thủy Tài hào là Dụng thần, tuy lâm Nhật thần nhưng bị 
Nguyệt xung, lại bị hào Huynh động khắc. Tục ngữ có câu: “Song 
quyền bất địch tứ thủ” (hai nắm tay không địch nổi bốn tay), không 
những khó hi vọng trở về mà còn phòng bất trắc. 


Quả ngày Mão được tin vợ giữa đường gặp họa. 
_* Hào gọi là vượng tức có ngũ hành Đế Vượng ở Nhật thần, 


Hào cùng ngũ hành với Nhật thần gọi là được Nhật thần phù 
(phò) củng, 


Hào Mộ, Tuyệt là hào có Ngũ hành Mộ, Tuyệt tại Nhật thần. 


II. TAM HÌNH - LỤC HẠI 
a. Tam hình là: 
Dân hình Tị - Tị hình Thân 
Tí hình Mão, Mão hình Ngọ 
Sửu Tuất tương hình - Mùi Thìn tương hình. 
Lại thêm: Thìn, Ngọ, Dậu, Hợi là tự hình. 
Nói như trên tức Dần - TỊ - Thân rồi Tí - Mão - Ngọ, Sửu - Tuất - 
Mùi, Sửu - Tuất - Thìn tạo thành tam hình. 
Khi áp dụng chẳng thấy có gì ứng nghiệm cả. Chỉ còn lưu lại một 
quẻ từ xưa, thấy ở nhiều sách, lấy Tam Hình để luận đoán, vì chẳng 
có lý gì để đoán xấu cả. 


— Ngày Canh Thân, tháng Dần, xem con bị bệnh, được quẻ Gia 
Nhân biến thành L: 


Mão _—__———— Huynh 


° Tị ——‹‹‹‹-h›-ỨNG 
x Mùi ——__ =——— Tài (hóa Dậu) 

Hợi ——'r 

Sửu —__ —— Tài-THẾ 

Mão Huynh 


Tị hào là Tử Tốn trong mùa Xuân thì vượng tướng có thể chịu 
được. Thế mà chết vào ngày Dần giờ Dân. Về sau mới hiểu là gặp 
Nguyệt kiến là Dân, Nhật thần là Thân, Tử Tôn là Tị. Dân, Tị và 
Thân hợp thành Tam hình. 
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Độc nhất có quẻ này là ứng nghiệm như thế, 

Với Tí - Mão - Ngọ, Tuất - Sửu - Mùi cũng dùng như thế. 

b. Lục hại gồm có: Tí hại Mùi, Sửu hại Ngọ, Dần hại Tị, Mão hại 
Thìn, Thân hại Hợi, Dậu hại Tuất. 

Lục hại không ứng nghiệm gì trong Bốc Dịch, cần loại bỏ. 


IV. ÁM ĐỘNG - NHẬT PHÁ 


~ Hào tĩnh, vượng tướng bị Nhật thần xung gọi là đmn động. Hào 
tĩnh hưu tù bị Nhật thần xung gọi là Nhé¿ phá. Như Nhật thân là Mão 
mộc, xung động hào Dậu ở trong quẻ. Nếu Dậu vượng tướng thì Dậu sẽ 
ám động, nếu Dậu hưu tù thì Dậu bị Nhật phá. 

Ám động có hung, có cát. Gọi là cát nếu Dụng thần hưu tò được 
Nguyên thần ám động sinh hoặc Ky thần động mà trong quẻ lại có 
Nguyên thần ám động. Gọi là hung nếu Dụng thần hưu tù không được 
trợ giúp mà Ky thần lại ám động. 

Trong quê có hào ám động thì hoạ phúc đến không ngờ. Có người 
bảo ám động thì ứng chậm. Nhưng điều này không đúng. 


- Như ngày Kỷ Mùi tháng Dần xem cho con gái bị bệnh đậu, 
được quẻ Khôn biến Sư: 


Dậu —_ — ÏÈ 
Hị —— — Tài „ 
Sửu =— — Huynh-THỂ 
Mão — =—— Quan 

x Tị — =—— ÐPhụ(1óaThìn) 
Mùi ——_— —— Huynh -ỨNG 


Dậu kim là Tử Tôn hưu tù vì xem vào mùa Xuân, nhưng được 
Nhật thân sinh. Trong quẻ có Tị hoả động khắc Kim, may nhờ Sửu 
thổ ám động, nên Tị hoả sinh Sửu thổ, Sửu thổ sinh Dậu kim thành 
thử toàn sinh. 


Người xem nói: Trước mắt thậm nguy cấp. 
Đáp: Chẳng hại gì, hôm nay vào giờ Mùi, Thân tất được cứu. 


Quá đến giờ Thân, gặp thầy thuốc giỏi cứu sống. Như vậy làm 
sao gọi là ứng chậm. 
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CHƯƠNG 6 


R ø -iX # 
NGUYỆT PHÁ - TÁN ĐỘNG 


I. NGUYỆT PHÁ 


Nguyệt phá là bị Nguyệt kiến xung, như hào Tí gặp tháng 
xem là Ngọ, hào Sửu gặp tháng xem là Mùi.. Nếu Dụng Thần lâm 
Nguyệt Phá thật tai hoạ, như cây khô mục nát, không thể sinh 
khắc hào khác, nếu bị thương khắc càng bại. Nếu Ky Thần bị 
Nguyệt Phá thì chẳng khắc hại được Dụng Thần, nếu ở Biến Hào 
thì cũng khó sinh khắc được hào động. Cần lưu ý nếu hào động bị 
Nguyệt phá vẫn có tác dụng, vì đã động đương nhiên có thể sinh 
khắc hào khác, mà bị Phá thì gặp cần trở, chờ động hào vượng sẽ 
không còn phá được nữa, bấy giờ sẽ có tác dụng, việc ngắn thì 
qua hết tháng phá, việc dài thì chuyển đến năm vượng. 

Vd: Ngày Kỷ Sửu, tháng Hợi xem quan chức trong tương lai, 
được quẻ Đoài biến Tụng: 


x Mù  _—_ —. Phụ (hóa Tuất -THẾ 
Dậu Huynh 
Hợi ——— Tử 
Sửu —_— ——_ Phụ-ỨNG 
Mão Tài 
°ø Tị Quan (hóa Dân) 


Thế lâm Phụ ám động hoá Tấn Thần là tượng có quan chức, tuy 
nhiên Nguyên thần Tị Hoả động sinh Thế mà gặp Nguyệt Phá, nên 
phải chờ đến khi Nguyên Thần vượng mới có thể sinh được Thế. 


Quả đến năm Tị được thăng chức. 
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Vd: Ngày Mậu Tí, tháng Thìn,xem cha lúc nào trở về, được quê 


Càn biến Quải: 


o0 Tuất 
Thân 
Ngọ 
Thìn 
Dần 
Tí 


Phụ (hóa Mùi) - THẾ 
Huynh 

Quan 

Phụ - ỨNG 

Tài 

Tử 


Hào Phụ trì Thế lâm Nguyệt Phá, lại lâm Không (Tuân Không ở 


Ngọ - Mùi), trước mắt bị cản trở khó về, nhưng vì Phụ động nên thế 
nào cũng về. Dụng hào thuộc Thổ vẫn vượng ở tháng Thìn, đến ngày 
Mùi tất về. Quả nhiên như vậy, không về ở ngày Mão hợp Tuất vì Mão 
khắc Tuất, không về ở ngày Tuất vì Mùi bị lâm Không. Đến ngày Mùi 


biến hào xuất Không, Thế lại vượng nên ứng với quề. 
Vd: Ngày Quí Sửu tháng Ngọ, xem công danh về sau, được quê 


Cấn biến Quán 


Dân Quan - THẾ 
X Tí — — "T›i(‹aTj) 
Tuất —__ ~—__ Huynh 
0 Thân Tử (hóa Mão) - ỨNG 
Ngg =——— ~—— Phụ 
Thìn —— Huynh 


Đoán rằng: Dân mộc là Quan tỉnh trì Thế bị Thân kim động khắc. 
Năm nay tháng bảy tất có điểm hung. 


Người xem hỏi: Vì nguyên nhân gì? 

Đáp: Ứng động khắc Thế tất có người thù. 

Lại hỏi: Công danh có đáng ngại không? 

Đáp: Nếu không có Tí thuỷ động thì vị tất đã khỏi hoạ, may nhờ 
Tí thuỷ tiếp tục tương sinh. Nhưng giáng chức điều đi nơi khác thì khó 
tránh được. 

Có người khách biết Dịch lý hỏi: Đã biết Tí thuỷ tiếp tục động 
tương sinh. Bốc thư có ghi: Ky thần và Nguyên thần cùng động, Quan và 
Thế được hai lần sinh, nay động là điểm thăng chức, sao đoán là đổi đi. 

Đáp: Tí thuỷ bị Nguyệt Phá mà hoá Không, theo Bốc thư: Tuy có 
cũng như không, lâm Nguyên thần cũng vô dụng, nên chẳng dựa vào 
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cổ pháp để đoán. Thần cơ là ở nơi động, động tất có nguyên nhân. 
Đoán là giáng chức. Nay tiết Hạ chí thì phải đến Đông chí mới ứng 
nghiệm, chưa đến tháng Tí thực Phá thì chưa biết được. 


Quả đến tháng bảy kết oán với người làm lớn chuyện. Đến Đông 
chí thì bị giáng cấp điều đi nơi khác. 


Người này đến tỉnh khác lại than về vận xấu, lại bói một quẻ. 


— Ngày Bính Thìn tháng Dân bói được quẻ Địa Trạch Lâm: 


Dậu —_—__— —_ Tử 

Hợị —_—_ —— Tài ỨNG 
ÑửUu =—=— ==—== Huynh 

Su =— =————= Huynh Ề 
Mão ——— Quan- THỂ 
Tị Phụ 


Nghe nói người này được nâng đỡ, nhưng đợi đến năm Tí mới 
được thu dụng, lại giữ được hàm cũ. 

Khách có người biết Dịch lý nên hỏi: Hào Hợi thủy ở hào cửu 
ngũ, sinh Quan, sao chẳng đoán như thế. 

Đáp: Cửu ngũ là thủy sinh Quan nhưng bị Nhật thần Thìn thổ khắc, 
nên tương lai ứng vào năm Tí vì Hợi thủy vượng tại Tí, Lại kết hợp với quẻ 
trước, hào ngũ trị Thái Tuế bị Không Phá cũng hữu dụng chẳng ngại gì. 

Quả vào năm Giáp Tí, tháng Tí phục lại nguyên hàm cũ. Hai lần 
liên tiếp được bổ nhiệm, năm Mão mở đốc phủ. 

Ta lại khuyên nên thôi việc mà về. 

Người đó hỏi: Tại sao? 

Đáp: Lấy quề trước mà luận thì Thân kim khác Thế, Tí thủy động 
nhưng lâm Không Phá không thể sinh Thế Quan tỉnh, nên kết thành 
oán, đến tháng Tí lực còn yếu, nên không bị tước chức mà chỉ bị giáng 
cấp. Đến năm Tí là năm thực Phá, lúc Thái Tuế nắm quyển nên được 
khởi dụng. Sang năm Thìn,Tí thủy nhập Mộ, Thái Tuế khắc khử Tí 
thủy, Thân kim trở lại khắc Thế, nên chỉ có khắc mà không sinh thì 
họa rất nặng. 

Người đó không nghe theo. 

Quả vào tháng ba năm Thìn, bị điều trần, tuy có tiếng tăm nhưng 
bị cách chức. 
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Đó là luận về Phá mà động. Nếu không động thì chớ đoán thế.. 

— Lý Ngã Bình nói: Dịch Mạo luận về Nguyệt Phá động lâm Ky 
thần thì vô hại, lâm Nguyên thần cũng vô ích. Nhật thần có sinh cũng 
chẳng khởi được. Dịch Lâm Bổ Di lại nói: Như lâm vào hào Nguyệt Phá 
không cần biết suy vượng đều đoán hung, gặp sinh chẳng nhận được, 
gặp khắc thì rước họa, tuy có cũng như không. Xem quê Cấn biến thành 
Quan ở trên thì biết, lúc xem Tí thủy bị Nguyệt Phá nên không thể tiếp 
tục sinh khiến bị kiện tụng, gặp tháng điển thực thì được trợ lực nhưng 
còn yếu nên bị giáng chức. Đến lúc Thái Tuế nắm quyển được bổ nguyên 
hàm cũ. Năm Thìn Tí nhập Mộ thì họa chẳng nhỏ. Hung cát cả đời đều 
liên hệ đến hào bị Nguyệt Phá, há xem như không có, như vô dụng sao? 


II. TÁN ĐỘNG 


Nhật thần xung động là xung tán, hào động xung hào khác cũng 
gọi là xung tán. Ta có kinh nghiệm vượng tướng bị xung hay hữu khí bị 
xung thì không TÁN. Còn hưu tù bị xung Tán thì chỉ là một vài trường 
hợp trong cả trăm trường hợp mà thôi. Vì hôm xem bị thụ chế nhưng 
qua ngày khác thì không bị xung tán nữa. 


Vd: Ngày Định Dậu tháng Sửu, xem cha đi xa đã một năm không 
có tin tức, được quẻ Hoán biến Khẩm: 


° Mão Phụ (hoá Tí) _ 
Tị Huynh - THẾ - KHÔNG 
Mùi ——  —= 
Ngợcg =—— — Hưynh 
Thìn Tử - ỨNG 


Dân =——_ =— Phụ 


Mão mộc là hào Phụ động sinh Thế, lại hóa Tí thủy hồi đầu sinh 
thì chắc chắn ở xa bình an. Thế lại lâm Không là về gấp. Giao mùa 
Xuân tức sẽ về. 

Quả tháng hai đắc ý trở về. Đó chẳng phải là Mão động bị Nhật 
thần xung tán hay sao? 

Lý Ngã Bình nói: Hoàng Kim Sách xem nặng Không vong mà xem nhẹ 
xung tán. Dịch thì trong ở xung tán. Cần chiêm nghiệm để khỏi lầm lẫn. 


(1) Quê này Thế được Mão mộc vượng sinh nên lâm Không mà chẳng bị cần trở. 
Hào Phụ vốn được Tí thủy hồi đầu sinh, nhưng bị Nhật xung mà thành vừa 
ám động vừa minh động, Tí thủy tuy bị Nguyệt khắc nhưng lại được Nhật sinh, 
nên đến tháng hai, Mão vượng là đã thuận lợi rồi. 
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CHƯƠNG 7 
x*-x£@ 


LỤC XUNG VÀ LỤC HỢP 


I. LỤC HỢP 


Đối với Địa Chi người ta phân thành hai loại Hợp đó là Nhị 
Hợp và Tam Hợp. Hợp là liên kết, tương ứng với nhau. Hợp là tính 
chất quan trọng đối với ngũ hành và âm dương, cũng căn cứ trên hai 
yếu tố đó mà đặt ra Hợp. 

1, Nhị hợp gồm có: 

— Tí hợp Sửu và ngược lại 
~ Dần hợp với Hợi 

— Mão hợp với Tuất 

- Thìn hợp với Dậu 

- Tị hợp với Thân 

— Ngọ hợp với Mùi 

Nhị hợp đóng một vai trò quan trọng trong việc xét tác dụng 
của các hào động đồng thời xác định ứng thì tức kết quả của sử việc 
xảy ra vào thời điểm nào. Sự hợp dẫn đến hung cát tuỳ theo ảnh 
hưởng của hào được hợp đối với Dụng Thân hoặc đối với hào Thế. 
Vấn đền này sẽ để cấp đến ở chương Ứng Thời. 

Có 6 loại hợp: 

1/ Hợp với Nhật thần hoặc với Nguyệt kiến 


Hào trong quẻ nhị hợp với Nhật Thần, hoặc nhị hợp với Nguyệt 
kiến. Ví như tháng Sửu xem được quê Bát Thuân Khảm, hào Thế là 
Tí Thuỷ, Tí nhị hợp với tháng Sửu. 


98 


2/ Hào hợp với hào 


Như xem được quê Thiên địa Bỉ, Thế và Ứng nếu đều động, hào 
Thế là Mão nhị hợp với hào Ứng là Tuất. 


3/ Hào động hoá hợp 


Như xem được quẻ Thiên Phong Cấu, hào Thế là Sửu nếu động 
hoá thành Tí tứ hoá hợp. 


4/ Quẻ gặp Lục Hợp 


Trong quẻ các hào ứng nhau nhị hợp với nhau. Trong một quẻ có 
6 hào thì hào sơ ứng với hào tứ, hào nhị ứng với hào ngũ, hào tam ứng 
với hào lục. Ví như quê Địa Thiên Thái hào sơ là Tí nhị hợp với hào 
tam là Sửu, hào nhị :à Dần nhị hợp với hào ngũ là Hợi, hào tam là 
Thìn nhị hợp với hào lục là Dậu. 

5/ Quê Lục Xung biến thành Lục Hợp 


Quẻ Lục Xung là quê có các hào ứng với nhau thì xung lẫn nhau. Ví 
như quẻ Bát Thuần Càn có hào sơ là Tí xung với hào tam là Ngọ, hào 
nhị là Dần xung với hào ngũ là Thân, hào tam là Thìn xung với hào lục 
là Tuất. Nếu quẻ Lục Xung có các hào động để biến thành quê Lục Hợp 
gọi là Lục Xung biên Lục Hợp. Như quê Bát Thuần Càn nói trên nếu 
động các hào tứ, ngũ và lục để biến thành thành quẻ Địa Thiên Thái 
là quê Lục hợp. 

6/ Quẻ Lục Hợp biến thành quê Lục Hợp 


Ví như quẻ Địa Lôi Phục là quẻ Lục Hợp động các hào tam và lục 
biến thành Sơn Hoả Bí cũng là quê Lục Hợp. 


Nói về hợp của các hào, nếu hào tĩnh mà được hợp gọi là hợp 
khởi, có nghĩa làm cho hào tĩnh này nổi lên, có thể gây ảnh hưởng đối 
với các hào khác trong quẻ. Nếu hào động mà được hợp gọi là hợp bạn 
có nghĩa là bị ràng buộc bởi hào hợp với nó mà gây cần trở không cho 
nó tác dụng đối với các hào khác. Hào đi hợp với hào tĩnh và động nói 
trên gọi là hợp hào. Hào động hoá hợp gọi là hóa phò có nghĩa được 
trợ giúp. 

Hợp có ảnh hưởng tốt lẫn xấu, mong cầu việc gì thì sẽ được lâu dài 
có thuỷ chung, như hôn nhân thì thành tựu, nhà cửa thì hưng vượng 
lâu đài... nhưng với những việc như bệnh tật, kiện cáo thì vướng mắc 
lôi thôi không kết thúc. Tuy nhiên phải dựa vào Thế hoặc Dụng 
Thần vượng suy mới kết luận được. 
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Ví dụ: Ngày Bính Tí, tháng Thân xem đi xa được quẻ Minh Di 
biến Tiểu Quá 


Dậu ~T— — Thụ 
Hợi m.— —  Ð l\ynh 3 
x Sửu ——— —.g Quan (hóa Ngọ) - THẾ 
h Hợi Huynh 
Sửu — — ÐQ2n 


°ø Mão —_—— Tỉ(hóa Thìn) -ỨNG 


Người xem vốn có con gái bị bệnh mà nhà trai hối thúc hôn 
nhân, muốn đi xa sắm nữ trang mà xem được quẻ này. Thế động hợp 
với Nhật Thần tức bị ràng buộc cản trở, Tử lại động hoá Quỷ nên 
con gái chẳng yên. Tử Tôn Mão mộc hoá Tuyệt tại Nguyệt kiến là 
Thân, lại bị Hình bởi Thìn, nên đoán không thể đi được. Sau quả con 
gái chết vào tháng Thìn, người này muốn đi xa mà không đi được. 

- Tháng Mùi ngày Đinh Tị, xem hồi hôn có được không được quẻ 
Li biến thành Lữ 


TỊ —©'-‹:n- THỂ 
Mùi ` mm ` TỪ 
Dậu ——>———— hài 
Hi  .__—_——— Quan-ỨNG 
Sứu — — Tủ 

ö Mão ————— Phụ(Ghóa Thìn) 


Quê Lục Xung biến thành Lục Hợp nên xem hôn nhân là tốt, 
muốn tan mà lại hợp. Hôn nhân nhất định thành tựu. Kết quả đến 
tháng ba (Thìn) năm sau thì thành hôn. 


Đối với quê Lục Xung biến Lục Hợp thì chẳng cần để ý đến Dụng 
Thần. Cần lưu ý đến việc xem, như hôn nhân thì trước lìa sau hợp, xem 
vợ chông trước li cách sau hoà hợp, xem công danh trước gian nan 
sau vinh hiển, mưu sự việc gì trước khó sau dễ, xem thân minh trước 
loạn sau yên, xem gia trạch trước phế sau thành. 

Với quẻ Lục Hợp biến Lục Hợp. Lục Hợp vốn là quê tốt nếu lại 
biến Lục Hợp thì trước sau đều tốt. Xem cửa nhà thì cơ nghiệp dài lâu, 
xem hôn nhân thì trăm năm đầu bạc, xem tài bạch thì tiền bạc tụ rất 
nhiều, xem hợp tác thì trước sau đều lợi. Nếu Dụng Thần lâm Nhật 
Nguyệt càng tốt thêm. Chỉ xem kiện tụng, ngục tù thì bất lợi, oan khó 
giải, lo âu khó dứt. 
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Ví dụ: Ngày Giáp Dần, tháng Mão xem mồ mả được quẻ Khốn 
biến Tiết 


Mùi ——— =—— Phụ 
Dậu —§Ð'!'@Š6ä nh 
° Hợi 7 ———— Tử (hóa Thân)- ỨNG 
Ngọ Ý—Ý. mm QUY 
Thìn Phụ ` 
x Dân ——— =——— Tài (hóa Tị - THỂ 


Người đi xem vì sau khi táng công danh thường gặp khó khăn, 
tuổi 50 lại không có con cái. 


Quê Lục Hợp biến Lục Hợp nên đạt được mong muốn. Thế trì Tài 
là Dân vượng tại Nhật Nguyệt, Hợi thuỷ là Tử Tôn hoá hồi đâu sinh. 
Qua năm Thân Thế vượng động mà Tử lại được sinh sẽ sinh con quí, 
Thế hoá Quan nên lại được làm quan tại phủ. 

2. Tam Hợp 


Địa Chi gồm 12 thành phần, được chia thành 4 nhóm mỗi nhóm 
gồm 3 Chỉ: 


—- Thân Tí Thìn tạo thành Thủy Cục 

— Tị Dậu Sửu tạo thành Kim Cục 

- Hợi Mão Mùi tạo thành Mộc Cục 

- Dân Ngọ Tuất tạo thành Hoả Cục 

Kết hợp từng 3 Địa Chi này tạo thành những Tam hợp. 

Vận dụng về Tam hợp có thể phân thành 4 cách: 

a/ Trong quể có 1 hào động mà hợp với Dụng Thần hay Thế để 


tạo thành cục. Ví dụ hào Ngọ động mà tam hợp với Dần, hay tam 
hợp với hào Tuất. : 


b/ Trong quẻ có 2 hào động hợp với một hào bất động để tạo 
thành Tam Hợp. Ví dụ hào Tị và Dậu động để cùng hợp với hào Sửu. 


c/ Nội quái có hào sơ và hào tam động biến thành Cục. Ví dụ nội 
quái là Càn có hào sơ Tí thuỷ động, hào tam Thìn Thổ động, Tí và 
Thìn là Tam hợp. 


d/ Ngoại quái có hào tứ, hào lục động biến thành Cục. Ví dụ 
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ngoại quái là L¡ có hào từ là Dậu, hào lục là Tị cùng động tạm thành 
Tam hợp Tị Dậu. 

Luận về hung cát thì Tam hợp đều có tác dụng, xem Dụng Thần 
được Cục sinh hay khắc, rồi cần Thế hào ở trong Tam hợp, xem được 
Cục sinh hay khắc nữa mới luận đoán được. Ví như xem công danh mà 
tạo được Quan cục là vượng công danh, tạo thành Tử Cục là khắc hại 
Dụng Thần. Xem tiền bạc thì cần được Tam hợp thành Tài Cục mà 
tránh tạo thành Tam hợp Huynh Cục. Xem Ứng thời nêu trong Cục chỉ 
có hai hào động thì phải đợi thời gian đến Chỉ còn thiếu mới có tác 
dụng, như Ngọ, Dân động thì cần đến hoặc năm, hoặc tháng, ngày, giờ 
Tuất mới có tác dụng. 

Ví dụ: Ngày Định Tị tháng Mão, hai thôn trên và đưới tranh nhau 
ruộng, có người đi xem chuyện này được quẻ Li biến thành Khôn: 


ö Tị —— Huynh (hóa Dậu) - THẾ 
Mùi _—_ =—— Tử 

b) Dậu —  li›óa°:¿..) 

° Híị — —_————_ Quan (hóa Mão)- ỨNG 
Sử ——__ —_. Tử 

0 Mão Phụ (hóa Mùi) 


Nội quái là thôn của ta (người xem), ngoại quái là thôn của 
người. Nội quái có Hợi, Mão động hợp tạo thành tam hợp Mộc cục. 
Ngoại quái có TỊ, Dậu động hợp thành tam hợp Kim cục. Kim vốn 
khắc Mộc nhưng ở đây Kim suy nên chẳng thể khắc được Mộc vượng, 
khiến khó tranh được với ta. Huống gì quẻ Lục Xung biến Lục Xung 
nên sẽ có người ngăn cản mà chẳng thành kiện tụng lâu dài. Quả 
nhiên về sau có người khuyên ngăn nên thôi kiện, 

Với quề này bình thường thì dùng Thế và Ứng để qui định ta với 
người, nhưng ở đây Nội và Ngoại quái có tam hợp nên chỉ sự đồng 
lòng, vì thế mà phải dùng Nội và Ngoại quái để luận. Nếu không 
biến thành Lục Xung thì việc chẳng yên được. 

Với Thiên Can cũng lập Nhị Hợp. Nhị hợp ở đây cho thấy sự kết 
hợp giữa âm và dương quan trọng hơn sự khắc chế do ngũ hành. Như 
Ất là âm Mộc hợp với Canh là dương Kim mặc dù Kim khắc Mộc, Bính 
là dương Hoả lại Nhị hợp với Tân là âm Kim dù Hoả khắc Kim. Phép 
Nhị Hợp của Thiên Can được sử dụng ở rất nhiều môn thuật số như 
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Độn Giáp, Lục Nhâm. Với Dịch số áp dụng cho nhân sự thường sử 
dụng nhiều về Địa Chi hơn. 
Nhị Hợp của Thiên Can là: Giáp nhị hợp với Kỷ 
Ất nhị hợp với Canh 
Bính nhị hợp với Tân 
Định nhị hợp với Nhâm 
Mậu nhị hợp với Quí 


VII. LỤC XUNG 


Khi định vị trí của Địa Chỉ trên địa bàn, những Chỉ có vị trí đối 
xứng qua tâm gọi là xung. Với những Chỉ xung nhau thì ngũ hành 
thường khắc chế lẫn nhau. Đối với Thìn Tuất Sửu Mùi dù có khắc 
nhưng nhẹ hơn vì Chỉ nào cũng chứa hành Thổ. 


Ta có: Tí Thuỷ xung với Ngọ Hoả 
Sửu Thổ xung với Mùi Thổ 
Dần Mộc xung với Thân Kim 
Mão Mộc xung với Dậu Kim 
Thìn Thổ xung với Tuất Thổ 
Tị Hoả xung với Hợi Thủy 
Đã xung tức phải cùng Âm hay cùng Dương và ngũ hành khắc chế 
nhau, chứ Âm và Dương luôn luôn có sự bấp dẫn nhau. 


Phép tương xung gồm có 6 loại: 
1. Nhật thân, Nguyệt Kiến xung với hào 
2. Quẻ Lục Xung 
3. Quẻ Lục Hợp biến Lục Xung 
4. Hào động biến xung 
5. Quê Lục Xung biến Lục Xung 
5. Hào xung với Hào. 


Với quẻ Lục Xung lần lượt có hào Nhất xung với hào Tứ, hào Nhị 
xung với hào Ngũ, hào Tam xung với hào Lục như những quẻ Bát 
Thuần đều là quẻ Lục Xung. Về hào Xung thì chia làm 4 loại: 
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- Hào bị Nguyệt Kiến xung gọi là Nguyệt Phá, như xem vào 
tháng Dần, hào Thân gọi là Nguyệt Phá. 


— Hào gặp Nhật Thần xung gọi là Ám Động. 
— Hào gặp Nhật Thần xung nhưng hưu tù gọi là Nhật Phá 


- Hào động hoá hồi đầu Xung, như hào Ngọ Hoả động hóa Tí 
Thủy chẳng hạn. 


Xung là tán, xem việc hung nên xung, xem việc cát không nên 
xung. Dĩ nhiên phải dựa vào Dụng Thần để luận, Dung Thần vượng 
tướng gặp xung chẳng hại mà còn làm việc thêm nhanh, nhưng hưu tù 
thì lại càng bị hại. Gặp quê Lục Hợp biến Lục Xung dù Dụng Thần 
vượng tướng thì việc mưu sự chỉ tốt ban đầu còn về sau thì hung, việc 
hữu thuỷ vô chung, việc trước hợp sau lìa, trước hạnh thông sau bế tắc, 
trước vinh sau tiện... 


Ví dụ: Ngày Mậu Tuất, tháng Tị xem về tiền bạc được quẻ Phong 
Lôi Ích 


Mão Huynh - ỨNG 

Tị —— TT: 

Mùi __—_ —__ Tài h 
Thn ___ —_ Tài (lâm Không) - THẾ 
Dẳn ~__—_ —.. Huynh 

Tí Phụ 


Thế trì Tài là Thìn Thổ gặp Tuân Không ở ngày Mậu Tuất, lại bị 
Nhật Thân xung nên không có tiền. 


Ví dụ: Ngày Bính Thìn, tháng Ngọ xem đi lại buôn bán được quẻ 
Hằng biến thành Dự 


Tuất _——_ —_ Tài-ỨNG 


Thân — Quan 

Ngg  —— Tử Ạ 
° Dậu —— Quan (hóa Mão) - THẾ 
° Hợ  —_—______. Phụ (hóa TỤ 


Sửu — — \i 


Thế hào là Dậu Kim động hoá Mão tương xung, may nhờ tương 
hợp với Nhật Thân nên trong xung gặp hợp, ngoài ra được hào Tuất 


104 


ám động sinh. Tuy quẻ phản phúc bất thường nhưng có tài lợi. Quẻ 
này nhờ hoá xung nhưng không khắc, nên buôn bán phải đi lại nhiều 
nơi, bán hàng giữa đường và kiếm được lợi tuy vất vả. 

- Ngày Ất Mùi tháng Dậu xem con đi lâu chưa thấy về, không 
hiểu ra sao, được quẻ Khôn 


Dậu —_—_. —_—_ Tử-THẾ 
Hi —_—_ —_ Tai 

Sửu m——_ —— Huynh 

Mão —_—_ —— Quan-ỨNG 
Tị — -— 'Ọ''+ 

Mùi —__ ——— Huynh 


Thế trì Tử Tôn lâm Nguyệt Kiến rất vượng, lại được Nhật Thần 
Mùi Thổ sinh, tuy quê Lục Xung nhưng con phải về. Vì vượng thì 
phải xung động, nên đến năm Mão đắc ý trở về. 

Ví dụ: Ngày Giáp Dân tháng Sửu, xem việc mời thầy dạy học 
cho con được quê Bỉ biến Càn 


Tuất Phụ - ỨNG 

Thân ———— Huynh 

Ngọ ——— san 
x Mão — — Tài (hóa Thìn)- THẾ 
x Tị — —Q‹2n(hóa ân) 
X Mùi —  =—_ 'hụ(hóaTfí) 


Lấy hào Ứng làm Dụng Thần, quẻ gặp Lục Hợp mà Ứng được 
động hào sinh thì thầy là người có khả năng. Chỉ hiểm quẻ biến Lục 
Xung nên chẳng lâu đài. Trong quẻ hào Tí là Tử Tôn lâm Không lại 
bị Nguyệt Kiến khắc nên việc chẳng thành là đo ở con. 

Quả sau con bị bệnh mất. 


* Phàm được quẻ Lục hợp biến Lục xung thì mọi việc trước hợp 
sau lìa, trước nồng hậu sau thành đạm bạc, trước vinh sau tiện, trước 
hanh thông sau bế tắc, trước nhanh sau chậm, được rồi mất, thành 
mà bại tụ rồi tán. Nhưng xem việc quan phi đạo tặc thì tan sự âu lo 
buễn phiền. 

- Như ngày Ất Mão tháng Thân, cha và con 7 người đều bị bắt 
hỏi tội, được quê Tốn biến thành Khôn: 
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Huynh (hóa Dậu) - THẾ 


° Mão  __—___— 
° Tì ——\+‹‹:";› 
Mùi —_—_ —_ Tài 
°o Dậu —_———— Quan (hóa Mão) - ỨNG 
LÙ Hợi Phụ (hóa TÙ 
8ửu —— —_— Tài 


Đây là quẻ Tốn mộc biến Khôn thổ, gọi là quẻ hoá khử, hoá khử 
mà không bị khắc thì chẳng hại gì, chỉ vì hào Thế hoá Quỷ, Mão mộc 
hoá Đậu kim. Mộc phá, Kim khắc mà Tị hoả Tử Tôn lại hoá Hợi thuỷ, 
Hai hào Phụ đều bị thương mà quê Lục xung biến Lục xung, cả nhà tất 
đều thọ hình. 


* Phép xem lấy quẻ Lục xung làm tốt nếu xem việc quan cần xung 
tán, nhưng phải xem Dụng thần mới đoán như vậy. Quẻ này Lục 
xung biến Lục xung nhưng vì việc quan mà tán gia. 
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TUẦN KHÔNG 


Thế nào là Tuần Không? Mỗi tháng âm lịch được phân thành 3 
Tuân, mỗi Tuần gồm mười ngày, mỗi ngày được định bằng Can Chỉ. 
Tuần khởi đâu bằng can Giáp và kết thúc bằng can Quí. Đầy đủ với 
Thiên Can nhưng luôn luôn bỏ sót hai Địa Chị, vì Địa Chỉ gồm 12. Như 
Tuần Giáp Tí gồm 10- ngày khởi đầu bằng Giáp Tí chấm dứt với Quí 
Dậu, tức sót hai Chỉ là Tuất và Hợi. Vì thế ngày xem quể trong tuần 
Giáp Tí, mà hào ở Tuất, Hợi gọi là Không vong, hoặc bảo Tuân Giáp Tí 
có Tuân không ở Tuất Hợi, hoặc bảo hào Tuất, Hợi là lâm Không. 

— Tuần Giáp Tí có Tuân Không ở Tuất, Hợi 

— Tuần Giáp Tuất có Tuần Không ở Thân, Đậu 

— Tuần Giáp Thân có Tuần Không ở Ngọ, Mùi 

~ Tuần Giáp Ngọ có Tuân Không ở Thìn, Tị 

~ Tuân Giáp Thìn có Tuần Không ở Dần, Mão 

- Tuần Giáp Dân có Tuân Không ớ Tí, Sửu. 

Phép xem Tuân Không ở mọi sách quá phiền toái chia thành 
Chân Không, Giả Không, Đông Không, Xung Không, Điển Không, 
Viện Không, Vô cố tự Không, Tán mà Không, Mộ Không, Tuyệt 
Không, Hại Không, An Không, Phá Không. 

Đã Hạc nói: 

~ Vượng, động, được Nhật thân và động hào sinh phò, động mà 
hóa Không, Phục mà vượng tướng gặp Không sẽ là bất Không. 
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- Bị Nguyệt Phá, hưu tù bất động, Phục mà bị khắc, Chân Không 
mà gặp Không vong thì mới thật Không. Chân Không là Thổ ở mùa 
Xuân, Kim ở mùa Hạ, Mộc ở mùa Thu và Hỏa ở mùa Đông. 


~ Ngày Ất Mão tháng Thìn, xem cầu tài, được quê Gia Nhân biến Bí: 


Mão 
lÙ Tị 


Mùi - 


Hợi 
Sửu 
Mão 


Huynh 

'Tử (hóa T¡) - ỨNG 
Tài 

Phụ ' 

Tài - THỂ - KHÔNG 
Huynh 


Sửu là Tài hào trì Thế gặp Tuần Không, tuy được Tị hỏa động 
sinh, nhưng Tị hỏa lại hóa bồi đâu khắc nên không thể sinh Sửu thổ. 
Tài hào không được sinh phò thì khó cầu được tiên. Lại vì xem vào 
tháng ba, nên Tài hào hữu khí, mà hữu khí thì với cổ pháp gặp Không 
là bất Không, nên chẳng dám quyết đoán, vì vậy tái chiêm. 

Lại xem, được quẻ Khuê biến Tổn: 


Phụ 

Huynh (phục Tài TÔ 
Tử (hóa Tuất) - THỂ 
Huynh 

Quan 

Phụ - ỨNG 


Quẻ này hợp với quẻ trước nên mới có thể quyết đoán. Tài hào 
vô khí bất tất lao tâm cầu tài. 


Người xem hỏi: vì sao? 


Đáp: Quẻ trước Tài tuy lâm Không nhưng hữu khí, quê này Tài 
hào là Tí thủy phục ở hào ngũ là Mùi thể, bị khắc nên đoán là không 


có tài. 


Sau quả nhiên không có. 
- Ngày Tân Hợi tháng Tí, xem đi xa cầu tài, được quê Đại Tráng: 


Tuất 
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Huynh 
Tử Tôn 


Phụ - THẾ 


Huynh 


Quan - ỨNG - KHÔNG 


Tài 


Tuần không Dân mộc. Tháng Tí và ngày Hợi đều là Tài thần 
khác Thế, lại được Ứng hào tức nơi đến tương khắc. Nếu chấp vào cổ 
pháp là “vô cố vật Không” (không có cớ đừng lâm Không)” là điểm 
đại hung, thì làm sao dám đi xa nhà. Vì thế phải tái chiêm. 

Lại được quẻ Minh Di biến Phong: 


Dậu —.a. mm PHỤ 
Hợi —_— m———. Huynh 


X Sửu — _—S›-:n()‹:ìo)- THẾ 
Hợi “—.|..l 
Sửu —=—= =—=— Quan 
Mão —————— Tử-ỨNG-KHÔNG 


Quê này với quê trước tương đồng. Lần ởi này ắt sẽ được. Thế 
hào động hóa hối đầu sinh, trước mắt bị Nguyệt Phá, đến nơi thì qua 
khỏi tháng rồi chẳng bị Phá nữa, Dân Mão là khởi đầu mùa Xuân, 
theo quẻ trước là tháng mà Thế xuất Không của Tí. Gặp Tí, Hợi là 
thì sinh tiền mãn nguyện. 

Người xem hỏi: Đi có thành công không? 

Đáp: Đến ngày Giáp Dân, Thế hào xuất Không, trở về sau đi thì 
được, chẳng nghỉ ngại gì nữa. 

Quả đến ngày Ất Mão khởi hành, đến nơi giữa tháng Mão, được 
toại ý, mọi chuyện đều vừa ý, tiền bạc đồi đào mà trở về. 

* Dã Hạc nói: Phép xem nhiều quê khiến đa nghi chẳng dám 
quyết đoán. Nhưng tái chiêm để quyết đoán quể trước. “Vô cố tự 
Không” giống như vào trong hang sâu vực thẳm, nhưng nhờ được 
vượng Tài sinh Thế là điểm tốt mà vượt mọi cần trở. 

Lý Ngã Bình nói: Không Vong là điều kỳ điệu, bất trắc của Quỷ 
thân, tựa có mà tựa Không Vì thế phải xem nhiều quẻ mà hợp lại 
mới có thể thấu triệt thần cơ của Quỷ thần, lý lẽ của trời đất., 

Phàm xem quẻ gặp Không, không thể lấy đó làm Không mà 
trước phải xem việc gần hay xa. Nếu nội trong tuân thì là Không, 
nhưng còn phải chờ lúc xung Không, thực Không nữa. Việc ra ngoài 
tuần thì sẽ ứng vào ngày xuất Tuần. Nếu xem việc lâu dài thì không 
phải chờ đến xuất Tuần, mà xem đại tượng không tốt thì cuối cùng 
sẽ là Không, còn đại tượng tốt thì đợi Nguyệt kiến hoặc Thái Tuế có 
thể điển thế. Nhưng không bằng xem hai quể mới là diệu pháp. 


(1) Đại ý nói là phải có cớ gì đó mới lâm Không. 
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CHƯƠNG 9 


#® 1 
PHI PHỤC 


Trong trường hợp Dụng thần không hiện ở trong Quẻ, thì lấy 
Nhật hoặc Nguyệt làm Dụng thân. Nếu Nhật và Nguyệt không phải là 
Dụng Thần thì phải chọn hào Phi. Cách chọn hào Phi xem ở phần Quẻ 
Dịch. 


Phục thần hữu dụng có 6 cách: 
1. Phục thần là Nhật thân hay Nguyệt kiến, 
2. Phục thần vượng tướng, 
3. Phục thần được Phi thần sinh 
4. Phục thần được động hào sinh, 
5. Phi thần bị Nhật, Nguyệt, động hào xung khắc, 
6. Phi thần hưu tù, bị Không, Phá, Mộ, Tuyệt. 


Khi hữu dụng tức hào Phục xuất lộ dễ đàng, không còn bị hào Phi 
ngăn cản nữa. Nếu Phục thần không thể xuất hiện thì chẳng dùng 
được. Phục thần chẳng xuất hiện được xảy ra trong 5 trường hợp sau: 


1. Phục thần hưu tù, vô khí, 

2. Phục thần bị Nhật Nguyệt xung khắc. 

3. Phục thần bị động hào vượng tướng khắc hại. 

4. Phục thần Mộ, Tuyệt tại Nhật, Nguyệt hoặc Phi thần, 
õ. Phục thần hưu tù gặp Tuần Không, Nguyệt Phá. 


Điều quan trọng là muốn sử dụng Phục thần thì cần Phục vượng 
tướng, mà vượng tướng thì căn cứ vào Nhật Nguyệt vào Nguyên thần. 
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Phục thân tuỳ trường hợp mà sử dụng, thường đóng các vai trò Dụng 
thân hoặc Nguyên thân hay Ky thần. 


Vd.: Ngày Nhâm Thìn tháng Mão, xem văn thư ngày nào tới, 
được quê Sơn Hoả Bí không có hào động. 


Quan 
Tí —_— Tài 
Tuất —_— ~_—_ Huynh -ỨNG 
Hị —_—_—_ Tài 

Phục Ngọ - Sửu — §Ð Huynh 

Quan - THẾ 


Dụng thân là Phụ không hiện trong quẻ, phải tìm hào Phục là 
Ngọ hoá làm Dụng thân. Phi thân là Sửu Thổ hưu tù ở tháng Mão, chỉ 
hiểm Dụng thần Ngọ hoả tuy vượng tại tháng này nhưng lâm Không. 
Do đó đến ngày Giáp Ngọ xuất Không tất văn thư đến. Sau quả như 
vậy. 


Vd: Ngày Bính Thìn tháng Dậu, xem con bị bệnh được quả Địa 
Phong Thăng 


Dậu —__ — Quan 
Hi __— —__ Phụ l 
Tuân Không-PhụcNgọ- Sửu —_—. —_— Tài-THỂ 
Dậu —_———— Quan 
Hi —__—_——_ Phụ 
Sửu m—— — Tài-ỨNG 


Dụng thần là Tử Tôn không xuất hiện trong quẻ, phải tìm hào 
Phục là Ngọ hoả phục tại hào Sửu. Sửu lâm Không nên Ngọ dễ xuất lộ. 
Đúng như câu phú trong Hoàng Kim Sách: “Không hạ Phục thần dị vu 
dẫn bạt” (Phục thần nằm dưới hào Không dễ kéo ra). Đến ngày Ngọ, 
Dụng Thần vượng nên xuất lộ, con lành bệnh. 

— Ngày Bính Thìn tháng Mão xem bệnh cho cha, được quề Địa Lôi 
Phục: 


Dậu Tử 


Hi —_—_ —_ Tài 
Sửu m—_. —— Huynh-ỨNG 
Thìn =—.— — Huynh 
Phục Phụ Tị Hỏa Dần —__ —_ Quan : 
Tí —— rT`:.'-IIỀẨ 
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Dụng thần không xuất hiện, phải tìm hào Phục là Tị hoả ở dưới 
hào Phi là Dần mộc. Theo Dụng thần mà đoán thì Dụng thần là Tị 
hoả vượng ở tháng Mão, thì phải lành. Nhưng hào Thế ở Ky thần Tí 
thuỷ, mà hào Phụ lại phục dưới hào Quan tất chỉ lành trước mắt, 
đến khi Ky thần vượng sẽ nguy, đúng vào tháng Hợi (Ky thần) xung 
khắc hào Phụ là Tị Hoả. 


Tuy nhiên quê này nghi ngờ không dám quyết đoán, vì thế khiến 
người con thứ bói, được quẻ Tiệm biến Tốn 


Mão Quan - ỨNG 
Tị ——``‹ 

Mùi —_— =— Tài 

Thân ——— Tử-THẾ 


x Ngọ — =—_ 'hị,(hóaHỢgi) 
Thn =—=—¬ =———= Huynh 


Quẻ này Dụng thân Phụ Mẫu là Ngọ hoả vượng ở tháng Mão, 
nhưng hoá hồi đầu khắc, trước mắt không đáng ngại, nhưng đến 
tháng Hợi tất nguy. Hào Thế trì Tử Tôn là Thân kim bị Ngọ hoả 
động vượng khắc nên Dụng thần dù vượng kết quả cũng chẳng tốt. 

Kết quả về sau người cha chết vào mùa đông. 

— Ngày Bính Tí, tháng Bính Thân năm Tân Mão, xem con còn 
sống hay chết được quẻ Quán biến Bỉ 


Mão —_—___—— Tài 
Tị —— -:+ 

x Mù ——_ ——_ Phụ(hóaHợi-THẾ 
Tỉ — — ©-:+ 
Mão —___ — Tài 


Phục Tử Tí Thủy- Mùi Phụ - ỨNG 

Dụng thần là Tử Tôn không hiện trong quẻ, đúng ra phải tìm 
hào Phục, nhưng Nhật thần là Tí thuỷ nên Tử Tôn tại Nhật, lại 
thêm hào Phạ» Mùi thổ biến Hợi là Tử Tôn. Tử Tôn vượng vì lâm 
Nhật mà được Nguyệt kiến (Thân) sinh, mà lại tam hợp với hào Thế 
nên con yên ổn và sẽ về. Xem lúc nào về thì phải xét động hào, 
động biến Hợi thuỷ Tứ Tôn nên tháng Hợi tất về. 

* Lý Ngã Bình nói: Cổ pháp dùng Phục thân tuy ứng nghiệm, nhưng 
sự suy vượng, hưu tù, hình xung, khắc hại, Nguyệt phá, Tuần không của 
Dụng thần cũng khó đoán, vì thế phải xem nhiều quẻ. Trong sách Dịch 
Mạo có để lại quê để chiêm nghiệm: 
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— Ngày Mậu Dân tháng Tí, xem quan chức được quẻ Khốn biến 
Đoài: 


Mùi — =—— ÐÌlìhụ 

Dậu ——_Ïl‹rnh 
Hị ___—_—— Tử-ỨNG 
Ngọ —  — Q‹2n 


Thìn s== ———— Phụ ' 
x Dần m—— ——. Tài (hóa Tị - THẾ 


Sách đoán: Phi hào Ngọ là Quan tinh lâm Nguyệt Phá. Tị Quan 
phục tại Dân được Trường Sinh thì Mạnh Xuân" sẽ được lên chức. 


Hoàng Kim Sách bảo: Phi hào và Biến hào đều không có Dụng thần 
thì đi tìm hào Phục. Quê này sơ hào là Đân mộc biến thành 'Tị¡ hoả là 
Quan tỉnh. Mạnh Xuân thì Quan tỉnh gặp Trường Sinh. Tài hào độc phát 
sinh ra Quan, vì sao không bảo biến thành Quan mà lại nói là Phục thần. 
May quẻ này Phục và Biến đều là Tị hoả. Nếu người sau gặp quẻ khác mà 
cũng dùng Biến hào làm thành Phục thì đáng lâm lẫn. Quẻ này để lại 
trong sách cho đời sau chiêm nghiệm thì thật đáng cười. 


(1) Tức tháng Giêng. 
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CHƯƠNG 10 
1# ‡ÿ - ¡1E 2 
TẤN THẦN VÀ THOÁI THẦN 


Tấn Thần và Thoái Thần là do hào động biến ra. Cát hung hoạ 
phúc của Tấn Thoái Thần được phân ra có lúc nên có lúc ky. Việc tốt 
thì nên hoá Tấn, việc xấu thì nên hoá Thoái. 


~ Tấn Thần gồm có hào Hợi động hoá Tí, Dân động hoá Mão, Tị 
động hoá Ngọ, Thân động hoá Dậu, Sửu động hoá Thìn, Thìn động hoá 
Mùi, Mùi động hoá Tuất. 


— Thoái Thần là hào Tí động hoá Hợi, Mão động hoá Dần, Ngọ 
động hoá Tị, Dậu động hoá Thân, Thìn động hoá Sửu, Mùi động hoá 
Thìn, Tuất động hoá Mùi. 


Tấn Thần cũng như Thoái Thần đều phân thành 4 cách: 

1. Tấn Thần: 

a, Vượng tướng, hoá vượng thừa thế mà tiến 

b. Động mà hưu tù, hoá hưu tù, đợi thời mà tiến 

c. Động hào, Biến hào có một bị hưu tù cũng đợi lúc vượng tướng 
mà tiến. | 

c. Động hào hay Biến hào, có một hào gặp Không, Phá thì đợi lúc 
điền thực mà tiến. 

2. Thoái Thần: 


a. Vượng tướng, hoá vượng tướng hoặc được Nhật Nguyệt, động 
hào sinh phò mà xem việc gần, được thời chẳng thoái. 


b. Động hưu tù, hoá hưu tù đến lúc sẽ thoái. 
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c. Động hào, Biến hào có một vượng tướng thì đợi lúc hưu tù sẽ 
thoái. 
d. Động hào hay Biến hào, có một hào gặp Không, Phá, thì đợi 
lúc điển thực sẽ thoái 
—- Ngày Quí Mão tháng Thân xem thi Hương, được quẻ Hằng 
biến Đại Quá. 
Tuất —— —— Tài-ỨNG 
x Thần m——m — Quan(hóa Dậu) 
Ngọ "“==J1J,,..., ñ 
Du m———— Quan - THỂ 


Hị =——— Phụ 
Su — =—— Tài 


Thế trì Dậu Kim là Quan tỉnh vượng, lại được Nhật thần xung 
động, mà Dụng Thân Thân Kim động hoá Tấn, nên không chỉ đậu 
vào mùa Thu (lúc Quan tỉnh vượng) mà còn đậu vào mùa Xuân (tháng 
Mão) nữa. Người xem quẻ này sau quả đậu liên tiếp. 


— Ngày Ất Sửu tháng Mão xem câu hôn có thuận không, được 
quê Phệ Hạp biến Tỉ 


° TỊ ....|... 6 : 
Mùi __ ——_ Tài (hóa Tuất) - THỂ 
o Đậu — c`^n(Ìó:1'°2:) 


Thủ. =——=-——= Tải 
Dân —_—_ ~__— Huynh-ỨNG 
o Tí — '›‹(‹‹-Ni) 


Thế trì Tài hoá Tấn thần, Tị Hoả vượng động sinh Thế, nhưng 
Tị là động hoá Tí Thuỷ hồi đầu khắc, đợi đến ngày Ngọ xung Tí, mà 
Ngọ lại hợp với Thế (Ngọ hợp Mùi) tất thành tựu. Sau quả cầu hôn 
thành vào ngày Ngọ. 

Trong quẻ có hào Dậu là Quan động nhưng hoá Thoái nên không 
có tác dụng, hào Tí là Phụ hoá Mùi hồi đầu khắc cũng chẳng có tác 
dụng. Chỉ có chuyện Mùi Thổ là Thế hoá Tuất tức hoá Không, nhưng 
Mùi được hào Tị vượng sinh nên hoá Không vẫn tốt. 

— Ngày Quí Tị tháng Tuất, xem được thăng chức hay không, được 
quẻ Tiết biến Nhu. 
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Tynh 

Quan 

Phụ - ỨNG 
Quan (hóa Thìn) 
Tử 


Tài - THẾ 


Sửu Thổ là Quan tinh vượng hoá Tấn thần, Thế lại vượng nên 
đến ngày Sửu tất được. Sở dĩ không ứng với ngày Thìn vì Thìn bị 


Nguyệt phá. 


— Ngày Định Mão tháng Mùi xem công danh, về sau có ra làm 
quan được không, được quẻ Đềng Nhân biến Cách 


Mỏ 


Tuần Không - 


Tuất. 
Thân 
Ngọ 
Hợi 
Sửu 
Mão 


Tử (hóa Mùi) - ỨNG 
Tài 

Huynh : 

Quan - THỂ 

Tử 

Phụ 


Thế trì Quan Hợi thủy hưu tù lâm Không thì trước mắt chưa thể 
ra làm quan, nhưng Ky thần Tuất thổ hoá thoái nên sẽ không khắc 
được Thế. Đến năm Thìn xung Tuất, Ky thần hoàn toàn suy tức được 


tuyển dụng. 


— Ngày Tân Mão tháng Thân xem bệnh được quẻ Quải biến Đại 


"Tráng. 


Mùi 
9 Dậu 

Hợi 

Thìn 
Dân 
Tí 


Huynh „ 
Tử (hóa Thần) - THẾ 
Tài 

Huynh 

Quan - ỨNG 

Tài 


Thế trì Tử Tôn vượng nên dù hoá thoái đến ngày Thìn thổ sẽ gặp 
được lương y mà lành bệnh. Quẻ này nhờ động biến đều thuộc Kim mà 
xem cận bệnh nên thối mà chẳng nguy. 


Vd: Ngày Quí Mùi tháng Tuất xem bệnh được quề Càn biến 


Quải: 
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° Tuất ~.._____= Phụ (hóa Mùi) - THẾ 


Thân «—_—— Huynh 

Ngg . m——— Quan 

Thn —_—__——— Phụ-ỨNG 
Dân Tài 

Tí Tử 


Quẻ bói này xem bệnh lâu ngày (cửu bệnh) mà gặp quẻ lục xung 
tất khó trị. Hơn nữa Thế trì Phụ vượng tướng nên dùng thuốc hay 
cũng chẳng lành®, Thế tuy hoá thoái nhưng kinh mạch khô dần, gặp 
năm tháng xung Mùi thổ là hết đường. 

Về sau chết vào tháng Sửu. 


~ Ngày Quí Sửu tháng Thìn xem bệnh được quê Khốn biến Giải: 


Mùi —  — Thụ 
D) Dậu —=š)§ ẻỒỂƑLuynh (ó2 Thân) 
Hi —_—__—_——— Tủ-ỨNG 
Ngọ — _— ©\‹n 
Thn —_— Phụ ) 
Tuân Không - Dân ~—— — Tài-THÊ 


Thế trì Tài lâm Không như bị Ky thần là Dậu Kim vượng khắc. 
Thế tuy lâm Không mà Ky thần Dậu lại hoá Thoái nhưng vẫn chịu 
khắc không tránh được. Trong quê có hào Mùi ám động sinh Ky thần 
khiến Ky thần càng vượng. Về sau chết vào tháng Mùi. 

- Ngày Ất Sửu tháng Thìn xem mẹ vợ bị bệnh, được quẻ Tuỳ 
biến Bỉ: 


x Mùi —__ =—— Tài Góa Tức) - ỨNG 
Dậu .. ,..^..‹ 
Hợi —Ð` 
Ngọc  —— —— Tài-THẾ 
Thìn =—— =—— luynh 
° Dân Phụ (hóa Mùi) 


Đoán rằng: Tí thuỷ là hào Phụ hoá Mùi thổ hồi đầu khắc. Mùi hào 
hoá Tấn thần khắc Phụ Mẫu. Nên phòng vào ngày Tuất. 


Quả sau chết vào ngày Tuất là ngày Tuất thổ xuất Không. 


(1) Tử Tôn tượng thuốc men, Thế trì Phụ vượng thì khắc Tử nên dùng thuốc 
chẳng được. 
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Theo cổ pháp thì Tán (hưu tù bị Nhật xung) thì xem như chẳng 
có. Quê này Mùi thổ bị Nhật thần Sửu xung, lại hoá Không, Nguyệt 


phá mà chẳng có tán gì cả. 


~ Ngày Ất Mão tháng Thân, xem xuất hành được qué Truân biến 


Tiết: 


Huynh 

Quan - ỨNG 

Phụ 

Quan 

Tử (hóa Mão) - THẾ 
Huynh 


Thế hào Dân mộc hoá Tân thần thì sắp đi, nhưng bị Nguyệt phá 


nên ra khỏi tháng mới đi được. 


Sau đến tháng Hợi thì đi từ Yên đến Việt, tháng tám năm sau mới 


VỆ, 


Ta hói: Đi đường có bình an không? 


Đáp: Rất yên ổn. 


Ta thấy trong quẻ Tử Tôn động hoá Tấn thần, biết bình an nên 
mới hồi như vậy. Ứng vào tháng Hợi vì Phá mà gặp Hợp. Đấy là động 
gặp Phá, hoá Tấn thần thì không Tấn hay sao? 


— Ngày Kỷ Mùi tháng Thìn xem anh lúc nào về được quê Lý biến 


Đoài: 


° Tuất 
Thân 
Ngọ 
Sửu 
Mão 
Tị 


— ———- 


Huynh (hóa Mùi) 
Tử - TH 

Phụ 

Huynh 

Quan - ỨNG 
Phụ 


Huynh động hoá Thoái thần là anh có ý quay về. Nhưng Tuất bị 
Nguyệt Phá thì ở ngoài chẳng an, mọi việc chẳng toại. Tháng sáu 


thì có thể ngóng trông được rồi. 


Về sau đến tháng Tuất mới về, ứng với lúc thực Phá. Đó là động 
Phá hoá Nhật Nguyệt há chẳng thoái sao? 
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— Ngày Ất Mùi tháng Thìn xem bệnh được quẻ Đại Hữu biến 


Khuê 
T] ——-:- ỨNG 
Mùi —_—_ ——_— Phụ 
Dậu “—..1......‹ h 
° Thn —_—__———— Phụ (G—óa Sửu) - THỂ 
Dần —_—_—— Tài 
Tí Tử 


Quề này xem bệnh cho cháu nội. Phụ Mẫu lâm Nguyệt kiến 
động hoá thoái, thế mà hôm sau cháu chết. 

— Ngày Bính Thìn tháng Mão, nha dịch xem có lên chức không. 
Được quẻ Giải biến Khốn: 


Tuất —— — Tài 
X Thân —— —. Quan (hóa Dậu) - ỨNG 
Nữ ————— Từ 
Ngọ —=— =— Tỉ : 
Thìn ____——_— Tài-THỂ 
Đần —_—_ —— Huynh 


Đoán rằng: Quan động hoá Tấn thần, mùa thu tất được lên chức. 


Sau được thăng vào tháng Tị. Ứng vào tháng Tị là động mà gặp 
hợp. Thân lại Trường Sinh ở TỊ. 


Há động hoá Không Phá là không tấn sao? 


~ Ngày Ất Sửu tháng Tị, xem thi có đậu không. Được quê Đoài 
biến Tụng: : 


x Mùi —__ ———_ Phụ (hóa Tuất-THẾ 
Dậu ......‹ 
Hợi ——=—==<c=T' 
Sửu —_—_ —— Phụ-ỨNG 
Mão —_———— Tài 
° TỊ —-:()°a Dàn) 


Đoán rằng: Phụ hoá Tấn thần, Tị hoả là Quan tinl sinh Thế, 
hiển nhiên là điểm tốt, cứ ngồi chờ tin. 


Quả ngày Dần yết bảng thì đậu thứ tám. 
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Theo cổ pháp động phá hoặc động tán, hoá Nhật Nguyệt thì 
không thể tấn, Quê này động tán hoá Không mà cứ vẫn tấn®), 

— Ngày Đỉnh Sửu tháng Mùi, xem mẹ đang ở xa lúc nào về, được 
quẻ Đại Hữu biến Tỉnh: 


° Tị Quan (hóa T?) - ỨNG 
x Mùi —— — Ð `"¿(hóa Tuất) 
g Dậu —— Ð §'\'‹rnÌh(i‹a Than) 
Thn .__——__—_ Phụ-THẾ 
Dân Tài 
°ø Tí ———  Tủ('óa Sửu) 


Sơ hào Tí thuỷ hoá Phụ Mẫu là Sửu thổ. Tí hợp với Sửu thì chẳng về 
được. Mùi Phụ hoá Tấn cũng tượng không về. Dậu Huynh hoá thoái hợp Thế 
thì mẹ không về nhưng anh em về. 


Người xem nói: Tôi chỉ có em gái. 
Quả tháng ba sang năm thì em gái về. 
Đấy là Huynh hoá Không mà vẫn thoái. 


— Ngày Tân Sửu tháng Mùi, xem mở phố bán hàng được quê Phệ 
Hạp biến Độn: 


Tị Tử _ 
x Mùi ——— — - Tài (hóa Tuất) - THẾ 
Dậu ———ề>e § è+2n 
bá Thn =__. =—— Tài 
Dân —_—_ =—— Huynh-ỨNG 
0 Tí —F`ụ 


Tài hào trì Thế hoá Tấn thần là tượng dài lâu và phát triển. Ta 
nói: Lấy ngày Giáp Tuất khai trương thì đại phát. 

Quả khai trương vào ngày Tuất, quả tiệm bán thịnh vượng. 

* Lý Ngã Bình nói: Ban đầu Dịch Mạo có Đại tấn, Bất tấn, Bất 
năng tấn, mà như vậy thì cận lý. Người sau thấy động Nhật Nguyệt 
hoá Không Phá thì cho là không có đường tức không tấn, nhưng như 


(1) Đông phá là hào động gặp Nguyệt phá, động tán là hào hưu tù động bị Nhật 
xung. Quẻ này hào Mùi vượng bị ngày Sửu xưng, nhưng hoá Tuất lâm Không, 
tức hoá Không nhưng vẫn cứ tấn. 
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vậy là sai, Động hào lâm Nhật Nguyệt gặp Không thì bất Không, 
gặp Phá chẳng Phá, huống gì hoá Không Phá. Nhật Nguyệt hoá 
Không Phá thì như trời bị mây che, lúc thực Không, thực Phá thì 
mây bay, mù tan. Còn biến Nhật Nguyệt thì như ở nhờ làm sao mà 
tấn được. Chẳng biết động Phá thì có lúc thực Phá, động mà tán thì 
có ngày điển thực, Huống gì hào lâm Nhật Nguyệt thì vượng thì 
ngày sau gặp lúc điển thực thì vượng thêm, sao bảo chẳng tấn được. 

— Như ngày Mão tháng Thân, xem về anh em được quẻ Đoài biến 
Phong: 


Mùi —__ —_ Tử-THẾ 


Ơ Dậu ——— Tài (hóa Tuất) 
Hợi —EE——— (©`:n 
Su ~—— —_ Tài-ỨNG 

o Mão —__———— Hưynh 
Tị ———>Ƒĩ5>-Ầ Ìlhụ 


Dậu là Huynh Đệ bị ngày Mão xung tán, tuy hoá Thân là Nguyệt 
kiến cũng không kịp thoái, mà không kịp thoái tất gặp được. 

Quê này bảo mà bảo không kịp thoái là sai. 

Trong phân Nguyệt Tướng có nói hào lâm Nhật Nguyệt gặp Tán 
thì chẳng bị Tán, các chương khác trong sách có nhiều phần để chiêm 
nghiệm. Riêng trong chương này có nhiều phần viết bậy, chẳng do 
kinh nghiệm. 
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CHƯƠNG 11 


2) sa 
BIẾN QUÁI VÀ BIẾN HÀO 


(Quẻ biến và Hào biến) 


I. BIẾN QUÁI 

Quẻ động biến có thể: biến sinh, biến khắc, biến Mộ, biến Tuyệt, 
biến tỉ hoà. 

Biến sinh tức biến thành quẻ có ngũ hành sinh, như quẻ Chấn 
Mộc biến thành quẻ Khảm Thuỷ chẳng hạn. Biến khắc là biến thành 
quẻ có hành khắc, như quẻ Càn Kim biến thành quẻ Li Hoả. 


Ngũ hành từ sinh vượng đến hưu tù được phân thành 12 giai 
đoạn: Tràng Sinh, Mộc Dục, Quan Đới, Lâm Quan, Đế Vượng, Suy, 
Bệnh, Tử, Mộ, Tuyệt, Thai, Dưỡng. Ví như hành Thủy có Trường sinh 
tại Thân, Mộc Dục tại Dậu, Quan đới tại Tuất, Lâm Quan tại Hợi, 
Đế Vượng tại Tí, Suy tại Sửu, Bệnh tại Dần, Tử tại Mão, Mộ tại 
Thìn, Tuyệt tại Tị, Thai tại Ngọ, Dưỡng tại Mùi. Vấn để biến Mộ 
Tuyệt sẽ để cập ở phần sau. 

Biến tỉ hoà là biến thành quẻ có cùng hành, như quẻ Tốn Mão 
mộc biến thành Chấn mộc chắng hạn. Tuy Hào chiếm phần quan 
trọng hơn là nội ngoại quái, nhưng với quẻ động nhiều hào thì cần 
lưu tâm đến biến quái. 

Ví dụ: Ngày Tân Tị tháng Mão xem công danh thay cho bậc 
trưởng bối được quẻ Tốn biến Càn. 


Mão Huynh - THẾ 
TỊ Tử 

x Mùi Ð  —__ —— Tài (hóa Ngọ) 
Dậu —_—————_-_ Quan-ỨNG 
Hợi ——>£ EsÐ_`` 

x Sửu — — §Ð '!'454aT?) 
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Coi thay công danh cho người lớn không quan hệ khó chọn được 
Dụng Thần để quyết đoán. May nhờ quể này quá rõ, Tốn Mộc biến 
thành Càn Kim, tức hoá hồi đầu khắc, hết đường cứu gỡ. Quẻ này khỏi 
hỏi về công danh, vì ngay tuổi thọ cũng không bền. 

Qua đến tháng Ngọ thì mất chức và tháng Thân thì chết. 

Ví dụ: Ngày Bính Thìn, tháng Ngọ xem bệnh được quê L¡ biến 
Khảm. 


o TT — ‹sjnh (bóa1/)- THẾ 
x Mùi — —_—- Tử(hóa Tuất) 

Dậu —_———_——_ Tài (hóa Thân) 

Hi” _._—__—— Quan (hóa Ngọ)- ỨNG 
Sửu ._—_ —_ Tứ(hóa Thìn) 

Mão Phụ (hỏa Dần) 


© mm cốc 


Quẻ này Li Hoả biến Khảm Thuỷ là hoá hồi đầu khắc, xem bệnh 
là quẻ rất xấu. May nhờ đang tháng Ngọ nên Hoả vượng thành ra 
trước mắt chưa can hệ gì, nhưng qua đến mùa đông, Thuỷ vượng tất 
nguy. Sau quả chết vào ngày Định Hợi tháng 9. 

Các quẻ thuộc loại thế này này chỉ so sánh giữa quẻ và quê biến 
mà chẳng cần luận trên Dụng Thần. Mà Ngũ hành thì suy vượng theo 
mùa, nên dựa vào đấy mà đoán. 


II. PHẪN PHỤC 


Phản và Phục là gọi tắt của Phản Ngâm và Phục Ngâm. Phản 
Phục gồm quẻ Phản Phục và hào Phản Phục. 

1. Quẻ Phản Ngâm là quẻ biến thành quẻ Tương Xung. Hào Phần 
Ngâm là hào biến thành hào tương xung. Quẻ biến tương xung thì ít 
mà hào biến tương xung thì nhiều. 

— Tí biến Ngọ, Ngọ biến Tí; Sửu biến Mùi, Mùi biến Sửu; Dần biến 
Thân, Thân biến Dân; Mão biến Dậu, Dậu biến Mão; Thìn biến Tuất, 
Tuất biến Thìn; Tị biến Hợi, Hợi biến Tị; đêu là những hào Phản 
Ngâm. . 

- Quẻ Phục Ngâm thì với quê kép gồm 6 hào thì chỉ có Tốn vi 
Phong biến Khôn vi Địa và Khôn vi Địa biến Tốn vi Phong có các 
hào biến thành hào phản ngâm nên là quê Phản Ngâm mà thôi. 
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— Nếu chỉ quẻ đơn thuộc bát quái thì người ta phân ra Nội quái 
và Ngoại quái. 

Với quể thuộc bát quái, sự sắp xếp theo Hậu Thiên Bát Quái, 
quẻ ở vị trí xung đối nhau, nếu biến quẻ này thành quê kia gọi là 
Phản Ngâm, 

a/ Quẻ Càn ở Tây Bắc, bên phải là Tuất, bên trái là Hợi; quẻ 
Tốn ở Đông Nam, bên phải là Thìn, bên trái là Tị. Càn và Tốn vị trí 
đối xung, có Hợi TỊ và Thìn Tuất tương xung: 

- Càn vi Thiên (Ngoại Càn, Nội Càn) biến Tốn Vi Phong (Ngoại 
Tốn, Nội Tốn) rồi Tốn Vi Phong biến Càn Vi Thiên là những quề có 
Nội Ngoại Quái đều là Càn hay Tốn. 

- Thiên Phong Cấu (Ngoại Càn, Nội Tốn) biến Phong Thiên 
Tiểu Súc (Ngoại Tốn, Nội Càn), rôi Phong Thiên Tiểu Súc biến 
Thiên Phong Cấu là những quẻ có Nội Càn, Ngoại Tốn hoặc Nội 
Tốn, Ngoại Càn. 

Hai quê Càn Tốn tương xung là hai quẻ Phản Ngâm 

b/ Quẻ Khẩm ở Chính Bắc nằm tại Tí, quẻ Li ở Chính Nam nằm 
tại Ngọ. Khảẩm và L¡ là hai quẻ xung đối, có Tí Ngọ tương xung: 

—~ Khẩm Vi Thuỷ biến Li Vi Hoả rồi Li Vi Hoả biến Khảm Vi 
Thuỷ là những quẻ có Nội Ngoại quái đều là Thuỷ hoặc Hoả 

— Thuỷ Hoá Ký Tế biến Hoả Thuỷ Vị Tế, rồi Hoả Thuỷ Vị Tế 
biến Thuỷ Hoả Ký Tế là những quả có Nội Khảm, Ngoại Li hoặc Nội 
Li. Ngoại Khảm 

Khẩm và Li được gọi là bai quẻ Tương Xung, là hai quẻ Phản 
Ngâm. 

c/ Quẻ Cấn ở Đông Bắc bên phải là Sửu, bên trái là Dân; quế 
Khôn ở Tây Nam, bên phái là Mùi, bên trái là Thân, Cấn Khôn vị trí 
đối xung, có Sửu Mùi và Dân Thân tương xung: 

- Cấn Vi Sơn biến Khôn Vi Địa rồi Khôn Vi Địa biến Cấn Vi 
Sơn là những quẻ có Nội Ngoại Quái đều là Khôn hoặc Cấn. 

~ Sơn Địa Bát biến Địa Sơn Khiêm rồi Địa Sơn Khiêm biến Sơn 
Địa Bát là những quẻ có Nội Cấn, Ngoại Khôn hoặc Ngoại Cấn Nội 
Khôn. : 


Khôn và Cấn tương xung là hai quẻ Phản Ngâm. 
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d/ Quẻ Chấn ở Chính Đông nằm tại Mão, quẻ Đoài ở Chính Tây 
nằm tại Dậu, hai quẻ này đối nhau, Mão Dậu tương xung 


- Chấn vi Lôi biến thành Đoài vi Trạch rồi Đoài vi Trạch biến 
thành Chấn vi Lôi là những quẻ có Nội Ngoại đều Chấn hoặc Đoài. 

— Lôi Trạch Qui Muội biến thành Trạch Lôi Tuỳ, rồi Trạch Lôi 
Tuỳ biến thành Lôi Trạch Qui Muội là những quê có Nội Đoài ngoại 
Chấn hoặc Nội Chấn ngoại Đoài. 


Chấn và Đoài tương xung là hai quê phản ngâm 


2. Quê Phục Ngâm: Quê Phục Ngâm là quẻ biến thành chính nó 
hoặc biến thành quẻ có cùng Địa chi theo thứ tự của các hào. Hào 
phục ngâm là hào biến thành hào có cùng Địa Chỉ. 


Quéẻ Phục Ngâm có 3 loại: 


— Quẻ Càn biến thành Chấn, Chấn biến thành Càn, rồi Vô Vọng 
biến thành Đại Tráng, Đại Tráng biến thành Vô Vọng. Nói về Địa 
Chi tức Tí Dần Thìn biến thành Tí Dân Thìn, Ngọ Thân Tuất biến 
thành Ngọ Thân Tuất. Ây là Phục Ngâm cả nội quái lẫn ngoại quái. 


- Quê Cấu biến thành Hằng, Hằng biến thành Cấu; Độn biến 
thành Tiểu Quá, Tiểu Quá biến thành Độn; Bi biến thành Dự, Dự 
biến thành Bi; Phong biến thành Đồng Nhân, Đồng Nhân biến thành 
Phong; Lý biến Qui Muội, Qui Muội biến Lý; Giải biến thành Tụng, 
Tụng biến thành Giải. Nói về địa Chi tức Ngọ Thân Tuất biến thành 
Ngọ Thân Tuất. Ấy là ngoại quái Phục Ngâm. 


- Quẻ Đại Hữu biến thành Phệ Hạp, Phệ Hạp biến thành Đại 
Hữu; Truân biến thành Nhu, Nhu biến thành Truân; Đại Súc biến 
thành Di, Di biến thành Đại Súc; Tuỳ biến thành Quải, Quải biến 
thành Tuỳ; Tiểu Súc biến thành Ích, Ích biến thành Tiểu Súc; Thái 
biến Phục, Phục biến Thái. Nói về Địa Chi tức Tí Dân Thìn biến 
thành Tí Dân Thìn. Ấy là nội quái Phục Ngâm. 


83. Tính Chất 


a. Nội quái phản ngâm thì bên trong chẳng an, ngoại quái phản 
ngâm thì bên ngoài chẳng an. Nội ngoại đều phản ngâm thì trong 
ngoài đều chẳng an, chủ thành mà bại, bại mà thành; không mà có, 
có mà không; được mà mất, mất mà được; tán mà tụ, tụ mà tán; 
muốn động thì thành tĩnh, muốn tĩnh thì thành động. Nói chung là 
ngang trái không hợp với ý muốn. 
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Có thể nêu ra vài trường hợp khi gặp quẻ Phân ngâm để hiểu rõ 
hơn, như xem tài vật gặp quê phản phục thì tụ tán thất thường, xem 
kinh doanh buôn bán thì khi thành khi bại, xem mô mả gia trạch thì đổi 
thay, hoặc đổi rồi lại đổi nữa, xem thiên thời thì khi mưa khi nắng, xem 
tật bệnh thì lành rồi lại đau.. Tuy nhiên còn phải tuỳ thuộc Dụng Thần 
vượng tướng mà luận đoán. Vượng thì vẫn lợi ích, thất hãm thì tai hại. 
Như xem công danh mà Dụng thần vượng tướng thì lên chức, rồi lại lên 
nữa nhưng đổi đi nơi khác, mà thất hãm thì giáng chức đổi đi. Dụng 
thân đã vượng tướng mà gặp phản phục thì cuối cùng cũng thành tựu dù 
có biến đổi. Xấu nhất là Dụng thần bị xung khắc, tức tượng đại hung. 

Vd: Ngày Nhâm Thân, tháng Mão xem đi theo quan phủ đến nơi 
trấn nhậm, được quẻ Tỉ biến Tỉnh: 


Tí — — Tìài-ỨNG 


Tuất Tuất 

Thân m—m_Ừ — Thân 
x Mão —— —— Quan (hóa Dậu) - THẾ 
X TỊ —  — 'hạ(Ìó2 Hợi) 

Mùi — «=—=——= lujpnh 


Thế lâm Quan, trì Nguyệt kiến nên vượng tướng, theo quan đi thì 
được, nhưng nội quái Phản ngâm nên có sự trắc trở. Thế Tuyệt tại 
Thân là Nhật Thần, mà hoá hồi đầu khắc, đoán chuyến đi này không 
tốt. Sau vì chỗ điển khuyết của quan gần trại giặc nên người xem từ 
chối không đi. Rồi vì một cớ khác người xem lại đến nơi quan trấn 
nhậm. Đến tháng Tuất giặc phá thành cùng quan bị hại. 


Trong quẻ Thế trì Quan cùng hoá hồi đầu khắc xung, nên cùng 
quan bị hại, quê Phản ngâm nên không đi rồi sau lại đi. 

Ví dụ: Ngày Kỷ Hợi tháng Mão xem thăng quan được quê Lâm 
biến Trung Phu: : 


X Dậu — — Tử(hóa Mão) 
x Hị  m——_ ——— Tài (hóa T - ỨNG 
Sửu m— —  Ð luuynh 
Sửu —=e=ễ Ấy. 
Mão —_——_——_- Quan-THẾ 
Tị "-..`11.H..... 


Thế lâm Mão mộc là Nguyệt kiến nên vượng tướng, Thế trì Quan, 
được Trường Binh tại Nhật thời Hợi. Thế ở Quan mà vượng nên được 
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lên chức. Quả nhiên trong tháng đó được lên chức đi trấn nhậm ở Sơn 
Đông. Ứng ngay ở tháng Mão vì Thế trì Nguyệt Kiến, được Nhật Thân 
sinh, động hào (Hợi) sinh, nên Thế quá vượng. Tuy nhiên ngoại quái 
Phản ngâm, vì thế sau lại đổi đi Giang Tây. 

b. Nội Ngoại Phục ngâm đều không như ý, động hoặc tĩnh đều 
phiền não. Nội phục ngâm thì trong ưu uất, ngoại phục ngâm thì ngoài 
không an. Xem danh thì hoạn để khốn khó lâu dài, xem lợi thì tài 
hao lợi tán, xem mồ má, gia trạch thì dời chẳng được mà giữ chẳng 
yên; xem hôn nhân thì âu lo chẳng vui, xem quan phi khẩu thiệt thì 
việc chẳng kết thúc. Nếu Dụng thần vượng tướng thì phải đợi thời 
gian xung khởi Dụng thần mới yên, còn hưu tù thì đùng có xung khởi 
cũng ưu uất không thôi. Nếu Dụng thần hoá khắc thì hoạ chẳng nhẹ 

Ví dụ: Ngày Quí Tị tháng Thân xem cha nhậm chức ở xa có bình 
an không, được quẻ Cấu biến Hằng: 


Tuất Phụ (hóa Tuất) 
Thân Huynh (hóa Thân) 
Ngọ ——— -:2¬-ỨNGC 

Dậu m—>>èềè> Qlynh 

Hợi Tử 


Sửu ——_ —_ Phụ-THẾ 


Tị hoả là Nhật thân sinh Phụ Mẫu thì đoán cha trấn nhậm ở ngoài 
Kinh được bình an. Chỉ hiểm gặp quẻ Phục ngâm ở ngoại quái nơi ở 
ngoài chẳng an, nơi trấn nhậm có sự cố làm tâm ưu uất khó đắc ý. 

Người xem bảo nơi cha trấn nhậm có rợ Miêu gây hấn, không 
hiểu có gì đáng lo không, rồi hỏi khi nào về. 

Giải đoán: Quê gặp Phục ngâm nên muốn về mà không về được, 
năm Thìn thiếu tiền mà trở về. 


Quả thật bọn Miêu gây loạn rất nguy hiểm, năm Dân xem được 
quề, đến năm Thìn thì trở vê, năm Ngọ được đổi đi nơi khác. 

Ứng vào năm Thìn vì Thìn xung khởi Phụ Mẫu (Tuất), thiếu tiền 
vì hào Tử Hợi ám động khắc Quan, đến năm Ngọ Quan vượng trở lại 
nên được bổ dụng nơi khác. 

Quê này quan trọng ở nơi hào Thế còn vượng, không bị xung phá 
nên Phục ngâm mà chẳng hại, chỉ có quan chức đổi thay liên tiếp. 
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CHƯƠNG 12 


RÑ #^ X 
TUỲ QUỶ NHẬP MỘ 
(Theo quỷ vào mồ) 


Ngày xưa người ta để cập đến Tam Mộ (nhập Mộ, động Mộ, !-¬› 
Mộ) với hào Thế tuỳ quỷ nhập Mộ (theo Quỷ vào Mộ), bản Mệnh : . 
Quỷ nhập Mộ, quái Thân tuỳ Quỷ nhập Mộ, Thế Thân tuỳ Quỷ nhập 
Mộ. Chữ Tùy dùng ở đây với nghĩa là “theo” vì Thế, Thân hay Mệnh ở 
ngay hào Quan quỷ, mà hào Quan đã nhập Mộ, động Mộ hoặc hoá Mộ 
thì các hào Thế, Thân, Mệnh cũng sẽ như thế. Sở đi có như vậy vì trong 
một quẻ phân thành Quái Thân, Thế Thân rồi bản Mệnh khiến người 
đọc không hiểu được phân nào chính, phần nào phụ ở trong mỗi quê. 


Mộ chỉ là một giai đoạn trong quá trình vượng suy của Ngũ hành. 
Mỗi hành trong ngũ hành một cách chỉ li biến chuyển xoay vòng qua 
12 giai đoạn theo thập nhị Chi, từ lúc phát sinh đến lúc suy tuyệt. 12 
giai đoạn này gồm có: Tràng Sinh, Mộc Dục, Quan Đới, Lâm Quan, Đế 
Vượng, Suy, Bệnh, Tử, Mộ, Tuyệt, Thai, Dưỡng, như một người từ lúc 
sinh đến chết rồi đem chôn và tiêu tan. Mộ được quan niệm là lúc ngũ 
hành đã bị chôn vùi, không tạo được tác dụng nào cả. Lập luận về 
khởi sinh của ngũ hành tại 4 Chỉ là Dần,Thân, Tị, Hợi cũng vô cùng 
rắc rối. Tất cả là 5 hành, mà Thuỷ Thổ cùng Sinh tại một cung (Thân), 
Kim mà lại sinh ở Tị thuộc Hoả có về trái ngược, chỉ có các hành Mộc, 
Thuỷ, Hoả lần lượt sinh ở Hợi (thuỷ), Thân (kim), Dân (mộc) là hữu lý 
mà thôi. Nhưng vấn đề này không phải là trọng tâm của chương này. 
Sự sắp xếp biến chuyển của các hành tại 4 cung Tị Hợi, Dần Thân 
khiến giai đoạn Mộ sẽ rơi vào các Chỉ: Thìn, Tuất, Sửu, Mùi, vì thế 
Thìn Tuất Sửu Mùi gọi là Tứ Mộ. Nếu coi vào các ngày tháng Thìn, 
Tuất, Sứu, Mùi tất không hào này thì hào khác có hành ở giai đoạn 
Mộ. Bấy giờ gọi là “nhập Mộ ở Nhật thân hay Nguyệt kiến”. 
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Thật ra chỉ cần lưu tâm đến Thế và Dụng Thần, Dụng Thần và 
hào Thế có thể: 


a. Nhập Mộ tại ngày tháng. Tức coi vào các ngày tháng thuộc Mộ, 
như coi tại ngày hay tháng Thìn Tuất Sửu Mùi. Ví dụ coi vào ngày 
Tuất mà Thế hay Dụng ở hào Hoả (Tị Ngọ). 

b. Hoá Mộ. Tức Thế hay Dụng hào động hoá thành hào Mộ 


(Thìn, Tuất, Sửu, Mùi). Trường hợp này thông thường cũng gọi là 
“nhập Mậ” 


c. Nhập vào hào Mộ động. Tức nhập vào hào Mộ mà hào này lại 
động trong Quẻ. Ví như Thế Dụng động hoá Tuất (Mộ) mà hào Tuất 
trong quê bói lại động. 

d Tuỳ Quỷ nhập Mộ (tức ở hào Quan Quỷ mà nhập Mộ). Ví như 
Thế Dụng ở hào Quan động nhập Mộ. 

Quan trọng nhất cần phải xem vượng suy ra sao mới quyết đoán 
xấu hoặc tốt Thông thường nếu Thế Dụng vượng tướng thì vô hại, chỉ 
bị cần trở trước mắt, còn suy tuyệt mới tạo ảnh hưởng xấu mà thôi. 

Nếu Thế, Dụng nhập Mộ mà vượng tướng nhiều lúc không chờ 
xung phá hào Mộ này, đã có ảnh hưởng. Còn Ky Nguyên thần nhập 
Mộ mà vượng tướng tất qua khỏi giai đoạn đó tức có tác dụng ngay. 

Vd: Ngày Giáp Dần tháng Tuất xem thi Hội có đỗ không, được 
quẻ Tiểu Quá biến Cấn: 

x Tuất —_—__ —— Phụ(hóa Đần) 

b Thân =—— =m— Huynh (hóa Tí „ 

ø Ngợ  —— Quan (hóa Tuất) - THẾ 
Thân —_—_——— Huynh 


Thìn  —__— =— Quan 
Tí —— —— Phụạ-ỨNG 


Thế hào theo Quan nhập Mộ, nhập vào động Mộ (Tuất) tại 
Nguyệt kiến, nhưng vượng vì được Nhật thân sinh, vì thế đến năm 
Thìn xung Mộ (Tuất) thì thi đỗ, mà đỗ cao nữa (vì Phụ vượng tướng). 


Vd: Ngày lý Sửu tháng Thân xem bệnh được quẻ Hằng: 


Tình —_. —— TH ỨNG 

Dn .__ — Quan 

Tí ———.=  Ì 

Dậu m=—————— Quan- THẾ 
Phục Dân Huynh-Quá Thân Hị __—__ Phụ 

Sửu m— —— Tài 
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Thế tuỳ Quan quỷ nhập Mộ tại Nhật thần (Thế thuộc Kim nên 
Mộ tại ngày Sửu) Cổ pháp đoán: Quái Thân ở Dân lâm Nguyệt phá 
(Thân), Thế Thân lâm Không, theo phép xưa đoán là chết. 

Thật ra phải đoán hào Thế (Dậu Kim) xem vào mùa Thu, được Nhật 
thần (Sửu) sinh nên rất vượng, chỉ bị nhập Mộ tại Nhật thần (Sim), nên 
đến ngày Mùi xung Sửu tất lành. Quả nhiên như vậy, Qua quẻ này có thể 
thấy tuỳ suy vương của Thế mà chẳng chú trọng nhiều ở Mộ. 

Vd: Ngày Mậu Thìn tháng Mùi, bị trong tội xem có được ân xá 
không, được quẻ Cổ biến Tổn: 


Dần —__——— Huynh-ỨNG 


Tí “m—— =— Phụ 
Tuất ——_ ——_ Tài : 
0 Dậu —__——_—. Quan (hóa Sửu) - THẾ 
Hợi ———Ồ `", 
x Sửu  —_— =—— Tài(hóaTj) 


Thế hào Dậu tuỳ Quỷ nhập Mộ (tại Sửu) lại động hoá Mộ, theo cổ 
pháp đoán là hung. Nhưng Thế hào được Nhật, Nguyệt sinh nên vượng, 
mà Mộ Sửu bị Nguyệt phá là phá lưới, nên rồi Thế đễ dàng ra khỏi Mộ. 
Đoán sang năm là năm Dậu tháng Thìn được ân xá. Quả sau thật như 
vậy"' (bấy giờ Thế vượng, Ứng vào tháng Thìn vì Thìn hợp với Thế). 

Khi hào bị nhập Mộ tất phải có hoàn cảnh đặc biệt, diễn tả tình 
trạng đang bị gò bó. Thế và Dụng liên quan đến Mộ thường gặp 
trong ä trường hợp: 

- Thế Dụng hào tuỳ Quỷ nhập Mộ ở Nhật thân 

- Thế Dụng hào nhập động Mộ 

- Thế Dụng hào động hoá Mộ 

Nếu tự mình xem thì chú ý đến Thế, thay người khác mà xem thì 
chú ý đến Dụng. Nếu Thế Dụng vượng tướng thì không thật là Mộ, chí 
khi Thế, Dụng hưu tù, bị khắc thì mới thật là Mộ. Ngoài ra nếu Mộ bị 
phá, như Nhật Nguyệt, động hào xung phá chì cũng chẳng phải là Mộ 
thật. Bấy giờ Mộ bị phá tức như lưới bị rách, dễ dàng mà xuất lộ. 


(1) Bấy giờ Thế hào vượng tướng, ứng vào tháng Thìn vì Thìn nhị hợp với Thế. 
Chỉ có điều Thế tuy được Nhật Nguyệt, động hóa sinh, hoá hồi đầu sinh mà 
Nguyên Thần (Sửu) bị Nguyệt phá nên phải qua năm khác mới ứng. 
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1. Xem công danh nếu Thế vượng, đắc địa thì đợi năm tháng 
xung khai Mộ khố sẽ thành danh. Nếu Thế bị Không, Phá, hưu tù tức 
kết quả khó thành. 


2. Xem Thân mệnh, Thế vượng, đắc địa thì đợi năm tháng xung 
khai Mộ khố tất phát đạt. Nếu Thế bị Không, Phá, hưu tù thì trọn đời 
mờ mịt như nhật nguyệt không có ánh sáng. 


ở. Xem ra làm quan, xem xuất hành (đi xa), nếu Thế vượng, đắc địa đợi 
ngày xung Mộ sẽ thành. Nếu Thế không, phá, hưu tù thì chẳng được gì. 

4. Xem mưu sự hoặc cầu tài nếu Thế vượng thì đợi ngày tháng xung 
Mộ sẽ thành, nếu hưu tù, không phá thì chắng được. 


ð. Xem hôn nhân, nếu Thế vượng và Tài hào hữu khí sinh Thế, 
thì đợi đến ngày tháng xung khởi Mộ khố tất thành. Nếu Thế không 
phá, hưu tù thì khó thành. 


6. Xem tật bệnh, nếu Thế vượng gặp ngày tháng xung khởi Mộ khố 
tất lành. Nếu không phá, hưu tù gặp ngày xung khởi Mộ khố tất nguy. 
Nếu cận bệnh? gặp Không vong thì phải đợi đến xung Không mới lành. 


7. Xem ngục tù, nếu Thế vượng thì gặp ngày tháng xung khởi Mộ 
khố tất được tha, nếu hưu tù, không vong thì khó tránh hung. 


8. Xem gia trạch, mô mả nếu Thế vượng hoặc được Tài hào sinh 
Thế thì gặp ngày tháng xung khởi Mộ khố tất vượng phát. Nếu Không 
phá hưu tù thì tan gia bại sản. 


9. Xem mọi chuyện như đi vào nơi nguy hiểm, đến công môn, kiện 
tụng.. cần Thế vượng còn Mộ hào thì bị Không phá, thì đợi ngày tháng 
xung Mộ hoặc ngày tháng điển thực? tất kết quả tốt. Nếu thế hưu tù, 
không phá tất đến ngày tháng này sẽ hung. 


10. Xem hành nhân”? thì chứ trọng ở Dụng thần, cần Dụng thần 
nhập Mộ, động Mộ hoá Mộ tất về. Nếu không phá hưu tù thì chẳng 
tật bệnh giữa đường cũng lưu lạc tha phương chẳng về được. 


(1) Hữu khí tức chỉ hưu tù, không bị khắc phá, nên chờ ngày tháng năm mà vượng 
lên. Đây là nói trường hợp lấy vợ nên Tài sinh Thế, gặp trường hợp xem cho 
người nữ thì Quan hào sinh Thế. 

(2) Chỉ những bệnh mới xảy ra, trái với những bệnh kéo dài năm này qua năm khác. 

(3) Chỉ người đi đường, hoặc vì công vụ, hoặc gìao địch buôn bán chẳng hạn... hoặc 
ở xa về đang còn trên đường.. 

(4) Xem chương Ứng thời. 
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Xem thai sản mà Tài hào, Tử Tôn nhập Mộ, động Mộ, hoá Mộ, 
nếu vượng tướng thì đợi ngày tháng xung khởi Mộ khế tất sinh. Nếu 
Tài bị Không phá, hưu tù tất vợ gặp sản nạn, Tử bị không phá, hưu tù 
thì con tất nguy. 

Cổ pháp xem hoạ hoạn mà thấy Thế lâm Quỷ Mộ Phá, tất đoán 
là tai nạn tiêu trừ. Thất ra chẳng thế, đã bị Phá mà thêm Bạch Hổ 
thì đến năm tháng ngày thực phá tất sẽ nguy 

Vd: Ngày Kỷ Mùi, tháng Thân có người xem quẻ xem giặc có 
đến không, được quẻ Đại Súc biến Thái. 


Thuở đó có giặc cướp nổi lên, thường đến thường đi, người trong 
làng không được an ổn. Nên có người đến xem giặc có đến hay 
không. 


0 Dân _—___—— Quan (hóa Dậu) 
Tí — — "›i-UÚNG 
Tuất m—— =— Huynh 
Thìn — _—— Huynh 
Dân =———_——__ Quan-THẾ 
Tí Goaasn-s.“ ` LỒI. 


Quê này Thế trì Quan ở Dần nhập Mộ tại Nhật thần, Dân bị 
Nguyệt phá nên cổ pháp đoán không gặp tai ách. Thật ra phải đoán 
Thế hào bị Nguyệt phá, hưu tù, mà hào Quan động hoá Tử, nên cha con 
đều bất lợi. Sau quả nhiên người này dắt vợ đi trốn, con gái nhỏ kẹt 
- không theo kịp, người này trở lui tìm, cha và con đều bị giặc giết hại. 
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CHƯƠNG 13 


ĐỘC PHÁT - ĐỘC TĨNH 


Trong một quẻ 
— Năm hào đều động, một hào bất động là Độc Tĩnh. 
— Năm hào đều tĩnh, một hào động là Độc phát. 


Sự thành bại đều do Dụng thần có ứng kỳ nhanh hay chậm, cũng 
do Dụng thần độc phát hay độc tĩnh. 


Dụng thần độc phát hay độc tĩnh. Ngày trước đã ứng nghiệm với 
độc phát độc tĩnh, mà về sau này vẫn ứng nghiệm. Tuy nhiên thường 
nghiệm sau khi việc đã xảy ra, mà chẳng đám hoàn toàn dựa vào hào 
động để đoán hoạ phúc hay ứng kỳ. Huống gì quẻ độc zĩnh thì ít mà 
độc phát thì nhiễu. Nếu chỉ chuyên chú vào độc phớt, độc tĩnh mà bỏ 
quên Dụng Thần thì sẽ lâm lẫn. 


- Ngày Giáp Ngọ tháng Thìn, xem quẻ xin nghênh. đón linh cửu 
của cha có được không, ra quẻ Đại Hữu biến L¡. 


Tị k_———< Quan - ỨNG 
Mùi —_—— ——_ Phụ 
Dậu —s''Ö;  _- 
Thn —— Phụ-THỂ 

ö Dân Tài (hóa Sửu) 
Tí Tử 


Người xem có môn khách biết Dịch đoán: Dần Mộc độc phát hoá 
xuất Sửu Phụ tức ứng tháng Giêng thấy được linh cửu của cha. Dã Hạc 
bảo đoán thể là chỉ gãi ngứa bên ngoài thôi. Phụ trì Thế bị động hào 
Dân Mộc khắc chế, tức Thân không động mà linh cứu của cha cũng 
không động. Muốn thân động mà thấy linh cửu cần ngày tháng xung 
khác Dần. Xin xem thêm một quẻ nữa để quyết đoán. 
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Xem thêm lại được quẻ Cách biến Ký Tế 


Mùi — —- Quan 

Dậu Phụ „ 
ø Hi  —_—_——_—— Huynh (hóa Thân) - THẾ 

Hợi ^—£ §'''nh 

Sửu — —— Quan 

Mão Tử - ỨNG 


Quẻ này cũng hợp với Quê trước. Quẻ trước ứng với xung khai Dần 
Mộc là Thân Kim. Quẻ này Thế hoá Thân Kim hồi đầu sinh cũng ứng 
vào Thân. Thế lâm Bạch Hổ” động nên vì việc tang chế mà đi. Ngày 
Mão xung động hào ngũ sinh Thế®. Năm nay là Thân, tháng Dậu tất 
được ân trên cho phép. 

Về sau vào năm Thân được ân chuẩn, đến năm Dậu đón linh cửu về. 


— Ngày Giáp Thân tháng Ngọ, phòng nước lụt hại lúa, xem lúc 
nào mưa tạnh, được quẻ Đồng Nhân biến Cách: 


o Tuất Tử (hóa Mùi) - ỨNG 
Thân __—_—_—_ Tài 
Ngọ “—-..A1.11....` „ 
Hi  _.__———— Quan- THẾ 
Sửu — =—- Tử 
Mão Phụ 


Có người cẩm quẻ này đến hỏi Dã Hạc và nói: Tuất Thổ là Tử 
Tôn độc phát, tất ngày Bính Tuất sẽ tạnh, thế sao vẫn còn mưa. 

Đáp: Lo nước lụt hại lúa, mà Tử Tôn trì Thế khắc Quỷ bên mình 
(Thế) tất khỏi lo, mà không ứng với tạnh mưa. Tuy trước mắt không 
tạnh nhưng nước chẳng lên nữa. Với quê này quyết đoán ngày Mão thì 
tạnh hẳn. 


Hỏi: Vì sao? 
Đáp: Động thì ứng với hợp®', tất hết lo, 
Quả nhiên ngày Mão tạnh hắn, 


(1 Phải an Lục Thú vào quẻ. 
(2) Hào ngũ là hào lộ, hào lộ bị xung nên di chuyển. 
(3) Xem chương Ứng thời. „ 
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- Ngày Giáp Ngọ tháng Thìn xem khai mỏ than được quẻ Gia 
Nhân biến Ích 


Mão “1... 
Tị —=—==. Tì:ÚNEG 
Mùi — =——= Ì° 

o Hợi —— '‹(ó:Thìn) 
Sửu —— —— Tài-THẾ 
Mão —— Huynh 


Sửu là Tài hào trì Thế, được Nhật Thân Ngọ hoả sinh nên có thể 
khởi sự được. Người xem hỏi: “Lúc nào thấy được than?”. Đáp: “Sửu 
Thố là Tài bất đệng, chờ tháng Mùi xung khai, nên ứng vào tháng 6”. 


Đến tháng 6 vẫn không thấy than. Khai rồi nghỉ, nghỉ rồi khai 
mãi đến năm Hợi tháng Thìn mới thấy được than. Đấy là ứng với hào 
độc phát Hợi thuỷ hoá Thìn thổ. Năm tháng đều ứng. Nhưng khi 
đoán quẻ ai đám đoán là năm Hợi tháng Thìn? 


Thật ra quểẻ này phải đoán theo cách khác. Thế hào vượng, nên 
kết quả là được nhưng việc tìm ứng thời đâu buộc Thế phải động. Ở 
đây là nhờ Phụ động hoá Tài hào, nên ứng ngay với Hợi. Còn nếu 
không hoá Tài thì phải còn xét lại, không thể là ứng thời. Đây cách 
ứng bất ngờ không nghĩ là sẽ có. Ngoài ra việc khai mô là việc lâu đài 
phải ứng vào năm, trừ phi Thế quá vượng, mà ở đây Thế chỉ được Nhật 
thần sinh mà thôi.. 

~ Ngày Canh Tuất tháng Dân mẹ xem con gái bị bệnh được quê Vị 
Tế biến Kiến 


° Tị —— K''"nh(5óaT?)-ỨNG 
x Mùi — =— Tủ(hóa Tuất) 
9 Dậu ———ỳ \)‹)‹: Thân) : 
x Ngg =— —— Huynh (hóa Thân) - THỂ 
ơ Thn __—_———— Tử(hóa Ngọ) 

Dân —_—_ —— Phụ 


Cổ pháp dùng hào độc tĩnh để đoán ứng kỳ. Ở đây Dần mộc độc 
tĩnh, nếu không dùng Dụng thần thì đoán là sống hay chết? 


Dã Hạc đoán: Quẻ này Tử tôn thuộc Thổ tuy hưu tù nhưng được TỊ, 
Ngọ hoả động sinh. Mùi thổ lại hoá Tấn thần, Thìn thổ lại hoá hồi đầu 
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sinh (hoá Ngọ hoả), ngày Dân tất lành nhưng chưa đám quyết khiến 
mẹ cô gái xem lại một quẻ. 


Lại được quẻ Cấu biến Vô Vọng 


Tuất Phụ 
Thân —__———- Huynh 
Ngọ —ễ- ‹an-ỨÚNG 
0 Dậu —_————— Huynh (hóa Thìn) 


o Hợi Tử (hóa Dần) - KHÔNG 
x Sửu  —_— —— Phụ(hóaT?-THẾ 


Hợi thuỷ là Tử Tôn hoá Không vong, cận bệnh tất lành, Ngày 
Dân xuất Không tất khỏi. Quẻ bói này hợp với quê trước. 

Quả đến ngày Dân đang mê thì tỉnh. Quê trước tuy ứng với bào 
độc tĩnh, nhưng Dụng thần vượng tướng. Phải xem quề sau mới dám 
quyết đoán. 

Lý Ngã Bình nói: Dịch Mạo?' lấy hung cát là đo ở hào động, vì thế 
xem nặng ở động mà xem nhẹ ở Dụng, việc ứng lại do quái tượng mà 
không do ở Dụng vì thế dạy người xem trọng độc tĩnh, nhưng độc tĩnh 
mà không sử dụng Dụng thân thì sai đúng đã rõ ràng rồi. 

Sách lại nói: Tuy không rời Dụng thần mà cũng không chấp vào 
Dụng, như vậy dạy người nên dùng Dụng hay không? 

Sách còn bảo: Độc phát, độc tĩnh có thể xác định ngày giờ, còn 
hung cát thì xem Dụng thân, như vậy dạy người xem trọng Dụng thần 
hay sao? 

Để sách truyên lại cho đời nên từng chữ khai mở bế tắc cho người 
sau, một lời phá được những nghỉ ngờ xưa nay. Đã bảo dùng Dụng 
thân rồi không dùng Dụng thần, bất định như vậy sao có thể làm phép 
tắc, làm sao tỉnh ngộ được người sau. 
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CHƯƠNG 14 


và Độ 


LƯỠNG HIỆN 
(Hai lần hiện) 


Lưỡng hiện là hai lần xuất hiện. Ở đây để cập đến Dụng thần 
gồm đến hai hào trong một quẻ. Với cổ pháp thì: 

— bỏ hào hưu tù dùng hào vượng tướng 

- bỏ hào tĩnh dùng hào động 

- bỏ hào Nguyệt phá dùng hào Bất phá 

- bỏ hào lâm Không dùng hào bất Không 

— bỏ hào bị thương mà dùng hào không bị thương, 

Tuy nhiên khi áp dụng, Dã Hạc đã thấy ứng nghiệm với những 
hào Tuần Không, Nguyệt Phá. Như vậy thành ra: 

—- bỏ hào bất Không mà dùng hào lâm Không 

—~ bồ hào bất Phá mà dùng hào Nguyệt phá. 

Vd: Ngày Canh Tí tháng Mùi xem câu tài, được quê Tiểu Súc 


Mão ———— lHuynh 

Tị —=—=—.—= TT 

Mùi ——_— ~— Tài - ỨNG 
Thìn —_———_— Tài - KHÔNG 
Dân —__—— Huynh 


Tí Phụ - THẾ 


Đoán: Ứng lâm Nguyệt kiến là Tài hào lại khắc Thế, nên chắc 
chắn được. 


Hỏi: Lúc nào được. 
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Đáp: Ngày mai là Tân Sửu, xung hào Tài tất được. 

Tuy nhiên kết quả lại được vào ngày Thìn là lúc hào Tài xuất 

Không, tất là dùng hào lâm Không là Thìn thổ mà bỏ hào bất 
Không là Mùi thổ. 

Quê này có hai hào Tài đều là Dụng Thần là Mùi và Thìn, nhưng 
Thìn lâm Không. Theo cổ pháp thì sẽ lấy Mùi làm Dụng thần. Quẻ này 
không có hào động nên hào Mùi là Nguyệt kiến chiếm ưu thế (xem như 
động), hào Thế là Tí thuỷ mà xem vào ngày Tí nên cũng vượng, chính 
nhờ thế mà bị Tài (thổ) khắc lại có kết quả tốt. Quẻ này bệnh ở hào 
Tài lâm Không nên xuất không tất có tiền. Theo Dã Hạc chỉ lấy Dụng 
là hào Thìn, mà thực chất phải đùng cả hai hào. 

Vd: Ngày Giáp Ngọ tháng Mùi xem lên chức có được không, xem 
được quê Sư biến Hoán 


X Dậu — —— kuynh-ỨNG 
Hợi — —— lHuynh(hóaTj) 
Sửu —— — ÐQ‹ìn 
Ngọ — —_— 'nài-THẾ 
Thìn Quan (Không vong) 


Ngợ —_—. ——_ Tử 


Đoán: Thế hào Ngọ hoả cực vượng vì lâm Nhật thần mà hợp với 
Nguyệt kiến là Quan tỉnh. Trong quẻ có hai hào Quan một lâm Thông 
(Thìn), một Nguyệt phá (Sứu). Đến năm Thìn xuất Không tất được 
lên cao. Tuy nhiên ngoại quái phản ngâm, nên đi rồi lại về. 

Quả năm Dần coi đến năm Thìn được điểu đi Hà Nam, qua 
tháng năm (Ngọ) vì một cớ khác được đưa về lại Sở, tháng mười lên 
Đốc phủ. Trong 10 năm hai lần đều đi mà được một lần thăng Phúc 
ứng vào năm Thìn thực Không, 


Vd: Ngày Bính Ngọ tháng Hợi, mẹ xem cho con lúc nào thoát 
được tai ách, ra quẻ Dự biến Qui Muội 


Tuất —___ ——_ Tài 


Thân — Qt1ỷ 

Ngọ Tử - ỨNG 

Mão —— —— Huynh 
x Tị == =—— TW „ 
x Mùi  —__ ——_ Tài (hóa Tị - THẾ 
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Trong quẻ này Tứ Tôn là Dụng thần xuất hiện ở ba nơi, đều sinh 
hào Thế, trong đó Ngọ hoả ở Nhật thần là tĩnh, hai hào Tị bị Nguyệt 
phá, nên đoán năm TỊ là năm Thực Phá sẽ thoát tai ách. Ấy là Dụng 
thần tam hiện mà dung hào bị Nguyệt phá®), 


Dã Hạc nói: Ta dùng hào Nguyệt phá để đoán ứng kỳ quẻ trên 
không chỉ vì một quẻ này mà thôi, Nguyên Trưởng công tử của lão phu 
nhân bỏ biên cương trở về, tự thân xem được Tử tôn Thân kim động, 
động thì ứng với hợp tức ứng năm TỊ, rồi người em lại xem cho anh, 
cũng có hào Huynh là Thân kim động nên cũng ứng với năm Tj, rồi 
quẻ này Tử tôn hồi đầu sinh Thế, tuy gặp Nguyệt phá nhưng hợp với 
hai quê trước. Cho nên mới dám quyết đoán năm TỊ. 

Người xem bốc dịch thứ nhất là hoàn toàn dựa vào linh ứng mà 
thấu suốt, thứ hai là phải chú tâm ghi nhớ các quẻ trước. Nếu không 
thì với quê này Ngọ hoả là Nhật thần sinh Thế, sao không đoán ứng 
năm Ngọ, hơn nữa năm Ngọ lại hợp với Thế, sao dám đoán năm TỊ. 
Đoán năm Tị chỉ vì hợp với hai quẻ trước mà đoán. 


(1) Vương Duy Đức trong Bốc Phệ Chánh Tông cho rằng chỉ cần một quẻ cũng 
có thể đoán ra được kết quả. Quẻ này chỉ nên đoán Thế vượng động hoá Tử 
tôn, theo ứng thời thì ứng vào năm Ngọ, nhưng Tứ là TỊ lại động nên phải ứng 
vào năm TỊ. 
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CHƯƠNG 15 
x?È 
LỤC THÂN 


Lục Thần còn gọi là Lục Thú tức sáu con thú gồm Thanh Long 
(rồng xanh), Chu Tước (sẻ đồ), Câu Trần Địa Ngục, Đằng Xà (thần 
rắn), Bạch Hổ (cọp trắng), Huyền Vũ (rùa đen)?, 

Để an Lục thú vào quẻ phải căn cứ vào Thiên can của Nhật 
thần. An khởi từ hào sơ đến hào lục của quê theo thứ tự vòng tròn: 
Thanh Long - Chu tước - Câu Trần - Đằng Xà - Bạch Hổ - Huyền Vũ. 
Ngày Giáp Ất khởi Thanh Long; 

Ngày Bính Định khởi Chu Tước; 
Ngày Mậu khởi Câu Trần; 

Ngày Rỷ khởi Đằng Xà 

Ngày Canh Tân khởi Bạch Hổ 
Ngày Nhâm Qui khởi Huyền Vũ. 

Việc khởi Thú nào căn cứ vào ngũ hành của mỗi thú. Trong Lục 
thú thì Thanh Long (màu xanh) thuộc Mộc, Chu Tước (màu đỏ) thuộc 
Hoả, Câu Trân, Đằng Xà thuộc Thổ, Bạch Hổ (màu trắng) thuộc Kim, 
Huyền Vũ (màu đen) thuộc Thuỷ. Với Thiên can thì Giáp Ất thuộc 
Mộc, Bính Đinh thuộc Hoả, Mậu Kỷ thuộc Thổ, Canh Tân thuộc Kim, 
Nhâm Quí thuộc Thuỷ. Vì thế khởi hào sơ theo đúng ngũ hành của 
Thiên can Nhật Thần. 


(1) Cũng là một. giống rồng, nhưng được xem là thân của các loài rắn. 
(2) Càn gọi là Nguyên Vũ, có lẽ kiêng chữ Huyền trong tên của vua Khang Hy nhà 
"Thanh. 
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Ví dụ: Ngày xem là Giáp Ất: 


— Hào lục Huyền Vũ 
—- Hào ngũ Bạch Hổ 

- Hào tứ Đằng Xà 

— Hào tam Câu Trần 
— Hào nhị Chu tước 

— Hào sơ Thanh long 

Ngày xem là Bính Đỉnh: 

— Hào lục Thanh Long 
— Hào ngũ Huyễn Vũ 
— Hào tứ Bạch Hổ 

— Hào tam Đằng Xà 

- Hào nhị Câu Trần 
— Hào sơ Chu tước 


Các thiên can khác của Nhật thân sẽ phỏng theo như thế. 


Các sách khác đều cho Thanh Long là cát, Bạch Hổ là hung. 
Thiên Nguyên Phú ghi: “#nz‡È‡‡ # # /#” Thân vượng Long trì đa cát 
khánh (Thân vượng có Thanh Long thì nhiều tốt đẹp). Tuý Kim phú 
thì ghi: ‡,###-š#,#›# # & Long động gia hữu hỉ, Hổ động gia hữu 
tang (Long động nhà có việc mừng, Hổ động nhà có tang. Bố Phệ 
Nguyên Qui có câu: j£>šúi # # #£ Đằng Xà, Bạch Hổ ưu tôn trưởng 
(Gặp Đằng Xà, Bạch Hổ thì có âu lo cho bậc tôn trưởng). Bốc Phệ Đại 
Toàn lại có câu: # #7? > éị /ÿ.š-ÄFzk> -* #, Úy hàm đao chỉ Bạch Hổ, 
Hi phó thủy chỉ Thanh Long (Gặp Bạch Hổ đáng sợ như ngậm đao, 
Gặp Thanh Long mừng như gặp nước. Đọc chương Tật Bệnh thì Đằng 
Xà chủ chết, Bạch Hổ chủ tang. Đó là không dùng Ngũ hành, chỉ dùng 
Lục Thú để đoán sống chết. Chỉ có Thiên Kim phú là 
viết: /E,#tzn ì8 3 20 4X & } b tE 6i ø 36 ca WH Jøa Hồ hưng nhí ngộ 
Cát thần bất hại kỳ cát, Long động nhỉ ngộ hung diệu nan yểm kỳ 
hung (Hổ động mà gặp Cát thân không hại điều cát, Long động mà 
gặp Hung tỉnh chẳng tránh được hung). Đó mới là lẽ đúng đắn. 
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Tuy Lục Thần không ứng nghiệm trong việc hung cát nhưng mà 
là yếu tố phụ hoạ. Quẻ tốt gặp Thanh Long càng tốt, quẻ hung gặp 
Bạch Hổ càng hung. Ngoài ra Huyền Vũ chủ đạo tặc, Chu Tước chủ 
thị phi thường luôn nghiệm, chỉ ở phần gia trạch, mồ mả là ít nghiệm 


mà thôi. 


Vd: Ngày Mậu Tí xem sinh sân được quê Bác biến quể Quán. 


: Dần —_____..._ Tài 
THỂ x Tí —— =—— Tỉ06aTi)- Thanh Long 
Tuất —__ ~—_. Phụ 
Mão ——_ _—_ Tài 
Tị — — Quý-ÚNG 
Mùi — =—— Ïhh. 


Tử tôn là Tí thuỷ động hoá Quỷ là Tị hoả, Tí thuỷ Tuyệt tại TỊ, 
nên Tử Tôn hoá Tuyệt biến Quỷ. Ngày nay vừa sinh ra đời thì chết. 
Thanh Long ở Dụng thần có gì đáng mừng đâu. 

- Vd: Ngày Giáp Thìn tháng Thân xem anh bị 
Truân biến Chấn 


bệnh được quả 


Tí —— —_—- Huynh 
Hổo Tuất „__—__._ Quan (hóa Thân)- ỨNG 
Xàx Thân _... _._ Phụ (hóa Ngọ) 

Thhn —_—_. —_—_ Quỷ : 

Dân __—_. - __ Tửứ-THẾ 

Tí Huynh 


Hào Tí thuỷ Huynh đệ là Dụng thần, trong quê Ky thân và Nguyên 
thần cùng động mà Nguyệt Kiến lại sinh Thế. Đến ngày Mậu Thân thì 
lành. Đâu có thế đoán Xà động chủ chết, Hổ động chủ tang?, 


(1) Quẻ này Thế quá suy, bị Nguyệt kiến khắc lại bị Ky thần khắc, theo lẽ phải 
đoán không tốt, không thể chỉ dùng Dụng tốt mà đoán là xong, lại ứng thời 
vì sao chọn Thân mà không chọn Tuất. Chắc luận thế này hợp lý hơn: Quẻ 


biến lục xung nên cận bệnh sẽ lành. 
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CHƯƠNG 16 


}ý tÌ $ ® Ã † £@ 8X 


TĂNG SAN 
HOÀNG KIM SÁCH VÀ THIÊN KIM PHÚ 


1. §»;3#I$ 2 K # ¡§ 1# Động tĩnh âm dương phản phúc thiên biến 
(Động tĩnh âm dương đổi thay thay đổi). 


Một quẻ nếu 6 hào không động tất là bất biến, nếu có hào động tất 
sẽ biến. Hào dương động thì biến thành hào âm, hào âm động thì biến 
thành hào dương. o gọi là trùng, ký hiệu hào dương động, x gọi là giao 
ký hiệu hào âm động. Nói về quẻ 3 vạch như quẻ Càn, nếu hào sơ động 
thì biến thành Tốn, nếu hào sơ và hào tam động thì biến thành Khảm 


_> ——— ——— 


Về quê sáu hào như xem Thuỷ Thiên Nhu biến thành Thiên Thủy 
Tụng, thì quề Nhu là Chánh quái (quẻ chính) và quẻ Tụng là Biến quái 
(quẻ biến), tức quẻ Nhu đã động hào nhất, hào tam, hào tứ và hào lục: 


x NTHÍU -. ——_.. c== 
Dân 
Tí —— —— 
9 Dậu —— = —.— 
Hợi 
9 Sửu —_—— —— 
Thuỷ Thiên Nhu Thiên Thuỷ Tụng 


Quê Nhu có Khẩm là ngoại quái, Càn là nội quái, biến thành 
Tụng có Càn là ngoại quái, Khảm là nội quái. 
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Nói chung vật động tất biến. Người xưa bảo “Vật động tắc biến, 
khí mãn tắc khuynh” (vật động thì biến đổi, khí đây thì nghiêng), như 
khí trời quá nóng thì sẽ mưa, mưa quá thì tạnh. Rồi được chú thích 
rằng: lúa giã thành gạo, gạo nấu thành cơm. Nếu không giã, không 
nấu tất không động thì lúa vẫn nguyên lúa, gạo vẫn nguyên gạo. Không 
động thì không biến. Trong sự phát động có lúc biến tốt, có lúc biến 
xấu. Dương cực thì biến âm, âm cực thì biến dương. Đó là ý của câu 
“động tĩnh âm dương phản phúc thiên biến”. 


2. xi8 1R+ nà 
Đại quá giả, tổn chỉ tư thành 
(Thái quá thì nên bớt mới thành được) 


Ngày xưa câu này chú thích là nếu hào chủ sự việc trùng lặp quá 
nhiều thì nên làm hao bớt. Như hào chú sự việc thuộc Thổ, mà hào gặp 
trong quẻ phần lớn là Thìn, Tuất, Sửu, Mùi thì gọi là “đại quá”, nên đợi 
Nhật Thân, Nguyệt Kiến là Dân Mão (thuộc Mộc) khắc Thổ hào, sau 
đó mới thành tựu được, hoặc lúc xem n gặp ngày tháng Dần Mão thì 
cũng tốt. 


Dã Hạc nói: Không chỉ phải gặp ngày tháng Dần Mão mà gặp 
ngày tháng Thìn cũng thành việc. Vì sao thế? Vì Thìn là Mộ của Thổ. 
Ấy tức là “Dụng hào chồng chất cần có Mộ khố để cất chứa”. 


3. 4# + n4) 

Bất cập giả, ích chỉ tắc lợi 

(Không được đủ, bồi đắp thì lợi) 

Thế nào là bất cập? Hào chủ sự việc chỉ có một mà không vượng 
tướng tất bất cập, thì sự việc khó thành. Như im là hào chủ sự mà 
xem vào mùa hạ, tất hưu tù. Nếu được Ngày tháng?, động hào sinh 
hoặc chờ đến lúc có Ngày tháng sinh thì rất có ích, việc sẽ thành. 
Dùng lí lẽ này nhưng cần hào chủ sự có gốc rễ, dù có suy mà gặp 
sinh như mầm non lúc hạn gặp được mưa, đột nhiên phát khởi. Cho 
nên mới bảo: “Gặp phù gặp trợ, suy nhược hưu tù cũng tốt”. Chỉ sợ 
suy nhược vô khí, hưu tù thất hãm tuy gặp sinh hợp cũng khó sinh: 
“Suy nhược bị chế khó mà nâng đỡ”. 


(1) Tức Nhật thần và Nguyệt kiến, là ngày tháng xem quê. 
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4. +44 8t! 9H ñ qế 
Ä) $ Z'* 4k 8# 
Sinh phù củng hợp thời vũ tư miêu —- Khắc hại hình xung thu 
sương sát thảo 
(Được sinh phù củng hiệp như mầm non gặp mưa đúng lúc. Bị 
khắc hại hình xung như sương thu giết cỏ) 


Sinh, phù, củng, hợp ở đây là nói đến sinh, phù, cúng, hợp Dụng 
thần. Sinh tức tương sinh của ngũ hành, như Kim sinh Thuỷ chẳng 
hạn. Phù giống như Hợi phù Tí, Sửu phù Thìn, Dần phù Mão, Tị phù 
Ngọ, Mùi phù Tuất, Thân phù Dậu. Củng thì như Tí củng Hợi, Mão 
củng Dần, Thìn củng Sửu, Ngọ củng Tị, Mùi củng Thìn, Dậu củng 
Thân, Tuất cúng Mùi. Còn Hợp thì có Nhị hợp, Tam hợp, Lục hợp. 
Nhị hợp như Tí hợp Sửu, Hợi hợp Dần.. Tam hợp thì như Dân Ngọ 
Tuất hợp thành Hoả cục.. Lục hợp tức được quẻ Lục hợp. Phần này 
cũng như trên, tức Dụng thần bị suy nhược xung phá thì cần sinh 
phù, củng hợp thì như mầm non gặp được mưa đột nhiên nẩy mầm. 
Còn như trong quẻ nếu Ky thần suy nhược bị xung phá mà được sinh 
phù củng hợp là giúp Kiệt làm loạn, hoạ càng tăng, người học cần rõ 
điểm đó. 

Khắc tức tương khắc như Kim khắc Mộc chẳng hạn. Hại là đề 
cập đến Lục hại như Tí hại Mùi, Sửu hại Ngọ, Dần hại Tị, Mão hại 
Thìn, Hợi hại Thân, Tuất hại Dậu. Hình thì như Dân Thân Tị chẳng 
hạn. Xung là tương xung như Tí Ngọ, Tị Hợi chẳng hạn. Câu sau cũng 
nối tiếp phần trước, nói Dụng thần suy nhược, không được sinh phù 
củng hợp mà ngược lại bị khắc hại hình xung thì như cỏ bị sương thu 
giết hại. 

Nói chung những yếu tố như Hình, Xung, Khắc thường ứng nghiợm. 
Lục hại thì không ứng nghiệm. 


5. #t0t+#1se 22 BỊ 

Là (2 72 x XE ÍP x lủ, 
Trường Sinh, Đế Vượng tranh như Kim Cốc” chi viên 
Tử, Mộ, Tuyệt, Không nãi thị nê lê chỉ địa 


(1) Kim Cốc là tên vườn hoa của Thạch Sùng đời Tấn. 
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(Trường Sinh, Đế Vượng như đua chen trong vườn Kim Cốc - Tử 
Mộ Tuyệt Không ấy là vùng đất địa ngục) 

Như trước đã nói Trường Sinh, Đế Vượng là hai giai đoạn của 
Ngũ hành, như Hoả thì Trường Sinh tại Dân, Đế Vượng tại Ngọ.. 

Câu này luận về Dụng Thần được Trường Sinh, Đế Vượng tại 
Nhật thần mà không bàn đến Trường Sinh, Đế Vượng tại biến hào. 
Như Ngọ hoả mà hoá Ngọ, tất hào biến là Đế Vượng, mà như thế này 
gọi là Phục Ngâm”' thì chẳng có gì là tốt cả. 


Tử, Mộ, Tuyệt là ba giai đoạn tiến hoá của ngũ hành, đều khởi từ 
Trường Sinh, còn Không là Tuần Không. 

Tử là chết, giống như người bệnh chết. Mộ là che lấp, giống như 
chết được chôn dưới mô. Tuyệt là cắt đứt, như chết mà đứt hết gốc rễ. 
Không là trống rỗng, giống như ở vực sâu, băng giá không người nào 
tới được. Nê lê là tên địa ngục, có ý nói xấu. 

Thông thường trong quẻ chỉ dùng Trường Sinh, Mộ, Tuyệt, rồi 
dựa vào Nhật thân, xem biến hào rồi dùng khắc, xung, hợp, Tiến 
Thoái Thân, Phản Phục ngâm mà luận. 


6.H/&8x⁄xv# 
3$ 7X. k4 

Nhật thần vi lục hào chi chủ tể 

Nguyệt tướng nãi vạn bốc chỉ đê cương 

(Nhật thần là chúa tể của sáu hào - Nguyệt tướng là để cương 
của vạn quẻ) 

Nhật thần là chủ trong quẻ, định được nặng nhẹ của hung cát. 
Vả lại có thể xung khởi, xung động, xung tán nên nhờ đó mà hào 
Không, hào tĩnh, hào vượng được hợp, điển lấp. Hào bị phá, suy 
nhược thì nhờ đó được phù trợ. Gặp cường vượng có thể chế phục, 
gặp phát động có thể ngăn cản, gặp phục tàng có thể để bạt nên là 
chúa tể của sáu hào. 

Luận về Nguyệt kiến cũng giống như Nhật thân, giúp để định vượng 
suy của Dụng thần. Nên tác dụng của Nguyệt kiến không chỉ là trong 
tháng mà thôi. Cần xem chương Nhật Thân và Nguyệt Tướng ở trước. 


{1) Xem chương này. 
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7. X4 *£ÄÃ8 tÌ# ®  © 
Tối ác giá Tuế Quân, nghỉ tĩnh, bất nghi động 
(Ác nhất là Tuế Quân, nên tĩnh không nên động) 


Tuế Quân là Thái Tuế tức là năm, có thể minh động hoặc ám 
động, xung khắc hào Thế. Nếu xem niên vận (vận trong năm) thì bao 
quát cả năm, xem Quan sự đó là triêu đình; xem các việc như thi cử, 
hoạn lộ, diện kiến Thánh thượng, xin sắc phong, xin tập ấm... đều 
cân Thái Tuế sinh hợp Thế hào, hoặc động sinh Thế là tốt, tối ky là 
xung khắc Thế. Ngoài những điều coi trên thì Thái Tuế cũng chỉ như 
các hào khác. Vì sao vậy? Vì Thái Tuế nắm quyền cai quản trong một 
năm, tôn quí mà chẳng thân, cao mà khó cậy được, hung cát không 
bằng Nhật Nguyệt. Ngày xưa cho Thái Tuế không liên quan đến việc 
trong nhà, việc vụn vặt. Vì vậy bị Thái Tuế xung tức Tuế phá chẳng 
hung, hợp với Thái Tuế chẳng tốt, hào suy chẳng được Thái Tuế 
sinh, hào vượng chẳng bị Thái Tuế chế. 

Dã Hạc nói: “Thái Tuế gây hoạ phúc trong năm thì chẳng có gì 
nặng, tạo hoạ phúc về sau thì chẳng phải nhẹ”. Như hào chủ sự thuộc 
Mộc, trong quê có Thân Dậu kim động phá Mộc, nếu Mộc vượng Kim 
suy thì có thể bảo vô sự, nhưng về sau gặp năm Thân Dậu khó tránh 
được tai hoạ. 


Vd: Ngày Nhâm Tí tháng Tị xem thi Hương được quả Tỉ 


Tí — — ni.-ỨNG 
Tuất Huynh 
Thân .... ——_. Tử D 
Mão —— — Quan- THỂ 
Tì — — _Ọ'+ 

Mùi ._— =—— Huynh 


Tị hoả Phụ hào là Nguyệt kiến, văn tỉnh vượng. Chỉ hiểm Thế hảo 
trì Quan là Mão mộc lâm Không, nên năm Mão mới toại ý. Năm Tí 
xem quẻ, đến năm Mão mới đậu. Đó là ứng với Thái Tuế điển thực”, 


(1) Thái Tuế tuy không có ảnh hưởng trong Quê như Nhật Nguyệt, nhưng xem việc 
lâu dài như hôn nhân, thi cử, cầu quan... ứng thời phải dùng đến Thái Tuế, trừ 
phi Dụng và Thế ở t*anø quê quá vượng, thì kết quả mới ứng với Nguyệt kiến 
hoặc Nhật thần mà thôi. Quẻ này cũng đúng với điều đó, bệnh ở hào Thế, tuy 
không bị khắc nhưng không được vượng, mà lại lâm Không, nên phải ứng với 
năm Mão, Thế xuất Không mà vượng. 
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8. #4 #2 #285 
Tối yếu giả, Thân vị hí phò nhi bất hỉ thương 


(Quan trọng nhất là Thân vị thích phò mà không thích bị thương 
khắc) : 


Nguyên có chú thích rằng: Xưa dùng Thế thân mà không nghiệm 
nên dùng Quái thân), Nhưng Dã Hạc nói: Quái thân không bao giờ 
nghiệm, chỉ dùng với Thế hào, nếu nghiệm với Quái thân chỉ là 
ngẫu nhiên, không thể làm qui tắc, còn với Thế hào thì trăm lần 
đều đúng. 

9. tà k1 + 

Thế vi kỷ, ứng vi nhân đại nghi sinh hợp (Thế là mình, Ứng là 
người, rất cần sinh hợp) : 

Thế là mình, Ứng là người. Xem chuyện ta và người cần người phò 
ta, tức mình được Ứng sinh hoặc hợp với Thế hào. Ta muốn thay 
người mưu sự thì nên Thế sinh Ứng. Không xem chuyện giữa ta và 
người thì chẳng dùng. 

Vd: Ngày Tân Tị tháng Mão xem về việc tự trình? được quê 
Hằng biến Thăng 


Tuất .—— =———= Tài-ỨNG 
Thân ——¬ =— Quan 


0 Ngọ — Ì‹"ó^°'.) 
Dậu ——__— Quan- THẾ 
Hợi Phụ 
Sửu — —— ìì 


Dậu Quan trì Thế bị Nguyệt phá lại lâm Không, bị Ngọ Hoả động 
khắc, chẳng những mất chức mà còn tháng năm hoặc sáu bị tai hung. 
Có người hỏi: Được Thế Ứng tương sinh, lại biến Thăng tất được cứu 
giải phải không? Đáp: Xem cho mình liên can gì đến Thế và Ứng, đó là 
lí luận sai lầm. 


Quả đến tháng năm bị hạ ngục. 


(1) Thế thân là Thế hào, còn Quái thân thì xem phần an Quái thân ở quê. Thế 
ở hào Dương thì khởi ở tháng Tí, Thế âm thì khởi từ tháng Ngọ. 
(2) Tức tự giãi bày về sai phạm của mình. 
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10. # 8,123 8, tá la # 

Động vi thuỷ, biến vi chung tối phạ giao tranh 

(Động là ban đầu, biến là cuối cùng, sợ nhất là giao tranh) 

Động hào là ban đầu của sự việc, biến hào là cuối cùng của sự 
việc, nếu biến thành xung khắc tức giao tranh thì không tốt. 

11. /8{‡># 4$ 2#|1^.># 

tr⁄ #@ &| 8 # ñ t2 # 

Ứng vị tao thương bất lợi tha nhân chỉ sự 

Thế hào thụ chế khởi nghỉ tự kỷ chi mưu 

(Ứng bị thương khắc không lợi cho việc của người- Thế hào bị 
chế há nên mưu sự cho ta sao) 


Xem cho mình thì nên được Thế hào vượng tướng, hoặc lâm 
Nhật Nguyệt, hoặc Nhật Nguyệt động hào phò trợ, hoặc động hoá 
cát thì việc coi mới tốt đẹp. 

Xem về người lấy Ứng làm Dụng thần, cần vượng tướng, hoặc 
được Nhật Nguyệt sinh phò. Muốn cho người suy thì Ứng lâm Mộ 
Tuyệt, Không Phá, hoặc bị Nhật Nguyệt xung khắc. 

12. ++/R{8.2 ^#& *'Ñ 

Thế Ứng câu Không nhân vô chuẩn thực 

(Thế Ứng đều Không thì không người nào thực cả) 

Thế lâm Không tự mình không thực, Ứng lâm Không thì người 
không thực. Thế Ứng đều lâm Không cả ta và người chẳng thực, mưu 
sự trở ngại. 

138. dị¿}j1,4# # 2: 1k 

Nội ngoại cạnh phát, sự tất phiên đằng 

(Nội ngoại đêu động việc tất thất thường) 

Trong quê ít hào động, việc hung cát dễ dàng đoán nhận. Nếu 
nội ngoại quái loạn động thì sự việc bất nhất tráo trở, nhân tỉnh 
thất thường, toàn là không chắc chắn. Nên xem thêm một quê để 
quyết đoán. 
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14. + 3t # dø H ÄãNÊ2* ; 

JÑdu#ft©—sẽ 1A402AđR 1 
Thế hoặc giao trùng lưỡng mục cố chiêm ư mã thủ 
Ứng như phát động nhất tâm tự thác ư viên phan. 


(Thế nếu giao động như mắt con ngựa quay đầu lại mà nhìn - 
Úng nếu phát động như lòng con vượn níu mà leo lên) 


Ngày xưa chú giải: Thế Ứng đều nên bất động, động tức tráo trở 
bất thường, như đâu ngựa như lòng vượn chẳng ổn định. 


Dã Hạc nói: Ta chẳng đám bảo câu này đúng hay không. Dụng 
thần không vượng thì tượng chẳng thành, nếu vượng tướng, đắc địa 
mà Thế động không bị khắc, Ứng động tam hợp với thế thì mưu sự 
thành tựu quá nhanh. 


15. Hị 4 34 ÃL tát Đ tt tý 
+$#Ä&4£ 1È U34 
Dụng hào hữu khí vô tha cố sở tác giai thành - 
Chủ tượng đồ tổn cánh bị thương phàm mưu bất toại. 


(Dụng hào hữu khí chẳng bị gì khác, việc làm rồi cũng thành - 
Chủ tượng vô lực mà còn bị thương khắc mọi mưu sự đều chẳng được) 


Dụng hào cũng chủ tượng đều chỉ đến hào chủ sự việc, nếu vượng 
tướng hoặc được sinh phò, hưu khí không bị hào khác khắc chế thì sự 
việc tất thành. Nếu vô lực mà bị khắc có hiện cũng vô dụng. 

16. 2‡‡?† m 2 HỊ 

Không phùng xung nhi hữu dụng 

(Không gặp xung thì hữu dụng) 

Hào lâm Tuân Không gặp xung thì hữu dụng. Được Nhật thần 
xung là xung không tất thực. Nếu chẳng lâm Không gặp xung cũng hữu 
dụng. Nếu động mà lâm Không, Nhật thần xung thì càng thực. 


17. 4-:Ÿ ạt v2 #1) 

Hợp tao phá dĩ vô công 

(Hợp gặp phá cũng vô ích) 

Ngày xưa chú rằng: Gặp hợp như hai người cùng lòng, việc sẽ 
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xấu nếu bị Nhật Nguyệt, động hào xung khắc. Như “hợp xứ phùng 
xung” (hợp gặp xung) phòng tiểu nhân phá, làm sinh nghỉ ky, sợ 
người ngoài cản trở việc của ta. 

Dã Hạc nói: Ta có kinh nghiệm nếu gặp Tam hợp, Lục hợp thì 
không nên trước mắt bị Nhật Nguyệt động hào xung khắc, mà nên về 
sau được Nhật Nguyệt xung khai, đó chính là “gặp hợp được xung phá 
mà thành công”. Ví như trong quẻ có hào Dân hợp với Hợi, nếu xem 
vào ngày tháng Thân, Tị thì Thân xung Dần, Tị xung Hợi gọi là “hợp 
xứ phùng xung”, còn như không xem vào ngày tháng Thân Tị thì đợi 
về sau gặp ngày tháng Thân Tị việc sẽ thành. Ngoài ra cứ phỏng theo 
như thế. Ngày xưa cho bất động cũng là hợp thì không đúng, hai hào 
đều động mới gọi là hợp. 

18. #@z+{t2 ti & 

Động Không, hoá Không giai thành hung cát 

(Động lâm Không, hoá Không đều thành hung hoặc cát) 

Câu này ngày xưa ghi: “Động Không hoá Không giai thành hung 
cữu (4#)? (Động gặp Không, hoá Không đều thành xấu). Dã Hạc nói: 
Ta có kinh nghiệm hào lâm Không mà bất động mới thật là Không, 
còn động mà hoá Không thì không phải là Không, hung cát ứng vào 
ngày xuất Không, thực Không?), 

19. #l2- jj2-$+ 8,#;£ 

Hình Hợp khắc Hợp chung kiến quai dâm 

(Hợp gặp hình, Hợp gặp khắc cuối cũng cũng ngang trái) 

Ngày xưa chú: Hợp là hoà hợp, xem là tốt, mà chẳng biết trong 
Hợp có hình có khắc, nếu thế không có Hợp mới dùng được. Mùi là hào 
Tài, Ngọ là Phúc thần (Tử tôn), Ngọ Mùi hợp nhưng Ngọ tự hình®, đó 
là Hình hợp. Lại như Tí là Tài hào hợp với Sửu thổ, Sửu khắc Tí ấy là 
Khắc hợp, bấy giờ không dùng Hợp mà dùng Hình và Khắc. 


(1) Câu này trong Bốc Phệ Chánh Tông thì ghi là “hung cữu” và giải: Phàm mưu 
sự ai cũng mong thành tựu, nếu gặp Không, hoá Không tữ lâm Tuần Không 
và động hoá Không chủ sự việc khó thành, cho nên mới ghi là “hung cữu”. 

(2) Đây là trường hợp Tam Hình: Thìn, Ngọ, Dậu, Hợi tự tương hình. 
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20. #:‡t2ữn£‡4E 
Động phùng hợp nhi bạn trú 
(Động gặp Hợp là bị ràng buộc) 


Xưa chú: Ry thần động gặp Nhật Nguyệt tương hợp tất không 
thành hung, Nguyên thần động hợp với Nhật Nguyệt tất không tai 
hoạ. Đấy cũng hữu lý. 


Dã Hạc nói: Ta có kinh nghiệm là nếu gặp Năm Tháng xung 
khởi thì cát hung đều thành, 


Hào động mà gặp Hợp như bị ràng buộc làm không thể động nên 
không thể sinh khắc được. Như hợp với Nhật thần thì đợi ngày tháng 
xung với hào động này, việc cát hay hung sẽ xảy ra. Như hợp với hào khác 
thì đợi ngày tháng xung với hào khác này thì hung cát mới thành. Ví như 
Dụng là Sửu thổ động hợp với Nhật thần là Tí thì phải đợi ngày tháng 
Mùi sự việc mới ứng, nếu hợp với hào Tí thì đợi ngày tháng Ngọ mới ứng. 

Vd: Ngày Canh Dân tháng Mùi xem quan vận được quế Cách 
biến Ký Tế: 


Mù .__ =—— Quan 

Dậu =—_————— Phụ - 
° Hợi —__———-. Huynh (hóa Thân) - THẾ 

Hợị —___—_——_—_ Huynh 

5u =——— — Quan 

Mão Tứ - ỨNG 


Đoán: Thế lâm Hợi thủy, răm nay Thái Tuế ở Tí nên được củng 
phò. Hào cửu ngũ là Dậu kim tuy không động nhưng có ý sinh Thế hào. 
Thế hào hoá hồi đầu sinh lại được Nhật thần (Dân) tương hợp. Hào lục 
Mùi thổ là Quan tỉnh đang đắc quyển? nên làm quan thuận buồm xuôi 
gió, nhưng không nên ở Nguyệt kiến vì sẽ động, mà động thì khắc Thế 
hào, nên trong tốt lại có xấu. 

Người xem hỏi: Ngày sau ra sao? Đáp: Phòng. năm TỊ xung Hợi, 
không có ngày vinh qui. Quả năm Tị bị luận tội. Ấy là Thế gặp Hợp 
bị ràng buộc, đợi năm tháng xung tất khởi'?, 


(1) Tức xem vào tháng Mùi. 

(2) Quẻ này luận như vậy quá rườm rà, chỉ cần luận: Thế hào Hợi thuỷ xem tháng 
Mùi thì bị Nguyệt kiến khắc chế, nhưng Thế đang hợp với Nhật thần nên trước 
mắt vẫn còn thuận lợi. Đến năm Tị xưng Thế, mất tương hợp nên bị khắc mà 
thành xấu. 


12 


21. $#ƒƒ ›'Ÿ ñn nã #4 

Tĩnh đắc xung nhỉ ám hưng 

(Tĩnh bị xung là ám động) 

Ghi chú rõ ở chương Ám động. 

22. >3 #itäI 

Nhập Mộ nan khắc 

(Nhập Mộ khó khắc) 

Xưa chú Mộ là trệ. Ky thần nhập Mộ không khắc được Dụng 
thần. Như Mộc là Dụng thẫn, Kim là Ky thần mà xem vào ngày Sửu, 
thì Kim nhập Mộ tại Sửu làm sao khắc được Dụng thần. Trong quẻ 
nếu động hào Sửu cũng làm suy yếu Kim, ngoài ra cứ phỏng theo như 
thế. h 

Dã Hạc bảo: Nói như thế đúng đấy, nhưng thường thấy về sau gặp 
ngày xung khởi Mộ khố thì Mộc sẽ bị Kim khắc đấyU, 

23. đần£ BE + 

Đới vượng phỉ Không 

(Vượng thì chẳng phải Không) 

Vượng là nói đến hào vượng tướng, nếu gặp Tuần Không thì bất 
Không?, nếu lâm Không được Nhật thần xung gọi là Xung Không 
thì sẽ hữu dụng. Nếu về sau gặp được ngày xung gọi là Xung khởi. 
Ngoài ra qua khỏi một tuân®' sẽ xuất Không, gặp ngày điển thực 
cũng sẽ là bất Không'°, rồi hào động lâm Không cũng là Bất Không. 

24. 7 9221k ft ?t?. Š 

Hữu trợ hữu phò suy nhược hưu tù diệc cát 

(Được trợ được phò dù suy nhược hay hưu tù cũng tốt). 


(1) Tức gặp ngày tháng Mùi. 

(2) Có nghĩa xem như không có Không, vì chẳng có ảnh hưởng. 

(3) Ví như Tuần Giáp Thân đến Quí Tị (10 ngày) có Tuần Không tại Ngọ và Mùi, 
tức các ngày Ất Dậu, Bính Tuất, Định Hợi đều có Không tại đó. Qua khỏi ngày 
Quí Tị gọi là xuất Không, để đến tuần khác tức tuần Giáp Ngọ. 

(4) Như hào Dần lâm Không mà vượt qua tuân đến lại ngày Dần gọi là ngày điền 
thực. 
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Đây là nói về hào chủ sự. Nếu hào này vô khí thì gốc rễ chẳng 
tốt nhưng được Nhật thần động hào sinh phò, củng hợp tức được trợ 
giúp. 

25. +32 1l:Ỳ 4M) # l#& 

Tham sinh tham hợp, hình xung khắc hại giai vong 

(Ham sinh, ham hợp thì hình xung khắc hại đều quên) 

Câu này cũng để cập đến hào chủ sự. Ví như hào chủ sự lâm 
Mão mộc, gặp hào Thân động khắc. Trong quể nếu có hào Hợi thủy 
động thì Thân kim ham sinh Hợi thuỷ mà quên khắc Mão mộc. Lại 
như hào chủ sự là Tí thuỷ gặp Mão tương hình, nếu trong quẻ có hào 
Tuất thổ hợp với Mão, thì Mão ham hợp với Tuất mà quên hình Tí. 
Ấy là ham Hợp quên Hình. Lại như Thế ở hào Tị hoả mà gặp Dần 
mộc động, Dần vốn hình Tị nhưng Dần mộc lại sinh Tị hoả nên sẽ 
ham sinh mà quên Hình. Lại như Dụng thần ở Tị hoả mà trong quê 
hào Hợi thuỷ động xung khắc TỊ, nếu có các hào Mão, Mùi cùng 
động thì Hợi Mão Mùi hợp thành Mộc cục sinh Tị hoả, đó cũng là 
ham hợp quên khắc xung. Ngoài cứ phỏng theo như thế. 

26. 2| 3tr4 AI £ - Đ† 6£ 1A £ 1ÙỲ 

Biệt suy vượng dĩ minh khắc hại 

Biện động tĩnh dĩ định Hình Xung. 

(Phân suy vượng để biết rõ khắc hại - Phân động tĩnh để định 
hình xung) 

Trong chương Ngũ hành, Tứ thời đã ghi rõ suy vượng khắc hại, 
còn động tĩnh thì xem chương Động tĩnh. 


27. f†«?†'† :† H # #1 
#|3F#4-3E@ & x7? 

Tính bất tính xung bất xung nhân đa tự nhãn, 

Hình phi hình, hợp phi hợp vị thiếu chỉ thần 

(Tính chẳng gọi là Tính, Xung chẳng gọi là Xung vì có nhiều chữ 
- Hình chẳng gọi là Hình, Hợp chẳng gọi là Hợp vì thiếu hào thần) 

Ngày xưa chú: Quẻ đã thành khó tránh được Hình Xung Tính 
Hợp, nhưng nhiều hơn một chữ mà thiếu một chữ cũng khó thành 
được Hình Xung Tính Hợp. 


154 


Ví như ngày Tí xem quế mà trong quề có một hào Tí thì gọi là 
Tính, nếu trong quả có hai hào Tí tất thái quá, tên gọi là Tính nhưng 
kỳ thật chẳng Tính. Như vậy có hai hào Ngọ thì không Xung, hai hào 
Sửu thì không hợp, hai hào Tị thì không khắc. Đó là vì nhiều hơn 
một chữ mà không gọi Hình Xung Tính Hợp. 

Dã Hạc nói: Nếu trong quẻ có hai hào Tí không hợp với hai hào 
Sửu, gọi là “ghét hợp” mà không thành Hợp, cũng cho là có lý đi. Còn 
nếu Nhật thân không thể tính, hai biến hào Tí không thể xung hai hào 
Ngọ thì chẳng phải. Nhật Nguyệt như trời trăng không nơi nào không 
thấm mưa móc, xét xem thiện ác trong sáu hào. 


Vd: Ngày Nhâm Tí tháng Sửu xem kiện tụng được quê Độn: 


Tuất Phụ 

Thân Huynh - ỨÍNG 
Ngọ —_.__—— Quan 

Thân —_—__———_- Hưynh „ 
Ngợg  —— =—_ Quan- THỂ 
Thìn ~— Phụ 


Đoán: Thế lâm Ngọ hoá hưu tù bị Nhật thân Nhâm Tí xung, hôm 
sau thẩm xét tất bị trách phạt. 


Quả đến ngày này bị quan phạt 20 trượng. Đấy là có hai hào N, gọ, 
hà một hào Tí không xung hai hào Ngọ sao. 

Lại bảo: Dân Tị Thân là Tam Hình, nếu có Dân Tị mà không có 
Thân, hoặc Dần Thân mà không có Tị tức thiếu một chữ mà chẳng 
thành Tam Hình. Lại bảo Hợi Mão Mùi là Tam Hợp, trong quê thiếu 
một chữ thì chẳng thành Tam Hợp. 


Dã Hạc nói: Hai điều đó chẳng có gì lạ, nhưng chẳng biết đợi để có 
xà dùng. Đợi ngày tháng về sau mà điển khuyết. Như Tam hợp Hợi 
Mão Mùi nếu thiếu một chữ Hợi chẳng hạn thì đợi đến ngày tháng Hợi 
để điển khuyết mà dùng. 

Vd: Ngày Kỷ Mùi tháng Tị xem cửu bệnh được quê Khốn biến 
Đoài. 

Mùi _—— =—— ÏThụ 
Huynh 


Hi  —_—_————_- Tử-ỨNG 

Ngọ ~— — Quan 

Thìn Phụ b 
x Dân —_— ——_ Tài Góa Tị - THẾ 
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Thế hào Dần mộc hoá Tị, Dần có thể hình Tị trong Tam hình, 


nhưng thiếu chữ Thân. 


Quả chết vào ngày Thân. Đó là thiếu chữ Thân đợi ngày Thân 


về sau bổ khuyết, 


Vd: Ngày Ất Tị tháng Dậu xem lên chức được quê Tuy biến Bi 


x Mù —_— —— Phụ(óa Tuất) 


Dậu —sẨt‹6yn¬h-ỨNG 
Hợi Tam TỪ 
Mão __ —— Tài : 
Tị — — Q‹an-THÊ 
Mùi —__— =—— Phụ 


Tị hoả là Quan tỉnh, trì Thế lâm Nhật thần. Sách Bốc Dịch ghỉ: 


“Quan lâm Nhật kiến tất thăng”. 


Nhật thần xung động hào Hợi, hợp với hào Mùi tạo thành Mộc cục 


sinh Thế, nhưng vì thiếu Mão, nên sang năm tháng Mão sẽ thăng 
chức. Ấy là thiếu một chữ phải chờ để dùng. 
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Quả thăng chức vào tháng Mão. 

28. 4:54 # X:# & 

Hào ngộ lệnh tỉnh vật nan hại ngã 

(Hào ở Nhật Nguyệt, khó hại được ta) 

Đã chú thích rõ chương Nhật thần, Nguyệt kiến. 

29. {1k J8 3 luŸ 8Loi£ 

Phục cư Không địa, sự dữ tâm vi 

(Phục hào lâm Không, việc trái với lòng) 

Phục tức Phục thân, Phục thần mà lâm Không chủ việc khó thành. 
Xưa có để lại quẻ để chiêm nghiệm: 


— Ngày Bính Thân xem văn thư được quẻ Thái 


Dậu —__ ——_ Tử -ỨNG 
Hợi —= = `. 

Sửu — =—_ linh : 
Thn ——_—_—___——-ễ--~£ Huynh - THẾ 
Dân _—__——— Quan phục Tì) 


Tí — Tài 


Lấy hào Phụ làm Dụng thần, Dụng thần không hiện trong quẻ, 
mà phục dưới hào Nhị là Dẫn mộc, nhưng hào phục Tị hỏa lâm Không 
vì thế văn thư chẳng thành. 

Dã Hạc bảo: Phục lâm Không thì việc chẳng thành là đúng. Nhưng 
quề này văn thư chẳng được không phải vì Tuần Không, mà vì T] phục 
tại Phi hào là Dân mộc lại vào ngày Thân nên tạo thành Tam hình. 
Nếu không thì ngày Thân xung động Dân mộc mà sinh Tị hỏa, là Phi 
sinh Phục đắc Trường sinh, văn thư tất có. Có thì bất Không. Nên ta 
bảo không phải vì Tuần Không mà vì Tam hình. 

30. 4k &‡# 3# £t (k Rị 

#& 2x)? Bi dk4#£?4 

Phục vô đề bạt chung đồ nhĩ 

Phi bất xung khai diệc uống nhiên. 

(Phục chẳng được đề bạt thì gắng sức cũng vô ích- Phi không được 
xung khai cũng phí công) 

Nói chung Dụng thần không biện ở quẻ thì nên được Nhật thần, 
Nguyệt kiến xung khởi Phi thần, hoặc sinh hợp phò khởi Phục thần 
mới hữu dụng. 

31. + †‡‡P#T7lk 

Không hạ Phục thần, dị vu dẫn bạt 

(Phục dưới Không vong dễ được đề bạt) 

Phục thần bất Không mà Phi thân lâm Không thì Phục dễ xuất 
hiện. Phi đã lâm Không thì Phục thần chẳng bị áp chế, nếu Phục được 
Nhật Nguyệt sinh phò cúng hợp thì dễ dàng thoát ra. 

32. &| ‡ 88 + k4 44 

Chế trung nhược chủ, nan đi duy trì 

(Hào chủ tượng suy yếu bị chế thì khó giữ được) 

Nếu Dụng thần hưu tù lại bị Nhật Nguyệt khắc chế thì khó thành 
việc. 

Vd: Ngày Bính Thìn tháng Thìn, bỗng thấy ánh sáng hiện dưới đất, 
nghỉ có cổ vật, xem được quẻ Khuê biến Đại Súc: 
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Tí Phụ 

Mùi —— =——. ltuịạnh (Phục Tài T:) 
° Dâu —_————— Tử(óa Tuất) - THẾ 
x Sửu — —_ \|\urnh(hóa Thìn) 


Mão —— Quan : 
TỊ —_'@-Ứ%ACG 


Đoán: Tài phục lâm Không tất chẳng có gì. 


Người xem hỏi: Đã không có gì sao lại hiện ánh sáng ngũ sắc. 
Đáp: Yêu khí. 


Lúc ấy vì mong có tài, nên luận quanh co. Có người nói: Tử động 
mà Huynh cũng động, thành ra Huynh động sinh Tử, Tử động sinh 
Tài, hợp thành tam hợp Kim cục (Tị Dậu Sửu), Kim sinh Thủy thì Tài 
vượng, sao bảo là vô tài. 


Đã Hạc bảo: Biết một mà chẳng biết hai. Tử tuy vượng nhưng 
khó sinh Tài vì Tài không gốc rễ. Tí thủy là Tài đã phục mà lâm 
Không, rồi bị Nhật Nguyệt khắc chế thì tiền ở đâu mà có được. 

Sau quật nơi đó lên thấy được một cái xúc đất bằng gạch đã vỡ. 

33. H75 31 IE318 

4jn&#@#*# 
Nhật thương hào chân suy kỳ họa 
Hào thương Nhật đổ thụ kỳ danh 


(Nhật thần thương khắc hào mới thật là họa. Hào khắc Nhật chỉ 
là nói cho có danh mà thôi) 


Nhật thần, Nguyệt kiến như Trời như vua, sáu hào trong quê 
như thần dân, như muôn vật. Nhật Nguyệt có thể xung khắc các hào 
trong quẻ, các hào trong quẻ không thể xung khắc Nhật Nguyệt. 

34. 3 A2223 

Mộ trung nhân bất xung bất phát 

(Người trong Mộ không xung chẳng phát) 

Ngày xưa chú: Đại để Dụng thần nhập Mộ tất việc bị cần trở, 
chủ việc phí sức khó thành. Cần được Nhật thần, động hào xung 
Thế, hoặc phá Mộ may ra Dụng mới có sức. Dụng tuy gặp Không 
nhưng xung Không tức thực, tuy gặp Mộ nhưng phá Mộ tức khởi. 


1ã8 


Vd: Ngày Mậu Thìn tháng Mùi xem niên vận được quẻ Phục biến 


Khiêm: 
Đậu 
Hợi 
Sửu 
X Thìn 
Dân 


Ù Tí 


Tử 

Tài 

Huynh - ỨÍNG 

Huynh (hóa Thân) 
Quan 

Tài (hóa Thìn) - THẾ 


Thế hào là Tí thủy được tam hợp Thủy cục là Thân Tí Thìn, 
nhưng không nên có Nhật Nguyệt khắc Thế, Thế hóa Mộ (tại Nhật 
thân). Hào Thế hưu tù vô khí hóa Nhật Thần khắc khử. Năm Mão 
xem quề, năm Ngọ chết. Ứng vào năm Thế lâm Tuế phá. Đó là “Mộ 
trung nhân bất xung bất phát sao”? 


35. LÝ “+ + 

Thân thượng Quỷ bất khử bất an 

(Thân ở Quỷ không khử khó yên) 

Xem mọi chuyện đều rất ngại Thế bị khắc chế. Chỉ có Quan quỷ 
trì Thế, nếu không phải là người làm việc quan thì nên có Nhật 
Nguyệt, động hào xung khắc, ngược lại là tốt. Như vậy chẳng phải 
khắc Thế mà khắc quỷ bên thân mình”, 


Vd: Ngày Quí Sửu tháng Ngọ xem vợ bị bệnh, được quê Tụy biến 


Tỉ: 


Mùi 
Dậu 
° Hợi 
Mão 
Tị 
Mùi 


Phụ 

Huynh - ỨNG 
Tứ (hóa Thân) 
Tài - KHÔNG 
Quan - THỂ 
Phụ 


Hỏi người đến xem vợ bị bệnh lúc nào. Đáp: Tháng ba khởi bệnh 


Dã Hạc đoán: Mão mộc là Tài hào lâm Không, ngày mai xuất 
Không tất khỏi tai họa. 


(1) Luận như thế này thì không thể phân biệt đâu là Quỷ, đâu là Quan. Dù sao 
cũng phải cần Thế vượng, thì quẻ mới tốt được. 
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Người xem nói: Thầy chưa cho thuốc. Đáp: Chẳng hại gì. Quả 
này Tử tôn độc phát khắc Quỷ ở Thế hào. Ứng vào ngày mai là Dân 
mộc, hợp với Hợi, hợp khởi Tử Tôn, nên chẳng lo. 

Quả ngày mai bệnh lui. Không uống thuốc mà lành. Vì Tài hào 
lâm Không, xuất Không thì lành°, 

Vd: Ngày Mậu Tí tháng Thìn, đi thuyền sợ trở ngại bói được quẻ 
Tỉ biến Hàm 


Tí — — 'n:-ỨÚNG 
Tuất Huynh 
x Thân ——_——- =——— Tử(hóa Hợi) : 
bẻ Mão —— ——.g Quan (hóa Thân)- THẾ 
Tị — _— ` ›„ 
Mùi —_—— —— luynh 


Quỷ ở Thế hào là tráo trở, lo âu. Thân kim khắc khử Quỷ bên 
thân mình thì sẽ vô lo. Quả qua ngày mai đi không trở ngại. 

36. ¿3# 

Đức nhập quái vô mưu bất toại 

(Đức vào quẻ thì không mưu sự gì mà không thành) 

Ngày xưa chú: Đức là được, chỉ được hợp giữa Thiên can, Địa chi, 
hòa hợp với hào Thế. Thiên can, Địa chỉ trên dưới tương hợp là Đức 
vào quẻ. Chỉ còn để lại quẻ này để chiêm nghiệm: 

Ngày Kỷ Dậu tháng Tuất xem văn thư được quẻ Tiểu Súc biến Cổ: 

Mão —_——————— Huynh ` 

ơ Tị —=ŸPEễEECTẻ‹h2aT›) 
Mùi  ~— =—— Tài -ỨNG 
Thân ===s==mmm==m Tài 


Dần  —__————— Hưynh : 
° Tí ——“'Ò\4‹"ó- °ủ.) -THÊ 


Hào ngũ động hóa Bính Tí là văn thư, với Thế hào là Sửu có 
Can chỉ tương hợp. Ứng với ngày Mậu Tí thì văn thư thành tựu. 


(1) Quẻ này vì chồng lo lắng mà xem cho vợ, Thế hào vượng, nhưng được Tử tôn 
phát động xung Thế, hào Hợi động cho biết ứng thời vào ngày Dần hợp Hợi 
mà thôi. 
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Dã Hạc bảo: Ta thấy lí luận này quá đa sự. Quỷ Cốc?” bỏ hào từ 
mà dùng Ngũ hành để định hoạ phúc, Hào chỉ đùng Địa Chi, bất đắc 
đi mới dùng Thiên Can mà phối hợp, chưa từng nghe dùng Thiên Can 
để định hung cát, dùng Thiên Can phối hợp với Địa Chi là muốn dùng 
toàn vòng Giáp Tí. Quẻ chỉ có 64, không thể không phân chiết, nên 
quẻ Càn nội quái dùng Giáp, quẻ Khôn ở nội quái dùng Ất, là hai can 
đứng đầu Thập Can. Quẻ Càn ở ngoại quái dùng Nhâm, Khôn ở ngoại 
quái dùng Quí là hai can cuối thập can. Càn ở nội quái dùng Tí với 
Khôn ở ngoại quái tương hợp” Khôn ở nội quái thì dùng Mùi tương 
hợp với Cần ở ngoại quái (Ngọ). Đó là cấu hợp của âm dương trên dưới 
của Càn Khôn. Tiếp theo Bính Đinh dùng cho Thiếu nam, Thiếu nữ 
(tức Cấn và Đoài), Mậu Kỷ dùng cho Trung nam, Trung nữ (tức Khảm 
và Li), Canh Tân dùng cho Trưởng nam, Trưởng nữ (tức Chấn Tốn). 
Đấy là hỗ thiên Giáp Tí để định cát hung hoạ phúc, là phép phối ngẫu 
Can Chi, dùng sinh khắc chế hoá, khắc hợp hình xung để phân định. 

Nay lý luận trên lại dùng Thiên Can để phân định hưu tù, thì 
quẻ nào cũng dùng đâu chỉ là quẻ Tiểu Súc. Quẻ trên chỉ cần đoán: 
Ngũ hào Chu tước (tượng văn thư) động lâm Tị hoả biến thành Tí 
Phụ cũng là văn thư. Thế lại lâm Tí cũng là văn thư được Nhật thần 
sinh, lại hoá Sửu hợp, văn thư trùng điệp vượng động. Tí hào trùng 
điệp đâu phải Can Chi tương hợp, cho nên gọi là đa sự 


37. S;0h # # Eứn & 1X 
Ky lâm thân đa trở nhi vô thành 
(Ky lâm thân mệnh nhiều trở ngại mà không thành) 


1y là Ky thần, Ky thần không nên trì Thế. Như xem quan chức 
mà Tử trì Thế, xem công danh mà Tử trì Thế, xem tiền bạc mà Huynh 
trì Thế chẳng hạn. 


Dã Hạc nói: Lý luận này tự nhiên, nhưng ta có kinh tgïiđùi như 
Huynh hào trì Thế hoá Tài thì được tiền, Thế trì Tài hoá Phụ thì gặp cha. 

Vd: Ngày Bính Thân tháng Tí về tiền bạc được quẻ Vị Tế biến 
Đỉnh: 


(1) Tức Quỷ Cốc Tử, một thuật gia đời Chu. 
(2) Ý nói hào sơ của quê Càn là Tí, tương hợp với hào Sửu của quẻ Khôn ở ngoại 
quái (xem quẻ Địa Thiên Thái). 
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Tị Huynh - ỨNG 


Mùi — — lủ 

Du —_———— Tài - 
X Ngọ  _—— —— Huynh (Góa Dậu)- THẾ 

HN: vi =————-. TỈ 

Dần — — hạ 


Quẻ này Thế lâm Ky thân biến thành Tài, ngày Dậu sẽ được 
tiếnU), 


Vd: Ngày Mậu Ngọ tháng Thân xem lãnh văn thư được quê Ích 
biến Gia Nhân: 


Mão .——— Huynh-ỨNG 

Tị .——.——. 

Mùi  —_—_ —_ Tài : 
x Thn ~_ —_ Tài (hóa Hợi) - THẾ 

Đần —_._ — Hưynh 

Tí Phụ 


Quẻ này cũng thế, Thế lâm Ky thần hoá Phụ, ngày Dậu được 
văn thư. 


Cùng ngày con xem về cha cũng được quẻ này. Đến ngày Hợi 
gặp cha. 


Vì cớ sao như vậy? Vì động hào không thể khắc biến hào. Quẻ 
loại này không gặp nhiều, nhưng ta có kinh nghiệm nên bảo cho kẻ 
hậu học để rõ phép tắc. Mọi việc ° gặp fy trì Thế đương nhiên trở 
ngại không thành?, 


38. ‡†8 »à ý  > i‡ 
Quái ngộ hung tỉnh tị chỉ tất cát 
(Quẻ gặp hung tỉnh, tránh đi tất tốt) 


Ngày xưa chú: Nếu Dụng thần lâm Không mà gặp Nhật Nguyệt, động 
hào xung khắc thì xem như đã trốn đi, không bị hại về xung khắc nữa. 


(1) Quẻ này không thể đoán đơn giản như vậy được, trong quê Dần mộc ám động 
sinh Thế, Thế vượng hoá Tài, bấy giờ mới có tiền. 

(2) Lý luận này không đúng. Còn tuỳ thuộc Thế vượng suy như thế nào. Cầu Tài 
mà Thế trì Huynh cũng vẫn có, đâu phải Thế trì Tử là không có công danh, 
nhưng cách đoán khác nhau tuỳ suy vượng của Thế cùng hào động. 
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Xưa có để lại quẻ để chiêm nghiệm: 


Ngày Nhâm Thân tháng Mùi xem bệnh cho con, được quẻ Cấu 
biến Đại Quá. 


o Tuất —_————— Phụ (hóa Mùi) 
Thân —__—————— Huynh 
Ngợộ . m—————— Quan-ỨNG 
Dậu —sÐ_`Ọ\\'0Ọnh 
Hợi ——— Tử-KHÔNG 
Su —_ —— Phụ-THÊ 


Phụ vượng động, Tử Tôn vô khí là điểm hung. May Dụng thần 
lâm Không nên tránh được. Ngày Bính Tí thì lành. Đó là vì Hợi thuỷ 
Tứ Tôn vào ngày Tí gặp Đế Vượng nên như vậy. 

Dã Hạc bảo: Lý luận như trên thật phi lý. Mọi việc sợ nhất là 
Ky thần động ở trong quẻ vì hoạ đã manh nha. Nếu Dụng thần tĩnh 
thì chờ ngày xung sẽ bị hại, Dụng hào động thì chờ ngày hợp mà bị 
thương khắc, Dụng bị Phá thì chờ ngày Thực phá, gặp Không thì chờ 
lúc xuất Không sẽ bị Ky thần hại. Há khi xuất Không thì sự việc đã 
qua rồi nên không bị hại, nói như vậy là sai lầm. 

Ta có kinh nghiệm là: Nếu Nguyên thần động, Dụng thần lâm 
Không tức chờ ngày xuất Không sẽ được sinh phò. Ky thần động mà 
Dụng thần lâm Không thì đợi ngày xuất Không sẽ bị tai ương. Chỉ độc 
nhất xem cận bệnh mà gặp Không vong thì chẳng luận như thế. Phàm 
xem cận bệnh mà Dụng thần lâm Không, chẳng kể đến Nhật Nguyệt, 
động hào khắc hại, khi xuất Không tất lành. Còn nếu xem việc khác 
thì đại ky. Quẻ Cấu biến thành Đại Quá ở trên là quẻ xem cho cận 
bệnh, cậnh bệnh gặp Không thì lành. Thế mà lại dùng đoán Dụng 
tránh được là nhờ Không tất sai lầm cho người sau, cần phải sửa đổi. 


39. 4:‡‡ đt &1 
Hào phùng Ky sát, địch chi vô thương 
(Hào gặp Ky Sát, chống được thì không bị hại) 


Xưa chú: Ky hào động mọi việc bất lợi, nếu được Nhật Nguyệt, 
động hào trợ giúp thì có thể chống được khỏi bị hại, việc có thể thành. 


Vd: Ngày Ất Mùi tháng Thân xem có thể thoát đi lính thú không, 
được quê Tổn biến Tiết. 
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° Dần ————.g Quan (hóa Tí -ỨNG 


x Tí — _—' Ti: Tuấc) 
Tuất —— =—— Huynh , 
Sửu — ——- Huynh-THỂ 
Mão  m—————— Quan 
Tị — _'!`¬‹ 


Đoán: Thế lâm Sửu thổ, mà có Tài hào Tí thuỷ sinh trợ Dần 
mộc khắc Thế. May nhờ Nhật thần là Mùi thổ, hào ngũ biến Tuất 
thổ phò trợ nên Thế hào có thể địch được. Dân mộc là Quỷ chẳng 
khắc thương được thân mệnh. 


Dã Hạc bảo: Đoán như vậy mà làm phép tắc để lại thì tạo sai lâm 
cho người sau. Vì sao vậy? Vì lời đoán coi trong Mùi thổ phò Thế chống 
Quỷ, mà riêng chẳng biết Dẫn mộc là Quỷ động bị Nguyệt phá, mà 
Nhật thần Mùi thể là Mộ của Dần mộc. Quỷ đã bị Phá mà nhập Mộ, 
nên Tí thủy khó sinh được Dần mộc. Quỷ không gốc rễ, huống gì hào 
Tí thuỷ lại hoá hồi đầu khắc, chẳng có gì để sinh Quỷ, vì thế Mộc khô 
căn. 


Về sau quả người xem vô sự. Sai lâm lời đoán ở chỗ là Tuất thổ 
không thể về hùa với Mùi để trợ giúp Thế, biến hào làm sao giúp 
được Thế hào. 


Vd: Ngày Ất Mùi tháng Thìn xem việc trong tháng, được quẻ 
Thái biến Phong: 


Dậu ——_ —— Tử-ỨNG 
Hợi —_— ——_ Tài 

x Sửu — — Ðluynh(@6aNgo) 
Thìn Huynh - THỂ 

0 Dân Quan (hóa Hợi) 
Tị —— `: 


Thế hào là Thìn thổ được Nguyệt kiến trợ lực, Sửu thổ lại hoá hồi 
đầu sinh đến phò trợ. Tuy Dân mộc Quỷ vượng động, nhưng Thế nhờ 
trợ giúp có thể chống được. Tuy nhiên đến ngày Tân Sửu cũng gặp 
hung vì xuất ngôn phạm thượng bị xét xử nhưng may nhờ giải cứu, ứng 
việc giải cứu vì được Nhật Nguyệt giúp đỡ. 
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40. + #4+0)1á4 8#)? &)£ 
Chủ tượng hưu tù phạ kiến hình xung khắc hại 
(Hào chú tượng hưu tù sợ gặp hình xung khắc hại) 


Chủ tượng vượng tướng cũng khó địch được hình xung khắc hại, 
huống gì là hưu tù vô khí. Ở trước đã có câu “khắc hại hình xung thu 
sương sát thảo” 


41. Fị 3 1$ #› S.:Š 7t X t2.# 
Dụng hào biến động ky tao Tử Mộ Tuyệt Không. 
(Dụng hào động ky gặp Tứ, Mộ, Tuyệt, Không) 


Xưa chú: Tử Mộ Tuyệt Không là đất hãm, Dụng hào động hoá Mộ 
Tuyệt Tử Không, chẳng cần biết việc công hay tư, lớn hay nhỏ đều chủ 
chẳng thành. Xem bệnh gặp thế tất chết chẳng nghỉ. 


Dã Hạc nói: Ta có kinh nghiệm hoá Mộ, hoá Tuyệt mà Dụng thần 
vượng tướng, hoặc lâm Nhật Nguyệt, hoặc Nhật Nguyệt trợ giúp cũng 
chẳng có hại lớn. Hoá Mộ thì gặp ngày xung khởi sẽ thoát. Hoá Tuyệt thì 
gặp ngày vượng tướng, Trường Sinh sẽ thành. Còn hoá Không gặp ngày 
Thực Không sẽ thành, nếu xem cận bệnh gặp ngày xuất Không tất lành. 


42. ñ1L HỊ 3ï HỊ §& RỊ 

Dung hoá Dụng hữu dụng vô dụng? 

(Dụng hoá Dụng hữu dụng mà vô dụng) 

Xưa chú: Đã gọi là hữu dụng thì hào không thể động, mà lại hoá 
xuất tức hoá khử, hoặc bàng phát (nương tựa mà động) đều chẳng giúp 
được gì, cho nên tuy hữu dụng mà là vô dụng. Nếu xem bệnh thì càng ky. 

Dã Hạc nói: Lý luận này phi lý. Dụng hoá Dụng nếu hoá Tấn 
Thần thì xem mọi chuyện đều tốt, nếu lại được hào khác phò trợ sao 
lại vô dụng. Há không biết quá nhiều phải tổn mới thành. Lại bảo 
Dụng thần trùng điệp phải có Mộ khố để cất giữ. Nếu Dụng thái quá 


(1) Câu này trong Bốc Phệ Chính Tông chú thích: Dụng thần hoá Dụng thần có 
hai loại Dụng thân hữu dụng và Dụng thần vô dụng. Hữu dụng là loại Dụng 
thần hoá Tấn thần. Vô dụng là loại Dụng thân hoá Thoái thần cùng Phục 
Ngâm quái. 

Câu này dịch theo Bốc Phệ Chính Tông phải là: Dụng thần hoá Dụng thần 
có loại hữu dụng có loại vô dụng. 
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phải đợi ngày thương tổn, ngày Mộ khố mới thành. Ngược lại như 
thế mới gọi là vô dụng. 

43. +1L#š#? 4% 

Không hoá Không tuy Không bất Không 

(Không hoá Không tuy là Không mà bất Không) 

Dã Hạc nói: Ta có kinh nghiệm không chỉ Không hoá Không thì 
xem như bất Không mà động cũng bất Không. Hoạ phúc đều ứng vào 
ngày xung Không tức thực?, 


44. Ä + 16 kế 
* # nã tk 


Dưỡng chủ hồ nghi - Mộ đa ám muôi 

(Dưỡng chủ nghỉ ngờ - Mộ nhiều ám muội) 

Dã Hạc nói: Dưỡng, Mộ là hai giai đoạn trong vòng Trường Sinh. 
Ta chỉ dùng các giai đoạn Sinh, Vượng, Mộ, Tuyệt mà thôi, ngoài ra 
không thấy nghiệm với những giai đoạn khác. Ở biến hào cũng chỉ 
thấy nghiệm với Sinh, Vượng, Mộ, Tuyệt mà thôi. 

Mộ là trệ. Dụng thân hoá Mộ nếu xem bệnh dù cận bệnh hay cửu 
bệnh gặp phải đều tượng “hôn mê”. Nếu Dụng thần vượng, gặp ngày 
xung khai Mộ khố tất lành. Dụng thần bị Hình Xung Khắc Hại, với cận 
bệnh gặp Không tất lành, còn cửu bệnh tất hung. Xem bắt bớ thì đang 
ẩn trốn, xem Thân mệnh thì ngu muội không sáng suốt; xem thất thoát 
thì tìm chẳng ra; xem hôn nhân thì ám muội chẳng rõ ràng. Nếu động 
hoá Mộ, mà Mộ hôi đâu khắc lại động hào thì chớ luận ám muội, hôn trệ 
mà là điểm hung. Nếu Mộ là Quỷ hồi đầu khắc thì hung. Còn hoá 
Dưỡng, hoá Thai, hoá Bệnh, hoá Mộc Dục đều chẳng nghiệm. Cần 
phải san định lại. : 


45. 4 +10E24824⁄ Z 
Hoá sinh vượng hề, hoạ phúc hữu tam 


(Hoá sinh vượng là họa phúc gồm ba loại) 


(1) Bốc Phệ Chính Tông ghỉ chú: Hào Không an tĩnh thì không thể gọi là “hoá”, 
phát động mới có thể “hoá” được. Mà đã phát động thì chẳng phái là Không. 
Phàm hào động gặp Không hoặc động hoá Không đều không phải Không chân 
thật, đợi khi xuất Không thì hữu dụng. 


166 


— Bính là Trường Sinh, như Hợi thuỷ hoá Thân kim, đã hoá 
Trường Sinh mà còn gọi là hoá hồi đầu sinh; hoá Dậu kim thì không 
gọi là hoá Mộc Dục mà gọi là “hoá hồi đầu sinh”. Ấy là nhị sinh (hai 
hào sinh). 

~ Động hào hữu khí hoá vượng tướng xem mọi việc đều tốt. 


— Vượng là giai đoạn thứ năm trong nhóm Trường Sinh. Với 
Kim, Mộc, Thuỷ, Hoả, hoá vượng là hoá Tấn thân, như Thân kim hoá 
Dậu kim; Hợi thuỷ hoá Tí thuỷ; Dần mộc hoá Mão mộc, Tị hoả hoá 
Ngọ hoả. Được vậy mọi việc đều hanh thông. Duy có Thổ sinh ở 
trung ương, vượng ở Tí, nên với Thuỷ là hoá Tấn thần mà với Thổ thì 
hoá vượng. Với Sửu hoá Tí là hoá vượng mà cũng là hoá hợp. Hoá 
vượng thì mọi chuyện đều tốt. Riêng hoá Quan Quỷ thì cát hung tuỳ 
lúc. Vì sao vậy? Nếu xem công danh Thế hào vượng tướng, hoặc lâm 
Nhật Nguyệt, hoặc Nhật Nguyệt sinh phò, động hoá Quan tỉnh mà 
không bị phá tổn là điểm được quan chức; nếu Thế hưu tù chịu khắc, 
động biến Quan là biến Quỷ, chẳng được ăn lộc của bậc vương giả 
mà chỉ là giấc mộng hoàng lương. 

Vd: Ngày Giáp Dần tháng Tuất xem lúc nào được tuyển, được 
quẻ Ích biến Kiển: 


0 Mão Huynh (hóa Tí) - ỨÍNG 
Tị Tử 
Mùi _.__ ——_ Tài h 

x Thn  .m——_ ==—— Tài (hóa Thân)- THỂ 
Dần =—___ ——_ Huynh 

° Tí — "hóa Thìn) 


Đoán: Thế hào bị Nguyệt phá, bị Nhật thần Dân khắc, lại bị hào 
lục Mão mộc động khắc. Chỉ có khắc mà không có sinh, hơn nữa Thế 
hào biến Quan tỉnh, tức là biến Quỷ. 

Quả tháng dần sang năm có chỗ điền khuyết để thay thế nhưng 
chết. Do đó thần cho biết mệnh hạn lâm nguy đừng mong công danh. 

Vd: Ngày Nhâm Thân tháng Tị, xem mở tiệm buôn được quẻ 
Khôn biến Bác. 
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x Dậu Tử (hóa Dân) - THẾ 


Hợi m—.-.= TY 

Sửu — —  luvnh 

Mão —_ — Quan -ỨNG 
Tị —— =——— Thụ 

Mùi —— —— Ïluynh 


Xem buôn bán thì xét Tài hào. Tài lâm Nguyệt phá, tuy được Tử 
động sinh Tài, nhưng sinh chẳng được. Huống gì Thế và Tử đều biến 
Quỷ nên đoán không chỉ làm ăn khó khăn mà vào mùa thu con cái 
dính đến việc quan. 

Quả vào tháng tám người con vì đánh bạc bị quan giam phạt 
trượng mà chết. Ấy là ứng với Tử tôn Dậu kim biến Quỷ. 

46. £. mJ #ñ 3ú @ 

Ky hồi đầu khắc ngã 

(Tránh hồi đầu khác ta) 

Hào động hóa khắc là như Kim động biến Hỏa khắc Kim, Mộc 
động biến Kim khắc Mộc... gọi là “hồi đầu khắc”. Ngoài ra cứ phỏng 
như thế. 

Giác Tử nói: Quẻ chiêm nghiệm còn để lại cho thấy “hồi đầu khắc” 
mà xem cho bệnh, xem thọ, xem niên vận mười phân chết chín. Còn 
xem công danh, gia đình thì hiện rõ nguy vong. Sao vậy? Vì người xem 
này đã đến hạn mà chẳng rõ, còn cầu danh lợi, nên thần bảo cho biết 
số đã tận rồi cầu làm chỉ nữa. 

47. BH {6vÀ1k^c 

Vật phản đức dĩ phù nhân 

(Chớ làm việc trái, đi giúp cho người) 

Phép xưa ghi: Tương sinh thì nên sinh cho ta, tương khắc thì nên 
khắc người. Ví như xem chuyện giữa ta và người thì nên Ứng sinh Thế. 
Xem tiên bạc thì nên Tài sinh Thế, xem công danh thì nên Quan sinh 
Thế. Nếu Thế đi sinh cho hào khác tức tiết khí của mình. 

48. # đi 7Á 2K †ñ H &-> f†At 

Ác điệu cô hàn phạ Nhật thân chỉ tính khởi 

(Ác điệu cô đơn chỉ sợ Nhật thần trợ giúp) 
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Hào hình xung khắc hại gọi là ác điệu, là hung khí của Chủ tỉnh 
(chỉ Dụng thần). Nói chung thấy hào động xung khắc Dụng thần, nếu 
Dụng thần cô lập, không có trợ giúp, hưu tù thì bị khắc hại ngay. Nếu 
Dụng thần vượng thì có thể địch được, gặp hạn nhẹ mà thôi. Chỉ sợ 
Nhật thần, động hào trợ giúp cho bào trên để làm hại, là giúp giặc 
làm ác thì tai họa chẳng nhỏ. Trước đây trong chương Nguyệt Tướng 
và Nhật Thần có câu “Tối phạ tha hào tăng khắc chế” (sợ nhất là 
hào khác làm tăng thêm khắc chế) là để cập đến ý này. 


49.0134 #48» kcjk 
Dụng hào trùng điệp hỉ Mộ khố đi thu tàng. 
(Dụng hào trùng điệp, mừng có Mộ khố để cất giữ) 


Xưa chú: Dụng hào trùng điệp, không có Nhật thần, động hào 
làm hao tổn tất phải có Mộ khố để che giấu thì mới được. 


Xưa có để lại quẻ để chiêm nghiệm: 
Ngày Đinh Sửu xem về tiên bạc được quẻ Di biến Tụy. 


° Đần ___—— Huynh (hóa Mùi) 

x Tí — — Phụạú0aD@u) 

x Tuất ——— — Hợi (hóa Hợi - THẾ 
Thn —_—_ —_ Tài 
Dẫn —__ —— Hưynh 

° Tí — '›‹4‹‹:a°›) -ỨNG 


Quê này có hai hào Tài, mà hào sơ và hào lục đều biến thành 
Tài, rồi Nhật thần cũng là Tài tỉnh. Tài quá nhiều, may nhờ Thế ở 
Thìn là Tài khố nên có kho để cất. Quả sau đắc tài. 


Dã Hạc nói: Ta thấy lý luận này hữu lý, thử thường thấy nghiệm. 
Nhưng chẳng cần trong quẻ có Tài khố hay không, thường thấy về sau 
gặp Nhật Nguyệt khố?) thì thành việc. 


Ngày Mậu Ngọ tháng Ngọ xem ngày nào mưa được quẻ Thăng 
biến Hằng 


(1) Tức Nhật Nguyệt là Mộ khố. Như xem tiền bạc, Dụng thuộc Thổ thì ứng vào 
ngày tháng Thìn, Dụng thuộc Mộc thì ứng vào ngày tháng Mùi... 
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Dậu — m— Quan 
Hị  —_ —_ Phụ : 
x Sửưt  ——__ — Tài (hóa Ngọ) - THẾ 

Dậu —— Quan 

Hợi —Ð_'`'`‹ 

Sửu —_ —— Tài-ỨNG 


Dã Hạc nói: Có người cầm quê này đến hỏi ta và nói: Hôm nay 
xem mưa mà Phụ Mẫu không động, Sứu thổ Tài lại hóa hồi đầu sinh, 
tất gặp năm đại hạn mất. 

Ta bảo: Ngày Nhâm Tuất tất mưa. 

Lại hỏi: Thường nghe nói Phụ lâm Nguyệt kiến thì mưa dầm 
suốt tuân. Nay Tử Tôn lâm Nguyệt kiến, lấy lý đó thì làm sao mưa 
được. 


Đáp: Ngọ hỏa Tử Tôn lâm Nhật Nguyệt làm cho Thế hào quá 
vượng. Lại thêm Dụng hào trùng điệp, nên phải chờ Mộ Khố để che 
giấu. Cho nên đến ngày Tuất sẽ mưa. 


Quả sau mưa ở ngày Tuất® 

50. * Em fÄ2 RE] # 

Sự trở cách hề gian phát 

(Sự cách trở do gian hào động) 

Xưa chú thích: Hai hào giữa Thế và Ứng là gian hào, động thì cách 
trở hai hào Thế Ứng, làm hai nhà không thể tương thông. Lại bảo: Hai 
hào trung gian giữa Thế Ứng động mọi mưu cầu đều trắc trở. 

Giác Tử bảo: Hai hào này làm gian hào thử thì nghiệm, nhưng tùy 
việc xem. Chuyện liên quan đến hai nhà thì dùng được như xem hôn 
nhân là người mai mối, xem kiện tụng là người chứng, xem buôn bán là 
người trung gian, xem xe tàu là người áp tải, xem thai sản là vú nuôi. 

ð1. «i8 2-8-2 

Tâm thoái hối hề Thế Không 

(Tâm thoái hối vì Thế lâm Không) 

Xưa chú thích: Tự xem cho mình thì Thế là chủ tượng, nếu không 


(1) Ngọ hỏa Mộ tại Tuất. Theo lí luận trên thì Hỏa nhập Mộ thì Tài không còn 
vượng nữa nên không còn khắc chế Phụ hào. 
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có Nhật Nguyệt, động hào thương khắc, nếu Thế hào vô cớ tự Không 
thì trong lòng biếng nhác không muốn tiến. 

Dã Hạc nói: Đồng ý lý này đúng. Ở phần trước có viết: “vô cớ tự 
không” giống như vào hang sâu vực lớn, xem mà gặp phải là đại hung 
là điều không đúng. Dịch Lâm Bổ Di viết: Thế Ứng đều Không cho nên 
không có lòng tiến tới mà lo lui. Không chỉ Thế, mà Ứng cũng không 
nên lâm Không. Thế Ứng đều Không thì việc chẳng thực lòng. Nếu 
động lâm Không thì chẳng đoán như vậy. 

52. ‡† 4 #t#/R 4 Ä # 

Quái hào phát động tu khán giao trùng 

(Quái hào động thì nên xem giao hay trùng) 

Xưa chú thích: Giao chủ tương lai, trùng chỉ quá khứ. Dã Hạc nói: 
Ta thử nhiễu quê rất ít nghiệm, chỉ ngẫu nhiên mà ứng nên chẳng 
chấp nhận được®, 

53. #@3#rL#fo# 9]14:E 

Động biến tỉ hoà, đương minh tấn thoái 

(Động mà biến cùng hành, nên rõ Tấn hay Thoái) 

Xem chú rõ ở chương Tấn Thần 

54. + #3 4$ 8 

lì à)+# 21t 4. 
*#32†?#m ma mệà&1* lồ — 

Sát sinh thân mạc tương cát đoán 

Dụng khắc Thế vật tác hung khan. 

Cái sinh trung hữu hình hại chỉ lưỡng phòng, nhi hợp xứ hữu khắc 
thương chỉ nhị lự 


(Sát sinh Thân chớ đoán là tốt- Dụng khắc Thế chớ xem là hung. 
Vốn trong Sinh có hai điều phòng là Hình và Hại, mà trong Hợp có 
hai cái lo về khắc thương) 


(1) Câu này Bốc Phệ Chính Tông chú: Quê phát động nên xem giao hay trùng. 
Giao chủ tương lai, Trùng chủ dĩ vãng. Như xem về Đào Vong (bó trốn), thấy 
Phụ Mẫu có Chu Tước mà động; nếu hào giao sẽ có người đến báo tin, nếu hào 
trùng thì tin đã biết từ trước. Ngoài ra cứ phỏng theo thế. 
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- Sát sinh Thân là Nhật Nguyệt, động hào làm Ky thân sinh 
Thế, chớ không phải là hung sát tỉnh. Vì sao không đoán tốt? Vì Ky 
thân vượng thì Dụng thần suy, tuy được sinh cũng chẳng ích gì. 

Vd: Ngày Bính Tí, tháng Tuất xem cha đi Vân Nam lúc nào có 
tin tức, được quê Lâm ` 


Dậu _—_—_ ——_ Tử 

Hợjị —_—_— .__ Tài-ỨNG 
Sửu ——Ă —— Huynh 

Sửu .___—_ —— Huynh , 
Mão Quan - THỂ 
Tị Phụ 


Xem tin tức thì Chu Tước trì Phụ Mẫu là Dụng thân. Nhật thần Tí 
thuỷ khác Ky thân Tị hoả. Tháng Tuất là Mộ của Tí cũng là Ky thần. 
Tị hoả bị khắc Mộ tại Nguyệt là điểm bặt tin tức. Thế Mão mộc được 
Nhật sinh Nguyệt hợp chẳng ích gì. Thế mới bảo “Sát sinh thân thì 
chớ đoán tốt”. 


Sau quả không biết tin tức, bốn năm sau mới biết cha bị hại. 


- Dụng khắc Thế tức Dụng thần khắc Thế, ngày xưa chú thích: 
Hào chủ sự động khác Thế là việc đến ta, tất đế thành. 


Giác Tử nói: Lý luận này đúng, ta có kinh nghiệm như xem cầu 
Tài, Tài khắc Thế tất có, xem về thuốc men, Tử Tôn là Dụng thần, nếu 
khắc Thế tất uống thuốc sẽ lành. Ngoài ra xem chuyện khác thì không 
nên Dụng khắc Thế, như xem công danh mà Quan Quỷ khắc Thế tất 
tai hoạ, chớ bảo là “đừng xem là hung”. 

Vd: Ngày Canh Tí tháng Sửu xem việc quan được quẻ Thái biến 
Minh Di: 


Dậu _—_— —— Tử -ỨNG 
Hợi — — Ti 
Sứu — — Ðl.vnh F 
Thìn =—_—__—_——— Huynh - THỂ 

° Dần Quan (hóa Tử) - 
Tí Tài 


Đoán: Xem việc quan nên lấy Quan làm Dụng thần. Quê này Thìn 
thổ trì Thế, Dần mộc Quan quỷ khắc Thế. Thế lâm Không tất ngày 


Dần bị đi “phu dịch”9, 
(1) Chỉ việc lao động công ích. 
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Năm sau tháng ba chết dọc đường. Há Dụng khắc Thế không 
hung sao. 

B5. #|'$ 2< # Bš HỊ 

Hình hại bất nghi lâm Dụng 

(Hình hại không nên ở Dụng) 

Hào chủ sự với Nhật Nguyệt, động hào tạo thành Tam Hình thì 
xem công việc chẳng thành tựu chẳng tốt đẹp, xem bệnh tất chết, xem 
về người thì có âu lo, xem về đàn bà thì không trinh khiết, xem văn 
thư tất có sơ hở, xem kiện tụng thì bị tội. Động mà hóa Hình cũng thế. 

56. zt tê # ”J j‡ tt 

Tử Tuyệt khởi khả trì Thế 

(Tử Tuyệt há có thể ở Thế sao?) 

Dụng thần hoặc Thế hào Tuyệt tại Nhật thân hoặc hóa Tuyệt, xưa 
chú thích mọi việc không hình. Ta lấy hưu tù khắc hại mà lại Tuyệt 
thì mới như thế, còn vượng tướng thì chẳng bị hại. 

ð1. #bik2‡ ñn ## 

Động phùng xung nhỉ sự tán 

(Động gặp xung thì việc tan) 

Đã chú thích ở phần Tam xung, Lục xung. 

58. 44 4 ứn # 

Tuyệt phùng sinh nhì sự thành 

(Tuyệt được sinh thì việc thành tựu) 

Phàm Thế hay Dụng thần Tuyệt tại Nhật thần hoặc hóa Tuyệt, 
nếu được Nhật Nguyệt, động háo sinh là “Tuyệt xứ phùng sinh”. Như 
ngày Dân xem quẻ, hào Dậu là Dụng thần. Dậu Tuyệt tại Dần, nếu gặp 
tháng Thìn Tuất Sửu Mùi hoặc Động hào là Thìn Tuất Sửu Mùi, tất 
được Thổ sinh Kim ấy là Tuyệt xứ phùng sinh. 

59. +uit-4t/8)† nh v2 1) 

3+8 {k HỊ ¿:R# 38 ứp š # 
Như phùng Hợp trú tu xung phá đi thành công 
Nhược ngộ hưu tù tất vượng tướng nhi thành sự 
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(Nếu gặp Hợp nên xung phá để thành công - Nếu hưu tù phải 
vượng tướng mới thành việc) : 


Đã chú thích rõ ở chương ứng kỳ. 
60. ;‡ | 6y đa + 3#. 
$£ nỊ## đa + $ 

Tốc tắc động nhi sinh Thế 

Hoãn tắc tịnh nhi sinh Thân 

(Nhanh thì động mà sinh Thế - Chậm thì tĩnh mà sinh Thân) 

Điều này chỉ ứng với xem hành nhân (người đi xa), xem mọi 
chuyện khác không thích đáng, vì động hào khắc Thế thì về nhanh, 
dụng hào tĩnh mà sinh Thế thì về chậm. Như xem cha mẹ lúc nào về, 
nếu được Phụ Mẫu động khắc Thế thì về nhanh. Ngoài ra cứ phỏng 
theo như thết), 

61. 2t +-f2# @ñ84#t 

1ñ f§ ứn '# S48 1š 

Phụ vong nhỉ sự vô đầu tự 

Phúc ẩn nhỉ sự bất xứng tình 

(Phụ lâm Không việc không có đầu mối - Tử ẩn thì việc chẳng 
vừa lòng) 

Cổ pháp ghi: Quể không Phụ mẫu việc không đầu mối, quả 
không Tử tôn việc chẳng vui vẻ.) 

Dã Hạc báo: Ta thấy lý luận này đa sự. Phàm xem việc cần 
Dụng thân, Nguyên thân, Ky thần, Cừu thần, Khắc hại hình xung, 
Không Phá Mộ Tuyệt, Nhật Nguyệt, Phi Phục mà còn định chưa 
định được, thêm càng nhiều cành lá e càng khó có đầu mối để định. 

62. 92238 X 4k do & &, 

Quỷ tuy họa tai, phục nhi vô khí 

(Quỷ tuy là tai họa, nếu Phục thì vô khí) 


(1) Thật ra không phải chỉ xem hành nhân mà thôi. Động vượng thì ứng nhanh, 
tĩnh hưu tù thì ứng chậm. 
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Dã Hạc bảo: Trong Thiên Nguyên Phú luận về “vô Quỷ” tuy hữu 
lý nhưng đa sự. Ta thường xem về Quan Quỷ và Tật Bệnh, đáng dùng 
thì dùng, không cần dùng thì không dùng. 

63. †šÊ321Š 2 5 #1} 

Tử tuy phúc đức, đa phản vô công 

(Tử tuy là phúc nhưng nhiều thì vô ích) 

Giác Tử nói: Nếu là Ky thân thì chẳng nên dùng, mà Dụng thần 
thì nhiều cũng chẳng bại gì. Há chẳng biết “tổn thì sẽ thành, gặp Mộ 
khố thì che giấu”. 

64.  #tứn:8 3 2P 4 # 3# 

Tš #2 ín t& 4 lễ ## }§ ‡L mà 
Hổ hưng nhi ngộ cát thần bất hại kỳ cát 
Long động nhi phùng hung diệu nan yểm kỳ hung. 


(Hổ động mà gặp cát tinh chẳng hại điều tốt- Long động mà gặp 
sao hung chẳng tránh được điều hung) 


Đấy là có lý. Ở chương Lục Thần đã định rõ. 

Gỗ. + #\ 8, Ä R2 #7E E 
®®*#&u#4+z??⁄:/8 *% 

Huyền Vũ vi đạo tặc chỉ sự diệc tất Quan hào, 

Chu tước vi khẩu thiệt chỉ thần tất tu Huynh Đệ 


(Huyễn Vũ là đạo tặc khi ở hào Quan - Chu Tước là thần khẩu 
thiệt khi lâm Huynh Đệ) 


Lý luận này còn thiếu. Huyễn Vũ, Câu Trần, Đằng Xà động mà 
không khác Thế chẳng có gì trở ngại, động mà khắc Thế mới vậy. 
Chẳng cần phân ra Huynh Đệ, Quan Quỷ 

66. ở 3424k + 2 32214 n + 8 #|4L-*—ZE 


Cát hung thần sát chỉ đa đoan, hà như sinh khắc chế hóa chi 
nhất lý. 


Thần sát về hung cát quá rắc rối, không bằng lý lẽ sinh khắc 
chế hóa) 


Đây là lý lẽ hết sức đúng, người học cần suy xét kỹ. 
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6ï. 4+ &#2+kk/R (8 8k 
Trừ ác vị tận tử khôi tu phòng phục điễm 
(Trừ ác chưa tận nên phòng tro tàn lại cháy) 


Khắc hại hình xung nếu được Nhật Nguyệt, động hào khắc chế, 
cần diệt tận gốc. Nếu trừ không tận, tương lai gặp năm tháng sinh 
phò sẽ gây họa. 


Vd: Ngày Giáp Thân tháng Mão xem bệnh được quẻ Khiêm biến 
Kiển: 


Dậu —  —— ÐÐXNlNuỹynh , 
x Hợi —— —— Tử (hóa Tuất) - THỂ 

Sửu mà ` -THỤ 

Thân Huynh 

Ngọ —  — QG‹2na-ỨNG 

Thìn _—__— —— Phụ 


Đoán rằng: Hợi thủy là Tử Tôn được Trường Sinh tại ngày Thân, 
- Thế được Nhật thần sinh, tuy hóa Tuất thổ hồi đầu khắc, nhưng lúc xem 
đang vào mùa Xuân, Thổ suy bị Mão khắc chế, có sát cũng chẳng hại gì. 

Quả đến ngày Định Hợi thì lành hẳn, Phải biết Mão mộc tuy khắc 
Tuất thổ nhưng lại tương hợp, Thủy Trường Sinh ở Thân mà Tuất cũng 
Trường Sinh ở Thân. Về sau đến tháng Tị, Thế bị Nguyệt Phá, Tị hỏa 
sinh trợ Tuất thổ. Tục ngữ có câu “Trảm thảo bất trừ căn, manh nha y 
cựu” (Nhổ cỏ không tận gốc, nẩy mầm như cũ). Rôi trở lại bệnh mà chết. 

68. {ÿ £ 1 # ‡b + šX ñ it 

Thương hại bất trọng, khô mộc do hữu phùng xuân 

(Khắc hại không nặng như cây khô còn có lúc gặp xuân) 

Thế hào và Dụng hào nếu không bị Nhật Nguyệt, động hào xung 
khắc, trước mắt tuy gặp thương khắc mà sau này gặp sinh lại phát. 

69. zkk# #14£ˆ 

Thuỷ mộc nghỉ tầm căn 

(Như nước như cây cần tìm nguồn gốc) 

Phàm xem Thân mệnh, gia trạch, công danh, mộ phân, buôn bán 
muốn dài lâu thì Dụng thần tuy quan trọng nhưng phải xem Nguyên 
thần. Dụng là sự thể, Nguyên là gốc rễ. Dụng tuy vượng nhưng Nguyên 
suy nhược mà bị thương khắc thì như nước không nguồn, cây không rễ. 
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Vd: Ngày Canh Dần tháng Ngọ xem bị đổi đi làm nơi nào, được 
quẻ Đại Súc biến Trung Phu 


Dần .......`" 

x Tí — —' 'i(‹4aTi)-ỨNG 
Tuất —_—— —— Huynh 

° Thìn =—————— Huynh (hóa Sửu) 
Dần —_———— Quan-THÊ 
Tí —— `: 


Thế lâm Dần mộc là Quan tỉnh, tất được điển khuyết tại phương 
Đông, chẳng Quảng Đông cũng Sơn Đông, hiểm Tí thuỷ bị Nguyệt phá 
mà động hoá Tuyệt sợ chẳng được. 

Người xem hỏi: Sao vậy? Đáp: Tài là nguồn dưỡng mệnh, lại là lộc 
triều đình. Nay Tài lâm Tuyệt địa, Thế ở Dân mộc không có thuỷ để 
sinh là điểm hung. 

Người xem nói: Ngày khác thành tâm rồi trở lại xem. 

Ngày Giáp Ngọ xem lại được quẻ Lâm biến Tiết: 


Dậu —=—= .——.g (Quan 

X Hợi  —— — Tài (hóa T -ỨNG 
Sửu — —_— Huynh 
Sửu — — lưynh Góa Sửu) 
Mão —_———_— Quan-THẾ 
Tị Tài 


Dã Hạc bảo: Quẻ này với quẻ trước tuy khác tên nhưng cũng một 
ý. Hợi thuỷ là Tài hào hoá hồi đầu khắc, không chỉ khó đến nhậm 
chức, mà phòng mùa thu gặp nguy. 

Sau quả đến tháng bảy, trước vì đau uống thuốc đã bớt, sau vì uống sâm 
bổ đưỡng, mỗi lần dùng một lạng, chẳng ngờ không hợp nên chết. Đó là ứng 
nghiệm không có gốc rễ mà như vậy. 

70. #» 3 41422 sk 

Động hào hà phương Không Phá 

(Động hào chẳng ngại gì Không Phá) 

Vd: Ngày Kỷ Tị¡ tháng Tuất Dã Hạc tự xem để đi về phương 
Nam được quẻ Đại Hữu biến Đại Tráng 
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° Tị¡ —:n‹h‹a T‹ất) -ỨNG 


Mùi — — ÐE_'`"+ 

Dậu —— '¬+nh , 
Thn —_—__———— Phụ-THẾ 
Dần —_—_— lài 

Tí —— 


Quan tỉnh sinh Thế, được Quan Quỷ sinh là tốt nhưng hiểm Tị 
hoả Mộ tại tháng Tuất lại hoá Mộ, đã nhập Mộ thì làm sao sinh 
được, lại biến quẻ Lục xung thì làm sao tốt được. 

Đến Ngày Giáp Thìn tháng Hợi lại xem được quẻ Đại Hữu biến 
quẻ Đại Súc 


Tị — tuan (5a Tuất) -ỨNG 
Mùi —.'——= Thú 
hộ Dậu ——==èẽš§ hH›;ynh(5°a T‹ấ:) 
Thn —_—_—_———_— Phụ-THẾ 
Dân ————— Tài 
Tí SE JUTW 


Quê này Tị hoả sinh Thế nhưng bị Nguyệt Phá, Nguyệt Phá thì 
chẳng sinh được, chẳng ích gì, huống gian hào Dậu kim Huynh động 
là cách trở hao tài nên chẳng ởi. 


Lại đến ngày Giáp Dần xem được quẻ Đại Hữu biến Đại Tráng 
như trước. Luôn ba lần với quẻ Đại Hữu ta mới vỡ ra rằng: Lần đi 
này đến tháng ba và tư sang năm mới được như ý. TỊ hoả Quan động 
sinh Thế, trước mắt tuy suy nhập Mộ, nhưng tháng ba sang năm xung 
khởi Mộ Khố là Tuất, Tị hoả đến tháng Tị thì được mùa thành ra bất 
Phá, bất Không rồi sinh Thế. 


Quả tháng Tị thì khởi hành. Giữa đường gặp người quen cũ, mẹ 
con người quen này bị cháy nhà, muốn cùng đường thiếu thốn. Ta 
ngộ ra rằng ở quề thứ hai Dậu kim là Huynh động, tức có người đồng 
hành. Số định trước nên đồng ý cùng đi. Vài ngày sau lại gặp trì kỷ 
đến một nơi nọ có một bản sao bộ Kỳ Môn, ta cùng người đồng đạo 
này đi mua, qua hai ngày lại phải bói một quẻ, cũng được Đại Hữu 
biến Đại Tráng. Ta bảo bạn: Lần này là lần thứ tư bói được quê này, 
phải gấp đi không mua được. Rồi phải đi, đến nơi đã tháng hai. 
Ngày nọ ở trong phủ Vũ Tướng quân, Tướng quân hỏi: Giang Nam 
vời những danh tướng có công lao, đến đó như thế nào. Ta bảo: 
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Tương lai vào năm Dậu, vì bói quẻ Cấn biến Quan, tức năm Dậu rời 
nhiệm sở. Lại năm nay vào tháng ba tháng tư được cử làm lại nhưng 
vẫn giữ nguyên phẩm. Có một người đi theo tướng quân xem một quê 
về công danh: 


Ngày Mậu Tuất tháng Mão xem được quẻ L¡ biến Chấn: 


ö Tị ——¬tuynh (hóa Tuất - THẾ 
Mùi —__ ——_ Tử 
Dầu. =—.——-—.. ;Tài 

° Hợị  —_—_———— Quan (hóa Thìn) -ỨNG 
Sửu —_—_ ——_ Tử 
Mão —_———— Phụ 


Dã Hạc bảo: L¡ biến Chấn là Lục xung biến Lục xung. Thế hào 
lại nhập Mộ hoá Mộ. Hợi thuỷ Quan tỉnh hoá hồi đầu khắc là điểm 
đại hung, chớ mong lên chức mà nên phòng hình ngục. 

Tướng quân nói: Đấy là cháu tôi, ngày trước lúc 29 tuổi từng coi 
bói ở kinh đô, nói năm 49 tuổi có nguy hiểm. Năm nay đúng 49 tuổi 
rồi, có gì nguy hiểm không? 

Đáp: Đối chiếu với quê đã xem bây giờ và trước kia, nên thận 
trọng mọi việc. 

Ngày nọ tại Phiên ty (ty Bố Chánh), viên Bố Chánh hỏi: Việc 
này liên quan đến tôi, nhân gặp việc bị giáng chức, xem có phục 
chức được không? 


Ngày Canh Tí tháng Mão xem được quẻ Tiệm 


Mão Quan - ỨNG 
Tị Phụ 

Mùi _—__ —— Huynh 

Thân —_—_——— Tử-THẾ 
Ngọ — tụ 

Thn ~—___ =—— Huynh 


Đoán: Tử Tôn trì Thế, Quan ở Ứng, hào lộc ở người, vạn phần 
khó phục được chức. Hỏi: Quểẻ này có tin mừng gì không? Đáp: 
Không có. Viên quan nói: Hôm nay không được thành tâm, ngày mai 
mời đến phủ thành tâm bói lại. 
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Ñgày Tân Sửu tháng Mão bói được quê Hoả Địa Tấn: 


Tị Quan 

Mùi —— —. Phụ : 
Dậu  —_———— Huynh- THỂ 
Mão —=——— —— Tài 

TỊ m— _— 2n 

Mùi m=—— —— Phụ-ỨNG 


Ta bảo: Quẻ này với quê trước giống nhau. Thế hào Nguyệt Phá 
mà nhập Mộ. Quan tỉnh gồm hai hào nhưng đều lâm Không. 


Người xem chưa phục. Ta bảo: Xem thêm một quẻ nữa cũng chẳng 
sao. Lại được quẻ Hằng biến Đại Quá: 


Tuất Tài - ỨNG 

x Thân Quan (hóa Dậu) 
Ngợ =—_——— Tử : 
Dậu ——— Qa2n-THÊ 
Hợi — 
Sửu —=—-—  ÌTìi 


Ta nói: Mừng tước vị tuy mất nhưng nhanh chóng phục chức ở 
phương Tây. 

Người xem hỏi: Tại sao biết? 

Đáp: Thế trì Quan gặp Nguyệt Phá lại nhập Mộ nên mất chức. 
May hào ngũ là Quan tỉnh hoá Tấn, nên là Quan tái nhậm. 

Ta ở nơi này được ba tháng, xem qua nhiều quẻ không ứng nghiệm. 
Đến tháng ba, cháu của viên quan họ Vũ năm xưa, lâm trận bỏ trốn, 
giữa đường bị người hỏi giấy bắt giữ. Lại được người em ở Giang Nam 
cho biết tướng quân họ Vũ được bổ dụng nhưng giữ nguyên phẩm hàm. 
Còn ở Phiên ty thì viên quan không được phục chức, đến năm Tị được 
bố đi làm ở Khánh Dương Thiểm Tây. 

Ta ở đây tháng ba, tháng tư và năm mới hiểu được quẻ Đại Hữu 
bói lúc trước. TỊ hoả là Quan tinh sinh Thế, ứng vào tháng tư được 
người quyển quí sinh. Mới biết thần cho biết ngày tháng hung cát mà 
không biết dùng. Điều này do sự thông biến của con người mà thôi. 
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71. # 2 Ÿ# 2b 
# H Sẽ 


Phệ tất thành tâm. Tí nhật bất ky 

(Bói phải thành tâm - Ngày Tí không ky xem) 

Việc trong thiên hạ không gì do tâm sinh, tâm động cầu thần 
cần chí thành. Cho nên bảo thành thì mới thành hình được, hình mới 
tụ, tụ thì sáng. Tâm thành thì xem sẽ hiện mà dễ thấy. 


Ngày xưa giờ Tí chẳng xem bói. Hoàng Kim Sách bảo: “Chỉ tại 
thành tâm hay không, không do ở giờ Tí hay không phải giờ Tí”. 

72. b 4 —.4+ “t4 

Chiêm vật nhị niệm, tảo vấn hà phương 

Xem bói chớ có ý niệm lung tung, sớm tối có hại gì) 

Một ý thành có thể cảm thông trời đất, cúng một dĩa quỷ thần có 
thể hưởng. Nếu lòng có hai ba ý niệm mà xem bói, không chuyên chú 
thì ứng vào ý niệm nào, Tâm đa loạn tức không thành. 

Cho nên bảo: Có việc tất bói, không kể sớm hay tối. Chớ có hai 
niệm mà không linh. Ï 

Từng có người trước thì xem cầu tài, sau thì xem bệnh cho ông gia. 


Ngày Ất Sửu, tháng Thìn câu tài được quẻ Tuỳ biến Bỉ, xem 
bệnh được quẻ Kiến 


x Mùi — — Tài(hTuất-ỨNG Tuất _. — Tử 
Dậu _——— Quan Ngợg —_—_— Phụ : 
Hợị —_—__ Phụ ; Ngọ —— Huynh - THẾ 
Thìn —_ — Tài - THỂ Ngợ —_—_ Huynh 
Dân __ _— Huynh Ngợ — — Quan 

o_ Tí —— Phụ Ngọ —— Phụ -ỨNG 


Nếu theo lời yêu cầu của người xem mà đoán quê trước câu tài, thì 
tài tất được. Quê sau coi cho ông gia thì Phụ Mẫu lâm Nhật Nguyệt 
tức cha chẳng chết. Đâu biết việc không theo ý của người xem, mà quẻ 


(1) Chú như vậy không rõ. Quê bói không chỉ do lòng người xem mà con do tâm 
người đoán. Gieo 6 tiền để lập quể, hoàn toàn phụ thuộc người bói, không 
thuộc người xem. Nếu người gieo mà tâm loạn quẻ chắc gì đã ứng. Người bói 
tâm linh có thể thấu suốt những điều người xem muốn hỏi. 
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trước ứng bệnh của cha, Tài động khắc Phụ, ông này bị bệnh vào ngày 
Thìn, ứng với Thìn vì Tài thuộc thổ, Thìn là Mộ của thổ. Quẻ sau ứng 
với việc cầu tài, Huynh trì Thế chủ khó được. Nếu cứ đoán quẻ trước 
cầu tài, quẻ sau xem bệnh tất sai, Cho nên bảo: Một niệm chỉ xem một 
việc, không kể sớm hay chiều. Mang nhiều tâm sự nửa đêm cầu thần 
cũng vẫn lầm lẫn. 


73. 8 $ 1T 4 ^. 

Ngã sự bất khả mệnh nhân 

(Việc của ta không thể khiến người) 

Ta có tâm sự không thể để người khác thay ta đi xem. Ta có ý 
niệm mà người thay ta lại có niệm của họ, thành ra có hai niệm sao. 

Từng có gia nhân của họ Mạnh hiện đang làm quan, thay cho 
chủ đi xem về việc phòng hại 

Ngày Mậu Tuất tháng Mão, xem cho chủ trước mắt có tai hoạ gì 
không được quẻ Tỉ biến Hàm: 


Tí =— — rn:‹ÚAG 
Tuất Huynh 
x Thân — Tửúsóa Hợi) Ề 
x Mão —Ỷễ Quan (hóa Thân) - THẾ 
Tị — ———-= Phụ-KHÔNG 
Mùi — —=——  Ðluưẽơnh 


Quê này nếu lấy niệm về người đi xem về việc phòng tai ách thì 
tốt, vì được Tử Tôn khắc Quỷ ở bên mình, chẳng phải lo âu. 

Nếu vì người đến xem, thì chọn chủ là Phụ Mẫu làm Dụng thần, 
Quan hào cũng kiêm làm Dụng thần. Tị hoả lâm Không mà Mộ tại 
Tuất. Mão mộc tuy lâm Nguyệt kiến nhưng chống không nổi Kim 
trùng điệp, nên trước mắt chẳng hại gì, mà mùa thu khó tránh nguy 
hiểm. 

Nào ngờ quẻ này ứng với niệm của Quan phủ, lấy Thế hào làm 
Dụng thần. Tử khắc Thế giải được mối lo. Đến ngày Thân nghe tin 
có người kiện mình lên cấp trên, nhưng bị ngăn trở mà chẳng thành. 
Nếu dùng người nhà mà đoán thì xa vời kết quả. Nhưng cũng không 
thể chấp vào một quẻ này mà làm khuôn phép, vì quẻ nhiều khi 
không ứng niệm với người chủ mà ứng với niệm của người coi. Cho 
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nên bảo: Có việc nên đi xem, đừng nhờ người khác, sợ chọn Dụng 
thần sai mà chẳng ứng nghiệm®', 

74. {6-1 33-0 4$ St REỊ 2P 38 42t b 26 4# ST 

4B. iÄn TƑ É, 44 ft i8 th 6 3/8 & 

Tha cụ thành tâm đặc dục vấn Thần, nhượng ngã tiên chiêm 
khủng Thân bất hứa 

Ngã cụ thành tâm táo dĩ cử niệm, ngã nhượng tha chiêm Thần tất 
ứng ngã 

(Người đủ thành tâm muốn hỏi với Thân, nhường ta coi trước e 
Thần không chịu 

Ta đủ thành tâm sớm có ý niệm, ta nhường người coi, Thần tất 
ứng cho ta) 

Từng vào Ngày Quí Mùi tháng Thìn muốn xem công danh, mà 
trước hết thay cho bậc tôn trưởng để xem cho con bị bệnh, được quả 
Cấu biến Hoán 


Tuất —__———_— Phụ 
Thân —_.—— Hưynh 


°ø Ngộ. ——————— Quan (hóa Mùi) - ỨNG 
° Dậu — §''\'"ì('óa› \;zo› 
Hợi Tử 


Sửu —— —— Phụ-THẾ 


Lại xem công danh thì được quẻ Thiên Trạch Lý: 


Tuất  ————— Hưynhh _ 
Thân ~——_——— Tử-THỂ 
Ngẹ  —— Phụ 

Sửu — —— 7Ð l!‹ynh 

Mão —‹-¬-‹ÚNG 
Tị — Thụ 


Nếu lấy quẻ trước đoán bệnh cho con của tôn trưởng tất con sẽ 
chết. Sao vậy? Vì Hợi thuỷ là Tử Tôn bị Nhật Nguyệt tương khắc. 


(1) Điều này cũng không thể lầm lẫn được. Nếu xem cho mình và việc liên quan 
thì Thế hào là người xem, còn những hào như Phụ, Tử, Tài, là những điều liên 
quan với người xem. Còn đi xem thế cho người thì Thế là người nhờ đi xem, 
chẳng dính gì đến người đến xem, 
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Thế hào ám động lại khắc Tử Tôn. Nguyên Thần Dậu Kim lại bị Ngọ 
hoả khắc. Ấy là Ky thì vượng mà Nguyên thì suy, thế tắc chết. Nào 
ngờ người này khởi ý niệm coi công danh trước. Nếu coi công danh 
thì Ngọ hoá Quan tỉnh động sinh Thế, Thế động Quan hưng khởi, 
tháng năm lên chức đổi đi. 

Quê sau ứng cho cha xem bệnh cho con. Thân kim Tử Tôn được 
Nhật Nguyệt sinh, ngày sau tất lành. 

Việc của người do họ tự nghĩ đến, chớ nhắc nhở người (đi xem). 
Tâm của người chưa động để xem mà ta nhắc nhở người đi xem, ấy là 
ý niệm của ta. 

Từng có người cha khiến con đi xem công danh 

Ngày Tân Dậu tháng Ngọ xem công danh, được quẻ Tuy biến 
Độn 


x Mù =—_—— =———_ Phụ(hóa Tuất) 
Dậu —_——_———_ Huynh-ỨNG 
Hợi — Tử 

X Mão ——— ~—— Tài (hóa Thân) 
Tị — -— ÐQ‹an-THE 


Mùi — —— tụ 


Đứa con này được 15 tuổi, người cha bảo đi xem tương lai có công 
danh hay không. Nếu lấy Quan tinh trì Thế, mùa hè Hoả đang nắm 
quyên. Mùi thổ Phụ hào là văn chương hoá Tấn thàn là công danh có hi 
vọng. Đâu biết cha bảo con đi xem nhưng ý niệm là của cha. Quê này là 
cha xem cho con. Phụ động khắc Tử, Tài động hoá Huynh khắc Thê, 
Đứa con này năm Mùi chết, Mùi thổ là Phụ động là vào đúng năm Mùi 
hại con. Ứng tháng bảy hại vợ. Mão mộc là Tài hào Tuyệt ở Thân, 

Ta cũng từng khiến người đi xem, nhưng có một cách là trước hết 
bảo người này: Ngươi có việc gì đó nên xem một quẻ, nhưng trước mắt 
là do ý niệm của ta, khoan xem đã, phải đợi một lát để quên mất ý 
niệm của ta để khởi niệm mà xem cho mình thì thường nghiệm. 


75. ‡\ b 2:2 lä 1n 3$ tệ C, 
Ngã chiêm tất dĩ trực cáo, thiết mạc muội kỷ. 
(Ta xem cần phải nói thẳng, chớ đừng che giấu) 


Điều như trên thật nhiều khó nêu ra hết. Có người do hôn nhân 
mà xem việc trong tháng, vì công danh mà xem về lưu niên, Có 
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người đang làm quan muốn điển khuyết chỗ của người, không tiến 
nói ra cho nên xem về hung cát ở nơi đang làm việc, có viên hiếu 
liêm không nói rõ việc thi Hội mà nói xem công danh, bị cách chức 
cũng nói xem có công danh hy vọng không, xem sinh con mà nói xem 
có con hay không. 


Vả: Ngày Quí Hợi tháng Mùi xem lưu niên được quê Cấn: 


Dân Quan - THẾ 
Tí —  — Tài 

Tuất —. —__ — Hưynh 
Thân Tử - ỨNG 


Ngọ —_—_ — Phụ 
Thìn —_ —— Huynh 


Người này đã theo việc quân, lấy xem lưu niên nếu có công danh 
tất sẽ hiện trong quẻ. Không hiểu xem công danh tốt nhất là Quan 
tỉnh trì Thế. Xem lưu niên Quan là Quỷ, xem không nên Quan Quỷ 
trì Thế. Ta đem lý này nói với người xem bảo: Cảm phiển, không 
hiểu mà bảo thế. Dã Hạc nói: Quẻ này Quan tỉnh trì Thế, Trướng 
Sinh tại ngày Hợi, sự nghiệp đã thành. Hợi thuỷ là Tài, Tài vượng 
sinh Quan. 

Quả vào ngày Thân, văn thư đây đủ chuyển đến. Ứng với ngày 
Thân vì Dần mộc Quan tính trì Thế mà an tĩnh nên gặp ngày xung. 
Nếu lấy quẻ này đoán lưu niên thì đoán thành Quỷ động, xa cách 
một trời một vực. 

76. bišJ81C##s2 

Chiêm viễn ứng cận vụ tất lự tâm 

(Xem xa ứng gần nào phải tâm lo lắng) 

Lý trong thiên hạ sinh ra bởi động, có cơ tất động. Phàm người 
đến xem do việc ở trước mắt, tâm thần bức bách, hai lòng tương cảm, 
mà người an quẻ chú tâm thì hung cát tự biện. Sự việc còn tuỳ cơ, 
nếu xem hậu vận, hoặc xem chuyện không cấp thiết, thậm chí bỡn 
cợt mà xem, thì quẻ nhân đó cũng ứng bất đắc dĩ, không ứng với 
tâm, hoặc ứng mơ hồ, việc gần không ứng mà ứng việc xa, việc xa 
không ứng mà ứng việc gần. 


Ngày Bính Thìn tháng Mùi xem được quẻ Hàm biến Đại Quá 
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Mùi —___ —— Phụ-ỨNG 


Dậu —Ð'Ọ'nÒỌ 

Hợi mm—— TỲ „ 

Thân —_————— Huynh - THỂ 
x Ngọ — — Ð"®)2"()óa Hi) 

Thìn —_— — Thụ 


Người xem hỏi bâng quơ là trong nhà thường thấy người mặc áo 
trắng, tất phải có hâm chứa đời xưa, thế thì lúc nào được tiền? 

Dã Hạc đáp: Trong quẻ Quỷ biến Tử Tôn, trước mắt con cái bất 
lợi. 


Người xem nói: Con gái nhỏ lên đậu, 
Dã Hạc nói: Nên phòng ngày Hợi 


Quả chết vào ngày Hợi. Người xem hỏi tiên mà thần báo việc 
trước mắt là con chết. 


Lại vào Ngày Giáp Thìn tháng Dậu xem việc trong tháng được 
quề Độn biến Cấu 

Tuất =—=—m———— Phụ 
Thân __....__— Huynh -ỨNG 
Ngg  =——— Quan 
Thần zxm————— Huynh s 

x Ngọ  =— ——. Quan (hóa Hợi)- THỂ 
Th.h 2 ~  «- =m——— Phụ 


Thế hào Ngọ hoả hoá hồi đầu khắc, năm Thìn coi quê, năm Ngọ 
tháng Tí chết. 


Xem việc trong tháng mà ứng việc sống chết, đó là xem việc gần 
mà ứng việc xa, xem chuyện này mà ứng chuyện kia. Cần xét rõ. 

Nói chung xem quẻ tất phải xét kỹ. Có quẻ không ứng với chuyện 
hỏi mà ứng việc chưa hỏi. Vì sao vậy? Vì Thần bỏ việc nhỏ mà báo 
việc lớn, bỏ cái tốt nhỏ mà bảo cho biết cái hung lớn, bỏ chuyện này 
mà ứng chuyện kia, xem ta ứng cho người, xem người ứng cho ta. 
Nhưng hoạ phúc đến trong sớm chiều, thần cơ đã động, quê tất sẽ 
hiện. Cho nên mới bảo “do biết rõ thần cơ”. 

Vd: Ngày Ký Mùi tháng TỊ xem con heo nhỏ bị bệnh được quẻ Tỉ 
biến Khiêm: 
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Tí — — ':-ỨNG 
9 Tuất, Huynh (hóa Hợi) 
Thân „.._Ă_ — Tử bi F 
x Mão m——- ——— Quan (hóa Thân) - THÊ 
Tị J—_——_—— Phụ 
Mùi ~— =—— Huynh 


Dã Hạc nói: Quê này chẳng ứng cho con heo mà ứng với chuyện 
công danh vào mùa thu này có trở ngại. 

Người xem hỏi: Sao vậy? Đáp: Thế lâm Mão mộc Quan tỉnh hoá 
Thân kim Tử Tôn hồi đầu khắc, thì biết ngay. 

Người xem nói: Tôi hỏi về con heo sao lại ứng đến công danh. 

Đáp: Thần cơ thường bỏ việc nhỏ mà báo việc lớn. Xin ông thận 
trong mọi chuyện. 


Quá tháng bảy bị luận tội mà cách chức. Đó là xem chuyện người 
mà ứng chuyện ta. 


Vd: Ngày Mậu Dân tháng Thân xem bệnh được quẻ Khôn biến Tỉ 


Du —_. —— Tử-THẾ 

X Hợi — ƒ=ƒ—— Tài (hóa Tuất) 
Sửu — =— luynh . 
Mão —— ~—— Quan-ỨNG 
TỊ — =—— thụ 
Mùi —__. =—— Huynh 


Thế hào Dậu kim tuy Tuyệt tại Dần, may nhờ xem vào mùa thu 
vượng tướng nên chẳng ngại. Nên phòng vào tháng chín và mười, 
thê thiếp gặp nguy vì Tài hào động hoá hồi đầu khắc. 


Người xem nói: Bệnh tôi rất nặng mà. 

Đáp: Tử Tôn trì Thế không uống thuốc cũng lành. 
Sau quả bệnh lành, đến tháng chín vợ chết. 

Đấy là xem ta mà.ứng cho người?). 


Ngày Đinh Hợi tháng Mùi xem bệnh cho mẹ, được quẻ Khôn 
biến Bác: 


(1) Quẻ này phải đoán: Gặp quẻ Lục xung nên cận bệnh sẽ lành ngay. Quẻ này 
Thế ở hào ngũ động mà gặp quê Lục xung, hào ngũ là lộ (đường) nên vợ sẽ 
bỏ đi, nhưng lại hoá hồi đầu khắc nên vợ chết, 
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x Dậu ——— ———_ Tử(hóa Dân)-THẾ 
Hợi m— —` lh 
Sửu — =—— lưynh 
Mão —— —— Quan-ỨNG 
Tị —— —— Thụ 
Mùi —  =—. luynh 


Đoán rằng: Quề này không hiện bệnh củúa mẹ mà ứng con bị tai 
hoa. 


Người xem hỏi: Sao thế? Đáp: Mẹ bị cận bệnh gặp quẻ Lục xung 
tất lành, chỉ không nên hào Tử tôn biến Quỷ. 


Người xem nói: Tôi có con trai mới sinh hai tháng. Đáp: Tháng 
tám nên phòng. 


Quả tháng 8 con bị kinh phong. Đến thăm lại xem cho một quê. 


Ngày Đinh Mão tháng Dậu xem cho con được quê Ký Tế biến 
Cách: 


Tí — =—=— Huynh-ỨNG 
Tuất “Quan 

x Thân —_— —_—_ Phụ (hóa Hợi) 
Hợi Huynh - THẾ 


Sửu —— =—.c Quan (hóa Hợi) 
Mão —_—_.__— Tử 


Đoán rằng: Mão mộc Tử Tôn gặp Nguyệt Phá, lại Thân kim 
động khắc. Tuy Tử lâm Nhật Thần nhưng khó tránh được ngày Mão, 
ngày Dậu. 

Người xem hỏi: Có thể cứu được không? 


Đáp: Vốn xem bệnh cho mẹ mà ứng tháng tám con chết. Nay lại 
gặp quẻ hung này làm sao tránh được. 

Quả chết vào ngày Mão, ngày Thực Phá. 

Lý Ngã Bình nói: Hoàng Kim Sách và thiên Kim Phú do Thành Ý 
Tiên Binh viết. Xưa có người bảo nếu sửa được một chữ tôi cho đổi 
ngàn vàng. Sau đem khắc in bị sai mà truyền nhầm, làm ngọc đẹp có 
tì vết. Dã Hạc lão nhân tăng san trước sau, viết chú giải mà thành 
toàn bích. Không thể để tên Thiên Kim, mà từ đây phải gọi là Vạn 
1m Phú vậy. 
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CHƯƠNG 17 
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TỔNG CHÚ VỀ CÁC THUẬT NGỮ 
(Ghỉ chú chung về các Thuật ngữ) 


Phần này giải thích đơn sơ một số thuật ngữ thường dùng trong 
Bốc Dịch, chỉ tóm tắt những giải thích đã có trong các chương, và nói 
qua về những từ tỉnh lược được dùng trong sách. 


1. 


Dụng Thần vượng: Không thể định vượng cả bốn mùa, nhưng 
nếu lâm Nhật Nguyệt, hoặc được Nhật Nguyệt, động hào, biến 
hào sinh phò, hoặc gặp Trường Sinh, Đế Vượng. 


. Dụng thần hoá cát: Phàm Dụng Thần, Nguyên Thần hoá hôi 


đầu sinh, hoá Tràng Sinh, hoá vượng, hoá trợ, hoá phò, hoá 
Nhật Nguyệt đều tốt. 


. Dụng Thần hoá hung: Dụng Thần, Nguyên Thần động hoá hồi 


đầu khắc, hoá Tuyệt, hoá Mộ, hoá Không, hoá Quỷ, hoá Thoái 
Thân đều hung. 


.- Tuế Quân là Thái Tuế của năm đó. Tuế Ngũ là Thái Tuế tại hào 


ngũ của quẻ. 


. Thân là hào Thế. Xưa chia làm Thế Thân và Quái Thân. Thế 


Thân tức Thế hào. Còn Quái Thân khi dùng chẳng ứng nghiệm. 
Nói chung gặp chữ Thân ‡ tức là Thế hào mà không phải là 
Quái Thân®. 


(1) Quái Thân cũng thường được nhắc trong các chương. An Quái Thân ở trong các 
quẻ tuỷ thuộc vào hào Thế ở hào dương hay âm. Nếu ở hào dương thì khởi từ 
Tí, hào âm thì khởi từ Ngọ. Bắt đầu tính từ hào sơ lên đến hào lục, ngang hào 
Thế thì dừng. Gặp Thế ở Địa Chi nào thì Quái Thân mang Địa Chỉ đó. Nếu 
Địa Chi đó không có trong quẻ lại tìm hào Phục. Như quẻ Tốn vi Phong có Thế 
ở hào lục (đương), nên khởi Tí ở hào sơ, tính lên đến hào Thế gồm 6 bậc là 
Tí, Sửu, Dân, Mão, Thìn, Tị. Như vậy Quái Thân có Địa Chỉ là Tị, nên Quái 
Thân sẽ ở hào ngũ, vì hào ngũ có Địa Chỉ là TỊị. 
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6. Ngũ vị: là hào ngũ trong mỗi quẻ dịch, đó là vị trí của vua. 

7. Tam Mộ: Dụng hào nhập vào Mộ của Nhật Thần. Mộ ở Nhật 
Thần, Mộ ở động hào, Động hoá Mộ là Tam Mộ. Không phải 
như xưa hào Tam Mộ là Thế Mộ, Thân Mộ, Minh Mộ. 

8. Chủ tượng: Hào chú sự việc. Xưa Thế ở trong Quẻ là Chủ 
tượng, lại gọi là hào chủ sự. Xem cho Phụ Mẫu, Huynh Đệ thì 
hào Phụ Mẫu, hào Huynh Đệ là hào chủ sự. 

9. Lão âm thành Thiếu dương gọi là Biến. Lão đương thành Thiếu 
âm gọi là Hoá?', Ngày xưa nói Biến dùng với nghĩa tiêu đi rỗi 
phát triển lại, lui rồi tới, Hoá thì cho thành rồi bại, tới rôi lui, 
dùng với nghĩa hung. Nhưng về sau dùng lẫn lộn giữa hai từ này, 
nên Biến cũng là Hoá, mà Hoá cũng là biến, chỉ sự thay đổi. 

Vì chữ Hán ngày xưa thịnh hành, mà từ ngữ dùng khá súc tích, nên 
trong chữ viết cũng như lời nói đều dùng từ Hán Việt. Trong các môn 
thuật số lại giữ nguyên cả cụm từ, như “hoá hồi đầu khắc”, “động biến 
Mộ”... khiến người đọc ban đầu khó tránh được bỡ ngỡ. Ngoài ra còn dùng 
vấn tắt, tỉnh lược một số chữ cho gọn nhưng lại khó hiểu. Nhưng khi 
chuyển từ Hán Văn sang Việt Ngữ vẫn để nguyên, vì những từ hoặc cụm 
từ này được xem như thuật ngữ, ngày xưa đã dùng, nay vẫn phải kế tục. 
Sau đây sẽ nêu ra một số từ, cụm từ thường gặp khi đọc sách Bốc Dịch: 

- Tài, Quan, Phụ, Huynh, Tử là từ gọi tắt của Thê Tài, Quan Quỷ, 
Huynh Đệ, Tử Tôn. 


~ Dụng, Nguyên, Ky là gọi tắt của Dụng thần, Nguyên thần và 
Ky thần. Tấn là Tấn thần, Thoái là Thoái thân. Không, Không vong 
đều là Tuần Không. 


~ Nhật là Nhật thần, Nguyệt là Nguyệt kiến. Nhật Nguyệt là 
Nhật thần hay Nguyệt kiến. ì 

- Thần, Tinh: Thần vốn chỉ sự kỳ diệu, được dùng kết hợp ở sau 
các từ như Dụng, Nguyên, Ky để tạo từ kép mà thôi. Thành ra gọi 
Dụng hay Dụng thần thì cũng có cùng ý nghĩa. Tuy nhiên khí sử dụng 
cũng được kết hợp tuỳ tiện. Như “khắc thần” là chỉ hào khắc hào mà ta 
đang chú ý chẳng hạn. Tài thần là hào Thê Tài.. 


(1) Lão âm: Cấn, Khôn. Thiếu đương: Khảm, Tốn. Lão dương: Càn, Đoài. Thiếu 
âm: L¡i, Chấn. 


190 


~ Tỉnh có nghĩa là “sao”, nhưng cũng dùng để kết hợp với các từ 
đơn như Quan, Tài, ... cũng để tạo từ kép. Ví như Quan tỉnh là hào Quan 
Quý, Tài tỉnh là hào Thê Tài thế thôi. 

- Động, Hưng, Khởi, Phát đều chỉ “động”, chỉ biến đổi. Hoặc 
viết “động phát, hưng phát.. cũng vẫn giữ nghĩa đó mà thôi. Nhưng 
“xung khởi” tức xung mà làm cho động. Như hào Tí được Ngọ xung 
mà làm cho Tí trở thành động. 

— Kết hợp liên tiếp vừa Lục thân vừa ngũ hành như “Thế Quan 
Tí thuỷ” có nghĩa hoà Thế là Quan Quỷ có Địa chỉ là Tí với hành 
Thuỷ. “Thế Không Nguyệt kiến” là Thế ở vào địa chi Tuần Không 
mà chi này là Nguyệt kiến. Như tháng Mão, ngày Mậu Thân xem quẻ 
được hào Thế ở Mão. Mão là Nguyệt kiến, là Tuần Không trong tuần 
có ngày Mậu Thân. 

— Lâm, Trị, Ngộ: có nghĩa “ở tại đấy”. 

Như “Thế lâm Tữ, “Thế trị Tử đều nói Thế ở hào Tí. 

“Lâm Không” là ở vị trí Không của Tuần. 

._— "Tí ngộ Không” là Tí ở hào Không cúa Tuần. Như xem vào ngày 
Ất Mão thì Không vong tại Tí Sửu, thì hào Tí lâm Không. 

— Thật, Thực: có nghĩa là “đúng”. Như “Thực Không” là đúng với 
Không, như hào Tí lâm Không thì đến đúng ngày tháng năm Tí. “Thực 
Phá” là đúng với hào bị Phá, như Tí bị Nguyệt phá thì đúng vào Tí. 

- Hoá hồi đầu sinh, hoá hồi đầu khắc: có nghĩa “biến thành hào 
mà quay đầu lại để sinh hoặc khắc” 

— Điền là lấp, bít. Điền Thực là lấp vào chỗ Thực. Dùng như vậy vì 
vốn có chữ Không. Như ngày Ất Mão xem quẻ, hào Tí lâm Không, nên 
khi đến ngày Tí gọi là đến ngày “Điền Thực”. 
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CHƯƠNG 18 


;È # #6 + 


TỔNG CHÚ VỀ ỨNG KỲ 
(Ghi chú chung vế Ứng kỳ) 


Giải đoán một quê quyết định được hung cát là yếu tố vô cùng 
quan trọng. Nhưng ứng kỳ chiếm một phần quan trọng trong việc giải 
đoán. Ứng kỳ là xem lúc nào sẽ xảy ra hung cát. Động tĩnh, Ngũ hành, 
Can chi đều dự phân vào việc giải quyết ứng kỳ. Với Can Chỉ thì Địa 
Chi mới trọng yếu. Thành thử ra trong một quẻ việc giải quyết ứng kỳ 
dựa vào động tĩnh và ngũ hành của địa chi. Địa chi chỉ gồm 12 chị, 
nhưng ứng kỳ có thể là năm, tháng, ngày hoặc giờ. Đây là vấn để 
khá khó khăn, có việc chỉ ứng ngày, có việc ứng đến tháng hoặc đến 
năm. Việc xác định năm, tháng, ngày hay giờ không chỉ phụ thuộc 
vào vượng suy của Dụng hào, Thế hào, mà còn vào Ky hoặc Nguyên 
Thần. Ngoài ra còn tuỳ thuộc vào động tĩnh, vào Nhật Nguyệt nữa. 
Vì thế việc xác định ứng kỳ sai lâm đối với một quẻ bói là việc 
thông thường. Đáng lẽ ứng năm lại đoán ứng tháng, ứng tháng lại 
gấp đoán ứng ngày. 

Những phần ghi sau đây giúp cho người giải đoán biết cách khi 
gặp những tình trạng xảy ra trong quẻ, để quyết đoán cho mau chóng, 
nhưng không thể giúp cho người đọc luận được việc xảy ra nhanh hay 
chậm. Để xác định ứng kỳ chính xác cần phải có nhiều kinh nghiệm 
trong việc giải đoán. Điều này bó buộc người học không những suy 
đoán trên những quê lưu lại từ xưa, mà phải va chạm thực tế để rút ra 
những kinh nghệm trong điều kiện hiện tại. 

Những ứng kỳ ghi ở sau chỉ dùng ngày để xác định, điều này 
không có nghĩa là ứng vào ngày, mà có thể ứng vào năm vào tháng. 
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1. Tĩnh thì gặp Trị, gặp Xung 

Như hào chủ sự là Tí thuỷ không động thì về sau ứng vào ngày 
Tí (trị) và ngày Ngọ (xung). 

2. Động thì gặp Trị gặp Hợp. 

Như hào chủ sự là Tí động thì về sau ứng vào ngày Tí (trị) vào 
ngày Sửu (hợp). 

3. Quá vượng thì gặp Mộ, gặp Xung. 

Như hào chủ sự là Ngọ hoả mà xem vào ngày tháng TỊ, Ngọ hoặc 
trong quẻ có Tị, Ngọ nhiều. Về sau ứng vào ngày Hợi (xung TỊ), Tí 
(xung Ngọ), có khi ứng vào ngày Tuất (mộ khố của Hoả). 

4. Suy Tuyệt thì gặp sinh vượng, 

Như hào chủ sự là Kim, xem quẻ vào tháng Ngọ tức vô khí, hưu 
tù về sau ứng vào tháng Thổ (sinh Kim), hoặc mùa Thu (im vượng). 

5, Nhập Tam Mộ thì cân xung khởi. 

Ví như hào chủ tượng là Ngọ hoả nhập Mộ tại Tuất, về sau ứng 
vào Thìn (xung Tuất). 

6. Gặp Lục Hợp cũng cần kích động. 

Như hào chủ sự hợp với Nhật Nguyệt hoặc động hợp với hào 
khác, hoặc động hoá hợp, không cần biết hung hay cát, đợi ngày 
xung khởi Nhật Nguyệt tất ứng. Như hào chú sự là Tí hợp với Sửu, 
sau ứng với Ngọ (xung Tí) hay Mùi (xung Sửu). 


7. Bị Nguyệt Phá thì ứng với điển hợp 


Như xem vào tháng Tí mà hào chủ sự là Ngọ tức bị Nguyệt Phá, 
sau ứng vào Mùi (hợp Ngọ) hoặc Ngọ (điền lấp) 


8. Tuần Không thì ứng với điền xung. 

Xem chương Tuần Không 

9. Đại tượng tốt mà chịu khắc, đợi lúc Khắc thân bị khắc. 

Giả như Dụng Thần là Thìn thổ được Nhật Nguyệt sinh phò là 
đại tượng tốt. Nếu bị Dần Mão khác hại, thì sau ứng vào Thân (khắc 
Dần), Dậu (khắc Mão). 

10. Đại tượng hung là chịu khắc thì sau ứng vào hào khắc chứ 
không vào hào sinh. 
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Ví như Dụng Thần là Thìn thổ bị Dân Mão khắc chế, nếu không 
được Nhật Nguyệt hay động hào sinh là đại tượng hung. Về sau ứng 
vào Dân Mão®'), 


11. Có Ñguyên Thân đến phò trợ, cần xem Dụng Thần suy hay 
vượng. Có Ky thần đến khắc xem nguyên khí Dụng Thần suy hay 
vượng. Xem chương Nguyên Ky Thần đã ghi rõ. 


12. Hoá Tấn thần thì ứng vào Trị, Hợp. 


Như Thân động hoá Dậu là hoá Tấn, đữ hung hay cát cũng ứng 
vào Thân hoặc Dậu. 


13. Hoá Thoái Thần thì ứng vào Trị và Xung. 


Như Dậu động hoá Thân là hoá Thoái, có lúc ứng vào Thân (trị), 
có lúc ứng vào Dần (xung). 


14. Có khi ứng vào Độc phát, Độc Tĩnh. 

Xem chương Độc phát. 

15. Có khi ứng vào Động, Biến hào 

Ví như hào Tuất thổ động biến Dậu kim, có khi ứng vào Tuất, có 
khi ứng vào Dậu. 


16. Chớ xem là quẻ không nghiệm, cần phải phân rõ ứng gần 
hay xa. Xa thì ứng năm tháng, gần thì ứng ngày, ứng giờ. Nhưng có 
lúc xem xa ứng gần, xem gần thì ứng xa. Xem năm thì ứng tháng, 
xem tháng thì ứng ngày. 

17. Nếu gặp quẻ đoán không rõ thì cần tái chiêm (xem lại), chớ 
đoán bậy. 


18. Thế lâm Không, Nguyên động, đợi Nguyên Thần trị. 

Ví như tuần Giáp Thìn cầu tài được Khốn biến Khảm thì ngày 
Hợi được tiên?, 

19. Thế suy Nguyên thần tĩnh chờ Nguyên thần gặp xung. 


Ví như mùa thu xem quẻ về việc:mưu tính được quẻ Khổn, sau 
gặp TỊ thì thành sự?. 


(1) Đại ý xấu thì cần tăng thêm xấu. 

(2) Quê này Thế trì Dần mộc lâm Không, Nguyên thần Hợi thuỷ động, nên ứng 
vào Hợi. 

(3) Quẻ này ngược với quê trên, hào Hợi Nguyên thần không động, nên ứng vào Tì. 
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THÂN MỆNH 


Mọi sách khi luận đoán Thân mệnh đều dùng Phụ Mẫu, Thê 
Tài, Tử Tôn, Quan Quỷ, Huynh Đệ để bàn mọi lẽ thọ yếu, cùng 
thông của lục hào, mà riêng chẳng rõ Phụ, Tử, Tài, Quan, Huynh đều 
có khắc ky lẫn nhau. Chẳng hạn lấy một hào để đoán như Phụ Mẫu 
chẳng hạn, nếu Phụ vượng thì cha mẹ tốt, nhưng Phụ vượng thì khắc 
Tử, chẳng lẽ những người cha mẹ tốt đều không con cái sao? Lại bảo 
thấy Huynh thì Tài chẳng tụ vì Huynh là Ky thân của Thê, lại bảo 
Huynh vượng thì con cái đông đúc. Như vậy Huynh trì Thế thì đoán 
khắc thê hay hao tài? 

Dịch Lâm Bổ Di viết: “Huynh động Thê vong” (Huynh động vợ 
chết) là lý luận cố chấp. Không lẽ trên đời này người nghèo như những 
hàn sĩ đều chết vợ cả sao? Về Tài, Quan, Tứ cũng lí luận như thế. Vì 
thế cần phải bàn lại, nếu không sai mất lý lẽ của tiền nhân. 

Giác Tử nói: Nay ta biết được cách xem, đó là phép chia ra để xem. 
Xem cha mẹ, anh em thì chia ra xem riêng, xem cho mình thì xem 


chung thân tài phúc (tài phúc trọn đời), chung thân hôn nhân (hôn 
nhân trọn đời), thọ yếu... 
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CHƯƠNG 19 


Xt 


THIÊN THỜI 
(Thời tiết) 


1. X:š#:# 2# 
Š 3 Fã Hỗ ?T :8 
Thiên đạo hạn lạo bất thì 
Dịch hào âm tình khả trắc 
(Đạo trời hạn lụt bất thường 
Hào dịch nắng mưa có thể lường được) 


Ngày xưa cho việc bói nắng mưa không thể đem thuật ra để thử, 
xem là khinh nhờn quỷ thần. Như gặp nắng hạn thì lo cầu mưa, lụt lội 
thì lo câu nắng rồi mới có thể bói. Dã Hạc bảo: Không phải như thế, 
chính có thể đem nắng mưa để thử cái thuật. Sao vậy? Vì Quê hết sức vi 
diệu, người mới học đem việc người để thử mà lấy kinh nghiệm không 
nhanh bằng lấy Thiên thời để thử, kiến hiệu thấy ngay trước mắt. Nắng 
mưa trong Thiên thời cũng như hoạ phúc của con người đều không rời 
ngũ hành. Thiên thời mà ứng nghiệm thì nhân sự cũng ứng nghiệm. Ta 
lúc mới học dựa vào ứng nghiệm của Thiên thời mà đạt được áo chỉ. ˆ` 


2. †1 8 H R #+3+n| 3, # tử x, 

Tử tôn vi nhật nguyệt tỉnh đẩu, động tắc vạn lý tình quang. 

(Tử Tôn là trời trăng sao, động thì nắng toả vạn đặm) 

Hoàng Kim Sách lấy Tài động thì tám phương đều tạnh nắng'Đ là 


(1) Bốc Phệ Chính Tông trong phân Thiên thời có câu: “Thê Tài phát động bát phương 
hàm ngưỡng tình quang” (Thê Tài động tám phương đều thấy nắng ráo). 
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không đúng. Tử Tôn phát động vạn dặm không mây. Tài có Nguyên 
Thân là Tử Tôn, Tài động tuy tạnh, mà nếu như Tử Tôn hưu tù Không 
Phá, hoặc xuất hiện mà không động, thì chẳng nắng to, phải có mây 
nối, trời hơi có sướng. 


Vd: Ngày Giáp Ngọ tháng Mão xem khi nào tạnh, được quê Đại 
Tráng biến Quải 


Tuất _—_—_. =m—— Huynh 

x Thân =—___ =——— Tử(hoá Dậu) 
Ngợ  —_———_ Phụ-THẾ 
Thn =—__————— Huynh 
Dân Quan 
Tí Tài - ỨNG 


Đoán: Thân kim Tử Tôn động hoá Tấn Thần, ngày Thân Dậu trời 
trong xanh ngắt. Có người bảo: Phàm để quẻ lại mà chiêm nghiệm 
nên để lại quê xảo diệu, quề này rõ ràng dễ thấy, sao ghi chép để lại. 
Ta nói để cho người mới học dễ hiểu từ nông cạn mới có thế nhập vào 
chỗ thâm sâu. Quẻ kỳ điệu, uyên áo phần sau sách cũng có”), 


3. +2? Ê mm # 1š 78 4t RỊ `2 II 

Phụ Mẫu vi vũ tuyết vụ sương, phát tắc bát phương nhuận trạch 

(Phụ Mẫu là mưa, tuyết, mù, sương, động tất bốn phương thấm ướt) 

Phàm xem nên phân về cầu đảo, hoặc cầu nắng, hoặc cầu mưa, 
hoặc cầu tuyết, hoặc cầu sương, nghĩ chuyên vào một điều cầu thì 
thần sẽ mách bảo. Lại nên phân ra để câu xin ở vùng đất nào, như 
trong thành có mưa hay tạnh, hoặc xem cho làng nào đó, tỉnh nào 
đó. Nếu không thì trong thiên hạ ngày nào lại không có nắng không 
có mưa. Xác định vùng mà xem. Phép xưa lấy Phụ Mẫu làm trời đất, 
trời đất bế tắc thì Nhật Nguyệt bị che khuất, lý cũng gần như thế. 
Ta thì lấy Phụ Mẫu làm mây dày, sương nặng. Phụ động thì khắc Tử 
Tôn, che khuất trời trăng. Cho nên Phụ hào phát động mây mù đầy 
trời, che khuất trời trăng mà mưa. 


(1) Quê này phải đoán: Thê hào Phụ Mẫu Ngọ hoá lâm Nhật Thần được Nguyệt Kiến 
sinh, nhưng không động, nên biết là trời đang mưa, nên người ta mới đến xem. Tài 
hào Tí thuỷ ám động được động hào sinh, nên vào ngày Thân, Tài vượng khắc Phụ 
ở Thế thì trời nắng hẳn. Đoán thêm Dậu vì hào Thân hoá Tấn. Không đoán ứng 
thời là TỊ hoả (Tị hợp với Thân), vì ngày này Phụ hào còn vượng. 
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Vd: Như ngày Giáp Tuất tháng Tj xem ngày nào mưa được quê 
Tiểu Quá biến Lữ. 


x Tuất —__ —— Phụ(hoáTi) 
Thân —._. — Huynh ' 
Ngọ Quan - THỂ 


Thân __——— Huynh 
Ngợộ  —_—— —— Quan 
— Phụ-ỨNG 


Vì suốt nhiều ngày nắng to, ngày này giờ Mão xem ngày nào trời 
mưa, Tức vào giờ Thìn mây nổi, cuối giờ Thìn đầu giờ Tị sấm lẫn mưa. 
Ứng giờ Thìn vì ngày Tuất xung Phụ Mẫu Thìn thổ nên Phụ ám động. 
Mưa lẫn sấm vì Tuất hoá Tị hoả là Quan Quỷ%). 

4. Š8 X Ất HỆ SĨ 

Thê Tài thiên khí tình minh 

(Thê Tài thì trời tạnh nắng) 

Tài động khắc Phụ mà sinh Tử Tôn cho nên chủ nắng. 


Vd: Như Ngày Ất Tị tháng Dậu xem ngày này mưa hay nắng, 
được quê Thăng biến Hằng 


Dậu —— — ©‹n 

Hi  —__ ——_ Phụ : 
x §ửu ——_ ——— Tài (hoá Ngọ) - THẾ 

Dậu ._—_———— Quan 

Hợi Phụ 

Sửu =——_ =—_— Tài-ỨNG 


Quẻ này Sửu thổ Tài động hoá xuất Ngọ hoả là Tử Tôn nên ban 
sáng tuy nắng nhưng thường có mây nổi che mặt trời. Đến sau giờ 
Ngọ, mặt trời chói chang không có mây. Vì Tài hào tuy chủ tạnh nắng 
cũng khó tránh có mây, phải đến giờ Ngọ là Tử Tôn mới nắng to, 


(1) Quẻ này ứng mưa nhanh vì Phụ quá vượng tướng. 

(2) Quẻ này Phụ hào Hợi thuỷ ám động, được Nguyệt kiến sinh, nhưng bị động 
hào khắc. Vì xem trong ngày mà Động hào được Nhật thần sinh, hoá hồi đầu 
sinh, nên Phụ hào không chống nổi, thành thử ngày này phái nắng. Nhưng 
buổi sáng cón âm u vì Phụ hào còn vượng. Đến giờ Ngọ thì Sửu thổ càng vượng 
nên trời mới nắng hẳn. 
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5.#&98ñ5 
Quan Quỷ tuyết đình vụ điện 
(Quan Quỷ là tuyết, sét, mù, chớp) 


Quan quỷ là Nguyên thần của Phụ Mẫu, động tất sinh Phụ nên 
chủ sấm sét chớp mù, hoặc ứng mây đen, hoặc ứng sấm sét, không thể 
không xét ở mùa xuân, hạ, thu hay đông, mà cho là sấm, mây đày đặc, 
mù sương... 


Như Ngày Đinh Mão tháng Tị xem lúc nào mưa, được quê Hằng 
biến Đại Quá: 


Tuất —_— — Tài-ỨNG 
x Thân — ẽ Qv (hoá Dậu) 
Ngọ —.-.--Ễ. 
Dậu __———_ Quỷ-THẾ 
Hợi ——ễ'`` 
Sửu —  — Q\`i 


Thế hào Dậu kim Quan Quỷ ám đông, Thân kim là Quan Quỷ 
minh động hoá Tấn Thần nên đoán: Ngày này giờ Thân sấm sét vang 
trời, ở xa mưa to mà tại nơi này lắc rắc. 


Có người hỏi: Nghĩ là Phụ hào bị Nguyệt Phá (tức khó mưa). Đáp: 
Không phải. Phụ hào nếu động tuy lâm Nguyệt Phá cũng mưa tot, 
6. 8722k 8 :Ê‡2 8Ñ XE + 
+8 3# Á\ X %8 3E # 
Ứng nãi thái hư, phùng không vũ tình nan định 
Thế vi đại khối, thụ khắc thiên biến phi thường 
(Ứng là thái hư, gặp Không thì mưa nắng khó định 
Thế là đại khối? chịu khắc thì thời tiết biến thiên bất thường) 
Giác Tử nói: Xem mưa dùng hào Phụ, xem nắng dùng hào Tử, 


(1) Quê này nếu Phụ không bị Nguyệt Phá thì không mưa được. Phụ Hợi thuỷ: 
vượng vì được động hào Thân kim sinh nên bị Nguyệt xung mà thành động 
nên có mưa. Nhưng Thân động sinh Phụ ở ngoại quái nên ở xa mưa to. Thế 
ở Quan hào nên có sấm chớp. 

(2) Thái hư là bâu trời, đại khối là quá đất. Ở đây nói Ứng là muôn vật trên trời, 
'Thế là muôn vật trong đất. 
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hào Tài, đâu có dùng Thế Ứng. Ta từng xem mưa nắng, một quẻ 
không hiện thì xem một quẻ nữa, sáu hào không động thì mong được 
động, mà đều ứng nghiệm. Sao lại bảo “ mưa nắng khó định”, nếu 
như có người hỏi về việc “xu cát tị hung” ( tìm cát tránh hung) mà 
cũng đáp là: khó định được hay sao? Còn như Thế bị khắc mà trời 
biến chuyến phi thường chẳng qua ngẫu nhiên mà nghiệm được một 
đôi quẻ mà thôi, không thể dùng làm khuôn phép. Ta thường xem 
nhiều quẻ mà Quan hào, Huynh hào khắc Thế, chưa hề thấy trời 
biến đổi. Vì thế hai câu này cân phải san định lại®), 


7. 31L +15 7L 18 
Nhược luận phong vân toàn bằng huynh đệ 
(Nếu luận gió mây hoàn toàn dựa vào Huynh Đệ) 


Huynh Đệ phát động tuy chủ gió mây, nhưng rnây mỏng hay dày 
không định được là trời là mưa hay nắng. Mỗi khi thấy Huynh động 
thì trời trăng đều ở trong mây, khi hiện khi ẩn. 

Vd: Ngày Định Hợi tháng Ngọ xem ngày này mưa hay nắng, được 
quẻ Độn biến Bï 


Tuất —————— Phụ 
Thân —_—__——— Huynh -ỨNG 


Ngẹ ————— QU 

° Thân —__———— Huynh (hoá Mão) 
Ngọ m— =——- Q%- THẾ 
Thn —— —— Phụ 


Có người hỏi: Huynh động là gió mây, được quẻ này mà hôm nay 
trời âm u. Dã Hạc đáp: Giờ Thân thấy ánh nắng, Hỏi: Vì sao? Đáp: 
Thân kim Huynh hào là mây, hoá xuất Tài hào Mão mộc, là tượng từ 
trong mây mù biến ra ánh nắng. Quả âm u đến giờ Thân thấy ánh 
nắng. Qua giờ Mão hôm sau thì nắng lớn®), 

Lại nên suy rõ bốn mùa, kết hợp với ngũ hành để quyết đoán. 

Hoàng Kim Sách ghi: Hào Phụ Mẫu bốn mùa đều chủ mưa. Nếu ở 


(1) Trong Bốc Phệ Chính Tông ở câu này cũng bảo: nên dựa vào Phụ hào, Tài hào 
cùng Nhật thân để định. 


(2) Quẻ này Tài không hiện trong quẻ, được Huynh động biến thành Tài nên thế 
nào cũng nắng. Ứng giờ Thân vì Thân biến ra Tài hào. 
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Kim, Thuỷ thì mưa to mà không đứt. Nếu ở Hoả Thổ thì mưa nhỏ mà 
không lâu. 


Giác Tử nói: Câu trên là bất luận suy vượng, bốn mùa đều cho 
Phụ Mẫu ở Thuỷ là mưa to, ở Hoả thì mưa nhỏ. Đã bất luận suy vượng 
vì sao ở câu sau lại viết: “Phụ trì Nguyệt kiến tất nhiên mưa suốt 
tuân”. Giả sử Phụ trì ở tháng Tị, Ngọ, Mùi là lúc Hoả Thổ đang nắm 
quyền, chính là lúc mưa to. Nhưng Phụ lâm Hoả Thể mà phát động, 
lấy vượng suy mà luận thì Thuỷ vượng thì mưa suốt tuần, nếu lấy Ngù 
hành để quyết đoán Hoả Thổ thì mưa nhỏ, như vậy cổ pháp sai lầm vì 
sao không san định. Lại đáng cười về việc ngày xưa chú thích rằng: 
Mùa đông lấy Tử Tôn làm sương tuyết. Đã lấy Tử Tôn làm sương tuyết 
thì nếu đang mùa đông xem nắng thì lấy hào nào, dùng Nhật Nguyệt 
thì trái với lý của thánh hiển ngày xưa, vì sao không tỉnh ngộ. 

Như Ngày Kỷ Hợi tháng Tí vì tuyết ngày này qua ngày khác nên 
xem lúc nào tạnh được quẻ Quán biến Tỉ: 


° Mão ——- Tài (hoá Tị) 
Tị —=©®+ 


Mùi ___ —_ Phụ-THẾ 
Mão — _—§ li 
Tị — — GS.+: 
Mùi —_— —— Phụ-ỨNG. 


Đoán: Hai hào Quỷ ám động, ngày nay còn mưa tuyết. Mão mộc là 
hào Tài hoá Tứ Tôn thuỷ nên ngày mai giờ Mão tất tạnh. 


Quả giờ Mão ngày hôm sau mây tan, mặt trời hiện. Tử đã lâm 
Nguyệt kiến lại được Nhật Thần (Hợi) củng”, vượng hết sức. Nếu lấy 
Tử Tôn làm sương tuyết thì không những không tạnh mà tuyết còn 
dày thêm. Cho nên xem Thiên thời bất luận vượng suy cũng Giữa hề 
lấy Tứ Tôn làm sương tuyết. : 


8. tặ Xt # Ẩrđ 65 

Tình hoặc phùng Quan vi yên vi vụ 

(Nếu nắng mà gặp Quan là khói là mù) 

Xưa chú thích: Quẻ được thời, nếu trong các hào có Quan động 


(1) Củng là “hướng về”, đây là nói đến cùng một hành với nhau. 
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tất có mây dày sương nặng, hoặc gió xoáy tối tăm, đông thì quá 
lạnh, hạ thì quá nóng, tất không phải trời trong sáng êm dịu. Lá luận 
này hữu lý nhưng phải phân biệt tuỳ mùa. 

Như Ngày Kỷ Mão tháng Thìn xem ngày nay mưa hay nắng được 
quẻ Truân biến Lâm: 


Tí “— —_ Huynh 

o Tuất _—__———— Quỷ (hoá Hợi) - ỨNG 
Thân —__ — Phụ 
Thn —_— — Quỷ : 

x Dân _—__ —_— Tử-THỂ 


Tí — ''th 
l Đoán rằng: Dân mộc Tử Tôn hoá Tấn Thần, hôm nay nắng to. 
Hào ngũ là Tuất thổ Quan động, giờ Hợi tất có mây đen. 

Quả đến giờ Tuất tỉnh tú bị che sáng. Nếu đoán là ngày khói mây 
mù sương thì sai. 

9. đo ấn l8 3ã 8, '§ By ki 

Vũ nhi ngộ Phúc vi điện vi hông 

(Mưa mà gặp Phúc là chớp là mống) 

Ý nói được quẻ có tượng mưa mà Tử Tôn động thì không chớp cũng 
có mống. Ta cũng xem là không phải. 

10. =4 E ø*È3#‡ ^‡† 

Tam hợp thành Tài, vấn vũ nan kham bát quái. 


(Tạo thành tam hợp Tài cục, hồi mưa thì khó có quẻ nào đáp ứng 
được) 


Gặp Tam hợp Tài cục, Tử cục chủ nắng. Gặp Tam hợp Phụ cục 
chủ mưa, Tam hợp Quan cục mù mịt cả trời, hoặc sấm chớp đây trời. 
Gặp Tam hợp mộc cục cũng chủ có gió. 

11. z ##;È 2t :‡ n§ }#+đ## 66 2% 

Ngũ hương liên Phụ cầu tình quái Sát lâm Không. 

CPhụ dù có ngũ hành gì, câu nắng ky Sát lâm Không) 


Xưa chú: “Phụ hào lâm Không thì không mưa, hào Tử Tôn và Thê 
Tài lâm Không thì không nắng”. Ta thường xem mưa, Phụ Mẫu hưu tù 
không động quả thật khó hi vọng mưa. Còn trị Không chớ nói là không 
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hi vọng. Thường gặp hào Phụ động mà lâm Không thì sẽ mưa, không 
ứng vào ngày xung Không, tất ứng vào ngày điển thực. Trăm lần trăm 
nghiệm, Tài vượng, Tử Tôn lâm Không cũng đoán giống như vậy. 

12. 84L #.tã HH TA. 

Tài hoá Quỷ, tình minh bất cửu 

(Tài hoá Quỷ thì nắng ráo không lâu) 

Xưa chú: “Tài hoá Quỷ thì nắng mưa không định” là không đúng 


Như Ngày Giáp Dân tháng Tị vì nắng lâu ngày, xem lúc nào 
mưa. Được quê Ký Tế biến Kiển. 


Tí — Huynh-ỨNG 
Tuất Quỷ 
Thân — Phụ - 
Hi —_—___—_—— Huynh - THÊ 
Sửu —  _— Q-ÿ 

0 Mão Tử (hoá Thìn) 


Đoán: Nếu dùng “Tài hào hoá Quỷ, âm tình bất định” thì Quẻ này 
Mão mộc Tử Tôn hoá Quỷ Thìn thổ, há mưa nắng không định sao. 
Riêng chẳng biết Mão mộc Tử Tôn thì ngày Mão nắng, Thìn thổ Quỷ 
thì ngày Thìn trời biến đối tất không nắng. 

Dã Hạc bảo: Ta đoán ngày Thìn trời âm u, ngày Tị tất mưa. Vì sao 
biết ngày Tị trời mưa? Vì trong quẻ Thân kim Phụ hào ám động, động 
thì ứng ngày hợp. Quả đến ngày Thìn thì trời biến đổi, ngày Tị thì mưa 
to. Cho nên mới bảo: Tử Tôn, Tài hào hoá Quỷ nắng không lâu, Phụ 
động hoá Tài, hoá Tử thì mưa không lâu. Chẳng phải là nắng mưa 
không định. 


18. 2 4L7L8La đ # 
Phụ hoá huynh, phong vũ my thường 
(Phụ hoá Huynh thì mưa gió thường theo nhau) 


Phụ hoá Huynh, Phụ hoá Quỷ, hoặc trong quẻ Phụ động Huynh 
động đều chủ gió mưa trộn lẫn. Nếu luận trước sau thì động hào là 
trước, biến hào là sau. Tức như Huynh hoá Phụ là trước gió rồi sau 
mưa. Quỷ hoá Phụ mà xem vào xuân hè thì trước sấm sau mưa. 

Giác Tử nói: Quỷ động tuy là sấm chớp, ứng vào sấm thì ít, ứng 
mây đen rốt cục không thể chấp nhận được. Phụ Mẫu hoá Tử thì 
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mưa rồi nắng. Huynh hoá Tử thì mây tan nắng hiện. Xưa chú thích: 
Phụ hoá Tử thì cầu vồng dài là không đúng. 

~ Ngày Ất Mão tháng Ngọ, nhân mưa nhiều ngày, hôm nay vẫn 
mưa, xem khi nào nắng. Được quẻ Di biến Khiêm 


0 Dậu —_—_ =——— Phụ(hoá Dần) 
Hợi — -— ÐXluïnh 
Sửu —. —_ Quý-THẾ 
Hợi Huynh 
Sửu —_— —— Qwỷ 

° Mão Tử - ỨNG 


Dã Hạc bảo: Ta bảo với bạn rằng: Hôm nay giờ Dậu tất thấy mặt 
trời đồ lặn về tây, ngày mai còn thấy trời âm u. Bạn hỏi: Sao vậy? 
Đáp: Hào lục Dậu là Phụ Mẫu hoá Tử, hôm nay giờ Dậu thấy mặt trời. 
Sơ hào Mão mộc hoá Thìn Quỷ, sáng mai ngày Thìn tất mây âm u. 


Quả nhiên giờ Dậu mây tan có ánh nắng, ngày hôm sau mây âm 
u cả trời mà không mưa. 

14. 2t ‡‡ J sÈ s¿f§ f9 th ÁJ 

Phụ trì Nguyệt kiến tất âm vũ liên tuần 

(Phụ trì Nguyệt kiến thì mưa dâm suốt tuần) 

Xưa chú: Phụ Mẫu lâm Nguyệt kiến mà động tất mưa không ngừng. 
Dã Hạc nói: Đấy là dùng vượng suy để nói, ta thử không thấy nghiệm. 

Vd: Ngày Bính Ngọ tháng Ngọ, xem ngày nào mưa được quê Đại 
Tráng biến Thăng 


Tuất —__ — Huynh 
Thân —_— —— Tử ` 
b Ngọ —ễễễễ+ Ọ! `4 (hoá Sử.) - TH 


Thn —_——————- Huynh 
Dân —__————__- Quỷ 
° Tí ——— Tài (hoá Sửu - ỨNG 


Vd: Ngày Bính Thìn tháng Thân xem ngày nào mưa được quẻ 
Khảm biến Khốn 


Tí —— — Huynh-THẾ 
Tuất __——— Quan 

x Thân —__ =— Phụ (hoá Hợi) 
Ngọ  — =—— Tài-ỨNG 


Thìn _———— Quý 
Dân —_ ——_ Tử 
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Quẻ trước Ngọ hoả Phụ động, giờ Mùi có trận mưa to, giờ Dậu 
thì tạnh. : 

Quê sau Thân kim Phụ động, ngày Canh Thân mưa, ngày Tân 
Dậu nửa tạnh nửa âm u, giờ Hợi tạnh hắn. Quẻ trước không chỉ Phụ trì 
Nguyệt kiến lại lâm Nhật Thần. Quẻ sau Phụ trì Nguyệt kiến, Nhật 
Thần sinh, vượng thật là vượng, chẳng gì vượng hơn thế, mà chẳng có 
gió mưa suốt tuần. 

1õ. ïÿ, 1K % 8t & #£ HR # H 

Huynh toạ Trường, Không nghĩ định cuồng phong luỹ nhật. 

(Huynh ở Trường Sinh lại lâm Không, gió lớn nhiều ngày) 

Vd: Ngày Mậu Thân tháng Thìn xem mưa nắng hôm nay, được 
quẻ Trung Phu biến Tiểu Súc. 


Mão =Ÿ=CQ vở 


Tị —h¬„ : 
Mùi —_—_ — Huynh - THÊ 
* Sửu — —— Huynh (hoá Thìn) 


Mão  ——_—_— Quỷ 
Tị ~— hh@-ỨÚNG 


Sứu thổ Huynh động hoá Tấn Thần là Nguyệt lệnh”. Phụ có 
Trường Sinh ở ngày Thân (Nhật Thần), nếu luận về vượng suy thì 
vượng quá sức. Nhưng không thấy gió lớn nhiều ngày mà chỉ thấy 
một ngày đây mây mà thôi. 


Có người hồi: Huynh động hoá Tấn Thần không thấy gió lớn, thì 
lấy hào nào để định gió lớn. 


Dã Hạc đáp: Thuỷ động hoá Tấn Thần là gió lớn mà thôi 

16. 2t BỊ # 54 lẽ 4 # 

Phụ Tài vô trợ hạn lạo hữu thường 

(Phụ hào và Tài hào không được phò trợ thì hạn và lụt thường có) 


Ngày xưa chú: Quan Quỷ phục, lâm Không, Phụ Mẫu vô khí mà 
Tài hào vượng động tất trời hạn. Tử Tôn phục lâm Không, Thê Tài vô 
khí, Phụ hào vượng tất lụt, lại được Nhật Nguyệt, động hào sinh phò 
thì lụt sẽ đến. 


(1) Tức Thìn là tháng đang xem quẻ. 
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Giác Tử nói: Nếu trọng vượng suy, lý luận này nào có vô lý. Ta 
hơn 40 năm xem và nghiệm về Thiên thời, ngày nào là không xem 
vào thời đáng lụt, thấy Quỷ động cũng mưa, Huynh động cũng mưa, 
Phu hưu tù vô khí mà động cũng mưa. Vào thời đáng bạn Phụ trì 
Nguyệt Kiến cũng chẳng qua có nhiều mây, sương sa nhiều mà thôi. 
Cho nên ở phần sau có câu: “Cạnh phát Phụ Quan liên triêu phong 
vũ” (Phụ Quan tranh nhau động gió mưa nhiều ngày). Phàm xem quê 
thấy Phụ, Quan loạn động thì mưa gió liên miên không ngừng. 


17. 32 f‡ # #Ị H Ñ 4:44 

Phúc đắc đới hình, Nhật Nguyệt tất thực 

(Tử Tôn bị hình tất có Nhật Nguyệt thực) 

Đây là lời chiêm đặc biệt về Nhật Nguyệt, không thể để xem 
nắng mưa, ngẫu nhiên mà hợp, không thể lấy đó để đoán ẩu. 

18. đi 1 3# 4ð 2 l ?ỳ 

Vũ hiểm Thê vị đi phùng xung 

Xem mưa tránh Thê hào gặp xung) 


Xem mưa nếu hào Phụ không động mà hào Thê ám động lại chủ 
trời nắng. Xem nắng mà Tử hào, Phụ hào không động, hào Phụ ám 
động lại chủ trời mưa. 


19. ñ§ #j 2+ “# đy {L, i8 
Tình lợi Phụ Quan nhi hoá thoái 
(Xem nắng lợi khi Phụ, Quan hoá Thoái Thần) 


Xưa cho trời nắng liên quan đến hào Phụ với Mộ khố, nên Phụ 
hào nhập Mộ hoặc động hoá Mộ là chủ trời nắng. Ta chẳng cho là 
phải. Phụ hào nhập Mộ, lúc xung khai thì mưa, thì đâu có lợi cho xem 
mưa. Duy Phụ động hoá thoái thì trời tạnh nắng. 


Vd: Ngày Mậu Thìn tháng Sửu, tuyết lâu ngày, xem khi nào tạnh, 
được quẻ Tuỳ biến Chấn: 


Mùi —_—_ ——_ Tài-ỨNG 

° Dậu —_—_——_.- Qvỷ thoá Thân) 
Hợi ——— hy - 
Thìn —_—_ ——_— Tài-THẾ 
Dẫn ~—_ — Huynh 
Tí — $4 
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Đoán rằng: Quỷ hoá Thoái Thần, mưa sẽ ngưng. Quả đến ngày 
Dậu mù tan trời sáng", Phàm xem thấy Phụ hoá Thoái Thần mưa 
cũng sẽ ngưng. Huynh động hoá Thoái mây cũng tan. Tử, Tài hoá 
Thoái nắng không lâu. 


20. † {Ä H & 4 £ 

Tử phục Tài phi đạm vân khinh vụ 

(Tử phục ở Phi hào là Tài thì mây thưa mù mồng) 

Xưa cho Tử phục mà Tài là Phi thì nắng mà còn âm u. Ý nói Tài 


động tuy chủ nắng, nếu Tử Tôn hưu tù, phục, lâm Không là tượng tạnh 
mà âm tu. 


Dã Hạc nói: Ta thấy câu này đúng lý. Ở chương này câu đầu là 
“Thê Tài phát động bát phương hàm ngưỡng tình quang”, ta cố đổi là 
“Tử Tôn phát động vạn lý tình quang” (Tử Tôn đỹng vạn dặm tạnh 
nắng), cũng là ý của câu trên này. 

21. + # $% RE 8 ;# # 

Phụ suy Quỷ vượng thiểu vũ nùng vân 

(Phụ suy Quỷ vượng mây dày đặc mà ít mưa) 

Xem mưa lấy hào Phụ làm chủ, nếu Phụ hào không động mà cũng 
không ám động, hào Quan lại động thì chủ mây dày đặc mà không 
mưa. Nếu hào động biến ra Phụ thì không cần vượng hay suy đều chủ 
có mưa. 

22. ‡| là tả ;‡ ạ + 7ñ # 

Quái trị ám xung, tuy Không hữu vọng 

(Quẻ được ám xung, tuy lâm Không nhưng cũng hi vọng) 

Phụ Mẫu, Quan Quỷ tĩnh mà lâm Không, gặp ngày xung tất chủ 
mưa. Tử Tôn và Tài tỉnh mà gặp Không, gặp ngày xung chủ tạnh. Mộc 
lâm Huynh Quỷ tĩnh mà gặp Không, gặp Nhật Thần xung chủ giỏ. 
Huynh Đệ lâm Không, Nhật Thần xung chủ gió nhẹ mù mỏng. 


(1) Xem Quê mà Quan động thì vì lo lắng mưa nắng để đi xem, khi Quan hoá thoái 
tất bớt lo, đương nhiên thời tiết phải đổi. Còn bình thường đi xem phải xem 
Phụ hoặc Tài mà thôi. 
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Vd: Ngày Kỷ Mão tháng Tị xem ngày nào tạnh, được quẻ Li 
Tị — Ì\'"h- THẾ 
Mùi —__ .__—_ Tử 
Dậu ———— Tài : 
Hợị  ———— Quý- THỂ 
Sửu _— —_— ÏTỬ 
Mão —_———— Thụ 


Đoán: Dậu Tài lâm Không, được Nhật Thần xung động, hôm sau 
tất tạnh. Đấy là ứng với ngày hợp Tài hào. 

29. 26 #t ạk ái ý} BỊ HÀ, 3) 

Phúc hưng bị khắc xung tắc thành công 

(Phúc hào động bị khắc, gặp xung thì thành công) 

Hào Tử Tôn động hoá hồi đầu khắc, hoặc bị động hào khắc, nên 
gặp ngày xung khử hào khắc này thì tạnh. Phụ, Tài hào động hoá khắc 
cũng theo thế mà đoán. 

Vd: Ngày Giáp Tuất tháng Sửu xem ngày nào mưa, được quẻ Chấn 
biến Dự 


Tuất —. Tài - THỂ 
Thân —_. —— Quỷ 
Ngọ Tử 
Thn —_— -_——_ Tài-ỨNG 
Dần —_— =——_- Huynh 

ö Tí ——==-_—  Ïh)(h‹á Mùi) 


Đoán: Tí thủy Phụ hào động hoá Mùi thổ hồi đầu khắc, qua ngày 
Sửu thì mưa. Ứng ngày Sửu vì Sửu xung khử Mùi thổ mà hợp với Tí thuỷ. 


Giá Tử nói: Xưa cho “Phụ gặp hợp thì động cũng vô công” là sai. 
Gặp ngày xung khai hào hợp thì sẽ mưa, sao gọi là vô công. Cần san 
định lại. 


24. + ® + HÀ HÀ 40 t‡ JE 
Mộc động sinh phong, Phong Bá tứ ngược 
(Mộc động thì tạo gió, Thần gió mặc tình tàn bạo) 


Xưa cho Huynh Đệ thuộc Mộc mà động là nổi gió, thần gió mặc 
tình tàn bạo. 


Giác Tử nói: Mộc động sinh gió không phải là ở quẻ Chấn hay 
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quẻ Tốn. Mộc ở Tử, Phụ, Tài, Quan đều chủ có gió, không cần phải ở 
hào Huynh. Chỉ có hoá Tấn Thần thì gió lớn, nếu không thì gió nhẹ, 
cũng không tại ở hoá Thuỷ hay hoá Hoả. 

2ð. + + NỊ và '§ 8 26 đà 

Kim Không tắc hưởng, Điện mẫu thi uy. 

(Kim lâm Không thì có tiếng vang, Bà sấm ra uy) 

Kim Quỷ động mà lâm Không, nếu gặp Nhật Thằng xung, hoặc 


về sau gặp ngày xung Không, thực Không, tất nhiên nổi sấm. Đấy là 
“Kim Không tắc hưởng”. 


26. ¿ 4L 4® #4 § # # 
4$ 2 § # e tờ 

Kim hoá Kim giả tấn lôi phích lịch 

Hoả Quỷ động giả điện xế kim xà 

(Kim hoá Kim là sấm nhanh sét thình lình 

Quỷ Hoả động là chớp loé như rắn vàng) 

Lời này thử thường nghiệm, thường thấy khi sấm nổi lên, chớ 
đoán sau khi nghe tiếng. 

2ï. #u ến © RE ma ›Ÿ 2) th R sử 

Động nhi hợp, Tĩnh nhỉ xung, vật lâm Nguyệt Phá 


(Động thì ứng vào Hợp, Tĩnh thì ứng vào Xung, chớ lâm Nguyệt 
Phá) 


Phụ Mẫu chủ mưa, Quan Quỷ chủ mây dày đặc, sấm chớp; Tử Tôn, 
Thê Tài chủ tạnh ráo. Động thì ứng với ngày trị ngày hợp, Tĩnh thì 
ứng với ngày xung. Nếu tĩnh mà gặp Nguyệt Phá thì không ứng xung 
động mà ứng vào ngày thực Phá. 

Vd: Ngày Quí Mão tháng Thìn, nhân nắng mà xem ngày mưa, 
được quẻ Kiển 


Tí — —_ Tử 

Tuất —__————D Phụ 

Thân ——_ =—_— Huynh-THẾ 
Thân „—_—— Huynh 

Ngọợộ  — — 

Thn _—___ —— Phụ-ỨNG 
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Có người hỏi rằng: Trong quẻ Thìn, Tuất đều là hào Phụ, mà 
Nguyệt Kiến cũng là hào Phụ. Ngày mai là Thìn xung động Tuất hào 
Phụ, tất nhiên có mưa 


Đáp: Tuất lâm Nguyệt Phá, làm sao mưa được, chỉ có mây âm u 
mà thôi. 

Quả ngày hôm sau thấy mây âm u. 

28. ›‡ nỊ 78 38 RỊ  X Š # Z 

Xung tắc ứng điền tắc thực tối hỷ động Không 

(Động lâm Không rất mừng được xung, ứng vào điển thực) 


Người ta thường cho lâm Không là vô ích, mà chẳng biết động 
lâm Không, khi xem mưa xem nắng, nếu không ứng vào ngày xung 
Không, thì sẽ ứng vào ngày điển thực. 

Như Ngày Bính Ngọ tháng Mùi xem ngày nào mưa, được quẻ Lï 
biến Lữ 

Tị ————_— Huynh-THẾ 
Mùi  ^ .ẽ ..›' 
Dậu —_—_——_——— Tài 
Hợi —‹j-ÚỨNG 
Sửu — —  lử 
° Mão —_—— Phụ (hoá Thìn) - KHÔNG 


Đoán rằng: Mão mộc Phụ động lâm Không, ngày Kỷ Dậu nếu 
không mưa sẽ mưa vào ngày Mão. 

Có người hỏi: Làm sao định được ngày nào trong hai ngày. 

Dã Hạc nói: Không khó, ông tái chiêm một quẻ 

Lại được quẻ Li không động. 

Nói: Quẻ này giống như quẻ trước, ông phải xem một quẻ nữa. 

Lại được quẻ Cấn biến Khiêm 


° Dần —_—___—_—_ Qưỷ hoá Dậu) - THẾ 
Tí — — mài 
Tuất =—_— —— Huynh 
Thân Tử - ỨNG 
Ngoc —— — Phụ 
Thn  —_—_ —— Huynh 
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Đoán rằng: Ngày Giáp Dân mây âm u, ngày Ất Mão tất mưa, 
ngày Thìn lại tạnh. 

Người xem hỏi: Làm sao biết. 

Dã Hạc đáp: Quẻ này Dần mộc Quỷ động gặp Tuân Không, 
ngày xuất Không tất trời thay đổi. Quẻ trước Mão mộc Phụ hào biến 
Thìn Tử Tôn, cố biết ngày Mão tất mưa, ngày Thìn tất tạnh. Quả 
ngày Dần mây dày đặc, ngày Mão mưa to, ngày Thìn nắng lớn. Cho 
nên động tất bất Không?), 

29. í ¡Š BỊ #t 2k f0 /ñ 1Ÿ H X t2, 

Vũ ngộ Tài hưng, dục vũ tu đắc Tài Mộ Tuyệt 

(Xem mưa mà Tài hào động mà muốn có mưa cần Tài hào lâm 
Mạ, Tuyệt) 

Xem mưa cân Phụ động Quỷ động. Nếu như Phụ Quỷ không động 
mà lại gặp Tài, Tử động, nên chờ ngày Tài nhập Mộ, cùng ngày Tài 
lâm Tuyệt, mới có mưa. Xem nắng cần Tài động, Tử động. Nếu Phụ 
động cần chờ ngày hào Phụ lâm Mộ Tuyệt mới có thể nắng được. 

Ngày Bính Ngọ tháng Tuất xem lúc nào mưa, được quẻ Khảm 
biến Tỉnh 


Tí — =— luynh- THẾ 
Tuất Quỷ 
Thân —__ =——_ Phụ 
x Ngộ  —— =—— Tào (hoá Dậu)- ỨNG 
Thìn Quỷ 
Dân =—_—_Ắ =— Tử 


Người coi nói: Hôm nay xem mưa, lại động Tài hào là đại hạn, 
không thể có mưa. 

Ta đáp: Không phải thế, động hoá ra Dậu Phụ Mẫu, ngày Dậu 
phải có mưa, nhưng Nhật Thần là Ngọ hoả, tất đợi ngày Tuất, Ngọ hào 
nhập Mộ mới có thể mưa. 

Quả ngày Dậu trời biến chuyển, qua Bi Tuất trời mưa. Ngọ là 
Tài hào nhập Mộ ở Tuất. 


(1) Quê này vốn xem mưa, mà hào Phụ hoá Thìn thổ, lại lâm Không, Thế là Tị hoả 
được động hào sinh, nên phải ứng vào ngày Mão, mà không ứng vào ngày Dậu. 
Luận giải quê cần phải chú ý đến Thế hào, khỏi phái cần xem đi xem lại. 
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30. tà :‡ ƒ # # n Ð 44 Ý it 4 

Tình phùng Tử động, vọng tình chỉ đãi Tử phùng Sinh 

(Xem nắng mà gặp Tử động, mong nắng chỉ đợi Tử gặp Trường 
Sinh) 

Xem nắng được Tứ hào, Tài hào động; xem mưa cần Phụ động, sau 
đến ngày hào động gặp Trường Sinh thì ứng. 


Vd: Ngày Đỉnh Tị tháng Mão xem khi nào mưa, được quẻ Hoán 
biến Khẩm 


0 Mão —__————— Ilhụ(hoáT)), 
Tị — ss' 6 "-THÊ 
Mùi ——.—— lỬ 
No  —— — Huỳnh 
Thn —_—_—__——— Tử-ỨNG 


Dần => =m—— Phụ 


Mão mộc Phụ động, nên ứng vào ngày Mão ngày Tuất, mà mưa lại 
ứng vào ngày Hợi, Trường sinh của mộc. 

31. 3) # 2L # ¡ê ÿJ lá ẲØ 

Cạnh phát Phụ Quan liên triêu mãnh vũ 

(Phụ, Quan tranh nhau động thì mưa lớn nhiều ngày) 

Trong quẻ Phụ và Quan nhiều hào, hoặc Quỷ biến Phụ, Phụ biến 
Quỷ, Phụ hoá Huynh, Huynh hoá Phụ thì mưa ngày này sang ngày 
khác. Lại xem quẻ không có Tử Tôn, Thê Tài động thì nhất định gió 
mưa cả tuần. 

Như Ngày Ất Mão tháng Ngọ xem ngày nào tạnh được Tấn biến 
Qui Muội: 


LÙ Tị —Ð Sšÿ(°‹5íT‹ất:) 
Mùi —— —— Phụ : 
Đậu Huynh - THỂ 
Mão —_— Tài 

x Tị —— —_ Quý hoáMao) 

x Mù  —_ —— Phụ(hoáTj-ỨNG 


Đoán rằng: Phụ Mẫu và Quan Quỷ hiện nhiều trong quẻ, là 
tượng mưa gió liên miên. Ngày hôm sau lại xem nữa được quẻ Phụ, 
Quan đều động, quả mưa đến bốn tuần. 
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32. 2 + BỊ ƒ # H H ;ï 
Đa phùng Tài, Tử luỹ nhật minh thanh 
(Gặp nhiều hào Tài, Tử trời trong sáng nhiều ngày) 


Vd: Ngày Giáp Ngọ tháng Mùi xem trời ngày nào mưa, được quê 
Truân biến Tiết: 


Tí — —_—— ¡| 'ÿnh 

Tuất Quý - ỨNG 

Thân —— —— Phụ 

Thn =—_- =—— Quỷ Ề 
x Dân ——— ~—_ Tử (hoá Mão) - THỂ 

Tí —_'ÔÒ‹6;nÒ 


Đại hạn mong có mây có sấm, mà trong quẻ Phụ hào bất động, Tử 
Tôn mộc hiện nhiều, lại hoá Tấn Thần, nên phải chờ ngày Mộc nhập 
Mộ mới mưa. 


Lại ngày khác xem được quẻ Tà, Tử đều động, không có Phụ, 
Quan động, biết trời hạn. Quả nhiên hai tháng không mưa. 

33. ‡† fj Ø8 s¿ nã đo #t /R H 0L 

Quái đắc phản ngâm, tình vũ chung tu phản phúc 

(Quề gặp Phản ngâm, khi mưa khi nắng) 


Như Ngày Canh Dần tháng Thìn xem ngày nào nắng được quẻ 
Quán biến Thăng: 


9 Mão —__———— lài (hoá Dậu) 

° Tị Quỷ (hoá Hợi) 
Mùi ——— —— Phụ-THÊ 

x Mão m— =— Ti (hoá Dậu) 

x Tị — — Ð"Q +3 (°sá Hợ) 
Mù ——_ ~— Phụ-ỨNG 


Đoán rằng: Mão mộc Tài hào hiện thì ngày mai (Tân Mão) tất 
mưa, nhưng trong quẻ nội và ngoại đều phản ngâm nên tạnh rồi mưa. 


Quả ngày tiếp trời tạnh, nhưng rồi lại mưa. 

34. 4 414 § Ÿ i8 se #t 'Ÿ BỊ 

Hào phùng phục tượng, hạn lạo tất đãi xung khai 

(Quê Phục ngâm thì hạn hay lụt chờ đến lúc xung khai) 
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Quê Phục Ngâm thì động cũng như bất động, Tử Tài động đến ngày 
xung khai thì nắng; Phụ hào động thì đến ngày xung khai tất mưa. 


Vd: Ngày Giáp Tuất tháng Thìn xem mưa, được quề Đại Tráng 
biến Chấn: 


Tuất =———_ — Huynh 


Thân Tử R 

Ngọ —— K'',-THỂÊ 
0 Thn —_—_——— Huynh (hoá Thìn) 
o7 Dần Quỷ (hoá Dân) 

Tí Tài - ỨNG 


Đoán rằng: Xem mưa mà hào Phụ bất động, Huynh Quỷ đều động, 
Mộc động sinh gió nên có gió mà không mưa. Tức vào hôm nay giờ 
Thân xung khai Dần mộc gió lớn trốc cây. 

3š. @2\ #'† Hl ñ 8 nỊ 

BỊ} ÄL àl  #Á BÀ 2 RR 

Hợp Phụ, Quỷ xung khai hữu lôi tắc vũ 

Hợp Tài, Huynh khắc Phá vô phong bất tình. 

(Phụ Quỷ gặp hợp, gặp lúc xung khai có sấm tất mưa- Tài Huynh 
gặp hợp bị khắc, phá không gió không tạnh) 

Phụ Mẫu hợp trú vốn chủ không mưa, nếu gặp Quỷ xung khai tất 
phải chờ sấm sét rồi sau mới mưa. Trong quẻ không có Quỷ động mà 
hào khác xung động cũng có mưa, hào khác lại không xung động thì 
chờ ngày xung khai sẽ có mưa. Hai hào Tài Tử hợp trú cũng tương tự 
như vậy mà suy. 


Giác Tử bảo: Hợp Phụ Quỷ xung khai, ngày xung khai tất mưa. 
Hợp Tài, hợp Tử, ngày xung khai tất tạnh. Có gió, có sấm hay không 
cũng vẫn thế, không chấp vào đó. 

36. ‡ 1 + í ‡† ÿ H 4 E]# 

Bán tình bán vũ quái trung Tài Phụ đồng hưng 

(Nửa mưa nửa nắng, trong quẻ Tài và Phụ cùng động) 

Xưa chú: Thê Tài và Phụ Mẫu cùng động hoặc Tử Tôn và Quan 
Quỷ cùng động thì nửa mưa nửa nắng. Ta thấy thế là lâm, mà chẳng 
biết phải tuỳ lúc mà đoán. 
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Vd: Ngày Quí Mùi tháng Dậu xem ngày nào nắng, được quê 
Tụng biến Đoài 


° Tuất —_—__—— Tử(hoá Mùi) 
Thân —_—____—_ Tài : 
Ngọ  —_——_——— Huynh- THỂ 
Ngọ 
Thìn 

x Dân m——— ——_ Phụ Goá Tị -ỨNG 


” 
ki 
¬Ì 
Si 


Quả này Tử Tôn và Phụ Mẫu cùng động, Dần mộc Phụ hoá Huynh 
Tị hoả, là ngày mưa âm u, phải chờ đến giờ Tuất, trời sáng thấy tỉnh 
tú. Ứng với Tuất vì Tử Tôn trị ở Tuất thổ. 

3ï. 3 8 x tt #7 W # 

Hựu vũ hựu tình hào thượng Mẫu Tử giai động 

(Vừa mưa vừa nắng vì hào Phụ và Tử đâu động) 


Vd: Ngày Bính Thân tháng Tị xem ngày nào mưa, được quẻ Lâm 
biến Mông: 


b9 Dậu — =—-  Tủ(hoá Thìn) 
Hợi —_— —_ Tài -ỨNG 
Sửu —  —_— lùuynh 
Sửu — -— ÐB_§'Ọ''rnh 


Mão ——___——_ Quý -THẾ 
° Tị ——E +hy(t‹á Dân) - KHÔNG 


Trong quẻ Phụ Mẫu, Tử Tôn đều động, vì Phụ Tị hoả lâm Không, 
nên ngày Hợi (xung Không) thì mưa. Giờ Dậu thì tạnh, ứng với giờ 
Dậu là lúc Tử Tôn động. 


Quẻ trước Phụ Tử đều động, Tuất thổ là Tử Tôn ứng với giờ Tuất 
ngày đó thì tạnh. Quẻ sau Phụ và Tử cùng động, ứng mưa tạnh vào 
ngày khác. 


Giác Tử nói: Hai quẻ luận về mưa tạnh này mỗi quê có thời của nó, 
há có thể nói là nửa mưa nửa tạnh sao. 


38. 3 4o b ¡Ẻ /8 tt "J đất + 
Nhược tri chiêm viễn ứng cận khả xưng vi thần 
(Nếu biết xem xa mà ứng gần đáng gọi là thần) 
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Vd: Ngày mông ð Bính Tí tháng Dậu, xem Trung Thu mưa hay 
không, được quẻ Tiểu Quá biến Phong: 


Tuất m—— —— Phụ 


Thân _.__ —_ Huynh 
Ngọ  ———— Qu7- THỂ 
Thân —__—_——— Hưynh 
Ngọc —— =—— Quý 
x Thn =—=—_— —— Phụ (hoá Mão) - ỨNG 


Trong quẻ Thìn Phụ động, đúng Trung Thu là mưa, riêng chẳng 
biết lại ứng vào ngày Nhâm Thìn mồng 9 trời mưa. 

Vd: Ngày Quý Tị lại xem Trung Thu có tạnh không, được quẻ 
Truân biến Trung Phụ 


x Tí —_— Huynh (hoá Mão) 
Tuất Quan - ỨNG 
Thân — ẽ§Ðhhụạ 
Thhn  __ —— Quan : 
x Dần —_—__ —— Tử(hoá Mão)- THỂ 
Tí —— Llùynh 


Một quê Tài động, một quẻ Tứ động, mà không thấy Phụ và Quỷ 
động biết sẽ tạnh. Quả vào Trung Thu trăng sáng. 


39. j4 b Š t2 tá 
Thức đắc bốc dịch ứng thì phương đắc kỳ áo 
(Biết được ứng thời trong Bốc dịch mới đạt đến áo diệu) 


Vd: Ngày Quý Tị tháng Thìn xem ngày Giáp Ngọ xây cất, có mưa 
hay không. Được quẻ Độn biến Hàm 


ø Tuất —_.__——— Phụ (hoá Mùi) 
Thân —__————- Huynh-ỨNG 
Ngọg ———— (QƯỷ 
Thân —_———— Hưnh - 
Ngọ — — Q.;-THỂ 
Thìn  ——  PHỤ 


Người xem cho Phụ động là có mưa. Ta nói: Thường xem thấy 
vào ngày ứng. Hôm nay vào giờ Thân, Tuất không mưa thì ngày mai 
có mưa. 


Quả mưa vào giờ Thân ngày này. 
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Người xem hỏi: Vì sao giờ Thân mưa. 

Đáp: Tuất thể Trường Sinh tại Thân. 

Lại hỏi: Mưa lâu hay mau. 

Đáp: Phụ hoá Thoái Thần, mưa không lâu. Ngày mai tất tạnh. 

Quả hôm sau tạnh hẳn. 

Dã Hạc nói: Có người hỏi ta rằng: Động thì ứng Hợp, ứng Trị. 
Có thể biết chắc ngày nào không? 

Đáp: Xưa không biết coi nhiều quẻ, cũng không rõ lý đó nên: 
đoán nhầm. Thiên cơ không hoàn toàn lộ, nhờ thông biến của người. 
Thánh nhân lập phép dạy, dùng Thiên Thời để dạy người để nghiệm 
các việc. Tức như Tử Tôn trì Thế phát động, xem Thiên Thời thì bầu 
trời chói sáng, không có chút mây. Đến ngày Mộ, Tuyệt thì u ám 
không chút ánh sáng. Nếu xem nhân sự thì đầu hiển hách nghênh 
ngang, đến năm Mộ Suy thì tai ách cùng đến. Cho nên ta bảo đạy 
người thì lấy Thiên Thời mà nghiệm, rất có kết. quả. Nay muốn biết 
một trong hai ngày trên cũng không khó. Từng có vị trưởng quan 
gặp sự cố, xem quẻ được Tử Tôn động, nên khuyên chớ lo, sẽ được 
đặc xá. Nhưng người này không tin. 

Ta bày ra một cách là cho người này xem thời tiết: 


Vd: Ngày Bính Tí tháng Dậu xem khi nào mưa, được quẻ Mông 
biến Lâm 


b Dân —_—_—_——— Phụ hoá Dậu) 


Tí — —Ð®‹n 
Tuất —_—. —— Tử-THỂ 
Ngọ  =—+ =—— Huynh 
Thìn Tử 
x Đẳn —_—_ —— Phụ(hoáTj-ỨNG 


Dần mộc ở nội ngoại quái đều động, biết ngày Dân tức mưa. Lại 
8ọ1 người đó xem một quê nữa coi ngày nào mưa, được quê Đại Tráng 
biến Thái: 


Tuất  =———_ ——— Huynh 
THẦN m]=——= x.——_ẮẶ TỬ „ 
° Ngợg  —_————— Phụ (hoá Sửu) - THẾ 
Thìn —_—_—_——— Huynh 
Dần —_—__—_———— Quan 
Tí —— '›.-ỨNG 


21? 


Quẻ trước Dần mộc Phụ hào nên ứng vào ngày Dần, quê này 
Ngọ hoả Phụ Trường Sinh ở Dần cũng ứng vào ngày Dần. 


Lại bảo người đó xem một quẻ nữa, được quẻ Tuỳ biến Truân: 


Mùi —_—_ ~_——_ Tài-ỨNG 


Dậu Quan 
9 Hợi Phụ (hoá Thân) 
Thn =———_ ~——_ Tài-THỂ 
Dần .__ ——_ Huynh 
Tí ——=ễ===hhh; 


Lại thấy Phụ Hợi thuỷ động, biết ngày Dần tất mưa. Sao vậy? Hợi 
thuỷ Phụ hào động tức ứng với ngày hợp Phụ, tức là ngày Dân. 
Lại đến ngày Dần lúc canh năm, xem hôm nay giờ nào mưa. Được 
quẻ Khuê biến Lý 
Tị —_'`‹ 
x Mùi —  — kẨ_ằ§'ỳpnhh (hoá Thân) 
Dậu —  t¿i-THỂ 
Sửu —  — XẨằ§'ýnh 


Mão ———— (Quan 
Tị — §"Ð"@-ỨNG 


Ba quề trước đều ứng mưa vào ngày Dần, quẻ này Mùi thổ động 
biến Thân kim Tử Tôn, quê này chỉ ứng một hào độc nhất là Mùi, nên 
biết giờ Mùi mưa, giờ Thân thì tạnh, trời sáng tỏ. Rồi đến an ủi người 
đó, mà bảo rằng: Ông bói ra quẻ Tử Tôn trì Thế chẳng phải lo âu, 
ông không chịu tin. Thử xem giờ Mùi mưa, giờ Thân tạnh, nếu thấy 
quề tôi xem linh thì không nên lo làm gì. Người ấy về chờ ở nhà, 
thấy vào cuối giờ Ngọ đầu giờ Mùi mưa từ Tây nam đến, đúng giờ 
Mùi mưa to, qua giờ Thân mây tan trời sáng. Cả nhà đều th: nói: 
quả là quê như thần. 


Ta nói: Đã biết Thiên thời thì khó gì không biết nhân sự. Ông 
cứ an tâm. Quả nửa tháng sau thì được đặc xá. 


Có người hỏi: Mùi thổ Huynh động làm sao xác định là giờ Mùi 
thì trời mưa? 


Đáp: Thần đã báo ngày Dần trời mưa. Hôm nay lại xem, báo cho 
biết giờ tạnh, nếu không sao quề lại hoá ra Thân kim Tử Tôn? 
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CHƯƠNG 20 


# # HỊ iã 


CHUNG THÂN TÀI PHÚC 
(Tài phúc trọn đời) 


1. 8j3ánt ‡q4#*É jt-* # 
Tài Phúc” vượng tướng chung minh đỉnh thực chỉ gia 
(Tài Phúc vượng tướng là nhà phú quí) 


Xưa chú thích: Đủ giàu thì cần Thế vượng tướng mà chẳng bị 
thương khác. 


Giác Tử nói: Xem tài thì cần Tài vượng, xem thọ thì cần coi trọng 
hào Thế. Nếu Tài, Phúc không vượng chỉ vượng hào Thế mà đoán giàu 
thọ thì không lẽ những người thọ đều giàu có cả hay sao? 


Phàm xem chung thân tái phúc thì cần Thế hào, Tài hào, Tử hào 
không có hào nào thất hãm mới được hưởng phú quí lâu dài. 


— Thế vượng, Phúc không vượng thì trước giàu sau nghèo vì Tử là 
gốc của Tài, như nước không có nguồn thì thế nào cũng khô cạn. Cho 
nên có câu: “Tài vượng, Phúc không vinh hoa bất cửu” (Tài vượng, Tử 
không vượng, vinh hoa chẳng lâu dài)?. 


— Thế và Phúc vượng mà Tài không vượng là người được hưởng 
phúc mà không có tiền. Nhưng không có tiền thì làm sao hưởng phúc? 
Tức người này có sự nghiệp hiện tại để hưởng mà không biết phát 


(1) Tài đã chỉ tiên của mà còn chỉ hào Thê Tài. Phúc là lộc, ở đây còn dùng để 
chỉ hào Tử Tôn. 

(2) Cân chú ý ở phần này Tài phúc là tiền bạc và may mắn, còn hào Tử Tôn cũng 
được gọi là Phúc đức, Phúc thần. 


219 


triển, hoặc tiền nhờ người khác quản lý mà chỉ biết tiêu phí, không 
biết cực khổ tạo ra. 

— Tài Phúc vượng mà Thế không vượng nhưng hữu khí, thì về 
sau đến năm Thế vượng tướng sẽ được vinh hoa. Tài Phúc vượng mà 
Thế không hữu khí thì sao? Cũng chẳng tốt vì tuy y thực đầy đủ 
nhưng chẳng tránh khỏi ngây ngô, hoặc tật bệnh, chịu quan tai hay 
chỉ là kẻ bỉ tục. Tài phúc vượng mà Thế thất hãm thì càng hung vì 
tuy có tiền bạc mà chẳng sống lâu. 

— Tài Phúc dù không vượng nhưng cần hữu khí, nếu thất hãm là 
khuynh gia bại sản. 

~ Thế, Tài, Phúc đều vô khí, hoặc bị Không, Phá, Mộ, Tuyệt, hoặc 
động biến hung là người vô y thực. Thế hào đắc địa mà Tài phúc thất 
hãm thì người đó phải gắng sức mưu sinh mới đủ sống qua ngày. 

— Thế Phúc hữu khí mà Tài vô khí thì bần hàn mà hưởng phúc. 

- Thế Tài hữu khí mà Phúc vô khí là người chẳng có của chất 
chứa nhiều, hoặc chỉ nắm tiền của người ta. Nếu được Nhật Nguyệt 
sinh phò thì có thành tựu nhả©), 


Vd: Ngày Giáp Thân tháng Mão xem chung thân tài phúc được 
quê Phục biến Di 


x Dậu ——— —— Phúc(Tử) hoá Dân 
Hị —— ——_ Tài 
8ửu ——— =— Huynh-ỨNG 
Thn =— =— Hưynh 
Dần — =———— Quan 
Tí Tài - THẾ 


Hào ngũ Hợi thủy là Tài và Thế trì Tài ở Tí thủy đều Trường 
Sinh tại Nhật thần. Tuy chẳng được mùa (thủy mà xem vào tháng 
Mão) nhưng được Nhật thần sinh. Chỉ hiểm Phúc thần động hóa 


(1) Luận về Tài Phúc Thế như vậy chưa đủ, vì tài phúc của con người thật sự biến 
động theo năm tháng, vượng suy theo thời gian. Cần nhất là hào Thế. Nếu Thế 
vượng tướng, được Nhật Nguyệt, động hào sinh nhiều khi chỉ là người sống nhờ 
đồng lương, hoặc nhờ sự trợ giúp của gia đình. Thế vượng mà dù Huynh vượng 
động cũng chỉ sự làm ăn vất vả, tiền bạc lưu chuyển. Giải đoán với giai đoạn 
hiện tại cần phải thông biến, cân chú trong ở động hào và vượng suy thay đổi 
theo thời gian nếu không dễ lầm lẫn, vì hoàn cảnh mỗi thời một biến đổi. 
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Tuyệt, nên bình sinh y thực không thiếu nhưng khó tích tụ được 
nhiều tiền của. 

Qua năm 37 tuổi, người này được tuyển vào làm quan coi tiền 
của, có đổi thay nhưng rỗi cũng giữ quỹ. Đến năm 70 tuổi còn được 
cấp dưỡng, để sống hằng năm ứng Tài trì Thế gặp Trường Sinh. 
Sinh được 4 trai 2 gái, nếu theo cổ pháp để đoán thì Tử Dậu kim bị 
Nguyệt Phá, hóa Tuyệt thì không có con là sai. Hoàng Kim Sách ghi: 
“Thế vị hưu tù phi bẩn tắc yểu” (Thế hào hưu tù không nghèo thì 
chết non) là không đúng với lý luận của Dịch. 

2. tt # È 1à tt # 1 # 3ê H 

Thế cư Không vị chung thân tác sự nan thành 

(Thế hào lâm Không, suốt đời chẳng thành được việc gì) 

Xưa chú thích: Đại ky là Thế hào lâm Không vì suốt đời đại sự 
chẳng thành) 

Dã Hạc nói: Ta thấy lý luận này nông cạn, cần phải phân chia 
vượng động. Vương hoặc động gặp Không cũng thành bất Không, 
gặp Nhật thân xung thành “xung Không tất thực” (xung Không hóa 
thực). Trong quẻ nếu Tài Phúc đắc địa, gặp năm xung Không thì đột 
nhiên phát phúc, sao gọi là không thành. 


Vd: Ngày Tân Hợi tháng Tuất xem chung thân họa phúc được 
quẻ Tỉ biến Quan 


x Tí — — ':(54Mao)-ỨNG 
Tuất _ Huynh 
Thân Tử : 
Mão Quan - KHÔNG - THẾ 


Tị — — thụ 
—— —— Hữ¿nh 

Thế hào tuy lâm Không nhưng hợp với Nguyệt kiến, được Nhật 
Thân sinh. Tí thủy là Tài động sinh Thế, năm Mão nhất định thành sự 
nghiệp. 

Năm Sửu xem quẻ, đến năm Mão đột nhiên nhờ gia súc tăng gấp 
bội thụ lợi nhiều mà tạo được gia nghiệp. 

Với quẻ này thì sao bảo được “Thế lâm Không làm việc gì cũng 
chẳng thành” 
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Lại như ngày Tân Mùi tháng Dậu xem chung thân tài phúc được 


quẻ Di: 
Dân Huynh 
Tí — — ` `„ 
Tuất —_— —— Tài - KHÔNG - THỂ 
Thn ——_ T—_ Tài 
Dần _—_ ——_— Huynh 
Tí Phụ -ỨNG 


Tài hào trì Thế tuy được ngày Mùi phò trợ nhưng cũng không 
nên lâm Không. Trong quể không có Hỏa trị sinh Thế, xem Thân 
mệnh như vậy rất ky khó thành gia. 

Thật vậy người này từ 15 tuổi đến 50 bôn tẩu mà chẳng được 
việc gì. 

3. #^ 4z # # # # 8 

Thân nhập Mộ hương, đáo lão câu mưu đa lệ 

(Thân nhập Mộ, đến già mưu cầu vẫn khó khăn) 

Thế hào nhập Mộ, hưu tù, vô khí thì người này như ngây như si, 
không linh lợi, dù động hay tĩnh, tâm cũng không được an vui, không 
thành tựu được việc gì cả. 

Giác Tử nói: Thế hào nên lâm Nhật Nguyệt hoặc được Nhật Nguyệt 
sinh phò, hoặc động hóa cát, gặp năm nhập Mộ thì điên đảo hôn mê, 
8ặp năm xung khởi Mộ khế thì như mầm non gặp mưa. 


Vd: Ngày Bính Tuất tháng Ngọ xem chung thân tài phúc được quề 
Tiết: 


Tí —  — ÐXÐEšỌỳỉynh 

Tuất Quỷ 

Thân —_—_ _—_— Phụ-ỨNG 

Sửu T— —  ÐQQ ở 

Mão Tử - 
THỂ 


Tị — n:- 


Người này bói được vượng Tài lâm Thế, tay trắng cũng có tiền. Vì 
Thế nhập Mộ ở Tuất nên quá mê đánh bạc. Năm Tị nhờ đào được mỏ 
vàng mà trở nên giàu có nhất làng. 

Dã Hạc bảo: Ngày xưa bảo ứng với năm xung khai Mộ khố, mà lại 
ứng với năm Thế trị (TỊ). 
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4.3? & 04447 - 3 4 1K? 3 ñ 
Quái cung suy nhược căn cơ thiển - Hào tượng phong long mệnh 
vận cao. 


(Cung quê suy nhược căn cơ kém - Hào tượng hưng vượng mệnh 
vận cao) 


Hào tượng hưng vượng rất quan trọng khi xem Thân mệnh. Tài 
hào, Phúc hào được sinh phò tự nhiên mệnh vận cao cường. 

Phần Quái cung suy nhược thường thấy không nghiệm, thấy nhiều 
người xem quái cung cực vượng mà căn cơ suy kém, mỏng manh. Cần 
phải chú giải lại. 

ð. 3? Fị ;Ä, # 3# X :† Z8 ‡† 

Nhược vấn thành gia hiểm lục xưng chỉ vi quái 

(Nếu muốn tạo được sự nghiệp, ky gặp quẻ lục xung) 

Xưa chú rằng gặp quê Lục xung thì người coi này sự nghiệp có đầu 
không đuôi. Tiền quái Lục xung thì 30 năm trước sống đạm bạc, hậu 
quái?' Lục xung thì 30 năm sau gia nghiệp điêu linh. 

Dã Hạc nói: Ta chẳng nghĩ thế, nếu chỉ dùng hai quẻ Lục xung để 
đoán 60 năm xấu bại thì sai. Cân phải xét Thế, Tài, Phúc đóng ở đâu. 
Nếu Tài, Phúc vô khí mà gặp quẻ Lục xung thì mới như thế. 


Vd: Ngày Ất Tị tháng Dần xem tài phúc được quê Đại Tráng 


Tuất —_— —— Huynh 
Thân —=—— =— Tử ` 
Ngọ Phụ - THÊ 
Thn =—_—__———— Huynh 
Dân Quan 

Tí —'"‹0ÚAG 


Ta thấy quẻ này Thế vượng, Quan vượng, Phụ vượng thì người 
xem tài đức lạ thường, nên mới hỏi: Gân đây làm việc gì? 


Người xem đáp: Ở trường học, vì nhà nghèo muốn theo học ngành 
thuốc, chẳng hiểu tài phúc ra sao? 


Đáp: Trong quẻ hai hào Quan và Phụ vượng nên đến năm Dần tức 
được đãi ngộ, năm Ngọ Mùi bảng vàng đề tên. 


(1) Tiền quái và hậu quái là chỉ Quái và Biến quái. 
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Người xem nói: Tôi chẳng có ý niệm như thế. Trả lời: Ông tuy 
hỏi về tài, nhưng Thần cho biết tương lai sẽ thành danh. 

Sau đến năm Dần vì giỏi thuốc nên một phú ông hậu tặng mà được 
đi học. Năm Ngọ thi đậu được phú ông cùng bạn bè giúp đỡ mà làm 
huyện lệnh. Chẳng bao lâu có tang cha mẹ phải thôi việc, rồi bổ khuyết 
lại, nhưng không lâu bị xử lâm tội phải lui về, hòm túi đều rỗng. 

Ứng vào năm Dân là năm thực Không, năm Ngọ là năm Thế trị, 
hòm túi đều rỗng vì Tài hào tuyệt ở ngày coi. 

6. 3% 4ø @| š Š x 4 14 4X 

An tri sáng nghiệp hỉ Lục hợp dĩ thành hào 

(Để biết thế nào là tạo sự nghiệp thì mừng được quẻ Lục hợp) 

Xưa chú thích rằng: Xem Thân mệnh gặp quẻ Lục Hợp thì người 
xem hòa khí, vui vẻ, giao du với nhiều người tốt, mưu sự toại ý. Nếu 
tiền quái Lục hợp mà hậu quái cũng Lục hợp thì suốt đời thành đạt 
lớn, trăm sự như ý. 

Dã Hạc nói: Ta thì cho rằng người này tốt ở sự giao du, được xuân 
phong hòa khí, còn bảo trăm sự như ý thì chưa chắc, cần phải xem Dụng 
Thần, nếu vượng thì tốt, còn hung thì dù quẻ Lục hợp cũng vô ích. 


1. #6 # ñ t£ Đ ở lŸ l‡ 

Động Thân tự vượng độc lực sinh trì. 

(Thân động mà vượng thì mình ra sức tự tạo) 

Xưa chú thích: Thế hào không gặp Nhật Thần, động hào sinh phò 
thì người này tay trắng thành gia. 


Điều này thường nghiệm, nhưng nên Tài hào trì Thế tự cường, 
tự vượng thì đa số thành gia. Nếu Huynh hoặc Quan trì Thế vị tất đã 
thành gia, mà chỉ nắm giữ thế thôi. 


Vd: Ngày Mậu Tí tháng Thân, xem chung thân tài phúc được quẻ 
Thái biến Lâm 


Dậu —_—_ —_ Tử-ỨNG 
Hi —_— —_ Tài 
Sửu — — ÐXẨ_Ẩ'+nh 
° Thn ~.—.——— Huynh Goá Sửu) - THẾ 
Dần =—___—_—_—— Quan 
Tí —ẶẶ Tài 
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Thế ở Thìn thổ vượng tại ngày Tí mà không bị hình thương khắc 
hại, cũng chẳng được sinh phò, có thể bảo là tự cường tự vượng. Người 
này vốn có gia nghiệp nhưng vì đánh bạc mà nghèo, nay hỏi tương lai 
có vượng phát không? 

Ta đoán Huynh hào trì Thế vốn không phát phúc lâu dài được. 
Thế hào biến Thoái thần khó sống lâu được. 


Quả sau chết vào năm Sửu. 


8. 3 + i8 ‡k HA Ê| 2 
Suy Thế ngộ phò, nhân nhân sáng lập 
(Thế suy được phò trợ, nhờ người mà lập nên nghiệp) 


Được Nhật Nguyệt cùng động hào sinh phò, tất gặp được người tốt 
đề bạt, nhưng cũng cần Tài trì Thế, hoặc Thế là Nhật Nguyệt, hoặc động 
hào là Tài sinh Thế, tức được người chiếu cố mà tạo được sự nghiệp. Nếu 
Huynh trì Thế thì chỉ đủ sống qua ngày mà thôi. Thường thấy Nhật 
Nguyệt sinh Thế thì người xem được lọt mắt xanh của kẻ quyền quí. 

Vd: Ngày Bính Thìn tháng Sửu xem chung thân tài phúc được quẻ 
Vị Tế biến Khuê: 

Tị ——k›+ynh-ỨNG 
Mùi —_— ——_ Tử 
Dậu —— 
Ngọ — =— '!.‹jnìh- 
Thìn —__———— Tử 
X Dân =——— ~—— Phụ(hoáTj) 


Huynh hào trì Thế là thần hao tài. Tuy có Dần mộc sinh nhưng 
tài chẳng tụ. 

Người xem hỏi: Làm gì để tạo được sự nghiệp? 

Đáp: Mộc sinh Hỏa vượng thì thường thông mỉnh, trong bụng linh xảo, 
vả lại Chu Tước lâm Phụ Mẫu thì có thể dùng nghiên bút để sống đầy đủ. 

VỀ sau người này nhờ chú làm ở nha môn, nên được vào viết 
giấy tờ để niêm yết. Vốn được lòng người nên sống qua ngày nhưng 
tiên chẳng tụ. Năm Dân mộc được chú để bạt là năm sinh Thế. Lại 
nhờ nghiên bút để sinh nhai), 


(1) Quê này sở dĩ Tài không tụ chẳng phải Huynh trì Thế, mà vì Thế không vượng. 
Nguyên Thần Dần mộc không đắc thời, may mà không bị Nhật Nguyệt khắc chế. 
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9. H tệ 2 B2 — + lễ fŸ]Ÿ ẢŸ 
% Rả\'† + k8 7? & 
Nhật thời hợp trợ nhất sinh thiên đắc tiểu nhân tâm 
Tuế Nguyệt khắc xung bán thế vị triêm quân tử đức 
(Ngày giờ hợp trợ trọn đời được lòng kẻ tiểu nhân 
Năm tháng khắc xung nửa đời người chẳng được đức người quân tử) 


Thế hào chẳng cần luận suy vượng, nhưng chỉ cần được một 
trong năm, tháng, ngày sinh phò thì kẻ làm quan được ân sủng của 
vua, được người quân tử kết thân, kể tiểu nhân kính trọng trung 
thành, hay được quí nhân phò trợ. 

Lại bảo nếu được Phụ sinh là được ân huệ của bậc cha chú, 
Huynh khắc thì hệ lụy vì anh em. Nhưng điều này cân chiêm nghiệm 
khó chấp nhận được. 

Thế hào hữu khí lại bị một trong Nhật Nguyệt xung khắc, nếu 
làm quan thì bị cấp trên quở trách, đồng liêu chẳng hòa thuận, tiểu 
nhân hủy báng. Nếu bị Thái Tuế hay hào ngũ khắc thì mất ân súng. 

Thế hào hưu tù thì càng xấu, gặp quẻ như vậy thì bị kẻ quyền quí 
khinh dễ, thân bằng đố ky, người dưới khinh thường. 


10. 8 đỆ -ƒ ấn j‡ ẤÃ #4 ¡ä là đt E 3 fE 
Ngộ long Tử nhi vô khí, túng thanh cao điệc thị hàn nho 


(Tử Tôn vô khí dù với Thanh Long, có thanh cao cũng chỉ là kẻ 
hàn nho) 


Điều này thường nghiệm. Phàm xem Tử Tôn trì Thế mà có 
Thanh Long tất nhiên ý chí cao mà không ham phú quí. Tử Tôn vô 
khí cũng chủ là kẻ tuyệt tục siêu phàm thà cam chịu khổ cực. 

Vd: Ngày Quí Sửu tháng Dậu xem chung thân, hỏi ngoài công 
danh có thể làm gì, được quẻ Cấu biến Độn: 


Tuất Phụ 
Thân Huynh 
Ngộ ———— Quan-ỨNG 
Dậu Huynh 
oLong- Hợi Tử (hoá Ngọ - phục Tài) 
Su —_— —— Phụ-THẺ 
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Đoán rằng: Tài tỉnh phục ở hào nhị lại lâm Không, có thể bảo 
trong và ngoài đều không có tiên. Phục mà lại lâm Không thì Tài 
khó tụ. Mừng được Tử Tôn độc phát lại gặp Thanh Long tuy không 
trì Thế cũng chủ thanh cao, bình sinh của phi nghĩa chẳng lấy, không 
quan tâm đến phú quí. 

Người xem hỏi: Tổ tiên để lại của cải nhưng muốn để cho em kế 
tập còn mình muốn đem tài năng kỹ xảo du sơn du thủy, chẳng hiểu 
có như ý không? 

Đáp: Hợi thủy Tử Tôn biến Quỷ, Tài lại lâm Không là con chết 
mà vợ chẳng có. Đúng là bọn tuyệt tục li trần©), 

Người xem nói: Tôi nay 42 tuổi rồi, lúc 32 tuổi vợ chết, không 
tục huyễn, con cái chẳng có. 

Đáp: Quể rất ứng nghiệm, hợp như vậy tức sẽ được như ý. 

Sau nghe người này đến Quảng Châu Khâm, hơn 10 năm sau 
một hôm để lại thư cho người nhà, rồi bỏ vào Hoa Sơn, chẳng hiểu 
kết quả ra sao. 


Giác Tử nói: Ta thấy Phụ, Tử, Tài, Huynh có khắc ky lẫn nhau. Khó 
với một quẻ mà quyết đoán mọi chuyện, phải phân ra mà coi mới đắc lý. 

Nhưng cũng có quê không xem tài phúc mà hiện ra Tài, không 
xem công danh mà hiện ra Quan, không xem chuyện riêng tư mà lại 
hiện “hình thương khắc tử” (khắc chết con). Trước kia nói phân ra coi 
mà bây giờ lại đoán chung trong một quẻ? Xin thưa lý này khó nói cho 
người bình thường rõ. Người đời đến xem muốn việc gì, thần cơ tức 
động, không bảo cho biết việc muốn hỏi mà lại bảo cho biết việc trọng 
đại. Như quê ở trên Tử gặp Thanh Long là người thanh cao, Tử lại 
biến Quỷ là không có con nối dõi, lại kèm Tài phục, lâm Không là kẻ 
li trần tuyệt tục. Các điều trên đều hợp với Phúc (Tử Tôn) gặp Thanh 
Long là kẻ thanh cao, khỏi cần tái chiêm hay xem riêng rẽ từng việc. 
Nhưng hào Tài trong quê này là tiền bạc hay thê thiếp? 


11. l‡ JÈ,$ ữn tt Sẽ šñ {6 ìề 8, § # 
Phùng Hổ, Thê nhỉ vượng, tuy bỉ tục thiên vi phú khách 
(CThê vượng mà gặp Bạch Hổ, tuy kẻ bỉ tục nhưng giàu có) 


(1) Tức rời khỏi cõi đời. 
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Xưa chú: Hổ lâm Tài trì Thế là người không biết lễ nghĩa nhưng 
vật chất đầy đủ. Điều này quả nghiệm. 

Lại bảo: “Vượng Tài mà bị chế cũng biết đơn sơ về bút mực”. Lập 
luận này phi lý, vượng Tài bị chế thì ứng với tương lai phá tán, sao lại 
đùng văn học để luận. 

Vd: Ngày Bính Tí tháng Ngọ xem tài phúc được Minh Di biến 
Phong: 


Dậu ._—— —— Phụ 

Hợ 2 —.~-Ò =—=—— Huynh ` 
Hồ-x Sửu ——_. —— Quan (hoá Ngọ)- THỂ 

Hợi Huynh 

Sủu „._——_ —— Quan 


Mão ____— Tử-ỨNG 


Đoán: Thế lâm Bạch Hổ, vượng Tài sinh Thế. Quả người này 
chẳng biết chữ nghĩa, hẹp hòi thô bỉ, sống nghề nông, nuôi nhiều gia 
súc. Năm Tuất xem quẻ, đến năm Tí bị sâu bọ ăn sạch lúa, toàn gia bị 
ôn dịch. Nguyên lúc xem ngày Tí xung Ngọ hỏa (Tài), nhưng Ngọ lúc 
đó là Nguyệt Kiến nên địch được. Phải đến năm Tí, gia tăng xung 
khắc nên mới phá bại. 

12. + # t§ # + #) 3# 

% 4 l‡+t 7ã x t8 tạ 
38 zL BỊ 8 3# §È ®#. 
38 † mỊ # 4 6e. 

Phụ Mẫu lâm Thân, tân cần lao lục 

Quỷ hào trì Thế, bệnh tật triền miên. 

Ngộ Huynh tắc Tài mạc năng tụ, 

Ngộ Tử tắc thân bất phạm hình 

(Phụ Mẫu trì Thế thì vất vả bận rộn 

Quỷ hào trì Thế thì bệnh tật liên miên 

Gặp Huynh tất tiền bạc khó tụ 

Gặp Tử thì không bị phạm hình tội) 

Hoàng im Sách từ đoạn này về sau đều phi lý. Phụ Mẫu, Quan 
Quỷ trì Thế có thể bảo vất vả bệnh tật sao? 
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Xưa chú rằng: Quí nhân xem thì chẳng đoán như thế. Người xem 
thân mệnh sao lại biết không phải quí nhân, sao biết tương lai 
không qui. 

Vd: Ngày Nhâm Thìn, tháng Dậu có người xem tài phúc được 
quẻ Hằng: 

Tuất —_—__ ——_ Tài-ỨNG 


Thân — Quan 

Ngợg —— Tử 2 
Dậu —_————— Quan-THÊ 
Hợi Phụ 


Sửu — =—— lài 


Hồi: Khi xem có cầu công danh không? 

Đáp: Tôi là kẻ làm ăn, đâu có ý niệm về công danh. 

Nói: Quê này Tài sinh Quan vượng là quê hỏi về công danh 

Người xem nói: Nếu có công danh trên trời rớt xuống cũng chẳng 
đến đầu tôi. 


Liên tái chiêm được quẻ Phệ Hạp biến Bi 


TH cà —— H:, 
x Mùi =— =—=——- lTìi-THE 
Dậu Quan 
Thn —___ =— Tài 
Dân —___ —_— Hưynh-Quan-ỨNG 


° Tí —Ễ`h\¿ 


Thế hào là Tài Mùi biến Quan Thân kim thì rõ ràng là Tài biến 
Quan. Quê trước Tài vượng sinh Quan, Thế lâm Nguyệt kiến là Quan 
tỉnh, Nhật Thần xung động Tuất thổ nên Tài ám động sinh Thế. 
Nhưng năm tháng không xác định được. Quẻ sau Thế tại Mùi thổ 
động lâm Không, nên năm thực Không sẽ ra làm quan. 


Quả năm Mão được tuyển đi làm, đầu năm Tị được nắm bình 
mã, sang năm Mùi chuyển đi Giang Nam. 

Xưa chú: Quan Quỷ trì Thế bệnh tật liên miên, nếu quí nhân thì 
chẳng đoán như thế. Người xem này đâu phải quí nhân, há đoán tật 
bệnh mãi sao. 

Lại vào ngày Ký Sửu tháng Tị xem chung thân tài phúc được 
quê Qui Muội biến Lâm 
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Tuất —— =———_ Phụ-ỨNG 
Thân m—=.~~Ắ .~—— Huynh 


° NÑgg —_—_—_——__— Quan (hoá Sửu) 
Sửu ——_ ——_ Phụ-THẾ 
Mão ==== ` 
Tị —©›‹-¬" 


Dã Hạc bảo: Trong quê Tài, Phúc không vượng mà hai hào Quan. 
vượng, sao bảo không xem công danh? 


Người xem nói: Ý niệm công danh đã nguội lạnh. 

Đáp: Thế lâm Nhật Thần, Nguyệt Kiến sinh tất chủ có người quí 
hiển tiến cử. Năm TỊ, Ngọ sẽ quí hiển hơn người. 

Quả năm Ngọ được tiến cử. Tuy chẳng là xuất thân khoa giáp mà 
làm quan về khoa giáp. Há bảo Phụ Mẫu trì Thế là vất vả sao? 


13. + 2p #3 3 zkfi &+ # 
Phụ Mẫu lâm thân, lao lục bẩn hàn chi bối 
(Phụ Mẫu tại thân là bọn nghèo hèn vất vả) 


Dã Hạc nói: Có người bảo Hoàng Kim Sách là chủ chốt của Bốc 
Phệ, chưa xem Thân mệnh chỉ dùng lý mà đoán dược cả Tài, Quan, Phụ, 
Tử thì Ta không tin, chỉ xem phần giải về Phụ Mẫu trì Thế thì đã rõ. 

Bảo rằng xem Thân Mệnh không nên Huynh, Phụ, Quan trì Thế. 
Thế ở Phụ thì thương khắc con cái, suốt đời chẳng an nhàn. Há ai 
chẳng biết Phụ là Thân khắc thương Tử Tôn, chủ vất vả. Nhưng như 
thế thì trên đời này những người vất vả đều không có con cái sao? 


Giác Tử bảo: Xem công danh mà Phụ Mẫu trì Thế thì đoán thi 
thơ văn học, xem về Tài Phúc thì đoán vất vả cực khổ.Quan không 
vượng mà Phụ vượng thì tuy chẳng được triểu đình dùng, nhưng đanh 
văn chương truyền xa. Nếu suy mà lại bị xung khắc tất muốn ăn nhờ 
chốn công môn, nhưng hung nhiều cát ít. 


Vd: Ngày Ất Mùi tháng Tí, xem chung thân tài phúc, được quẻ Đoài 


Mùi — — Ð Ph¿-THÊ 
Dậu Huynh 
Hợi —ằ 

Su _—_—_ —— Phụ-ỨNG 
Mão Tài 

TỊ Quan 


230 


Đoán rằng: Mão là Tài hào nhập Mộ tại ngày Mùi. Tị là Quan, 
hưu tù vô khí, nên danh chẳng thành mà lợi không đến. Tiếc Phụ 
vượng lâm Thế, khiến tài càng cao mà ít hòa. Lại gặp quề lục xung 
tượng sự việc chẳng thành. 


Về sau người này thường được quí nhân thăm hỏi, tài cao khí 
ngạo, không đợi thay chức đã bỏ về. Mục kích gân mười năm trời, 
thấy bân hàn đạm bạc. VỀ sau người này theo biểu huynh thăng 
nhậm ở Vân Nam, chẳng rõ sau ra sao? 


14. W, ý gà # BỊ ‡€ #  & + ^. 

Huynh hào lâm Thế tài hao, bần hàn chi nhân. 

(Thế Irì Huynh hao tán tiền bạc, là người nghèo) 

Xưa chú rằng: Gặp Huynh thì tài khó tụ. Giải rằng Thế gặp 
Huynh thì khắc thê thiếp, suốt đời tiền khó tụ. Đã khắc thê mà lại 
phá hao. Theo đó mà luận thì người đời bị họa về vợ đều nghèo khốn 


cả sao. Nghèo thì vợ chết, giàu thì vợ chồng trăm năm sao. Vậy thì 
làm sao mà quyết được, phải phân ra mà xem mới đắc lý. 


Giác Tử bảo: Phàm xem về tài phúc, Huynh trì Thế tuy chủ 
không giàu có, nhưng cần xem vượng suy. Vượng thì nghèo mà nghĩa 
khí, suy thì nhiều bệnh mà hay gặp thị phi. Được Nhật Nguyệt sinh 
phò thì nghèo mà vui, được Nhật Nguyệt lâm Tài hợp Thế thì giàu 
có mà kiêu. Lâm Đằng Xà, Bạch Hổ, Huyền Vũ là bọn đạo tặc, trá 
ngụy, ngoa ngạnh. Suy mà gặp Câu Trần, Chu Tước, Huyển Vũ là 
bọn khuân vác gánh gồng, chịu khắc chế là bọn bộ tốt bạ tiện. Được 
hợp phò thì có người trên để cử. Do thông biến của người xem, tùy 
mức độ mà đoán. 


1ã. # ‡* & 4 2: P1 #1 Ñ 4 
Quan suy vô Phá, công môn đị thuật tư sinh 


(Quan suy mà không bị Phá thì làm ở công môn hoặc sống bằng 
dị thuật) 


Quan quỷ trì Thế hưu tù vô khí, là kế tàn tật, bệnh hoạn liên 
miên. Nếu hữu khí là người ở chốn công môn, hoặc người hành đạo 
có dị thuật. Lại được Nhật Nguyệt động hào sinh phò, tất có quí 
nhân phò trợ, được họ kết thán, nhờ vậy mà tạo dựng được sự 
nghiệp. Tài nếu vô khí mà lâm Không thì chỉ hư danh mà thôi. 
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16. + # Xði § ñú r## 

Nhược hữu phò, thương cổ bách công sự nghiệp 

(Nếu được phò thì tạo nghiệp buôn bán, thợ thuyển) 

Tài hào và Phúc hào vượng tướng thì buôn bán hoặc sống bằng 
nghề nông, vui hưởng sung túc. Nếu Tài suy trì Thế mà được Nhật 
Nguyệt sinh phò hiệp trợ thì bộc phát mà hưng vượng, nếu nghề 
nông thì lúa đây vựa mà theo công nghệ thì tỉnh xảo. 


lĩ. $ 1£ l & †? 120 

Mộ đạo tu trì giai ví Tử Tôn trì Thế 

(Mộ đạo mà tu hành cũng do Tử Tôn trì Thế) 

Tử Tôn là Thần tổ ngộ, không ham danh lợi. Nếu Tử trì Thế mà 
cô lập không được phò trì, Tài hào lại thất hãm thì có chí cao 
thượng, làm đạo làm tăng. Nếu không có chí xuất gia thì đừng đoán 
bậy. Riêng Tử Tôn trì Thế thì bình sinh chẳng phạm quan hình. 


18. # ‡l # & 7 H# ®& 1$ # 

Gia khuynh danh táng nãi nhân Quan Quỷ thương thân. 

(Nhà nghiêng ngã, đanh vùi lấp vì Quan Quý khắc hại thân) 

Phàm Quan Quỷ khắc Thế mà Thế vượng thì suốt đời rắc rối về 
việc quan, hoặc bị đố ky, tiểu nhân ám hại hoặc tật bệnh. Nếu Quan 
vượng Thế suy là điểm thân táng gia khuynh (mất mạng tan nhà), 
khuyên chẳng nên hỏi về tài phúc, mà cần tránh đi. Nếu Thế hào 
động biến Quý khắc Thế hoặc Nhật Nguyệt là Quan tỉnh khắc Thế 
thì huynh. 


Vd: Ngày Giáp Dân tháng Thìn xem chung thân được quê Trung 
Phu biến Tiết: 


° Mão —©›n(h‹síT?) 
Tị — thụ : 
Mù _—__ ——_ Huynh-THỂ 
Sửu — =—_— lkữnh 
Mão Quan 


Tị —— ÐY'›g-ỨNG 


Đoán rằng: Thế hào lâm Mùi thổ xem vào tháng Thìn là được 
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Nguyệt trợ, cũng hữu khí, hiểm Nhật Thần thương khắc. Hào Mão 
mộc Quan tính hóa Tài Tí thủy, đúng là trợ Quỷ khắc thân. Không 
phải hỏi đến tài phúc mà cầm xem về tai họa. 


Người xem hải: Có thể tránh được không? 


Đáp: Năm nay tháng chín và mười tránh đừng ra khỏi nhà, thì 
có thể tránh. 


Tháng chín, người này bị quan sai đi, phải thuê người đi thay, 
giữa đường người đi thay bị sét đánh chết. Dùng phép này có thể 
tránh họa. 

Vd: Ngày Quí Mùi tháng Mão xem chung thân tài phúc, được quẻ 
Cách biến Đểng Nhân: 


x Mùi — — ÐQ‹a:(hoá Mão) 
Dậu —__—_————— Phụ : 
Hộ  _—____——— Huynh (hoá Mùi) - THỂ 
Hợi “=.. 1A... 
Sửu — =—— thun 
Mão Tử - ỨNG 


Đoán rằng: Ở Ngoại quái, Thế cùng động hào và Nhật Nguyệt 
tạo thành tam hợp là tốt, nhưng không nên Thế hóa Quỷ hồi đầu 
khắc. Trước mắt chẳng ngại, năm nay tháng Sửu xung khai tam hợp, 
hoặc tháng Dậu xung khai Quan Quỷ phòng bất trắc. 


Quả đến tháng Tị sinh nhọt, tháng Dậu thì chết?, 
19. 8‡ {t,iÉ 4> 2 4Ì 3+ Ở, 

Tài hóa thoái bê, bất lợi ư kỷ 

(Tài hóa thoái chẳng lợi cho ta) 


Tài hào trì Thế, hóa Tấn Thần hoặc động sinh Thế, sự nghiệp 
theo đó mà thắng tiến, gia đạo hanh thông. Nếu hóa thoái thì gia 
nghiệp suy bại dân cho đến tàn lụi. 


(1) Quê này không thể dùng xung khai tam hợp, luận như vậy là không đúng. Thế 
hào hóa hồi đầu khắc, bị động hào, Nhật Thần khắc thì quá suy, nhưng động 
hào Mùi tuy là Nhật Thần nhưng hóa Mão hồi đầu khắc, đành phải đợi đến 
tháng Dậu xung khắc Mão mộc, thì hào Quan mới có tác dụng khắc Thế. 
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Nếu Thế bị hình xung khắc hại, không sa sút cũng bị tai họa, 
mất mát hao tài. 

20. tr: 4- 4E @ 8l 3© ^. 

Thế phùng hợp trú thụ chế ư nhân 

(Thế gặp hợp thì bị người chế) 


Thế lâm Tài bị Nhật Nguyệt, động hào hợp trú, tuy y thực sung 
túc nhưng bị người chế phục, mọi việc chẳng do mình chủ động. 
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CHƯƠNG 21 


tả zh % 


CHUNG THÂN CÔNG DANH 
(Công danh trọn đời) 


1. # 2 8# x # 8, RỊ 
Quan Phụ hưng long văn chương kiến dụng 


(Quan và Phụ hưng vượng thì văn chương lỗi lạc) 
Thường được vượng hào trì Thế, Quan động sinh Thế hoặc Quan 


trì Thế, Phụ hào vượng động, hoặc Quan Phụ vượng động sinh hợp Thế 
hào, đều tượng thành danh, theo học văn võ đều thành tựu, phò tá bậc 


đế vương. 


2. 4H lá 2# &à § H6 
Quỷ Tài dao phát nạp túc thành danh 
(Quỷ và Tài phát động, phải nạp lúa mới thành danh) 


Quan tỉnh trì Thế, Tài vượng động sinh, hoặc Thế lâm Quan động 
hoá Tài hoặc Tài hay Quan động sinh hợp Thế, hoặc Nhật Nguyệt là 
Quan tỉnh, Tài tính hình Thế hào, đều chủ nhờ nạp lúa gạo mới có 


chức mà nên danh. 


Như Ngày Kỷ Mùi tháng Thìn xem chung thân công danh có hay 
không, được quẻ Minh Di biến Phong 


Dậu 
Hợi 
x Sửu 
Hợi 
Sửu 
Mão 


Phụ 

Huynh : 
Quan (hoá Ngọ) - THỂ 
Huynh 

Quan 


Tử - ỨNG 


235 


Người xem nguyên xuất thân gia đình võ quan, từng có chức vụ 
thấp kém, bị bệnh mà lui về nên hết quan chức. Nay xem tương lai 
còn có công danh hay không? 


Quê này Sửu thổ là Quan tỉnh trì Thế hoá xuất Ngọ hoả là Tài 
vượng mà sinh Quan. Năm Mão xem quẻ, đến năm Tị theo lệ cũ nạp 
lúa cho quan, nên đến năm Mùi được ra làm việc, năm Tuất được 
thăng chức Hoành đường. 


Theo phép coi xưa gặp xung là tán, ở đây Mùi xung Sửu là Thế 
hào mà có gì tán đâu? 


Vd: Ngày Nhâm Tí tháng Tuất xem công danh có hay không, 
được quẻ Khốn biến Đoài: 


Mùi — m— lì 
Đậu Hưynh 
Hợi Tử - ỨNG 
Ngọ =— =—— Quan 
Th.h —_———_— Phụ 
X Dân —— —— Tài hoá T -THẾ 


Đoán rằng: Dần mộc là Tài hào trì Thế hoá xuất Quan, suốt đời 
công danh nhờ tiên mà có. 


Người xem hỏi: Trước mắt muốn theo lệ cũ (nạp lúa gạo) 

Đáp: Chẳng hại gì, nhưng sợ làm quan không được lâu. Quê Lục 
hợp biến Lục xung tượng sự việc có đầu không đuôi, 

Được việc xong, người này bị bệnh loà cả hai mắt khiến không 
còn thấy được nữa. 

3. ãnE2+ # 3 z ‡ # 

Độc vượng ư Quan lập công kiến nghiệp 

(Chỉ có Quan vượng là lập được công tạo nên sự nghiệp) l 

Thường trong quê Tài Phụ không đắc địa chỉ có Quan vượng một 
mình, hoặc Nhật Nguyệt là Quan tinh sinh Thế, hoặc Hổ lâm Thế 


động, hoặc Hổ lâm kim Quỷ động sinh hợp Thế đều chủ lập công mà 
thành danh. 


Vd: Ngày Mậu Thìn tháng Tuất xem chung thân công danh được 
quê Cổ: 
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Dân —————— Huynh-ỨNG 


Tí — _— 
Tuất ~—— —— Tài 
Dậu —————— Quan-THẾ 
Hợi Phụ 


Sửu — =—— \ìi 


Nhật Nguyệt là Tài hào sinh Thế, Hổ ở Quan kim trì Thế. Nếu 
theo ban văn thì theo lệ cũ nạp lúa gạo, mà theo ban võ có thế lập 
công danh. 

Người xem hỏi: Có công danh không? 

Đáp: Quan tỉnh trì Thế được Nhật Nguyệt sinh há không quan 
chức sao? 


Về sau người này ra làm quan, chưa được hưởng lương đã theo 
quân ra lập trại, phấn đấu được chủ soái thăng chức. Sau năm năm 
lập được kỳ công liên tiếp và làm đến nguyên nhung. 

Vd: Ngày Kỷ Tị tháng Thìn xem chung thân công danh, được quẻ 
Dự biến Tuy: 


Tuất ——_—= =—— Tài 


X Thân ~—  GanthoáDậu) 
Ngọ Tử - ỨNG 
Mão —_— =— Hưynh 
Tị ]— m=mm—' TỪ 
Mù —— —— Tài-THẾ 


Lân này có thi tuyển vào làm châu tá, vì chọn ít người mà thi lại 
đông, nên đến xem tương lai có thể được vào chỗ khuyết này hay 
không? 

Ta thấy hào ngũ hoá Tấn thần được Trường Sinh tại Nhật thần, 
được Nguyệt kiến sinh, chỉ hiểm không sinh hợp với hào Thế, mà chỉ 
có một hào độc phát, nền bảo người này xem lại một quê nữa. 


Người xem nói: Ngày khác thành tâm đến xem lại. 
Ta bảo: Thế cũng tốt. 
Đến Ngày Đinh Mùi tháng Thìn xem được quẻ Tấn biến Cấu: 
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Tị ———->-':¬ 


x Mùi — «=—— Ìlhụ(hoáThân) 
Dậu ——'.e+ẽẻnì- 

x Mão —__— =—_— Tài (hoá Dậu) 

X Tị — -— Q‹an(hoá Hợi) 
Mùi —___ _—_ Phụ-ỨNG 


Ta xem quẻ này để phối hợp với quẻ trước. Quể trước Quan ở 
hào ngũ động hoá Tấn thần mà không trì Thế, hợp Thế nên chẳng 
làm quan ở trong Kinh. Quẻ sau nội quái Phản Ngâm. TỊị hoả Quan 
tỉnh bị Hợi thuỷ xung, rõ là làm quan ở trong Kinh, chứng tổ công 
danh không phải do lần thi làm châu tá này, sẽ làm riêng nơi khác. 

Người xem hỏi: Được làm ở nơi nào? 

Đáp: Quẻ trước Quan động ở hào ngũ là do đặc ân. Quề này Mùi 
thổ là Nhật Thân tại hào ngũ động hoá Trường Sinh, lại sinh Thế, 
tất có sắc chỉ mà lập được công về việc quân. 

Người xem vốn biết Dịch, hỏi: Thế trì Huynh làm sao có quan 
chức? 

Đáp: Ông chẳng thông biến gì cả. Nếu Thế không ở Huynh, làm 
sao hào ngũ sinh Thế. Quan tỉnh vượng hoá Tấn thì thành tựu. 

Hỏi: Bây giờ rối rắm nhiều việc, chẳng hiểu đi theo hướng nào 
thì tốt? 

Đáp: Quẻ trước Thân kim hoá Dậu, quẻ này Thế là Dậu kim, đi 
về hướng Tây thì đại lợi. 

Quả người này đi về hướng tây, chẳng bao lâu lập được kỳ công 


làm đến Phó sứ. Năm Ngọ được thăng chức đến trấn nhậm tại Sơn 
Đông. 


4./@ 1 +2 #£4®# 
Tuế ngũ sinh Thế, bình bộ đăng vân 
(Thái Tuế, hào ngũ sinh Thế, bình ổn thăng quan) 


Thường được Thái Tuế hoặc hào ngũ sinh Thế, hoặc Nhật Nguyệt 
là động hào sinh Thế đều chủ thứ dân thực lộc, bình ổn thăng quan. 
Nên Thái Tuế là hào động, hoặc hào ngũ phải động sinh Thế, Thế 
và Quan đều vượng mới đoán như thế. 


Xưa có quẻ để lại để chiêm nghiệm: 
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- Ngày Kỷ Mão, tháng Tuất năm Bính Tuất, nghe có tin vua 
đến, chẳng biết hung hay cát, bói được quẻ Tỉ biến Khôn 


Tí — =— ni-ỨNG 


° Tuất Huynh (hoá Hợi) 
Thân ——_~ =— Tử 
Mão m——_ — Quan - THỂ 
Tị — ——_ Phụ 
Mùi —  — Ð lHuynh 


Thái Tuế và hào ngũ cùng Nguyệt kiến động ĐợP Thế. Thế ở 
Mão là Quan tỉnh trị Nhật Thần. 


Người này tuy là thứ dân nhưng thú lĩnh của một phương, nghe 
tin vua ngự giá đến, ra đón, được phong tước Tướng quân. Câu này 
ứng nghiệm. 

ð. lá {& 6u jK 3 X Bã h> # 

Phúc Đức động dao khởi thị miếu lang chỉ khách 

(Phúc Đức động há là khách chốn miếu lang sao?) 


Thường Tử Tôn trì Thế hay trong quẻ Tử Tôn động thì rốt cuộc 
chẳng phải khách quí chốn lang miếu (làm quan to ) 


Vd: Ngày Định Mão tháng Tuất xem chung thân công danh, được 
quẻ Nhu 


Tí === *—== TÀI 

Tuất Huynh 
Thân — §ễtử- 

Thn m—=——_—————— Huynh 
Dần Quan 

Tí Tài - ỨNG 


Đoán rằng: Tử trì Thế mà hỏi công danh sao? 

Người xem hỏi: Có thể thành danh về việc gì? 

Đáp: Theo tài năng cõi ngựa, cử đỉnh của ông thì không thành 
danh được. Nhưng ý niệm người này về công danh thì đọc sách khó 
hơn được ngành võ. 

Về sau người này theo việc quân hai mươi năm, lúc thì lập được 
công, lúc phải theo lệ nạp lúa gạo để đeo đuổi danh lợi. 
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Điều này chứng tô Tử Tôn khắc Quan, đến lúc tóc bạc công danh 
cũng không thành, 


6. ø: + Hệ thớt # dg 23A, 
Phá Không lâm Thế chung thân bạch ốc chỉ nhân 
(Thế lâm Không lại bị Phá, suốt đời là kẻ thường đán) 


Thế tĩnh lâm Không lại bị Nguyệt Phá. Quan cũng bị Không Phá 
đều chủ chẳng thành danh. Duy Thế, Quan bị Không Phá nhưng động 
thì chẳng đoán thế. 


Vd: Ngày Ất Mão tháng Tị xem chung thân công danh được quẻ Lữ: 


TỊ —s›''nÒ 

Mùi Ð —__ —— Tử 

Dậu Tài - ỨNG 

Thân Tài (Phục Quan Hợi) 


Ngọ — — klHuynh 
Thìn — Tủ-THỂ 


Quê Lục Hợp nhưng hiểm Tử Tôn lâm Thế, Quan lại phục mà bị 
Nguyệt Phá, khó nghĩ đến chuyện thành danh. 
Người xem nói: Đã đi đút lót rôi. 
Đáp: Có tiêu vạn lạng cũng không thể làm quan được. 
Quả đến năm Tí bị bệnh chết. 
— Lại đến Ngày Định Mão tháng Dân xem cho một người đã lớn 
tuổi, hỏi về công danh hậu vận thăng giáng thế nào, cũng được quê này. 
Đến năm Tuất người này làm nhiều việc bậy bạ ở địa phương nên 
bị quan trên cách chức. 
Vd: Ngày Mậu Tí tháng Mão một võ ấm” xem chung thân công 
danh được quẻ Đại Quá biến Tiết 
Mùi — — Ọ\ ` 
Dậu =—— ễ§Q)u"an 
Hợi  ———. Phụ (hoá Thân) - THẾ 
Dậu —_———— Quan 


Hợi ————— Phụ - 
Sửu — =—— Tài-ỨNG 


(1) Chỉ được nhờ công lao cha ông mà có chức vụ. Võ ấm là tập ấm về ngành võ. 
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Đoán rằng: Có công danh. Trong quẻ Dậu kim là Quan tỉnh bị 
Nguyệt Phá. Nhưng Thế động hoá Thân kim Quan tỉnh, hồi đầu sinh 
Thế. Thân lại là Thái TuếU của năm này, nên sẽ có chức tước do đặc 
ân. 


Người xem nói: Tôi có tài cán gì, nhưng xem ứng vào lúc nào? 
Đáp: Năm Dần được tuyển làm, sang năm Thân được thăng quan. 


Sau vì việc trừ đạo tặc lập được công vào năm Dân. Trước tước võ, 
sau đổi thành văn. Năm Thân chuyển làm Phó sứ ở Thiểm Tây", 


Vd: Ngày Tân Sửu tháng Mão năm Tí, vị trên mời đến công đường 
xem công danh hậu vận ra sao, được quẻ Qui Muội biến Chấn: 


Tuất ——_ —— Phụ-ỨNG 

Thân —_— =—— Huynh 

Ngg —— Quan 

Sửu —__ —— Phụ-THỂ 
D Mão —__—_———— Tài (hoá Dần) 

Tị —— + 


Dã Hạc nói: Tôi từ xa lại, muốn xem được quẻ tốt. Nay ông muốn 
thăng quan mà gặp quẻ trái với tâm, không những chẳng được làm 
quan to mà có điểm lui về hưu. 

Người đó hồi: Sau ra sao? 

Đáp: Nguyệt kiến là Tài hiện ở quẻ khắc Thế Phụ Mẫu, tuy Bạch 
Hổ chẳng động nhưng khó tránh được tai hoạ. Thế bị thương khắc nên 
mình khó tránh được tai hoạ. 


Quả năm Dân thôi quan, về giữa đường bị bệnh chết, vì Sửu là 
Phụ trì Thế bị Mão chồng chất khắc hại. 


(1) Tức coi quê này vào năm Thân. 
(2) Quê này ứng vào năm Dần hợp Thế, và năm Thân là Quan tỉnh ở biến hào. 
Không ứng vào hào Dậu vì tĩnh. 
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CHƯƠNG 22 
`. ~a 


THỌ NGUYÊN 
(Tuổi thọ) 


1l. #4 ït‡qk#‡k# 


3 É,1k ñ Z4 4 ‡t 

Thế hào vượng tướng vĩnh hưởng trường niên 

Thân vị hưu tù tu phòng yểu chiết 

(Thế hào vượng tướng hưởng thọ lâu dài- 

Thân vị hưu tù cần phòng chết yểu) 

Thông thường xem tuổi thọ lấy Thế hào làm căn bản. Thế vượng lâm 
Nhật Nguyệt, hoặc Nhật Nguyệt cùng động hào sinh Thế, hoặc Thế hoá 
vượng, hoá hồi đầu sinh đều được đại thọ. Thế hào hưu tù phòng năm 
xung khắc, sẽ bị hình thương. Nếu động thì ứng vào năm hợp, năm trị; 
tĩnh thì ứng năm xung, đã nói rõ ở chương Ứng kỳ. Thế hào hưu tù mà tuỳ 
Quỷ nhập Mộ, suy mà gặp Quỷ được trợ thương khắc là điềm hung. Thế 
động hoá Thoái thân, hoá Quỷ, hoá hồi đầu khắc, hoá Mộ Tuyệt, hoá 
xung, hoá Không đều là “tịch dương vô hạn hảo” (nắng chiều đẹp vô 
hạnX? sợ sống không lâu. Muốn xác định rõ cần xem lại chương Ứng kỳ. 

Vd: Ngày Ất Tị tháng Thìn, xem tuổi thọ được quẻ Trung Phu: 


Mão  —————— QWỷ 

Tị —— \'Ì„ : 
— ttuynh-THỂ 
— Ẩ[K(Kuynh 

Mão —__——— Quỷ 

Tị —'Ð@-ÚNG 


Mùi —_— 


(1) Câu thơ cúa Lý Thương Ẩn đời Đường: Tịch dương uô hạn hảo - Chỉ thị cận 
hoàng hôn (Nắng chiều đẹp vô hạn - Chỉ vì gần hoàng hôn) Ý nói tuy đẹp 
nhưng quá ngắn ngủi. 
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Thế lâm Mùi thổ được Nhật Thần sinh, Nguyệt kiến phò, tất được 
nưởng tuổi thọ. 


Người xem hỏi: Chết lúc nào. 


Đáp: Xưa lấy hào sơ coi ð năm, hào nhị coi 5 năm tiếp.. tổng 
cộng 6 hào là 30 năm. Lại xem thêm một quẻ để lấy thêm 30 năm 
nữa. Ta đã thử phép này trong 40 năm nhưng chẳng thấy nghiệm, 
nên không dùng. Chỉ lấy vượng suy của Thế mà đoán tuổi thọ. 


Sau 20 năm, người này lại đến. Lúc xem quẻ trước tuổi 53, bây 
giờ là 71. 


Gặp người ấy liền nói: năm xưa tôi đến xem tuổi thọ, ông còn 
nhớ không? 


Đáp: Được quề Trưng Phu, tôi có hẹn 20 năm sau trở lại xem. 
Người ấy cười mà xem một quê 
— Ngày Kỷ Mão tháng Thân được quẻ Tổn biến Phục: 

9 Dn —_—_——_— Quan (hoá Dậu) - ỨNG 


Tí —  =—_ Ì: 

Tuất  —_—___ =——— Huynh : 

Sửu —__ —__ Huynh- THỂ 
° Mão —_——_——— Quan (hoá Dần) 

Tị _—— ẽ§ễ Phụ 


Đoán rằng: Nếu một Quỷ động thì tuổi thọ chẳng lâu. Nay nhiều 
Quỷ động thì chẳng ngại. Năm nay Thái Tuế ở Tí, nên còn hưởng được 
phước 8 năm nữa. Đến năm Mùi thì hết thời. 


Người xem hỏi: Tại sao? 
Đáp: Đó là năm Quỷ nhập Mộ và Thế bị niên Phá. 
Sau quả chết vào tháng 7 năm Mùi®'), 


Vd: Ngày Kỷ Dậu tháng Tị xem tuổi thọ được quẻ Đại Súc biến 
Thái. 


(1) Quẻ này Quỷ đa hiện, hai hào Quỷ đều động và Quỷ là Nhật Thần, nên theo 
Ứng thời lúc Mộ khố sẽ thu tàng. Quỷ thuộc Mộc nên nhập Mộ ở Mùi. Trong 
hai hào Quan động, hào Dần hoá Dậu hồi đâu khắc, chỉ có hào Mão hoá Thoái 
tức hoá Dần, nên đến tháng Thân xung Dần mà chết. 
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D) Dân  —_—__———— Quan (hoá Dậu) 
Tí — — '›:-ÚNG 
Tuất —_—_ —— Huynh 
Thn —__—_———— Huynh „ 
Dân —_———— Quan- THỂ 
Tí ——— `" 


Thế ở Dần mộc là Quan Quỷ nên tuổi già nhiều bệnh. Thế hưu tù, 
bị Nhật Thần khắc. Nhờ năm nay Lưu Thái Tuế tại Thìn? nên đoán 
chẳng ngại, phòng năm Thân vì Mộc tuyệt tại Thân. 

Sau đến năm Mùi bị bệnh cố trướng. Đến lúc giao tiết sang xuân 
năm Thân thì mất. Quê này rất nghiệm®), 


3. %L7# 1 3+ % l# 
Nguyên Thần nghi ư an tĩnh 
(Nguyên Thần nên an tĩnh) 


Xem tuổi thọ Thế là căn bản, Nguyên Thần là lực tăng sức sống, 
cần vượng tĩnh mà không nên dao động. Vì cớ gì? Xem chuyện khác thì 
cân Nguyên Thần dao động mà có lực, xem tuổi thọ thì không nên 
động, vì động tất có kỳ hạn, vì không gặp năm Nguyên Thần bị Mộ 
Tuyệt thì gặp năm xung khắc. 


Vd: Ngày Định Mão tháng Hợi xem tuổi thọ được quẻ Cấu biến 
"Tiểu Súc: 


Tuất __——— Phụ 
Thân _—__—_—— Huynh 
o Ngg  ——— Quản (hoá Mùi) - ỨNG 
Dậu “=........‹4 
Hợi Tử - 
x Sửu —_—_ ——— Phụ tho Tí - THẾ 


Đoán rằng: Thế lâm Sửu thổ hoá Tí thuỷ hợp, được Ứng Ngọ hoá 


(1) Các nhà Thuật số dùng từ “lưu niên” để chỉ mệnh vận lưu chuyển trong một 
năm, vì thế “Lưu Thái Tuế” là Thái Tuế tại năm đang xem vận lưu chuyển. “Lưu 
Thái Tuế tại Thìn” tức vận đang lưu chuyển trong năm Thìn. 

(2) Quẻ này Thế ở Dần mộc, động hào cũng Dần tuy có trợ lực nhưng hoá hồi đầu 
khắc. Lại bị Nhật khác, Nguyệt Hình vì thế nhiều bệnh. Đến năm Mùi, Thế 
hào nhập Mộ, rồi năm Thân xung khắc Thế hào, lẫn hào Quan động thành 
mất mạng. 
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động sinh Thế là đắc địa. Chứng tổ trường thọ. Nhưng không nên 
Nguyên Thần Hoả động, vì sợ đến năm Tí xung khử Ngọ hoả là hết 
thời. 

Quả chết vào năm Tí, vì Tí hợp Thế mà xung khử Ngọ hoả nên 
không thể sinh Thế được?). 

Vd: Ngày Ất Mão tháng Thìn xem tuổi thọ được quẻ Trung Phu 
biến Khuê 


Mão  —__——— Quan 


0 Tì “—-. ..| LÔ. 06), 
Mùi Ð ——— —_ Huynh (hoá Dậu) - THẾ 
Sửu m— —_—- lừữằnh 
Mão Quan 
Tị Phụ - ỨNG 


Đoán rằng: Thế hào Mùi thổ được Nguyệt cúng, Nhật thần khắc 
thì có thể địch được. Nhưng không nên Tị hoả động mà sinh Thế. 
Năm nay Thái Tuế ở Thân, sợ năm Hợi đến sẽ bất lợi. 


Sau quả chết vào năm Tuất, ứng với năm Nguyên Thần nhập Mộ 

3. & 2È l8 1á # 3á 

Ky Thần tối phạ động dao 

(Sợ nhất là Ky Thần dao động) 

Ky Thân bất động thì bình an, động tất đã có hạn kỳ. Chẳng 
ứng vào năm hợp với Ky Thần, sẽ ứng vào năm mà Thế trị. 

Vd: Ngày Kỷ Dậu tháng Dân xem tuổi thọ được quẻ Bác biến Vô 
Vọng 


Dân —_—__———— Tài 


x TÔ —— — Tử0øá Thân)-THẾ 
x TUẤU mm m——m Phụ (hoá Ngọ) 

Mão —_— =—— Tài 

Tị — =—= G‹.n-ỨNG 
x Mùi —_—_ —— Phụ(hoáTj) 


(1) Quê này gốc ở nơi Nguyệt Kiến Mão mộc khắc Thế, nhờ Ngọ động nên Mão 
sinh Ngọ hoả, Ngọ hoả sinh Thế Sửu, nên khi Tí xung Ngọ thì bị khắc chết 
ngay. 
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Thế hoà hồi đầu sinh, nhưng không nên bị tháng Dân xung phá. 
Hai hào Mùi, Tuất động đều khắc Thế thuỷ, nên quề chỉ có khắc không 
có sinh, Phòng ứng với năm Mão hợp Tuất thổ mà khắc Thế°), 

Vd: Ngày Quí Hợi tháng Dậu xem tuổi thọ được quẻ Thái biến 
Minh Di. 


Dậu —— —— Tử-ỨNG 

Hợi — =—=—= ïï' 

Sửu — — ÐXẨ_'!.ynh F 

Thn __—__—— Huynh - THÊ 
0 Dần —_—__————. Quan (hoá Sửu) 

Tí ———>>'T': 


Quẻ này Dân mộc động khắc Thế. Sẽ ứng vào năm Dân hoặc Hợi. 


Sau lại chết vào năm Thìn, là năm Thế hào trị, tức năm Thìn Thế 
hào nhập Mộ bị Quỷ khác. 


- Vd: Ngày Ất Hợi tháng Tí, xem chung thân tài phúc được quê 
Tiết biến Trung Phu: 


Xx Tí ~-— — ÐXBÌu1rnh (hoá Mão) 
Tuất _—__—— Quỷ 
Thân —_— —— Phụ-ỨNG 
Sửu —= _=—— Quỷ 


Mão —————— Tử 
Tị ———— n›.-THẾ 


Dã Hạc nói: Chớ nên hỏi về tài phúc mà nên hỏi về tuổi thọ. Thế 
hào TỊ hoả bị Nhật Nguyệt xung khắc, lại bị Tí thuỷ động khắc nữa. 
Năm 86 tuổi là năm Sửu phòng thuỷ ách. 

Người xem hỏi vì sao? Đáp: Quẻ Khẩm thuộc thuỷ, Nhật Nguyệt 
đều thuộc thuỷ, lại động hào Tí thuộc thuỷ, nên phòng tai nạn về nước. 

Đột nhiên năm Sửu, ngày Tân Mão tháng Mão, người đó cùng đi 
với người họ Dương bạn của ta, đến xem lưu niên được quẻ Đoài biến 
Tuỳ: 


(1) Quê này hai Ky Thần đều động, nhưng ngại nhất là Tuất thổ vì hoá Ngọ hồi 
đầu sinh, hào Mùi tuy động nhưng bị Nguyệt kiến Dân mộc chế. Nên ứng thời 
chỉ xét đến hào Tuất mà thôi. 
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Mùi Phụ - KHÔNG - THẾ 


Dậu ——Ẻ Ïluynh 
Hợi .————— Tử 
Sửu ` —_— —_ Phụ-ỨNG 
° Mão —__———— Tài (hoá Dần) 
Tí ——ễ€Q+ 


Đoán rằng: Năm nay nếu không gặp tai hoạ về nước cũng gặp 
tai hoạ về cây cối, tre nứa.. Trong quẻ Nhật Nguyệt khắc Thế, hai 
hào Dần và Mão trước mắt chưa khắc được vì Thế lâm Không, đến 
tháng sáu (Mùi), hào Thế xuất Không, Mộc quá nhiều, khó tránh 
hiểm nguy vì bị thương khắc. 


Về sau đến tháng 6, người này theo chủ tránh vào rừng. Đến 
ngày 29 bảo với các người khác rằng: Người ta bảo tôi tháng 6 tất 
chết, nay gần hết tháng rồi, làm sao mà chết được. Lát sau xăn 
quần leo lên thuyên độc mộc ở trong hồ. Bỗng thuyền lìa bờ. Một 
người la lên: “Sao thế, người ta bảo anh chết nước, mà nay thuyền 
rời bờ không sợ sao? Người ấy nghe vội dùng tay đẩy thuyền mà 
thuyển không nhúc nhích. Liên leo xuống nước, ý muốn dùng một 
tay vin thuyển, một tay trở thuyền. Nào ngờ thuyền nhẹ, cả thuyền 
và người đều bị lật úp, khiến chết trong nước và chết vì cây. Há 
chẳng phải số sao? 

Phép xưa xem lưu niên, Tài khắc Thế thì dùng Tài mà đoán, ta lại 
lấy việc khắc Thế làm hại. Hoàng Kim Sách có câu: “Quái ngộ hung 
tỉnh, tị chi tắc cát” (Quẻ gặp hung tỉnh, tránh đi tất cát). Quẻ này Ky 
Thần động, Thế lâm Không, há tránh được sao? 


Vd: Ngày Kỷ Mão tháng Ngọ xem tuổi thọ được quẻ Bỉ biến Độn: 


Tuất, Phụ - ỨNG 
Thân _—__———— Huynh 
Ngẹ ———— QW 
x Mão —— — Tài (hoá Thân)- THẾ 
Tị — — dan 
Mù —__ ——_ Phụ 


Đoán rằng: Quẻ này chẳng dám định tuổi thọ, Thế với Thê Tài 
đều hoá hồi đầu khắc, tất ứng với thương khắc vợ. Nên xem lại một 
quẻ nữa. 
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Lại được quê Tỉ biến Kiển: 


Tí — — Tài-ÚNG 

Tuất Huynh 

Thân _—_._. —. Tử - 
x Mão  ~__ —— Quan (hóa Thân)- THẾ 

Tị — — "+ 

Mùi — =—— lluuynh 


Đoán: Thế hào tuỳ Quỷ nhập Mộ, cho biết quê trước ứng với tuổi 
thọ, nhưng không dám bảo rõ năm tháng. 

Người xem nói: Xin cứ nói thẳng. 

Đáp: Không phải tôi không nói, nhưng quẻ này khó định năm 
tháng. Thế hào Mão mộc động có khi ứng với hào Thế trị, có khi ứng 
với hào xung Thế, có khi ứng với Thân, hào Tuyệt của Mộc. Phải xem 
thêm một quê nữa mới quyết được. 

Lại được quẻ Mông biến Lâm 


9 Dần Phụ (hoá Dậu) 
Tí —— — Quỷ ` 
Tuất —__ ——— Tử-THẾ 
Ngọ |— —_ Huynh 
Thìn 
x Dần ——— ~——— Phụ (thoá T) -ỨNG 


Dã Hạc nói: Quẻ này cho biết năm Dẫn mộc khắc Thế, năm Mộc 
nhập Mộ là Mùi vậy®, 


Người xem hỏi: Có việc gì hung không? 
Đáp: Quẻ trước Mộc bị thương khắc, lâm Huyền Vũ mà động, nên 
phòng đạo tặc. 


Về sau đến năm Thân, thành bị phá mà chết, ứng với năm Mộc 
gặp Tuyệt”), 


(1) Quê này vì Mộc hiện nhiều nên phải chờ Mộ Khố. 

(2) Thực ra chỉ dùng quẻ đầu tiên cũng đủ để xác định. Quẻ này Thế ở Thê Tài 
là Mão mộc, động hoá Thân hỏi đầu khắc, mà hào Ứng là Tuất thổ vượng 
trong tháng Ngọ, như vậy quẻ này vợ đâu có gì bị hại, mà trong quê ứng hiện 
rõ là năm Thân, chẳng cần luận Tuyệt Mộ làm gì cho rắc rối. 
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THÂN MỆNH ˆ 


Mọi sách khi luận đoán Thân mệnh đêu dùng Phụ Mẫu, Thê 
Tài, Tử Tôn, Quan Quỷ, Huynh Đệ để bàn mọi lš thọ yếu, cùng 
thông của lục hào, mà riêng chẳng rõ Phụ, Tử, Tài, Quan, Huynh đều 
có khắc ky lẫn nhau. Chẳng hạn lấy một hào để đoán như Phụ Mẫu, 
nếu Phụ vượng thì cha mẹ tốt, nhưng Phụ vượng thì khắc Tử, chẳng 
lẽ những người cha mẹ tốt đều không con cái sao? Lại bảo thấy 
Huynh thì Tài chẳng tụ vì Huynh là Ky thần của Tài, rồi bảo Huynh 
vượng thì con cái đông đúc. Như vậy Huynh trì Thế thì đoán khắc 
thê hay hao tài? 


Dịch Lâm Bổ Di viết: “Huynh động Thê vong” (Huynh động vợ 
chết) là lý luận cố chấp. Không lẽ trên đời này người nghèo như những 
hàn sĩ đều chết vợ cả sao? Về Tài, Quan, Tử cũng lí luận như thế. Vì 
thế cần phải bàn lại, nếu không sai mất lý lẽ của tiền nhân. 

Giác Tử nói: Nay ta biết được cách xem, đó là phép chia ra để xem. 
Xem cha mẹ, anh em thì chia ra xem riêng, xem cho mình thì xem 
chung thân tài phúc (tài phúc trọn đời), chung thân hôn nhân (hôn 
nhân trọn đời), thọ yểu... 
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CHƯƠNG 23 
đổ ở tỶ p 
XU CÁT TỊ HƯNG 


(Tìm tốt tránh xấu) 


Thánh nhân làm Dịch nguyên để tìm đến điều cát mà tránh 
điều hung. Nếu chẳng tìm cát tránh hung thì Thánh nhân làm Dịch 
có ích gì, người đời dùng Dịch để làm gì. Có người bảo: Làm sao mà 
tránh được năm tai tháng hạn, làm sao tránh được chết? 


Dã Hạc bảo: Việc chết có thể tránh được nhưng không nên 
tránh. Thiệu Khang Tiết lúc sắp mất, bảo đệ tử thay áo. Bọn đệ tử 
đều khóc mà nói rằng: “Sao thầy không tức thần tịch cốc để hướng 
tuổi trời?”. Tiên sinh liền đọc: 

Bất phạ nhị Trình phu tử tiếu, 

Yếu tác thân tiên hữu thậm nan. 
(Chẳng sợ hai thây họ Trình cười 
Muốn làm thần tiên thật khó thay) 


Cho nên có thể tránh được mà chẳng tránh. Nếu xem chết nước 
thì tránh gần bờ sông, xem chết vì hình tội thì tránh phạm pháp. Đó 
không phải là “xu cát tị hung” sao? Chưa từng thấy hoá hung thành cát 
được. ï 


Ở Hán Khẩu vào ngày Nhâm Dần tháng Mão xem đòi nợ có được 
không, được quẻ Ích biến Trung Phu: 


Mão —_————— Huynh -ỨNG 


Tị —>— Ì 
Mùi =——— —— Tài : 
Thìn — Tà¡i-THẾ 
x Dân —_—_ =— Huynh (hoá Mão) 
Tí Phụ 
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Người xem muốn qua sông đòi nợ vì thường đòi chẳng được, nên 
muốn gây sự. Nay xem hỏi đòi có được không, có tiên không? 


Ta thấy quẻ này Nhật Thần (Dân) động hoá Tân Thần khắc 
Thế, mà Thế lâm Không, giờ Thìn sẽ xuất Không bị Nhật Nguyệt 
cùng động hào khắc, tất có tai hoạ đến chết. Nên giữ lại ăn sáng đợi 
quá giờ Thìn rồi đi cũng chẳng muộn. Người nọ muốn đi mà ta giữ 
lại. Sau bữa cơm người ấy mới đến bến sông, rồi quay trở lại bái tạ 
ân cứu mệnh. 

Ta hỏi: hung vì cớ gì? 


Đáp: Sáng nay bốn chiếc thuyền lớn sang sông, đến giữa sông 
bỗng nhiên gió lớn nổi lên lật úp chìm thuyễn, nay xác chết đầy sông, 
nếu không đội ơn ông giữ lại, chắc nay đã bị nạn rồi. 

Ta bảo: Theo số thì chẳng có cứu tỉnh, chắc nhờ đức của ông chứ 
tôi có công lao gì. 

Đó chẳng phải là tránh sao? 


lL.% # #43 
Tối ky Quan Quỷ khắc Thế 
(y nhất là Quan quỷ khắc Thế) 


Thường xem phòng hoạn nạn mà gặp khắc Thế thì chẳng tốt, 
riêng Quỷ khắc Thế lại càng hung. Gặp Quý hoá thì phòng lửa, 
gặp Quỷ thuỷ thì chết chìm, Quỷ thổ thì tai ách về đá về vách 
tường, Quỷ kim thì tai ách về đao kiếm, Quỷ mộc thì tai ách cây 
cối. Gặp Hổ, Vũ thì đạo tặc binh đao; Xà, Tước là quan phi, binh 
lửa; Câu Trần thì về ruộng đất, lao tù. Thanh Long tuy là cát thần 
nhưng khắc Thế cũng tượng hung, hoặc chết về tửu sắc, trong vui 
có hoạ. , 

Đã dùng Ngũ hành, Lục thú để định, lại thêm Bát quái để 
tham khảo. Càn Đoài là chùa miếu thuộc hình Kim; Khảm thì lấy 
nước làm tai hoa; Lí lấy lửa làm tai hoạ, lại tai hoạ về sâu bọ; 
Chấn là có cướp xe tàu; Tốn thì phòng phụ nữ gian tà; Khôn, Cấn 
là đồng ruộng, núi rừng, lại là bị mê hoặc về đàn bà. Cần thông 
biến để đoán. 

Vd: Ngày Mậu Tí tháng Sửu nhân nằm mộng đến bói, được quẻ 
Ích biến Trung Phu: 


2ð1 


Mão —__————— Huynh -ỨNG 


Tí —-S-SẦ-_. Tử 
Mùi —— — Tài „ 
Thn ——_ —_ Tài- THỂ 

x Dân m=——~ =—— Huynh (hoá Mão) 
Tí Phụ 


Người xem nhân nằm mộng thấy mình đầy máu xuống sông rửa 
ráy. 

Ta bảo: Máu là tài, rửa là điểm phá tài. Nay được quẻ này thì 
Huyền Vũ động hoá Tấn Thần khắc Thế Tài, không chỉ hao tài mà 
phòng tai hoạ về mộc, mà Tốn thuộc Mộc động khắc Thế. 

Người xem hỏi: Làm sao tránh được hoạ. 

Đáp: Thế và hai hào Mộc đều ở nội quái, xuất ngoại tất tránh 
được. Tốn lại là thiếu nữ, chẳng nên tham luyến đàn bà trẻ. 

Hỏi: Ứng vào lúc nào. 

Đáp: Vào giao tiết mùa xuân. 

Người xem nói: Năm gần hết làm sao có thể đi xa. Quả vào tháng 
Giêng ngày Hợi, người ấy ngủ ở phòng vợ lẻ, bị giặc vất lửa vào nhà, 
chiếu cuốn thân trân, gỗ đè bị thương. Nếu chẳng vào phòng người 
thiếp hoặc leo được tường mà ra thì khỏi bị thương rồi. 


2. l8 # i4 (k M # 
Độc nghi Phúc Đức tùy Thân 
(Chỉ nên Phúc Đức theo Thân) 


Xem về lo âu, phòng hoạn thì nhiều loại. Như mộng mà đi xem, 
xem trước khi qua sông vượt biển, xem qua nơi hiểm trở, xem ôn 
dịch, xem phòng bệnh, xem hoả hoạn, xem ngộ độc thực phẩm, xem 
kẻ thù hãm hại, xem giặc giã, xem đi đêm một mình, xem bị người 
lường gạt, xem khi bị trọng tội. 

Thường xem những ưu nghỉ, lo sợ, phòng tai hoạ đều nên được 
Tử Tôn trì Thế hoặc Tử động trong quẻ. Cổ pháp có câu: “Tử Tôn 
vượng động trong quẻ tai hoạ lớn cũng hết”. 

¬ Ngày Định Hợi tháng Ngọ, mộng thấy người xưa về kêu và ởi 
theo, xem được quẻ Ký Tế biến Lâm: 
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Tí =— =—— Huynh-ỨNG 


lÙ Tuất _.==———=£ễ Quý (hoá Ngọ) 

Thân _—___ ——_ Phụ 
b) - Hợi — ` ›"h(:k‹áS'')- THẾ 
x Sửu — _—®S›''hs‹4 Mão) 


Mão “—. 1611... 


Đoán rằng: Thế hào Hợi thuỷ lâm Nhật Thân há chống được 
nhiều Thổ động khắc sao. Cần phòng nguy hiểm. 


Quả đến tháng 9 bị tiểu sản thành lao, qua tháng chạp thì chết. 
Lại ngày Mậu Thân tháng Tuất mộng thấy mẹ đã mất về gọi và 
đã đi theo, xem được quẻ Tiệm. 
Mão —_———— Quỷ-ỨNG 


Tị ————— ÌìÌụạ 
Mùi ~———— ÐĐWluynh 


Thân —__————— Tử-THE 
Ngợộ  —— —— Phụ 
Thn m=——— =—— Huynh 


Mộng giống nhau mà sinh tử khác nhau. Quẻ trước Thế biến Quỷ 
nên chết vào tháng Chạp, quẻ này Tử Tôn trì Thế chẳng bị hung tai. 

Giác Tử bảo: Tử Tôn trì Thế cũng chưa phải là điểm tốt. Nếu Thế 
trị Nguyệt Phá thì phải ra khỏi tháng mới tránh khỏi âu lo, lâm 
Không thì phải xuất Không mới hết hoa. 

Vd: Ngày Canh Thân tháng Tị xem phòng tai vạ được quẻ Quải, 
Thế ở Tử Tôn gặp Không. Việc lo âu từ trước chẳng được kết thúc. 
Hoặc ngày Ất Dậu được quê Vô Vọng, Thế tại Tử Tôn lâm Không việc 
tráo trở không kết thúc. 

- Vào ngày Kỷ Dậu xem được quẻ Tiết biến Khẩm, ta đoán ngày 
Giáp Thân sự việc xong xuôi. Người xem hỏi: tại sao. Đáp: Thế ở Tị 
hoả động biến Dân mộc là Tử Tôn lâm Không, may nhờ quẻ biến lục 
xung nên việc kết thúc. Quả xong ở ngày Dần. 


3. áU ƒt Hị 18 Ö 2È # 22+ 2Ì 
Khắc tại nội, Thế tại ngoại nghi ư ngoại tị 
(Khắc tại nội quái, Thế ở ngoại quái nên tránh ra ngoài) 


Ky thân nếu động ở nội quái khắc Thế nên trốn ra ngoài. Ky thần 
ở ngoại quái động khắc Thế nên trốn trong nhà. 
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Vd: Ngày Định Mão tháng Dân xem lưu niên được quẻ Phệ Hạp 
biến Khuê 
Tử “ 
Mùi ,___ ——_ Tài- THỂ 
Dậu  —_—————— Quan 


Thìn — Tài 
x Dân —_—_ —— Huynh (hoá Mão) -ỨNG 
Tí Phụ 


Dã Hạc đoán: Mùa thu này tất có nguy hiểm. Hào Dần mộc 
động lâm Nguyệt kiến hoá Tiến Thần khắc Thế. Lúc này Mộc đang 
thịnh thì không bị khắc hại. Tháng sáu và bảy lúc Mộc đến giai đoạn 
Suy, Mộ nên phòng tai ách về thổ mộc. 

Người xem hỏi: Tránh được không? 

Đáp: Ra ngoài tránh được. 

Hỏi: Phương nào tốt? 

Đáp: Trước tiên đi về Tây, tháng sáu và bảy đi về đông vì Mộc 
SUY. 

Người xem chưa bước chân ra khỏi nhà, đến ngày 7 tháng bảy 
nằm mộng dữ, ngày 8 đi về hướng đông. Đến ngày 28 bị địa chấn 
khiến nhà cửa vách tường đều sập, mọi người bị thương, riêng người 
này thì khỏi. 

— Lại Ngày Kỷ Mùi tháng Mão, xem được quẻ Lý. 

Vốn Dã Hạc đi qua Phan Dương, bỗng gió lớn nổi lên, thuyền bị 
xoay trong hồ. Tiểu đồng gieo tiền được quê Lý. 

Dã Hạc nói: Thế trì Tử Tôn chẳng lo gì. 

Lại nằm ngủ, lát sau có cơn gió lớn đưa thuyễn vào bờ 


Tuất ——_——— Huynh „ 
Thân —_.___—_—_— Tử-THẾ 


Ngọ ——- Phụ 

Sửu — -—— Ðl\litynh 

Mão Quỷ - ỨNG 
Tị Phụ 


~ Ngày Mậu Thân tháng Thân, xem bị lường gạt có mất tiễn 
không, được quê Lữ 
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TỊ — Ẽễ|'"ynh 
Dậu  ——————— Tài-ỨNG 
Thần —_—_———— Tài 

Ngợộ  =—— —— Hưnh „ 
Thn —_—_ ——_ Tử-THẾ 


Dã Hạc bảo: Tử Tôn trì Thế, chẳng đáng lo, tất chẳng mất, đừng 
lo lót dù ít. Nhưng Dậu kim ở hào Ứng là Tài vượng, khuyên đừng lo 
lót nhưng khó tránh được. 


Về sau kẻ thù làm phiển toái, phải lo lót cho nhà đương quyển. 

4. +2 2} l & 2} œ 2+ 

Thế tại ngoại, khắc tại ngoại nghỉ ư gia cư 

(Thế ở ngoại quái, khắc ở ngoại quái thì nên ở trong nhà) 

Thế hào và Ky Thần đều ở ngoại quái, thì không nên xuất hành, 
nên ở nhà mà tránh. Thế với Ky Thần ở nội quái thì không nên ở 
nhà mà trốn ra ngoài. 

Trong chương Xuất Hành có câu: 

“Lộ thượng hữu Quan nghỉ xuất ngoại 

Trạch trung hữu Quỷ mạc qui gia” 

(Trên đường có Quan nên ra ngoài- Trong nhà có Quỷ chớ về nhà) 

cũng có ý như thế. 

Vd: Ngày Bính Tí tháng Mùi, xem người giúp việc có gây hoạ 
hay không. Được quẻ Giải biến Chấn. 

Tuất =—— ——_— Tài 
Thân __—_— —— Quan-ỨNG 
TU - Ỷ—Ỷ-===m=mr. 
HP. —— mm TỪ 


° Thn ——_——__— Tài (hoá Dâản)- THẾ 
x Dần ~—__ — Huynh Goá Tí) 


Người xem biết nô bộc thay đổi lòng, muốn xử trị mà chẳng có 
chứng cớ thực sự, mới đến xem quẻ này. 


Nếu lấy Tài hào làm nô bộc thì đã rời nhà, nay xem phòng ngừa 
âu lo thì xét Ky Thần. Quẻ này Thế lâm Thìn thổ bị hào Dần mộc động 
thương khắc, nên đoán: Không có dấu vết gì cả. 
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Người xem hỏi: Làm sao đối phó. 

Đáp: Mộc thì Mộ tại tháng Mùi, Tuyệt tại tháng Thân là hai 
tháng phải bại lộ, ông nên đi khỏi nhà để tránh tai hoạ. 

Quả người xem theo kế hoạch trốn ra ngoài. Qua nửa tháng hai 
nô bộc bỏ trốn, có một người đàn bà trong nhà bỏ đi theo. Hỏi người 
đàn bà không bỏ đi thì đáp: Hai người kia muốn hại chủ, nay chủ đã 
đi nên chẳng hại được. 

Đó chẳng phải là phép tránh hung sao? 

5. it 2+ 1t 1z 2 -ÀŠ #3 2© 1ã È† È là, 

TỊ hoạn ư sinh Thế chỉ phương 

Xu cát ư Phúc thần chỉ địa 

(Tránh nạn ở phương sinh ra Thế - Tìm tốt ở đất của Phúc thần) 

Thường tránh binh đao, đạo tặc, ôn dịch, thị phi, hoặc đi dưỡng 
bệnh thì tìm phương sinh Thế cùng phương của Tử Tôn là tốt. Tử Tôn 


động trong qué không cần biết sinh Thế, khắc Thế hay trì Thế đều tốt 
cả. 


Ngày Mậu Thìn tháng Tị xem phòng binh đao được quẻ Lâm biến 
Khuê 


X Dậu — —_ Tủ(hoáTì) 
Hợị —_ —_— Tài-ỨNG 
X Sửu — — W|l+prnh(hoá Dậu) 
Sửu — — ÐBEluynh „ 
Mão —_—————— Quỷ - THẾ - Đằng xà 
TỊ ———-- `» 


Lúc này binh lính đang gây bại, đi đến đâu cũng gây tai ương. 
Người xem vốn biết Dịch, được quẻ này lo lắng suốt ngày. - 


Ta hỏi lý do vì sao thì đáp: Tị Dậu Sửu hợp thành Kim cục khắc 
Thế. Thế lại lâm Xà Quỷ, vạn lần khó tránh. 


Ta cười bảo người đó: Ông cùng giặc ở một nơi nên vô sự. 


Người xem hỏi: Sao vậy. Đáp: Tử Tôn họp thành Kim cục khắc 
Quỷ bên thân thì có gì đáng lo, 


(1) Đây là áp dụng câu phú ở Hoàng im Sách: Thân thượng Quỷ bất khử bất an. 
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Người xem hỏi: Dậu kim vượng tại tháng Tị, lại hoá Tị hoả thì 
luận khắc sao lại luận sinh? 

Đáp: Dậu kim được hai hào Thổ là Sửu Thìn sinh, sao lại luận 
khắc được), 

Quả vậy, về sau thường gặp binh biến, người này tránh hoặc không 
tránh cũng chẳng gặp chuyện đáng kinh sợ. 

Vd: Ngày Bính Tuất tháng Tị, xem về quê tránh loạn được quẻ 
Càn biến Đại Hữu. 


Tuất —_—_—_——— Phụ-THẾ 
o Thân ——_——_——_—— Huynh (hoá Mùi) 
Ngọ ¬——-ễ Ân 
Sửu Phụ - ỨNG 
Mão Tài 
Tị Tử 


Có người đoán: Tử Tôn Tí thuỷ được Kim động sinh, phương Bắc 
rất tốt. 


Ta chẳng đoán như thế. Huynh động hoá hôi đầu sinh là tượng 
phá tài. Ngọ hoả được thời sinh Thế, tránh về phương Nam là tốt. 


Những người xem nghe theo lời tránh về Nam mà trốn. Sau quả 
giặc từ phương bắc đến, phóng hoả đốt nhà thành tro. Huynh động 
phá Tài là thế. 


Phương sinh Thế là tốt, phương Tử Tôn cũng tốt. Lại cần xét suy 
vượng. Hoả tuy là phương của Quỷ nhưng sinh Thế cũng tốt. 
6. #i§ ti # 
3:Ê# àl $ z 8i 
Thế ngộ sinh phù bách niên chánh tẩm, 
Thân tao khắc hại ngũ loại suy tường 


(Thế được sinh phò, sống trăm tuổi mất tại nhà —- Thân gặp khắc 
hại, phải suy rõ ngũ hành) 


(1) Quê này phải luận gốc ở Ky Thần là Dậu kim vốn hoá Tị hoả là Nguyệt 
kiến, hồi đầu khắc nên dù được hai hào Thổ sinh cũng không khắc chết 
được hào Thế. : 
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Thường xem chung thân ra sao thì coi Thế hào, nếu Thế vượng 
tướng hay được Nhật Nguyệt, động hào sinh phò, hay động hoá cát thì 
vô bệnh mà chết. Nếu bị khắc chế hình xung thì nên dùng ngũ hành 
mà đoán, bị ngũ hành khắc thì đoán tật bệnh, gặp hung ở lục thú trì 
đoán chết dữ. Hoả khắc Kim là bệnh về phổi; Hoả bị khắc là hại ở tim; 
Thuỷ bị khắc là bệnh ở thận; Mộc bị khắc là hại ở gan; Tì bị yếu vì 
Mộc tình xung Thổ, tức ruột yếu lưng đau. 


Nếu kèm Kim Xà là tâm hãi sợ, Thanh Long là tửu sắc, Câu 
Trần là sưng thủng, Chu Tước là điên cuồng -Bạch Hổ là tai hoạ về 
máu -Huyển Vũ là khí não. Kim Quý kèm Hổ là đạo tặc. Thuỷ Quỷ 
kèm Long Vũ là sông hồổ ao giếng. Xà ở mộc là thắt cổ; Câu Trần ở 
Thổ là lao ngục. 


Vd: Ngày Quý Hợi tháng Mùi, xem bị tội gì, được quê Trung Phu 
biến Lâm: 


bộ Mão Quan (hoá Dậu) 
° Tị Phụ thoá Hợi) 
Mùi m— —- l\tuuynh-THỂ 
Sửu =—=m— —¬x TH 
Mão  —_———— Quý 
Tị —— Phụg-ỨÚNG 


Đoán rằng: Mộc Quỷ lâm Bạch Hổ tất xử tội chịu thắt cổ. May Thế 
lâm Nguyệt kiến, Mộc Quỷ tuy động nhưng hoá hồi đầu khắc. Ngoại 
quái Phản ngâm tức việc tráo trở. Tuy xử tội thắt cổ nhưng kết quả sẽ 
thay đổi. 


Sau quả xét lại và được sống. 
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CHƯƠNG 24 


® % 


PHU PHỤ 
(Vợ chông) 


Xem về vợ chồng cần phải phân rõ ra mà xem, như xem vợ có 
thọ hay không, xem vợ với chồng có sống với nhau đến khi đầu bạc 
không, xem vợ chồng có hòa thuận không, xem vợ có bị hình thương 
phá tán không, xem vợ với chị em dâu... Mỗi quẻ chỉ xem một chuyện, 
không thể xem nhiều chuyện cùng một lúc. 


1. 8J 3ã 4+ # tý “3 Rễ + #H 
#8 š 2+ # â Mị #$ +? 

Tài Phúc sinh Thân toại xướng tùy chi nguyện 

Úng hào hợp Thế thân vi phụ họa chỉ thấn 

(Tài Phúc sinh Thân thì vợ chồng hòa thuận - 

Ứng hào hợp với Thế chỉ là thần phụ họa mà thôi) 

Hoàng Kim Sách chuyên dùng hào Ứng để chỉ vợ. Vì sao vậy? Vì 
trong chương Thân Mệnh một quẻ kèm đoán cả Phụ, Tử, Huynh, Tài, 


Quan, thì sợ rằng nếu Tài hào là vợ thì hào nào chỉ tài bạch, nên phải 
dùng Ứng hào làm vợ, chắng cần biết có ứng nghiệm hay không? 

Dùng Ứng hào làm vợ cũng chẳng phải hoàn toàn phi lý. Xem vợ 
thì Tài hào là quan trọng mà hào Ứng thì kém hơn. Tài hào vượng, 
Ứng gặp Không Phá vẫn đoán tốt. Ứng hào vượng tướng, Tài hào 
Không Phá cũng đoán hung. Vượng Tài, vượng Ứng đã tốt càng tốt 
thêm; Ứng Phá Tài Phá thì hung càng hung thêm. Cho nên Ứng chỉ là 
phụ họa mà thôi. 
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Tài hào nếu được vượng tướng hoặc lâm Nhật Nguyệt, hoặc được 
Nhật Nguyệt động hào sinh phò, hoặc động hóa cát, nếu tương sinh 
tương hợp thì: 


— xem sống với nhau đến già thì “cử án tê mi” 
— xem vợ chồng hòa thuận thì chẳng bao giờ trái ý. 
- xem về vận mệnh vợ thì nhà chồng nhờ vợ mà vượng phát, 
¬ xem về tì thiếp thì cũng đoán như thế. 
2. BỊ # 4L vụ k 8 1 8 x 8 - 
xã #3 à # + * 
Tài động hóa hung thất lý di thê chi thán 
Huynh đệ trì Thế cổ bồn ki cứ chỉ bi 
(Tài động hóa hung than thở phải xa vợ - 
Huynh trì Thế đớn đau vì vợ chết) 


Tài động hóa hung, hóa Quỷ, hóa hồi đầu khắc, hóa thoái thân, 
hóa Tuyệt, Mộ, hóa Phá, thì chẳng cần biết hồi chuyện gì cũng đoán là 
ngọc nát châu chìm. 


Huynh Đệ trì Thế hoặc Huynh động trong quẻ, hoặc Nhật Nguyệt 
lâm Huynh thương khắc Tài, hoặc Huynh hóa Tài... chẳng cân phải 
biết hỏi về thê hay thiếp đêu đoán chẳng lâu đài. 

3. ñ? Bị 7L # #4 /ñ HH 

Äl 8 BỊ ¡E 4: + 2+ đã 

Vượng Tài Huynh suy chung tu phản mục 

Khắc Tài Tài thoái tất chủ sinh ly. 

(Tài vượng, Huynh suy cuối cùng cũng bất hòa - 

Tài bị khắc, Tài hóa Thoái chủ sinh ly) 


Huynh hào trì Thế mà Tài hào vượng không thể khắc được, thì 
cuối cùng sắt cầm cũng hóa ra thù hận. Huynh trì Thế, Tài hóa Thoái 
cũng đoán thế, không bất hòa thì sinh ly. 


(1) Nâng mâm ngang mày, ý nói kính trọng nhau. 
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Vả: Ngày Tân Tị tháng Dậu xem vợ chồng tương lai có hòa hợp 


hay không, được quẻ Thái: 


Dậu 
Hợi 
Sửu 
Thìn 
Dân 
Tí 


Tử - ỨNG 
Tài 

Huynh h 
Huynh - THỂ 
Quan 

Tài 


Huynh hào trì Thế chủ khắc thê. Tài hào Hợi thủy được Nguyệt 
kiến sinh thì vượng nên khó khắc hại 


Người xem hỏi: Trước mắt bất hòa, tương lai có hòa không? 


Đáp: Ngày Tị xung động Hợi thủy, mà Hợi là Dịch mã. Thê Tài 
lâm Mã ám động thì bỏ đi khó giữ được. 


Người đó vì việc này xem đi xem lại hơn mười lần, toàn là Huynh 


trì Thế, Tài hóa khắc... 
Sau quả vợ chồng chia tay. 


Hoàng Kim Sách có ghi: “Thế là căn bản cuộc đời, Ứng là vợ trăm 


» 


năm 


Quẻ này Thế Ứng tương sinh như Bào Nghỉ lấy Hoàng thị, đoán 


như vậy là sai lầm. 


Vd: Ngày Quí Mão tháng Tuất, xem vợ chồng hình khắc như thế 


nào, được quẻ Lữ biến Kiển 


° Tị 
x Mùi —..'._——= 
DU) Dậu 
Thân 
Ngọ — — 
Thn 2 m=—m 1 


Huynh (hoá Tí) 

Tử (hoá Tuất) 

Tài (hoá Thân) - ỨNG 
Tài 

Huynh „ 

Tử - THÊ 


Đoán: Không chỉ Thế Ứng tương sinh mà được Thế hợp với Tài, 
đúng là bách niên giai lão. Chỉ hiểm Thế lâm Không gặp Phá, Tài hóa 
Thoái, muốn hợp mà chẳng được, tất đứt gánh giữa đường. 


Quả vợ chồng không có hòa khí, sau đó bỏ vợ. 
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4. j8 HỊ 4% ð| f4 3 X2^ 16 # 
&› Š% tr ‡8 # tỳ 3 3t đi gR 
Ứng Tài thụ chế kết phát nan ư giai lão 
Động Thê vượng tướng tục huyển kham hứa bạch đầu 
(Ứng, Tài bị thụ chế khó xe tơ kết tóc đến già, 
Thê động vượng tướng, lấy lại vợ sống đến đầu bạc) 


Trong quẻ hào Tài xuất hiện nhiều, có thể phân biệt chánh thứ, 
tự nhiên lấy Ứng lâm Tài làm chính thê. Nếu bị Nhật Nguyệt, động 
hào khắc hoặc động hoá hung tất vợ bị thương khắc. Nếu được Tài 
hào khác vượng tướng hoặc động hoá cát, hoặc hào khác biến ra Tài 
hào vượng tướng mà sinh hợp Thế hào thì lấy vợ lại sẽ sống đến bạc 
đầu. 

Nếu Tài hào không ở Ứng, thì lấy Tài ở chánh quái làm vợ 
chính, hào Tài ở biến quái làm vợ sau. 


5. $ 32 áj # 3È 7H 48 s: #4 3P lỆ 
Thê nhược khắc Thân, phi hình thương tất nhiên đố hãn 


(Nếu Thê Tài khắc Thân, nếu không hình thương thì gặp vợ 
ghen và dữ tợn) 

Thê Tài khắc Thế mà Thế hưu tù Không Phá hoặc Mộ Tuyệt, 
hoặc động biến hung, tuỳ Quỷ nhập Mộ. Nếu xảy ra cả hai điều thì 
mình bị bệnh chết. Vượng Tài khắc Thế, nếu Thế đắc địa, tuy chẳng 
hình thương nhưng gặp vợ dữ tợn. 


6. BỊ + tt 3E đỊ Bộ 2: 2 2} BỊ 

Ứng Tài sinh Thế, phi nội trợ tất hoạch ngoại tài. 

(Ứng Tài sinh Thế, nếu không gặp vợ giỏi nội trợ thì sẽ được 
nhà vợ cho tiền của ) 

Trong Quẻ Tài hào sinh hợp Thế hào, không chỉ đoán hoà thuận 
tốt đẹp mà thôi, vì còn Ứng ở đấy, tức nhận được tài lực nhà vợ, nếu 
không thì vợ giỏi việc nhà. 

Vd: Ngày Đính Mùi tháng Tị, xem vợ chồng có sống với TH Anh 
đến bạc dảu không, được quê Vô Vọng biến Quan: 
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Tuất Tài 
Thân —__——— Quan ' 
o Ngợộ  ———— Tử (hoá Mùi) - THẾ 
Thìn =— =—— Tài 
Dần —_ —— Huynh 
o Tí —— F'Ð'¿(ióúa Mù) - ỨNG 


Nhiều hào Tài xuất hiện, Thế biến thành Mùi thổ tương hợp với 
Thế, thì đây phải là chánh thê. Thế lâm Nhật Thần được Nguyệt 
kiến sinh phò không những sống với nhau đến đầu bạc, mà còn hiển 
thục sánh được với hậu phi ca ngợi trong Chu Nam. 

Quả thật ông này có mười người thiếp đẹp, vợ chánh hiển không 
ghen tuông. Vợ chồng đồng tuổi, bà sống đến 81 tuổi, ông sống đến 82 
tuổi. 


Quẻ này nếu dùng Thế Ứng tương xung má đoán là quá lầm lẫn, 
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CHƯƠNG 25 


3‡6- 3 
HÔN NHÂN 


Giác Tử bảo: Nhà trai xem về người nữ không cần để ý đến cha 
mẹ hay thân thích của người này là ai, đều lấy Tài làm Dụng Thần. 
Nhà gái xem về người nam thì lấy Quan làm Dụng Thần. Quan được 
sinh phò, Tài vượng tướng đương nhiên hôn nhân sẽ thành. Mọi sách 
xưa đều bảo: “Tài vượng thương khắc Phụ Mẫu”, thì chẳng biết Tài 
nên vượng hay không nên vượng là tốt. 

Hoàng Kim Sách ghi: “Công cô bất mục giai nhân Thê vị giao 
trùng” (bất hòa với ông bà gia bởi vì Thê hào động). Hải Để Nhãn lại 
ghỉ: “Tài động táng song thân” (Tài động thì mất cha mẹ). Dịch Mạo 
cũng có câu: “Phê Tài động phụ mẫu tham thương” (Thê Tài động 
cha mẹ gặp tai họa). Đêu để cập đến Tài động mà không nói đến 
Tài vượng. 

Dã Hạc bảo: Ta nói Tài động có thể thương khắc Phụ Mẫu, 
vượng thì không thương khắc sao. Như mùa xuân xem mà Tài hào 
thuộc Mộc thì nữ mệnh vượng, có thể lấy vợ. Nhưng hào Phụ Mẫu 
đương nhiên thuộc Thổ. Tài hào đang được mùa, nắm quyển mà 
không thể khắc hào Phụ Mẫu đang hưu tù sao? Hà tất gọi là động. 
Người xưa nói động mà không nói vượng là sợ người sau bài bác, 
kiêng không nói vượng, bất đắc di phải nói động vậy. Há chẳng biết 
đều cùng trật cả? 

Có người nói cứ như lí luận của ta thì phép tắc coi ở đâu? Ta bảo 
- phân ra mà xem. Trước hết cầu Tài, Quan vượng để được quẻ tốt, rồi 
mới xem đến quẻ khắc hại cha mẹ. Đó là phép coi. 

Hoàng Kim Sách chuyên dùng Ứng làm Thê vị, Dịch Mạo cũng 
dùng Ứng làm Thê, cần vượng tướng để được người hiển lương, phát 
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phúc. Lại dùng Ứng để chỉ cha mẹ của người nữ, nên bảo hào Ứng 
vượng tướng là gia đình nữ phú quí, hưu tù là bần hàn. Căn cứ luận 
đoán vượng tướng hoặc hiền lương, hoặc xuất thân gia đình phú quí 
như trên là lầm và trái lẽ mà xưa nay chẳng ai đả phá°), 


1.5} x&A^n#§m- 
+kb5#ẽ ##?#ñ : 
Nam bộc nữ nhân Tài yếu vượng 
Nữ chiêm nam phối Quan nghỉ hưng 
(Trai xem lấy vợ Tài nên vượng 
Nữ bói chọn chồng Quỷ cần hưng) 


Nhà trai đi xem về người nữ thì chọn Tài làm Dụng thân, dùng Ứng 
làm nhà gái. Tài cần vượng tướng, động hóa cát, Ứng hào không nên 
Không Phá lại khác Thế hào. Người nữ xem lấy chỗng, dùng Quan làm 
Dụng thân, dùng Ứng làm nhà trai, cân Quan vượng tướng, động hóa 
cát, cân Ứng đừng Không, Phá, Mộ, Tuyệt và khắc hào Thế. Người nam 
tự coi lấy vợ cũng dùng hào Tài làm Dụng thần, hào Ứng làm người nữ. 
Tài Ứng đều nên sinh Thế, hợp Thế, trì Thế mà tránh Không Phá Mộ 
Tuyệt. Nếu Tài vượng sinh Thân mà Ứng lâm Không Phá thì cũng chọn, 
mà Ứng hào sinh Thế, Tài hào Phá, Tuyệt thì chớ tìm®®, 


Dã Hạc nói: Tài hào, Ứng hào cùng sinh hợp với hào Thế là tốt, 
lấy hào Tài làm trọng, hào Ứng chỉ phụ họa. Hoàng Kim Sách ghi: 


(1) Lý luận theo Dã Hạc thì phân ra mà xem, nhưng theo một số sách lưu hành 
thời đó như Bốc Phệ Chánh Tông, Dịch Lâm Bổ Di thì chỉ cần một quẻ là có 
thể xác định việc hôn nhân. Ngày xưa nhà trai thường xem quẻ tốt xấu tước 
khi lấy vợ cho con trai, nên phần lớn đều đề cập đến Tài, đến Ứng, cho đó 
là người nữ. Nhưng nếu nhà gái đi xem thì lại chú ý đến Quan và Ứng. Thật 
ra cần phải ứng với lòng người coi mà luận đoán. Thông thường người đến xem 
chú ý đến hôn sự có thành hay không là chính, mà ít khi lưu ý đến thương khắc 
cha mẹ. Nay mà coi thì cân Thế vượng, Tài hoặc Quan sinh hợp Thế mới tốt. 
Xem hôn nhân cần để ý đến sinh khắc hợp xung với Thế hào mới luận chính 
xác được. Chuyện tình cảm ngày nay vô cùng phức tạp, không đơn giản như 
xưa, cần thông biến thì luận đoán mới tránh khỏi sai lầm. 

(3) Ở đây luận về hào Tài quan trọng hơn hào Ứng. Thông thường hào Ứng dùng 
cho người hôn phối khi đến xem việc không phải là hôn nhân, hay gia đình. 
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“Ứng vi bách tuế chỉ thê” (Ứng là vợ trăm năm), tức coi trọng Ứng 
mà không coi trọng Tài là sai lầm. 

Vd: Ngày Kỷ Mùi tháng Mùi năm Dân, xem hôn nhân được quê 
Minh Di biến quê Phong 


Dậu — =— Phụ 

Hợi —— =— Huynh , 
X Sửu —— -— § Quan hoá Ngọ) - THỂ 

Hợi Huynh 

Sửu —— =—  ®S‹:n 

Mão Tử - ỨNG 


Thế lâm Sửu là Quan Quỷ tuy bị Nhật Nguyệt khắc phá, may 
nhờ động hóa Tài hồi đầu sinh. Trước mắt là Phá nhưng cuối cùng là 
không bị Phá. Sang năm Sửu sẽ gặp giai ngẫu. 


Quả nhiên sang tháng tư năm Sửu gặp duyên lành. Ứng với năm 
Sứu là năm Thế hào thực Phá. 


Đây là quẻ Tài hào sinh Thế mà Ứng hào khắc ThếĐ), 


Vd: Ngày Quí Dậu tháng Tí xem hôn nhân, được quẻ Hằng biến 
Đỉnh: 


x Tuất —__ ——_ Tài (hoá Tị -ỨNG 
— Quan 

Nợ  ——_———— Tử : 

Dậu —_—..___—_—.  Quan-THẾ 

Phụ 

Su —___ —_. Tài 


Đoán rằng: Dậu kim là Quan tỉnh trì Thế lại được Thế Ứng 
tương sinh, Tuất tuy gặp Không nhưng động nên bất Không. Ngày 
mai (Tuất) xuất Không tất thành. 


Quả ngày mai giờ Tị, hôn sự thành, vợ chông sống đến bạc đầu, 
con cái đông đúc. 

Vỏd: Ngày Bính Ngọ tháng Dân, nhà gái xem hôn nhân được quê 
Lâm biến Ký Tế: 


(1) Quẻ này bệnh ở hào Thế mà không bệnh ở hào Tài, vì Tài Ngọ xem vào năm 
Dần nên vượng. Do đó chỉ cần đến năm Thế vượng là xong, vì thế ứng với năm 
Thế trị. 
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DẦU — — Tử 

x Hi —_—— ——— Tài (hoá Tuất - ỨNG 
Sửu —  — ÐẨl\ynh 

x Sửu —  — '. \'+rnh(hoiHgi) 

0 Mão —__——— Quan (hoá Sửu) - THẾ 
Tị j”m==....... 


Giác Tử nói: Nhà gái xem rể, lấy Quan hào làm Dụng thần, 
Ứng hào làm nhà trai. Phép coi này cũng là tử pháp”. Lúc đoán 
phải linh động mà vị tất đã rõ như quê trên này. Nhà gái xem rể 
được Quan vượng trì Thế ở Mão mộc, thì hôn nhân tất thành. 
Nhưng Ưng hào bị khắc thì nhà trai không thuận, như vậy quyết 
đoán ra sao? Cân phải biết Tài, Quan là trọng, Thế Ứng là nhẹ. 
Tuy nhà gái xem rể mà cũng cân hào Tài đừng quá bị thất hãm. 
Đây là quề xem cho nhà gái, Tài hào động hồi đầu khác, lại bị Sửu 
thổ động hào khắc thì làm sao sinh được Mão mộc là Quan tỉnh, 
như vậy nam nữ không thể hợp nhau. Được sinh thì hôn nhân 
thành nhưng kết cục sẽ có biến động. 

Sau quả định sính lễ. Vào tháng tư chưa kịp thành hôn thì người 
con gái bị giặc cướp bắt đi, ứng với tháng Tị, Hợi thủy gặp Nguyệt 
Phá. " 


2. BỊ 1ã 1k l sk l4 # 3È ®% $ # /8 
# it # š # + Xt lý # J8 > #ã 

Tài trị hưu tù Phá Tán, chung phi cử án tể mi 

Quan phùng Suy Mộ Tuyệt Không, nan toại tễ mi chi nguyện. 

(Tài bị hưu tù, Phá Tán cuối cùng không được cử án ngang mày 

Quan gặp Suy Mộ Tuyệt Không khó mong được vợ chồng hòa thuận) 

Tài và Quan hào không nên bị Mộ Tuyệt, Không Phá, lại chẳng ' 
nên động hóa Phá, hóa Tán, hóa khắc tức mình sẽ yếu chiết, nghèo 
hàn. Trai coi thì ky Tài hào phạm phải như vậy, nữ coi ky Quan hào 


phạm phải như vậy. Nam nữ tự coi tránh Thế hào phạm phải, Miễn 
cưỡng thành hôn chỉ gây thương tổn. 


(1) Ý nói là phép chết, không linh động. 
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3. + #2 # +¬ # {L1E 2P # 2Ñ & # 
Thế tĩnh Không Vong, động hóa Thoái Thần chung tu thất vọng. 


(Thế tĩnh gặp Không Vong, hoặc động hóa thoái cuối cùng thất 
vọng) 


Động mà lâm Không, ngày thực Không sẽ thành. Tĩnh mà lâm 
Không thì chẳng thành. Thế động hóa Tấn thần thì việc sẽ thành, 
hóa Thoái thần thì sau gặp khó khăn. Ứng hào tĩnh mà Không, Phá 
hoặc hóa thoái cũng đoán như trên, 

4. /8j‡ á) 2% H} 1L ¡Ê ?ỳ f8 3 R #£ 

Ứng tĩnh Tuần Không, Tài hóa Tiến thần túc hữu lương duyên. 


(Ứng tĩnh mà gặp Không, Tài hóa Tiến thần vốn có duyên từ 
trước) 


Ứng lâm Không thì nhà bên kia chẳng thực, động hóa thoái tức có sự 
rút lui. Nếu được Tài hóa Tiến thần sinh Thế, tuy rút lưi mà cuối cùng có 
lương duyên. Nếu Thế Ứng động mà bị Phá sẽ ứng vào lúc thực Phá. 

s, IS?“ 

Jzx#% ® Kt nà 

Thế Ứng giai Không đồ phí lực 

Phản ngâm đa biến sự nan thành 

(Thế Ứng đêu Không đừng phí sức 

Quê Phản Ngâm, quẻ loạn động việc khó thành) 

Thế Ứng lâm Không thì việc không có thực, gặp quẻ Phản Ngâm 
thì việc tráo trở khó thành. 


Nếu gặp Không mà vượng, Tài Quỷ tương sinh thì trước có biến 
mà sau lại thành. 


Như Ngày Mậu Tí tháng Tị xem hôn sự có thành hay không, được 
quê Hằng biến Tấn: 


x Tuấ  ——— =——— Tài (hoá Tị -ỨNG 

Thân —_— —— Quan 

NÑgo —_—_———— Tử š 
0 Dậu  —_———— Quan (hoá Mão) - THẾ 
0 Hợi ¬——Ðệ``‹4(›‹‹T)) 

§ữu —_—_ =—_ Tài 
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Nội quái Phần ngâm nên tráo trở, đa biến, thuận rồi lại không. 

Người xem nói: Quả thật như vậy. Tương lai ra sao? 

Đáp: Ứng hào là Tài động sinh Thế, tháng tám và chín tất thành. 

Quả tháng Dậu thì thành, ứng với tháng mà Thế trị, xung khử 
Mão mộc. 

6. 3b 25, ÍE † 3c 

Nam chiêm hề, Huynh động quái trung phi phối ngẫu 

(Nam xem mà trong quề Huynh động chẳng thành vợ được) 


Huynh trì Thế hào Huynh động sẽ thương khắc Thê, Huynh là 
thần tráo trở, nên sự khó thành. Nếu hôn sự đã thành mà gặp vậy tất 
,khó tránh hình thương. 


í. «t2 #Zlj#tx£#at@ 
Nữ bốc hề, Quan hào trì Thế thị lương duyên 
(Nữ xem gặp Quan hào trì Thế là duyên lành) 


Nữ xem lấy chồng không nên trong quẻ có Tử Tôn trì Thế Tử 
động, vì Tử là thần khắc phu, hoặc không thành, nếu thành thì 
thương phu mà tái giá. Duy Quan trì Thế, hoặc Quan vượng tướng 
sinh Thế, hợp Thế không chỉ là duyên thành mà duyên lành hòa 
hợp. Trong quẻ Quan tỉnh hiện nhiều cũng chủ tái giá. 


8. nj # t/82† #Ì k & Z H 
Tài Quan, Thế Ứng xung hình phu thê phản mục 
(Tài Quan,Thế Ứng hình xung thì vợ chêng bất hòa) 


Như ngày Ất Hợi tháng Tị, xem vợ chông đang bất hòa, tương lai 
có hòa thuận không, được quê Nhu biến Đại Quá 


Tí — =—_—  ÌTài 
Tuất s—————_ § Huynh : 
x Thân =— — Tử(hoá Hợi) - THỂ 


Thn =—=——._——___—— Huynh 
Dân .—___—_— Quan „ 
ơ Tí —— ''.›‹‹©‹.) -ỨNG 


Đoán rằng: Nữ xem về chồng không nên Tử Tôn trì Thế vì 
thương khắc phu. May Dần mộc và Tí thủy tương sinh nên không bị 
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khắc. Nay kèm thêm Ứng là chồng thì Ứng Tí thủy hóa Sửu tương 
hợp nên chồng cô nặng tình với người khác rồi. 


Người xem nói: Quả nhiên như vậy, sau thế nào? 


Ta bảo: Hai người vốn chẳng có nhân duyên, tuy không tử biệt 
nhưng phải sinh ly. 


Quả sang năm vào tháng Dân người vợ bị bỏ, chồng đi lấy vợ 
khác vào tháng Mùi. Ứng với tháng Dần vì Phu lâm Dân xung Thế, 
ứng với tháng sáu vì Mùi xung khai hào sơ Sửu nên thủy mới sinh được 
Dần mộc. 


9. 0t ‡8 4 i£ 2x À-4* db BE] <š 
Vượng tướng hào phùng Lục hợp, bỉ thử đồng tâm 
(Vượng tướng mà được quề Lục hợp thì vợ chồng đồng tâm) 


Xem hôn nhân dược quẻ Lục hợp, lại cần Tài Quan vượng tướng là 
tốt. Nam ky gặp Tài hào bị Phá, nữ phòng hào Quan bị khắc Tuyệt. 
Quẻ Lục xung biến Lục hợp cũng tốt vì cầu hôn trước mắt chẳng được 
mà sau lại thành. Nếu đã thành vợ chồng thì trước bất hòa sau tốt 
đẹp. 


Duy chỉ ky gặp quê Lục xung, nếu không có Tài Quan vượng tướng 
thì nhất thiết chẳng thành, nếu miễn cưỡng mà kết hợp thì không tử 
biệt cũng sinh li. Lục xung mà biến Lục xung thì đầu thành mà sau 
chẳng được, nếu thành hôn thì sau cũng gãy đổ. 


— Ngày Canh Thân tháng Tuất, xem lấy vợ của người, lúc chẳng 
trở về kiện có chia lìa không, được quê Khốn biến Đoài: 


Mùi —__ ~._—_ Phụ 

Dậu Huynh 

Hi —_————— Tứử-ỨNG 

Ngọ ——. —— Quan 

Thn .__—_———— Phụ : 
x Dân ~_——_ —— Tài (hoá Tị - THẾ 


Đoán rằng: Tài hào trì Thế là nhân duyên đẹp, nhưng Mộc bị 
điêu linh9, lại bị Nhật Thần xung tán. Thêm nữa quẻ lại biến Lục 
xung không chỉ đoán là chia lìa mà còn sợ bị tội nữa. 


(1) Tức coi vào mùa thu. 
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Người xem nói: Tôi bị cáo trạng gian dâm, không hiểu sẽ ra sao? 
Đáp: Thế hào, biến hào với Nhật thần tạo thành Tam hình, ông 
và người đàn bà khó tránh bị hình trượng. 


Sau xét xử chuyện lấy vợ của người, nam nữ đều bị hình trượng. 


10. 3 H] s\ gà ñậ  é. 9É $ 4ÿ đá 

Chiêm dụng Hàm, Lâm, Tiết, Thái, ky phùng Khuê, Cách, Giải, 
Ly 

(Xem cần gặp quề Hàm, Lâm, Tiết, Thái, ky gặp quê Khuê, Cách, 
Giải, Ly) 

Giác Tử nói: “Dịch Mạo có ghi: Quê được Hàm, Lâm, Tiết, Thái 
mà nếu không gặp hợp biến xung, Tài Quan suy hãm, hoặc nhập Mộ 
tránh thương khắc thì chẳng hung. Còn gặp Khuê, Cách, Giải, Ly tuy 
Dụng Thần trọn vẹn, hóa hợp cũng chẳng tốt. Câu này chứng tỏ Dụng 
thần chưa thắng được Quái. Thử nghiệm xem vậy. 

— Như Ngày Đinh Mão tháng Tị, xem hôn nhân lúc nào thành tựu, 
được quẻ Thái: 


Dậu  ——— —_ Tử-ỨNG 
"Hợi. —— —_ Tài- KHÔNG 

Sửu — ——  Ðluynh 

Thn —__———_—— Huynh - THÊ 

Dân Quan 

Tí Tài 


Quê này Huynh trì Thế, Tài hào gặp Nguyệt Phá, lâm Không. Thế 
hào khắc Tài, Nhật thần lại hình Tài. Xưa cho quẻ Thái xem hôn nhân 
là tốt, việc hôn nhân là đại sự của đời người nào đám đoán bậy, nên 
khiến người xem tái chiêm. 


Lại được quẻ Khôn 


Dậu —— __—_ Tủ-THẾ 
Hợi ——..—== Ti 

Sửu —— — Ð_hynh 

Mão __—_ —. Quan -ỨNG 
Tị — —— Phụ 

Mùi — -_— luynh 


Thế hưu tù lại bị Nhật phá, hào Tài là Hợi thuỷ lâm Nguyệt 
phá, lại gặp quê Lục xung là điểm đại hung, cho nên biết trước được 
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quê Thái mà chẳng tốt. Tuy vẫn dùng Tài Quan Thế Ứng mà không 
phải luôn luôn như vậy. Phàm có nghỉ ngờ chớ quá dựa vào cổ pháp 
mà tái chiêm để quyết đoán. Quê sau tốt thì đoán tốt, quề sau hung 
thì đoán hung. Thần chẳng lừa người, khi hiện này khi hiện kia phải 
tránh nhâm lẫn. 


11. ‡{tR42E:.1814R[E 
%41t.% ®# 14H H# 

Tài hoá Tài vị tất hôn nhân lưỡng độ 

Quỷ hoá Quỷ nan viết tương thủ bách niên 

(Tài hoá Tài chưa chắc hôn nhân hai lần 

Quỷ hoá Quỷ khó bảo là sống với nhau đến trăm năm) 

Hoàng Kim Sách có chép: “Tài hào trùng luỹ, trùng tác tân 
nhân” (Tài hào chồng chất thường làm chỗng nhiều lần). 

Ta thường nghiệm thấy nhà trai chọn dâu mà xem được quẻ Tài 
hào trùng điệp vượng tướng sinh hợp Thế hào, chủ vợ hiển, thiếp đẹp. 
Tài hoá Tài hoặc ứng hai lần lấy vợ hoặc ứng tì thiếp đi theo, hoặc ứng 
nhiều tì thiếp, hoặc ứng nhiều của hồi môn. Chỉ ky trong quẻ Huynh 
động, Nhật Nguyệt xung khắc Tài hào thì khó tránh được nhiều lần 
lấy vợ. Nữ xem lấy chồng được Tài hoá Tài, Tài hào chồng chất sinh 
Thế tất chủ ngựa xe đầy cửa, sính lễ đến ngàn vàng. Không nên Quỷ 
động hoá Quỷ chủ chồng chết. Hoặc Quỷ hào chồng chất khắc Thế, 
chủ có tranh hôn, hoặc tráo trở, gặp tai hoạ. Nam xem mà gặp như 
thế cũng chủ nhiều đổi thay. Nếu khắc Thế thì chủ chẳng tiến tới 
được. Thế hào hoá Quỷ cũng nên thôi. 


12. 3t ñ§ + #\ E 3) 5ã 

$1 6 # i8  & 
Huynh lâm Huyền Vũ phòng kiếp phiến 
Quỷ lâm Bạch Hổ ngộ hung tang 
(Huynh gặp Huyền Vũ phòng cướp gạt 
Quỷ gặp Bạch Hổ chịu hung tang) 


Huynh, Quỷ động gặp Huyền Vũ thì phòng trong cuộc có gian trá, 
lừa đảo. Nếu Thế Ứng tương sinh, Tài Quan vô hại thì có hao phí lớn, 
Quỷ ở Bạch Hổ động hoặc phải đổi họ, nếu không thì có tang chế. 
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13. J8 H‡ + % & "3 4 Rẻ 


;8 %t H & lệ #® 

Ứng Tài Thế Quỷ phu xướng phụ tuỳ, 

Ứng Quý Thế Tài phu quyển thê đoạt 

(Ứng ở Tài, Thế ở Quỷ thì chồng nói vợ theo 

Ứng ở Quỷ, Thế ở Tài thì vợ đoạt quyền chồng.) 

Thế trì Quý, Ứng trì Tài là âm đương đắc vị, tất nhiên vợ chồng 
hoà hợp. Ứng lâm Quỷ, Tài lâm Thế là vợ đoạt quyên chồng, nếu gởi 
rể thì tốtt), 

Hôn nhân cũng còn nhiều vấn để liên quan như con cái về sau, 
hoặc đời sống tương lai của vợ chồng, hoặc xem có vợ lẻ không... 

Xem về con cái Tử Tôn vượng tướng hoặc hưu tù mà động tất chủ 
hôn nhân sẽ có con cái. Tử hoá Tài hoặc hoá hồi đầu sinh tất có nhiều 
con. Nếu Tử gặp Mộ, Tuyệt, hoặc biến Quỷ, hoặc Quỷ biến Tử, Phụ hoá 
Tử, Tử hoá Phụ, Phụ động khắc Tử đều chẳng có con, không thành với 
cuộc hôn nhân này cũng chẳng có con, chỉ tích nhiều âm đức mới hi 
vọng. 

Vd: Ngày Đỉnh Sửu tháng Thân, nhân có nhiều vợ lẻ, xem lúc nào 
có con, được quẻ Cách biến Quải: 

Mùi —  — Q.an 

Đậu “=1 HH... : 
Hợi —— '‹;nh- TH 
Hợi —=ŸPEễ= 'ÁEổ nh 


x Sửu —_— —. Quan (hoá Dân) 
Mão  ——- Tử- ỨNG 


Mão mộc Tử Tôn tuyệt ở tháng Thân, Quỷ biến Tử Tôn mà Tử Tôn 
lại bị Nguyệt Phá. Mệnh của ông chẳng có con, không liên quan gì 
đến các bà vợ. 


(1 Đây là quan điểm coi hôn nhân ngày xưa. Người nữ xem cũng cần Thế trì 
Quan, quẻ xem gia đình tức sống theo chồng, quẻ xem lấy chồng thì dễ lấy 
chồng. Nam xem gia đình mà Thế trì Quan lại chủ công việc, cần Tài vượng, 
nhưng chưa vợ mà xem lấy vợ cần Thế trì Tài không bị xung phá thì mới đễ 
lập gia đình. 
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Liên xem bát tự thấy thuần dương bao lấy âm, nên binh quyển 
hiển hách, hiểm sát chêng chất nên chủ không con. 

Người xem hỏi: Có cách gì không? 

Đáp: Tích nhiều âm đức mới có con được. 

Người đó nói: Bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại. 

Về sau người này lo bố thí kể nghèo hèn, vợ chông lo tu sửa 
đường sá, cho thuốc, cho quan tài.. liền sinh được hai con. Lúc lâm 


chung có đặn con rằng: “Nếu chẳng có âm đức thì không sinh được 
con. Các con sau này nên tích đức”. 


Xem lấy vợ lẽ, nếu vì con cái mà lấy thì chọn Tử Tôn làm Dụng 
thân, rồi xem chương Tự Tử ở trước. Nếu không thì xem chương Hôn 
Nhân mà đoán. 


Xem thê thiếp, nô bộc dùng Tài hào làm Dụng thần. Tài trì Thế, 
sinh Thế, hoặc động mà sinh hợp Thế, động hoá Tấn, hoá sinh; hoặc 
Tài hoá Tài thì đều trung thành, có năng lực. Nếu tán, phá, Không, 
Tuyệt chẳng nhác lười cũng tật bệnh. Tài khắc Thế, xung Thế thì phụ 
nghĩa vong ân. Tài hoá Quỷ, hoá Tuyệt, hoá Mộ, hoá khắc, Quỷ hoá 
Tài thì bần cùng, yểu chiết. 

Xem lấy đàn bà bỏ chồng, lấy ca kỹ thì tuỳ trường hợp. 


~ Nếu lo âu thì lấy Tử Tôn làm Dụng thần. Tử trì Thế, Tử động đều 
chẳng lo. Tài trì Thế Tử động sinh lại càng tốt. Nếu Quỷ Huynh khắc 
Thế, Mộ trợ thương khắc, Quỷ hào trì Thế, hôn nhân tuy thành nhưng 
hoạ theo sau. Tài khắc Thế, Huynh trì Thế người và tiền đều mất. 

- Nếu xem hôn nhân có thành không, gặp Huynh động thì không 
thành, Quỷ động tất có hoạ. Tài động tương sinh chẳng câu cũng được. 
Gặp Lục xung, biến xung thì hung Gặp Tam hợp, Lục hợp thì tốt. Lục 
hợp mà biến xung thì thành mà không bên. Lục xung biến hợp thì 
cuối cùng cũng thành. 

— Nếu miễn cưỡng, cướp đoạt, tư tình, không theo lễ nghĩa thì 
đừng cáo với Thần 

Lý Ngã Bình nói: Cổ pháp xem hôn nhân chẳng nói lên cái lý 
chính, phần lớn dùng lời phù phiếm, lý luận rối rắm, không có gì làm 
bằng cớ. Chẳng hiểu các tiên hiển xem ra sao, mà chỉ làm cho người 
sau mê muội. 
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Hoàng Kim Sách có viết: “Quan hữu tài năng chiêm Trường 
Sinh chỉ vị - Thê như xú chuyết Tài lạc Mộ khố chi hương” (Chông 
có tài năng xem có Trường Sinh ở Quan- Vợ vụng xấu vì Thê Tài 
nhập Mộ) thì lý luận quá nông cạn. 

Dịch Mạo dùng bát cung mà suy dung mạo, Lục thần để định 
tính tình tài năng thì thật không đúng. 


— Như ngày Tuất tháng Mão xem được quẻ Thiên Địa Bỉ, vượng 
Tài trì Thế, đựa vào bát cung thì thuộc cung Càn. Càn vi Thiên thì 
xung mạo đoan chính, tính thông minh. Tức lấy vợ trung trinh. Nhưng 
nếu kèm Tục thần mà đoán thì Tài lâm Bạch Hổ, mà Hổ là bội nghịch. 
Thành hôn với con gái nhà lành đức hạnh mà bội nghịch sao? 


Có người thích dung mạo tài hoa, nhưng đức không ở sắc đẹp. 
Hôn nhân là do duyên. Tài vượng Quan hưng thì có duyên hoà hợp. 
Tương sinh tương hợp thì dung mạo ưa thích. Tốt thì cầu được mà 
hung thì bỏ đi. 

Dùng Tài, Quan kèm với Thế mà luận đoán, cần cả hai chẳng 
chẳng nhập Mộ, cùng Lục thân chẳng bị hại, Phụ Mẫu không xấu, Tử 
Tôn không bại hoại, Tài hào không nên động, Quan Quỷ không nên 
trệ, vợ chồng không hai lòng, cầu mọi sự đều chu toàn, thì chẳng đời 
nào có người con gái thập toàn như thế cả. Những lời phù phiếm chỉ 
làm cho người sau lâm lẫn. 
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CHƯƠNG 26 


# # 
GIA TRẠCH 
(Nhà cửa) 


Dã Hạc nói: Mọi sách đều ghi trong một quế có thể quyết đoán 
hung cát về nhà cửa, nội trong 6 hào có thể định tốt xấu của 6 sự việc. 
Trong quẻ hào Phụ Mẫu là nhà cửa còn dùng cho cha mẹ, đã vậy mà 
còn cho hào ngũ là cha, hào tứ là mẹ, thật quá lộn xện. Đã lầm lẫn mà 
con truyền lại để làm phép tắc thì thật chẳng hiểu nổi. 

Như ngày Bính Ngọ tháng Tuất xem gia trạch được quê Càn 
biến Tiểu Súc: 


Tuất ~————— Phụ-THẾ 
Thần —————m Huynh 

lÙ Ngọ —‹‹‹(hoá\›') 
Thn —___—_—_ Phụ-ỨNG 
Dân —_—__—_——— Tài 
Tí => TY" 


Cổ pháp bảo: Quẻ không có hào Phụ Mẫu thì khỏi lo âu cho cha 
mẹ. Quẻ này không chỉ có một hào Phụ là Tuất thổ lâm Nguyệt kiến, 
Quan hào là Ngọ hỏa động sinh Phụ Mẫu thì cha mẹ được may mắn. 
Nếu chọn hào ngũ là cha, hào tứ là mẹ để đoán thì Quỷ ở hào tứ tức mẹ 
chịu nhiều tai ách. Như vậy đoán cha mẹ khỏi lo âu hay mẹ già gặp tai 
ách. Lại bảo: “Hào nào chịu khắc thì bị tai họa”. Nay hào ngũ Thân 
kim bị Ngọ hỏa Quỷ khắc tức cha già bị họa sao? 


Lại có câu: “Quỷ động Càn cung, lão phụ chỉ cựu” ( Quẻ Càn mà 
Phụ động, cha già bị xấu). Thế thì gặp quẻ này, Quỷ động ở cung Càn 
thì cha già bị xấu sao? 
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Rồi có câu: “Quỷ hỏa động phong hồi lộc” (Hỏa Quỷ động phòng 
cháy nhà); “Bạch Hổ Quỷ vi táng phục chi ưu” (Bạch Hổ ở Quỷ có lo 
có tang chế), “ Thế phùng sinh vượng trạch gia an” (Thế được sinh 
vượng, nhà cửa an ổn). Quẻ trên Thế vượng, Hỏa Quỷ có Bạch Hổ 
động thì đoán là cháy nhà, có tang chế hay hưng vượng. 

Trong cổ pháp còn bảo: “Hào Quan Quỷ là nhà thì Quan vượng là 
nhà cửa nguy nga, rồi cũng nói Quan vượng, Quỷ động là nhiều tai họa. 
Ở ví dụ trên, quê có Quan lâm Nhật thần vượng động, thì đoán nhà cửa 
nguy nga hay gặp nhiều tai họa. Lại có câu: “Tài Quan vượng nhiệt náo 
môn đình” (Tài và Quan vượng thì nhà cửa náo nhiệt), rồi “Tài hào phát 
động phụ mẫu tao thương” (Hào Tài động thì cha mẹ bị tai ương). Như 
vậy nhà nào vưi vẻ náo nhiệt đều không có cha mẹ cả hay sao? 

Ngoài ra còn có câu như: “Huynh hào vượng tướng, tử kinh vinh 
mậu ư tiền đường” (Huynh hào vượng tướng, anh em đông đúc), lại 
kèm với câu: “Huynh đệ trì Thể ti huyển tái lý” (Huynh đệ trì Thế 
có chuyện tục huyền). Há anh em đông đúc thì hai vợ sao? Toàn là 
mâu thuẫn nhau cả. Ta bất đắc dĩ phải san định lại cho đúng. 


1. 4\ BE i‡ 1L & ¡š £ # Á 4 

Phụ vượng trì Thế,thử xứ thanh an nghi cửu trú 

(Hào Phụ vượng trì Thế, nơi đó an ổn nên ở lâu) 

Phụ hào vượng tướng trì Thế, sinh hợp Thế, cùng Thế động hóa 
Phụ tương sinh. Hoặc được Nhật Nguyệt là hào Phụ sinh hợp Thế, 
đều chủ là nhà phát phúc. 

2. 8 4 j# © it 31- # 5 

Tài hào phát động tha phương nhân lý lánh nghi cầu 

(Tài hào động tha phương là nơi an ốn cần tìm đến) 

Tài động tức khắc Phụ Mẫu, nên đời đi ở nơi khác. 

3.4 x#Ñ Ti 

‡ i8 5, "è # 2+ đã "É 

Hào phùng lục hợp chung kiến hanh thông 

Quái ngộ phản ngâm đa tư sầu thán 

(Gặp quẻ Lục hợp rồi sẽ hanh thông, 

Gặp quê Phản ngâm phải nhiều sầu khổ) 
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Thế hào, Phụ hào vượng tướng lại được quẻ Lục hợp thì việc sẽ 
thành mà chậm. Nếu gặp quẻ lục xung thì tượng chẳng bên. Gặp quẻ 
Phản ngâm mà Thế bị xung khắc thì tượng đại hung. 

4. + #2 4L ¡Ê '$ & ñ 4 

2 #t 4 :É tý  -†- Rl 

Thế động hóa tiến miên trường bách đại 

Phụ hưng bất thoái tăng trí thiên gian 

(Thế động hóa Tấn thần kéo đài cả trăm đời, 

Phụ động chẳng hóa Thoái nhà cửa càng tăng) 

Thế động hóa Thoái miễn cưỡng mà thành cuối cùng cũng xấu, 
Thế động hóa Tấn thì thành mà lợi ích lâu đài. 

Phụ động hóa Thoái dù có thành rồi sau cũng điêu linh, Phụ động 
hóa Tấn thì xây dựng ngày càng nhiều. 

5Ø SMÈ#^&X 

2ñ  &% # 15 % 

Tối ky tùy Quan nhập Mộ 

Tu phòng Quỷ động thương Thân 

(y nhất là theo Quan Quỷ nhập Mộ, 

Nên phòng Quỷ động khắc hại Thân) 

Thế hào tùy Quỷ nhập Mộ, Tài hào động trợ Quỷ khắc Thế, hoặc 
Thế động biến hung, hoặc Nhật Nguyệt động hào khắc Thế đều chẳng 
nên đời chỗ. Phụ động khắc Thế hào, Phụ hào bị Không Phá Mộ Tuyệt 
cũng chẳng nên đời. 

Dã Hạc bảo: Phàm làm nhà, mua nhà, mướn nhà được Thế hào, 
Phụ hào vượng tướng không bị xung khắc thì được, sẽ vinh hoa và sung 
túc. Nếu hỏi nhà cửa hung cát tuy cũng vậy nhưng nên phân ra mà 
xem. Cũng chờ lúc đời nhà, dọn bếp chọn vào ngày giờ tốt mà cáo với 
Thần là nay chọn được ngày giờ để dời nhà, xem có gì trở ngại cho cha 
mẹ vợ con không, nếu hại thì xin chọn ngày khác. Nếu không chọn 
ngày giờ nhập trạch để khỏi trở ngại cho người nhà bằng cách bói, 
thì có thể dùng lịch triều đình ban ra cho đân gian cũng tiện. Nếu 
làm nhà, mua nhà, xem hồi chuyện nhà thì cần tốt. Còn như cần nhà 
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cả trăm người ở trong mà xem cho hợp cả trăm thì chẳng bao giờ 
kiếm được nhà cả. 

Nên phân ra xem nhà có hợp cho cha mẹ, anh em, vợ con hay 
không, khó có thể xem chung một quể. Xem cho cha mẹ cần Phụ 
Mẫu vượng tướng, xem cho anh em, vợ con thì cần Huynh Đệ hay 
Thê Tài vượng tướng hoặc được sinh phò, không nên động hoá Quỷ. 
Chọn ngày dọn nhà cũng cần xem riêng, nếu cát thì chọn được ngày, 
nếu hung thì đổi ngày khác. Còn hợp người này khắc người kia thì 
lại chọn ngày riêng hoặc giờ riêng cho họ. 

Dã Hạc nói: “Ta học được phép khắc chế của Chu Công. Nói chung 
là tránh hướng những Thần phạm vào Lục thân, thấy thường nghiệm. 
Ví như Phụ Mẫu là Mộc, nếu Kim động khắc thì chọn ngày nhập trạch 
khắc chế im, đặt giường cho cha mẹ khắc chế hướng Rim. 

Vd: Ngày Đính Dậu tháng Tí, đã chọn được ngày nhập trạch, 
xem có hại cho cha mẹ không, được quẻ Tuy 


Mùi — — ` 

Dậu Huynh -ỨNG 
Hợi —> Ì' 

Mão —= ——-~. Tải : 
TỊ — ——- Qan-THỂ 
Mùi “== =—=—= ÏÌÌlU 


Đoán rằng: Ngày này nhập trạch Mão mộc ám động khắc Phụ 
Mẫu. 

Người xem xin đổi ngày. 

Ta bảo: Khỏi cần. Ngày này giờ Dần hoặc Mão tốt, giờ Thân 
cũng tốt. Ông nên chọn nhập trạch vào giờ Dân Mão, còn chả mẹ 
nhập trạch vào giờ Thân. Mão mộc Tuyệt ở Thân mà Mùi thổ (Phụ 
Mẫu) Trường Sinh ở Thân. Lúc nhập trạch đặt giường cha mẹ tại 
hướng Tây Nam (hướng Mùi). 

Về sau theo đúng vậy mà làm, ta thấy họ sống yên ổn đã 17 năm 
nay. 

Vd: Vào ngày Định Mão tháng Mão, xem ngày nhập trạch con 
cái có yên ổn không, được quẻ Cách biến thành Phong: 
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Mùi =———  — 2n 

0 Dậu =ŸÐÐ 4 Thân) 
Hợi —— '';¬' -THỀ. 
Hợi “—........... 
Sửu — — Q‹¬n 
Mão ————— Tử-ỨNG 


Đoán rằng: Phụ động khắc Tử, may Tử Tôn lâm Nhật Nguyệt. 
Phụ lại hoá Thoái thần, nên di chuyển vào ngày Hợi, Tí, an giường 
phương Nam tương lai con cháu sẽ quí hiển. 


Làm theo như vậy, quả về sau con trưởng thi đậu. 


Dã Hạc nói: Ta thường nghiệm thấy, lúc nới mua nhà mà xem 
thì chẳng cần phân riêng, xấu tốt với người cốt nhục thì đã hiện ra 
trong quẻ rồi. 


Vd: Ngày Tân Mão tháng Thân, xem mua nhà có tốt không, được 
quê Cách biến Quải: 


Mùi — — 5n 
Dậu —Ð_ÐÒ', : 
Hợi — ':-::-THÊ 
Hợi ——— Ì\'.'nh 

x Sửu _— — B Quan Ghoá Dần) 
Mão Tử - ỨNG 


Đoán rằng: Nhà này nên mua. Thân kim là Nguyệt kiến sinh 
Thế, ngày Mão xung động hào Phụ sinh Thế, tất sẽ vượng phát, vì 
thế nên mua. Chỉ hiểm hào Quan động bến Tử, phòng khắc con cái. 

Người xem nói: Đã hao tổn cho con cái thì mua nhà làm gì? 

Đáp: Đây không phải là vì cái nhà, không mua nhà cũng không 
giữ được con. Tử lâm Nguyệt Phá, Quỷ động hoá Tử, tất nguy hiểm. 

Người xem không mua nhà. Đến tháng tám (Dậu), đứa con lên 
đậu mà chết. Qua tháng mười người xem lại mua nhà đó. 

Dã Hạc nói: Làm nhà, mua nhà, đời nhà xem đã đành, nhưng 
cũng có người xem ngôi nhà xưa nay mình ở ra sao. Cách coi là lấy 
một quẻ để định hung cát. Trước tiên luận Quan Quỷ, sau đó luận 
bát cung, dùng 12 Chi để định hoạ cho Lục thân. 

- Gặp Ngọ Quỷ là mất ngựa, Sửu Quỷ là chết trâu, lại dùng đó 
để luận tai ách cho người nhà. Như Ngọ lâm Quỷ thì người tuổi ngựa 
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chết, TỊ Quỷ động thì người tuổi Tị bị nạn. Như vậy thì nếu Ngọ hoá 
lâm Quỷ thì đoán ngựa chết bay người tuổi ngựa chết, lầm lẫn khó 
nói cho hết được. Chẳng hiểu người xưa trả lời cho người đến xem 
như thế nào nữa. ` 


Phải biết ý của người đến xem. Hoặc vì phá hao mãi nên nghỉ 
nhà ở bất an, hoặc vì thi hỏng mãi, hoặc vì cầu danh cho con, nghỉ 
ngờ không biết nhà ở có vượng phát cho con cháu không. Hoặc 
không có quan chức, hoặc không có con cái, hoặc bị quan tai đạo tặc, 
hoặc cha mẹ anh em vợ con hay bị bệnh, hoặc nghi nhà mình bị trước 
hoặc sau xung phạm, hoặc nhà hay có tiếng động, người âm hay hiện 
hình.. Cần phải hỏi rõ người đến xem mới đoán. 

— Từng có người làm quan Phủ đến 10 năm không thăng chức, 
nghi ngờ nhà cửa gây trở ngại, nên đến xem. Ta bảo: “Dùng một quề 
để đoán toàn bộ gia đình thì ta xin chịu, nên nói rõ điêu mình nghỉ ngờ 
thì xem mới ứng nghiệm”. 

Người đó hỏi: Sao vậy? 

Đáp: Trong quẻ chẳng qua Địa chỉ và Ngũ hành xuất hiện, 
nhưng khó nói rõ việc gì. Như hoả Quỷ động là Táo thần, thì trong 
Phủ có đến 200 gian tảo phủ, thì biết gian nào không yên? Lại như 
Mão mộc là Quỷ thì môn hộ chẳng an, xem lấy hào tứ làm Môn, thì 
trong phủ biết bao nhiêu là cổng, cổng nào bất lợi. Xem như thế tất 
chẳng ứng. 

Ông kia nói: Tôi nghi cái giếng không nên ở trong viện, không 
biết có đúng không? ' 


Ngày Mậu Tuất tháng Dậu xem được quẻ Sư biến thành Lâm: 


Dậu _—_— —_— Phụ-ỨNG 
Hợi —  — Ð\'rnh 
Sửu — — Q‹an „ 
Ng  —— —— Tài - THỂ 
Thìn Quan 

x Dân —_— — TửGhoóá Tị 


Đoán rằng: Tử động thì chẳng phải là cái giếng. 


Ông kia nói: Hướng đối với cổng bất lợi, ý muốn sửa đổi, có nên 
không? 
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Tái chiêm được quẻ Đồng Nhân: 
Tuất —_—..__—— Tử-ỨNG 
Thân ~_..._ Tài 
Ngọ —s`\\6ở: : 
Hợị —. —_—————— Quan-THẾ 
Sửu —  — Tỉ 
Mão Phụ 


Đoán rằng: Quan Quỷ trì Thế, tất là cổng này, cần phải dời đổi. 


Lại xem một quẻ sau khi đổi dời xong công danh như thế nào, được 
quẻ Tiểu Quá biến Bác: 


x Tuất —_— —_ Phụ(hoá Dẩn) 
Thân —  kHưynh _ 
Ngọ Quan (hoá Tuất) - THỂ 
° Thân Huynh (hoá Mão) 


Ngo —— =—— Quan ý 
— Phụ-ỨNG 


Đoán rằng: Ngọ hoả Quan tỉnh trì Thế được ngày Dần sinh. Ngoại 
quái hợp thành Tam hợp Quan cục, năm Tị và Ngọ được thăng chức 
liên tiếp : 

Quả năm sau được thăng hai lần, năm Ngọ thăng đến quan nhị 
phẩm. 

6. 3⁄4Ê # j£ 4 & JL 3 x38 

Phúc Đức động dao bất thị thử phương chỉ hoạ 

(Phúc Đức dao động, không phải tai hoạ tại phương này) 

Tử Tôn trì Thế hoặc động trong Quẻ, hoặc Quan không động cùng 
6 hào đều an tĩnh thì chẳng phải hoạ ở phương đó. 

1. 'È' $% ## ấy tủ 2k 0L, tụ, Øã 1£ 

Quan Quỷ phát động đích ư thử địa hưng yêu 

(Quan Quỷ phát động đích thị nơi đó nổi yêu quái) 

Quan quỷ trì Thế, Quan Quỷ động thì thực nơi đó gây tai hoạ. 

Dã Hạc nói: Xem thực nơi ấy bất lợi thì tu bổ, rồi tái chiêm xem 
sau khi tu bổ như thế nào? Nếu hồi về công danh thì xem chương câu 
danh, hỏi về tiền bạc thì xem chương cầu tài, hỏi về hoạ hoạn thì xem 
chương phòng hoạn, hỏi về bệnh thì xem chương bệnh tất để đoán... 
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Từng có kẻ sĩ đi thi mãi không đậu, hồi xem gia trạch như thế 


nào? 


Ta hỏi: Tuy vì đanh cầu được quí, nhưng có nghỉ ngờ nơi nào 


trong nhà bị phá không? 


Đáp: Nghi cái miếu sau nhà xung phá nhà chính. 


Ngày Kỷ Sửu tháng Tị xem được quẻ Đại Hữu biến Càn: 


Tị 

x Mùi 
Dậu 
Thìn 
Dần 
Tí 


Quan - ỨNG 

Phụ (hoá Thân) 
Huynh 

Phụ - THỂ (hoá Mão) 
Tài 

Tử 


Đoán rằng: Thế là nhà, Ứng là miếu. Thế Ứng tương sinh, làm sao 
hại được? Trước miếu có vật là Mùi thổ hình ThếU), tất do vật này. 


Người xem nói: Trước miếu có bình phong, sau bình phong có cây 


lớn sống đã mấy trăm năm. 


Đáp: Chắc là vật đó. Ông nên đặt đầu một con thú lớn nơi nhà, há 


miệng với cây sẽ rất tốt. 


Lại xem một quẻ sau khi sửa sang nhà thì sẽ ra sao, được quê Qui 


Muội biến Dự: 


Tuất. 

Thân 

Ngọ 

Sửu 
° Mùi 
lÙ TỊ 


Phụ - ỨNG 
Huynh 

Quan 
Phụ - THỂ 

Tài (hoá Tj) 
Quan (hoá Mùi) 


Đoán rằng: Sau khi tu bố, khoa thi đến ông sẽ đậu. Tài động sinh 
Quan, Quan động sinh Thế là điềm tốt 


Quả nhiên người này thi đậu, khoa sau người em cũng đậu. 


Có người hỏi: “Thường thấy tiền nhân đựa vào cổ pháp, xem 
một quê đoán được nhiều chuyện phải không?” 


Dã Hạc đáp: “Có khó gì?” 


(1) Xem chương Tam Hình. Mùi và Thìn tương hình. 
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Vd: Ngày Mậu Ngọ tháng Hợi một người xem gia trạch được quẻ 
Tỉ biến Kiến: 


Tí — — n:‹ÚNG- Trước 

Tuất Huynh - Long 

Thân —— —— Tử- Vũ : 
x Mão —_— —_ Quan(hoáThân)- Hồ - THỂ 

Tị == ==— Phụ Xà 

Mùi —__— —— Huynh- Trần 


Hỏi: Vì việc gì mà đến xem? 

Người xem đáp: xem gia trạch 

Hỏi: Xem gia trạch quá nhiều việc, người ta thường luận ẩu mà 
đoán, còn ta thì chẳng có thể như vậy. Nếu theo cổ pháp mà đoán thì 
Hổ ở Quỷ động tất có tang, Mộc Quỷ hưng thì chẳng thể trông trọt, 
Quỷ trì Thế thì chính bản thân bị hình trượng gông cùm, Quỷ tại cung 
Khôn trở ngại mộ phần, Quỷ lâm Mão thì người tuổi Mão có tai ách. 

Lại bảo: Hào tam là anh em, Quỷ ở hào tam thì anh em bị bệnh 
nguy hiểm. Trong Quẻ này Tí thuỷ là Tài hào ám động Quỷ khắc 
Mùi thổ là Huynh Đệ, cũng chủ anh em gặp tai ách. Thế là gia trưởng 
mà Mão mộc hoá hồi đầu khắc tất có tử khí, mà Bạch Hổ tại Mão tức 
Hồ có tử khí thì gia trưởng bị hại về đao kiếm. Có quá nhiều thần sát 
nên tượng của gia trạch cực hung. 

Đó là dựa vào sách xưa để đoán. Nay ông vì việc gì mà xem, cứ 
nói rõ cho tôi biết, tôi mà xem không linh là lỗi tại tôi. 

Người xem nói: Nhân vì mẹ bị bệnh, nay vợ lại bị bệnh, nghỉ 
rằng gia trạch có quái lạ mới đi xem. 

Đáp: Chương Tật Bệnh có câu: “Cận bệnh phùng Không tất dũ” 
(Cận bệnh gặp Không vong tất lành). Hôm nay ngày Ngọ xung động 
Thê Tài, bệnh gặp xung tất khởi, chiều nay bệnh tất bớt, Hào tam là 
Mão mộc động lâm Quỷ, tất nhà ông đã từng đổi cửa?' phải không? 


(1) Xem ngày Mậu Ngọ, Không vong tại Tí Sửu, nên hào Tí là Thê Tài lâm Không, 
hôm nay là ngày Ngọ, nên Ngọ xung Tí tức xung không tất thực, vì vậy mà 
lành. 


(2) Dùng theo cổ pháp “tam môn từ hộ” (hào tam là cổng và hào tứ là cửa). 


284 


Đáp: Cửa nguyên tại bên phải, trong tháng năm vừa rồi đổi 
sang bên trái. 


Ta bảo: Nên xem ngày rồi đối cửa về lại chỗ cũ. Ngày Giáp Tí 
rnẹ sẽ lành hoàn toàn. Về sau nhà an ổn. 

Đổi cửa vì Quỷ lâm Mão mộc, nên dùng ngày Thân vì Thân chế 
Quỷ 

Quả đến ngày Tí mẹ lành bệnh, cả nhà từ đó về sau an ổn. 

Giác Tử nói: Cứ thấy đó mà xem, theo cổ pháp mà đoán bậy thì 
tốt hay theo ý người đến xem thì tốt hơn. 

8. 3ã {ó bh # lệ X ¿ 1ã 

BỊ tr i‡ tt Ä 8 Øt Š 

Phúc Đức lâm Thân chuyển tai vi phúc 

Tài vượng trì Thế bửu tàng hưng yên. 

(Phúc Đức ở Thân, chuyển hoạ thành phước, 

Tài vượng trì Thế, của chôn bày ra) 

Tử Tôn trì Thế, Tử Tôn động, dù Quỷ phá ngầm hay Quỷ xuất 
hiện đều chủ bình an. Tử động thì chẳng lo, chứa ngầm Thần mà Quỷ 
sẽ biến mất. 

Tài vượng động trì Thế, sinh Thế, nếu có người hỏi tiền tự đâu 
đến thì đáp tiên tự đến tìm ta, ta chẳng tìm tiên, tiền tự nhiên xuất 
hiện. Còn nếu hỏi vào lúc nào, thì căn cứ vào chương Ứng Kỳ để áp 
dụng vào hào Tài mà đoán. 

9. %# 4 tt 6Ñ # 

Quỷ động hào trung, chân quý thật sùng 

(Quỷ động trong quẻ thì thật bị quỷ phá) 

Quỷ lâm Bạch Hổ tất có thây chôn; Quỷ ở Huyền Vũ thì bị thuỷ 
quái, quỷ ở núi, rắn rít thành yêu; Quỷ ở Chu Tước là quan phi đạo 
tặc; Quỷ ở Câu Trần thì lao tù hại thân; ở Thanh Long thì vì sắc dục 
mà táng mệnh; Quỷ ở Hợi Tí là hồn mà chết nước, sa giếng hoặc vì 
tai nạn ao hô; Quỷ ở Thìn Tuất Sửu Mùi là do tường đổ, nhà sập, 
bình phong hình thú xâm phạm; Quỷ tại Dân Mão là quỷ chết vì treo 
cổ, do đòn tay sập gây hại; Quỷ tại Tí Ngọ là chết vì lửa hoặc vì bếp 
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không an; Quỷ tại Thân Dậu là quỷ chết vì đao kiếm, hoặc do kim 
loại thành quái, hồ li thành tinh; Quỷ ở biến hào là oan gia oán 
trách chủ; Quỷ tại Nhật Nguyệt thì chính là Thần mà mình cúng 
cấp; khắc Thế thì chịu tai ương, sinh Thế thì được giúp đỡ. 

Phép xưa chế Quỷ thì vào ngày Canh Thân, ngày Giáp Tí hoặc 
ngày Trừ tịch dùng mấy tờ giấy vàng với chén nước trong; ở quê có 
Quỷ thuộc Kim thì hướng về phía Tây mà cúng, thuỷ Quỷ thì cúng 
hướng về Bắc, cùng phía ngoài cổng. Thường ứng nghiệm, được bình 
an. Ngoài ra cứ phỏng như thế. 

Giác Tử bảo: Ta có phép trị Quỷ, một điều ngay thẳng trị được 
trăm điều tà vạy. Thấy là quái đị mà không cho là quái thì quái tự 
diệt. 

10. # šj +42 #ụ 8; 34 

Quan khắc Thế vị vi tai vi hoạ 

(Quan khắc Thế là tai là hoạ) 

Quỷ động khắc Thế hoặc tuỳ Quỷ nhập Mộ, cùng Thế biến Quỷ 
khắc Thế là oan gia trách cứ khó tránh được hoạ. Nên làm đức tạo 
phúc để đổi hoạ thành phúc. 

Tài động khắc Phụ, Tài hoá Phụ, Phụ hoá Tài là lo lắng về 
cha mẹ. Phụ động khắc Tử, Tử hoá Quỷ, Quỷ hoá Tử là con cái 
hao tổn. Huynh biến Quỷ, Quỷ biến Huynh, Quỷ động khắc Huynh, 
Thê Tài biến Quỷ, Quỷ biến Thê Tài, Huynh Đệ hoá Tài, Tài hoá 
Huynh Đệ thì nên phòng người thân bị hình thương. Lại cần phân 
ra mà xem. 

Dã Hạc bảo: Xem chốn công sở với nhà ở cũng thường 'giống 
nhau. Chốn nha thự cũng có thể vì nhiều người hay bệnh, vì quan 
trấn nhậm hay gặp hoạ, hoặc lâu lên chức, hoặc ma quỷ hay hiện 
hình. Có điều muốn xem phải chỉ rõ sự nghi ngờ. 

Từng có công sở mà nhiễu quan phủ trấn nhậm bất lợi, hoặc 
thấy quỷ hiện mà hay gặp chuyện hung vong. Đón ta đến phú ở để 
xem hơn nửa tháng, những nơi nghỉ ngờ đều được bói mà không thấy 
đúng. Sau nghỉ xem ngòi rước chảy ra phía sau mà bói. 
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— Vào ngày Kỷ Hợi tháng Tuất bói được quẻ Đỉnh: 


TỊ Huynh 

Mùi —_—_ —_ Tử-ỨNG 

Dậu —_————_ Tài 

Dậu —_—__—_—— Tài : 
Hì — —.__— Quan - THỂ - Hồ 
Sửu —__ —. Tử 


Đoán rằng: Đúng nơi này rồi, nên khơi cho chảy nước sang phía 
đông. Về sau vét ngòi thấy nhiều xương cốt. Ta mới hiểu Hố Quỷ trì 
Thế là vậy. 

— Lại mời bói một quê xem sau khi sửa ngòi nước thì sẽ ra sao? 
Được Phệ Hạp biến Vô Vọng 

Tị -— "th 


x Mùi —— =—— Tài (hoá Thân)- THẾ 
Dậu —_———— Ð Quan 


Thìn `. Tài 
Dân —__ =—— Huynh-ỨNG 
Tí Phụ 


Đoán rằng: Mùi thổ là Tài hào hoá Thân kim là Quan tỉnh, sang 
năm Mùi sẽ lên chức cao. 


Về sau ứng lên chức vào năm Thân là năm Quan trị 


Lý Ngã Bình bảo: Sách Bốc Phệ hơn 20 loại, luận về Gia trạch 
chẳng cùng một lý. Cũng chẳng biết chủ kiến của các bậc tiên hiển ra 
sao. Bốc Phệ Đại Toàn lấy hào sơ làm giếng, hào nhị làm bếp, hào tam 
làm giường, hào tứ làm cổng, hào ngũ là người, hào lục là rường kèo. 
Hoàng Kim Sách thì cho hào sơ là nên, hào nhị là nhà ở, hào tam là 
cổng, hào tứ là cha mẹ, hào ngũ là anh em, hào lục là Thê Tài. Dịch 
Mạo lấy hào sơ làm trẻ con, hào nhị là vợ, hào tam là anh em, hào tứ 
là mẹ, hào ngũ là cha, hào lục là người già cả. Mọi sách đều ghi khác 
nhau. 

Dịch Mạo còn chép: “Quỷ động ư nội trạch thất chỉ tai - Quỷ động 
ư ngoại nhân đỉnh chỉ cựu” (Quỷ động nội quái tai hoạ nhà cửa- Quỷ 
động ngoại quái xấu đến người nhà). Đã lấy hào hai làm vợ, hào ba là 
anh em. Giả sử Quỷ động ở nội quái thì anh em và thê thiếp gặp xấu 
hay nhà cửa gặp tai hoạ? 
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Lại Quỷ mang ngũ hành rồi Quỷ ở bát cung? để định tai hoạ, 
đạo tặc quan phi, lại còn để định bệnh ở đầu mắt tay chân. Lại bảo 
Quỷ hoá là cháy nhà, Quỷ ở Càn lo về đầu mắt. Nếu dùng một quẻ 
để đoán thì cứ bị cháy nhà, bị ăn cướp thì đau đầu mắt sao? 


Lại còn có sách bảo: “Hợp là cổng, xung là lộ? bất cứ có hiện 
trong quê hay không”, lại cần ám xung, ám hợp. Giả như có xưng 
không hợp, có hợp không xung thì nhà có cổng sẽ không có đường, 
hoặc có đường thì không có cổng sao? 


Người đời mà theo đó thì khó xem được gia trạch. Cứ dựa vào 
Tài Phúc, vượng thì nhà cửa hưng thịnh. Huynh Quỷ tĩnh thì nhà 
yên. Hà tất vẽ thêm lung tung cành lá làm gì. 


(1) Tức bát quái 

(2) Tức câu “hợp vi môn, xung vi lộ, bất luận quái nội chi hữu vô” (hợp là môn, 
xung là đường, không kể có xuất hiện ở trong quê hay không). Có nghĩa hợp 
với hào nhị là Môn, xung với hào nhị là Lệ. Như quẻ Cấu hào nhị Hợi thuỷ 
là trạch (nhà), hào Dân hợp Hợi sẽ là Môn. Hào xung với Hợi là Tị hoả thì 
Tị hoả là lộ (đường đì). 
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CẦU TÀI 


(Hỏi về tiền của) 


Mọi sách luận về Cầu Tài không giống nhau. Hoàng Kim Sách 
lý luận xác đáng, thử đâu nghiệm đó, chỉ tiếc là chưa được phân rõ 
ràng. Nay ghi trước là phần nói chung, sau là phần chỉ tiết, cho 
người học về sau khỏi thử mà không nghiệm. Lại san định và thêm 
những kinh nghiệm. 


I. TIỀN CỦA 


1. B‡ tr 3ã #t 2` 4^ 3Ã 3Š: 
B} # 3ã @ _L F lễ s¿ 
Tài vượng Phúc hưng công tư xứng ý 
Tài Không Phúc Tuyệt thượng hạ vi tâm 
(Tài vượng Tử hưng việc công hay tư đều vừa lòng- Tài lâm 
Không, Tử gặp Tuyệt thì trước sau đều trái ý) 


Từ kể quyền quí đến người đi buôn bán không ai không dùng tài. 
Việc công hay tư đều dùng Tài làm Dụng thần. Tử Tôn sinh trợ Tài 
làm Nguyên thần, Tử và Tài cần vượng tướng hoá cát, sinh hợp Thế 
hào thì việc công hay tư đều vừa lòng. Nếu gặp Suy Mộ Tuyệt Không, 
hình xung khắc hại, biến hung hoặc Nhật Nguyệt xung phá thì trái với 
lòng mình. 


2. # 2A H 7L X Ê là ñ Ý 
Hữu Phúc vô Tài, Huynh Đệ giao trùng thiên hữu vọng 
(Có Phúc mà chẳng có Tài, Huynh Đệ động thì hơi có hi vọng) 
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Huynh là thần cướp Tài, cầu tài rất ky. Tài Huynh đều động chủ 
khó khăn và hao tán. Nếu Tài hào không động cũng không hiện trong 
quề, nếu có Tử và Huynh cùng động là đáng mừng vì Huynh động sinh 
Tử, nên mới bảo là có hi vọng. Tài hào, Tử hào và Huynh hào cùng 
động trong quê cũng đáng mừng vì Huynh động sinh Tử, Tử động sinh 
Tài thì lợi nhiều, có nguồn lợi đổi dào. 

3. #4 H jE É 3 3# ® ởh 2k 

Huynh hưng Tài chấn, Quan hào phát động điệc kham câu 

(Huynh hưng, Tài động, Quan hào động cũng có thể mong được) 

Huynh hào, Tài hào cùng động, nếu Quỷ động cũng được tài, vì 
cớ Quan động chế được Huynh. 

4. BỊ đã {R #& 31 3t Ÿ 4# & 

Tài Phúc câu vô mạc nhược thủ châu đãi thố 

(Tài Phúc đều không có, giống như ôm cây đợi thổ) 

Tài hào và Tử hào đều không hiện trong quẻ, hoặc hiện mà hưu 
tù, Không Phá Mộ Tuyệt hoặc hình xung khắc hại, nếu mưu đồ cũng vô 
ích mà thôi. 

Giác Tử bảo: Nếu được Nhật Nguyệt lâm Tài hào hoặc Tài phục 
mà vượng tướng thì cũng có thể mưu tính được. 

ð. 4L 7Ù lŸ 6 # 2k 3W k # & 

Phụ Huynh giai động vô thù duyên mộc cầu ngư 

(Phụ Huynh đều động chẳng khác gì treo cây bắt cá) 

Phụ động khắc Phúc, Huynh động khắc Tài. Đó là hai hào nếu 
động trong quẻ thì mọi mưu đồ như mò trăng đáy nước. 

Như ngày Mậu Ngọ tháng Dậu, cầu tài được quẻ Cách: 


Mùi — =—— Quan 
HẬU CÏ——————— Phụ „ 
Hợi  —___—— Huynh -THÊ 


Hợi ——=  lHuynh (phục Tài Ngọ) 
Sứu — —— ÐQuan 
Mão Tử - ỨNG 


Đoán rằng: Trong quẻ hào Tài không hiện, Huynh là Hợi thuỷ trì 
Thế, Phụ lâm Nguyệt kiến sinh trợ Huynh, thì cầu tài như treo cây bắt 
cá mà thôi. 
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6. Z n‡ & lŸ 71 X g rL lk 8 

Đa tài phản phúc tu Mộ khố đã thu tàng 

(Nhiều Tài thì tráo trở, cân Mộ khố để thu giữ) 

Trong quẻ Tài lâm Nhật Nguyệt là quá vượng, hoặc động biến đều 
là Tài hào, Nhật Nguyệt là Tài tỉnh thì Tài xuất hiện quá nhiễu, lúc đó 
cầu tài không đắc ý, cần ngày Tài hào nhập Mộ. Như Tài thuộc thuỷ thì 
đợi ngày tháng Thìn chẳng hạn. Ngoài ra cứ phỏng theo như thế. 

7. #2 # 4 143 $ đụ FH XÊ 

Vô Quỷ phân tranh hựu phạ giao trùng nhi trở trệ 

(Không có Quỷ thì phân tranh, lại sợ động gây ngăn trở) 

Huynh Đệ là thần tranh đoạt, trở ngại, hao tán về Tài, cần 
Quan động chế Huynh để khỏi phân tranh. 

Giác Tử bảo: Huynh động thì cần có Quỷ động để chế. Còn 
Huynh an tĩnh thì Quỷ không nên động vì động là Tài tiết khí, tất 
có khẩu thiệt. 

8. WL,3‡e2 i89 8 3, B 

Huynh như thái quá phản bất khắc Tài 

(Huynh nếu như quá nhiều, ngược lại chẳng khắc Tài) 

Xưa chú: Trong quê một hào Huynh động rất nguy hiểm. Nếu 
Huynh Đệ hiện nhiều mà động thì ngược lại chẳng khắc Tài. 

Giác Tử bảo: Không phải thế, hào Huynh nếu nhiều thì chờ 
ngày nhập Mộ, hoặc ngày khắc hào Huynh tất sẽ có được tài. Đó 
cũng là ý “vượng thì nên hao tổn mới thành” 


Như ngày Bính Thìn tháng Tị, xem bán con ấn in tiền, được quẻ 
Vị Tế biến Qui Muội: 


° Tị Huynh (hoá Tuất) = ỨNG 
Mùi __—_ —— Tử 
Dậu  —_———— lài 


Ngọ —— —— Hưynh- THẾ 
Thìn m————— Tử 
X Dần .—— ~——— Phụ Ghoá Tị) 


Quẻ này Nguyệt kiến, Thế hào, động hào, biến hào đều là Huynh 
Đệ, nên sau khi xem quẻ thì toại ý, nhưng đến tháng chín hào Huynh 
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nhập Mộ bị hao tán do vì quá dâm dục. Há bảo Huynh quá nhiều thì 
chẳng khắc Tài sao? 

9. +18 78B 2: šế 4 3 

Thế ngộ Huynh lâm tất nan cầu vọng 

(Huynh lâm Thế thì khó mưu cầu) 


Xưa cho là Quái thân lâm Huynh thì khó mưu câu. Ta thấy Quái 
thân chẳng nghiệm, chỉ đùng hào Thế làm chủ. Huynh đệ trì Thế thì 
khó mưu đô. 

Dã Hạc bảo: Toàn là do linh động của người coi, Huynh trì Thế tuy 
ky mà chẳng ky®', 


— Như ngày Định Mão tháng Mùi xem mượn hàng hoá được quẻ Tấn: 


Tị Quan 

Mùi 7 =—== m—— Phụ „ 
Dậu ——>> 'Ö„@-THÊ 
Mão  .—__ —— Tài 

Tị — _—‹‹n 

Mùi —__ —— Phụ-ỨNG 


Đoán rằng: Hào Huynh trì Thế, nhưng chắng phải là vô tài, mừng 
là có được Mão nhật là Tài tinh xung khắc Thế, huống gì Ứng vượng 
sinh Thế. Ngày mai tất được. 

Quả ngày Thìn thì được, ứng với Thế động gặp ngày hợp. 

Như ngày Đỉnh Tị tháng Tị xem cầu tài được quẻ Ký Tế biến 
Hoán: 

x Tí — —— §ÐH+ynh (hoá Mão) -ỨNG 


Tuất Quan 
Thân —_— —— Phụ : 
° Hị —__————— Huynh (hoá Ngọ) - THỂ 
Sửu — — Qa: (hoá Thìn) 
lÙ Mão —_———— Tử (hoá Dần) 


(1 Đây là câu nói khá xác đáng. Thông thường thấy Ky thần ở Thế thì lo ngại, 
như cầu Tài thì sợ Huynh trì Thế, cầu Quan thì sợ Tử trì Thế, xem nhà thì sợ 
Tài trì Thế chẳng hạn. Dĩ nhiên tuỳ sinh vượng và động tĩnh, nhưng điều đạt 
được giữa Dụng lâm Thế và Ky lâm Thế khác nhau. Thường Ky ở Thế thì mưu 
cầu vất vả và khó khăn hơn, nhưng cầu tài trong giai đoạn hiện tại, cần Huynh 
trì Thế việc làm ăn mới phát đạt. 
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Đoán rằng: Nếu xem cầu tài về lâu dài tất chẳng có, còn hỏi 
việc trước mắt thì ngày mai là Mậu Ngọ sẽ được. 

Hỏi: Vì sao? 

Đáp: Huynh trì Thế bị Nhật Nguyệt xung phá mà không khắc, 
lại biến thành Tài, huống hề Nhật Nguyệt đều là Tài đến xung Thế. 
Chỉ vì Ứng gặp Không nên ngày mai xung Không thì tiền sẽ đến. 

Quả ngày mai có tiên. 

—- Như ngày Mậu Dân tháng Tị, xem ngày nào được tiền, được 
quê Li biến thành Phong: 


° Tị Huynh (hoá Tuất) - THẾ 
Mùi _—__ —_—_ Tử 
Dậu —_—_—_—_—__. Tài 
Hợi ——ễ— §Quan-ỨNG 
§ửu —_—_ —— Tử 
Mão Phụ 


Đoán rằng: Dậu kim là Tài hào không động, ngày mai là Kỷ 
Mão xung động Tài hào tất có. 


Người xem hỏi: Huynh trì Thế thì được thế nào? 
Đáp: Huynh động hoá Mộ không khắc Tài. 
Quả hôm sau được tiền. 


Dã Hạc bảo: Ta chẳng dựa vào các sách mà viết ra, chỉ nhân 
thường thử hay nghiệm nên mới dạy người phép coi. 


Thường xem được quẻ Huynh trì Thế mà Thế gặp Phá Không 
cùng hoá Mộ, Nhật Nguyệt lâm Tài xung khắc Thế, hoặc Thế là 
Huynh động biến thành Tài, đều thấy được tài. Thử thường thấy ứng 
nghiệm nên mới đoán như vậy. Nếu Huynh trì Thế mà không phải 
như trên thì chẳng đoán vậy. 

10. n‡ % ‡t #  /R 5 

#\ + Ÿ BỊ f? £ #t 

Tài lai tựu ngã chung tu đị 

Ngã khứ tâm tài tức thị nan 

(Tài tìm đến ta rốt cục cũng dễ- Ta đi tìm tài tức là khó) 


Xưa chú thích: Tài sinh hợp Thế, khắc Thế đều bảo là Tài tìm 
đến ta. Nếu trong quẻ Tài động mà không sinh hợp Thế, thì chẳng là 
Tài của ta. 
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Dã Hạc nói: Đấy là bảo Tài không sinh hợp Thế thì chẳng phải 
là Tài của ta, thế thì như hai quẻ trên đều Huynh trì Thế, có hào Tài 
nào sinh hợp Thế đâu? Tóm lại người đọc phải biết ứng biến mới rõ 
cái lý, không thể câu chấp được. 

11. ‡ã 3 BỊ + #\ # ;& ;& 

Phúc biến Tài sinh lợi nguyên cổn cổn 

(Phúc động Tài sinh nguồn lợi cuồn cuộn) 

Tài được Tử động sinh thì Tài như có nguồn lợi đầy đủ. Nếu Tử 
động hoá Tài, Tài động hoá Tử cũng đoán như thế. 

12. Z, 15 $ š) Ơ 4: 969) 

Huynh thương Quỷ khắc khẩu thiệt phân phân, 

(Huynh hại, Quỷ khắc khẩu thiệt liên miên) 

Tài trì Thế mà Huynh động, không chỉ mất tiền mà còn phòng hại 
thân. Quỷ động khắc Thế cũng hung. 

Giác Tử nói: Hoàng Kim Sách có chép “Huynh liên Quỷ khắc khẩu 
thiệt nan đào” (Huynh cùng Quý khắc thì khó tránh khẩu thiệt) mà 


chẳng nói rõ Huynh biến Quỷ tức hoá hồi đầu khắc, tức Huynh không 
có hiệu lực thì làm sao khắc Thế được. 


Như ngày Bính Ngọ tháng Đậu xem mua bán có lợi không, được 
quẻ Sư biến thành Khảm: 


Dậu  —— —— Phụ-ỨNG 
x Hợi — —§Ð ktuuynhí(hoá Tuất) 
Sửu — —— Quan ˆ 
Ngg  ——_—— —— Ti-THẾ 
Thìn Quan 
Dần —_ —— Tử 


Đoán rằng: Ngọ hoả là Tài hào trì Thế, Huynh động đến cướp Tài, 
may mà Huynh động hoá hồi đầu khắc nên không cướp được, mà 
thành có lợi. 


Quả nhiên được lợi, nhưng đến tháng 9 em của người xem bị 
bạo bệnh mà chết. Ta mới hiểu rõ quẻ này là do Huynh hoá Quỷ 
nên như vậy. 

Quê này hỏi về tài mà hiện ra tang của anh em, cũng là chuyện 
thường gặp. Người học cần lưu tâm đến điều đó. 
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13. g‡ 6 @ 3ã 16 ⁄, 13 #\ 7# " š† 

Tài cục hợp Phúc Đức vạn bội lợi nguyên khả hứa. 

(Tài và Phúc hợp thành cục thì được lợi bội phần) 

Thế với Tài hào hoặc với Tử hào hợp thành cục, xem mọi chuyện 
về tài đều rất lợi. 

Dã Hạc nói: Cần phải biết Cục là Tài cục hay Tử cục sinh Thế 
mới hoàn toàn tốt, còn thành Phụ cục thì vất vả, Huynh cục thì phá 
hao, đa đoan, hợp thành Quỷ cục thì khẩu thiệt, tai hoạ, nếu khắc 
Thế lại càng hung. 

14. & #:‡‡)#— # 3+ # & 

Tuế quân phùng Kiếp Sát nhất niên sinh ý vô liêu 

(Tuế Quân gặp Kiếp Sát thì một năm làm ăn kém cổi) 

Kiếp Sát chỉ hào Huynh. Nếu Huynh lâm Thái Tuế thì năm đó 
phá hao. 

li. GẶP QUÝ NHÂN ĐỂ CẦU TÀI 

l. # + # # 421/4 # 5 Ñ, 

BỊ t§ s % AI + k # † Hà 

Thế sinh Quan, Quan sinh Thế tu nghi yết kiến 

Tài lâm Phá Quỷ khắc Thế uổng phí bôn trì. 

(Thế sinh Quan, quan sinh Thế nên yết kiến — Tài gặp Phá, Quỷ 
khắc Thế uổng công theo đuổi) 

Dã Hạc nói: Yết kiến quí nhân có hai việc: vì danh thì dùng 
Quan, vì lợi thì dùng Tài. Đều cần sinh Thế, trì Thế, hợp Thế là tốt. 
Nếu gặp Không Phá Mộ Tuyệt, cùng biến hung thì chỉ phí sức, vất vả 
mà thôi. Nếu Thế hào hoá khắc, hoá Quỷ, tuỳ Quỷ nhập Mộ, trợ Quỷ 
thương thân thì chẳng nên đi yết kiến. Hoặc giữa đường gặp hoạ 
hoặc có yết kiến được cũng gặp hoạ. 

2. + #9; i5 2 

#18 

Thế động ngộ Không 

Thân hưng ngộ Phá 

(Thế động gặp Không — Thân động gặp Phá) 
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- Thế động hoá Không, hoá Phá chớ bảo là không tốt. Chờ đến 
ngày tháng thích hợp sẽ ứng. 


Vd: Ngày Định Mão tháng Thân xem xuất hành gặp quí nhân, 
được quẻ Đông Nhân: 


Tuất  —_———— Tứ-ỨNG 


Thần —_—__— Tài 

Ngợgộ —_———— Huynh 

Hợi ^——= ‹`:n- THẾ 
Sửu —  =—  T' 


Mão —_——— Phụ 
Đoán rằng: Quan tỉnh trì Thế lâm Không, ngày Hợi xuất Không, 
gặp được quan phủ, tài lợi như ý. 
Quả vào ngày xuất Không gặp được Quan, được tài lợi như ý, vì 
cớ Tài hào là Nguyệt kiến sinh Thế, 
# l‡ #t BỊ Éu 1H 2+ ,HỊ lỳ + È & tk: tá, 
+t{ H R B3 Eš 4š 1L € dt 4 + 


Quan trì Thế, Tài động tương sanh. Tài trì Thế, Quan vô khuyết 
hãm. Tái đắc Nhật Nguyệt chiếu lâm, bí thử đuyên đầu hữu hạnh. 


(Quan trì Thế, Tài động tương sinh. Tài trì Thế Quan không bị 
thất hãm, lại được Nhật Nguyệt lâm chiếu thì may mắn có duyên 
giữa ta với người) 


Nhật Nguyệt chiếu lâm là Nhật Nguyệt sinh Tài, sinh Thế hoặc 
Thế với Tài lâm Nhật Nguyệt. 


4. Â$ # +8 
B] #) š. 7L #8 
Vị đanh nghi Phụ động 
Nhân lợi ky Huynh hưng: 
(Vì danh Phụ nên động - Vì lợi ky Huynh động) 


— Phàm xem yết kiến quí nhân nên Thế với Quan tương hợp, 
tương sinh đương nhiên được gặp. Nếu vì danh lợi thì nên xem riêng, 
không thể theo vậy mà đoán. Vì danh thì nên Phụ, Quan đều động. 
Vì lợi thì Tài Phúc đều hưng vượng. 


— Như ngày Giáp Thìn tháng Thân, xem yết kiến quí nhân cầu 
xin tiến cử, được quẻ Phệ Hạp: 
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Tị ———_ Từ 

Mùi _—__ —_ Tài-THẾ 
Dậu ——_©®)‹:n 

Thn — —_ Tài 

Dần =_—— ——_ Huynh -ỨNG 
Tí Phụ 


Đoán rằng: Nếu để cử thì toàn dựa vào văn thư, mà trong quẻ 
Tài hào trì Thế, Phụ Mẫu bị khắc thì làm sao được. 


Người xem nói: Nếu có tiển cũng nguyện đi chuyến này. 


Ta bảo: Chẳng luận như trên được. Ông đến đây xem có ý muốn cầu 
danh mà Tài trì Thế là ky, vì phá văn thư. Đâu phải là ông được tài. 


Giác tử nói: Thường thấy người đoán quẻ lấy Tài hào mà đoán 
là có tài, chẳng biết Tài hào phá văn thư, câu tiến cử thì chẳng được. 
Đừng lầm lẫn chuyện không có đanh thì có lợi. 


5.zx>â>~)† /R £ RỊ 
7 "21L, 1E 3x #3 Sẻ, 

Lục hợp lục xung tu khán Dụng 

Phản ngâm, hoá Thoái uống bôn trì 

(Lục hợp, Lục xung nên xem Dụng thần 

Phản ngâm, hoá Thoái uống công theo đuổi). 

— Quê Lục hợp cũng Dụng thần vượng tướng hoặc Thế với Tài, Quan 
tương hợp là điềm tốt. Gặp quẻ Lục xung mà Dụng thân chịu khắc, thất 
hãm mới là hung. Quê Phản ngâm cùng hoá Thoái thường gặp khó khăn, 
nếu miễn cưỡng mà đi yết kiến cũng chẳng được gì rôi phải trở về. 

6. #^ 25 Ÿ # t8 1418 4 

TFF^ i3 # ä È § ñn 18 @ 

Quí nhân yết quí nghỉ Thế Ứng đĩ tương sinh 

Bình nhân yết quí nghỉ Quan Quỷ nhi tương hợp 

(Quí nhân yết kiến quí nhân nên Thế Ứng tương sinh - Người 
thường yết kiến quí nhân nên được Quan Quỷ tương hợp) 

- Quí nhân yết kiến quí nhân nên Thế và Ứng tương sinh. Người 
thường yết kiến quí nhân nên Quan Quỷ tương sinh, tương hợp với 
Thế, Quan Quỷ trì Thế, 
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Giác Tử nói: Có tâm gặp quí nhân để cầu danh được Quan trì 
Thế, sinh Thế tất quan có lòng cho gặp. Quan sinh Thế, hợp Thế là 
được gặp, chớ đừng lầm là quan tác thành, được công danh. 


Quí nhân gặp quí nhân nếu Thế Ứng tương xung, tương khắc, Tài 
phục lại lâm Không thì đi chẳng ích gì, Quan Quỷ khắc Thế, Thế biến 
Quý, Thế biến khắc cũng hung. 

Người thường đi gặp quí nhân, Quan tỉnh khác Thế, Thế biến 
Quý, Thế biến khắc thì không nên đi, phòng bất trắc. Tài, Quan sinh 
Thế, trì Thế mới tốt. 

Cân xem thêm chương xuất hành để luận đoán mới đúng được. 

Nếu vì quí nhân mà phải đi đây đó cầu tài thì cần Tài, Quan đều 
vượng, không nên Thế Ứng đều lâm Không. Thế ở Tài, Ứng ở Tử thì 
ích cho ta hại cho người. Ứng lâm Quan, Thế gặp Phá thì tổn cho ta, 
ích cho người. Huynh trì Thế thì ở vậy cho yên thân Ứng khắc Thế 
thì phòng người phản trắc. 

Thế gặp Tài tỉnh, Quan tỉnh lâm Ứng thì luôn luôn toại ý. Thế 
gặp Không Phá Mộ Tuyệt cùng động biến hung thì chẳng tốt. 

Úng khắc Thế, Huynh khắc Thế gặp tai họa nhưng còn nhẹ. 
Quan khắc Thế, Thế hoá Quỷ thì tai họa chẳng nhẹ. 
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CHƯƠNG 28 


SE 
CẦU DANH 
(Hồi về công danh) 


Đề cập đến công danh không chỉ là chức vụ mà còn đính líu đến 
nhiều vấn để liên quan đến việc làm. Ngày trước muốn có chức Vụ cao 
thường phải trải qua thi cử, khi đã có chức vụ thì Tì0g thăng tiến, 
mong bổ nhiệm tại những nơi thích hợp... Ngày nay về cầu danh không 
phải chỉ chú trọng đến chức vụ mà đối với người bình thường thì chú 
trọng đến công việc làm. Lại công việc đổi thay luôn và quá nhanh nên 
việc xem cầu danh càng phức tạp. Người xem cần linh động và thông 
biến mới đáp ứng được những việc cần xem. Những điều ngày xưa xem 
là xấu thì nay có thể có lợi, ngày xưa trọng danh, ngày nay trọng tài 
nên khi xem lại phải kết hợp với tài phúc nữa. Nói về công danh thì có 
thể coi nhiều thứ như còn đi học thì đi thì có đậu không, đã làm quan 
thì xem chức vụ thăng hay giáng, bổ nhiệm ở đâu, đổi nhiệm sở ra 

~ Ngày nay công việc phức tạp hơn xưa, danh chức cũng lắm loại, 
nhà: lý để xem vẫn là một. Để dễ đàng tìm hiểu phép coi ngày trước 
ta có thể phân ra thành nhiều phần khác nhau để tránh lẫn lộn cho 
người đọc: 


I. THỊ CỬ 


Thường lấy Quan Quỷ làm Dụng thần, hào Phụ không coi trọng 
bằng. Nếu được Quan trì Thế và N hật Nguyệt, Thái Tuế sinh phò hoặc 
hợp thì ân trên tuyển chọn. Nếu Quan, Thế và Phụ kết thành Tam hợp 
thì ân sủng đặc biệt. 

Nếu một trong Thế và Quan bị Không Phá Mộ Tuyệt hoặc bị 
hình xung, cùng động biến hung là điểm không tốt. Nếu Thế bị Thái 
Tuế, hoặc Quan hào xung khắc sẽ có họa bất trắc. 
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1. 4\ #y % # t4 lế E13 

Phụ động Quan hưng tính tiêu hổ bảng 

(Phụ động, Quan động tên nêu bảng hổ”) 

Phàm Quan trì Thế mà vượng tướng hoặc lâm Nhật Nguyệt, hoặc 
Nhật Nguyệt sinh phò, cùng động hoá cát thì ghi tên lên bảng vàng. 

2. -† lễ Bị 6ì % 34 Tạ và 

Tử dao Tài động danh lạc Tôn Sơn 

(Tử động Tài động tên không có trong bảng đậu ) 

Tứ Tôn, Thê Tài trì Thế hoặc Tử Tài động trong quẻ thì thi 
không đậu. 

3723572 #1t:zx 

Huynh Đệ nãi đoạt tiêu chỉ ác khách 

(Huynh Đệ là ác khách làm khó thi đậu?) 

Xưa truyền lại Huynh Đệ động thì khó có tên ghi trên bảng. 
Phàm thấy Huynh trì Thế, Huynh động đều chẳng lấy làm tốt. Nhưng 
chẳng biết là có lúc được có lúc ky. 

Khi trong quẻ Huynh động mà Tài cũng động, thì Huynh chế 
Tài. Trong quẻ hai hào Quan Phụ đều động thì mừng được Huynh trì 
Thế, vì Phụ động sinh Thế. Huynh động trì Thế nếu lại lâm Nhật 
Nguyệt, hoặc vượng tướng mà hai hào. 

Quan Phụ đều vượng, hay Quan động sinh Phụ, Phụ động sinh 
Thế thì danh đoạt đến khôi nguyên. Cho nên mới bảo Huynh là ác 
khách nhưng đạt đầu bảng. 


Giác Tử bảo Trong quê Quan Quỷ, Tử Tôn cùng động. Quan vượng 
tướng mà được sinh phò, Tử Tôn suy nhược bị khắc thì cần Phụ động 
mà sợ Huynh động. 


(1) Hồ bảng là bảng ghi đanh đậu tiến sĩ. 

(2) Nguyên văn là Tôn Sơn, người đời Tống, khi đi thì Hương có người cùng làng 
gởi con cùng đi thi. Khi phát bảng, con người làng hỏng, Sơn thì đậu cuối bảng. 
Và nhà người làng hồi con mình đậu hay hồng, thì Sơn đáp: “ Tên đậu cuốt 
cùng là Tôn Sơn, còn tên hiền lang thì ở ngoài Tôn Sơn”. Về sau dùng từ “lạc 
Tôn Sơn” để chỉ thi không đậu. 
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4.H 3®4*#|?3`+>z## 

Nhật Nguyệt vi chế sát chỉ tướng quân 

(Nhật Nguyệt là tướng quân chế sát) 

Trong Quan hào, Phụ hào, Thế hào, nếu có một hào bị động hào 
chế khắc, hoặc động hoá hồi đầu khắc. Nếu được Nhật Nguyệt xung 
chế khắc thân”, thì cũng đắc ý. Cho nên gọi Nhật Nguyệt là tướng 
quân khắc chế ác sát. 

Lại như Thế hào vượng tướng mà có một hào Quan hoặc Phụ phục 
tàng không xuất hiện. Nếu được Nhật Nguyệt xung chế Phi thần, để 
bạt Phục thân cũng đậu cao. 


Nếu trong Quan, Phụ, Thế có một hào không vượng mà được Nhật 
Nguyệt sinh phò cũng đoán thế. 

5ð. sân '†:¡ẻ f # 

Tam hợp vô xung liên giáp đệ 

(Tam hợp mà không bị xung thì đậu liên tiếp) 

Quan, Phụ, Thê hợp thành Phụ cục hoặc Quan cục mà không bị 
Nhật Nguyệt xung phá thì đậu liên tiếp. Nếu hợp thành Huynh cục 
được Nhật Nguyệt sinh phò, mà Quan tỉnh lại vượng, cũng được đắc ý. 
Duy chỉ ky hợp thành Tử cục là chẳng tốt. Nếu hợp thành Tài cục tuy 
chẳng đẹp nhưng cũng có thể tốt. 

Vd: Ngày Giáp Thân tháng Mão xem thi Hội được quê Cấn biến Ích: 

Dân  —__——— Quan- THẾ 


x Tí — — TY) '(hnóáíT)) 
Tuất —___ =— Huynh 


° Thân Tử (hoá Thìn) - ỨNG 
Ngợ  m— —— Phụ 
X Thn ~__— =—— Huynh (hoá Tị) 


Quan tỉnh là Dân mộc vượng trì Thế, được ngày Thân xung nên 
ám động. Nhật thần hợp với hào động trong quê tạo thành Tài cục 
Thân Tí Thìn thuộc Thuỷ sinh Thế nên đậu cao. 


Quả sau thi đậu. 


(1) Chỉ hào khắc Dụng thần. 
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Lục hào cánh phát không phó khoa trường 
(Lục hào đều động, không đến trường thì) 


Xưa bảo sáu hào đều động công danh không bên vững, khó 
thành. Lý luận này hợp lý. 


Ta thấy xem thi cử nếu đậu thì trong quê nếu không hiện Phụ 
vượng sinh Thế, thì vượng Quan trì Thế. Nếu không đậu thì Tử Tôn trì 
Thế, hoặc Tử hoặc Tài động, hay Thế bị Nguyệt Phá, Thế lâm Không. 

1. tị St #& lš X‡ lê § 5 > + 

Xuất hiện vô tình nan toại thanh vân chỉ chí 

(Xuất hiện mà vô tình khó đạt được chí thanh vân?) 


Phụ hào, Quan hào tuy xuất hiện nhưng nếu chẳng sinh Thế hào, 
chẳng trì Thế hào, hoặc Thế bị Không Phá thì cũng vô ích. 


Phụ với Quan sinh hợp Thế nhưng nếu bị Nhật Nguyệt, động hào 
xung phá thì chẳng cậy nhờ gì được. 

8. 4ñ HÌ tt da B8 > #£ 

Phục tàng hữu dụng chung từ bạch ốc chi gia 

(Phục tàng mà hữu dụng thì rốt cục cũng rời chốn nhà nghèo) 


Quan hào, Phụ hào có một hào không hiện trong quẻ, phải xem 
Phục thần. Nếu Phục vượng được Nhật Nguyệt xung khởi thì thi đậu. 


9. kãt 1t # #4. 8 8# f 
Thái Tuế tác Quan tỉnh chung đăng hoàng giáp 
(Thái Tuế làm Quan tỉnh cuối cùng cũng đậu hoàng giáp) 


Thái Tuế là hào chỉ vua. Quan Quỷ lâm Thái Tuế sinh hợp Thế 
hào là tượng kết hợp giữa vua tôi. Thái Tuế cần hiện trong quẻ, cũng 
cần động hoặc trì Thế mới đoán như vậy. 


10. 8# äl+? H Ÿ 3£ 
Nhật Nguyệt xung khắc Thế thả thủ thanh đăng 
(Nhật Nguyệt xung khắc hào Thế thì giữ phận học trò) 


(1) Ý nói chí lên mây xanh, tức đạt được công danh. 
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Trong quẻ Quan Phụ vượng mà Thế hưu tù, Không Phá Mộ 
Tuyệt hoặc động biến hung, hoặc Nhật Nguyệt xung khắc Thế hào 
thì cần phải biết cầu danh do ta, mà vị trí ta đã mất rồi, danh làm 
sao thành được. 


11. ‡‡ ¡8$ 2x ›‡ L + Xí 38 ƒR§ tẺ 

#4 it â i8 BỊ 5T $ #4 sã 
Quái ngộ Lục xung thử khứ nan đề nhạn tháp 
Hào phùng Lục hợp giá hồi khả đoạt ngao đầu. 


(Quẻ gặp Lục xung, lần đi thi này tên khó có trên bảng đậu - 
Qué gặp Lục hợp lần này chắc phải đậu đầu) 


Vd: Ngày Bính Ngọ tháng Thìn xem thi Hương được quê Đoài: 


Mù  ~__— —__ Phụ-THỂ 


Dậu Huynh 

Hợi —lử 

8u —__ —— Phụ-ỨNG 
Mão Tài 

TỊ Quan 


Xưa chú thích: Quể gặp Lục xung, mà xung thì tán. Ta thấy quẻ 
này Lục xung mà Thế vượng nên chẳng dám quyết. 


Tái chiêm được quẻ Lâm biến thành Sư: 


Mùi — —._. Tử 
Dậu ——— ~———_ Tài-ỨNG 
Hợi — — ÐL+ynh 
Sửu —— —— Hưynh : 
Mão Quan - THỂ 

° Tị Phụ (hoá Dần) 


Đoán rằng: Quan trì Thế tuy không vượng, nhưng hào sơ Phụ là 
văn tỉnh thì vượng, hợp xem với quẻ trước tất đậu. 


Sau quả thành đanh, 


Phàm gặp quê Lục xung mà Quan và Thế đều vượng, bất tất tái 
chiêm mà đoán là đậu. Nếu chẳng vượng thì tái chiêm, gặp quẻ cát 
đoán cát, quê hung đoán hung. 


(1) Nhạn tháp là tháp để danh những người đậu tiến sĩ. 
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Gặp quẻ Lục hợp cũng cần Quan, Thế, Phụ vượng. Nếu có hào 
nào thất hãm không được sinh phò thì Lục hợp cũng vô ích. 

12. + n #ÿ ##+/ñ T # 

Phụ vượng Quan suy chung tu hạ đệ 

(Phụ vượng mà Quan suy rốt cuộc cũng hồng) 

Phụ hào vượng tướng mà Quan hào Không Phá Mộ Tuyệt, cùng 
động hoá hung, hoá khắc tuy văn chương có hay rồi cũng như lụa che 
mặt trời. 

13. 2  # nz 3l š† # #† 

Phụ suy Quan vượng kham hứa đăng khoa 

(Phụ suy Quan vượng cũng có thể đậu được) 

Quan hào vượng sinh Thế trì Thế, tuy hào Phụ không vượng thì có 
thể nói may mắn hơn là tài văn chương, cuối cùng cũng toại chí. 

14. jšÈ @ H + + # # Ã, 

Ứng hợp Nhật sinh tất tư ngạc tiến 

(Ứng hợp mà Nhật thân sinh tất nhờ tiến cử) 

Quan Phụ đều vượng mà hào Thế không vượng, hoặc được Nhật 
Nguyệt phò trợ, hoặc Ứng động mà sinh hợp tức nhờ được sức nâng đỡ 
tiến cử. 

1ã. # ‡Š H š1;# *Ÿ fầ Ä 

Động thương Nhật khắc hoàn thủ kê song 

(ŒBị động hào hại, Nhật thần khắc thì vẫn còn đi học) 

Ứng hào, động hào tuy đến sinh hợp Thế hào, nhưng Ứng và động 
hào đều bị Nhật Nguyệt xung khắc thì tiến cử cũng vô ích. ' 

16. + §» {L, 'ÿ 1L Àl #‡ #- tỷ Š# 

Thế động hoá Quan, hoá khắc điệp mộng kham ưu 

(Thế động hoá Quan, hoá khắc thì lo chỉ là giấc mộng) 

Xưa có câu: “Thân Quan hoá Quỷ Nguyệt phù, bằng trình liên lộ 
thiểm cung” (Thân ở Quan hoá Quỷ có Nguyệt phò trợ, như chim bằng 
từng bước lên cung quế) hoặc “Thân hưng biến Quỷ lai thí phương 
thành” (Thân động biến Quý, đi thi tất đậu), nhưng đều dùng Quái 
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thân để đoán”, Ta thử chẳng thấy ứng nghiệm, chỉ nghiệm với Thế 
hào. Thế hoá Quỷ mới đúng. Trong quẻ Phụ vượng, Thế hào hoá 
Quan mà không bị hêi đầu khắc, tất sẽ thành quan, đoán là thi đậu 
chẳng cần chờ yếu tố khác. Thế nếu hưu tù bị khắc mà động hoá 
Quan tất là hoá Quỷ, không chỉ thi không đậu mà còn bị hung tai. 
Nếu hoá Quý mà khắc Thế thì cũng hung. 


Vd: Ngày Mậu Thìn tháng Mão xem thi Hương, được quẻ Li biến 
Ký Tế: 

oQThân Tị —————— Huynh Ghoá T - THẾ 

x Mùi 7 m—m =—— Tử (hoá Dậu) 

° Dậu —__——— Tài (hoá Thân) 
Hiị  —__———— Quan-ỨNG 
SĨMU — =— Tử 
Mão —_—_—_——— Phụ 


Xưa chú thích: “Thân Quan hoá Quỷ bằng trình liên bộ thiểm 
cung” là nói Quái thân hoá Quan lại được Nguyệt kiến phò trợ tất hi 
vọng thành công. Nay lại động hoá Quan lại được Nguyệt kiến sinh 
phò tất đậu liên tiếp. 

Giác Tử nói: Quẻ này TỊ hoả Quái thân lại là Thế biến thành Tí thuỷ 
Quan tỉnh, lại được Nguyệt kiến sinh, chính là hợp với câu phú trên, 
nhưng mà thi chẳng đậu liên tiếp gì cả, lại khó bảo toàn lâu dài tính 
mạng. Vì sao? Vì Thế hoá thành Quỷ hồi đầu khắc, là nửa đường thì chết. 

Vd: Ngày Đinh Tị tháng Dậu xem thi Hương được quẻ Tiểu Quá 
biến Thái: 


Tuất —__— —— Phụ 
Thân — §Ð H.ynh : 
0 Ngọ Quan (hoá Sửu) - THỂ 
Thân Huynh 
x Ngọ — — WQ an (hoá Đần) 
Thìn — Phụ (hoáT/) -ỨNG 


Thế hào Ngọ hoả là Quan tinh, hoá Sửu thổ là văn chương?, tức 
quan chức và văn chương đều vượng, nhưng Sửu gặp Tuân Không nên 
năm Ngọ thi Hương thì đắc ý, năm Sửu thì Giáp bảng để đanh®), 


(1) Xem chương Thuật Ngữ. 
(2) Tức hoá Phụ Mẫu. 
(8) Tức đậu Tiến sĩ. 
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Giác Tử nói: Nếu dùng Thế động hoá Không thì bảo chỉ là giấc 
mộng. Nhưng năm Ngọ thi đậu cử nhân, năm Sửu đậu Tiến sĩ, chẳng 
phải là mộng. Chẳng qua hoá Không thì đợi thực Không (Ngọ) mà 
thôi”. 

17. $# ##{LñE {L, + #E ;ử, 3# 4L 

Thân hưng hoá vượng hoá sinh long trì biến hoá 

(Thân động hoá vượng, hoá sinh như rồng biến hoá trong ao) 

Thế hào vượng động mà biến Quan tỉnh hợp sinh Thế hào, không 
gọi là biến Quỷ mà biến Quan. 

Vd: Ngày Ất Mùi tháng Mão, xem thi Hội được quẻ Quan biến 
thành Lý 


Mão —___———— Tài 


TỊ ——ễ'‹:: 

x Mùi ——_ —— Phụ hoá Ngọ)- THẾ 
Mão TỶ. =m' lÚI 

X TỊ —— — ©\‹:n (hoá Mão) 


K Mùi Phụ (hóa Tị) - ỨÍNG 


Đoán rằng: Thế trì Phụ là Mùi thổ, lâm Nhật thần động hoá 
Ngọ hoá Quan tỉnh hồi đầu sinh Thế. Hào sơ Mùi động phò củng, tất 
đậu cao. 

Quả đậu hội nguyên, 


18. ¡#8 #ÿ # {t:E § F &# 

Thế thoái, Quan tỉnh hoá thoái song hạ nang huỳnh 

(Thế hoá Thoái thần, hào Quan hoá Thoái thần, dưới cửa sổ 
dùng ánh đom đóm để học) 


Thế, Quan, Phụ đều vượng mà có một hoá Tấn thần thì danh 
tánh lên cao, thi Hương tất đậu. Thế hoá Thoái thần nếu không bị 
ngăn trở, thì đến trường cũng không hăng hái. Phụ hoá Thoái thần 
thì văn chương càng kém. Quan hoá Thoái thần thì đến lúc đầu bạc 
thi cũng không đậu. 


Cần xem chương Tấn thần để tham khảo. 


(1) Quả này phải luận đến hào nhị Ngọ hoả là Quan tỉnh hoá hồi đầu sinh, hào 
này trợ cho Thế. 
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19. 8} Hộ ít E l‡ # lỆ ất ‡k 1, 

Tài lâm Bạch Hổ trì Thân vi tiền chẩm khối 

(Tài trì Thế lâm Bạch Hổ chịu tang trước khi thì) 

Xưa cho Tài lâm Bạch Hổ là có tang cha mẹ. Nhưng không chỉ lâm 
Bạch Hổ mà gặp Tài trì Thế hoặc trong quẻ Tài động, Phụ Mẫu hưu tù 
Không Phá cùng Tài động hoá Phụ, Phụ động hoá Tài đều ứng nghiệm cả. 

20. # ‡} 1ø X 7k # È 4 Ủ RE 

# đt R 1B TH ®# sĩ > XẾ 
Càn quái như thiên diệc yếu Quan, Phụ lưỡng vượng 
Lôi thanh như Chấn do hữu Không, Phá chỉ hiểm. 


(Quê Càn như trời cũng cần Quan, Phụ đều vượng - Quẻ Chấn như 
tiếng sấm cũng còn ngại Không Phá) 


Xưa cho quê Càn và Chấn là tốt, ta có kinh nghiệm cần Quan, Phụ 
đều vượng mới tốt, nếu không thì chẳng tốt gì 
2l. 3 ¡+ 3| ›‡ # # /ñ êm C 
% !È 2 s J8 Äị # H + 
Suy vượng khắc xung khinh trọng tu nghỉ tế ngoạn 
Mộ Tuyệt Không Phá ứng kỳ chương nội tường chỉ. 
(Suy, vượng, khắc, xung cần xem nặng hay nhẹ 
Mộ, Tuyệt, Không, Phá nên xem kỹ trong chương Ứng kỳ) 


Chương Ứng kỳ nên ghi nhớ từng trường hợp, xem loại gì cũng hỏi 
đến ứng kỳ, phải thông biến mà định. 


Phàm gặp Dụng thần suy cần có gốc, vượng nên trung hoà, khắc 
cần được cứu, xung cần gặp hợp. 
22. % # n£ ‡H ất $: #k I 
# +# # ® # 4+ 
Văn nghi vượng tướng tối ky hưu tù 
Quan nghỉ sinh Thân bất nghi khắc Thế 
(Phụ cần vượng tướng, ky nhất là hưu tù 
Quan nên sinh Thế, không nên khắc Thế) 
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- Phụ và Thế vượng tướng nên được Nhật Nguyệt và động hào 
sinh phò, hoặc động hoá cát, thì bài làm không có sơ hở. Thi cử siêu 
đẳng nếu hai hào này vượng tướng mà được sinh. Vượng mà không 
được sinh, tướng mà không được phò nhưng không hình xung khắc phá 
là hạng hai. Nếu một hào bị hình xung là bạng kém hơn nữa. 


Dã Hạc nói: “Phép xem tuy như thế nhưng cân phải linh động, 
phải xem nặng nhẹ giữa hai hào Phụ và Thế. Quề toàn mỹ là Thế, Phụ 
cũng vượng, được sinh phò mà không bị hình khắc, tức bài làm hạng 
nhất. Nếu có sinh phò mà biến xung, gặp quẻ Phản ngâm, Phục ngâm, 
hoá khắc tuyệt tức bài làm sơ hở. Phụ hào bị khắc mà không được cứu 
tất khó tránh bị bôi xoá. Thế hào bị khắc mà được phò trợ tất được cấp 
trên khoan dung”. 


Giác Tử nói: “Đó là liệt kê Phụ hào suy vượng để định các hạng 
đậu hỏng”. 

Dịch Mạo lại bảo “Quể có Tấn thần thì thi đậu thượng đẳng, quả 
hoá Thoái thần thì đậu hạ đẳng”. Nếu quẻ chẳng có Tấn, Thoái thì làm 
sao mà định? 

Vd: Ngày Ất Tị tháng Thân xem Tuế khảo? được quẻ Đại Quá 
biến thành Đỉnh: 


Mùi —_—_ — Tài(hoáTi) 

° Dậu —ẽ  §ẽÊS:sn (hoá Mùi) 
Hị ———— Phụ- THỂ 
Dậu —_—— Quan 
Hợi ——Ð_'`¬‹ 
Sửu —_— —— Tài-ỨNG 


Dã Hạc nói: Có người từng luận Tài Mùi thổ động khắc Thế là 
không thông biến. Quẻ này Hợi thuỷ Phụ hào trì Thế được tháng Thân 
sinh thì văn chương vượng mà bản thân cũng vượng. Thế được ngày Tị 
xung là ám động. Mùi thổ Tài hào tuy động mà sinh trợ Dậu kim Quan 
tỉnh, Quan lại sinh Thế, tất liên tục tương sinh thì văn chương như 
gấm thêm hoa. Tài sinh Quan vượng là thuộc hạng ưu việt, được trợ 
cấp lương bổng. 


Sau quả đậu cao và được trợ cấp. 


(1) Tức kỳ thi tổ chức hằng năm đế tuyển sinh vào các trường học ở Kinh hoặc 
các tỉnh. 
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Dã Hạc nói: Nói chung gặp quẻ Lục xung, biến xung hoặc sáu 
hào loạn động, nếu Phụ vượng, Thế vượng đi thi thuộc hạng bình 
thường. Nếu Phụ suy, bị khắc cùng Thế hưu tù bị khắc, hay biến hung 
là hạng thi hỏng chẳng nghi ngờ gì nữa. 

23. ít # tr ‡8 + lễ 15 Ñ ãi . E, 


đÉ 3È fx 5ù 3 §k àU X: 8 l{#, 

Phục tàng vượng tướng Thế tao thương, thưởng phạt tịnh kiến 

Phi thần vô trợ Thân vô khắc vinh nhục vô thi. 

(Phục mà vượng tướng, Thế bị khắc hại,thưởng phạt đều có 

Phi thần không được trợ, Thế không bị khắc chẳng có thưởng 
phạt) ỹ 

— Phụ hào xuất hiện, không vượng không suy, tuy không được sinh 
phò cũng chẳng bị khắc chế, mà Thế hào không bị xung khắc có thể 
xếp hạng trung bình. 


Vả: Ngày Ất Mão tháng Ngọ xem Tuế khảo được quẻ Địa Thiên 
Thái: 


Tuất ——— —— Tử-ỨNG 

Thân —ẽ Tài 

Ngọ — — ÐHạnh h 

Thìn Huynh - THỂ 

Dần —__—— Quan - phục Tị - Phụ 
Tí —==—ễ TẢ 


Ngọ hoả Phụ Mẫu là Nguyệt kiến mà trong quẻ TỊ hoả phục dưới 
hào Dần mộc, vượng lại được Phi thần sinh, nhưng không nên để Nhật 
thần khắc Thế, nên thi hồng, nhưng nhờ tôn sư để ý đến chữ viết mà 
tuyển vào hạng thứ ba. 


Sau mới biết Tị, Ngọ hoả vượng này không phải là văn chương mà 
là chữ viết ngay ngắn. Quê loại này tuy nhiều nhưng gặp như trường 
hợp này hiếm, nên để lại làm mẫu. 

4. ⁄\ nr 8 #t MỈ l # ¡lễ 

# #24 # št†t‡ttX 

Phụ vượng Quan hưng kham kỳ thủ tuyển 

Quan suy Phụ phát diệc hứa luân thu 
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(Phụ vượng, Quan hưng rồi cũng đậu đầu 
Quan suy Phụ động cũng được tuyển chọn) 


Quan trì Thế được Nhật Nguyệt, động hào sinh hợp thì được 
chọn đậu đầu khỏi phải nghi ngờ. 


Phụ hào trì Thế được Nhật Nguyệt, động hào sinh hợp cũng cần 
Quan hữu khí mới thành danh. 

25. -† #t Bị j# 3+ ‡† 'P XÉ tử ;È z 

Tử hưng Tài phát ư quái trung nan đu Phán thuý®' ˆ 

(Tử động, Tài động trong quẻ khó chấn hưng việc học) 

Tử và Tài phát động trong quê khó học hành. Tử động khắc Quan, 
Tài động khắc Phụ. Hoặc hai hào này cũng không nên trì Thế. 

26. røt # È #£ Ä 6£. Ê 2 Ñ 

Thế phá Thân Không kiêm Mộ Tuyệt tái phấn vân song? 


(Thế bị phá, Thân lâm Không cùng Mộ, Tuyệt lại gắng sức học 
hành) 


Thế hào bị Không Phá Mộ Tuyệt, hoặc bị Nhật Nguyệt, động hào 
xung khắc cùng biến hung thì không được toại chí. 
2ï. 2\ tt iŸ {8 lk đa 4 $# 
* it, #8 
Phụ vượng tao thương thu nhi phục khí 
Xung trung phùng hợp kiến khí phục thu 
(Phụ vượng nhưng bị thương khác được thu nhận rồi gạt bỏ 
Xung mà lại được hợp thì bị vất bỏ mà sau lại thu nhận) 


— Phụ Mẫu nếu vượng tướng mà biến hưu tù, Không Phá Mộ Tuyệt, 
hoá xung khắc thì trước thâu nhận mà sau lại bỏ đi. 


(1) Phán là tên sông, Phán thuỷ hay Phán cung là cung xây ven sông Phán, nơi 
học tập của các chư hầu, sau dùng để chỉ “chấn hưng việc học”, “mở mang học 
đường”. 

(2) Vân là loại cổ có hương để diệt mối mọt. Vân song là “thư trai” (nhà đọc sách). 
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Thế hào, Phụ hào động mà bị xung, nếu được Nhật Nguyệt, động 
hào tương hợp là xung trung phùng hợp thì đã vất bố mà sau lại thâu 
nhận®., ' 

28.2 & #0 @ t6 3 

$\ 4t,1E ‡? H & H #4 

Phụ suy biến vượng đũ xuất đũ kỳ 

Phụ hoá thoái thần nhật trường nhật đoản 

(Phụ suy mà biến vượng thì càng ngày càng hay- Phụ hoá Thoái 
thần trước hay sau đở) 

Phụ hào suy động mà hoá vượng, hoá hôi đầu sinh, hoá Tấn thần 
thì văn chương đắc ý, càng lúc càng hay. Phụ không nên hoá Thoái 
thần, vượng mà hoá Thoái thì trước làm bài được mà sau thì không 
được. Nếu Phụ suy mà hoá Thoái, cùng hoá Không Phá Mộ Tuyệt, 
hoá hồi đầu khắc thì đi thi cũng vô ích. 

Vd: Ngày Bính Thân tháng Hợi xem đạo khảo”) được quê Phong 
biến Cách: 

Tuất =—___ =—— Quan : 
x Thân _—_—_ — Phụ (hoá Dậu)- THỂ 


Ngọ =————ễ— Tải 

Hợi ———ễ §''";nh 

Sửu — -——- Quan-ỨNG 
Mão —_————— Tử 


Phụ Mẫu trì Thế hoá Tấn thần, Quan tỉnh là Nhật thần sinh 
Thế, văn chương càng ngày càng hay, tất đậu đầu. 
Quả sau đậu đầu. l 
Vd: Ngày Nhâm Tí tháng Mão xem đạo khảo được quẻ Tiểu Súc 
Mão —_—————— klHuynh : 
Mùi ——— — Tài-ỨNG 
Thn =—_——— Tài (phục Dậu) 


Dần =—=————— Huynh 
Tí —— "+ -THẾ 


(1) Câu này áp dụng cho hào Phụ nên chỉ bài làm trong lúc thi cử. 
(2) Đạo là đơn vị hành chính, thi cử tại cấp xã huyện là “tiểu khảo”, rồi đến “đạo 
khảo”, rồi “khảo phủ”... 


đ11 


Đoán rằng: Tí thuỷ là Phụ Mẫu lâm Nhật thần, vượng mà trì 
Thế nên văn chương đắc ý, nhưng không nên Dậu kim Quan tỉnh bị 
Nguyệt phá, nên phục mà chẳng lộ được, nhờ hợp với Phi thân là 
Thìn tức Phá gặp Hợp. Nếu thi vào tháng ba tất được chọn. 

Vd: Ngày Định TỊ tháng Thìn xem khảo thí được quẻ Cách biến 
Ký Tế: 


Mùi — =—_— Quan 

Dậu ¬——=—=Fr`. 3 
° Hị  _—__——_——— Huynh (hoá Thân) - THẾ 

Hợi .=.H....\ 

Sửu —  —_— Q.n 

Mão Tử - ỨNG 


Phần trước có nói Phụ suy biến vượng là tốt. Quẻ này Thế hào là 
Hợi thuỷ bị Nhật xung Nguyệt khắc nhưng nhờ hoá hồi đầu sinh nên 
được chọn đậu. 
II. HOẠN LỘ 


Đường làm quan xưa cũng như nay lúc lên lúc xuống, khi làm nơi 
này, lúc đổi đi nơi khác, khi thì chờ đợi bổ dụng. Có thể tóm tắt trong 
mấy chữ Thiên (Đổi đi), Thăng (lên chức), Hầu bổ (chờ bổ dụng). 


I. # §*%# #71 # lỳW 
Bị 3x 8 É É Š + # 
Quan tước vinh thân tu nghỉ trì Thế 
Tài lộc ân dưỡng tối hỷ sinh Thân 
(Quan tước làm vẻ vang thân mình nên trì Thế 
Tài lộc là ân nuôi dưỡng mừng nhất là sinh Thế) 


Thế hào phát động hoá Quan tỉnh sinh Thế, hay Quan vượng trì 
Thế cùng Nhật Nguyệt làm Quan tỉnh sinh hợp Thế hào đều tốt. 


Lại có câu: “Tài động sinh Quan đắc mỹ khuyết - Quan lâm Nhật 
Nguyệt tất siêu thiên” (Tài động sinh Quan thì được chỗ khuyết tốt- 
Quan lâm Nhật Nguyệt thì thăng lên chức cao). 


2. ?#1ltt wšH 
'È 12 sk ?Y 2J 8#, Et 1É 
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Tứ Tôn trì Thế hưu vọng vinh trừ 

Quan vị Phá Không vật tư thăng tuyển 

(Tử Tôn trì Thế chớ mong lên chức 

Quan bị Phá Không đừng nghĩ đến thăng chức hoặc tuyển dụng) 


Quan Quỷ trì Thế, Tử Tôn trong quê động không có cơ hội thăng 
tiến. Quan bị Không Phá Mộ Tuyệt hoặc động biến hung thì chưa được 
thăng chức hoặc bổ dụng. 


9.8 8 4/8 2 iEe 
Vũ lộ thừa ân hợp trung phùng hợp 
(Hưởng ân mưa móc là trong Hợp gặp Hợp) 


Thế và Quan tỉnh tạo thành tam hợp cục sinh Thế, hoặc Thế ở 
trong Cục, cùng với Quan tỉnh trì Thế được Nhật Nguyệt, động hào 
tương hợp, hoặc gặp được quẻ Lục hợp, hoặc quê động biến Lục hợp 
đều có ngày được ân tức, 

Vd: Ngày Ất Hợi tháng Thân xem có được điển khuyết hay không, 
được quẻ Tỉnh biến Tiết: 


Tí — — ` : 
Tuất —__—_——— Tài-THẾ 
Thân — Quan 

0 Dậu —©›^: (<< Si) 
Hợi —_—_———— Phụ-ỨNG 

x Sửu —— =—' Ti (hoáT)) 


Đoán rằng: Tị Dậu Sửu hợp thành Quan cục sinh Ứng mà không sinh 
Thế, đúng là xuất hiện mà vô tình, chỗ điển khuyết này tất chẳng được. 

Hỏi: Vì sao? 

Đáp: Quan sinh Ứng hào thì chắc chắn chẳng được. 

Quá chỗ khuyết này có người khác điền vào. 

4.6LZ kME:f Lưn? 

Phong vân vị tế xung thượng gia xung 

(Chưa gặp hội phong vân vì xung lại thêm xung) 


(1) Tức vua ban ân. 
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Thế, Quan không vượng lại gặp quê Lục xung, hoặc Quan bị 
Nhật Nguyệt tương xung, hay quẻ Lục xung biến Lục xung là chưa 
gặp được hội rồng mây. 


5. 7L? # ##k ẤL 5L lá RE] Et lệ CÀ §. 3H 
Nguyên thần suy tĩnh, tiết khí hào dao vấn thăng thiên dĩ vô kỳ. 


(Nguyên thần suy tĩnh, hào động làm tiết khí hỏi lên chức chẳng 
có cơ hội) 


Giả như Quan hào thuộc Mộc, Nguyên thần là hào thuỷ suy mà 
không động, trong lúc đó hào Hoả động làm tiết khí Quan hào, Ngoài 
ra cứ phỏng theo như thế. 

6. + 4š # #6 # 118 ‡t # #Hữn ØL EP 

Thế hào phát động, Quan hoá Tấn thân vọng vinh trừ nhi tại tức 


(Thế hào động, quan hoá Tấn thần, mong nhậm chức cao thì được 
ngay) 
Thế hào phát động hoặc động hoá cát, hoặc có Lộc Mã Quí Nhân 
tại Thế, cùng Quan động hoá cát thì phú quí đến tay. 
# øk ứu #k# 
3 iã % ữu 7R EỲ 
Thế Quan phá nhi hưu vọng 
Thế Phúc không nhỉ diệc thăng 
(Thế và Quan bị Phá đừng hi vọng 
Thế, Tử lâm Không mà cũng thăng chức) 


Thế hào lâm Nguyệt Phá nếu Quan tinh trì Thế không chỉ không 
được thăng tuyển mà phòng những rắc rối khác. 


Tử Tôn trì Thế gặp Tuần Không cũng không thể thăng chức. 
Nhưng nếu xem việc nội trong đôi ba ngày thì được. Vì sao thế? Vì 
Tử hào chưa xuất Không nên không thể khắc Quan tỉnh. 


Dã Hạc nói: Nội trong ba ngày thì được lên chức, nhưng sau khi 
lên chức thì chết. 


Vd: Ngày Mậu Dần tháng Thân xem có được sai phái không, được 
quẻ Trạch Thiên Quải: 
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Mùi — —— Huynh 

Dậu —_—_———.— Tử- THẾ - KHÔNG 
Hi. —_——_—_ Tài 

Thn —_——_——— Huynh 

Dân Quan - ỨNG 

Tí Tài 


Đoán rằng: Tứ Tôn trì Thế thì lần này không được sai phái, vả 
lại Thế lâm Không thì cũng chẳng được. 


Nào ngờ không quá ba ngày thì được cử đi, giữa đường thì chết. 


Cho nên nội trong ba ngày thì được vì Tử chưa xuất Không, mà 


giữa đường chết vì Thế lâm Không. 


— Lại vào ngày Canh Thìn tháng Dân, xem được quê Thuỷ Thiên 


Nhu: 
Tí — =—— lài 
Tuất —__————— Huynh : 
Thân ——_Ắ —— Tử- KHÔNG - THẾ 
Thn — _——— Huynh 
Dân Quan 
Tí Tài - ỨNG 


Ta thường xem những quẻ không nghiệm thì ghi khắc trong lòng, 
nên gặp quẻ này mới hiểu được quẻ trước đây. Quẻ này cũng Tử Tôn trì 
Thế lâm Không, cũng chỉ việc nội trong ba ngày nên đoán là được. Và 


cũng ra khỏi hai tháng thì chết, 


Vd: Ngày Định Sửu tháng Thìn xem tuyển dụng được quê Tiệm 


biến Quan: 


Mão — 
Tị ———=- 
Mùi =——_ _—. 
oKHÔNG Thân ___—_._ 
Ngọ — =—=— 


Quan - ỨNG 

Phụ 

Huynh & 
Tử (hoá Mão) - THÊ 
Phụ 

Huynh 


(1) Quẻ này khác với quê trước vì xem vào tháng Dân mà gặp quẻ 'Tĩnh nên hào 
Quan Dân mộc xem như vượng động, hợp với hào Tuất bị Nhật thần xung động 
tạo thành tam hợp Quan Cục Ngọ hoả vượng, nên Thế hào ở Thân kim lâm 
Không được Nhật thần sinh, nhưng khi xuất Không qua khỏi tháng ba (Thìn) 


thì bị Quan cục khắc mà chết. 
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Quê này với quẻ trước phần lớn giống nhau, chỉ khác nhau phần 
nhỏ. Hai quẻ trước Thế trì Tử Tôn lâm Không nhưng không động, quê 
này động biến Quan. Vì thế xem việc trong hai ba ngày Tử Tôn chưa 
xuất Không nên đoán được. 


Quả sau được tuyển dụng. Trong vòng 6 ngày sau thì con chết. 
Người này đến trấn nhậm 8 tháng thì chết, ứng với Tử và Thế cùng 
biến thành Quỷ”). 


Dã Hạc bảo: Những quê sau xem được nghiệm vì nhờ ghi nhớ quẻ 
đầu tiên, nếu quên thì đã mất linh nghiệm. 
s, WÑ ^#iHmắ#fR 
B144 33 #718 ®S 
Tuỳ Quan nhập Mộ, Thế vượng giả quan thăng 
Trợ Quỷ thương Thân, Thân suy giả hoạ chí 
(Tuỳ Quỷ nhập Mộ, Thế vượng thì thăng quan 
Giúp Quỷ hại Thân, Thân suy thì hoạ đến) 


Xưa cho “tuỳ Quỷ nhập Mộ”, “trợ Quỷ thương Thân” là hung. Ta 
có kinh nghiệm Thế vượng mà Nguyên thần động thì thăng chức, 
nếu Thế hưu tù thì hoạ đến. 


Vd: Ngày Ất Mùi tháng Dân xem lên chức được quẻ Tỉ biến Quan 


x Tí — —— Tài (hoá Mùi) -ỨNG 
Tuất Huynh 
Thân —_——_ ——_ Tử 
Mão —_—_ ——_ Quan- THẾ 
Tị ]—_——. m—— Phụ 
Mùi — =— '!¬prhh 


Đoán rằng: Quan hào là Mão mộc vượng trì Thế, được Tí thuỷ Tài 
hào động sinh, tuy Thế nhập Mộ ở Nhật thần nhưng được sinh nên 
chẳng hại gì. 


Quả được thăng chức vào tháng Hợi. 


(1) Quê này ứng với việc sống chết trọng đại, hào Thế tuy hoá Quỷ nhưng động 
nên hữu khí, phải có Thái Tuế mới quyết định được nhưng không nói rõ xem 
vào năm nào. 
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~ Lại. ngày Tân Dậu tháng Tuất xem tháng nào được bổ làm 
quan, được quẻ Kiến biến thành Nhu: 


Tí dimơớG Tmmimœ. ' TỪ, 
Tuất —__————— Phụ 
Thân —— — Huynh -THẾ 
Thân —__———— Huynh 
x Ngg  =—— — Quan (hoá Dân) 


x Thn =—— =— Phụ Goá T? - ỨNG 


Đoán rằng: Dân mộc Tài hào trợ Quan Ngọ hoả khắc Thế, nhưng 
nhờ Thìn thổ động sinh Thế, nên Ngọ hoả tham sinh quên khắc. Năm 
nay mùa đông tất được bổ dụng. 


Quả ứng vào mùa đông vì Thìn thổ hoá Tí thuỷ lâm Không, nên 
xuất Không vào tháng Tí vậy®'. 
9. +ÈL822LÁ 
x<=*®#@Âwä 
Cổ dĩ Tấn, Thăng vi cát 
Hựu vân Truân, Kiến vi hung 
(Xưa lấy quẻ Tấn, quẻ Thăng làm tốt 
Lại bảo quẻ Truân, quẻ Kiển là hung) 


- Quê Tấn và Thăng thường được nghiệm cũng là do Thế hào 
đắc địa, nếu thất hãm thì cũng chẳng tốt. Quẻ Truân, Kiến nếu được 
Thế hào vượng cũng thăng quan. 


II. NHIỆM SỞ 

Theo cổ pháp thì Quan thuộc kim sẽ ứng tại phương tây, Quan 
thuộc Thổ, Mộc ứng phương đông, Thuỷ ứng phương bắc, Hoả ứng 
phương nam. 

Dã Hạc bảo: Ta thường nghiệm thấy Quan mộc ứng Sơn Đông 
nhưng cũng ứng với Quảng Đông, Quan kim tuy ứng với Sơn Thiểm, 


(1) Tức quê này nhờ có Thìn thổ làm trung gian, Ngọ hoá sinh Thìn thổ, Thìn thổ 
sinh Thế Thân kim, nhưng Thìn thổ hoá Không thành mất tác dụng, phải chờ 
đến tháng thực Không tức tháng Tí vậy. 
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nhưng lại cũng ứng với Quảng Tây, Giang Tây. Lại từ nơi mình ở mà 
phân ra nam bắc đông tây để đoán®), 

Như ngày Kỷ Tị tháng Mùi, ở kinh đô xem đổi đi nơi nào, được quê 
Qui Muội biến Giải: 


Tuất —_— ——_ Phụ-ỨNG 
Thân — Huynh 
Ngọ ^——>= ©S‹^n : 
Sửu — — 'h.-THÊ 
Mão Tài 

° Tị Quan (hoá Dân) 


Lúc đó tại trấn Sơn Đông có hai chỗ khuyết. Quẻ này Quan tỉnh là 
Tị hoả nên đổi đi Trấn Định. 
Người xem hỏi: Vì sao? 


Đáp: Tị hoả Quan tỉnh ứng với phương Nam, tất ứng với Trấn 
Định vì nơi này ở phía nam của kinh đô. 


Sau quả nghiệm như thế. 

Tại dùng hào sơ làm nội địa, hào ngũ lục làm nơi biên giới. 

~ Ứng với hào sơ là Thế và Quan ở hào sơ 

~ Ứng với hào ngũ lục là Thế ở hào ngũ và Quan ở hào lục, hoặc 
Thế ở hào lục mà Quan ở hào ngũ. 

— Tại các hào nhị, tam và tứ thì dùng ngũ hành mà đoán. 


Vd: Ngày Quí Mùi tháng Sửu xem thăng chức đổi đi nơi nào, được 
quê Cổ: 


Dần —_—___———_—- Huynh-ỨNG 
Tí — —— hạ 

Tuất —_. —— Tài : 
Dậu ———sQ›‹2n-THÊ 
Hợi —_—_—— __S Phụ 

Sửu m— =-. Tải 


(1) Ngày nay xem cũng dùng ngũ hành và nội ngoại quái. Lấy nơi ở của người xem 
mà định, với nội thì ở trong tỉnh, ngoại thì khỏi tỉnh chẳng hạn. Xem những 
việc liên quan đến vị trí cũng dùng cách này. 
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Đoán rằng: Dậu Quan trì Thế nên sẽ trấn nhậm ở phương Tây. 
Sang năm thì chuyển. 


Quả nghiệm như vậy. 
Vd: Ngày Giáp Tuất tháng Dần xem thăng quan ở nơi nào, được 
quẻ Chấn: 


Tuất —__ __—_ Tài-THẾ 


Thân — § Guan 

Ngọ Tử 

Thìn — Tài-ỨNG 
Dần —_— .„__ Huynh 

Tí — — trụ 


Ta còn nhớ quẻ trước Quan tỉnh Dậu kim trì Thế, từng đoán ở 
phương Tây. Nay quề này Quan tỉnh thuộc kim tức phương Tây, lại 
thấy Thế ở hào lục, là ở nơi biên giới, nên mới hỏi: “Ở Thiểm Tây có 
vùng biên giới không?” 

Đáp: Có. Đó là vùng Khánh Dương. 

Ta nói: Sẽ đổi đến nơi ấy. 

Quả thăng chức và đối đi Khánh Dương. 


Dã Hạc nói: Đại khái hỏi về nơi chốn, tuy có nghiệm nhưng 
không bằng hỏi ngay chỗ khuyết ấy có được hay không” như hỏi: có 
được điển vào chỗ khuyết ấy không? Có được vào Hàn Lâm Viện 
không? Có được làm quan Khoa đạo không? Có được làm quan Phủ, 
Huyện không? Nếu Quan tỉnh trì Thế, Quan động sinh hợp Thế tất 
được. Nếu hợp Cục là Quan mà sinh Thế cũng được. Gặp Thế Không, 
Thế Phá và Quan Không, Quan Phá tất không được. Tử Tôn trì Thế, 
Tử Tôn phát động cũng không được. Quan lâm Ứng hào không được. 
Tam hợp Quan cục sinh Ứng cũng không được. 


(1) Nay cũng thấy ứng nghiệm với ngũ hành và hào ngũ lục. Nhưng Thế, Quan 
phải vượng động. Thường động ở nội quái thì chẳng đi xa, động ở ngoại 
quái thì ra khỏi nơi ở. Ở hào ngũ thường đi tính xa khác, ở hào lục thì đi 
nước ngoài. Nếu Thế Quan động biến hung thường muốn đi nà chẳng được. 
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IV. CÔNG VỤ 


1. # r† H} # tt iê äñ đt 
† l4 3 1$ 18 È 
Quan vượng Tài hưng sĩ đỗ hiển hách 
Tử dao Huynh động giảm bổng hưu quan 
(Quan vượng, Tài hưng thì đường làm quan hiến hách 
Tử động, Huynh động bị phạt giảm lương, bị thôi quan) 


- Quan động được sinh phò, động hoá cát; Thế vượng, Tài vượng 
hoặc Tài vượng sinh Thế thì đường làm quan không có sóng gió, được 
đân khâm phục. 


- Quan lâm Nhật Nguyệt sinh hợp Thế hào, tam hợp Quan cục 
sinh hợp Thế, hoặc Quan tinh trì Thế được Nhật Nguyệt sinh phò 
củng. Tuế ngũ lại sinh hợp thì được gần vua, sẽ có ân súng đặc biệt, 
nếu nhậm chức ngoài kinh thì hiển hách. 


- Huynh Đệ trì Thế, Huynh Đệ động thì hao tán tài vật, bổng lộc 
bị giảm. Tử trì Thế hoặc Tử động thì mất quan chức. Nếu Quan tỉnh 
hưu tù được phò trợ, Tử động mà bị chế thì chỉ giáng cấp mà thôi. 

2. # t£ Z4 #4 :ä HÀ đã 4h 

4# ®@t£ 8 8 Z # 

Quan vượng Huynh hưng thanh phong lưỡng tụ 

Phụ phát Quỷ vượng ân lộ tam tích. 

(Quan vượng, Huynh hưng, gió mát hai tay áo” 

Phụ động, Quỷ vượng được ân vua làm quan lớn) 


- Huynh động tuy là thân giảm bổng lộc, hao tán tiền nhưng 
không nên chấp, vì Quan vượng là làm quan nhưng thanh liêm ngay 
thẳng, của phi nghĩa không lấy, chẳng phải là không có tiễn. 


Quan vượng mà Tài lâm Không Phá cũng đoán như thế, 
- Thế vượng, Quan vượng lâm Tuế ngũ, hoặc lâm Nhật Nguyệt 


(1) Ý nói thanh liêm, ở đây dùng chữ “thanh” với nghĩa “trong sạch”, nhưng lại đi 
với “phong” nên có nghĩa là “mát mề”. . 
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được sinh phò, thì trấn nhậm ở bên ngoài kinh nhưng sẽ được tiến 
cử gần vua; còn nếu có địa vị cao thì được phong tặng. 

3.3L É 1 # l2 2É 

Huynh Quỷ an ninh, địa phương thiểu sự 

(Huynh và Quỷ không động thì địa phương trấn nhậm ít việc rắc rối) 

Huynh, Quỷ nếu loạn động trong quê là điểm địa phương trấn 
nhậm loạn lạc chẳng an ninh. 

4.H ñÑ:?àl HE? 2 

Nhật Nguyệt xung khắc, phi báng đa chiêu 

ŒBị Nhật Nguyệt xung khắc thì rước nhiều phi báng) 

— Nhật Nguyệt khắc Quan hoặc khắc Thế hào, cùng Chu Tước, 
Đằng Xà khắc Thế hào mà Thế lại hưu tù thì hoạ không nhẹ. Nếu Thế 
vượng tướng được cứu giúp thì dễ sinh thị phi, nên xét lại chính sự để 
tránh lâm lỗi. 

¬ Quan Quý khắc Thế, Thế vượng Quan suy cũng chủ bị phỉ báng. 
Nếu Thế suy Quan vượng nếu lâm Chu Tước tất bị vạch tội. 

B5. {L t& 2P ›} $Ẻ $- 2a lở IÊ HÀ 

Hoá Tấn thần, xung biến hợp gia quan tấn chức 

(Hoá Tấn thần, xung biến hợp thì thăng quan tiến chức) 

- Thế hào vượng tướng, Quan hoá Tấn thân hoặc Quan tỉnh 
vượng tướng, Thế hoá Tấn thần cùng Thế Quan đắc địa, Tài hoá Tấn 
thân đều có thăng tước. 

6. É g8 z^. <Z # E11 6/8 

Hào Phản ngâm, nhập tam Mộ, phản phục hôn dung 

(Gặp quẻ Phản ngâm, nhập Mộ, tráo trở không rõ ràng) 

- Quê gặp Phản ngâm thì thân không yên, nếu được Thế và 
Quan vượng tướng nhất định được thăng chức, nếu Thế và Quan suy 
thì bị giáng chức, mà còn âu lo. Thế và Quan bị xung bị khắc thì có 
hoạ không ngờ được. 

- Thế hào hưu tù bị khắc, hoá Mộ, nhập Mộ việc nhiều tráo trở 
mà bị tai hoạ. Thế nếu hữu khí mà nhập Mộ, hoá Mộ cũng chủ tối tăm 
mơ hồ. 
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17. trại 8 È SA 
‡?*1t£#*® 8 # & 

Thế phá Huynh không cư quan bất cửu 

Thân suy hoá Quỷ mệnh tận đương nguy 

(Thế bị phá, Huynh lâm không làm quan chẳng lâu 

Thân suy, biến thành Quỷ tính mệnh đang gặp nguy) 

- Thế phá, Thế không, Quan phá, Quan không thì giữ chức vụ 
không lâu. Thế suy động hoá Quỷ cùng hoá hồi đầu khắc, nên phòng 
tính mệnh lâm nguy. 

8. +4? ứaiE Ê ml 2 l 

Thế hoá Quan nhi thoái Quan chính quyền đa nhiếp 

(Thế hoá Quan mà Quan vượng nắm nhiều quyền hành) 

— Thế hào vượng tướng, hoá ra Quan tính sinh hợp trợ cho Thế 
thì được nhiều quyển hành. Thế vượng tướng hoá Quan tỉnh mà 
Quan hình Thế, khắc Thế ngược lại bị hại vì quyển hành. Hoá Quan 
tỉnh mà làm tiết khí Thế hào vì quyền hành mà bị liên luy Quan tỉnh 
trì Thế cả hai đều vượng lại trong hai hào này có hào động hoá ra 
Quan trợ củng hợp với Thế cũng chủ nắm nhiều quyển hành. 

9. g7 đu l§ Đụ š tử lI? 

Thế lâm Quan nhi ngộ Mã sai khiển phiền lao 

(Thế lâm Quan nhưng gặp Mã thì bị sai khiến vất vả) 

Quan tỉnh trì Thế mỉnh động, ám động lại lâm Dịch mã tất có sai 
khiến. Nếu Nhật Nguyệt, động hào làm Tài sinh phò thì sai khiến mà 
được lợi. Trong quẻ hào Huynh động, Nhật Nguyệt động hào hình 
khắc Thế hào thì vất vả đền tiền của. Nếu tâm mong được sai khiến 
thì không đợi lâm Dịch mã, chỉ cần Thế động tức có sai khiến. 

10. # â- jš #t 8. @ £ 

Quan hợp Long hưng ân mệnh chí 

(Quan hợp, Long động thì ân mệnh đến) 

—- Thanh Long quan tỉnh trì Thế, hoặc Thế lâm Nhật Nguyệt, 
hoặc Nhật Nguyệt động hào sinh hợp Thế, hoặc Thế lâm hào Tuế 
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ngũ, hoặc Tuế ngũ^) sinh hợp Thế, hoặc Thế, Quan tạo thành tam 
hợp đều là điềm tốt. Nếu địa vị cao thì được ân trên đặc biệt tin 
đùng, nếu địa vị bình thường thì thăng cấp bậc. 

11. 8 E§ #,# ‡t # # 

Tài lâm Hổ động phó âm lai 

(Tài lâm Hổ động thì tin buôn đến) 


— Tài hào tri Thế cùng trong quẻ Tài động, hoặc hào Phụ Mẫu 
hưu tù Không Phá nên phòng có tang. 


Vd: ngày Nhâm Ngọ tháng Dần xem làm quan có yên không, 
được quê Di biến Phệ Hạp: 


Dẳn —_—__———-- Huynh 


Tí —.— Fhụ : 
x Tuất ~_—.. —— Tài (hoá Dậu) - THẾ 

Thn =—_—_ —— Tài 

Dẫn —___ —— Huynh 

Tí Phụ - ỨNG 


Có người bói ra quẻ này hỏi ta rằng: Năm nay xem lưu niên nơi 
trấn nhậm, Thế hào biến Quỷ, tôi rất e ngại. Ta đáp: Thế hào Tuất thổ 
tuy hưu tù nhưng được Ngọ hoả sinh, thân mình không hại gì, phòng 
có tang cha mẹ, 


Người đó hỏi: Tài không lâm Hổ làm sao chỉ tang cha mẹ? 


Đáp: Ông nói không thực tế. Ngày Ngọ xung động Tí thuỷ là Phụ 
Mẫu, bị Tuất thổ Tài hào khắc, Thế lại hoá Quan lâm Không. Tháng 
tám, Chín sẽ thấy hiệu quả. 


Quả có tang vào tháng tám? 


(1) Chỉ Thái Tuế (tức năm ) và hào ngũ trong quê. 

(2) Quẻ này đoán tháng tám hoặc chín do chưa chắc là Tuất hay Dậu, vì Tuất. động 
hoá Dậu. Nhưng vì Dậu lâm Không nên đến tháng Dậu xuất Không thì Tuất, 
sẽ khắc Tí thủy Phụ Mẫu, nên tháng tám mới hợp lý. Nếu không hoá Không 
thì ứng ngay vào tháng Mão hợp Tuất do hào Phụ không có khí. 
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II. LO ÂU CHỐN QUAN TRƯỜNG 
1. ‡#Ðbf # # # ¬ 3à ÑẾ 
8E # ‡‡ + ð HR 8 /8 
Thế vượng Quan sùng ưu tâm thuỷ giải 
Vượng Quan trì Thế hỉ chiếu song mi 
(Thế vượng Quan hưng ]o âu mới hết- Quan vượng trì Thế mặt 
mày hớn hở) 


Thế và Quan vượng thì chẳng lo gì, lại được Nhật Nguyệt, động 
hào sinh phò, hoặc Thế, Quan lâm Nhật Nguyệt cùng động hoá cát thì 
có bị hặc tội cũng chẳng đáng lo, nếu đã bị hặc tội rồi cũng không kết 
án, người bị thanh tra không chỉ khỏi lo sợ mà lại còn được ân súng. 

Phàm Quan vượng trì Thế cũng đoán như vậy. 

Vd: Ngày Mậu Thân tháng Mùi, nhân chậm trễ quân lượng bị hặc 
tội, xem được quê Phong biến Lữ: 

x Tuất ———~Ắ =—— Quan (hoá Tị) 


Thân =——— ~—== Phụ - THỂ 
ÑNgg  —_———— Tài 


Hợi ——s'\\6rnh 
Su —_—_ —— Quan-ỨNG 
° Mão —__—_—_—— Tứ(hoáThìn) 


Đoán rằng: Thế lâm Nhật thần được Quan động sinh, chức vị 
không có gì đáng lo. 


Người xem không cho là như thế. Nào ngờ có kỳ công nên công 
danh được bảo toàn. 


Có người hỏi: Tử Tôn động sao không khắc Quan? 
Đáp: Mão Tuyệt ở Thân nên chỉ được cứu?), 
2. 3á 1 1á ‡£ 3 1L 1ã 
? ®% % s t4 15 
Phúc Thế, Tôn dao, Thân hoá phúc 
Quan không, Quỷ phá, Biến hào thương 
@) Hào Quan là Tuất thổ, xem vào tháng Mùi, lại được hoá hồi đầu sinh, nên 


vượng. Tử Tôn Mão mộc Tuyệt tại Nhật thân lại hợp với hào Quan nên chẳng 
khắc được Quan, mà có khắc cũng khắc không nổi. 
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(Phúc lâm Thế, Tứ dao động, Thân hoá Phúc 

Quan lâm Không, Quỷ gặp Phá, Biến hào thương khắc) 

~ Tử Tôn trì Thế, Tử động trong quẻ, Thế động hoá Tử Tôn. 
Quan lâm Không, Quan bị Nguyệt phá, Quan hoá hồi đầu khác đều 
chủ bãi chức thôi quan. 

Vd: Ngày Định Tị tháng Dân lo bị thanh tra, được quể Lữ biến 
Minh Di: 


ù TỊ ——ễ> Ìl6vhì (hoá Dậu) 
Mùi ~— —— TỶ 
° Dậu —————— Tài (hoá Sửu) - ỨNG 
Thân —_———_ Tài - phục Hợi Quan 
Ngọ — — lạnh „ 
x Thn =——— —— Tử (hóa Mão) - THỂ 
Đoán rằng: Tử Tôn trì Thế tuy hoá hồi đầu khắc, nhưng Thế 
cũng vì vậy mà bị khắc theo. Ngoại quái Tị Dậu hợp thành tam cục 
thuộc Kim, sinh được hào Quan phục, nhưng cũng vô ích. 


Quả bị cách chức. 

3. 7U Ø HỊ + xš tk Ÿi # 

Huynh động Tài không giảm lộc phạt bổng 

(Huynh động, Tài lâm Không thì lộc giảm, bị phạt trừ lương) 

- Huynh trì Thế, Huynh động hoặc Tài phá, Tài lâm Không, 
cùng Tài động hoá hung, nếu Quan vượng thì chỉ bị phạt mất lương 
bổng mà thôi. Nếu Quan thất hãm thì mất cả chức cả lương. 

4.# # £& ảI& Â 4 $ 

Thân suy Quỷ khắc biếm trách lăng nhục 

(Thân suy, quỷ khắc thì bị chê trách, lăng nhục) 

— Thế suy chẳng được sinh phò, lại Tuế ngũ, Nhật Nguyệt, động 
hào hình xung khắc Thế, hoặc Quan động khắc Thế, hoặc Thế tuỳ Quỷ 
nhập Mộ, Thế động hoá Quỷ khắc cùng Hổ, Xà hình khắc Thế hào, 
nhẹ thì biếm (đổi đi xa), nặng thì hình ngục. 


Có người hỏi: Sao lại phân nặng nhẹ? 


Đáp: Nhẹ là Thế hào được cứu, còn nặng là đã hưu tù mà còn bị 
khắc nữa. 
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ð. ‡† đ# tt 6 1X AT BỊ ^ 

Quái tĩnh Thế không Quan hựu hãm, lâm hạ nhàn nhân 

(Quái tĩnh, Thế lâm Không, Quan bị hãm là kẻ an nhàn chốn núi 
rừng?) 

Thế lâm Không là điềm lui về. Quan không phá, hưu tù là bị cách 
chức. 

6. + lộ l# + #4 #t fj St 

Thế hãm phùng sinh, sát hưng hà ngại. 

(Thế hãm được sinh; sát động có sợ gì) 

Dã Hạc nói: Xưa cho Thế lâm Không, sát động là điềm hoạ. Ta 
chẳng cho vậy. Phải biết Ky thần trong quẻ động mà Thế lâm Không 
thì đợi lúc xuất Không sẽ bị hại. Duy Thế lâm Không mà trong quẻ 
Nguyên thần động sinh, thì Ky thân động cũng vô hại đợi ngày xuất 
Không, Ky thân sẽ sinh Nguyên thần, Nguyên thần lại sinh Thế. 

ï. # # wlá # 5 # đ 

Quan long Thế hãm, thân nhục quan tên 

(Quan vượng, Thế hãm thì thân chịu nhục mà chức vị còn) 

Xưa lại cho rằng nếu Quan phục ở Thế, nếu chẳng lâm Không thì 
chức vị còn. Gặp việc hung mà Quan trì Thế, hay Quan vượng phục 
dưới Thế thì tuy bị trách phạt nhưng chức vị vẫn còn. 

Dã Hạc nói: Thế hào bị hào ngũ khắc, nếu được vượng Quan sinh 
hợp Thế hào, cùng Quan vượng trì Thế, tuy bị nhục nhưng được phục 
hồi quan chức. 


Vd: Ngày Mậu Thìn tháng Sửu xem bị hặc tội, được quê Tỉnh biến 
Trung Phu: l 


X Tí —_ — Phụ(hoá Mão) 
Tuất: —_____ Tài- THỂ 
Thân ._.—_~ =— Quan 

° Dậu ——— ©›a:(h‹sáS¿a) 
Hị  —_—__—_———_- Phụ-ỨNG 

X Sữm — — Ti(hoáT)) 


(1) Tức về hưu. 
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Người này đến xem vì nhân có quan Đốc phủ mới đến nhậm 
chức, sợ bị hặc tội. 


Ta bảo: Quẻ này hết sức lạ, Thế lâm Không mà gặp Nhật xung, 
thì thành bất Không. Thế Không bị khắc mà bị ám động, chắng bị 
hặc tội nhưng bị đổi đi. 

Người xem hỏi: Đã không trách tội sao lại bị đổi đi? 

Đáp: Thế ám động tất chủ di động. Nội quái Tị Dậu Sửu hợp 
thành Quan cục sinh Ứng tất chủ chức vị của mình có người khác thay. 


Sau nhân có chỗ khuyết, nên quan trên điều động người khác đến 
thay thế chỗ người này, để đưa người này về Kinh điển khuyết. Cho 
thấy Thần đã tiên liệu trước. 

8. #t£ # lá f2. + # + 

Thân vượng, Quan hãm vị khứ thân an 

(Thân vượng mà Quan hãm thì mất chức vị mà thân thì an ổn) 


Thế hào vượng tướng không bị khắc thương. Quan phá, Quan không, 
quan bị hình xung khắc hại hoặc động biến hung, thì Quan chức bị mất 
mà thân chẳng bị khắc thương. 


IV. MỨC ĐỘ CÔNG DANH 


Ngày xưa qui định phép xem với Thuỷ là 1, Hoả là 2, Mộc là 3, 
Kim là 4 và Thổ là 5. Như Quan lâm Hoá là nhị phẩm; Quan tỉnh thuộc 
Thuỷ là nhất phẩm. 

Dã Hạc nói: “Chỉ có chừng ấy số thì làm quan đến công hầu làm 
sao mà định được. Quan vốn chia làm cửu phẩm là số thì chỉ đến 5, 
thế còn 6,7,8,9 làm sao mà định. Ta vốn có phép coi là định rõ coi 
thế nào như: Xem tôi có được công hầu không? Xem tôi có được làm 
tướng không? Xem tôi có được làm quan nhất phẩm không? 

Nếu vượng Quan lâm Nhật nguyệt thì có lúc sẽ được, còn Quan 
bị Phá, hình xung thì suốt đời thất vọng. Tử trì Thế thì như mò trăng 
đáy nước, mà Quan động sinh Thế thì như lấy vật trong túi. Từng có 
viên ấp tế xem tương lai có làm được quan không vào ngày Ất Mão 
tháng Tị được quẻ Lôi Sơn Tiểu Quá, được Ngọ hoả Quan tỉnh trì 
Thế, sau làm quan đến kiểm sự. Lại ngày Ât Hợi tháng Tí có người 
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làm châu trưởng xem tương lai có thể lập được phủ không? liên ba 
quẻ đều Tử Tôn trì Thế, sau quả bị giáng cấp đổi đi”. 

— Lại nhân xem thi Hội thì đậu, mà người xem lại hỏi có thi đỗ 
tiến sĩ không, thì phải tái chiêm. 

Vd: Ngày Giáp Thân tháng Mão được quẻ Tiết biến Kiển: 


Tí — —  ÐXliuynh 

Tuất  ————— Quan 

Thân —_—_ —— Phụ-ỨNG 
b Sửu — — Q\‹an (hoá Thân) 
o Mão —_—— Tử (hoá Ngọ) : 
° Tị —-ỂbBD Tài (hoá Thìn)- THỂ 


Đoán rằng: Xưa cho quẻ Kiển không được tốt, mà ta thì chỉ trọng 
ở Dụng thần. Quẻ này Thế Tị hoả được tháng Mão sinh, ngày Thân 
hợp, lại Thanh Long trì Thế thì đậu Tiến sĩ chẳng nghi ngờ gì nữa. 
Nhưng không đỗ khoa này. 

Người xem hỏi: Tại sao? 

Đáp: Thế hào biến thành Thìn thổ là Quan tỉnh, đến năm Thìn 
mới đậu. 

Người xem nói: Số cũng hợp với điều tôi dự tính là năm Thìn thi 
xong sẽ trở về nhà. 

Đến năm Giáp Thìn, điện thí được đậu đầu. 

Quề này nhờ Dụng thân tốt mà được việc, hà tất dựa vào cổ 
pháp làm gì. 

Xem cho công danh của tăng đạo, y bốc.. cũng không khác gì 
bình thường. Ngày xưa lại dùng Tử Tôn làm Dụng thần mà tránh 
Phụ Mẫu động, vì Phụ động thì khắc Tử, nhưng không đúng lý. 

1. #:š § # + ä # 3 ##Ø 

Tăng đạo, YÝ quan diệc hỷ Quan hào phát động 

(Với Tăng, Đạo, Y quan? cũng mừng được hào Quan phát động) 


(1) Tức làm quan coi cá một phủ. : 

(3) Tăng thuộc Phật gia, Đạo thuộc Tiên gia, Y là quan chữa bệnh. 
Xem cho những quan về bói toán, hoặc những quan coi về lịch số, âm dương... 
cũng thế. 
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Dã Hạc nói: Xem cho tăng, đạo, y quan.. mà lấy Tử Tôn là Dụng 
thần không đúng lý. Nếu người khác đến xem giúp cho họ thì mới lấy 
Tử Tôn làm Dụng thân. Tử vượng thì có đạo hạnh cao, Phụ vượng thì 
ít đạo hạnh. Nếu Tăng đạo y quan tự xem cho mình thì không lấy Tử 
làm Dụng thần, vì Tử khắc Quan thì làm sao mà đoán, cũng vẫn xem ở 
hào Quan, Quan tỉnh trì Thế, hoặc Nhật Nguyệt động sinh. Nếu Phụ 
mẫu trì Thế hoặc vượng tướng được Quan sinh thì thành danh. 


2. Fâ Hồ 4È tà {U HA -†- 6y & HE 

Âm dương tạp chức câu đi Tử động vi hiểm 

(Quan tạp chức, quan về âm dương cũng đều ngại vì Tử Tôn 
động) 

Như ngày Bính Thìn tháng Sửu, một thầy tu xem có thăng chức 
không, được quẻ Truân biến Ký Tế 


Tí — — Ðltiynh 
Tuất Quan - ỨNG 
Thân =—_—— =——. Phụ 

X Thn =—— =—— Quan (hoá Hợi) 
Dân —__. —— Tử-THẾ 
Tí Huynh 


Vì sư này nhận việc quan mà sợ bị cách chức, nên mới đến xem. 


Đoán rằng: Tử Tôn trì Thế là Thần khắc Quan. Quan lại lâm 
Ứng thì Quan thuộc về tay người khác. 


Quả sau bị thôi chức. 
V. TẤU BIỂU - ĐIỀU TRẤN 

1. ñ£ 2 i‡ tr #H H& # 14 t4 33 

Vượng Phụ trì Thế nghi Nhật Nguyệt Tuế Ngũ đĩ duy trì 

(Phụ vượng trì Thế nhưng cũng cần Nhật Nguyệt, Tuế Ngũ để 
giữ gìn) 

— Phụ hào là văn thư, là tấu biểu”, nếu trì Thế hợp Thế tất được 


chuẩn. Nếu được Tuế Ngũ, Nhật Nguyệt hoặc động hào sinh hợp tất 
được chấp thuận chẳng nghỉ ngờ. 


(1) Chỉ sớ trình tâu lên vua. 
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2. 7L #6 tạ # É 3L 1L È ứn Đệ 

Huynh động lâm Thân hỉ Phụ Mẫu hoá cát nhỉ củng hợp. 

(Huynh động mà ở Thế, mừng được Phụ Mẫu hoá cát củng hợp) 

- Huynh Đệ trì Thế được Nhật Nguyệt sinh, hoặc Phụ Mẫu động 
hoá cát, Phụ Mẫu sinh Thế thì đều nhờ văn chương mà vua để ý thu 
dùng. 

3. 8‡ # l‡+#øt x # 

Tài hào trì Thế phá văn thư 

(Tài ở Thế là phá hại văn thư) 

- Tài hào trì Thế, Tài hào phát động khắc phá văn thư, có tâu 
trình cũng vô ích. 

Nếu được Phụ Mẫu trì Thế, Tài Quan cùng động thì lại mừng, vì 
Tài động sinh Quan, Quan động sinh Thế. 

4. ƒ lá b8 # ly ‡ Ÿï 

Tử Phúc lâm Thân phòng giáng phạt 

~ Phúc Đức ở Thân thì phòng bị hặc tội, Tử Tôn khắc Quan, người 
có quan chức không nên có chương tấu? Tử Tôn trì Thế, hoặc động, 
nếu nhẹ thì bị giáng chức, nặng thì bị thôi quan. Người không có chức 
tước thì có hai cách luận. Phải nên xem người đến coi có ý niệm gì. 
Nếu muốn cầu danh mà gặp như thế thì không thành, nếu sợ mang 
hoạ mà gặp như thế thì chẳng có hoạ. 

ð. + EŠ 2 sk XÊ ĐÀ EỊ X 

Thế lâm Không Phá nan dĩ hồi thiên. 

(Thế lâm Không Phá khó có quyền lực) 

- Thế lâm Tuần Không, Nguyệt Phá cùng lâm Tuyệt, hoá Tuyệt 
lại nhập Tam Mộ thì không được chuẩn tấu'?, cần biết thời cơ. 


Thế động biến hung, hoặc Tuế Ngũ, Nhật Nguyệt, động hào xung 
khắc. Thế hào không những không có quyền lực mà còn phòng tai họa. 


(1) Chỉ sớ tâu lên. 
(2) Tức đồng ý theo lời tâu lên. 
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6. -ƒ #2 t6 Ÿ 1) f§ lí 7E 

Tử động lâm Thân, lực năng chiết hạm 

(Tử động lâm Không, sức có thể can ngăn) 

— Có người nói: Trước đây có nói Tử Tôn khắc Quan không nên 
gặp, sao câu này Tử Tôn trì Thế lại được. 

Dã Hạc nói: Nên xem việc lớn hay nhỏ. Người có quan chức gặp 
thế này mà cứ làm thì liệu trước việc sẽ không được chuẩn, bị cách 
chức mà thôi. Vì Tử là Thần khắc Quan. Muốn bảo toàn công danh mà 
gặp Tử động thì chẳng nên làm. Việc điều trần can gián, được chuẩn 
thì lưu danh, không chuẩn thì hoạ đến thân. Cho nên mừng được Tử 
Tôn trì Thế, can ngăn mà vô boạ. 

Ngày xưa cho rằng Tử động ở cung Càn mới tốt, như thế không 
đúng. Vì Tử là thần khắc chế Quỷ, đâu cần ở cung Càn mới tốt. 

Vd: Ngày Định Mão tháng Tj năm Tị xem bị hặc tội, được quê Lữ: 


Tí — “ph 
Du ——_——— Tài-ỨNG 
Thân —___————- Tài 

Ngọ — — ÐEXlưưynh 
Thn ——— —— Tử-THẾ 


Dã Hạc nói: Có người cầm quẻ này đến hỏi ta rằng: Tôi muốn hặc 
tội kế quyển gian, nhưng sợ người này có gốc rễ vững thì ngược lại 
mình bị hại, nên bói xem được quẻ này. 


Ta đáp: Người này gốc rễ vốn kiên cố, nhưng nay đã hư rồi. 

Người xem hỏi: Tại sao? 

Đáp: Ứng là Dậu kim, Trường sinh tại năm Tị, là vốn gốc rễ lớn, 
nhưng bị Tuế Nguyệt đều khắc, ngày Mão xung nên quyên thế suy từ đây. 

Lại hỏi: Tôi có bị hại gì không? 

Đáp: Tử Tôn trì Thế thì chẳng gì cả. 

Quả được chuẩn tấu. 

7. $. ở 3 ảl ttš⁄M št Hà % (Š 3 

Tối ky Quan hào khắc Thế do kiêm trợ Quỷ thương thân 

(Ky nhất là hào Quan khắc Thế còn lại trợ Quỷ hại thân) 


3ã1 


— Quan Quỷ khắc Thế là điểm hung, lại thêm Tài động trợ cho 
Quỷ thì khó tránh được hoạ. 

Thế hào biến Quỷ, động hoá hôi đầu khắc, tuỳ Quỷ nhập Mộ, 
gặp quẻ Phản ngâm, biến Tuyệt, Thế bị xung khắc, nếu việc chẳng 
trọng đại thể nên ngưng gấp. 


8.84 1+£3 #9 $ #| 
x4 1:8. 
Tuế ngũ sinh Thân phòng thụ chế 
Lục hào hoảng hốt thả hưu hành. 
(Tuế Ngũ sinh, Thân phòng bị thụ chế - Lục hào không rõ ràng 
chớ có làm) 


~ Thái Tuế nếu sinh Thế thì nên nhập vào trong quẻ, nếu không 
hiện diện trong quề thì không thể sinh Thế. Như năm Tí xem quẻ, 
trong quẻ có hào Tí là Thái Tuế nhập quẻ. Tuy có hào ngũ sinh Thế 
cũng là tốt nhưng phòng bị khắc cùng Không Phá Suy Tuyệt, vì nếu 
như vậy thì chỉ có danh mà không có thực. 


Vd: Ngày Mậu Thìn tháng Thân xem tấu trần lên vua như thế 
nào, được quẻ Trung Phu biến Tổn: 


Mão Quan 

° TỊ ——— §Ð\‹(h‹4T') 
Mùi — -—— ltuynh-THẾ 
Sửu — —  Ðk!'.nh 
Mão Quan 
Tị Phụ - ỨNG 


Đoán rằng: Hào ngũ là Phụ Tị hoá sinh Thế, nhưng bị hoá hỏi 
đầu khắc, nên tấu thư này đừng đâng lên. 


Hỏi: Có hại gì không? 


Đáp: Tị hoả tuy chẳng sinh được Thế nhưng trong quê Thế chẳng 
bị khắc nên vô hại. 


Sau dâng tấu thư lên vua mà không được chuẩn. 


Dã Hạc nói: Phàm dâng sớ hặc tội, đem lợi bô hại, có ích cho 
nước, bỏ thân vì nước, dù có nhảy vào nước sôi lửa bỏng cũng chẳng 
từ, thì cần gì phải bói. Nếu vì vô liên quan, hoặc nhân bất bình, nổi 
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giận muốn báo oán thì mới xem. Nếu Thế và Phụ không bị hình xung 
khắc phá, được Tuế Ngũ, Nhật Nguyệt tương sinh mới nên làm. 
Trong quẻ loạn động mà Dụng thần, Nguyên thần chẳng vượng, 
chẳng suy, hoặc sinh ít khắc nhiều, sáu hào chẳng rõ ràng thì nên 
ngừng, có tâu cũng mang họa, cần thận trọng. 

9. 2 n£ # +4 97 # RÉ § 

t£  j‡ tt  ấ # 

Phụ vượng Quan sinh thao mông tặng tước 

Vượng Quan trì Thế bình bộ đăng vân. 

(Phụ vượng, quan sinh đội ân phong tước 

Quan vượng trì thế bình ổn từng bước lên quan) 

—- Phụ vượng trì Thế, quan động sinh Thế, hoặc Quan trì Thế 
được Nhật Nguyệt sinh tất được thăng quan. Nếu kẻ sĩ coi thì nhập 
vào hàng quan lại, người thường gặp thì đậu đạt. 

Dã Hạc nói: “Đoán quẻ nên rõ việc người đến coi, vì việc của 
người chẳng phải việc của ta. Có người vì thù của cha mẹ, có người 
muốn bảo toàn công danh, có người vì tài lộc, có người vì muốn trả 
ân. Sự việc đa đoan, cần phải thông biến. Kẻ sĩ dâng sớ cho vua, có 
người vì lòng trung với nước, cũng có kẻ muốn nhân cơ hội để cầu 
danh. Được Quan vượng, mà Phụ chẳng vượng cũng được tặng chức 
phong quan. Vì sao thế? Vì người xem có ý niệm cầu quan, văn nhờ 
người viết, vốn niệm cầu quan nặng hơn văn chương”. 

10. & 4: 8, 2 š: Ý 4> #6 

$\ ÂÀ Ä: 4l &: 7L vÀ 06 # 

Ngã niệm vị danh ky Tử Tôn chi phát động 

Ngã niệm vị lợi ky Huynh Đệ dĩ lâm Thân. 

(Ta nghĩ đến danh ky Tử Tôn phát động- Ta nghĩ đến lợi ky 
Huynh Đệ lâm Thân) 

Vd: Ngày Bính Thìn tháng Ngọ xem tường trần oan uổng, bảo vệ 
công danh, được quẻ Đại Tráng biến Quải: 
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Tuất 

x Thân 
Ngọ 
Thìn 
Dần 
Tí 


Huynh 

Tử (hoá Dậu) 
Phụ - THẾ 
Huynh, 

Quan 

Tài - ỨNG 


Phụ trì Thế lâm Nguyệt kiến, văn thư cực vượng, nhưng không 
nên Tử Tôn động thương khắc Quan. Tháng bảy và tám Kim được 
mùa, công danh bị sụp đổ mà thôi. 


Quả trình lên vua không được chuẩn, tháng tám bị cách chức. 
Lại như ngày Tân Sửu tháng Mão, xem việc viết đơn xin mở gông 


cùm, được quẻ Tụng biến quẻ Lý: 


Tuất 
Thân 
Ngọ 
Ngọ 
Thìn 
X Dân 


Tứ 

Tài „ 
Huynh - THÊ 
Huynh 

Tử 

Phụ (hoá Tị) - ỨNG 


Đoán rằng: Phụ vượng sinh Thế, nhưng không nên Huynh Đệ trì 


Thế, tức ta bị hao tán. 


Quả tốn tiền nhờ cấp trên trình đơn nhưng không được chuẩn. 


Vi. CÁO LÃO - TỪ QUAN 


1.  # † #t: §É lấ / 
'Ở á) 1h #8 TS dan, 


Tử Thế Tử hưng tất năng toại nguyện 
Quan khắc Quan Thế tổng bất như tâm 
(Tử vượng, Tử hưng tất chẳng toại ý - Quan khắc, Quan trì Thế 


đều chẳng vừa lòng) 


— Tử Tôn trì Thế, Tử Tôn động thì chẳng bị luy về việc quan, tất 
được nhàn nhã. Quan trì Thế, cùng Quan động khắc hợp Thế khó 


thoát ràng buộc của lợi danh. 
2. ã 1. 2 &: g s2 
+R £t /ñ # 1L 1E 
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Cấp hạ bất ky Phản ngâm 

Hưu trí tu nghỉ hoá thoái 

(Xin nghỉ không ky Phản ngâm- Hưu trí cần nên hoá Thoái) 

~ Cáo bệnh dưỡng thân là sự tam lui về, được quẻ Phản ngâm sẽ 
được ra làm lại cho nên chẳng ky. Duy từ quan thì không nên như thế, 
vì trước mắt thì được lui về mà tương lai ra làm lại, nếu gặp quế 
Phục ngâm thì không lui được. 

3. # {U tR 1 3 {L1E ‡r Tá RÈ È lŸ tế & 

Quan hoá Thoái, Thế hào hoá Thoái, cáo hạ từ quan giai toại ý. 

(Quan hoá Thoái thân, Thế hoá Thoái thần, xin nghỉ, từ quan 
đầu toại ý) 

- Thế và Quan hoá Tấn thần thì vì việc quan ràng buộc mà 
chẳng về được, hoá Thoái thần thì ngược lại. 
VII. VIỆC HỌC 


Việc học ở đây gồm chung nhiều môn học khác nhau, nhiều 
ngành nghề. Với học chữ nghĩa văn chương thường chú trọng đến 
hào Phụ Mẫu, vì hào này tượng văn chương, về học bùa chú thì chú 
trọng đến Tử Tôn... 

1. 2t 2# 4 5] H£ # ñ % 4L d 3E, 

HÄẦ95411232&4@X1£t+@ã8 

Phụ Mẫu Thế hào đồng vượng chung tu biến hoá thành long 

Nhật Nguyệt động hào tương sinh định thị vương gia trư khí 

(Phụ Mẫu và Thế hào cùng vượng cuối cùng biến hoá thành rồng- 
Được Nhật Nguyệt, động hào sinh là con cháu giỏi của nhà quyển quí) 

Thế hào và hào Phụ nên vượng tướng, hoặc động hoá cát, hoặc 
Phụ Mẫu trì Thế, hay Nhật Nguyệt, động hào sinh hợp Thế là có 
ngày vinh hiển. 

2. H} #› ‡† t § t# TA 

† 1£ i‡w ứ Mr & m 
Tài động quái trung thanh đăng bất cửu 
Tứ Tôn trì Thế bạch thủ vô thành 
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(Tài động trong quê không học được lâu 
Tử Tôn trì Thế bạc đầu chẳng thành) 


- Tài động khắc văn chương, động thì học nửa chừng phải bỏ dở. 
Tử Tôn động tượng không có quan chức, nên đầu bạc cũng chẳng thành. 


3 ft? HE: ý ^ 


2L # + š ñ # & # 
Tài hưng Quan vượng đạo trọng nhân khâm 
Huynh động Thế suy hữu huỷ vô dự 


(Tài động, Quan vượng thì đạo cao được người trọng - Huynh động, 
Thế suy bị phi báng chẳng có tiếng khen) 


~ Câu này dùng cho nhóm cửu lưu thuật sĩ, Cần Tài Quan trì 
Thế, Tài Quan phải đắc địa. Nếu Huynh trì Thế, Huynh động trong 
quề thì chỉ đủ ăn, không tạo được sự nghiệp. 


Giác tử bảo: Xưa xem cho nhóm cửu lưu đều lấy Quan Quỷ làm 
tốt, nhưng chẳng biết các đạo sĩ, phù thuỷ trừ tà, đồng cốt đều dùng 
Tử Tôn vượng để trị quỷ, nên Tử Tôn trì Thế, Tử Tôn động mới tốt. 

Các ngành thợ đều dùng Tài làm Dụng thần, Tứ Tôn làm Nguyên 
thần, rất ky Huynh động, Huynh trì Thế vì Huynh vượng động sẽ vất 
vả, phần xem giống ở chương “Cầu Tài”. 

Tất cả các ngành học đều không nên có Thế bị Không Phá Mộ 
Tuyệt, hưu tù, nếu như vậy mọi sự chẳng thành. Nếu Thế hưu tù mà lại 
“tuỳ Quỷ nhập Mộ”, cùng bị Nhật Nguyệt động hào xung khắc, hay hoá 
Quỷ, hoá Tuyệt, hoá khắc thì không chỉ việc học không thành mà còn 
phòng bất trắc nữa. 


(1) Chỉ 9 môn phái là Nho gia, Đạo gia, Âm dương gia, Pháp gia, Danh gia, Mặc 
gia, Tưng hoành gia, Tạp gia, Nông gia, đó là trong Triết học, với dân gian 
thường ám chỉ những người học bói toán, bùa chú, địa lý... 
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CHƯƠNG 29 


-† m4 
TỬ TỰ 


(Con nối dõi) 


Nói chung xem về con cái cần phải hỏi rõ, hoặc đã có con rồi hỏi 
Sau này còn có con nữa hay không, hoặc hỏi con cái hiện tại và tương 
lai ra sao, con cái có thọ không, hoặc từ lúc ngừng sinh con về sau còn 
có con nữa không. Dịch nói về tương lai, không nói về đĩ vãng, giống 
như xem Thiên thời thì thần chỉ rõ hạn hay lụt trong tương lai mà 
không cho biết hôm qua nắng hay mưa. Nếu không hỏi rõ ràng thì 
không đoán được. Như hỏi sau này còn có con hay không, nếu không có 
thì quê hiện không con, chứ không hiện ra số con có từ trước, tức chỉ 
hiện trong tương lai. Không hồi mà đoán theo quê thì người xem không 
phục. Nếu đang có con, tương lai không có sẽ hiện ra quẻ không có con, 
mà báo là có nhưng thần hiện thì không thì không đúng vì thân không 
hùa theo ta đâu. 

Vd: Ngày Quí Hợi tháng Dần xem về con cái được quê Khôn biến 
Cấn: 


x Dậu ——— —_— Tử(hoá Dân)-THẾ 
Hợi — =— Ìlài 
Sửu — =— lun 

x Mão  —__ — Quan (hoá Thân)- ỨNG 
Tị — — hhụ 
Mùi — — Ðluvnh 


Đoán rằng: Quỷ biến Tử Tôn, Tử Tôn biến Quỷ, gặp một trong hai 
điều đó là không có con. Quẻ này hiện ra hai điểm không con. 


Người xem nói: Thiếu niên khó khăn về con nối dõi, quá ngũ tuần 
liên tiếp được 4 con, con trưởng đã 6 tuổi rồi. 
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Ta đáp: Theo quẻ này e rằng khó bảo toàn được. 
Người xem rất không vui. 
Nào đâu biết tì thiếp ông này quá nhiều trong năm ba năm sinh 


thì cứ sinh mà chết cứ chết, chín đứa mà không còn một. Lúc chết phải 
cậy cháu nhận thừa tự, tập tước. 


1. 3ã 4$ RE 3 % # 4 

Phúc Đức vượng dục nhi hiển đức 

(Phúc đức vượng nuôi con hiển đức) 

Phúc Đức tức Tử Tôn, nếu vượng được sinh phò, hoặc lâm Nhật 


Nguyệt, hoặc Đế Vượng Trường Sinh tại Nhật thần, hoặc động hoá 
cát, tức sinh con hiển. 


2. † 14 3® lũ + † 8 z6 
Tử Tôn suy nhược sinh tử ngu sỉ 
(Tử Tôn suy nhược sinh con ngu si) 


Hào Tử Tôn suy nhược tất sinh con ngu sỉ, mà bị khắc hưu tù vô 
khí, hoặc Không Phá Mộ Tuyệt, hoặc động hoá hung, hoặc Nhật Nguyệt 
động hào xung khắc, hoặc Phụ hoá Tử hay Tử hoá Phụ, hoặc Phụ lâm 
Không trì Thế tức sinh thì có sinh mà không còn. Tử Tôn lâm Không 
chẳng ngại, tức đến năm xung Không tất thực sẽ có con. 

Giác Tử nói: Hoàng Kim Sách có câu “Tử hoá Huynh sinh con bất 
tiếu? (Tử hoá Huynh thì sinh con chẳng ra gì), mà chẳng hay hoá 
Huynh là hoá hồi đầu sinh, làm sao mà “bất tiếu” (chẳng ra gì), rồi chú 
giải rằng: hoá Quỷ cũng “bất tiếu”, nhưng hoá Quỷ là trăm phần chất 
đâu chỉ “bất tiếu” mà thôi. 


Vd: Ngày Tân Mão Tháng Thân xem con nối dõi được quẻ Phục: 


Dậu =—_ =——_— Tử 

Hợi =5, .,...` 

Sửu  ~—___ — Huynh- ỨNG 
Thìn =—___ —— Huynh 

Dần —_—_ —— Quan : 

Tí — rTi-THÊ 


Đoán rằng: Thân đã tốt, lại được Tử giúp, mừng được sự vui vẻ. 
Quề này Thân kim Nguyệt kiến là Tứ Tôn sinh Thế là điềm có 
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con. Dậu kim Tử Tôn được Nhật thần xung động sinh Thế thì tượng 
có con từ xa lại. 


Người xem mừng nói: Tôi năm nay đã 37 tuổi, có con 18 tuổi, vì 
loạn l¡ tán, đến nay vẫn chưa có tin. 


Ta bảo: Rất đáng mừng vì hào lục ám động sinh Thế, đứa con 
này tất về. 


Hồi: Lúc nào gặp được? 


Đáp: Sang năm là Giáp Thìn, Thìn hợp với Dậu nên đắc ý mà 
trở về. 


Quả sang năm cha con gặp nhau. 

3. BỊ 4U -† ÝỊ #‡ £ tị g th 

Tài hóa Tử khả biện chính xuất thứ xuất 

(Tài hóa Tử thì có thể phân biệt được con vợ chánh hay con vợ lẻ) 

Quẻ có Tài mà không có Tử cần xem Biến hào. Biến là Tử Tôn 
tất con của vợ lẻ. Phải đoán rằng: vợ chính không sinh được phải do 
thứ sinh. 

Quẻ có Tử Tôn mà Biến hào cũng Tử Tôn thì chẳng phải thế, 
mà dùng Biến hào là con sinh muộn. Nếu vợ chính và thứ đều đã có 
con, hồi về con ngu hiển thì Tử Tôn ở Chánh quái là con vợ chính, ở 
Biến quái là con vợ lẻ, 

Vd: Ngày Kỷ Dậu tháng Tị, xem con sinh ra nuôi chẳng được, 
xem tương lai còn có con hay không, được quẻ Bí biến Vô Vọng: 


Dân —_—_—— Quan 


x Tí — _—ẽ' "1 'h‹íThân› 
x Tuất —_—_— — Huynh (hoá Ngọ) - ỨNG 
° Hợi Tài (hoá Thìn) 

Sim — — Ð!H.uïnnh „ 

Mão Quan - THỂ 


Dã Hạc hỏi: Khắc vợ chính chưa? 

Người xem đáp: Chưa, hãy còn sống. 

Nói: Phải khắc vợ rồi mới có con được. 

Người xem hỏi: Sao vậy? 

Đáp: Tài ở nội quái là chánh thê Nguyệt phá mà bị khắc. Tí 
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thủy là Tài ở ngoại quái là vợ lấy sau, động hóa Thân kim Tử Tôn, 
tức sinh được con vậy. Vả lại hào ngũ Tí thủy này cũng bị Tuất thổ 
khắc, tuy hóa Trường Sinh, lại được Nhật thần sinh, nhưng cũng 
chẳng tránh được hay ốm đau. 


Năm Mão xem bói, năm Tị vợ mất, mùa đông tục huyền, năm 
Thân sinh được con, người vợ sau này trong tháng cũng phát bệnh 
phải nằm đưỡng khá lâu. 

3. -ƒ† 4U '† 7Ñ ‡e & È 1 Š 

Tứ hóa Tử tu tri bản cung tha cung 

(Tử hóa Tử thì cần biết bản cung và tha cung1)) 

Tử hóa Tử có hai điều nghiệm: 

— Thiếu niên không có con, được như vậy sẽ có nhiều con. 

— Có con rồi sẽ ứng có con nữa và nhiều cháu. 


— Già không có con sẽ nuôi con người khác làm con. Còn phải 
phân biệt là nếu biến thành cung khác thì lấy người khác họ làm con 
nuôi, còn biến thành bản cung thì lấy con cháu trong họ làm con nuôi. 

Vd: Ngày Mậu Tuất tháng Hợi, xem có con rồi còn có nữa không, 
được quẻ Truân biến Tiết: 


Tí — — Ð_'.rnh 

Tuất Quan - ỨNG 

Thân =—_—_ —— Phụ 

Thn  =—_—— —— Quan : 
x Dần ——— =—— Tử(hoá Mão)- THỂ 

Tí Huynh 


Đoán rằng: Tử Tôn biến Tứ Tôn, lại được Nguyệt kiến sinh, không 
những nhiều con mà lại nhiều cháu nữa. 


Người xem hỏi: Mệnh tôi có bao nhiêu đứa? 
Đáp: Xưa có phép coi, nhưng thấy không ứng nên không dám dùng. 
Người xem hỏi: Cổ pháp ra sao mà lầm? 


Đáp: Xưa lấy Thủy là 1, Hỏa là 2, Mộc là 3, Kim là 4, Thổ là 5. 
Như Văn Vương có 100 con thì định ra sao? Để xem ít hay nhiều thì 


(1) Tha cung là cung khác, chỉ biến quái. 


340 


vượng tướng là nhiều, còn xem hiển hay ngu thì phải xem riêng, nếu 
vượng thì hiển. Nay lấy trí mà đoán một quê này thôi xem có nghiệm 
hay không nhé. 

Động hào là Tử Tôn tức con hiện tại, hóa thành Mão cũng Tử 
Tôn là con trong tương lai. Hiện tại ông có bao nhiêu đứa? 

Đáp: 4 đứa. 

Nói: Thế thì còn 4 đứa nữa. 

Quả qua 10 năm sau có thêm 4 đứa nữa. Ta đến nhà người này 
thấy đứa tuổi Mão có con mắt chột, ngoài ra không có đứa nào bị tật 
gì cả, nên nói: Đứa này tương lai sẽ quí hiển. 

Người xem hồi: Sao vậy? 


Đáp: Biến hào Mão mộc là Tử tôn bị Nguyệt kiến hình, lại hợp 
với Nhật thân, tức trong hình có hợp. Đã mang phá tướng đương 
nhiên phải vinh quí. 

Đứa này về sau 14 tuổi được vào trường, vào cuối đời Minh 
không tổ chức đại khoa, nó đi thi được chọn đậu đầu, sau làm quan 
đến Tham chính, còn sau nữa thì chưa xét được. 

— Ngày Định Dậu tháng Tị xem có con bay không, được quê Vị 
Tế biến Tiết: 

° Tị ———£ ltiurynhúö¿ Tí) -ỨÚNG 
X Mùi —_—_ __—_—_ Tử(hoá Tuất) 
° Dậu ————— Tài(hoá Thân) 
Ngọ ——— —— Huynh - THỂ 
Thn —_—_—_—_———_ Tử 
x Dần =~——. —— Phụ (hoá Tị 


Đoán rằng: Tử Tôn ở nội quái là Thìn thổ lâm Không bị khắc là 
không có con. Nay ngoại quái Mùi thổ là Tử Tôn lại động hóa Tuất thổ 
Tử Tôn thì sớm muộn gì cũng nuôi con nuôi. 


Người xem hỏi: Chính tôi có ý như vậy. Vợ anh tôi có người con 
riêng rất thông minh, tôi có ý muốn nuôi chẳng hiểu được không? 


Đáp: Li cung biến thành cung khác? nên nuôi người con khác họ 
là được. 


Về sau quả nhiên chọn đứa này làm con nuôi, 


(1 Quẻ Vị Tế thuộc cung Li, biến thành quẻ Tiết thuộc cung Mộc. 
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Vd: Ngày Canh Tí tháng Hợi, xem có con hay không, được quề 
Truân biến Tiết: 


Tí —=—_- m——= Hưnh 

Tuất —_—————- Quan-ỨNG 

Thân —_—_ =—— hhụ 

Thn —__ —— Quan ` 
X Dân ——— —— Tử(hoá Mão)- THÊ 

Tí ————— (+ ynnh 


Ông này tuổi quá 60, sự hiểu biết về địch có hạn, được quẻ này 
rất mừng vì Thế hào Tử biến thành Tử, lại được Nguyệt kiến hợp, 
Nhật thần sinh. Đâu có biết Tử hóa Tử là con chẳng do mình sinh. 


Tháng ba sang năm, sau khi trấn nhậm lập cháu làm con nuôi. 
4.24 b ƒ 4od‡ 5 Š 
3# t8 %4 
Phụ chiêm tử tri kỳ dị dưỡng 
Tử lâm Quỷ nan viết thành danh. 
(Cha xem về con biết được dễ nuôi hay không 
Tử tôn gặp Quỷ khó thành danh sau này.) 


Cha xem về con chỉ biết đễ nuôi hay không, chứ khó đoán phú 
quí. Tử Tôn vượng khắc chế Quan tỉnh, Tử hưu tù thì con làm sao 
hưởng lộc được. Vì thế xem dễ nuôi hay không thì chẳng khó. 

Tử Tôn vượng tướng, động hóa cát, hoặc lâm Nhật Nguyệt, 
hoặc được động hào sinh phò, hoặc được Trường Sinh Đế Vượng đều 
nên người. Nếu hưu tù Không Phá, hưu tù thì như bọt nước, như đèn 
trước gió. 

Còn như Tử Tôn vượng tướng, được sinh phò thì tự nhiên phú quí, 
còn đoán sau này đỗ đạt ra sao thì quá đáng, xem thường người đặt ra 
phép coi. 

Hoàng Kim Sách có câu: “Tử đới Quí Nhân tự hữu đăng thiên chỉ 
nhật” (Tử có Quí Nhân thì có ngày đỗ đạt cao), hoặc câu: “Lộc Quí lâm 
hào đồng niên bái tướng” (Lộc Quí tại hào thì tự nhỏ đã làm tướng). 

Ta thấy Lộc Quí tại Tử mà hóa Quý thì chẳng làm quan được, lại 
thấy Quí Nhân tại hào mà chẳng giàu sang gì cả. Như xem vào ngày 
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Định Tị9' thì Hợi thủy Tử Tôn sẽ có Lộc Mã mà chẳng có lộc gì cả, 
chẳng qua là đoán ẩu. 


Vd: Ngày Bính Thìn tháng Hợi xem con cái có đễ nuôi hay 
không được quẻ Cấu biến Lữ: 


Tuất Huynh 

° Thân ——— Huynh (hoá Mùi) 
Ngọ ——':-(AC 
Dậu "  — \!l\!v'Ìh 

° Hợi ——  ï*(hó Ngọ) 
Sửn — —=——  ÐE'ìhụạ-THẾ 


Hợi thủy Tử Tôn lâm Nguyệt kiến, hào ngũ là Huynh vượng động 
sinh, nhưng đúng không vượng vì lý do đó. Luận về Cát thần có Quí 
Nhân ở Hợi, nhưng không phải quí do ở đó. Đâu ngờ Tử Tôn biến Quỷ 
nên chết vào tháng năm sang năm. 

Hoàng Kim Sách có câu: “Quan Quỷ vô thương Tào Bân thủ ấn 
chung phong tước” (Quan Quỷ không bị khắc hại, Tào Bân cuối cùng 
được phong tước giữ ấn). 

Giác Tử bảo: Quan Quỷ không bị thương, tất Tử Tôn phải bị thương 
khắc, hưu tù, vô khí nên không thể thương khắc Quan Quỷ. Như vậy 
Tử Tôn suy nhược thì làm sao phong tước được. 

Lại có câu: “Phụ Thân hữu khí, Xa Triệt hiển danh” ( Phụ hữu khí, 
Xa Dận hiển danh) 

Giác Tử bảo: Cha xem cho con, Phụ Mẫu là Ky thần, động hoặc 
vượng tất khắc Tử, cứu sống không được làm sao gọi là hiển danh. Ta 
bảo con nít vô tri thức, đâu có ý niệm gì về phú quí, đó là ý niệm của 
người lớn. 


5.44 b 2x 2 ? t3 8 6 
Đại chiêm lục thân bất nghi Thế hào biến Quỷ 
(Thay để xem cho Lục thân không nên hào Thế biến Quỷ) 


Xem về cha mẹ, anh em, vợ con trước tiên phải xem hào Thế, 


(1 An Lộc Mã tùy theo tam hợp cục, như Dần Ngọ Tuất có Lộc Mã tại Thân, Thân 
Tí Thìn có Lộc Mã tại Dân, Tị Dậu Sửu có Lộc Mã tại Hợi, Hợi Mão Mùi có 
Lộc Mã tại Tị, 
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Tuy xem cho lục thân nhưng cũng thường hiện ra chuyện cho thân 
mình nữa. Như Thế hào hóa hung, hóa hồi đầu khắc, bưu tù, hóa 
Không Phá Mộ Tuyệt, tùy Quỷ nhập Mộ, bị Nhật Nguyệt khắc, thì 
chẳng cần coi cho người mà phòng cho thân ta. 


6. # #J 24 +# #t # #L/8 
Thường vấn Phụ Mẫu diệc hữu kiêm ứng nhi tôn 
(Thường xem cho cha mẹ cũng ứng cho cả con cháu) 


Thường xem cho cha mẹ mà trong quẻ cũng mang chung cả chuyện 
của anh em, con cái, thê thiếp nữa. Nếu xem cho con cháu mà trong 
quê cũng hiện chuyện cha mẹ, thê thiếp. Cần phải rõ xem chuyện này 
nhiều khi ứng chuyện khác. Lý lẽ này đã nói nhiều ở trước, không phải 
đo ta đề xướng, nhưng thường nghiệm thấy. 
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CHƯƠNG 30 


L3 


HUYNH ĐỆ 
(Anh em) 


Phàm xem cho anh em nên hỏi cho rõ, hoặc vì anh em bất hòa 
hỏi tương lai còn bất hòa hay không, hoặc vì anh em đông đúc hỏi 
tương lai làm ăn có nên không, hoặc xem tương lai còn có anh em 
nữa hay không, hoặc hỏi tuổi thọ của anh em, mới dễ giải đoán được. 

1. 7ÿ, š sE ‡8 iŠ + 4 X #J # ÄXV 

Huynh hào vượng tướng ngộ sinh phù tử kinh tịnh mậu 

(Hào Huynh vượng tướng được sinh phò thì như cây tử kinh đều 
tươi tốt) 


Hào Huynh vượng tướng hoặc lâm Nhật Nguyệt, hoặc được Nhật 
Nguyệt sinh phò, động hóa cát thì anh em may mắn, hòa thuận. 

2. 3š 12 tt Bì 3© £ #| #8 2 3k 

Đệ vị hưu tù kiêm thụ chế nhạn tự phân phi 

(Huynh Đệ hưu tù cùng bị chế, anh em chia lìa) 

Hào Huynh hưu tù, nếu hỏi anh em có đông không thì tuy có cũng 
như không, nếu hồi tương lai còn có hay không thì từ đó sẽ không có 
thêm nữa, nếu hỏi tuổi thọ của anh em thì chỉ có hạn. Nếu đã hưu tù 


mà bị Không Phá, bị Nhật Nguyệt động hào hình khắc, hoặc động hóa 
hung thì xem việc gì cũng chẳng tốt eả. 


Vd: Ngày Bính Thìn tháng Thân xem anh em có đông không, về 
sau thế nào, được quê Đại Hữu biến Càn: 
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Quan - ỨNG 
X Mùi m— —_—.ê Qu6äan (hoá Thân) 
Dậu  —_—_—— Hưynh „ 
Thìn —_—__——_—— Phụ-THỂ 
Đần —- Tài 
Tí — 0Ö 


Huynh lâm Nguyệt kiến, Mùi thổ động sinh mà lại hóa Huynh 
nên đoán anh em đông, lại có người tuổi khi. 


Người xem hỏi: Tại sao. 


Đáp: Thần linh ở động, động mà biến Nguyệt kiến thì thuộc loại 
siêu quân bạt chúng), 


Người xem đáp: Quả có em tuổi khi, năm ngoái sinh thêm được 
người em, còn 3 người nữa thì theo nghề riêng. 


Quả thật linh nghiệm, khoa sau có người thi đậu. 


Vd: Ngày Mậu Thìn tháng Mão, xem về anh em được quẻ Chấn 
biến Đoài: 


Thân —_—_ —_ Tài-THẾ 

X Thân —_—~ —. Quan (hoá Dậu) 
Ngg —_———— Tử 
Thn —__. =—— Tài -ỨNG 

x Dần ——— —— Huynh (hoá Mão) 
Tí Phụ 


Ta thấy quê này hơi lạ đối với người xem, nên hỏi: Vì việc gì mà 
xem? 

Đáp: Anh em tôi gồm 4 người, định chia ra ở riêng, xem tương lai 
có lâu dài không? 

Đáp: Quẻ này đại hung, có bất trắc. Nội quái Huynh hóa Tấn 
thần, ngoại quái Kim Quỷ hóa Tấn thân xung khắc Huynh. Quẻ Chấn 
mộc lại hóa Đoài kim là hồi đầu khắc nên hết sức hung. 

Năm Nhâm Ngọ xem quẻ, đến năm Giáp Thân anh em bốn 
người đều bị giặc hại. Ứng vào năm Thân là năm Mộc bị Tuyệt. 


(1) Ý nói vượt xa mọi người. 
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Vd: Tháng Mùi năm Tân Sửu, xem anh em còn có thêm nữa 
không, được quẻ Ký Tế biến Cách: 


Tí — — LnhÒ-ỨNG 
Tuất __——— Quan 

x Thân —— —— PhụGŒoá Hợi) 
Hi —__—_——— Huynh -THỂ 
Sửu ——_ =———— Quân 
Mão —_—_—_———— lử 


Đoán rằng: Anh em tuy có nhưng chẳng nên người. Hợi thủy Huynh 
trì Thế, Phụ Mẫu Thân kim động sinh nên còn có một người em làm 
ăn nên mà chưa sinh. Ứng là Tí thủy là Huynh nhưng lâm Không nên 
chẳng nên người. 

Người xem nói: Quả có người em nhưng bị điên cuồng, vì thế mới 
hổi còn có thêm nữa hay không? 

Đáp: Tất có, nhưng khác mẹ. 

Hỏi: Vì sao? 

Đáp: Hào Phụ Mẫu hóa thành tất sẽ có. 

Lại bói: Huynh là Tí thủy lâm Không thì vô lực, nhưng Hợi thủy 
trì Thế cũng là Huynh tại sao chẳng nên người? 

Đáp: Hào thứ tư Thân kim hóa Hợi là hào hay nhất trong quê 
chắc ông cũng rõ. 


Sau quả mẹ kế sinh thêm con. Cha mất nên người này phải trông 
nom em. 


Ta nói chưa thành người nên chẳng kiểm chứng được việc về sau. 


Cổ pháp có câu: “Quẻ không có Phụ mà chỉ có Huynh thì có anh 
em khác mẹ”. Ta chưa từng được chứng nghiệm. 
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CHƯƠNG 31 


th 
XUẤT HÀNH 


(Đi ra ngoài) 


Con người vì danh lợi mà phải rong ruổi, trải gió sương, chịu bất 
trắc trên đường đi. Bói thì trước hết cần Thế hào vượng tướng mới 
nên đi, gặp Không vong thì đừng đi. 


Thế là người ra đi, sinh vượng hữu khí là tốt, động hóa cát, cùng 
hóa Tứ Tôn là tốt. Nếu Thế hưu tù cùng Không Phá, hoặc động hóa 
hung thì chẳng nên đi. 


Ứng là nơi đến, cũng là người đi cùng mình, nếu gặp Không Phá 
Mộ Tuyệt, hoặc động biến Quỷ, biến Tuyệt, hóa hồi đâu khắc thì cũng 
vô ích. ` 
1. #435 /R2 ^ 4)‡iš tt †8R 
#8 4l 3ˆ 4 2) 4A! + 2 4Ì 
Thế thương Ứng vị bất cẩu viễn cận tương nghi 
Ứng khắc Thế hào công tư giai chủ bất lợi. 
(Thế khắc hại Ứng, không kế gần xa đều nên đi 
Ứng khắc Thế việc công hay tư đều không lợi) 
— Ta đi khắc người thì nơi đi đến thông suốt. Ứng hình xung khắc 
Thế thì chẳng nên đi. 
2. A &ÑU ®© 4 8# 
vs BỊ #. # 11? ẻ 
Bát thuần loạn động, lai xứ giai hung 
Lưỡng gian tê không, độc hành tất cát. 
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(Quẻ bát thuần, loạn động, nơi đến đều hung- Hai gian hào đều 
lâm Không, đi một mình thì tốt) 


~ Gặp quẻ Lục xung”, cùng biến xung, Thế hào hưu tù bị khắc 
thì cuối cùng đi chẳng thành, có đầu không đuôi, đi không có kết 
quả. 


— Hai gian hào là người đồng hành, người giúp đỡ mang hàn: 
hóa, động khắc Thế tất gặp hại, động lâm Huynh thì phá tài sản cúa 
ta, sinh hợp với ta là tốt. Hai gian hào đều lâm Không, nếu không bị 
cản trở giữa đường tất đi một mình. 

3. 4# H/} + 

# i£ + 4t ứn 

Tĩnh ngộ Nhật xung tất khứ 

Động phùng hợp trú nhi lưu 

(Tĩnh gặp Nhật xung tất đi 

Động gặp hợp tất giữ lại) 

- Thế hào ám động tất đi. Thế hào vượng, tĩnh gặp ngày xung 
tất đi. 

— Thế hào động hóa hợp, hoặc bị Nhật Nguyệt, động hào hợp tất 
có việc ngăn trở không đi được. 

Giác Tử bảo: Ta thường thấy ứng vào ngày xung khai tất đi. 

4# $x # ki £ 

Quan Quỷ giao trùng tai họa trọng 

(Quan Quỷ động tất tai họa nặng) 


- Huyền Vũ Quỷ động thì lo bị cướp, Chu Tước Quỷ động phòng 
kiện tụng, Bạch Hổ Quỷ bệnh tất liên miên, Xà Quỷ động phong ba 
nguy hiểm, Câu Trần Quỷ động bị bắt giữ, Thanh Long Quỷ động 
phòng bài bạc. Quỷ động thuộc cung Chấn lo ngựa xe, ở cung Đoài 
Khẩm lo sóng gió, ở Khôn Cấn lo núi non vắng vẻ, ở Tốn lo tai nạn 
về gió lửa. Phỏng theo chương “Xu Cát Tị Hung” mà định. 


(1Ù Quê bát thuần đều là quê lục xung. 
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ð. 2ã ‡È ‡f É¿ 3⁄9 øk ïH 

Phúc thần phát động họa ương tiêu 

(Phúc thần động tai họa tiêu tan) 

- Xuất hành gặp Tử động, Tử trì Thế, Thế hóa Tử thì đường ởi 
vạn dặm cũng chẳng gặp họa. Tử Tôn khắc Thế cũng tốt. 

6. 2\ ‡) + ý 8g # # 2# 

Phụ khắc Thế hào, phong vũ chu xa hành lý 

(Phụ khắc Thế thì phòng mưa gió, xe thuyển, hành lý) 

- Phụ Mẫu trì Thế mà động, hoặc Phụ động khắc Thế, thường 
thấy ứng vào việc gặp rắc rối về xe thuyền, hành lý, cũng ứng vào giỏ 
mưa dãi dầu. Thế hào vượng thì vô hại, chỉ sợ hưu tù và hóa hung là 
có hại. 

†?. .!Ÿ {216 R st ‡€ X SE 

Huynh xung Thế vị, hoa nguyệt phá hao tai phi 

(Huynh xung Thế mắc hoa nguyệt, phá hao và tai họa bất ngờ) 

Tài hào trì Thế, Huynh hào xung khắc thì ứng vào ăn chơi hao 
phí, ứng vào bạn lừa đối thành hao tán. 

8. & s24L1R t l@ i6 

 ;? R X #4 

Phản ngâm, hóa thoái trung để phản 

Lục xung, tùy Mộ thủy chung hung. 

(Quê Phản ngâm, hóa Thoái thần thì giữa đường quay về - Quề 
Lục xung, quẻ Tùy Quý nhập Mộ đầu cuối đều hung) 


- Gặp quẻ Phản ngâm, Thế động gặp ngày tháng xung khai tất 
đi, nhưng nửa đường cũng quay về. Thế bị xung khắc tất hung. 


- Gặp quê Lục xung mà Thế tĩnh, Thế Không thì không thể đi. 


— Tùy Quỷ nhập Mộ, nếu Thế hưu tù là điểm không thể trở về 
được. 


9. z>@46:} 4 # 
x;†4t+> ‡ 
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Lục hợp hóa xung bất cát 
Lục xung hóa hợp phương hanh. 
(Uục hợp hóa xung không tốt- Lục xung hóa hợp mới thông) 


- Quê Lục hợp biến thành Lục xung hoặc biến khắc, biến Tuyệt 
thì ở nhà cũng gặp nguy. 


Xuất hành thì thường chỉ hỏi đến hai điều: 

— Khi nào đến 

~ Có bình an không 

* Nếu Thế hào động thì ứng vào ngày hợp, ngày trị sẽ đến. Nếu 


Tử Tôn trì Thế cùng Tử Tôn bay hào khác động thì ứng với ngày trị sẽ 
đến, nếu Thế hoá Thoái, hoá Phản ngâm thì nửa đường sẽ quay lui, 


* Được Tử trì Thế, khắc Thế, sinh hợp Thế thì suốt đường bình 
an. Quan trì Thế thì lo âu kinh sợ, Quan xung khắc Thế thì tai hoạ 
bất ngờ. Huynh động thì hao tài. 
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CHƯƠNG 32 


3z,ò t%œ%œ 
ỸW H 
MẠI MÃI 
(Buôn bán) 


I. TRỮ HÀNG - BÁN HÀNG 
1. qị 4 & 4 /ñ 1# B 
3® # tỷ "J Bé Z- 
Tài hào suy giả tu đình thoát 
Thê vị đương thì khả thoát chỉ 
ŒTài hào suy thì nên ngưng bán 
Thê vị được thời thì có thể bán) 


Cất hàng và mua hàng đều không nên có Tài hào gặp Không Phá, 
hoặc động biến khắc. Tài suy thì nên cất hàng, Tài vượng thì nên bán ra. 
Như mùa xuân xem được Tài thuộc Mộc, tức Tài vượng thì nên gấp 
bán ra, nếu Tài thuộc Kim, Thuỷ hoặc Thổ thì nên cất hàng. Nếu gặp 
Hoả thì tướng, cũng không nên cất. Đó là luận suy vượng trong bốn mùa. 


Giác Tử nói: Tài suy cũng có thể mua hàng, nhưng cần xem kỹ gốc 
rễ, nếu suy nhưng tương lai có thể vượng phát. Cần phải biết nếu 
chẳng có gốc rễ thì cuối cùng chẳng bán được. 


Vd: Ngày Kỷ Hợi tháng Dần xem mua hàng được quẻ Di: 


Dần Huynh 

Tí _—— m—— Phụ 

Tuất —— —— Tài-THẾ 
Thìn ~—=—_—_ —— Tài 

Dần ~_._._ —_— Huynh 

Tí ———'"Ð'@‹ÖUAC 
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Xưa xem quề thấy Tài suy thì cất hàng. Quẻ này Tài là Thìn, Tuất 
suy mà chẳng được sinh phò, không gốc rễ, cuối cùng cũng chẳng được 
giá, không thể mua hàng cất được 


Người xem không nghe theo lời, mua hàng cất, không bán được, 
sau bốn năm hư nát mất cả vốn. 


23 ñ 2W? t 4 
3 ‡& & + 38 2l ứu b 

Hoá hữu định thì tu bằng thì lệnh 

Vật vô định giả chỉ lợi nhi chiêm 

(Hàng hoá tuỳ lúc nên theo thì lệnh 

Vật không ổn, theo lợi mà đoán) 

Định thì là có lúc có giá trị, có lúc kém giá trị, như dây gai có giá 
vào hè, bông có giá vào đông 

3. Rj 4L :Ê zÈ # 1Ñ £ & 

Tài hoá Tấn thần kỳ giá chính trưởng 

(Tài hoá Tấn thần thì giá hàng đang lên) 

Tài hoá Tấn thần thì không nên tích trữ, hoá Thoái thần thì giá 
sắp hạ nên bán gấp. 

4. Z4 d tát ft È dã 

Huynh hào trì Thế phá bại chỉ đoan 

(Huynh trì Thế là đầu mối của phá hao) 


Giác Tử nói: Toán thì biết được mệnh, muốn hỏi tương lai thì bói. 
Người thiếu cho là hoạ, người thừa cho là phúc. Tài do nghĩa mà có thì 
thần bảo rõ, tài do bất nghĩa mà có thì thần không cho biết. Xưa có 
một người làm hao tiên hùn hạp để thủ lợi riêng. Mọi người biết được 
đều mắng chửi. Nhân người này xem bói hàng có nên bán hay không, 
được quẻ Huynh hào trì Thế, xem lại cũng gặp quẻ Huynh động, rồi 
Huynh trì Thế. Ta biết người này chẳng ngay thẳng, làm hao hụt tiền 
hùn thủ lợi, mà Huynh trì Thế là điểm phá tài, thần chẳng cho biết lợi 
hay không lợi. 


(1) Chỉ những mốc thời gian trong năm, tuỳ giai đoạn mà ngũ hành suy vượng. 
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Sau người này không bán hàng giá đó, hàng giá ngày càng xuống, 
nên chẳng chịu bán. Đến lúc phải bán thì quá hạ, hao tổn hết vốn mà 
trở về quê. 

Thành ra người tán tận lương tâm nào có nên coi. 

5. Bị {ä tE # X #2, H 3 fŸf 4+ 4x 

1Ê#iÊ† st1X È š & & M3 H 
Tài trị vượng suy Mộ Tuyệt tự hữu đắc lệnh chỉ thu 
Thê phùng xung phá Phục Không khởi vô thừa trừ chi nhật 


(Tài hào tuỳ vượng, suy, Mộ, Tuyệt sẽ có lúc được thời- Thê hào 
xung, phá, Mộ, Tuyệt há không có lúc thoát khỏi sao?) 


Tài rất vượng thì lợi vào tháng Mộ khố, hưu tù thì được vào lúc 
sinh vượng, gặp Phá thì đợi lúc điển thực, bị khắc thì đợi lúc xung khử 
khắc thần, phục tàng thì đợi lúc xuất lộ, gặp Tuần không thì đợi lúc 
xuất Không, thực Không, gặp hợp thì đợi lúc xung. 


Vd: Ngày Kỷ Sứu tháng Tí, xem lúc nào hàng được giá, được quẻ 
Qui Muội biến Đoài: 


Tuất —_—_— —— Phụ-ỨNG 

b Thân — Huynh thoá Dậu) 
Ngọ Quan R 
Sửu _—_ —— Phụ-THỂÊ 
Mão —____———— Tài 
Mà) — an 


Đoán rằng: Mão mộc Tài hào được tháng Tí sinh là có gốc rễ. 
Trước mắt không có lợi vì bị Thân kim động khắc. Đợi tháng Dần xung 
khử Thân kim tức giá tăng. 

Quả vào tháng giêng đột nhiên tăng giá. Đó là ứng với Tài hào bị 
khắc thì đợi lúc xung khử Khác thần. 

Lại vào ngày Mậu Thân tháng Tị, xem thử lúc nào bán “đại liên 
chỉ” có lợi, được quê Phục biến Di: 


x Dậu _—_— —— Tử(hoá Dần) 
Hợi — _— `" 
Sửu — —— Huwynh-ỨNG 
Thn =—_—— =——_ Huynh 
Dân —_ —— Quan 


Tí —— '::-IHẾ 
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Đoán rằng: Tí thuỷ Tài hào trì Thế, được Nhật thần sinh rồi động 
hào Dậu kim sinh nhưng hiểm im và Thuỷ mà xem vào mùa hè, 
nên Nguyên thần và Dụng thần đều hưu tù. Nên mua vào thì tốt. 

Quả lúc đó mỗi viên chỉ 9 tiền, sau bán mỗi viên đến 3,6 hoặc 
3,7 lượng. 

- Lại vào ngày Ất Mùi tháng Mão xem bán hàng được quế Gia 
Nhân biến Tiểu Súc: 


Mão  —__— Huynh 


Tị —'-‹Uc 

Mùi —_—__ —_ Tài 

Hợi ——Ð` `: : 
x §ửu —___ ~— Tài (hoá Dân) - THỂ 

Mão Huynh 


Đoán rằng: Sửu thổ là Tài trì Thế bị tháng Mão khắc, Nhật 
thần xung, lại hoá Dần mộc hồi đầu khắc. Không chỉ Tài bị khắc mà 
Thế cũng bị tổn thương. Tháng sáu Thế lâm Nguyệt phá không chỉ bị 
phá tài mà còn phòng bất trắc nữa. 

Quả tháng sáu bị hoả tai, hàng hoá thành tro, thân mình bị 
thương. Đến tháng bảy thì mất. 

Giác Tử nói: Qui Muội và Tiểu Súc ở hai quẻ trên đây đều có 
Tài hào bị thương khắc. Quẻ trước có Tài là Mão mộc được tháng Tí 
sinh nên có gốc, nên tháng Dần xung khử khắc thần thì có tiển. 
Quẻ sau này Sửu thổ là Tài hào không được sinh nên chẳng có gốc 
rễ. Tài và Mệnh đều bị thương, đâu có thể đến tháng khử Khắc 
thần là xong®). 


6. 8} l‡ $ ứn # lễ 
Tài phùng hợp nhỉ đương ngộ 
(Tài gặp hợp là đúng thời) 


~ Hợp là có Ứng động mà gặp tháng hợp nên được giá, cũng là 
có Tài hào suy tĩnh được ngày tháng lúc bói sinh hợp, giá cá trước 
mắt là thích hợp. 


(1) Quê sau này vì khắc thần (Dần) vượng tướng, đến tháng Thân xung động, khiến 
khắc Thế nên chết. 
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Vd: Ngày Ký Dậu tháng Dân xem bán hàng lúc nào thời tốt. 
Được quẻ Bí: 


Dần “.. 1)... 

Tí — — `": 

Tuất =——— =—— Huynh -ỨNG 
Hợi —  Ọ`' 

Sửu m—  =——— Huynh 

Mão —————— Quan-THẾ 


Đoán rằng: Hợi thuỷ là Tài hào, được ngày Dậu sinh, tháng Dân 
hợp, thì nay chính là đúng lúc. Nhưng nhờ Thế ám động, thân có động 
mới bán được hàng. 


Người xem hỏi: Tôi nghe nói có một nơi bán được giá, muốn đem 
hàng tới đó bán, không biết có được không? 


Đáp: Quẻ hiện rõ, nên đi. 


Quả ra đi, không đến mấy ngày thì bán hết tăng. Ứng quẻ Lục 
hợp, Tài được Nguyệt hợp nên đúng lúc bán hàng. 


1. H I£ ›t ữn đề 

Tài phùng xung nhi đương khởi 

(Tài gặp xung thì đang tăng giá) 

Tài vượng mà tĩnh, hoặc vượng mà lâm Không, nếu được Nhật 
xung là giá đang tăng. Nếu hưu tù mà bị Nhật xung thì không đoán 
như thế. 

8. m n‡ #3 2} 8‡ 1E tử it lù 2 

Nội Tài suy, ngoại Tài vượng nghi vãng tha phương. 

(Tài ở nội quái suy mà Tài ở ngoại quái vượng nên đi nơi khác) 

~ Tài ở ngoại quái sinh hợp Thế hào, hoặc Tài trì Thế, nên đi 
nơi khác. Nếu Tài không sinh hợp Thế cùng Thế động hoá hung thì 
dù nơi đến như hoa như gấm ta cũng không gặp được đúng mùa. 

9. J8 2L 2} đa 1t Ø H 28 & #\ ‡# 

Ứng tại ngoại nhi Thế tại nội tu tra động tĩnh 

(Ứng ở ngoại quái mà Thế ở nội quái thì nên xét động tĩnh) 

- Ứng hào ở ngoại quái, Tài trì Thế ở nội quái, cẩn động sinh hợp 
Thế. Nếu không thì Ứng vượng cũng chẳng có liên hệ gì đến mình. 
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10. ~ *Ƒ Z # | Bị 


Lục xung tu nghỉ biệt đô 

Lục hợp hoàn nghỉ toạ thủ 

(Lục xung nên mưu tính khác 

Tục hợp còn nên gìn giữ) 

- Gặp quẻ Lục xung thì nên thay đổi. Nhưng thường nghiệm 
thấy Tài vượng thì cần gì đổi thay, mà Tài suy thì đổi thay cũng vô 
ích. 

Dã Hạc nói: Phàm gặp quẻ như thế này thì khiến người xem 
tái chiêm, xem thử đổi thay thì ra sao. Gặp quẻ Tài Thế đều 
vượng thì nên đổi thay, còn suy thì nên nhẫn nại giữ kỹ. Gặp quề 
Lục hợp cũng tái chiêm xem Tài suy hay vượng. Nếu Tài trì Thế 
động thì không thể duy trì, nếu suy mà tĩnh thì gắng giữ để chờ 
lúc vượng. 


11. Bị #$ %# R£ 2# dừ ‡£ † 


R‡ 1:3) %2 (61+ 

Tài suy biến vượng tiên khúc hậu thân 

Tài vượng biến suy tiên kim hậu thổ 

(Tài suy biến vượng trước co sau duỗi 

Tài vượng biến suy trước vàng sau đất) 

- Đây là nói về Tài động. Nếu suy mà biến vượng thì trước 
mắt tuy kém nhưng tương lai lại phát. Nếu vượng mà biến suy 
tuyệt, như bán hàng thì cần bán gấp, còn đừng mua vào. Tài ở nội 
quái suy thì nên bán ở xa. Thế Tài đều vượng thì nên ở gần. Tài 
hoá Tần thần thì nên đi nơi khác bán, Thế hoá Thoái thần thì 
nên về chỗ cũ để bán. 

II. BÁN Ở ĐÂU VÀ BÁN GÌ 

Phép xưa có để lại nên bán phương nào, nhưng thử chẳng nghiệm. 

Nên chỉ rõ phương muốn đến bán rồi xem thì mới nghiệm. 


Vd: Ngày Mậu Tí tháng Ngọ, xem đến đất Sở mua đậu, được quẻ 
Lâm: 
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Dậu — — Tử 

Hợi —_—_ —— Tài-ỨNG 
Sửu — — t..vnh 
Sửu — — .rnh : 
Mão —_————— Quan-THỂ 
Tị —Ð`› 


Đoán rằng: Hợi thuỷ là Tài hào hưu tù, ở ngoại quái nên giá đậu 
ở Sở thấp. Tí thuỷ là Nhật thần sinh Thế tất được nhiều lợi, nên đi 
đến Sở, chỉ hiểm gian hào là Sửu thổ được Nguyệt sinh, Nhật hợp, nên 
hao phí khá nhiều. 


Sau quả trung gian làm bậy phải cáo quan, trễ mất một tháng, 
hao phí khá nhiều. May đến Sở giá càng tăng cao nên được lợi 
nhiều. Đó là phải chỉ rõ phương đi xem mới luôn luôn nghiệm. 

— Để xác định loại hàng bán, ngày xưa dùng Kim Tài tượng cho châu 
báu, ngọc thạch, Thuỷ Tài là các loại cá, muối.. Hoả Tài là đồ nung, Mộc 
Tài là ngũ cốc. Có Thanh Long là lợi về Mộc mà vưi vẻ. Gặp Bạch Hổ ở 
Kim Tài là heo bò tế lễ, Huyền Vũ thì lợi về nước, Chu Tước thích nghỉ 
với Hoả, Đằng Xà lợi cho xuất nhập, Câu Trần lợi về công nông. 


Dã Hạc nói: Đó là dựa vào ngũ hành để luận, chẳng phải do kinh 
nghiệm, thử thường chẳng thấy ứng, không thể lấy làm phép tắc. Cân 
chỉ rõ loại hàng nào, rỗi xem bán buôn ra sao, bấy giờ mới ứng nghiệm. 

Vd: Ngày Mậu Thân tháng Mùi xem đi Áo Đông thăm cha mẹ, 
lúc trở về nên mang theo loại hàng nào để được lợi, bói được quê Lữ: 

Tị —Ð›‹ 

Mùi — m—m——— TỬ 

Dậu —_————— Tài -ỨNG - Huyền Vũ 
Thân —__————— Ìlài 


Ngọ — — Ðl\uìnhh 
Thn ——_. —— Tử- THẾ 


Đoán rằng: Quê gặp Lục hợp, Thế Ứng tương sinh, chuyến đi này 
toại ý. Còn như cần mua loại hàng nào thì chẳng có phép coi. Chỉ biết 
quẻ tốt thì dù mùa đông bán quạt, mùa hè bán chăn cũng có lợi. 

Về sau người này mua đàn hương, lông chim trở về, rất có lợi. Nếu 
dựa vào cổ pháp để đoán thì Tài hào là Dậu kim tất phải mua châu 
báu, đá ngọc sao, còn lại có Huyền Vũ thì nên mua cá muối vì được 
lợi về thuỷ sản sao? 
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Gặp trường hợp buôn bán lục súc thì cần chú trọng hào Tử Tôn 
1. #ƒ §k & 24 Š 3ã {6 
+*e8*+X*#á?1t 
Sơn đã thú cầm tu tâm Phúc Đức 
Gia súc ngưu khuyển diệc khán Tử Tôn 


(Thú hoang, chim chóc nên tìm Phúc Đức — Gia súc, bò chó cũng 
xem Tử Tôn) 


— Chẳng kể gia cầm hay đã thú đều dùng Tử Tôn làm Dụng thần, 
cùng xem Tài hào. Nếu Thế Tài có Tử động sinh, hoặc Nhật Nguyệt 
trợ, hoặc Tài động hoá Tử đều tượng tốt. Chẳng cân biết buôn bán 
hay nuôi súc vật, càng nhiều thì càng tốt càng lợi nhiều. 

Quỷ, Phụ động hoá Tứ, Tử hoá Phụ, Phụ Huynh trì Thế, Tài lâm 
Không Phá thì không thể làm được. 


'Vd: Ngày Định Mão tháng Sửu, xem mua ngựa đem đi bán ở phương 
nam, được quẻ Đỉnh biến thành Đại Hữu: 


Tị ^¬—-n'':r:h 

Mùi _—_ —_ Tử-ỨNG 

Dậu ——ễ>" 

Dậu ——ễễ—— : 

Hợi Quỷ - THỂ 
x Sửu — ==—— lử(hoá Tìị) 


Đoán rằng: Nội quái Tử Tôn tuy lâm Nguyệt kiến nhưng không 
nên động biến Quỷ. Ngoại quái Mùi Tử Tôn bị Nguyệt Phá thì không 
nên mua. May nhờ gian hào Dậu kim ám động sinh Thế, ngựa tuy 
chết nhiều nhưng không hao tổn. 


Sau quả mua hơn 70 con ngựa, đi đường chết nhiều, chỉ còn 28 
con, nhờ được giá mà chẳng hết vốn. 


lII. VAY MƯỢN 
1. +-‡‡ #,f[ 7ã fRị 
/È 2® st 3t tế đ sử 
BỊ 3 sk % i‡ 1ã # 
-Ý # BỊ ## TT 3# sR 
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Thế phùng Huynh hà tu khai khẩu 
Ứng không phá nan toại ngã tâm 

Tài nhược phá không hưu chỉ vọng 
Tử hưng Tài phát khả kham cầu. 
(Thế gặp Huynh khó mà mở miệng, 
Ứng gặp Không, Phá khó toại lòng ta 
Tài nếu gặp Phá Không đừng hi vọng 
Tử động Tài động có thể cầu được) 


- Hai hào Thế và Ứng chẳng nên bị Nguyệt Phá, Tuần Không. 
Hào Huynh cũng không nên trì Thế mà động. 


Vả: Ngày Đính Mão tháng Mùi, xem vay mượn được quê Đoài biến 
Chấn: 


Mùi Ð —__ —___ Phụ-THẾ 
° Dậu ——— luynh (hoá Thân) 
Hợi. =—====—=——= Tử 
Sửu —_— —— Phụ-ỨNG 
° Mãoô —_————— Tài (hoá Dân) 
Tị —— 'Ý 


Đoán rằng: Đoài thuộc Kim biến Chấn thuộc Mộc, Kim khắc Mộc 
tức khắc Tài. Tài là Mão mộc hoá Thoái thần, Dậu kim Huynh động 
cũng hoá Thoái. May nhờ Tài động lâm Nhật thần nên chẳng thoái. 
Ngày mai là Thìn hợp với Dậu kim tất được. 


Quả ngày Thìn thì được. Đấy là hào Huynh bị ngày Thìn hợp nên 
chẳng khắc được Tài. 


IV. MỞ HÀNG 


1. # #6, &~X #149 
BỊ 8, + 1â & & ñ 3 BE] #t 
Thế vi kỷ, Ứng vi nhân đại nghỉ tương hợp 
Tài vi bản, Phúc vi cơ tối bỉ đồng hưng. 
(Thế là mình, Ứng là người hết sức nên tương hợp 
Tài là vốn, Phúc là gốc, rất thích được động) 
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- Cổ pháp lấy Ứng làm quần lý, lại là khách mua hàng. Hoàng 
im Sách có câu: “Khai bàng định chủ hữu nhân đầu” (Coi việc mở 
hàng phải định theo chủ ý của người đến xem). 

Giác Tử có nói: Nên theo tâm của người đến xem, coi họ hỏi gì. Nếu 
hỏi kẻ quản lý thì Ứng là người quản lý. Thế Ứng tương sinh tương hợp thì 
ta và người quần lý đồng lòng. Ứng sinh Thế thì người này giúp đỡ ta, Thế 
sinh Ứng thì ta có ích cho họ. Tương xung, tương khắc thì tình cảm giữa 
hai bên có biến. Ứng khắc Thế là ta bị người lừa, Thế khắc Ứng là người 
theo ý ta. Ứng lâm Huynh với Huyền Vũ là có trộm cướp lừa đảo trong 
đó. Ứng lâm Quan khắc Thế là có tai phi. Thế ở Tài, Ứng ở Huynh là 
chìu luy vì người. Thế Tài, Ứng Tử thì nhờ sức của người. Thế, Ứng đều 
lâm Không thì ta và người đều sinh lòng khác, không thực bụng. 

Nếu người đến xem trọng chuyện mua bán, thì dùng hào Ứng 
làm khách đến mua. Ứng hợp Thế, sinh Thế thì khách đến mua sẽ 
thành quen biết. Thế và Ứng tương xung tương khắc thì người quen 
cũng biến thành thù. 


2. @ 1t %X ®7ñ š. #w 
BỊ 8, ;£ ‡† 8 Ị;† 

Quỷ tác tai phi tu ky động 

Tài vi hoạt kế uý hình xung. 

(Quỷ là tai phí nên ky động 

Tài là tiền làm ăn sợ hình xung) 

- Quỷ động thì rước chuyện thị phi, tối ky kbắc Thế. Phép coi có 
câu: “ Quỷ hiện hào trung thị phi nhật hữu - Quỷ dao khắc Thế tai hoạ 
liên miên” (Quỷ hiện trong quê hằng ngày đều có thị phi- Quỷ động 
khắc Thế tai hoạ không đứt). Muốn biết Quỷ ở hào nào khác Thế ra 
sao, đọc chương Gia trạch sẽ rõ. 

3. @w.##9 73 0| 11 33 

Rã % 9h 15 ở ø J $ 
Quỷ Huynh phát động, hữu chế hà phương 
Tuỳ Mộ trợ thương, đa hung thiểu cát. 


(1) Chỉ tai hoạ đến bất ngờ. 
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(Quý, Huynh phát động mà bị chế thì có gì hại- Tuỳ Quỷ nhập 
Mộ, giúp Quỷ hại thân hung nhiều cát ít) 


- Quý động rước tai hoạ, nếu có Tử Tôn chế Quỷ, hoặc Nhật 
Nguyệt xung khắc Quỷ hào thì Quỷ bị chế. 


Giác Tử nói: Phàm gặp Huynh cùng Quỷ động, không thể bảo 
“Quỷ động rước hoạ cùng Quỷ động có thể chế hào Huynh, không để đi 
cướp Tài”. Huynh Đệ là tiểu nhân cần trở phá hao, có Quỷ động thì chế 
phục. Chỉ không nên tuỳ Quỷ nhập Mộ cùng Thế động biến hung vì 
đều là điểm hung. Phàm buôn bán tuy Tài nên động, nhưng nếu có hào 
Quỷ khắc Thế lại không nên vì đó là giúp Quỷ hại thân. 

4. ‡} 43 5 sè 2 8. 

Quái đắc Phản ngâm đa phản phúc 

(Gặp quê Phản ngâm nhiều trắc trở) 

- Gặp quẻ Phản ngâm muốn đi mà không đi được, đi mà ngưng; 
muốn mở hàng lại thôi. Nếu tiệm mở đã lâu sẽ có thay đổi. 

ð.›} ¿3 + Tp # Ø 

Xung hợp biến hợp tái trùng hưng 

(Lục xung, Lục hợp biến hợp lại nổi lên lần nữa) 

¬ Gặp quê Lục hợp cùng Lục xung biến thành Lục hợp, hoặc Thế, 
Tài, Tứ tạo thành tam hợp là dẹp đi rồi mở lại. Nếu Lục hợp biến Lục 
xung thì không nên vì ban đầu thì náo nhiệt mà tương lai thưa thớt. 

6. à-## 4 tỆ % Đ 

£&28?+:&M 

Hợp khoả bất hiểm Huynh Đệ 

Phạp bản nội ngoại vô Tài. 

(Hùn hạp không ngại Huynh Đệ 

Thiếu vốn vì nội ngoại quái không có hào Tài) 

- Thế và Ứng lâm Huynh không tốt, Huynh động cũng chẳng tốt. 
Nếu Thế lâm Huynh mà Nhật Nguyệt là Tài hào xung Thế ngược lại là 
tốt. 

Nội ngoại quái không có hào Tài, Tài phục mà lâm Không tất 
nhiên thiếu vốn. Thường thử thấy ứng nghiệm. 
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V. ĐẦU TƯ 
1l, ?+Ø#t#tÍ†+ÝT † @+>‡+£ 
lề ‡u È% st 5 ^ & # 4 2 ñÉ 
Quan nhược hưng long hành chủ khả thiên kim chỉ thác 
Ứng như Không, Phá nha nhân vô hào hốt chỉ năng. 
(Quan nếu vượng động có thể phó thác ngàn vàng cho người đi 


Ứng nếu bị Không, Phá người nhờ cậy mua hàng không chút tài 
năng) 


~ Quan vượng, Ứng vượng sinh hợp Thế hào thì người này có thể 
nhờ cậy được. Nếu tĩnh, suy, Phá Không là người nguy hiểm, giao tiền 
tất bị lừa đảo. 


2. +2 Jš (5 ¡Ÿ 1b, là 
J} ‡È 7 È\ J8 4k 18 Rã 
Thế bị Ứng thương tao tha hãm hại 
Tài phùng Huynh khác lự bỉ tương man. 
(Thế bị Ứng khắc gặp người khác hãm hại 
Tài gặp Huynh khắc lo người khác lừa đối). 
~ Ứng hào khắc Thế sổ sách chẳng rõ ràng. Huynh khắc Tài thì bị 
người đoạt 
3. z# 1 Xà Bí st 
+ Ù % 
Huynh động hoá nan thoát khuyết 
Tử hưng vật dị giao quan 
(Huynh động thì hàng khó bán - Tử động thì hàng dễ bán) 
— Huynh động thì ngăn trở hàng khó bán được. Tử động thì Tài 
vượng, lợi tức nhiều. 
4. 8® it 6t £ 
s & El # /R 8 # # 
Huynh Tước tịnh đao nan đào khẩu thiệt 
Vũ Quý đồng phát tu lự xuyên đu 
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(Huynh và Chu Tước cùng động khó tránh khẩu thiệt 

Huyền Vũ và Quan Quỷ cùng động nên phòng trộm cướp) 

- Tước lâm Huynh mà Quỷ động khắc Thế chịu khẩu thiệt, quan 
tai”, 

Huyền Vũ tại Huynh mà Quỷ động thì phòng trộm cướp. 
VI. CÁ ĐỘ - ĐÁNH CUỘC 


~ Có lúc dùng kỹ thuật để đấu nhau, có lúc dùng sức, lúc dùng trí. 
Tất cả đều dùng Thế và Ứng. Nếu thắng mà được tiền thì phải xem 
hào Tài nữa. 


Thế mừng được lâm Nhật Nguyệt, Tài nên được Nhật Nguyệt 
sinh phò. Thế động hoá cát, Ứng ở Tài sinh Thế đều chủ là ta thắng, 
ngược lại vậy là họ thắng. 

Trong quẻ Huynh động là điểm phá tài, Quỷ khắc Thế là tai 
hoa. 

— Cũng có lúc đem câm thú ra đấu với nhau, thì xem trọng Tử 
Tôn. Tứ vượng tất thắng, Tử hưu tù, Không Phá, hình xung khắc hại, 
hoặc trong quề hào động quá nhiều tất bị thương. 


Vd: Ngày Mậu Thân tháng Tị xem chọi chim thuần được quê Tiệm 
biến Tốn: 


Mão  ———— Quan- ỨNG 
Tị —— Phụ 
Mùi — — Huynh - 
Thân _—_—_———— Tử-THÊ 

x Ngg  —— —— Phụ (hoá Hợi) 
Thn _—_—_ —— Huynh 


Đoán rằng: Tử Tôn trì Thế lâm Nhật thân, Phụ Mẫu tuy động 
nhưng bò Hội thuỷ chế, chỉ hiểm Hội bị Nguyệt Phá, khó chế được 
Hoả. Hôm nay vào giờ Ngọ, Phụ Mẫu được thời tức khắc Tử Tôn. 

Quả đấu sớm thì thắng, nhưng đến giờ Ngọ lại đấu nữa thì đại bại, 
phá tài. 


(1) Khẩu thiệt: chỉ lời qua tiếng lại, chỉ bị chê trách nói xấu. Quan tai là tai họa 
đưa đến cửa quan, 
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CHƯƠNG 33 
z.— 
2T *© 
HÀNH NHÂN 
(Người đi đường) 


Xem về hành nhân thường hỏi lúc nào về. Nếu lâu thì ứng năm 
ứng tháng, gần thì ứng ngày. Đi lâu mà không về cũng đoán được khi 
nào về. Cũng còn hỏi người đi ở xa tốt hay xấu. Nhưng phải xem riêng 
từng quẻ, không thể dùng một quẻ để đoán chung được. 


1. +# ả BH 2k6 
RỊ 3 #l tt œ: 4k # 

Thế khắc Dụng hề, nhân vị động 

Dụng hào khắc Thế tất nhiên qui. 

(Thế khắc Dụng, người đi chưa động 

Dụng khắc Thế tất nhiên sẽ về) 

Xem cho thân nhân thì dùng Lục thân, còn xem cho người không 
thân thích thì dùng Ứng làm Dụng thân. Nếu Thế khắc Dụng thì 
người đi chưa có ý về, Dụng khắc Thế thì về ngay. 

Dã Hạc nói: Ta nghiệm thấy câu trên đúng. 

- Dụng bị Mộ Tuyệt Không Phá thì không có tin tức trở về, minh 
động hay ám động thì việc trở về đã bắt đầu. Phục tàng thì đợi ngày 
xuất hiện, động thì chờ lúc hợp. Động hóa Tấn thần thì chẳng về, 
động hóa Thoái thần tất sẽ về. Động hóa hợp thì có việc cản trở, 
động hóa Quỹ tất có nguy hiểm, tai nạn bên ngoài. Rất ngại động 
hóa khắc, động hóa Phản ngâm. 

— Thế hào lâm Không người đi tất về đến. Dụng tĩnh mà hưu tù, 
Không Phá thì chẳng có ý về. Dụng động lâm Không hoặc vượng lâm 
Không thì đợi ngày xung Không tất về. Chỉ sợ quẻ biến Khắc, biến 
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Phản ngâm, Dụng thần bị xung khắc thì khó trở về Dụng thần lâm 
Tam hợp thì chờ ngày tháng xung khai, gặp quẻ Lục xung thì người đi 
chưa định mà chẳng về. Dụng hào tĩnh thì chờ ngày xung động, Dụng 
nhập Mộ chờ ngày xung khai Mộ khố. 

2. ñ| 5 £ 7ã 1T l #f 3l 

Rì 4 3 ã  #} 

Dụng hào vô bệnh khả đoán qui kỳ 

Dụng hào hữu bệnh tại ngoại bất an 

(Dụng hào không bệnh có thể đoán ngày về- Dụng hào bị bệnh thì 
ở ngoài không yên) l 

Dã Hạc nói: Dụng thần bị Mộ Tuyệt Không Phá là có bệnh. Nếu hỏi 
hành nhân ở ngoài có an không thì nên xem có bệnh hay không. Nếu chỉ 
xem ngày về thì chỉ xem quái tượng có về hay không mà đoán thôi. 

Vd: Ngày Mậu Thân tháng Dậu, xem mẹ ở ngoài lúc nào trở về, 
được quê Lữ biến Cấn: 


TỊ Huynh 
Mùi  =—_— — Tử 

ø Dậu  ———— Tài hoá Tuất) - ỨNG 
THẮU.: =.—————_ lñằ 
Ngọ — — Ðl›uynh › 
Thìn — Tử phục Phụ Mão - THỂ 


Quẻ này nếu hỏi Phụ Mẫu có bình an không thì Phụ là Mão mộc bị 
Nhật Nguyệt, động hào xung khắc tất bất an. Nay hỏi lúc nào về thì 
đoán Dụng thân phục mà bị khắc nên chưa trở về. Lại là quẻ Lục hợp 
biến Lục xung nên chẳng về được. 

Sau quả không trở về, nhưng ở bên ngoài bình an. 


— Lại vào ngày Giáp Tí tháng Hợi xem nô bộc lúc nào về, được quẻ 
Cách biến Quải: 


Mùi  —_—_ — Quỷ 
Dậu “=.. .ộ16QHjỊ.l® : 
Hợi —_—————_. Huynh - THẾ - KHÔNG 
Hợi ——— |\'+n'- Phục Ngọ Tài 
x 8ủu _— =— Quan (hoá Dần) 


Mão —_————— Tử-ỨNG 
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Quẻ này nếu hỏi người ở bên ngoài hung hay cát thì nguy, vì Ngọ 
hỏa là Tài phục bị Nhật Nguyệt khắc. Nay hỏi ngày nào về đến thì 
chẳng luận như thế. Thế lâm Không tất đến ngay. Ngày Kỷ Tị tất về. 
Ứng với TỊ vì ngày Tị xung Không”, với lại TỊ hỏa là Tài hào. 


Quả ngày TỊ† thì trở về. 


Vd: Ngày Mậu Tuất tháng Mùi, xem người bác lúc nào trở về, 
được quẻ Truân biến Tùy: 


Tí —— =—— Ð Hưynh 

Tuất Quan - ỨNG 
% Thân —_ —— Phụ (hoá Hợi) 

Thn —__— ——_ Quan ° 

Dân —_—— _—_ Tử -THẾ 

Tí Huynh 


Phụ Mẫu là Dụng thần khắc Thế tất về gấp, tháng 7 tất trở về. 
Sau tháng Hợi mới về. Ứng với biến hào. 


Vd: Ngày Canh Ngọ tháng Sửu, xem cha đi xa ngày nào trở về, 
được quẻ Lý: 


Tuất Quan ` 
Thân _—__——— Tử -THỂ 
Ngọ >> '\-' 

Thn =——_— =—— Huynh 

Dân Quan - ỨNG 
Tí Tài 


Ngày hôm nay là Ngọ hào Phụ Mẫu, mà Phụ Mẫu khắc Thế tức về 
ngay hôm nay. 


Quả vào giờ Thân ngày này thì trở về. 


Vd: Ngày Quí Hợi tháng Dần, xem chủ nhân ngày nào về, được 
quẻ Đại Súc biến Tiểu Súc: 


Dân  —_———— Quan 


x Tí — — nT›'(‹41T1/-ÚNG 
Tuất =—— —— Huynh 
Thn —_——— Huynh 
Dân —__———— Quan-THẾ 
Tí Tài 


(1) Ngày xem là Giáp Tí nên Tuần Không tại Tuất - Hợi. 
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Đoán rằng: Phụ Mẫu là Dụng thần, Tí thủy Tài hào động biến Tị 
hỏa Phụ. Động hào không thể khắc biến hào. Ngày TỊ tất về đến nơi. 


Quả ngày TỊ trở về. 


Vdả: Ngày Định Sửu tháng Mùi, xem cha ngày tháng nào về được 


quẻ Đại Hữu biến Tỉnh: 


° TỊ 

x Mùi — —— 

tù Dậu ——— 
Thìn —_————— 
Dân 

LÙ Tí 


Quan (hoá Tị) - ỨNG 
Phụ (hoá Tuất) 
Huynh (hoá Thân) 
Phụ - THÊ 

Tài 

Tử (hoá Sửu) 


Năm Thìn xem quẻ, hỏi năm nào trở về? 


Đoán rằng: Sơ hào là Sửu thổ Phụ Mẫu hợp với Tí nên chẳng 
trở về. Hào ngũ cũng là Phụ Mẫu hóa Tấn thần nên chẳng trở về. 


Người xem hỏi: Sau cùng có về được không? 


Đáp: Năm Ngọ tất về. 


Quả năm Ngọ tháng Tuất trở về. 


Ứng với năm Ngọ vì Ngọ hợp với Mùi động, động thì ứng với 
hợp. Lại vì hào sơ là Tí hợp với Sửu, nên cần Ngọ để xung khai. 


- Lại vào ngày Canh Dân tháng Dần, xem chủ nhân đến nước 
Sở có bình an không. Được quẻ Quan: 


Mão 
Tị 
Mùi 
Mão 
Tị 
Mùi 


Tài 

Quan . 

Phụ - THỂ - KHÔNG 
Tài 

Quan 

Phụ - ỨNG 


Phụ Mẫu lâm Không là điềm chẳng lành. Không dám đoán, xin 


hãy mời người thân đến xem. 


Sau người em của chủ nhân đến bói được quẻ Trung Phu biến Lâm 


° Mão 

LÙ TỊ 
Mùi 
Sửu 
Mão 
Tị 
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Quan (hoá Dậu) 

Phụ (hoá Hợi) 

Huynh - THỂ - KHÔNG 
Huynh 

Quan 

Phụ - ỨNG 


Đoán rằng: Quê trước gia nhân xem cho chủ, lấy Phụ Mẫu làm 
Dụng thần, Phụ Mẫu lâm Không. Quẻ này lấy Huynh Đệ làm Dụng 
thân cũng gặp Không cũng là điểm đại hung. Xin cho thân nhân 
khác đến bói nữa. 

— Ngày hôm sau Tân Mão tháng Dần, gia nhân khác đến xem 
được quẻ Khẩm biến thành Khốn: 


Tí =—— Huynh-THẾ 


Tuất Quan 

X Thân —__ ——— Phụ(hoá Hợi) 
Ng  — — Tài-ỨNG 
Thìn Quan 
Dân .__ —_ Tử 

Đoán rằng: Quẻ này tôi cũng an tâm cho ông. 

Người xem hỏi: Sao vậy? 

Đáp: Quê trước Dụng thần lâm thực Không là điềm đại hung. 
Quê này Phụ hào là Thân kim sinh Thế, tháng tư tất trở vềt, 

Hỏi: Hai quê trước Phụ và Huynh đều gặp thực không thì đích 
thị đoán ra sao? 

Đáp: Sao lại không chuẩn. Chủ nhân tuổi thọ chẳng nhiều, thần 
bảo cho biết năm Mùi tất chết, mà chẳng cho biết việc trước mắt. 

Hỏi: Sao biết năm Mùi. 

Đáp: Xem cho chủ thì Phụ lâm Mùi thổ, xem cho anh thì Huynh 
lâm Mùi thổ bị Nhật Nguyệt khắc hại. Vì có Tuân Không nên vô hại. 
Đến năm Mùi xuất Tuần tất bị Nhật Nguyệt xung khắc. 

Năm Thìn xem, quả đến năm Mùi thì chết. 

Dã Hạc nói: Xem liền hai quể cho biết việc năm Mùi. Đến quẻ thứ 
ba mới cho biết việc trước mắt. Đáng cười cho các bậc tiên hiển, xem 
một quẻ đã đoán hung cát mà không biết xem xa ứng gần, xem gần 
ứng xa, vạn lần lầm lẫn, miễn cưỡng luận rồi để lại cho người sau. 

Ngày Giáp Tí tháng Hợi xem chồng ở xa có đi nơi khác không, 
được quẻ Đại Tráng biến Đại Quá: 


(1) Quê này Thân động ứng với Tị hợp Thân. 
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Tuất 


X Thân 
Ngọ 
Thìn 
Dân 
° Tí 


— — lrrh 


— Tủ(hoöá Dậu) 


Phụ - THẾ 

Huynh 

Quan 

Tài (hoá Sửu) - ỨNG 


Đoán rằng: Vợ xem cho chồng lấy Quan làm Dụng thần. Trong 
quề động hào khắc Dân mộc là Phu tỉnh, nên chồng đi nơi khác không 


lâu thì về. 


Hỏi: Sao biết được khi nào về? 

Đáp: Nhật Nguyệt sinh Phu, Phụ sinh Thế, tất có ý về. 
Hỏi: Lúc nào đến nơi. 
Đáp: Ngày TỊ tất đến, ứng ngày Tị vì Tị hợp với Thân kim. 
Quả về vào ngày Tị. 
Gó người hỏi “ Dụng hào hữu bệnh mạc vấn qui kỳ” (Dụng hào có 


bệnh chớ nói khi nào về). Quề này Thân kim động hoá Tấn thần khắc 
Dụng thần Dân mộc thì làm sao mà về được? 


Đáp: Nếu người xem hỏi chồng có bình an không thì đoán bất lợi. 


Nay hỏi chồng có đi nơi khác không, thì “hào bị khắc không đi nơi 
khác”. Đoán mỗi quẻ có cách dùng riêng. 


Vd: Ngày Bính Thân tháng Thìn, xem sai gia nhân đi lấy sách có 
được không, được quẻ Tiệm biến Bác: 


Mão 
° Tị 
Mùi 
9 Thân 
Ngọ 
Thìn 


Quan - ỨNG 

Phụ (hoá Tí) 

Huynh : 
Tử (hoá Mão) - THỂ 
Phụ 

Huynh 


Đoán rằng: Sách lấy chẳng được. Hôm nay giờ Dậu về. 

Hỏi: Sao biết được. 

Đáp: Tị hoả là Phụ hoá hồi đầu khắc thì sách lấy chẳng được. 
Thân kim là Tử Tôn trì Thế hoá Mão mộc là Quỷ nên lo âu. Hôm 
nay ngày Dậu xung khử Mão mộc Quan tinh nên hết lo. 


Quả giờ Dậu trở về và không lấy được sách. 
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CHƯƠNG 34 


lê 2 
THAI DỰNG 
(Thai nghén) 


Xem có thai hay không, an nguy của thai, sản phụ có yên ổn 
không, xem thai trai hay gái... đều dùng Tử Tôn làm Dụng thần. 

1. 3ã ‡‡ RE ‡8 iŠ + j4 BỀ ÍÊ 2E Xã 

-† 3í 1: E1 ‡‡ s it l6 2? 2 

Phúc thần vượng tướng ngộ sinh phù lân chủng triệu thuy 

Tử Tôn hưu tù phùng phá tán, bào dựng không hư. 

(Phúc thần vượng tướng được sinh phò là điểm lành sinh con quí 

Tử Tôn hưu tù gặp phá tán hư thai, có như không) 

— Tử Tôn lâm Nhật Nguyệt hoặc được Nhật Nguyệt, động hào sinh 
phò, động hóa cát thì thai thành hình. Nếu lâm Không Phá Mộ Tuyệt 
hoặc hóa hình xung khắc hại, động biến Quỷ, hóa Tuyệt, hóa Phá hoặc 
Quỷ biến Tử, Phụ biến Tử, Tử biến Phụ thì như bọt nước, như đèn 
trước gió. Chỉ có động lâm Không thì chẳng sợ. 

2. 7†1# 7#! 

Tử biến Tử song sinh hữu chuẩn 

(Tử động biến Tử đúng là song sinh) 

— Tứ động hóa Tử hoặc trong quẻ Tử Tôn động vượng tướng, hoặc 
hào khác biến thành Tử Tôn vượng tướng đều chủ song thai. 


Bốc Phệ Nguyên Qui có câu: “Tử Tôn lưỡng vượng định song thai” 
(Có hai Tử Tôn đều vượng thì có song thai). 
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Giác Tử nói: Hai hào vượng thì đoán song sinh, có một suy thì 
chết một, một âm một dương thì một nam một nữ. Hai hào xuất hiện 
mà một bất động thì không đoán thế. 


3. 2 3È l 5 7T Đ‡ 

Dương biến âm nam nữ khả biện 

(Dương biến âm có thể phân biệt nam nữ) 

Sáu hào an tĩnh thì xem Quái bao, âm bao dương thì sinh gái, 
dương bao âm thì sinh trai. Âm bao dương như quẻ Khảm, Đại Quá, 
Tiểu Quá hoặc Hằng... Dương bao âm như quẻ L¡i, Trung Phu, Tổn... 
Ngoài ra thì không phải thế", Sáu hào an tĩnh mà không có quái bao 
thì xem Tử Tôn ở hào dương là nam, ở hào âm là nữ. 

Quẻ có hào động thì không dùng quái bao, vì thần cơ ở động. 
Nếu một hào động là dương thì sinh gái, mà âm thì sinh trai, hai hào 
động thì dùng hào trên, ba hào động thì dùng hào giữa. Trong quê 
quá nhiều hào động thì người xem lòng không thành, cần tái chiêm®?), 

Vd: Ngày Mậu Thìn tháng Thìn xem thai sinh nam hay nữ, được 
quẻ Tiểu Quá biến thành Dự: 

Tuất —_— —— Phụ 
Thân =—— =— Hưynh 


Ngọ Quan - THẾ 

9 Thân —__——— Huynh (hoá Mão) 
Ngọ —  — Q‹^n 
Thìn — Phụ-ỨNG 


Ta hỏi người đến xem: Ý ông muốn đến xem vợ mang thai có bình 
an không, hay muốn xem sinh trai hay gái. 


Đáp: Hai việc đều muốn hỏi. 


(1) Quái bao tức xem phần bọc bên ngoài của quê. Như quẻ Khảm hào sơ và lục 
đều âm bọc ngoài, quê Đại Quá hào sơ và lục đểu âm, quẻ Tiểu Quá thì hào 
sơ nhị và ngũ lục đều âm bọc ra ngoài. Quê Lá thì hào sơ lục đều đương, Trung 
Phu thì hào sơ, nhị, ngũ, lục đểu dương bọc ra ngoài... 

(2) Đây là cách xem mà không quan tâm trai hay gái. Thông thường do ước muốn 
của người xem rồi dựa vào vượng suy để đoán. Nếu mong con trai mà Dụng 
thân vượng tướng, được sinh phù thì đoán nam, ngược lại đoán nữ. 
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Nói: Lần sau phải phân ra mà xem, không thể coi chung một 
quẻ. May ra quề này hai việc đều hiện rõ. Huynh hào tuy động nhưng 
không thể khắc biến hào là Tài Mão mộc, nên vợ sinh đẻ chẳng có 
gì lo ngại. Trong quẻ hào dương biến âm thì sinh con gái. 

Người xem hỏi: Quẻ Tiểu Quá là âm bao dương, sao lại sinh gái? 

Đáp: Thần hiện ở động, trước hết phải để ý nhiều ở động hào. 

Quả ngày Nhâm Thân sinh gái, mẹ con đều bình an. 

Giác Tử nói: Xem vợ có bình an không, cũng xem sinh trai hay 
gái vốn phải phân ra mà xem. Nếu người xem bình thường có thể 
cùng đoán trong một quẻ. Nhưng gặp lúc cấp bách như lâm sàng mà 
hỏi thì không thể đoán trai hay gái. 


Vd: Ngày Nhâm Tí tháng Thìn, mẹ tự bói về thai được quê Cấn 
biến thành Bác: 


Dân _—_——_—_—— Quan-THẾ 


Tí — =- "Ti 
Tuất =—— =—— Huynh 
o Thân Tử (hoá Mão) - ỨNG 
Ngợgộ  ——— — Phụ 
Thn .__ —— Huynh 


Đoán rằng: Ngày mai giờ Thân sẽ sinh. 

Hỏi: Sao biết được. 

Đáp: Trong quê Thân kim Tử Tôn động độc nhất. Tự xem mà Tử 
trì Thế, ngày mai giờ Thân, Tử Tôn được thời, xuất hiện khắc Quỷ bên 
thân mình nên khỏi lo. 

Có người hỏi: Vì sao không vào giờ Thân hôm nay? 

Đáp: Hôm nay là ngày Tí, xung Ngọ hỏa khắc Kim nên. không 
được. 

Lại hỏi: Sinh trai hay gái. 

Đáp: Ông chẳng biết Dịch, lý của quẻ này thế nào mà định trai 
hay gái. Thần của quẻ thường theo ý niệm của người xem, xem gì ứng 
đó. Bình thường mà xem tất có ý hỏi trai hay gái. Lúc này tính mạng 


mẹ an nguy là quan trọng, mong toàn mạng thì thần hiện rõ mà thôi, 
chẳng cho biết nam hay nữ. 
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Quả ngày mai sinh con trai. Nếu dùng hào dương động biến âm 
là sinh con gái thì chẳng phải là người am hiểu Dịch lý. 
4. # # R 2 HỆ % #6 
lê # À 1£ 5: 7Ù lễ 
Bì Bà tê, st Š- XE T£ 
%1 & B4 2# 
Tọa thảo lâm bổn hiểm Quỷ động. 
Thai tiên sản hậu ky Huynh dao 
Tài lâm Tuyệt Phá thê nan bảo, 
Quỷ hóa thê tài mệnh bất lao 
(Lúc lâm bồn hiềm Quý động 
Trước khi sinh, sau khi để hiểm Huynh động 
Tài bị Tuyệt Phá khó giữ được tính mệnh của vợ 
Quỷ biến thành Thê thì tính mệnh vợ không bền) 


Hỏi về an nguy của sản phụ, nếu chồng đi coi thay thì dùng Thê 
Tài làm Dụng thần, không nên Quý động. Nhưng nếu Huynh động 
thì cần có Quý động để khắc chế. Không nên Tài biến Quỷ, Quỷ 
biến Tài, Huynh hóa Tài, Tài hóa Huynh cùng Thê Tài bị Nguyệt 
Phá, hưu tù, Mộ Tuyệt, hóa Mộ, hóa Tuyệt, hoặc bị Nhật Nguyệt 
xung khắc đều là điểm hung. 


Giác Tử bảo: Hỏi thai cùng sản phụ thì cần phân ra mà xem, nhưng 
cũng nhiều lúc hiện ra trong cùng một quẻ, chẳng cần chia ra để xem. 

Vd: Ngày Ất Hợi tháng Tí, xem cho vợ đang có thai bình an 
không, được quẻ Phong biến Tiểu Quá: 


Tuất m——— — Quỷ 


Thân — Phụ 
Ngọ Tài - THẾ 
Hợi —'+@;nh 
Sửu —_._Ắ —— Quan 
° Mão —————— Tủ(thoá Thìn Quỷ)- ỨNG 


Đoán rằng: Ngọ hỏa Thê Tài bị Nguyệt phá, lại bị ngày Hợi 
khắc. Mùa đông Hỏa hưu tù bị khắc không được sinh phò nên mệnh 
khó an toàn. 
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Người xem hỏi: Tử Tôn động sinh Hỏa, sao bảo không có sinh 
khí? 


Đáp: Mão mộc Tử Tôn biến Quỷ, nên thần cơ cho biết mẹ con 
đều mất, chẳng luận Mão mộc sinh Hỏa được. Xem quẻ nên biết biến 
hóa. 


Người xem nói: Tài không vượng, Mão mộc Tử Tôn được tháng 
Tí ngày Hợi sinh sao khó giữ được con? 

Đáp: Tử Tôn biến Quỷ, lâm Nhật Nguyệt cũng vô ích. 
5. ‡t (Ÿ 2x ›} ƒ tr BỊ ƒ§ # # Š 

#4 #x4 BH È †  †? & # 
Quái đắc Lục xung, Tử vượng Tài cường chung thị hỉ 
Hào phùng Lục hợp, Tài không Tử phá diệc vi ưu 
(Quả gặp Lục xung, Tử vượng Tài vượng cuối cùng đang mừng 
Quê gặp Lục hợp mà Tài lâm Không, Tử gặp Phá cũng đáng lo) 
— Quẻ Lục xung nhưng Tử vượng, Tài vượng cuối cùng cũng tốt. 
Quê Lục hợp, Tài gặp Không, Tử bị Phá cũng đáng lo. 


Nếu xem về lúc nào sinh thì cần phân ra xa và gần. Xa thì ứng 
tháng, gần thì ứng ngày. Tử Tôn động thì ứng hợp, ứng trị. Tử Tôn 
tĩnh thì ứng xung, gặp Không thì ứng lúc xung Không, thực Không, 
gặp Phá ứng lúc thực Phá hoặc lúc hợp. Bạch Hổ lâm Huynh động thì 
trị Nhật sẽ sinh. Tử lâm Tuyệt đợi ngày sinh vượng sẽ sinh. Tử gặp 
Trường Sinh thì ứng ngày Thai, Dưỡng. Tử phục thì đợi ngày xuất lộ sẽ 
sinh, 
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CHƯƠNG 35 


‡Ñ Xk 
PHẦN MỘ 
(Mồ mả) 


I. TỔ MỘ 
Mộ của tổ phụt' hoặc táng lâu năm hoặc mới an táng, nay đến 
xem tất phải có nguyên nhân. Phải hỏi mới có thể quyết đoán được: 
— có khi vì cực khổ quá lâu, nghi tổ mộ bất lợi. 


— có khi thi chẳng đậu, hoặc con đi thi, xem phong thuỷ của mộ có 
phá khoa giáp không. Nếu vì mình thì tự đến xem, nếu vì con cháu 
thì bảo chúng đến xem. 


- có khi vì đường làm quan trắc trở, nhiều năm không được lên 
chức, nghi vì phong thuỷ. 


— có người không có con cháu nghỉ vì phong thuỷ. 


— có người trong lục thân và cả chính mình hay tật bệnh, hoặc gặp 
quan phi đạo tặc 


~ có người vì phong thuỷ mà thương tổn, xem có cách nào tu bổ 
không. 


— có người muốn hồi cho biết địa mạch của tổ mộ cớ tổn thương 
hay không. : 


Mọi trường hợp đều lấy Phụ Mẫu làm Dụng thần, gặp: 
— Quẻ Lục xung hoàn toàn không có địa mạch; 
- Quẻ biến hoá Tuyệt thế như đảo huyền®?), 


(1) Chỉ mộ của tổ tiên, ông cha. 
(2) Treo ngược. 
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- Quề Phục ngâm muốn đời chẳng được; 
— Quẻ Phản ngâm không muốn cũng phải đời; 
— Quê biến Lục xung, long đã chuyển, có nguy cơ cho con cháu; 
— Quê xung biến hợp trong tương lai con cháu hưng vượng; 
- Quẻ Lục xung biến Lục xung toàn không có mạch khí; 
- Quề biến hoá khắc như đảo huyền mà không dời được; 
¬ Quẻ xung biến hợp thì trước chẳng có địa mạch, nhưng từ nay 
địa vận sẽ vượng cho con cháu. 
1. ⁄\ ##ñi ‡8‡H 3Ñ 4£ 2X 
* # 1k H 8® # 
Phụ Mẫu vượng tướng tổ phần an nhiên 
Mộ Tuyệt hưu tù hậu duệ linh lạc. 
(Phụ Mẫu vượng tướng mộ an ổn 
Phụ gặp Mộ, Tuyệt, hưu tù con cháu phiêu linh) 


- Đất táng chọn Phụ Mẫu làm Dụng thân. Phụ vượng tướng, 
được Nhật Nguyệt, động hào sinh phò, hoặc động hoá sinh, hoá 
Nhật Nguyệt, hoá trợ, hoá Tần thân là tốt. Con cháu hưng vượng, 
người chết đã an mà người sống vui vẻ. Gặp Trường sinh, Đế Vượng 
là “hưng thịnh lâu đài”, “hưng vượng nhiều đời”. : 


~ Phụ bị Mộ Tuyệt Không Phá, cùng động hoá Phá, hoá tán, hoá 
Thoái thần, hoá Tuyệt Mộ, hoá Không đêu tượng hung, người chết 
chẳng an mà người sống điêu linh. 

2. t4 #2) 4# 

%4t~.& 8 ^ % 

Thế hào biến Quỷ chiêm giả bất tường 

Quỷ hoá Lục thân các thuộc bất cát 

(Thế hào biến Quỷ, người xem chẳng may 

Quỷ hoá Lục thân, người thân không yên) 


- Thế hào biến Quỷ hào, tuỳ Quỷ nhập Mộ, thường người xem 
không được tốt. 


377 


— Thê, Tử, Phụ, Huynh động hoá Quỷ hoặc Quý hoá Thê, Tử, 
Phụ, Huynh thì tuỳ theo ai biến Quỷ, hoặc Quỷ biến mà đoán. 

~ Lại có Tí hoá Quỷ thì tuổi Tí xấu, Ngọ hoá Quỷ thì tuổi Ngọ 
xấu... Ngoài ra cứ phỏng theo như thế. 

Dã Hạc nói: Ngày xưa cho Phụ hào không nên vượng động, vì “Phụ 
vượng động thì Tử bất an” là lầm lẫn. Xem mô mả cũ lấy Phụ làm Dụng 
thân, Phụ vượng động hoặc hoá cát thì tổ mộ an ổn. Thế mà bảo ngược 
lại là không nên vượng động vì vượng động thì khắc Tử sao? Chỉ có Tử 
động hoá Quỷ Phụ động hoá Tử là bất lợi cho con cháu mà thôi. 


I. THƯƠNG TỔN Ở ĐÂU 


Dã Hạc nói: Việc này nên xem riêng, không thể đoán kèm với 
quẻ khác. Chuyên xem hào xung khắc với Phụ Mẫu, tức Ky thần. 
Nếu sáu hào an tĩnh, Phụ Mẫu hữu khí thì con cháu về sau tự yên, 
khỏi phải tu bổ mộ phần. 

- Khắc thần lâm Hoả hay Chu Tước hoạ tất khởi ở lò nung, lâm 
Thổ kèm Huyễn Vũ thì do trộm đất để chôn mà gây hại, gặp Kim 
với Bạch Hổ thì gặp việc kinh hãi, gặp Mộc thì Long bị ngăn trở 
chẳng vẫy vùng được; Đằng Xà ở Khác thần thì rắn hoặc kiến đến 
làm tổ; Thổ Quỷ với Câu Trần là do đào bới mà làm động thổ; 
Huyền Vũ lâm Thuỷ thì bị nước xâm lấn. 


Khắc thân lâm Hoả thì chôn gần nơi có khai đất làm đô gốm, 
hoặc vì chuyện đèn lửa; Phụ Mẫu bị Thổ kèm Huyền Vũ khắc, tất bị 
chôn trộm; lâm Câu Trần, Đằng Xà vì xây nhà, dựng tường làm tổn 
thương; Kim với Bạch Hổ thì có địa chấn làm dao động; Mộc với 
Bạch Hổ là có cây cối, dưới huyệt có rễ cây làm hại; Hỏa kèm Đằng 
Xà động là trong huyệt có kiến, rắn gây hại; Huyễn Vũ ở hào SG, 
khắc Phụ là nước đen xâm nhập Mộ. 


Phụ Mẫu bị xung thì hại địa phong thuỷ. Kim xung khắc thì bởi 
đá trái; Thuỷ xung khắc thì suối bắn vọt, Mộc thì cây, Hoả là tổ kiến 


ổ rắn. 


Phụ Mẫu bị Nhật Nguyệt cùng động hào khắc; quẻ động hoá 
xung, như tại quê Cấn, Khôn được Hợi Mão Mùi hợp thành Mộc cục 
khắc Phụ thì bị địa phong quanh quan tài. Như ở cung Ly gặp quê có 
Thân Tí Thìn hợp thành Thuỷ cục khắc Phụ thì huyệt có nước bắn 
thấm vào quan tài làm quan tài lệch. Tại cung Chấn Tốn có Kim cục 
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xung khắc thì bị gò đôi, đá lớn. Tại cung Càn Đoài có Hoả cục xung 
khắc Phụ Mẫu thì bị lửa nung, sấm sét làm hại. Thủy động thì đất bị 
nước xâm, Mộc động thì bị rễ cây, Hoả động thì có tổ kiến rắn, Thổ 
động thì đất bị động nên gấp tu bổ. 


1. 4 &j#t # 71t. 1® 1> Ññ & 

‡† % + i& 1% # kh % x # Fã 
Hào vô loạn động tu quan ngũ hành chi hữu vô 
Quái nhược an dật hựu khán địa chi chỉ khuyết hãm. 
(Hào không loạn động nên xem ngũ hành có hay không 
Quê nếu an tĩnh, lại xem địa chỉ nào thiếu) 


— Sáu hào an tĩnh không xung khắc hào Phụ Mẫu, lại xem ngũ hành 
nào thiếu. Như thiếu Thổ thì xây tường; thiếu Kim thì dựng bia; thiếu 
Hoả thì làm bếp hoặc xây nhà coi phần mộ; thiếu Thuỷ thì làm hồ ao; 
thiếu Mộc thì trồng thêm cây. Đó là nói đến thiếu ngũ hành trong quẻ. 
Nếu hiện trong quẻ mà bị Không Phá Mộ Tuyệt, vô khí thì cũng vô ích. 


Vd: Ngày Kỷ Tị tháng Mùi xem mộ, được quẻ Tuy biến Cách: 


Mùi __ ——_ Phụ 
Dậu Huynh - ỨNG 
Hi —_—_—_—__. Tử 

X Mão — —— Tài (hoá Hợi) 
Tị — ~—— Quan-THÊ 

x Mùi —— ÐB_'hụ(hóa Mão) 


Quẻ này xem về mộ tổ. Ta hỏi: Vì việc gì mà bói? 

Đáp: Thường nghe thây địa nói đất táng này phát thi cử, anh em 
chúng tôi bốn người đều theo đuổi việc học, nhưng chẳng thấy phát 
gì cả. Chẳng hiểu vì sao? 

Đáp: Gần đó có đại thụ. 

Người xem nói: Lúc mới chôn thì bé, bây giờ cành lá sum sê. 

Nói: Rễ cây gây hại cho quan tài. 

Hỏi: Làm sao trị được. : 

Đáp: Nên đào cạnh huyệt một cái hố, để xem có rễ cây không.Rồi 
đào một hố lớn từ xa đến ngang mộ, để lấy dao sắc chặt rễ cây đi, cho 
mộ được an ổn. 
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Lại cho người xem biết: Năm Hợi, khoa thi sau sẽ khởi động 
Quan tỉnh tất đậu cao. 

Quả sau khi sửa sang, đến năm Hợi người này thi đậu. 

Nếu vì Hoả khí làm hại thi nên lập đàn cúng hoả thân, trộm đất 
để táng làm Thổ động thì lập đàn cúng an Thổ thần. Nếu thương tổn 
do kinh sợ thì lập đàn cúng an mộ phẩn. Có rễ cây hoặc đá làm 
thương tổ thì đào hố sâu chừng ba thước ta, để gõ đá, chặt cây. Rắn 
kiến làm tổ thì trồng nhiều cây có chất đắng khiến kiến rắn bỏ đi, 
đừng nghe lời người ta dùng lửa đốt chúng. Ta từng chứng kiến hai nhà 
dùng lửa đốt kiến rắn ở mộ, về sau con cháu suy bại. Nếu huyệt bị nước 
xâm, mà nước có nguồn, thì khơi nước cho cạn nguồn, nếu không 
được thì đời mộ đi nơi khác. Nếu bị địa phong thổi lệch quan tài, thì ' 
đào hố sâu chừng hai ba thước ta phía sau hoặc trước mộ để thăm 
dò, nếu quan bị lệch thì sửa lại cho đúng hướng. 


HI. TÌM ĐẤT CHÔN 

Dã Hạc nói: Bói về mễ mả, các phép xưa đều sai lầm. Xem cũng 
giống như Gia Trạch mà thôi. Cứ xem sách sẽ rõ. Ta có kinh nghiệm 
nhân lúc yết tảo mồ mã, được nhờ xem trên mộ, hoặc bói cho người tìm 
đất chôn, qua nhiều năm mà rõ bí quyết. 

1. + # RE ‡q‡H 2 s& 4 

3ã {1k #4 t#- Xã, iá: S§ ‡0, 

Thế hào vượng tướng tổ phụ hồn an 

Phúc đức hưng long nhi tôn miên tự 

(Thế hào vượng tướng hồn tổ phụ an ổn 

Tử Tôn vượng động con cháu thờ cúng mãi mãi) 


— Xưa lấy nội quái làm huyệt, rồi Đằng Xà làm huyệt, nhưng 
chẳng nghiệm Chỉ có Thế hào làm huyệt là nghiệm đúng. 


- Thế hào cần vượng tướng, hoặc lâm Nhật Nguyệt, hoặc Nhật 
Nguyệt, động hào sinh phò là tốt. 


— Tử Tôn là con cháu lo cúng tế về sau, hoặc ở hào Thế, nếu ở hào 
khác thì phải vượng tướng. 
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3. <âx2#Á8 8 

+t?P X3Ỳ* 7 k4 %6 
Tam hợp, Lục hợp tụ khí tàng phong 
Thế xung, Lục xung phi sa tẩu thạch 
(Tam hợp và Lục hợp khí tụ, phong tàng 
Thế xung, Lục xung cát bay đá chạy) 


— Quể gặp Lục hợp, hoặc Thế với Tử tạo thành Tam hợp, là 
huyệt tốt, khí tụ tàng phong, đời đời hưng vượng. 


— Quế gặp Lục xung hoặc Lục xung biến Lục Xung, Thế Ứng 
tương xung, thì không có mạch khí, vì xung là tán. 
3. 2P 4 Hì + ứu 4# 
zx 4 3 *† 3 Œ, đo 1 
Lục xung biến hợp địa dĩ khứ nhi phục lai 
Lục hợp biến xung hình dĩ thành nhí phục thất 
(Lục xung biến hợp thì đất đã mất mà lại đến 
Lục hợp biến xung thì hình đã thành rồi lại mất) 
— Lục xung biến Lục hợp thể đoán bằng hai cách; 


Hoặc trước đã tìm được chỗ đất này không được mà sau lại 
được. 


Hoặc vận đất ở đó đã suy, chân long đã đi mà nay trở lại. 


Được như vậy mà Thế và Tử Tôn vượng tướng thì gấp mà dùng. Ta 
có kinh nghiệm xem nhiều quẻ như thế thấy về sau được hưởng đời đời. 


— Lục hợp biến Lục xung là đất đã được mà sau lại mất, hoặc địa 
vận sắp suy, long sắp đi, không nên dùng. 
4. ft íụ 4L #ẽ st È j &t e 
+ đu 4L 2L â ðà †? # $ 
Thế vượng nhỉ hoá Tuyệt Phá cát xứ tàng hung 
Thế suy nhi hoá sinh hợp hung trung hữu cát 
(Thế vượng mà hoá Tuyệt, Phá là trong tốt ngầm chứa xấu 
Thế suy mà hoá sinh hợp là trong xấu có tốt) 
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- Thế hào tuy vượng nhưng không nên hoá Phá, cùng hoá Mộ, 
Tuyệt, hoá hồi đầu khắc, chủ trước được đất tốt mà sau bị phá hư. Nếu 
không thì tương lai khi chôn không được ngày tốt. Sau khi chôn bị 
người làm hại gốc rễ khiến tốt biến thành xấu. 

-Thế hào suy nhược mà động biến hồi đầu sinh, hoá Trường Sinh, 
hoá Đế Vượng, hoá Nhật Nguyệt, hoá Tấn thần thì trước xấu sau tốt. 
Trước mắt là đất phát tài, phát đỉnh mà sau biến thành đất phát phú quí. 


Vd: Ngày Mậu Ngọ tháng Dần xem đất chôn được quẻ Di biến Vô 
Vọng: 


Dần —.__————— Hưynh 
bà Tí — =—— Phụ (hoá Thân) - Tlong 
x Tuất .~—._. —— Tài (hoá Ngọ) - THỂ 
Thn ..._. —_— Tài 
Dần —_ —— Huynh 
Tí —''@ỨÚNG 


Đoán rằng: Thế hào Tuất thổ vào mùa xuân là hưu tù, hoá ra Ngọ 
hoả hồi đầu sinh Thế; Nhật Nguyệt cùng Thế hào hợp thành tam cục. 
Thanh Long hí thuỷ hoá Trường Sinh), nguồn nước ở cực xa. Chỉ vì 
Thân bị Nguyệt Phá, Tuất thổ khắc Tí thuỷ, mà Tí bị Nhật thần xung 
tán nên xuân hạ thì có nước mà thu đông thì khô. 


Người xem hỏi: Thế thì làm sao? 

Đáp: Chẳng hại gì, không thể cầu toàn được. Trong quẻ Nhật 
Nguyệt cùng Tử Tôn làm thành tam hợp, người chết an mà người sống 
vui, con cháu thịnh vượng, so lại không phát. 


Quả sau khi táng, đến năm Thìn táng lại, năm Dậu có cháu đậu á 
nguyên, năm Tí một cháu nữa đậu thi hương. 
5. +{L18 ‡P † #k tạ lẻ 
3ã {š 1L ‡Ê H 1 š 8 
Thế hoá Tấn thần thiên thu miên viễn 
Phúc Đức hoá Tấn bách đại vinh xương. 


(1) Thanh Long ở Tí thuỷ mà hoá Thân, nên gọi là Thanh long hí thuỷ hoá Trường 
sinh, vì Thuỷ Trường sinh ở Thân. Lại vì ở hào ngũ nên đoán nguồn nước cực 
xa. 
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(Thế hoá Tấn thần, ngàn năm dài lâu 
Phúc hoá Tấn thần trăm đời thịnh vượng) 


- Thế hào nên vượng tướng, hoá Tấn thần, hoá Nhật Nguyệt, 
hoá hồi đâu sinh, hoá hợp, hoá Trường Sinh, Đế Vượng thì “long an 
thuỷ tụ, địa mạch nguyên trường” (Rềng yên nước tụ, nguồn địa 
mạch dài lâu). 


— Tử Tôn vượng tướng hoá Tấn thần hoặc hoá hợp, hoá sinh, hoá 
Nhật Nguyệt, hoá vượng tướng thì con cháu vinh quí. 


- Thế hoá Thoái thần cuối cùng dời đổi - Tử hoá Thoái thần đời 
đời chẳng làm nên. 
6.qR#a3„# 
#$ 71 i3 % 
Nhật Nguyệt nghỉ sinh Phúc Đức 
Động hào bất khả thương Thân 
(Nhật Nguyệt nên sinh Phúc Đức. Động hào không thể hại Thân) 


- Thế và Tử Tôn nên được Nhật Nguyệt, động hào sinh phò, 
không nên bị Nhật Nguyệt xung khắc. 


7. Rz tự 8ã Jÿ È .L ân # 

ft 3# lÈ ä Ä 3# ÚP 4t 

Vượng Thế lâm Hổ, quan thượng gia quan 

Vượng Phúc phùng Long, Dân táng Mão phát. 

(Thế vượng lâm Bạch Hổ, trên quan tài có quan tài nữa 

Phúc vượng gặp Thanh Long, năm Dần táng năm Mão phát) 

- Thế lâm Bạch Hổ, hoặc “tuỳ Quỷ nhập Mộ” đều chủ tất đã có 
thây chôn, nếu Thê hào vượng tướng gặp sinh phò thì trên quan tài 
có một quan tài nữa. Ta từng thấy hai người cùng táng một nơi, về 
sau đại phát. Nếu hưu tù thì chẳng được. 

— Tử Tôn vượng tướng được Nhật Nguyệt sinh phò, gặp Thanh 
Long là cát địa, chôn năm Dần thì năm Mão phát. Đại ý là phát rất 
nhanh. 
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~ Như ngày Mậu Tí tháng Thân xem đất chôn, được quê Bác: 


Dần —_—_——— Tài - 
Tí — —— Tủ-THẾ 
Tuất =——- =— Phụ 

Mão — _=——_ Tài 

Tị — — G.an-ỨNG 
Mùi — — ` 


Đoán rằng: Thế trì Tử Tôn lại là Nhật thần, lại được Nguyệt 
kiến sinh, tức được “Thanh Long hí thuỷ”, “Thế xuất ở Tí vượng 
tướng” nên gần sông lớn. Nếu không cũng là “trường lưu thuỷ” (dòng 
nước dài). Lại Bạch Hổ ở Mão, mà Mão với Tí tương hình. Ứng là núi 
đối diện (hướng sơn) thuộc Hoả bị Tí thuỷ khắc nên núi đối diện 
chẳng cao. Án sơn là Tuất, Tuất khắc Tí thuỷ nên án sơn hơi cao. 

Người xem nói: Hình thế hoàn toàn đúng. 

Ta bảo: Nên táng gấp, mùa đông sẽ phát. 


Quả tháng tám thì táng, đến tháng mười thứ tử lập được kỳ 
công thăng chức. Qua tháng tư sang năm làm đến nguyên nhung. 
Con trưởng vốn chẳng ra gì mà về sau cũng có chức phận. 

Lại vào ngày Dần tháng Mão xem tìm đất chôn, được quẻ Cách 
biến Ký Tế 


Mùi —— — .‹n 

Dậu —__—_——— Phụ „ 
° Hợi —————— Huynh (hoá Thân)- THỂ 

Hợi _——Ễˆ Huynh 


Mão  J——_—_—_——__ TửỬ-ỨNG 


Hợi thuỷ là Dụng thần động hoá Thân kim Phụ Mẫu hôi đầu 
sinh. Thế tuy hưu tù nhưng nhờ được sinh mà vượng. Chỉ hiểm ngày 
Dần xung khử Thân kim, tất đến tháng bảy mới tìm được đất. Phụ 
lâm Thân Dậu tất đất ở tây nam, vốn là “tài tính”. Đến năm Thân, 
long hưng vượng vận phát chẳng nhỏ. Thế suy mà hoá sinh là trong 
hung có cát. 


Quả tháng bảy được đất ở Tây Nam. Năm Mão an táng, năm 
Dậu trưởng tử thi đậu, ba con đều trúng võ khoa. 
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6. #\ # # 2% + ớt ƒ 142) R, 

4t &l 1L % #5: x3 -† ti 

Tán Tuyệt Mộ Không, Thế dữ Tử Tôn vật kiến 

Hoá khắc, hoá Quỷ, Đệ huynh Thê tử hưu phùng 

(Thế và tử Tôn không nên gặp Tán, Tuyệt, Mộ, Không 

Huynh Đệ và Thê Tử đừng hóa khắc, hóa Quỷ) 

— Thế hào và Tử Tôn không nên bị hưu tù, Mộ Tuyệt Không Phá, 
cùng hoá Phá, hoá Tán, hoá Mộ, hoá Tuyệt, hoá Quỷ, hoá Thoái thân, hoá 
hồi đâu khắc. Nếu bị một trong những trường hợp trên thì chẳng tốt. 

—¬ Lục thân cũng không nên hoá Quỷ, như Phụ hoá Tử, Tử hoá 
Phụ, Quỷ hoá Tử, Tử hoá Quỷ; Huynh hoá Quỷ, Quỷ hoá Huynh; Huynh 
hoá Tài, Tài hoá Huynh; Tài hoá Quỷ, Quỷ hoá Tài đều bất lợi cho 
anh em vợ con. Nếu cha mẹ còn sống ở nhà thì không nên có Quỷ 
hoá Phụ, Phụ hoá Tài, Tài hoá Phụ... 


9. /8:† $8 4 'Ÿ ¡Ã Ø lễ # 

⁄£ #2 ‡†3* 1L ÂU šk ⁄ tủ # 

Ứng xung, hợp xứ phùng xung, lưu di thiên tỉ 

Phản ngâm, quái biến hoá khắc hồng phiếm lăng di 

(Ứng xung, hợp xứ phùng xung, thay đổi di đời 

Phản ngâm, quẻ biến hoá khắc lắm phen trôi nổi ) 

- Chọn đất không chỉ gặp quẻ Lục xung là xấu mà Ứng xung 
Thế cũng chẳng tốt. Thường Thế Ứng tương hợp, gặp quê Lục hợp, 
Thế Ứng và Tử tạo thành tam hợp là đất chôn tốt đẹp. Nếu quê 
Phúc ngâm gặp năm tháng xung khai tất phải di đời. Quê Phản 
ngâm gặp năm tháng xung tất biến. Nội ngoại phản ngâm như Tốn 
biến Càn, Khôn biến Chấn chẳng hạn, gọi là hoá Tuyệt, hoá khắc, 
gặp quê như thế này, nặng là bị hành quyết, nhẹ thì phải đổi đời. 

Vd: Ngày Mậu Tí tháng Mão xem đất chôn được Tốn biến Thăng: 


° Mãoồô ———— Huynh (hoá Dậu) - THẾ 
° Tị ————ềtả‹‹‹Hợg) 

Mùi — mm TÀI 

Dậu ——_ Quan -ỨNG 

Hợi =—hh; 

Sửu cờ" mm TÀI 


385 


Đoán rằng: Thế là Huyệt. Thế lâm Nguyệt kiến được ngày Tí 
sinh là tốt, nhưng không nên ngoại quái Phản ngâm. Thế bị Dậu kim 
xung khắc, Tử bị Hợi thuỷ xung khắc. Thật không nên chút nào. 


Người xem nói: Tôi đã mua đất rồi. 
Ta đáp: Chẳng táng thì có hại gì, 
Lại bảo thây địa nói tốt. 


Sau bèn táng, nội trong 4 năm hai trai một gái chết liên tiếp 
nhau, còn bản thân bán thân bất toại, không oán mình mà ngược lại 
oán tổ phụ. Dời mộ lên mà không táng lại. Hơn hai năm thì chết. Sau 
khi chết cũng không được táng. Ứng vào năm Dậu là năm thực xung. 


10. 2 {2t ý? 3# ‡ 
4t? †?+ ®r 
Phụ hoá Phụ, nhỉ tôn yếu chiết 
Tử hoá Tử, tử nữ thành hàng 
(Phụ hoá Phụ cháu con chết yểu - Tử hoá Tử con trai gái đông đúc) 


Trong quẻ không nên Phụ động, Phụ động hoá Phụ thì hung. Tử 
động hoá Tứ mà không bị thương khắc, đời đời con cái đông đúc. 
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CHƯƠNG 36 


lÈ & t2 
PHÒNG PHI TỊ TỤNG 
(Phòng bất trắc, tránh kiện tụng) 


Lo lắng về việc quan thì cân Quan gặp Không, Phá, rất mừng được 
Tử động, Tử trì Thế. Nếu Quỷ và Chu Tước cùng động thì khó tránh 
được khẩu thiệt. Quỷ khắc Thế tai hoạ xâm lấn, Huyền Vũ ở Quỷ tất 
đạo tặc, tất là người âm. Bạch Hổ ở Quỷ thì có thương tích máu me. 


Thế động khắc Ứng thì ta đi kiện, Ứng khắc Thế thì người kiện 
ta. 


Tử Tôn động, Tử Tôn trì Thế thì chẳng có rắc rối. Quý trì Thế 
khắc Thế, Ứng động khắc Thế, phòng có kiện tụng. 


Tranh cạnh nhau không nên Thế và Ứng tương xung, tương khắc, 
cần tương sinh. Nhật Nguyệt khắc Thế tất ta chịu nhục, động hào khắc 
Ứng tất người chịu hình. Ứng khắc Thế thì người thắng, Thế khắc 
Ứng thì ta được. 


Thế Không, Thế Phá, Thế động, Thế hoá Thoái làm ta tất lo sợ. 
Ứng động, Ứng vượng, Ứng hoá Tấn thần thì người được. 
1. ‡} 18 2Ÿ &: #4 
‡#‡ x4 sư J, 
Quái ngộ lục xung tất tán 
Quái phùng Lục hợp tất thành 
(Gặp quẻ Lục xung tất tan 
Gặp quẻ Lục hợp tất thành) 
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- Cũng chẳng xa rời hào Tử Tôn. Tử động, Tử trì Thế thì tranh 
cạnh không thành việc. Nhật Nguyệt động không nên khắc Thế mà 
nên khắc Ứng Thế nên vượng động khắc Ứng cùng động hoá cát thì 
chẳng có lo ngại về việc quan. 

2. # 1 E] 82: j7 8 

2¿ # Äl3# # 8 2Š 

Quan Phụ động hưng công đình hữu lý, 

Phụ Quan khắc Thế thụ khuất hàm oan. 

(Quan và Phụ cùng động thì được lý nơi công đình 

Phụ và Quân khắc Thế chịu oan thua cuộc) 

- Thế hoá Thoái thần, Thế gặp Không, Phá, quẻ biến Lục xung, 
Thế bị hình xung cuối cùng kiện không được. Tài và Tử động khắc phá 
văn thư, Quan quỷ cũng chẳng thành việc. 

3. 44 # HE 1H t6 Ø #t 

Phúc nghi vượng tướng tối ky Quan hưng 

(Tử Tôn nên vượng tướng, rất ky quan động) 

- Tử Tôn trì Thế, Tử Tôn động thì dù đưa ra pháp trường cũng 
được tha. Quan Quỷ khắc Thế hoặc Quan Quỷ trì Thế, Thế bị Nhật 


Nguyệt động hào xung khắc, hoặc động hoá Không thì tội tuy nhẹ cũng 
trở thành nặng. 
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CHƯƠNG 37 


#5 7ã 


TẬT BỆNH 


I. TẬT BỆNH 


Dã Hạc nói: Con người mang thất tình đến nỗi sinh trăm thứ 
bệnh mà phải đi bói để an lòng mình. Nếu tâm an thì còn bói làm gì. 
Mọi sách đêu lâm lẫn khiến người đời nay không có căn cứ, vì đã 
chọn Dụng thần mà còn lấy Thế thân, Quái thân, Bản mệnh. Lại còn 
có người chẳng xem Thân mệnh, Dụng thần mà lấy quẻ Minh di, Cổ, 
Quải, Phong, Đông nhân, Đại Súc, Nhu mà đoán tất chết. Lại còn bảo 
- rằng: “Tử khí táng môn lâm bản mệnh”, sớm chuẩn bị áo quan, rồi “ 
Xà động chủ chết, Hổ động chủ tang”, lấy sát tỉnh, Lục thần mà 
định sống chết, chẳng nghĩ đến điều nếu ác sát hung thần lâm Mệnh 
thân mà Dụng thần, Thân mệnh vượng thì đoán sống hay chết. Ta có 
kinh nghiệm lâu năm, sống hay chết đều dựa vào Dụng thần, ngoài 
ra đều không đúng. Chỉ có không dùng Dụng thần mà đoán được 
sống chết là Biến quái và Lục xung. 


1, ~;†##?PA # # T7 3 
Lục xung biến xung, cửu bệnh nan vu điều trị 
(Lục xung biến Lục xung cửu bệnh? khó điều trị) 


- Bệnh đã lâu mà gặp quẻ Lục xung biến Lục xung, bất luận 
Dụng thần suy hay vượng đều là bệnh bất trị. Nhưng cận bệnh gặp 
thế tất lành. 


(1) Chỉ bệnh đau đã lâu năm. 
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2. ‡} SA ›* ¿) đ 15 7T + 8C 

Quái biến xung khắc tân bệnh diệc chủ nguy vong 

(Quẻ biến xung khắc, bệnh mới phát cũng nguy vong) 

- Quê biến thành Lục xung, cận bệnh cũng nguy nếu là biến 
thành hồi đầu khắc, như quẻ Tốn mộc biến thành Càn kim, Cấn Khôn 
biến thành Chấn mộc gọi là biến hổi đầu khắc, tuy chẳng phải Mộ, 
Tuyệt cũng nguy vong, vì nếu hoá thành thế gọi là hoá khắc, Với hoá 
hổi đầu sinh, cận bệnh thì tốt mà cửu bệnh thì hung. 

3. Hi đ + ¡73 fT /ñ # 8 

1 it ñ # A 7ã Xt ít # 

Dụng ngộ Tuần không cận bệnh hà tu ưu lự 

Dụng phùng Nguyệt phá cửu bệnh nan hứa an ninh 

(Dụng thần gặp Tuần không, cận bệnh có gì mà lo - Dụng thần 
gặp Nguyệt phá, cửu bệnh khó được an ổn) 

. — Từ xưa xem bệnh tật đều lấy Dụng thần làm quan trọng. Xem 
cho cha mẹ hoặc anh em thì chọn Phụ, Huynh là Dụng thần chẳng 
hạn.. Dụng thân tĩnh mà gặp Không, cùng hoá Không nếu có Nhật 
Nguyệt, động hào xung khắc tức xung Không, đến ngày thực Không sẽ 
lành. Nếu gặp xung khắc bệnh tuy nặng nhưng chẳng chết. 

Nếu Dụng thần gặp Nguyệt phá thì cần xem suy hay vượng. Vượng 
thì lành ứng vào ngày thực Phá. 

~ Bệnh đã lâu mà Dụng thân gặp Tuần không, Nguyệt phá thì dù 
có vượng cũng không có cách trị. 

Dã Hạc nói: Hải Để Nhãn và Hoàng Kim Sách đều có câu “Chủ 
Không vô cứu, tu phong trung đạo nhi tê” (Dụng thần gặp Không 
chẳng có thể cứu, nên phòng chết giữa đường) là thiếu kinh nghiệm. 

Giác Tử bảo: Ta có kinh nghiệm bệnh mới phát (tân bệnh) gặp 
Tuần không lại kèm thêm Lục hợp, Tam hợp thì biến thành cửu bệnh 
rồi chết. 

4. Fl1†t® ®& 1L RỊ 38 9 2 i\ 


& 1t HỊ H 4L š. 6 3ê mm 
Dụng hoá Quỷ, Quỷ hoá Dụng thận phòng bất trắc 
Ky hoá Dụng, Dụng hoá ky tối nan điều y. 
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(Dụng hoá Quan quỷ, Quan quỷ hoá Dụng thận trọng phòng bất 
trắc 

Ky thân hoá Dụng thân, Dụng thần hoá Ky thần hết sức khó 
chữa) 


— Tự xem bệnh cho mình không nên Thế biến Quỷ cùng hoá hồi 
đầu khắc. Xem cho anh em, vợ con thì không nên Quỷ biến thành 
Huynh, thành Tử, thành Thê và Huynh, Tứ, Thê biến thành Quỷ. Lại 
chẳng nên Huynh biến thành Tài, Tài biến thành Huynh, Phụ hoá 
Tử, Tử hoá Phụ. 


Dã Hạc nói: Quỷ là Nguyên thần của Phụ Mẫu. Phụ động hoá 
Quỷ là hoá sinh, bệnh nhẹ tất lành. Cửu bệnh mà Phụ hoá Quý, Quỷ 
hoá Phụ là chủ nguy vong, hoặc Dụng hoá Quỷ là điểm hung. Giả sử 
có Tuần không thì cận bệnh đoán ra sao. Ta đã từng chiêm nghiệm, 
xin thử nghiệm xem: 

~ Ngày Canh Dần tháng Thân, xem con mới bị bệnh, được quê 
Hằng biến Giải: 

Tuất  —— —. Tài-ỨNG 
TH — mm Qui 
——=—=“ „ 
o_ Dậu ——— c›‹¬ si go - KHÔNG) - THỂ 


Phụ 
Sửu —  — ` 


Đoán rằng: Quỷ biến Tử Tôn là điềm chết, may nhờ Tử lâm 
Không, cận bệnh tất lành, nhưng sợ không qua khỏi năm Ngọ. 


Quả đến ngày xuất Tuần thì lành. Năm Thìn xem, đến năm Ngọ 
con bị bệnh thủy đậu mà chết. 

ð. H # ## 1U X #2 7Ñ /§ 4 RE 

H ñ š # 5 äl É 1á #& BỊ 

Dụng Mộ Tuyệt hoá Mộ Tuyệt tu bằng sinh vượng 

Nhật Nguyệt khắc, động hào khắc tối phạ hưu tù 

(Dụng thần gặp Mộ Tuyệt, hoá Mộ Tuyệt thì cần phải sinh 
vượng 

Dụng bị Nhật Nguyệt khắc, động hào khắc, sợ nhất là Dụng hưu 
tù) 
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—' Dụng thần gặp Mộ Tuyệt hoặc hoá Mộ Tuyệt thì xem 
Dụng vượng hay suy. Nếu Dụng thần vượng thì chẳng lo. Bị 
Nhật Nguyệt, động hào khắc cũng xem suy vượng. Nếu vượng thì 
vào lúc xung khử khắc thần sẽ lành, suy thì vào lúc sinh trợ 
khắc thần sẽ nguy. 

6. #4 øt & l§ W Ấ 

& lấ ZtU 9 ?UØt 

Tán phá vô viện thoát khí 

Ky dao Nguyên động Cừu hưng 

(Tán phá, không được trợ giúp, thoát khí - Ky thần động, Nguyên 
thần động, Cừu thân động) 

- Dụng thần lâm Tán, Phá, không được sinh, thoát khí? là bốn 
loại không có gốc rễ, cát ít hung nhiều. 

- Ky thần động khắc Dụng thân, nếu Nguyên thần động tất có 
cứu, chỉ sợ Cừu thần động tất hung nguy. Xem chương Nguyên 
Thần sẽ rõ. 

7. tử i‡ % 1ã tt ke ấn XE yẼ 

Thế trì Quỷ bệnh tổng khinh nhi nan liệu 

(Thế trì Quỷ, bệnh nói chung nhẹ nhưng khó trị) 

Có hai cách luận: 

- Tự xem bệnh gặp Quan Quỷ trì Thế bệnh khó lành, tuy được 
Tử động khắc Quỷ ở thân, tuy trước mắt thì lành nhưng chẳng dứt 
được gốc rễ, nếu không thì lần lữa sẽ sinh bệnh khác. Ấy là bệnh 


chẳng lìa Thân, Thân không lìa thuốc. Thế lâm quan mà có Trường 
Binh, Đế Vượng thì bệnh lâu lành. 


- Xem bệnh giúp cho Lục thân, gặp Quan trì Thế là chỉ tình 
trạng âu lo, mừng được Tử Tôn phát động khử âu lo của ta, khiến 
Dụng thần suy nhược trở lại bình an. 


(1) Chỉ đi sinh hào khác. 
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— Vd: Ngày Nhâm Tí tháng Thân, xem con bị bệnh được quê Độn: 


Phụ 

Huynh - ỨNG 
Ngọ =——— Quan 

Thân —_——_——— Huynh 

Ngọ —  =—. Qan- 

Thn —_~ =—— Phụ 


Đoán rằng: Lệnh lang hôm nay sẽ lành bệnh. 

Hỏi: Sao biết. 

Đáp: Thế trì Quan Quỷ là lo âu ở ông, nay gặp ngày Tí xung khởi 
tâm âu lo, tất lành. 

Quả lành vào ngày này. 

Giác Tử nói: Như tự xem cho mình, hoặc xem cho anh em vợ con 
của mình thì phép coi như thế, Nếu xem tai ách cho Phụ Mẫu thì Quan 
là Nguyên thần của Phụ, há nên có Tử động để thương khắc Quan sao? 
Vợ xem bệnh cho chồng thì Quan là Dụng thần, há để Tử động khắc 
Quan sao? Không những không thể giải lo âu mà càng thêm lo. Cần 
phải thông biến ở điểm này. 

8. 4 gb 2ã {6 1J- 8 là vÀ tt TẾ 

Thân lâm Phúc Đức thế tuy hiểm dĩ kham y 

(Thân ở Phúc Đức, bệnh thế dù nguy hiểm nhưng cũng trị được) 

Cũng có hai cách giải: 

— Tự xem cho mình, Tử Tôn trì Thế không uống thuốc cũng lành, 
lâm Không Phá thì gặp lúc thực không, thực Phá sẽ lành 


— Thay cho Lục thân để bói, bất tất xem suy vượng của Dụng 
thần cũng biết là yên? Vì sao thế? Vì Tử Tôn là thần vui vẻ, chỉ cần 
vượng tướng, nếu động thì về sau cũng gặp chuyện vui. 

~ Như ngày Ất Mão tháng Dân xem vợ bị bệnh, được quê Truân 
biến thành Tiết: 


Tí m— =—— kuynh 

Tuất Quan - ỨNG 

Thân —_—__ —_ Phụ 

Thìn =—_Ắ =— Quan ' 
x Dân —__. =——— Tử (hoá Mão) - THẾ 


Tí ——>ề>Ðs\'Ön›` 
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Đoán rằng: Vợ ngày Mùi sẽ lành. 
Người xem hỏi: Thê Tài không hiện trong quê làm sao mà lành? 


Đáp: Tử hoá Tứ là điềm vui vẻ, chỉ hiểm quá vượng, cho nên 
phải chờ đến ngày Mùi sẽ ứng, vì Mộc nhập Mộ tại Mùi. Nếu vợ 
không lành thì làm sao mà vui được. 


Quả ngày Ngọ thì bớt, sang ngày Mùi thì lành. 

9. $1tK 34 $: 4618 /ã 8 6 ÄX 

Quỷ hoá Trường Sinh, Ky hoá Tấn tu lự thiêm tai. 

(Quỷ hoá Trường Sinh, Ky hoá Tấn thần nên lo vì thêm tai hoạ) 

- Quỷ hào động bệnh tất nặng, nếu lâm Trường Sinh, hoặc hoá 
Trường Sinh lại càng nặng. Ky thần động hoá Tấn thần cũng cùng ý 
như vậy. Ky thần hoá Thoái bệnh cũng giảm. 

10. 3š ‡£ 4t, 4l ‡† & "3⁄8 2: 6. 1R 

Phúc dao hoá khắc, quái Phản ngâm bệnh tất phản phục. 

(Phúc động hoá khắc, gặp quẻ Phản ngâm bệnh tất tráo trở) 

— Tự xem bệnh, hoặc xem bệnh cho anh em, được Tử chế Quan 
Quỷ tất lành bệnh. Nếu Tứ động hoá khắc thì tượng bệnh lành mà sau 
trở lại. Gặp quẻ Phản ngâm cũng thế. 

11.B #,‡‡ + #8, # 3 

+ #140 # 7: ty 

Dụng Tuyệt phùng sinh nguy nhi hữu cứu 

Chủ suy đắc trợ trọng diệc hà phương 

(Dụng thần lâm Tuyệt được sinh dù nguy mà có thể cứu 

Dụng suy được trợ giúp cũng có gì đáng lo) : 

— Dụng thần bị hình xung khắc chế nếu được Nhật Nguyệt, động 
hào sinh phò là “Tuyệt xứ phùng sinh”, lúc nguy được cứu. 

- Dụng thần không nên quá suy yếu, yếu tất thể hư khó lành, 
nếu được sinh phò củng hợp tuy bệnh nặng nhưng cũng chẳng đến 
nỗi phải chết. 

Giác Tử nói: Dụng thần cũng chẳng nên quá vượng, Dịch lý quý 
ở chỗ trung dung. 
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Vd: Ngày Mậu Ngọ tháng Tị tự xem bệnh cho mình được quê Vị 
Tế biến Khuê: 


Tí Huynh - ỨNG 
Mùi Ð -_—_— —_ Tử 
Dậu =—_—————— Tài B 
Ngọ =—— =—— Huynh - THỂ 
Thn .——— Tử 


x Dần ——_ —— Phụ(hoáTj) 
Người xem vốn tuổi 80, xem bệnh mà được quề này, nên ta chưa 
dám đoán. 


Đành sinh là thân nhân của người xem thấy quẻ có Thế Ngọ hoả 
lâm Nhật thân và đang lúc thịnh®), lại được động hào Dần mộc sinh, 
thì không cần thuốc cũng lành, mà sao ta lại trầm ngâm, nên hỏi gấp. 


Đáp: Qua khỏi ngày 18 Nhâm Tuất mới khỏi lo ngại. 
Quả chết vào ngày Tuất giờ Dần. 
Bành sinh hồi: Quẻ cự vượng sao lại đoán ngày Tuất lâm nguy. 


Đáp: Chính vì không nên quá vượng, đây tất dễ đổ, đó là lí thường 
tình. Người già cực suy mà được quẻ cực thịnh, giống như đèn sắp tắt 
vụt sáng, làm sao mà bên được. Đoán ngày Tuất là ngày Hoả nhập Mạ, 
giờ Dân là giờ với Thế tạo thành Tam hợp. 


13. fsšH 1© #@œ 
Đụng lâm Nhật Nguyệt hưu tầm Phục 
(Dụng thân lâm Nhật Nguyệt đừng tìm hào Phục) 


— Phàm Dụng thần chẳng hiện trong quề, có Nhật Nguyệt là Dụng 
thần thì khỏi phải tìm hào Phục. 


14. ‡k 2ÿ #$ Z8 f- ữ b 
Phục thần suy nhược tái nghỉ chiêm 
(Phục thần suy nhược nên tái chiêm) 


— Phàm Dụng thần chẳng hiện trong quẻ, nên tái chiêm một quẻ. 
Ở chương Phục thần đã chú rõ nên xem kỹ. 


(1) Tức xem vào tháng Tị hoả. 


395 


Giác Tử nói: Dã Hạc với ta chiêm nghiệm rất nhiều, không thể 
không ghi lại những kinh nghiệm để lại cho người sau. 
Vd: Ngày Quí Hợi tháng Thân xem bệnh cho bạn được quê Vị 
Tế: 
Tí — — \tuiynh-ỨNG 
Tu ——— Tử 
Thn —— —— Tài . 
Hị  —_——_—~ Huynh-THỂ 
Sửu — _— TY 
Mão  —__—— Phụ 


Đoán rằng: Lấy Ứng Tị hoả làm Dụng thần, bị Nhật hình Nguyệt 
khắc bất lợi vào tháng Hợi, ta không dám đoán, mời thân nhân của 
người này đến xem. 

—- Cũng vào ngày này, xem bệnh cho cha được quẻ Quải: 

Mùi — — Ð klưạnh 
Đậu —————— Tử-THỂ 
Hị —_—_—_———_ Tài 
Thn  —___——_—— Huynh 
ỨNG- Dân =—_—_——— Quan -phục Phụ Tị- ỨNG 
Tí —" 


Đoán rằng: Quê trước Ứng lâm Tị hoá bị Nguyệt hình, Nhật 
khắc. Quẻ này Tị hoả Phụ Mẫu phục tại Dần mộc bị Nguyệt Phá 
' chẳng sinh được Hoả, nên tháng mười Hợi tất nguy. 
Quả chết vào tháng mười, Hợi thuỷ xung phá Tị hoả. 
— Lại như ngày Bính Tí tháng Thân, nhân bị bệnh đã lâu, xem 
thử thuốc có thể trừ được bệnh không. Ra quẻ Thăng biến Tiệm: 


X Dậu — — Quan (hoá Mão) 
x Hợi — — Yhv(G-ó5T)) 
Sửu —— —— Tài-THỂ 
Dậu ——s\'-" 
b Hợi —=Ð'"+(tôáÀc) 


Sửu — —  n›i:-ÚNG 


Đoán rằng: Tị hoá Tử Tôn là biến hào, biến hào thì không thể 
sinh Thế ở chánh quái, nên bệnh không thể trị bằng thuốc. Huống gì 
ngoại quái phản ngâm tức bệnh trở đi trở lại. 


Tảển khiến thân thích xem lại một quẻ. 
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- Cùng ngày, con xem bệnh cho cha được quẻ Phong Lôi Ích biến 
Tiệm: 


Mão —_————— Huynh-ỨNG 
Tị — tt 
Mùi —_—_ —_ Tài 
x Thn —_— ——_— Tài(hoá Thân) - THẾ 
Dần — — XẨ_kụyụnh 
° Tí Phụ (hoá Thìn) 


Quẻ trước Nhật thần hợp Thế, quẻ này Phụ tại Nhật thần nên 
trước mắt chẳng lo, nhưng không nên Thìn động thương khắc Phụ 
thuỷ. Lại kết hợp quẻ Phong Lôi thì Chấn là quan, Tốn là quách, 
quan và quách đều có, không đám định năm tháng. Nhờ người thân 
xem lại một quẻ nữa. 

— Cùng ngày con gái xem bệnh của cha, được quẻ Đại Tráng: 

Tuất — =——— Huynh 
Thân =—_ — Tử : 
Ngọ —''-THÊ 
Than —_—_——— Huynh 
Dân —©®‹:-: 

Tí — 'n:i-ÚNG 


Đoán rằng: Các quẻ đều hợp nhau, cần phải phòng ngừa. Quẻ 
trước xem thuốc uống thì mùa đông Thuỷ vượng, không có thuốc để 
trị. Quê thứ hai Tí thuỷ hoá Thìn thổ hồi đầu khắc, gặp tháng Tí thì 
vô phương cứu chữa. Quê sau cùng Phụ Mẫu Ngọ hoả bị ngày Tí xung 
khắc. 


Quả sau chết vào tháng Tí mùa đông?, 


Vd: Ngày Tân Mão tháng Sửu xem con bị bệnh đậu mùa, được 
quẻ Đại Tráng biến Càn: 


(1) Theo lối xem này thì quá thận trọng. Thật ra quẻ nào trong ba quẻ này đều 
đoán ngay mất vào tháng Tí, chỉ có quẻ đầu vì coi về thuốc uống nên ít rõ nhất, 
còn hai quẻ sau vì xem bệnh cho cha nên khá rõ. Quẻ thứ hai Phụ Tí động hoá 
hồi đầu khắc, mà Thế lại trì Tài nên đoán ngay tháng Tí. Quẻ sau cùng không 
động nên hào Tài vượng tướng sẽ chiếm ưu thế, mà Thế trì Phụ là Ngọ hoả 
đã bị Nhật thần khác rồi, lại bị Tài sẽ khắc, chỉ chờ đến tháng Tí sẽ ứng 
nghiệm. 
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x Tuất m—— —— Huynh(hoá Tuất) 
x Thân m——-~- —— Tử(hoá Thân) 
Ngọ ——'›-THẾ 
Thn  m——_—_— Huynh 
Dần Quan 
Tí Tài - ỨNG 


Đoán rằng: Gặp quê Lục xung biến Lục xung, đậu chưa phát mà 
đã chết. Lại cũng là Phục ngâm nên chẳng tốt. Tử Tôn tuy được sinh 
phù nhưng khó giữ được tốt. Xin tái chiêm quẻ nữa. 


— Lại được quê Cấn biến Thăng: 


° Dân Quan (hoá Dậu) - THẾ 
Tí —=—- — "n›i 
Tuất ——. —— Huynh 
Thần ——_——— Tử-ỨNG 

x Ngọ — ——  Yhụ(hoáHgi) 


Thn  —— ~—— Huynh 


Đoán rằng: Phụ Ngọ hoả động khắc Tử, khó chế được Ngọ. Lại 
không nên Quỷ động biến Tử Tôn. Ngày Dân nên phòng. 

Quả chết vào ngày Dần, ứng với Dân vì Ngọ hoá Trường Sinh tại 
Dần”. Hợp với quẻ trước Thân kim Tử Tôn Phục ngâm, ngày Dần 
xung Thân. 


Vd: Ngày Canh Thìn tháng Tuất xem cho cha mới bị đau, được 
quẻ Lï: 


Tị —\+;nh- THẾ 
Mùi ._—— —=—— Tử 

Đậu —=EE==5 Ì' 

Hợi —_—Ẻễ Quan-ỨNG 
Sửu —— =—=—— TỶ 


Mão —— thụ 


Đoán rằng: Cận bệnh gặp quẻ Lục xung tất lành. 
Hỏi: Ngày nào lành. 


(1) Quê này Ngọ hoá Phụ động khắc Tử, tuy Ngọ hoá Hợi thuỷ hồi đâu khắc, 
nhưng Hợi vô khí, nên có cũng như không. Chết là vì hào Ngọ này, được Dần 
mộc động sinh, nhưng Ứng thời lại dùng Quan động hoá Tử Tôn, Quan là Dân 
mộc thì ứng với Dẫn. Chẳng cần luận Trường Sinh làm gì. 
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Ta khiến tái chiêm một quê. 
— Lại được quẻ Đại Quá biến Khốn: 


Mù ___ —_ Tài 
Dậu Quỷ 
HH  _—_——___—_ Phụ-THẾ 
L9 Dậu —— KW)‹:' (hoá Ngọ) 
Hợi Phụ 
Sửu - —__ ——__ Tài -ỨNG 


Đoán rằng: Ngày Ất Dậu thì lành. Dậu kim là Quỷ lâm Không, 
xuất Không thì sinh Phụ Hợi thuỷ. 


Quả ngày Giáp Thân thì đậy được, ngày Ất Dậu thì lành hẳn. 


Dã Hạc nói: Những quẻ trên đã dạy phép coi cho người sau. Lấy 
mấy quê hợp lại xét hung cát thì có thể đoán được. 


Vd: Ngày Bính Tuất tháng Sửu, mới bị bệnh tự xem cho mình, 
được quẻ Tỉ biến Cách: 


Tí ~— — n3 :-ỨNG 


Tuất Huynh 

x Thân —_—. =—— Tử (hoá Hợi) 

x Mão —— —. Quan Qhoá Hợi - THẾ 
Tị — =—— Phụ 

X Mùi m=—— =——_ lùuynh (hoá Mão) 


Đoán rằng: Quỷ trì Thế, Thân kim động khắc Quỷ bên thân. Thế 
lại hoá hồi đầu sinh tức sẽ lành. Nhưng Thế tuỳ Quỷ nhập Mộ, lại tạo 
thành tam hợp, e biến thành cửu bệnh. 


Khiến thân nhân xem lại. 


Cùng ngày, vợ xem cho chồng được quê Trung Phu biến Đoài: 


° Mão —_———— Quan (hoá Mùi) 
Tị Phụ 
x Mùi —— ——. Huynh (hoá Hợi) - THẾ 
Sửu — =— Huynh 
Mão Quan 
Tị Phụ - ỨNG 


Đoán rằng: Mão mộc Quan Quỷ là Dụng thần hoá Mùi là KHông 
vong. Cận bệnh hoá Không tất lành. Nhưng điều không nên là quê 
trước cũng như quẻ này đều tạo thành tam hợp, sợ bệnh kéo dài lâu 
năm mà chết. 
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Hỏi: Phòng lúc nào? 

Đáp: Quan nhập Mộ ở Mùi, Mùi lâm Không mà Nguyệt Phá. 
Xem âu lo thì dễ thoát nhưng đây xem bệnh mà tam hợp thì khó 
lành”, Sang năm vào tháng Mùi là tháng điền thực của Mộ này. 

Quả sang năm chết vào tháng Mùi. 

Để lại quề này cho người sau hiểu cách coi. Cận bệnh gặp Không, 


hoá Không tất lành. Nhưng nếu tạo thành tam hợp thì biến cửu bệnh 
mà chết. 


Vd: Ngày Ất Dậu tháng Dân xem cho cháu bị bệnh đã lâu, được 
quê Khôn biến Càn: 


x Dậu ——— —— Tử(hoá Tuất) - THẾ 

x Hợị ——— — Tài thoá Thân) 

x Sửu — =——— Huynh (hoá Ngọ) 

x Mão  —_—__ ——= Quan (hoá Thìn) - ỨNG 
b4 Tị — — Phụ (hoá Dần) 

x Mùi —  — X\lluynh(hoáT)) 


Đoán rằng: Cửu bệnh gặp quẻ Lục xung tất chết, huống gì Lục 
xung biến Lục xung. Tháng ba tất nguy. 

Quả sau chết vào tháng ba. Dậu Tử Tôn động thì ứng với Địa chỉ 
hợp là Thìn, thêm nữa Thìn lại xung khử Tuất, không cho sinh Dậu 
km. _ 

Quẻ này để lại phép coi: Cửu bệnh gặp quẻ Lục xung, tuy Dụng 
thân lâm Nhật thân được Tuất sinh cũng không sống được. 

Vd: Ngày Bính Dần tháng Tí, tự xem bệnh truyền nhiễm, được 
quẻ Tiết biến Trung Phu: 


L3 khi — — Ð l!+ynh(hoáMão) 
Tuất „_—_—_—— Quan 
Thân —— —— Phụ-ỨNG 
Sửu "=1 `....... 
Mão ——— Tlử (hoá Hợi) 
Tị ——- '`›i-THÊ 


(1) Ý nói xem về âu lo thì Quan nhập Mộ Phá tất sẽ hết. Nhưng đây xem về bệnh 
của chông nên Quan là Dụng thần. 
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Đoán rằng: Tí thuỷ động khắc Thế mà Tí là Nguyệt kiến nên là 
điểm đại hung. May nhờ được ngày Dân sinh Thế. Muốn tránh ôn dịch 
nên về phương nam, đêm ngủ ở giường quay về hướng nam để Hoả 
vượng mà Thuỷ kiệt mới khỏi lo. 


Sau theo đúng như vậy, ngày Hợi bệnh tình nguy cấp, nhưng gặp 
lương y, ngày Dần lành bệnh. Lúc đó ôn địch đang lan tràn, mọi nhà đều 
bị lây. Một người cùng ngày xem được quê này, vì bệnh nặng mà lại 
nghe lời người chung quanh, không chịu đời chỗ, đến ngày Hợi thì chết. 

Dã Hạc nói: Để lại quẻ này để biết cách tránh hung. 


- Ngày Ất Mùi tháng Sửu, xem con bị sốt không biết có phải đậu 
mùa không, được quê Đoài: 
Tí — —  'ha-THẾ 


Tuất —————— Huynh 
Thân _._—— TỪ 


Sửu —_—— —— Phụ-ỨNG 
Mão Tài 
TỊ Quan 


Phép coi bảo: Quỷ vượng thì bị đậu mùa, nhưng ta thử chẳng 
nghiệm. Chỉ xem Tử Tôn vượng suy mà đoán. Nếu vượng thì đậu mùa 
cũng chẳng ngại. 

Quê này Thế và Nhật Nguyệt khắc Tử Tôn lại là quẻ Lục xung, 
tức bệnh đậu chưa phát mà đã tàn, là điểm chẳng lành. 

Rồi bảo người xem mai đến xem lại, 

Vd: Ngày Bính Thân xem được quẻ Đại Quá biến Hoán 

X Mùi — —ẽ Yi(cá Mão) 


Dậu — Qữ sử 
so Hợi. ——__ Phụ(hoáMùi-THẾ 


bh Dậu —Qyÿ(hoáNgg) 
Hợị —————— Phụ 
Sửu —_— —— Tài-ỨNG 


Ta nói: Hào Phụ Hợi thuỷ động tuy bị chế phục, nhưng không nên 
Quỷ động hoá Tử Tôn. Phải thỉnh thầy giỏi trị bệnh cho lệnh lang. 

Người xem hỏi: Thây thuốc ở đâu? 

Đáp: Xưa dùng hào Tử Tôn làm thầy thuốc, nay xem cho con lại 
dùng hào Tử Tôn nữa sao? 
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— Lại xem được quẻ Lâm biến Sư: 


Dậu T1 /Ầ. 
Hợị —_—_ —— Tài-ỨNG 
Sửu — =—=- luyện 
Sửu —— mm—— Huynh 
Mão Quan - THẾ 
b Tị —`'+°‹‹4 Dàn) 


Đoán rằng: Tị hoả là Phụ động khắc Tử, người phương bắc có thể 
trị được 


~ Đến ngày Canh Tí bệnh biến đổi, đến xem được quẻ Giải biến 
Qui Muội: 


Tuất ——- =— Tài 


Thân — §Quan-ỨNG 
Ngọ Tử 
Ngọ ==..ˆ „ 
Thìn Tài - THỂ 

x Dần .... —_— Huynh (hóaTj) 


Đoán rằng: Ngày Tí xung động Ngọ hoả Tử Tôn, Tứ Tôn lại được 
Dân mộc sinh. Quẻ này so với quẻ trước có cơ sống được. 


Người xem nói: Hôm nay bệnh đậu có biến đổi. 


Có người họ Dương bị bệnh cũng muốn xem lại một quẻ ra sao. Ta 
nói: Quề của họ Dương cũng có Dân mộc sinh Ngọ boả. Cứ mời người 
như ta bảo trước đây trị bệnh. 


Quả sau mời người phương bắc đến trị bệnh thì lành. 
Đó là phép dạy người mời thầy trị bệnh. 
II. BỆNH CHỨNG (Nguồn gốc bệnh) 
`1. kẻ... 
7k#$f šR, & & ñ 'T :ễ lã. 
+ lữ, ft, + 7 75 lệ 


,ttr ý, # HỊ Ät 1 3 é. 
Hoả thuộc tâm kinh, phát nhiệt hầu can khẩu táo. 
Thuỷ qui thận bộ ác hàn đạo hãn di tỉnh. 
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Kim phế, Mộc can, Thổ nãi bệnh qui tì vị, 
Suy khinh, vượng trọng, động tắc tiên bách thân khu. 
(Hoả thuộc đường kinh về tâm, phát nhiệt cổ miệng khô ran 
Thuỷ thuộc về thận, rét lạnh, mô hôi trộm, di tỉnh. 
Kim thuộc phối, Mộc thuộc gan, Thổ thuộc bệnh về tì vị 
Suy thì nhẹ, vượng thì nặng, động thì tất khốn khổ tấm thân) 
2. N tờ sở '6 .# ậ BỊ 3H Ê, t8 78. 

#) FÉ € RÉ. + + HỊ š i# RR 4t. 

é ƑÈ iR 1Š % -† BỊ da ị cà $. 

3 ® # # 5 ^ ml lt ð lW 8#. 
Đằng Xà tâm kinh. Thanh Long tắc tửu sắc quá độ 
Câu Trần thũng trướng. Chu tước tắc ngôn ngữ điên cuông. 
Bạch Hổ tổn thương, nữ tử tắc huyết băng huyết vựng 
Huyễn Vũ ưu uất, nam nhân tắc âm chứng âm hư. 
(Đằng Xà thì tâm hồi hộp. Thanh Long do tửu sắc quá độ. 
Câu Trần phù thũng. Chu tước ngôn ngữ điên cuông. 


Bạch Hổ thì tổn thương, phụ nữ bị băng huyết, hoặc chóng mặt 
vì máu huyết. 


Huyền Vũ thì ưu uất, đàn ông bị âm chứng, âm hư) 


Dã Hạc nói: Đó là phần luận ban đầu của Hoàng Kim Sách. Đạo 
về xem tật bệnh, ta xin tổ với người đời là phải phân ra để xem, nếu 
chỉ một quẻ mà đoán thì không thể tin được. Nên hỏi người đến xem 
bệnh, phạm điểu gì? Có thể trị không, cùng hung cát ra sao? Còn 
như đoán phát nhiệt phát hàn thì ích gì cho bệnh nhân, họ đâu có 
tránh được gì. Xem cả chương Bệnh chứng (nguồn gốc bệnh) ở Hoàng 
Kim Sách không thấy nói đến cách trị. Như bảo tâm kinh phát nóng, 
người xem há chẳng rõ điều đó sao, có luận cũng vô ích. Cần phải 
sửa đối lại phần này. 


Ta thường đối với người xem bệnh, trước hết đoán hung cát. Nếu 
bệnh lành thì chẳng cần cầu Thân, uống thuốc. Quẻ hung thì khiến 
người xem mời thầy. Gặp Quỷ động khắc Dụng thân thì chết. Lại xem 
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đến Quý Thần, Gia trạch, mồ mả, xem có phạm gì không. Coi trị như 
thế nào. Như vậy mới khỏi phụ lòng người đến xem. 


II. DIÊN Y (Mời thầy thuốc) 

Dã Hạc nói: Có người hỏi ta rằng: bói để cầu thần, mời thây, 
uống thuốc có lý không? Ta đáp: Nếu không có lý thì Phục Hy vạch 
quê, Thần Nông chế thuốc làm gì. Người đó lại hỏi: Làm sao mà cứu 
được? Đáp: Có gốc thì có thể cứu, không gốc thì chẳng cứu được. Như 
cây còn gốc, nếu trên che nắng dưới tưới nước thì có thể sống, còn 
trên không che, dưới mà không tưới cũng khô héo mà thôi. Chuyện 
uống thuốc, cầu thần cũng tương tự như vậy. Nếu với cây không còn 
gốc rễ, hoa không nụ thì tưới che cũng vô ích thôi. 

Tự xem tìm thầy thuốc, lấy hào Ứng làm thây. Bói thay cho Lục 
thân cũng dùng hào Ứng làm thây. 


1. $RÌ# 31t 

1S 4 # Hà £# + # 
Quỷ tắc ưu Thần hưu vọng động 
Phúc vi hỷ duyệt yếu sinh phù. 
(Quỷ là thần âu lo đừng động bậy 
Phúc là thần vui mừng cần sinh phò) 


— Tự xem cho mình hay xem thế cho người, Quỷ trì Thế hoặc 
động là thần ưu nghỉ, nếu trong quê có Tử Tôn động khắc chế thì có 
thể mời thầy thuốc và thành công. Được Tử Tôn lâm Ứng cũng gặp 
thầy thuốc giỏi. Vì sao vậy? Vì Tử là thân chế Quỷ. Nếu chẳng chân 
chính làm sao chế được tà ma, khắc hết mọi âu lo của ta. ˆ 


2.7/84: ^^ ñ È 3# lê, 
Ứng tác y nhân bất nghi Không Phá Mộ Tuyệt 
(Ứng làm thầy thuốc không nên Không Phá Mộ Tuyệt ) 


- Ứng hào lâm Không Phá Mộ Tuyệt, hưu tù, suy nhược, hoặc 
vượng tướng mà bị Nhật Nguyệt, động hào xung khắc, hoặc động hoá 
Quỷ, hoá Tuyệt, hoá hồi đâu khắc, thuốc uống chẳng kiến hiệu. 
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3. † 24 ®| & #t š ñ£ †8 + & 

Tử Tôn chế Quỷ tối hỷ vượng tướng sinh phù 

(Tử Tôn chế Quỷ, rất mừng được vượng tướng, sinh phò) 

- Tử Tôn lâm Thế, Ứng hoặc động trong quể cũng cần vượng 
tướng, không bị hình khắc, hoặc không lâm Không Phá Mộ Tuyệt, 
thuốc dùng tất kiến hiệu. 

Nếu Tử động hoá Quỷ, hoá khắc thì thuốc dùng chẳng linh. Tử 
động hoá Không thì đến lúc thực Không thuốc mới công hiệu. Tử động 
hoá vượng, hoá Tấn thần thì thuốc dùng rất linh nghiệm. 


Xưa cho Tử hoá Tử thì thuốc hỗn tạp, lộn xộn. Nhưng chẳng phải 
thế, Tử hoá Tử mà vượng tướng là đổi thuốc, thuốc mới như tiên đan. 

4. J8 ál HỊ 4 it 7ã tị ® 

Ứng khắc Dụng hào cận bệnh tắc dũ 

(Ứng khắc Dụng thần, cạn bệnh tất lành) 


- Tự xem bệnh cho mình mà Ứng khắc Thế thì khắc được bệnh 
của ta. Ứng khắc Dụng thần cũng đoán vậy. Chỉ không nên áp dụng 
với cửu bệnh, cùng kẻ thể chất yếu, không chỉ khắc bệnh mà thân 
cũng bị thương khắc nữa. 


- Ứng lâm Huynh Quỷ khắc Dụng thần cùng khắc Thế, không kể 
cửu bệnh hay cận bệnh đều gặp hại. 

ð. 4L 3 đ‡ 1.) RẾ Xí 

Phụ hào trì Thế diệu được nan điều 

(Phụ hào trì Thế, thuốc hay chẳng trị được) 


- Tự xem bệnh gặp Phụ trì Thế thì thuốc chẳng công hiệu, nên 
tĩnh dưỡng. Huynh trì Thế, có Tử động trong quẻ thì có thể mời thầy. 
Chỉ hiềm Quỷ động, Quỷ vượng thì uống lâm thuốc. 


Tài hào trì Thế chớ ăn đỗ ngon ngọt, gặp sinh phò thì có thể kiếm 
được lương y, hưu tù xung khắc thì khó kiếm được thuốc để trị. 


6. ƒ 44 2t z4 b #8 

F L0 tin, 
Tứ bất đại phụ dĩ chiêm dược 
Thê bất đại phu đĩ bốc g. 
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(Con không thay cha để bói thuốc 

Vợ chẳng thay chồng để xem bệnh) 

¬ Con thay cha để xem, cần Phụ hào vượng tướng, tự xem thầy 
xem thuốc thì lấy Tử làm Dụng thần. Phụ vượng thì Tử bị hại. Nên 
một hào này chẳng có thể coi bai chuyện được. 

— Vợ xem thay cho chồng cần Quan Quỷ vượng tướng, xem thuốc 
thì lấy Tử Tôn làm Dụng thân. Tử vượng thì thương Phu, nên chẳng có 
thể thay mà xem được. 

1 šE § ` ƒ lR 2 3z 

38 5⁄4 R 4 Ñ& 

Diên y ư Tử Tôn chỉ phương 

Trị bệnh dĩ Ứng hào vi định 

(Mời thây thuốc nơi phương của Tử Tôn - Trị bệnh dùng Ứng hào 
để định) 


— Trong quẻ Tứ Tôn vượng tướng thì mời thây thuốc. Như Tử Tôn 
ở Ngọ hoả vượng, hoặc động thì mời thầy thuốc ở phương nam. Ngoài 
ra cứ phông thế, 

Trong quẻ Tử Tôn hưu tù, Không Phá, xem hào Ứng có vượng 
không. Nếu Ứng vượng, sinh hợp Dụng thần tức nhờ sức hào Ứng, thì 
mời thầy cũng được. Như hào Ứng ở Dậu kim thì mời thầy ở phương 
tây. Ngoài ra cứ phỏng theo thế. 


Nếu trong quẻ có một hào Tử phát động sinh Dụng thần, thì chọn 
phương của hào Tử đó để mời thầy thuốc. Còn dùng ngũ hành để 
định danh tính Như Thuỷ động thì họ tên của thầy thuộc bộ Thuỷ; 
Hoả động thì danh tính thuộc bộ Hoả; Mộc thì hoặc là Thảo đầu 
hoặc bộ Mộc; Thổ thì danh tính thuộc bộ Thể. 


Như xem bệnh cho vợ mà Thê hào thuộc Thuý, nếu đất Thân 
kim động sinh thì mời thầy họ Tiền ¿» chẳng hạn. Ngoài ra cứ 
phỏng theo như thế. 


8. 4e > i# ‡} † 2 Ø1 


#®+*x % 4 † 2 # H 
Bất khởi chi chứng, quái trung bất hiện kỳ y 
Lập dũ chi tai, hào trung bất báo dụng được 
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(Triệu chứng không hiện thì trong quẻ không hiện thuốc 

Bệnh lành tức khắc trong quẻ không thấy dùng thuốc) 

- Thường thấy quẻ xem bệnh mắc chứng không có thuốc để trị 
thì thân không cho biện thầy thuốc trong quẻ. Nếu không thì Dụng 
hoá Quỷ, Quỷ hoá Dụng, tất là Ky thần hoá Lục thân, Lục thân hoá 
Ky thần, cùng Dụng hoá Tuyệt, hoá khắc, hoá Mộ. Cửu bệnh gặp 
xung Không, tuỳ Quỷ nhập Mộ là không có thuốc để trị. 

Bệnh lành ngay, thần cũng không hiện ra thầy hoặc thuốc. Như 
cận bệnh gặp Không, Lục xung, Dụng thần lâm Không, Dụng thần hoá 
hồi đầu sinh. Tự xem cho mình thấy Tử Tôn trì Thế thì chẳng dùng 
thuốc cũng lành. 


IV. Y BỐC VÃNG TRỊ (Bói để đi chữa bệnh) 


Thế là ta, Ứng là bệnh nhân. Nếu được Thế vượng tướng, Tử hay 
Tài trì Thế, Thế sinh Ứng hào, Thế động hóa Tấn thần, Thế hoá hồi 
đầu sinh, Nhật Nguyệt động lâm Tài, Phúc mà sinh Thế thì bệnh 
đến tay ta sẽ trị được. 


Cận bệnh mà Ứng gặp Tuần Không, hoặc Ứng động hoá Không, 
hoá hồi đầu sinh, hoá vượng, hoá Thoái, hoặc Nhật Nguyệt cùng động 
hào sinh Ứng, gặp quê Lục xung, biến thành Lục xung thì nhanh chân 
đến chữa kẻo người khác đến trước mà thành công. 


Cửu bệnh nếu Ứng vượng tướng, hoặc Nhật Nguyệt, động hào 
sinh, hoặc động hoá sinh, hoá vượng, Ứng lâm Tử Tôn, Ứng lâm Tài 
động sinh Thế, tất bệnh đã lâu mà ta trị được gốc. Còn ngoài ra thì 
đừng nên chữa mà mất hết thanh danh. 


Đã Hạc nói: Mọi sách đều lấy Quan Quỷ là bệnh, Ứng là thầy 
thuốc, Tử Tôn là thuốc. Cố nhiên là như thế. Nhưng Quan quỷ 
chẳng phải là bệnh, mà là ưu thần. Xem bệnh cho con, lòng cha mẹ 
thương con, chưa có bệnh đã âu lo, huống gì có bệnh. Tự xem bệnh 
cho mình, tính mệnh nguy nan cũng chẳng khỏi kinh sợ, ai ai mà 
chẳng âu lo. Quan Quỷ là ưu thần của gia đình, giải được ưu này chỉ 
có Tử Tôn. 


Vd: Ngày Giáp Dân tháng Ngọ, một bệnh nhân gặp nguy nan mời 
thầy trị chẳng dược, đón ta đến nhà. Lúc đến có hơn 30 người thân, 
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đều lệ đẫm mắt. Lo âu này chẳng phải lo âu của cả nhà sao? Kíp đến 
người em thay thế xem cho anh được quẻ Truân biến Trung Phu: 


x Tí — — WÐ§|iuynh(h5óa Mao) 
Tuất Quỷ - ỨNG 
Thân =—_——_— =—— Phụ 
Thn —_—__ —— Quỷ : 
x Dân ——— ——. Tử (hóa Mão)- THỂ 
Tí ———slưrnnh 


Ta vui vẻ nói: Liệt vị cứ an tâm, hôm nay đến nửa đêm thì tai hoạ 
thoái, ngày mai Ất Mão sẽ lành, già trẻ đêu đổi buồn thành vui. 

Quê này Tử Tôn là thần vui vẻ, giải âu lo, động tất bệnh lành. Sao 
thế? Người này tuy bị bệnh nặng nhưng là cận bệnh. Tí thuỷ Huynh 
Đệ là Dụng thần gặp Không tất lành, đến nửa đêm vào giờ Tí xuất 
Không. 

Có người hỏi: Sao không lành vào ngày Ngọ xung Không hay ngày 
Tí thực Không. 

Đáp: Vì Tí thuỷ hoá Mão mộc là Tử Tôn. Thế hào lại ở Dân mộc 
Tử Tôn cũng hoá Mão mộc Tử Tôn. Ngày mai lại là ngày Mão, chính 
là ngày cả nhà được giải âu lo, nên ứng nửa đêm vào giờ thực Không 
thì bớt. 

Quả đến giờ Tí bệnh lùi. Ngày mai dậy được. 

Đấy là dùng thần vui vẻ mà chế Quỷ. 


Lại lấy chuyện đi thuyển gặp gió cần để ví dụ cho thấy Tử Tôn 
là thần giải âu lo. Ta từng đi qua hô Động Đình, gặp gió cản trở. 
Người đi cùng thuyền họ Chương, xem ngày nào thì thuận gió. 


— Ngày Tân Sửu tháng Mão được quẻ Bác biến Quan: 


TÔ —————— Tài 
xphục Thân Tuất —~ =—— Tử(hoá Tì - THẾ 
Thân ——- =————= Phụ 
Thn —__—_ =m— Tài 
Dần —— =— Quan-ỨNG 
Tí — =—— 'hụ 


Người xem quê này bảo ta rằng: Nếu luận gió mây thì dùng Huynh 
Đệ và Mộc động sinh gió.Trong quẻ này Dân mộc không động mà 
vượng, Huynh Đệ Thân kim phục dưới Thế. Hôm nay giờ Thân, Phục 
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thần xuất hiện mà xung động Dần mộc tất thuận gió. Nếu không thì 
ngày mai là Dẫn xung khai Thân kim, thì nhất định khởi hành. 


Ta cười bảo: Đã mưa to gió lớn như thế thì làm gì coi gió nữa. 
Người xem nói: Tôi hỏi gió thuận. 


Đáp: Đoán như vậy chỉ là gãi ngứa bên ngoài. Xem về Thiên 
thời, với lụt hạn thì Huynh, Mộc là gió mây. Nay đã lên thuyển rồi 
há chấp vào phép đó sao? Ta bị gió ngăn trở thì nay trong lòng sợ 
sóng gió nguy hiểm, như đêm sợ đạo tặc, lòng nôn nóng như lửa đốt, 
muốn giải âu lo lòng ta chỉ có Tử Tôn mà thôi. Quẻ này Tử Tôn trì 
Thế mà hoá Không thì bị mưa và sóng gió, chỉ chờ xuất Không là 
tạnh, giải được âu lo của ta. 

Quả đến ngày Ất Tị thì tạnh, ngày Bính Ngọ gió thuận, thuyển 
khởi hành 

Người xem nói: Sách Bốc dịch từ trước đâu có đoán thế, chắc phải 
có mật truyền chứ sao thần diệu như thế. 


Ta nói: Xưa dùng Huynh và Mộc đoán nhưng thường không nghiệm. 
Nhân thấy Tử Tôn trị ngày nào thì khai thuyền ngày đó, ta mới ngộ 
được lý này. 


Hỏi: Tí thuỷ Tử Tôn hoá TỊ lâm Không thì ngày Tị khai thuyền, 
sau đến ngày Ngọ mới thuận gió. 


Đáp: Quẻ này xem vào ngày Sửu, Tí hào tuy đến Tj thì xuất Không 
nhưng vốn còn hợp với Sửu Nhật thần, tất phải đợi đến ngày Ngọ xung 
Tí mới thuận gió. Tử Tôn này không giống như Tử Tôn ở phần tật 
bệnh mà là thần giải ưu), 


— Lại như ngày nọ, mới canh một có người đến gõ cửa nói: Tiểu 
chủ nhà tôi bị bệnh mời đến bói. Ta hỏi: bị bệnh từ lúc nào? Đáp: Từ 
Sơn Đông trở về thì bị bệnh. Ta liền bói ngay một quẻ. 


(1) Thường xem về Thiên Thời để biết gió mưa lụt hạn, nhưng lòng người xem 
thường không quan tâm Ìo sợ về những hiện tượng này, chỉ xem cho biết mà 
thôi. Bấy giờ mới dùng Huynh, Mộc.. đến đoán gió mây chẳng hạn. Ngay xem 
về bão lụt mà quá âu lo tai hoạ thì Tử Tôn vẫn là Phúc Thần mà Quan Quỷ 
là thân tai hoạ. 
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Ngày Nhâm Tí tháng Mùi, bói được quê Tiết biến Tỉ: 


Tí — —— 
Tuất 
Thân —_. — 
Sửu — —— 
° Mão 
9 TỊ 


Huynh 

Quý - 

Phụ - ỨNG 

Quỷ 

Tử (hóa TỤ 

Huynh (hoá Mùi) - THẾ 


Tị hoá Tài hào trì Thế được Tử động sinh. Tử Tôn là hỉ thần, ta đi 


lần này có ích. 


Lúc đến nhà, xem quẻ chữa bệnh. 
Vd: Ngày Nhâm Tí tháng Mùi xem con bị bệnh, được quê Giải 


biến Khảm: 
Tuất  —_ .__— 
X THÂN. cỶ—m== —— 
° Ngọ ————— 
Ngg  —— — 
Thìn 
Dân 


Tài 

Quan (hoá Tuất) - ỨNG 
Tử (hoá Thân) 

Tử „ 

Tài - THỂ 

Huynh 


Ta thấy quề này mà sinh nghỉ. Cận bệnh gặp quê hoá Lục xung là 
chứng không chết, nhưng lại Tử động hoá Quỷ là chứng chết, nên 
không dám quyết đoán. Xin thân nhân coi lại. 


— Chú xem cho cháu bị bệnh, được quẻ Khôn: 


Dậu 
Hợi 
Sửu 
Mão 
Tị 
Mùi 


Tử - THẾ 
Tài 

Huynh 

Quan - ỨNG 
Phụ 

Huynh 


Lại gặp quẻ Lục xung là bệnh không chết. Ta hỏi xem có bệnh cũ 


nào không. 


Người xem đáp: Từ trước đến giờ không bị bệnh, trên đường từ 
Sơn Đông đến đây cũng không hề bệnh. Lúc mặt trời lặn đột nhiên 
mê muội, cấm khẩu không nói năng gì được. 

Ta nói: Chẳng có bệnh cũ, tôi dám bảo đảm bệnh tất lành. 

Lại mời thầy thuốc đến bói một quẻ. 
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— Xem được quẻ Tỉnh biến Minh Di: 


Tí _— — Phụ F 
° Tuất —__————_- Tài (hoá Hợi) - THỂ 

Thân —_ =—— Quan 

Dậu “|| ` 
° Hi —_————— Phụ (hoá Sửu)-ỨNG 
X Sửu — -— Tài(hoá Mão) 


Ứng là bệnh nhân, Thế khắc Ứng chẳng có hại gì, vì khắc chế 
được bệnh của người bệnh. Nhưng không nên Ứng hoá hôi đầu khắc, 
vì như thế là cho dùng lầm thuốc. 


Ta hỏi chủ nhân: Đã cho dùng thuốc chưa? 

Đáp: Chưa. 

Hỏi thây thuốc, thì thầy đáp: Chưa biết bệnh gì, làm sao biết 
thuốc gì. 

Hỏi: Ba ngày đi đường bị cảm nắng gió, có thể dùng thuốc mát 
giải cảm không? 

Ta riêng bảo chủ nhân: Lệnh lang chẳng chết nên được quê 
không chết, sợ thuốc vị tất đã đúng bệnh. Xin thầy thuốc khám lại. 

Thầy bảo: Lăn lộn mãi trên giường chẳng có thể bắt mạch được. 

Hỏi gia nhân đi giữa đường ra sao, đáp: chỉ đến nhà người quen. 

Cho đời giường bệnh đến chỗ thoáng mát, lại đặt hai chậu nước 
lớn dưới giường cho mát, khiến tì nữ quạt. Một lát bệnh nhân ngủ 
say. Đột nhiên lại lăn lộn kêu mấy tiếng mà chẳng nói gì. 

Ta nghĩ người bệnh cực nhiệt mà chịu nắng gió nhiều ngày. 
Khiến người thân quạt và nói: bệnh này có thể biết cách trị. Thầy 
thuốc cũng nói: Bệnh nhập vào bên trong, dùng thuốc mát chẳng có 
thể uống được. 

Ta nói: Dùng nhục quế, phụ tử có thể trị được. 

Lại khiến người cha xem quẻ. 

— Ngày Nhâm Tí, tháng Mùi xem dùng thuốc Phụ tử có được 
không, ra quẻ Đại Hữu biến Đại Súc: 
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TỊ —— (Quan 
Mùi „__ ——_ Phụ-ỨNG 
D) Dậu _—__—————B Huynh (hoá Tuất) 
Thn —_—— Phụ n 
Dân Tài - THỂ 
Tí Tử 


Tử Tôn lâm Nhật thần, Huynh Dậu kim động tương sinh. Dùng 
một tế thì lành, 


Thầy thuốc trước tiên cho dùng gừng khô để thử. Bệnh nhân 
kêu đau. 


Ta bảo: Mau cho uống thuốc này. 
Thầy thuốc gia giảm cho uống, sáng hôm sau lành hẳn. 


Người này không chết vì nhân ta ra khỏi nhà đã bói được quẻ Tử 
Tôn động mà suy ra. Sau xem lại mấy quê hợp lại mà đoán mới dùng 
thang thuốc đại nhiệt để hồi sinh. Nếu dùng thuốc mát lạnh thì làm 
sao sống được. 


Giác Tứ nói: Quề này Dậu kim là Huynh Đệ động sinh Tử Tôn 
thì dùng thuốc bệnh sẽ lành. Nếu các bậc tiên bối thì lấy Dậu kim 
làm thuốc đấy. 


Phàm bói dùng thuốc cũng có đạo lý của nó. Hoặc dùng khi thầy 
thuốc thấy bệnh lâm nguy, xem thử thuốc nào có thể cải tử hoàn sinh. 
Nếu được Tử Tôn động, tất vui vẻ thì có thể dùng, sẽ có hiệu quả, nếu 
không dùng tất nguy. Hoặc khi lênh đênh giữa biển, hoặc đi đường xa 
không có thầy thuốc, có người bày cách thức này nọ, hoặc nửa đêm 
không kịp mời thầy nhưng trong nhà có thuốc, không biết dùng có 
được không, thì không thể không xem. Tất cả đều lấy Tử Tôn làm 
Dụng thần, nếu Tử Tôn trì Thế, Tử Tôn động mà uống vào tất giải 
được âu lo. Xem mọi việc đều lấy Tử Tôn không kể Kim, Mộc, Hoả, 
Thuỷ hay Thổ, vượng động là vui vẻ thì dùng có kiến hiệu, không 
kiến hiệu thì làm sao vui được. Không phải thấy Tử lâm Kim thì 
dùng kim mà châm, lâm Hoả thì dùng hoả mà cứu đâu. 

Hôm nọ ta đến một phủ, mọi người khách bảo rằng Lão tiên 
sinh ngày qua ở vườn sau đột nhiên té ngã, rồi nói điên cuồng, đến 
nay vẫn chẳng hiểu gì. Đang nhờ các thầy bốc thuốc, có người bảo 
không dùng sâm thì không thể đề khí được, có người bảo may không 
có đàm, nếu dùng thì đàm nổi lên khó trị, chẳng biết ra sao. 
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Ta tức khắc bói ngay một quẻ xem dùng sâm có được không? 


Ngày Đinh Mão tháng Dần, con xem bệnh cho cha được quẻ Tuy 
biến Bi: 


x Mùi Phụ (hoá Tuất) 


Dậu —_— Huynh-ỨNG 
Hợi —== TT 

Mão =———_ — Tài 3 
TỊ =— — G‹:n- THẾ 
Mùi  —_— —— Phụ 


Xem uống sâm thì dùng Tử Tôn làm Dụng thần, nếu chẳng thông 
biến mà thấy trong quê Phụ động khác Tử thì bảo chẳng dùng sâm 
được sâm. 


Ta chẳng đoán thế. Con xem bệnh cho cha thì lấy Phụ Mẫu làm 
Dụng thần. Phụ hoá Tuất lâm Không thì nhân sâm chớ dùng mà thuốc 
chớ uống. Ngày mai Thìn thổ xung Không tất lành 

Quả hôm sau lúc gà gáy sáng thì tỉnh, chẳng dùng thuốc mà lành 

~ Lại một hôm tại buổi tiệc, Đổng công say bỗng bị lệch mắt đàm 
giải chảy nhiêu. Ta ở trong tiệc nên người nhà hỏi: Có ngưu hoàng 
nhưng không biết có thể uống không. Ta khiến bói một quẻ. 

Ngày Tân Dậu tháng Hợi, con xem cho cha uống ngưu hoàng, được 
quẻ Quải: 


Mùi  —_— —— lưynh 
Dậu —— Tử-THẾ 
Hị  —__—_——— Tài 


Thn m=————— Huynh 
Dân —__———— Quan-ỨNG 
Tí Tài 


Ta đoán: Uống thuốc này sẽ lành. 

Quá nhiên lành. Mừng là quẻ được Tử Tôn trì Thế. 

—- Có người nói cùng là con xem cho cha, sao một quẻ dùng hào 
Phụ, một quẻ lại lấy Tử Tôn. Vì cớ gì? 

Đáp: Quẻ trước Phụ Mẫu động, thần cơ ở động, nên dùng Phụ 
mà đoán. Quẻ sau Tử Tôn trì Thế mà lâm Nhật thần, Tử là thần vui 


vẻ tất bệnh lành. Chẳng phải quẻ không linh mà tuỳ người xem phải 
thông biến. 
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Lại như ngày Quí Mão tháng Thân, xem bị bệnh đương mai, mời 
thầy về trị không biết có lành không, được quê Lý biến Bỉ: 


Mùi — ẽl..nh ˆ 
Dậu — 'T'-THÊ 


Hợi ———lÌh; 
Thn =—_. — Huynh 
0 Dần Quan (hoá Tị) - ỨNG 


lÙ Tí 


Phụ (hoá Mùi) 


Đoán rằng: Thầy thuốc chẳng được gì, tuy Tử Tôn trì Thế. Ứng 
hào là thầy thuốc thì không nên bị Thân kim Nguyệt kiến khắc, lại có 
Mão mộc sinh TỊ hoả khắc Thế. TỊ tuy lâm Không nhưng đến ngày Tị 
xuất Không thì sẽ tăng tai họa. 

Người này chẳng nghe lời cứ mời thầy đó đến trị bệnh. Ngày 
Mão và Thìn uống thuốc vẫn còn bình thường, qua ngày Tị đột nhiên 
biến chứng, đau thận chịu không nổi, cho người tìm ta, hỏi gấp xem 
có mệnh hệ gì chăng. ' 


Ta đáp: Thế trì Nguyệt kiến thì làm sao chết được, mau uống 
thuốc giải, qua khỏi ngày Tị và Ngọ tất hết đau. 


Người đó liền uống thuốc giải, đến ngày Thân trở lại bình thường. 


Dã Hạc nói: Ở phần trên nói Tử Tôn trì Thế bệnh tất lành, nhưng 
cần Tử Tôn không bị khắc, người sau nên rõ điều đó. 

Lý Ngã Bình nói: Luận rằng Quan Quỷ là ưu thần, Tử Tôn là 
thần giải ưu, tuy liên quan đến cổ pháp mà là cơ biến thông thường 
của quý thần. Lại có người không dùng Quỷ làm ưu thần, cho là do ý 
niệm của người đến xem. Nếu người đến xem hỏi cát hung mà quê có 
Quỷ trì Thế mà Quỷ động thì Quỷ là ưu thần, Tử trì Thế mà Tử động 
thì Tử là thần giải ưu. Nếu người xem hỏi: phạm vào thần nào, thì 
gặp Kim quỷ sẽ trả lời là phạm võ thần, thuỷ Quỷ là mang tội với 
thần sông. Nếu hỏi bệnh thì Hoá Quỷ là bệnh thuộc về tâm kinh, 
gặp Tứ Tôn vượng động thì không dùng thuốc cũng lành. Nhưng 
ngày xưa chẳng dạy thế, cứ cho Tử Tôn là thuốc trị bệnh, thấy Kim 
sinh Tử Tôn thì châm, Tử Tôn thuộc Hoả thì cứu. Đó là các bậc tiên 
hiền thấy Tử Tôn vượng động xem bệnh lành bệnh, xem thầy thuốc 
gặp thầy hay, mà cho là như thế, mà không biết là Tử nếu vượng 
bệnh sẽ lành mà chẳng cần châm cứu gì cả, nếu Tử lâm Không Phá 
thì châm cứu cũng vô ích. Mọi sách đều viết Thổ Quỷ ky nhiệt, Thuỷ 
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Quỷ ky hàn, Thuỷ Quỷ sinh vượng nên dùng thuốc đại nhiệt mà đẩy 
Ta. Hoả Quỷ vượng thì dùng thuốc đại hàn. Ta chẳng hiểu ra sao cả. 
Giả sử con xem bệnh cho cha Dụng thần là Thổ, nếu hoả Quỷ phát 
động có thể dùng thuốc đại hàn để trị Nguyên thần sao? Hoặc vợ 
xem bệnh cho chồng thì Quỷ là Dụng thần, nếu là thuỷ Quỷ thì dùng 
thuốc đại nhiệt để trị cho Phu tỉnh sao? Thường thấy ở nơi khỉ ho cò 
gáy, không có thầy thuốc, xem Chu Dịch là sách của bậc đại thánh, 
đại hiển tất linh thiêng, nếu dùng thuốc đại hàn đại nhiệt như trên 
chắc là táng mạng rồi, sách này không đám khinh suất đưa ra loại 
dùng thuốc hàn nhiệt như thế này, nên quỷ dưới suối vàng cũng 
chẳng oán. 
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CHƯƠNG 38 


%?® 
QUỶ THẦN 


Phàm xem quẻ về Quỷ thần mà Quan Quỷ hưu tù, Không Phá 
Mộ Tuyệt thì chẳng phải do quỷ, thần làm hại. 

- Quan Quỷ vượng tướng thuộc kim là võ thần, cùng thần ở 
phương tây, hưu tù là quỷ chết vì gươm đao. 


- Quỷ thuộc Mộc vượng là văn thần cùng thần ở phương đông, 
suy là yêu quỷ dựa vào cây cỏ, hoặc quỷ chết vì treo cổ hay vì hình 
trượng. 


- Quỷ thuỷ là thân sông biển, hay thần ở phương bắc, suy là quỷ 
chết ở sông hồ ao giếng, 

- Quỷ hoả là Lôi công, Lôi mẫu, Táo quân, hưu tù là quỷ chết vì 
nước sôi lửa phỏng. 

- Quỷ thổ là Thổ thần ở miếu, thần coi xã tắc, sông núi, bưu tù là 
quỷ chết vì tường đè nhà sập. 

Xưa còn dùng Kim, Mộc, Thuỷ, Hoả, Thổ để phân chia các thần. Như 
Quan Quỷ thuộc Kim là Thiên tướng, Quan công, Kim Cang, Nhạc công, 
Ngũ công. Ta thì cho là thân văn võ, vì thần chẳng kể hết được. Có thần 
được sắc phong có thần chưa được, phong tục các nơi lại khác nhau, mọi 
sách thì chưa ghỉ hết được. Hà tất phải đến miếu cúng tế, nên hỏi rõ 
người bệnh, hoặc tại miếu của võ thần nào đó có nguyện điều gì mà chưa 
hoàn thành, hoặc làm ô uế tại miếu của thần nào, nghỉ thần ở nơi nào thì 
cứ dựa vào đó mà xem, nếu được Quỷ hoặc vượng hoặc Quỷ động thì đều 
là thân cả. Quỷ ở Mộc, Thuỷ, Hoả, Thổ đều theo cách đó. Đắc tậi với 
chính thần, chỉ cúng bương hoa, giấy ngựa. Bị quỷ phá thì cúng giấy tiền 
và nước lạnh, câu lúc đêm khuya an tĩnh, Kim quỷ thì cúng hướng tây, 
Thuỷ quỷ thì cúng hướng bắc. Ngoài ra cứ phỏng theo thế. 
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Dã Hạc nói: Phàm gặp lúc ôn dịch, dùng phương pháp như trên 
mà cúng đưa đi ta thường thấy ứng nghiệm. Nếu phung lao, mất điều 
hoá khí vì tửu sắc thì có liên quan gì đến thân đâu mà cầu cứu cũng 
vô ích, cần phải tiết thực, bớt sắc dục, đưỡng khí thì giảm. 


Ta đi giang hồ từng qua huyện Bái, ở đây đau chẳng uống thuốc, 
chỉ tin quỷ thần, trước dùng tam sanh, ngũ sanh rồi sau giết cả bò 
ngựa. Một lần cũng chẳng lành thì hai ba lần nữa mà nhiều khi bệnh 
đến cùng khốn, riêng chẳng rõ thế là hại mệnh hơn là cứu mệnh, mà 
tội càng rõ, nên thường thấy hại tính mệnh quá nhiều cuối cùng không 
thể cứu được mà phải chết, có thể không răn sao? N. ay người đọc sách 
cũng tin vào tà thần loại này, ta thật chẳng hiểu nổi, chỉ biết Thân 
Nông hái thuốc cứu sinh linh mà chưa hề nghe thần đạy giết tam sinh 
để cứu mệnh. 


Lý Ngã Bình nói: Dịch Mạo lấy Quỷ ở Kim làm Quan Công, Nhạc 
Vương. Dịch Lâm Bổ Di lấy Thanh Long làm Hán Thọ đình Hầu, 
không hiểu trước thời Quan Công thì Kim Quỷ và Thanh Long ứng với 
thần nào. Lại bảo cầu cúng thì giáng phúc, không cầu cúng thì tai 
ương.. thì đó là tà thân tác uy tác phúc, chánh thần đâu có vậy. Sách 
này thì trước sau thông suốt, không nơi nào trái lý, chỉ có ở chương Tật 
bệnh nói về quỷ thân là ta không phục. Nhân người đời nay hỏi bệnh 
mà trước hết hỏi quỷ thân không thể không theo thói tục thế thôi. 

_Người trí nên xét cho điều đó. 
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PHỤ LỤC 
PHẦN 1 


## 
TINH SÁT 


Mọi sách về bốc Dịch đều ghi chép nhiều tỉnh sát, những tính 
sát này cũng thường gặp trong những môn Thuật số khác. Tuy nhiên 
đối với Bốc Dịch thì những tỉnh sát này thường dùng không ứng 
nghiệm, nhưng riêng chúng không thể tạo được cát hung. Vì thế chỉ 
ghi lại để tham khảo, hoặc đôi khi thấy dùng mà người đọc không 
biết tra cứu ở đâu để tìm. Đối với những môn Thuật số khác, những 
tỉnh sát này có thể có những ứng dụng chuẩn xác, tạo những kết quả 
nhất định, vì thế những người học bốc Dịch trước kia lại tìm cách 
đưa vào, khiến sinh phức tạp làm người đọc không phân biệt được 
chính phụ. Vì thế mới đưa vào phần Phụ Lục. 


1. THÁI ẤT QUÍ NHÂN? + Z, # A. 


#x*+*# 
lu? 1... 
% T 3# š&42 
+# #4 ko 
x+d§® 
tLÑ^23 


(1) Là Khôi Việt trong Tử Vi Đấu Số. 
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Giáp Mậu kiêm ngưu dương 

Ất Kỷ thử hầu hương 

Bính Định trư kê vị 

Nhâm Quí thố xà tàng 

Canh Tân phùng mã hổ 

Kê thị Quí Nhân phương. 

(Giáp Mậu gồm trâu dê 

Ất Kỷ là nơi chuột khỉ 

Bính Định ở nơi gà 

Nhâm Qưuí chứa nơi thỏ rắn 

Canh Tân gặp ngựa cọp 

Là phương của Quí Nhân để xem bói) 
Các Thiên Can ghi trên là Can của ngày xem, tức Nhật thần. 


Nhật thần có: 


Can Giáp thì Quí nhân ở Sửu - Mậu thì ở Mùi - Ất thì ở Tí - Kỷ thì 


ử Thân — Bính thì ở Hợi - Đỉnh thì ở Dậu — Nhâm thì ở Mão — Quí 
thì ở Tị - Canh thì ở Ngọ - Tân thì ở Dân. 


2. LỘC THẦN! ‡zz ‡p 


An theo Thiên Can của Nhật thần: 


- Giáp có Lộc ở Dần 
— Ất có Lộc ở Mão 


- Bính Mậu có Lộcở  Tị 
— Đinh Kỷ có Lộc ở Ngọ 


— Canh có Lộc ở Thân 
— Tân có Lộc ở Dậu 

— Nhâm có Lộc ở Hợi 

- Qui có Lộc ở Tí 


Như ngày Quí xem quẻ thì Lộc thần tại hào Tí 


1) Là sao Lộc Tên trong Tử Vi Đẩu Số. 
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3. DỊCH MẪU) g# E, 

An theo Địa Chi của Nhật thần: 

— Thân Tí Thìn có Mã tại Dân 

~ Tị Dậu Sửu có Mã ở Hợi 

— Dân Ngọ Tuất có Mã ở Thân 

- Hợi Mão Mùi có Mã ở TỊ 

Như ngày Thân xem quê thì Dịch Mã ở Đần. 

4. THIÊN HỶ £ # 

Xuân Tuất - Hạ Sửu —- Thu Thìn - Đông Mùi 

Ví như mùa Xuân vào tháng 1 và 2 thì Thiên Hỷ ở hào Tuất. 
Tháng ba là Thìn thì Tuất có Thiên Hỷ nhưng bị Nguyệt Phá. Nếu 
trong quẻ Dụng thân được động hào phò trợ thì mới gặp chuyện vui, 
còn không có thì chẳng luận thế. Ngoài ra cứ phỏng theo thế. 

Ngoài ra còn thấy Dương Nhẫn, Tam Khâu rồi Hồng Loan, Vãng 
Vong. Tính chất của tỉnh sát thì nêu ra không rõ. Như cho Lộc thần tượng 
tiền bạc, tài lợi, công việc làm ăn. Quí nhân là người trợ giúp. Dịch Mã thì 
chuyên về chuyển dịch. Dương Nhẫn thì tượng cho bình đao... 

Lý Ngã Bình nói: Phục Hy xem chấn lẻ định âm dương. Văn Vương 
dùng hào đoán hung cát, sau đó Chu Công mới quyết hoạ phúc ở Ngũ 
hành là cùng cực của đạo Dịch. Nay kèm thêm tỉnh sát cổ hung có cát 
không biết khởi từ người nào, mà chẳng ứng nghiệm. Chương Tật 
bệnh trong Dịch Mạo nói: Quê bói không chết, tỉnh sát không chết, 
Dụng thần sống thì sống, Dụng thần chết thì chết. Ta cho là có lý. Gần 


đây trong chương Tỉnh Đẩu lại thêm vào quá nhiều sao khiến Lê bu 
hậu học chẳng biết dùng sao cho ứng nghiệm. 

Quí Nhân và Lộc Mã chỉ là thân phụ hoạ cho Dụng thần, không 
quyết định được hoạ phúc, không dùng cũng chẳng sai ý của tiền nhân. 
Thiên Kim Phú có câu: “Cát hung thần sát chỉ đa đoan, hà như sinh 
khắc chế hoá chi lý” (Sát tỉnh về hung và cát quá nhiều rắc rối, không 
bằng lẽ sinh khắc chế hoá). 


(1) Nhiều môn dùng sao này. Ở Tử Vi an theo tuổi. 
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‡ti# 


QUÁI TƯỢNG 
(Tượng quẻ) 


Đến đời Chu, Chu Công đã lấy hình tượng của các hào trong mỗi 
quẻ Dịch để đưa vào những lời súc tích mà các học giả đời sau gọi là 
Tượng từ. Rồi Khổng Tử về sau có làm Tượng Truyện cũng là dựa 
vào hình tượng mà đưa ra lời. Sau khi Dịch được phổ biến, áp dụng 
để xem hung cát trong xã hội, một số lời tượng quẻ đã xuất hiện. 
Nhưng áp dụng Dịch để đoán định tương lai có quá nhiều môn khác 
nhau, mà mỗi môn có một lời tượng quái khác nhau. Đôi khi cũng 
thấy một số lời giống nhau nhưng lẫn lộn, như lời cho quẻ này ở Bốc 
Dịch, thì lại dùng cho quê khác trong môn Hà Lạc chẳng hạn. Những 
lời tượng này không được ghi trong Tăng San Bốc Dịch hay Bốc Phệ 
Chánh Tông hoặc một số sách về Bốc Dịch khác được lưu truyền, 
một phần vì thơ văn vụng về, một phần có lẽ không nặng về việc 
nghiên cứu Dịch, mà chỉ giúp dễ học thuộc để hành nghề bói toán. 
Những người học bói ngày trước thường được thầy truyền miệng vì 
thế khó tránh được sai lầm ở một vài quẻ, do thuộc lòng nhưng hiểu 
nghĩa không rõ. Lời tượng thường được các thầy bói Dịch đọc sau khi 
đã gieo xong quê. Ví như sau khi gieo tiền 6 lần được quê Khẩm, thầy 
liên đọc: #+ ‡} -zk /&#‡ R8 Khẩm quái - Thuỷ để lao nguyệt (Quể 
Khẩảm - Mò trăng đáy nước). 


Tượng quái trong Bốc Dịch cho thấy được hoàn cảnh của việc 
mình đang muốn xem mà không định được hung cát. Lại tuỳ việc để 
mô tả, vì tượng chỉ là một hình ảnh nào đó, cần người đoán thông biến 
mới mô tả được hoàn cảnh của người xem. Vì có thể nhằm ở một vài 
quê nên chỉ ghi tại phần Phụ Lục. Tượng quẻ này vốn không chép từ 
sách Bói Dịch, mà có được do tham khảo ở nhiều người học Dịch hoặc 
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những thầy bói hành nghề tại Huế trước đây, đa số họ đọc đều như 
nhau, chỉ trừ một số ít quẻ. Khuyết điểm vì các thây đều mù mà trình 
độ biết nghĩa chữ Hán cũng hạn chế, nhưng bù lại là trí nhớ đáng tin 
cậy. 

Sau nhiều năm nghiên cứu và nghiên ngẫm, chúng tôi cố gắng ghi 
lời tượng các quẻ theo môn Bốc Dịch, cố gắng giải thích nghĩa, tuy 
nhiên cũng có một vài quể khó tránh được sai lầm, vì toàn là những 
thành ngữ tứ tự, mà âm chữ Hán lại nhiều khi đọc trại ra khiến khó 
đoán nghĩa. Kèm theo lời tượng là một bài Tứ tuyệt giảng râng nghĩa 
ra. Và chính nhờ những bài thơ này mà hiểu được đúng nghĩa lời 
tượng. Điều cần biết là những lời tượng này vô cùng ứng nghiệm cho 
hoàn cảnh người xem, nên không ghi lại quả là điều thiếu sót đối với 
người sau, dù có phần thiếu chính xác ngoài ý muốn. 

I. CUNG CÀN 
1. CÀN vi Thiên (Bát Thuần CẦN) 
El äÈ 2# zk Khốn long đắc thuỷ (Rông khốn được nước) 
2. Thiên Phong CẤU 
+È #38 & Tha hương ngộ hữu (Phương xa gặp bạn) 
3. Thiên Sơn ĐỘN 
3 # đt H Nùng vân tế nhật (Mây dày che mặt trời) 
4. Thiên Địa BỈ 
34  ‡x„ Hổ lạc hãm khanh (Cọp sa hố bẫy) 
5. Phong Địa QUAN 
#ÿ' # #>[ Hạn bồng phùng hà (Cỏ lau lúc nắng hạn được nước 
sông) l 
6. Sơn địa BÁC 
Ƒ# #6 E] ‡k Ưng thước đồng lâm (Chim ưng và chim thước ở 
cùng một rừng) 
7. Hoả Địa TẤN 
? 3ù, 78 @ Sừ địa đắc kim (Cày đất được vàng) 
8. Hoả Thiên ĐẠI HỮU 
‡#4#†‡# & Trảm thọ mô tước (Chặt cây mò tổ chim) 
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II. CUNG KHẨM 
1. 


KHẢM vi Thuỷ (Bát Thuân KHẨM) 
zk/#.# ñ Thuỷ để lao nguyệt (Mò trăng đáy nước) 


. Thuỷ Trạch TIẾT 


# 3$ ‡} ‡‡ Trảm tướng phong thần (Chém tướng phong thần) 


. Thuỷ Lôi TRUÂN 


ẩL %4 &a #R Loạn tì vô đầu (Tơ rối không có đầu mối) 


. Thuỷ Hoả KÝ TẾ 


+‡#⁄ã £ Kim bảng đề đanh ( Danh ghi bảng vàng) 


. Trạch Hoá CÁCH 


*# ti t‡ m Hạn miêu đắc vũ (Lúa hạn được mưa) 


. Lôi Hoả PHONG 


3 ‡È # 9 Cổ kính trùng minh (Gương xưa lại sáng) 


. Địa Hoả MINH DI 


‡# ¿r i }§ Quá giang chiết kiểu (Qua sông cầu gãy) 


. Địa Thuỷ SƯ 


#% #| d zỳ Mã đáo thành công (Ngựa đạt công thành) 


CUNG CẤN 


. CẤN vi Sơn (Bát Thuần CẤN) 


`A.4ø $ 3 Nhân đoản táo cao (Người thấp trái táo cao) 


. Sơn Hoả BÍ 


3Ã, #1 Hi khí doanh môn (Hi khí đẩy nhà) 


. Sơn Thiên ĐẠI SÚC 


Fè $* /# MỊ Trận thế đắc khai (Thế trận đã mở) 


. Sơn Trạch TỔN 


4# ‡ & 2 Thôi xa phí lực ( Đẩy xe tốn sức) 
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5. Hoả Trạch KHUÊ 


Ất # #4 # Phản mại trư dương (Trở về bán heo đê®) 
6. Thiên Trạch LÝ 

IR,°& sä. lị Phụng mình Kỳ Sơn (Phụng gáy ở núi Kỳ®) 
7. Phong Trạch TRUNG PHƯ 

‡ï & 4; Hành tẩu bạc băng (Đi trên băng mỏng) 
8. Phong Sơn TIỆM 

#t § :h it. Tuấn mã xuất lung (Ngựa giỏi thoát chuông) 

IV. CUNG CHẤN 

1. CHẤN Vi Lôi (Bát Thuần CHẤN) 

2 ‡è 2ä ‡‡ Kim chung dạ tràng (Đêm đánh chuông vàng) 
9. Lôi Địa DỰ 

#† đt £# 1> Thanh long đắc vị (Rồng xanh được thế®) 
3. Lôi Thuỷ GIẢI 


+# Mi # #è Ngũ quan thoát nạn (Thoát nạn qua năm cửa ải) 


4. Lôi Phong HẰNG 
4$. ‡#+ 3# Ngư lai tràng võng (Cá chui vào lưới®) 
ð. Địa Phong THĂNG 
 HÄ2‡ Chỉ nhật cao thăng (Mặt trời lên cao) 
6. Thuỷ Phong TỈNH 
‡# ‡t + #£& Khô tỉnh sanh tuyên (Giếng khô thành suối) 


(1) Đây nhắc tích Khương Tử Nha lúc xuống núi làm ăn thất bại, cuối cùng trở về 


Tê buôn heo đê. 


(2) Đây là nói đến việc phụng gáy báo điểm lành ở Kỳ Sơn, là nơi dựng nghiệp 


của Văn Vương nhà Chu. 


(3) Nói về việc Khương Tử Nha giúp Văn Vương đựng nghiệp ở Tây Kỳ, mọi người 


đều theo về. 


(4) Nói về việc Quan Vũ đời Hậu Hán vượt qua năm cửa ải, chém sáu tướng của 


Tào Tháo, để tìm về với Lưu Huyền Đức. 


(5) Chữ “tràng” ở đây là gõ, đánh, cốt gây tiếng động cho cá chưn vào lưới. 
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7. Trạch Phong ĐẠI QUÁ 

4+ #248 Dạ mộng kim ngân (Đêm mơ thấy vàng bạc) 
8. Trạch Lôi TUỲ 

3» Bộ bệ đăng cao (Từng bước lên cao) 


V. CUNG TỐN 
1. Tốn vi PHONG (Bát Thuần TỐN) 
+#* ?# dã ấL Châu đắc thuận phong (Thuyền được gió xuôi) 
2. Phong Thiên TIỂU SÚC 
it # 4 đ Mật vân bất vũ (Mây kín chẳng mưa) 
3. Phong Hoả GIA NHÂN 
*# 3# tt. jÈ Cánh lý quan hoa (Ngắm cảnh xem hoa) 
4. Phong Lôi ÍCH ' 
1+ Bl 34 Khô mộc khai hoa (Cây khô trổ bông) 
5. Thiên Lôi VÔ VỌNG 
* z‡ #‡ ‡ÿ. Điểu bị lao lung (Chim phải vào lồng) 
6. Hoả Lôi PHỆ HẠP 
##* ^ :§ 4 Cơ nhân ngộ thực (Người đói được ăn) 
7. Sơn Lôi DI 
Zfzk‡>'§ Vị thuỷ phỏng hiển (Tìm người hiển trên sông Vị) 
8. Sơn Phong CỔ 
lê /# # # Thôi ma phần đạo (Vất vả trên đường) 
VỊ. CUNG LÍ 
1. LY vi Hoá (Bát Thuần LD 
% Mi 3ã Thiên quan tứ phúc (Cửa trời ban phước?) 


(1) Chỉ việc Văn Vương nhà Chu tìm Khương Tử Nha trên sông Vị. 
(2) Lại có tượng là “Trung nữ li gia” (Thứ nữ lìa nhà). 
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2. Hoả Sơn LỮ 
‡ & # # Túc điểu phần sào (Chim trọ đốt tổ9) 
3. Hoả Phong ĐỈNH Ị 
z4 ^.?8 4) Ngư nhân đắc lợi (Ông câu được lợi) 
4. Hoả Thuỷ VỊ TẾ 
; là #$ Tiểu nhân hãm hại (Tiểu nhân hãm hại) 
5. Sơn Thuỷ MÔNG 
:Ì> & {ái ‡3, Tiểu quý thâu tiên (Quỷ nhỏ trộm tiền) 
6. Phong Thuỷ HOÁN 
K# šï # @ Cách hà vọng kim (Trên sông nhìn vàng?) 
7. Thiên Thuỷ TỤNG 
=^_# z4 Nhị nhân tranh lộ (Hai người tranh lối) 
8. Thiên Hoả ĐỒNG NHÂN 
4b ^. $#7& Tiên nhân chỉ lộ (Người tiên chỉ lối) 
VII. CUNG KHÔN 
1. KHÔN Vi Địa (Bát Thuần KHÔN) 
+* 144 Ngạ hổ đắc thực (Cọp đói được ăn) 
3. Địa Lôi PHỤC 
3 #£ H Phu thê phản mục (Vợ chồng phản trắc®') 
3. Địa Trạch LÂM 
3# #.;& A. Phát chánh thi nhân (Thực thi chánh đạo) 
4. Địa Thiên THÁI 
-#È # = # Hi báo tam nguyên'° (Mừng đậu tam nguyên) 


(1) Đây là nói chuyện chìm cưu ở trọ nhà chim uyên, rồi ăn cướp đốt. tổ. 
(2) Ý nói muốn xuống sông hay biển lặn vàng. 

(3) Lấy việc Mã thị vợ của Khương Tử Nha phản chồng theo người khác. 
(42) Chỉ đậu đâu ba kỳ thi Hương, Hội, Đình. 
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. Lôi Thiên ĐẠI TRÁNG 


+. Èø ‡Ÿ + Công sư đắc mộc (Thợ cả được gỗ) 


. Trạch Thiên QUẢI 


1# *‡ 1, 4 Du phong thoát võng (Ong trời thoát lưới) 


. Thuỷ Thiên NHƯ 


BH z‡ th + Minh châu xuất thổ (Đào được ngọc sáng) 


. Thuỷ Địa TỶ 


!iñ St 47 #ø Thuận phong hành thuyền (Thuyền đi thuận gió) 


VIII. CUNG ĐOÀI 


"lạ 


ĐOÀI Vi Trạch (Bát Thuần ĐOÀI) 
8§ zk 4u /&, Chẩn thuỷ hoà nê (Giúp nước hoà bùn!) 


. Trạch Thuỷ KHỐN 


J#Ý,;È ‡b3 Thoát lãng trừu đê (Sóng thoát đê ngăn) 


, Trạch Địa TUY 


#? @ 4L #E, Lý ngư hoá long (Cá chép hoá rồng) 


. Trạch Sơn HÀM 


8ã # tị + Manh nha xuất thổ (Mầm non trôi lên mặt đất) 


. Thuỷ Sơn KIỂN 


#® § ii Vũ tuyết tải đồ (Đường đẩy mưa tuyết) 


. Địa Sơn KHIÊM 


—¿L.2-#@ Nhị nhân phân kim (Hai người chia vàng) 


. Lôi Sơn TIỂU QUÁ 


#.:8 ii i£Cấp quá độc kiều (Vội vã qua cầu) 


. Lôi Trạch QUI MUỘI 


št +34 @ Duyên mộc cầu ngư (Trèo cây bắt cá) 


(1) Ý nói có được nước để hoà với bùn mà làm nhà. 
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Xu: cát tị RUN -‹-s-.2-<cci6cc65162160212564056282.6212xis8ssss xố 250 


Chương 24: 
Chương 2ã: 
Chương 26: 
Chương 27: 
Chương 28: 
Chương 29: 
Chương 30: 
Chương 31: 
Chương 32: 
Chương 33: 
Chương 34: 
Chương 3ã: 
Chương 36: 
Chương 37: 
Chương 38: 


Phụ Lục 
Mục lục 


140101010 "na... 259 
Hôn TẤT co 01660411 025166 665 0x01010 341x101 1654541208887 264 
Ê.1:8nx:IU. “nên 6 ah 276 
Câu: ĐÀ. 12 016104606 s D15 dneiRGi6 le 289 
Câu :đhn N12: 52A20s0 ái x6 8028814/ 020 k4 s3a S64 x4 299 
TỪ DỰ c6 02106616 c6 ltxLá4s84as41xal1txb0S6 0656630166108 0x0 337 
Hùynh ỔỆ ¡ác cóc 2x62 05606666211 6s5pssksyke dd. 345 
Xuất hành:.::-.:-¿:-: x26 6 là 0 10 344053 6115 544851ã638ã8535 348 
Mai THỂ T c1 6622022102x2266 601 5n Thác txvÚN ki k24454146 1542 352 
Hành nhân..... ....365 
Thai dựng ...............................s«< << <+2 ..871 
Phân Thổ ¿cceseeSagWavaesvaas ...376 
Phòng phi tị tụng ...............................cieneieeierre 387 
Tát ĐẾN" c.vi:2251 0 00019616 0262000142355 12-gxes4zEezfssgbih 389 
Quý: tHÂTH cuc: 5 04026 x66 Qá 6148x614 S26 2abxiplakact.a 416 
ỐC ẽẽ.  ẽ ch 418 
 aốaốốốỐỐỐốẽốốẽố ốẽố ah. lẽ acc 421 


429 


TĂNG SAN BỐC DICH 
+8 | 2 


Dã Hạc Lão Nhân v/é 


Chịu trách nhiệm xuất bản 
BÙI VIỆT BẮC 
Biên tập : NGUYÊN VĂN TOẠI 
Sửa bản in : TRÀ MY 
Bìa : ĐỒ DUY NGỌC 


NHÀ XUẤT BẢN VĂN HOÁ THÔNG TIN 
43 Lò Đúc - Hà Nội 


Liên kết xuất bản & phát hành - 
Cty Việt Thường - NS Cáo Thơm 
31 Ngô Gia Tự , Đà Nẵng 
ĐT:0511-817863 - Fax: 0511-840408 
284/2 Cô Bắc, P. Cô Giang, Q1-TPHCM 
Email:caothom5703@yahoo.com 
ĐT: 08.8367758 


In 1000 cuốn khổ 16x24cm tại Công ty In Khuyến học TP Hà Nội 
Số đăng ký kế hoạch xuất bản 917-2007/CXB/19-159/VHTT 
QĐÐXB số1944/QĐÐ-VHTT ngày 16/11/2007 

In xong và nộp lưu chiểu tháng 1/2008 


ÑHÀ XUẤT BẠN VẤN HÓA THÔNG TIN 


Nhà sách CÖ Z2G66 


31 NGÔ GIA TỰ - ĐÀ NẴNG 
ĐT: (0511)3817863 - Fax: (0511)3840408 


GIÁ: §0.000đ 


